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LỜI TỰA 


(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 
--ooOoo-- 


Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadaya thành Baranasl. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ananda rằng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thây của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vị tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vị tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sinh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Maha Kassapa và Ngài Upali đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapanm dưới sự bảo trợ của đức vua AJatasattu (A-xà-thế). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Maha- 
kassapa, Ananda, Upäli, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập rằng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddanukhuddakasikkha). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 


Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kalasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajjï đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 
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xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
được tiến hành bằng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
SabbakamI, Revata, Salha, UJJasobhita, Vasabhagamika, Sambhuta 
Sanavasl, Yasa Kakandakaputta, và Sumana. Bảy trăm vị A-la-hán đã 
tham dự cuộc Kết Tập này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarajasutta, Serissaka Vimanakatha Uttaravada, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng Pa]I. 


Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đắn về giáo | ý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhằm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokarama do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vị tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathavatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upali, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sariputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chỉ do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vĩ Diệu Pháp do nhóm của ngài 
SarIputta . 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhanaka): 


Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tỉnh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
số nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dighabhanaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (MaJjhimabhanaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyuttabhanaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(Jatakabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhanaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhanaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Maha 
Ariyavamsa), v.v... Các vị đệ tử này đã làm phong phú và gìn giữ Giáo 
Pháp bằng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
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thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Mogsgaliputta Tissa. 


Theravada: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravada là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahakassapa, 
Upali, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravada. Sớ giải tên SaratthadIpanI TIka có đề cập rằng: 
“Sabbam theravadanti dve sangitiyo arulha paliyevettha theravado ti 
veditabba. Sa hi mahakassapapabhutinam mahatheranam vadatta 
theravado tỉ vuccati.” Các vị Theravada còn được gọi là Therika 
(thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống chủ yếu ở Magadhya và 
Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm UjjayinI đã đến Sri Lanka. Các vị 
trưởng thượng “Porana” của Giáo Hội Theravada là những vị thầy lõi 
lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành lập Giáo 
Hội Theravada. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravada đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở SrI Lanka đã được thực hiện bởi vị tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devanampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũparama ở Anuradhapura. 


Tu viện Maha Vihara đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravada. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravada là một. Mặc đầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khắp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Viéakha, PItimalla, Buddhaghosa, v.v... 


Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời trị vì của đức vua Valagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng Pali này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 
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Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều rố rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sau Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ rằng Phật Giáo Mahayana đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayana phát xuất từ Mahayana cũng có mặt. 


Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bắc đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahayana đã có sự tác 
động. Về sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 


VỊ tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vị này đã học Pali và đã sử dụng Tam Tạng Pali ấn 
bản Buddha Jayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. VỊ này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nõ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravada ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravada ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoằng 
Pháp của Phật Giáo Theravada ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sr1 Lanka. 


Ý định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nỗ lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trợ tỳ khưu Indacanda trong công việc dấn thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 


Venerable Kirama Wimalajothi 
Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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This is to certify that the bilingual Tripitaka in Pali and Sinhala in 
connection with the 2550 Buddha Jayanthi Commemoration is the correct 
version of the Pali Text. The Pali text in Roman Characters has its 


©equivalence in content and validity to the original in Sinhala characters, 
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Ministry of Religious Affairs 
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Ngày 24 tháng o5 năm 2006 


Xác nhận rằng Tam Tạng song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lễ kỷ niệm Buddha Jayanti lần thứ 2550 là chính xác về phần Pali 
văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 


tương đương về nội dung so với văn bản gốc bằng mẫu tự Sinhala. 


B.N. Jinasena 
Thư Ký 
Chánh văn phòng 


Địa Chỉ: 115 Wijerama Mawatha, Colombo 07, SrI Lanka 
Office: 94-11-26oo8o6 Fax: 94-11-269o897 
Deputy Mimister: 94-11-5375128, 94-11-269o8o8 
Secretary: 94-11-2690736 
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THÀNH PHẦN NHÂN SỰ: 


CỐ VẤN DANH DỰ: 
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Ven. Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Assoclation 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 

Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 


CỐ VẤN THỰC HIỆN: 


Ven. Kirama WimalaJothi Nayaka Mahathera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 


CỐ VẤN PHIÊN DỊCH: 
Ven. Kadurupokune Nandaratana Mahathera 
Cựu Giảng Viên Đại Học Phật Học Anuradhapura - Sri Lanka 
Hiệu Trưởng Trường Siri Nandana Tipitaka Dhammayatana 
Malegoda, Payagala - SrI Lanka 
CỐ VẤN VI TÍNH: 


Ven. MettaviharI (Đan Mạch) 
Ban điều hành Mettanet Foundation 
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ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT: 


Ty Khưu Indacanda 


PHỤ TRÁCH PHIÊN ÂM & PHIÊN DỊCH: 
- Tỳ Khưu Indacanda (Trương Đình Dũng) 
PHỤ TRÁCH VI TÍNH: 


- Tỳ Khưu Đức Hiền (Nguyễn Đăng Khoa) 


XVII 


TIPITAKAPATT - TAM TẠNG PATT 


Pitaka | Tạng Tên Pali Tựa Việt Ngữ Số tt. 
Pãrajikapali Phân Tích Giới Tỳ Khưu I 01 
V Pacittiyapa]i bhikkhu Phân Tích Giới Tỳ Khưu II 02 
| L | PacittiyapälibhikkhunT | Phân Tích Giới Tỳ Khưu NI 03 
NÑ U_ | Mahävaggapäli I Đại Phẩm I 04 
A Ậ _ | Mahävagsapäli II Đại Phẩm II 05 
Y T | Cullavagsapäli I Tiểu Phẩm I 06 
A Cullavaggapali II Tiểu Phẩm II 07 
Parivarapall I Tập Yếu I 08 
Parivärapäli II Tập Yếu II 09 
DIighanikäya I Trường Bộ I 10 
Dighanikäya II Trường Bộ II II 
Dighanikäya II Trường Bộ II 12 
MaJjhimanikãya I Trung Bộ I 13 
Majjhimanikaya II Trung Bộ II 14 
S MajJjhimanikaya III Trung Bộ LI 15 
U 
T K_ | Samyuttanikaya I Tương Ưng Bộ I 16 
T L_ | Samyuttanikãaya II Tương Ưng Bộ II 17 
A NÑ__| Samyuttanikäya II Tương Ưng Bộ II 18 
N H_ | Samyuttanikaya IV Tương Ưng Bộ IV 19 
T Samyuttanikäaya V (1) Tương Ưng Bộ V (1) 20 
A Samyuttanikäaya V (2) Tương Ưng Bộ V (2) ĐẠI 
Anguttaranikaya I Tăng Chị Bộ I 22 
Anguttaranikaya II Tăng Chi Bộ II 23 
Anguttaranikaya III Tăng Chi Bộ II 24 
Anguttaranikaya IV Tăng Chị Bộ IV 25 
Anguttaranikaya V Tăng Chi Bộ V 26 
Anguttaranikaya VỊ Tăng Chị Bộ VI SN 


XVIH 


Pitaka | Tạng Tên Pali Tựa Việt Ngữ Số tt. 
K_ | Khuddakapatha Tiểu Tụng 28 
H | Dhammapadapäli Pháp Cú - 
U | Udãnapäli Phật Tự Thuyết : 
D | Iivuttakapäli Phật Thuyết Như Vậy ` 
D | Suttanipatapali Kinh Tập 29 
A_ | Vimäanavatthupäli Chuyện Thiên Cung 30 
K | Petavatthupali Chuyện Ngạ Quỷ - 
S A_ | Theragathapali Trưởng Lão Kệ 3l 
U NÑ | Therigathapali Trưởng Lão ÑI Kệ - 
T K L | Jatakapäli I Bồn Sanh I 32 
T I | K |lJãtakapäli II Bồn Sanh II 33 
A N | Ä | Jãtakapäli II Bồn Sanh III 34 
N H Y | Mahaniddesapäli (chưa dịch) 35 
T A_ | Cullaniddesapäali (chưa dịch) 36 
A Patisambhidamagga I Phân Tích Đạo I 37 
* | Patisambhidamagsall | Phân Tích Đạo II 38 
Apadanapäli I Thánh Nhân Ký Sự I 39 
T | Apadanapali II Thánh Nhân Ký Sự II 40 
L_| Apadanapäli II Thánh Nhân Ký Sự HI 4I 
Ê_ | Buddhavamsapäli Phật Sử 42 
U | Cariyäpitakapäli Hạnh Tạng - 
Nettipakarana (chưa dịch) 43 
B_ | Petakopadesa (chưa dịch) 44 
Ộ_ | Milindapañhäpäli Mi Tiên Vấn Đáp 45 
Dhammasaganipakarana Bộ Pháp Tụ 46 
V__| Vibhangapakarana ÏI Bộ Phân Tích I 47 
A IL_ | Vibhahgapakarapa II Bộ Phân Tích H 46 
B Kathãvatthu I Bộ Ngữ Tông I 49 
H D_ | Kathävatthu Bộ Ngữ Tông 50 
| IL_ | Kathävatthu II Bộ Ngữ Tông II 31 
D ỆẸ_ | Dhãtukathã Bộ Chất Ngữ - 
H U_ | Puggalapaññattipali Bộ Nhân Chế Định k2 
A 'Yamakapakarana I Bộ Song Đối I » 
M P | Yamakapakarana II Bộ Song Đối II 54 
M H | Yamakapakarana II Bộ Song Đối II 3) 
A Á Patthanapakarana I Bộ VỊ Trí I 56 
P. | Patthanapakarana II Bộ VỊ Trí II 57 
Patthanapakarana II Bộ VỊ Trí IH 58 


XIX 


VINAYAPITAKE 


MAHAVAGGAPAII 


DUTTYO BHAGO 


TẠNG LUẬT 


ĐẠI PHẨM 


TẬP HAI 


Tan ca sufte otariUamnnandani Uuinqụe sandassi/amanani sufte ceuq 
otaranfi unque ca sandissanfi, m1†tham ettha gantabbam: “Addha tdam 
tassa bhagquafo 0qcanam, t†assa cq therassa suggahttan Tỉ. 


(Dighanikaya II, Mahaparinibbanasutta). 


Các điều ấu (những lời đã được nghe thuuết giảng) cần được đối chiếu ở 
Kính, cần được xem xét ở Luật, uà chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kinh uà 
được thấu ở Luật, thời điêu kết luận có thể rút ra ở đâu là: “Điêu nàu 
chắc chắn là lời giảng dạu của đức Thế Tôn uà đã được uị trưởng lão ấu 
tiếp thâu đúng đắn.” 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 


LỜI GIỚI THIỆU 


--OOOOO-- 


Vinauaprtaka - Tạng Luật gồm có 3 phần chính là: Suftauibhanga - 
Phân Tích Giới Bổn, Khandhaka - Hợp Phần, và Pariuara - Tập Yếu. 


Khandhaka - Hợp Phần: Gồm các vấn đề có liên quan với nhau đã 
được sắp xếp thành từng khandhaka, có thể dịch là chương hay phần. 
Toàn bộ gồm có 22 khandhaka và được chia làm hai: 


- Mahauaggga - Đại Phẩm gồm có 1o khandhaka, và 
- Cullauaggga - Tiểu Phẩm gồm có 12 khandhaka còn lại. 


Mahauagga - Đại Phẩm được trình bày thành hai tập, mỗi tập có 5 
chương. Phần tóm tắt năm chương đầu đã được trình bày ở tập 1. Và năm 
chương còn lại thuộc Mahauagga 2 & Đại Phẩm 2 (TTPV 05, Tam Tạng 
Pali - Việt tập o5) có nội dung tóm lược như sau: 


- Chương 6 nói về dược phẩm và các cách thức chữa bệnh. Chương này 
gồm có 4 tụng phẩm đề cập đến cách thức chữa trị một số bệnh thông 
thường, về một số quy định đã được áp dụng trong thời kỳ khó khăn về vật 
thực, về đức tin vững chắc của nữ cư sĩ Suppiya, về vấn đề thọ dụng cá và 
thịt trong Phật Giáo, ngoài ra còn có câu chuyện về kỹ nữ Ambapalr và một 
số vấn đề khác vẫn còn có được sự ứng dụng thực tiễn trong thời hiện tại. 


- Chương 7 giảng giải về lễ dâng y Kathina. Đây là cuộc phước thí có 
tâm vóc quan trọng vì sự thành tựu của Ka‡hia không những có ảnh 
hưởng đến phước báu của người thí chủ mà còn có liên quan đến sự tu tập 
của các vị tỳ khưu. Sự giảng giải chi tiết với những sự việc tương phản của 
chương này có lẽ không ngoài mục đích trình bày một số điểm tế nhị cần 
đến sự chú tâm suy xét. 


- Chương 8 là chương về Y Phục giảng giải về loại y và các vấn đề có 
liên quan về nhiều phương diện. Điểm thú vị ở chương này là tụng phẩm 
mở đầu với câu chuyện về thầy thuốc JI1vaka Komarabhacca và tài năng 
chữa bệnh của vị này, đáng ngạc nhiên là việc giải phẩu ở đầu và ở bụng 
đã được tiến hành vào thời gian cách đây hơn 2,50o năm. 


- Chương o9 được đặt tên theo một sự kiện xảy ra ở Campa nêu lên một 
tiền lệ không tốt đẹp về việc sử dụng sức mạnh tập thể để áp đặt hành 
phạt sai trái lên cá nhân. Thời bấy giờ còn có đức Phật là vị quan tòa để 
phân xử, trong thời hiện tại trách nhiệm xem xét lại sự việc được trao cho 
các hội chúng tỳ khưu ở những trú xứ khác nếu có sự thỉnh cầu. Các điều 
giảng giải trong chương này không ngoài việc trình bày khuôn mẫu trong 
việc tiến hành các hành sự, khả năng thực hiện của hội chúng đối với các 
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loại hành sự khác nhau tùy thuộc vào số lượng tỳ khưu hiện diện, và một 
số nguyên tắc cần được áp dụng để bảo đảm tính chất đúng Pháp đúng 
Luật của hành sự đang được thực hiện. Các hành sự của hội chúng cùng 
với việc thâu hồi các hành sự ấy cũng được trình bày ở chương này gồm 
có: hành sự khiển trách, hành sự chỉ dạy, hành sự xua đuổi, hành sự hòa 
giải, và ba loại hành sự án treo. 


- Chương thứ 1o nói về sự việc chia rẽ hội chúng ở Kosambi từ lúc khởi 
đầu đến hồi kết thúc. Mầm mống chia rẽ trong câu chuyện này chỉ là một 
sự tranh cãi về một điều Luật không quan trọng, từ sự xung đột cá nhân đã 
lan rộng đến tập thể và trở nên căng thắng không những đưa đến ẩu đả 
giữa các tỳ khưu mà còn khiến cho đức Phật đã bỏ đi vào rừng sâu sống với 
sự phục vụ của con voi đầu đàn. Yếu tố đưa đến việc giải quyết sự chia rẽ 
này là hành động tẩy chay tích cực của các cư sĩ ở thành Kosambi, cuối 
cùng sự tranh tụng được giải quyết do sự phục thiện của vị tỳ khưu sai trái. 
Câu chuyện về hoàng tử DIghavu và nếp sống sinh hoạt của ba vị đại đức 
Anuruddha, Nandiya, Kimbila nhằm đề cao sự sống chung hòa ái và không 
thù hận lẫn nhau, đây là một yếu tố quan trọng cần được xây dựng và duy 
trì trong đời sống tập thể. 


x*xxxx% 


Về hình thức, văn bản Pajli Roman được trình bày ở đây đã được phiên 
âm lại từ văn bản Pal]i - Sinhala, ấn bản Buddha Jauanti Tripitaka Series 
của nước quốc giáo Sri Lanka. Nhân đây, chúng tôi cũng xin thành tâm 
tán dương công đức của Ven. Mettavihari đã hoan hỷ cho phép chúng tôi 
sử dụng văn bản đã được phiên âm sẵn đang phổ biến trên mạng ïnfernet. 
Điều này đã tiết kiệm cho chúng tôi nhiều thời gian và công sức trong việc 
nhận diện mặt chữ và đánh máy; tuy nhiên việc kiểm tra đối chiếu lại với 
văn bản chánh cũng đã chiếm khá nhiều thời gian. 


Về phương diện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, như đã 
trình bày ở các tập Luật trước, chúng tôi giữ nguyên từ Pali của một số 
thuật ngữ không dịch sang tiếng Việt ví dụ như tên các điều học para7ika, 
sanghadisesa, hoặc tên của các nghị thức như là lễ posatha, lễ 
Pauarana, v.v... Ñgoài ra cũng có một số từ không tìm ra được nghĩa Việt 
như trường hợp tên các loại thảo mộc. Thêm vào đó, chúng tôi cũng đã sử 
dụng dạng chữ nghiêng cho một số chữ hoặc câu văn nhằm gợi sự chú ý 
của người đọc về tâm quan trọng của ý nghĩa, hoặc về tính chất thực dụng 
của chúng. Riêng về các câu kệ ngôn, chúng tôi đã ghi nghĩa Việt bằng văn 
xuôi nhằm diễn tả trọn vẹn ý nghĩa của văn bản gốc, và được trình bày 
bằng dạng chữ nghiêng để làm nổi bật sự khác biệt. 


Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt 
sát theo văn bản gốc và cố gắng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn 
tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai 
có ý thích nghiên cứu Paji thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này, 
đống thời tạo sự thuận tiện cho công việc hiệu đính trong tương lai. Việc 
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làm này của chúng tôi không hẳn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là bước 
khởi đầu nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học của 
người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch 
đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về trình độ yếu kém. 


Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu 
ân sau: NÑi Sư Kiều Đàm Di, hai vị Sư Cô ở Australia, nhóm Phật tử 
California do Cô Phạm Thị Thi đại điện, gia đình Nguyễn văn Hiền & Trần 
Hường, gia đình Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên, gia đình Mạc Đăng Nam, 
và Phật tử Hựu Huyền. Công việc soạn thảo này được thông suốt, không bị 
gián đoạn, chính là nhờ có sự hõ trợ cấp thời và quý báu của quý vị. Thành 
tâm cầu chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu được nhiều kết 
quả trong công việc tu tập giải thoát và hộ trì Tam Bảo. 


Một điều thiếu sót lớn nếu không đề cập đến sự nhiệt tình giúp đỡ của 
Phật tử Tung Thiên đã sắp xếp thời gian để đọc qua bản thảo và đã đóng 
góp nhiều ý kiến sâu sắc giúp cho chúng tôi tránh được một số điểm vụng 
về trong việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy 
hỷ và tán dương công đức của các thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh 
giúp cho Công Trình Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ Pali - Việt được tồn tại 
và phát triến, mong sao phước báu Pháp thí này luôn dẫn dắt quý vị vào 
con đường tu tập đúng theo Chánh Pháp, thành tựu Chánh Trí, chứng ngộ 
Niết Bàn, không còn luân hồi sanh tử nữa. 


Nhân đây, cũng xin thành kính tri ân công đức của Ven. Wattegama 
Dhammawasa, Sanghanayaka ở Australia và cũng là Tu Viện Trưởng tu 
viện Sri Subodharama Buddhist Centre ở Peradeniya - Sri Lanka, đã cung 
cấp trú xứ cho chúng tôi ở Khu Ẩn Lâm Subodha, dưới chân núi 
Ambuluwawa, Gampola, cách thủ đô Colombo khoảng 150 cây số. Điều 
kiện yên tĩnh và khí hậu mát mẻ trong lành ở đây đã giúp cho chúng tôi rất 
nhiều trong việc chú tâm và kiên trì thực hiện bản soạn thảo của các tập 
Luật. Cũng không quên nhắc đến sự phục vụ và chăm sóc về mọi mặt, nhất 
là vật thực của hai vị cư sĩ người Sri Lanka là Gunavardhana và 
Dayananda ở trú xứ này đã giúp cho chúng tôi có thể tập trung toàn thời 
gian cho công việc phiên dịch này. 


Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có trí 
tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm dứt 
khổ đau. 

Kính bút, 

Khu Ẩn Lâm Subodha 

ngày 15 tháng oo năm 2009 

Ty Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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CÁC CHỮ VIẾT TẮT: 


Văn Bản Pali: 


: “Ambalamgodqa' - Mahavihara - talapannapotthakam 

: “Hikkadu' - Jananandarama vihara - talapannapotthakam 
: “Totagamu' - Mahavihara - talapannapotthakam 

: Mahanuvara - pattirippu' potthakalaya - 


talapannapotthakam 


: Marammachatthasangrtipitaka - potthakam 


(Tạng Miến Điện kỳ kết tập lần thứ 6) 


: Syamakkhara - Muditapotthakam 


(Tạng Thái Lan) 


: SIhalakkhara - Mudditapotthakam 
: Pali Text Soclety Edition (Tạng Anh) 


Văn Bản Tiếng Việt: 


: Vinaya Atthakatha (Samantapasadika) 


- Chú Giải Tạng Luật (PTS) 


: Chú thích của Người Dịch 

: Nhà Xuất Bản Pali Text Society (Anh Quốc) 
: Sách đã dẫn 

: Tam Tạng Pa]i - Việt 
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MẪU TỰ PA[TI - SINHALA 


NGUYÊN ÂM 
œ@a £@a @1 ỞI €u €92u e 6o 
PHỤ ÂM 
® ka @ kha @ Øa ® gha 8 na 
© ca cổ cha đ Ja @Jha  @c ña 
© ta ð tha 8 da ® dha Ø) Ta 
ta Ò tha ẹ da @ dha ® na 
G pa 8 pha ® ba ® bha ® ma 
@ya ra @la Ðva @sa ®œha &|a co m 
ka @oka ki ki £œku sku 6e ke 6@9 ko 
@ kha @o kha khi Ø khi @ khu @ khu e@ khe e@› kho 
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_ — VĂN BẢN ĐỐI CHIẾU 
PÄLI - SINHALA & PÄII - ROMAN 


%@®) ®tổœ t2@€)©®) (Ót£2©®9 tÐ@2£9@€6X%ổ£ 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


@)€@c t3ÓZ0o œ@c8Ð 

Buddham saranam gaccham. 

@®@c &Óø)c @€c39 

Dhammam saranam gacchamI1. 

©36)@o £9ÓØ9)o @c9Ø 

Sangham saranam gacchamI1. 

cSœ8 €6 ÓZ9o œ@8e328 
Dutiyampl buddham saranam gaccham. 
cSœ88 6)@c t3ỏø)o œc#® 
Dutiyamp1 dhammam saranam gaccham. 
cØœ@8 œ6)œc taÓZ?o @c®Ð 
Dutiyamp1 sangham saranam gacchamI1. 
øØœ8 @ €6 ø)o œc8Ð 
Tatiyampli buddham saranam gaccham1. 
œ8 ()Ð@o &@Ỏø0o @c9Ø 
Tatiyampi dhammam saranam gaccham1. 
@Ø8 œ6)&o t39o @c32Ð 


Tatiyampi sangham saranam gacchamI. 


©2Ø908£29%› 6©@#ø3 ®@ð0œ€c t®ƒ€Œœ08Ø 


Panatipata veramami sikkhapadam samadiyamI. 


ccsi22€2%›2 eÐ@ø ø&)2€c t29f#€Œœ@0 


Adinnadana veramamri sikkhapadam samadiyamI. 


›26©gaĐ89e#£»ỏ›2 e©ỏ@ø3 60c t®ƒ#€Œ@0Ø 


Kamesu micchacara veramami sikkhapadam samadiyamI. 


@£2€»€2 e©ở®@#3 ®z3@oöec œ®ƒ€@28 


Musavada veraman sikkhapadam samadiyamI. 


e9ø®óœ@c#£)2©2cÐ©®2ø›2 eÐó®@# zj@2®€o 
c®7€@2 


SuramerayamaJJhapamadatthana veramam sikkhapadam 
samadiyamI. 
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VINAYAPITAKE 


MAHAVAGGAPATT 
DUTTYO BHAGO 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 
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VI. BHESAJ)JAKKHANDHAKAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena bhikkhunam saradikena 
abadhena phutthanam yagupil pla uggacchatl, bhattampI bhuttam 
uggacchaH. Te tena kisa honti lukha dubbanna uppanduppandukaJata 
dhamanisanthatagatta. Addasa kho bhagava te bhikkhu kise lukhe dubbanne 
uppanduppandukajate dhamanisanthatagatte Disvana ayasmantam 
anandam amantesi: “Kinnukho ananda etarahi bhikkhu kisa lukha dubbanna 
uppanduppandukaJata dhamanisanthatagatta ”ti? 


2. “Etarahi bhante bhikkhuũnam saradikena abadhena phut†thanam yagupi 
pIta uggacchati, bhattampi bhuttam uggacchati. Te tena kisa honti' lukha 
dubbanna uppanduppandukaJata đdhamanIsanthatagatta ”tI. 


3. Atha kho bhagavato rahogatassa patisallnassa evam cetaso parivitakko 
udapadi: “Etarahi kho bhikkhunam saradikena abadhena phut†t†hanam 
yagupl pita uggacchati, bhattampI bhuttam uggacchati. Te tena kisa lukha 
dubbanna uppanduppandukajata dhamanisanthatagatta. Kinnu kho aham 
bhikkhunam bhesajjam anuJaneyyam, yam bhesajjañceva assa bhesalJJa- 
sammatañca lokassa, aharatthañca” phareyya, na ca olariko aharo 
paññayeyya “ti. 


! honti - Syã, PTS, Simu nam. ? ahãrattañ ca - PTS. 


TẠNG LUẬT 


ĐẠI PHẨM 
TẬP HAI 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 
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VI. CHƯƠNG DƯỢC PHẨM: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu bị nhiễm cơn bệnh 
thuộc về mùa thu khiến cháo đã húp vào bị ói ra, thức ăn đã ăn vào bị mửa 
ra. Vì thế, các vị trở nên ốm o, cằn cõi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình 
nổi đầy gân. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy các vị tỳ khưu ấy ốm o, cằn cõi, xuống 
sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân, sau khi nhìn thấy đã bảo đại đức 
Ananda rằng: - “Này Ananda, điều gì khiến các vị tỳ khưu trong lúc này lại 
ốm o, cằn cõi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân vậy?” 


2. - “Bạch ngài, trong lúc này các vị tỳ khưu bị nhiễm cơn bệnh thuộc về 
mùa thu khiến cháo đã húp vào bị ói ra, thức ăn đã ăn vào bị mửa ra. Vì thế, 
các vị trở nên ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy 

^ ” 
gân. 


3. Sau đó, đức Thế Tôn trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ 
suy tâm như vầy đã sanh khởi: “Trong lúc này các vị tỳ khưu bị nhiễm cơn 
bệnh thuộc về mùa thu khiến cháo đã húp vào bị ói ra, thức ăn đã ăn vào bị 
mửa ra. Vì thế, các vị trở nên ốm o, cằn cõi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân 
hình nổi đầy gân. Vậy ta nên cho phép các vị tỳ khưu loại dược phẩm gì mà 
chính loại dược phẩm ấy tuy được quy định là dược phẩm ở thế gian ở thế 
gian, lại có thể dùng theo mục đích của thức ăn, nhưng không được xem là 
loại thức ăn thông thường?” 


Vinauaptitake Mahauaggapdli 2 Bhesaj]akkhandhakam 


4. Atha kho bhagavato etadahosi: “Imani kho pañca bhesajjanl, 
seyyathilam sappl navanitam telam madhu phanitam, bhesajjani ceva 
bhesaJJasammatani ca lokassa, aharatthañca pharanti, na ca olariko aharo 
paññãayati. Yannunaham bhikkhunam Imanl pañca bhesajJjani anuJaneyyam 
kale patiggahetva kale parIbhuñjitun ”ti. 


5. Atha kho bhagava sayanhasamayam patisallana vutthito etasmim 
nidane etasmim pakarane dhammim katham katva bhikkhù amantesi: “Idha 
mayham bhikkhave, rahogatassa patisallinassa evam cetaso parivitakko 
udapadl: “Etarahi kho bhikkhunam saradikena abadhena phutthanam yägupi 
pItãa uggacchati, bhattampI bhuttam uggacchati. Te tena kisa lukha dubbanna 
uppanduppandukaJata đdhamanisanthatagatta. Kinnu kho aham bhikkhuũnam 
bhesaJJam anuJaneyyam yam kho' bhesaJJam ceva assa, bhesa]Jasammatañca 
lokassa, aharatthañca phareyya, na ca o]arIko aharo paññayeyya  tI. 


6. Tassa mayham bhikkhave, etadahosi: Imani kho pañca bhesajjanl 
seyyathilam sappl navanitam telam madhu phanitam, bhesajjani ceva 
bhesaJJasammatanml ca lokassa, aharatthañca pharanti, na ca olariko aharo 
paññayati. Yannunaham bhikkhunam I1mani pañca bhesaJJani anuJaneyyam 
kale patiggahetva kale paribhuñJitun ti. AnuJanami bhikkhave, tan! pañca 
bhesaJJani kale patiggahetva kale paribhuñjitun ”ti. 


7. Tena kho pana samayena bhikkhu tani pañca bhesajjani kale 
patiggahetva kale paribhuñjJanti Tesam yanIpI tani pakatikani lukhani 
bhojananl, tanipIi nacchadenti, pageva senesikani.ˆ Te tena ceva saradikena 
abadhena phuttha Iimina ca bhattacchadakena,? tadubhayena bhiyyoso- 
mattaya kisa honti lukha dubbanna uppanduppandukajata đdhamani- 
santhatagatta. 


8. Addasa kho bhagava te bhikkhu bhiyyosomattaya kise lukhe dubbanne 
uppanduppandukajate dhamanisanthatagatte, disvana ayasmantam 
anandam amantesi: “Kinnu kho ananda, etarahi bhikkhu bhiyyosomattaya 
kisa lukha dubbanna uppanduppandukaJata dhamanisanthatagatta ”t? 


9. “Etarahi bhante bhikkhũ tan pañca bhesaJJani kale patiggahetva kale 
paribhuñJanti. Tesam yanipi tani pakatikani lukhani bhojananl, tanIpi 
nacchadenti, pageva senesikanI.? Te tena ceva saradikena abadhena phu†{tha 
Iimina ca bhattacchadakena, tadubhayena bhiyyosomattaya kisa lukha 
dubbanna uppanduppandukaJata dhamanIsanthatagatta ”ti. 


! kho - Ma, Syã nam. 
? sinehikãni - katthaci; sinesitani - Ma. 
3 bhattacchadakena - Ma, Syäã; bhattacchandakena - PTS; bhattacchannakena itipi. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 2 Chương Dược Phẩm 


4. Khi ấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: “Năm loại dược phẩm này như 
là bơ lỏng, bơ đặc, đầu ăn, mật ong, đường mía là các loại dược phẩm tuy 
được quy định là dược phẩm ở thế gian và được dùng theo mục đích của thức 
ăn, nhưng không được xem là loại thức ăn thông thường: có lẽ ta nên cho 
phép các tỳ khưu được thọ lãnh năm loại dược phẩm này đúng thời và thọ 
dụng đúng thời?” 


5. Sau đó vào lúc chiều tối, đức Thế Tôn đã xuất khỏi thiền tịnh rồi nhân 
lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này 
các tỳ khưu, ở đây trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng ta có ý nghĩ suy tâm 
như vầy đã sanh khởi: “Trong lúc này các vị tỳ khưu bị nhiễm cơn bệnh thuộc 
về mùa thu khiến cháo đã húp vào bị ói ra, thức ăn đã ăn vào bị mửa ra. Vì 
thế, các vị trở nên ốm o, cằn cõi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy 
gân. Vậy ta nên cho phép loại dược phẩm gì cho các tỳ khưu mà chính loại 
dược phẩm ấy tuy được quy định là dược phẩm ở thế gian, lại có thể dùng 
theo mục đích của thức ăn, nhưng không được xem là loại thức ăn thông 
thường?” 


6. Này các tỳ khưu, ta đây đã khởi ý điều này: “Năm loại dược phẩm này 
như là bơ lỏng, bơ đặc, đầu ăn, mật ong, đường mía là các loại dược phẩm 
tuy được quy định là dược phẩm ở thế gian và được dùng theo mục đích của 
thức ăn, nhưng không được xem là loại thức ăn thông thường; có lẽ ta nên 
cho phép các tỳ khưu được thọ lãnh năm loại dược phẩm này đúng thời và 
thọ dụng đúng thời?” Này các tỳ khưu, ta cho phép thọ lãnh năm loại dược 
phẩm ấy đúng thời và thọ dụng đúng thời.”' 


7. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhận lãnh năm loại dược phẩm ấy đúng 
thời và thọ dụng đúng thời. Các vị đã không ăn các loại thức ăn thô thông 
thường và (ăn) các loại (thức ăn) có đầu mỡ còn ít hơn nữa. Các vị ấy, không 
những đã bị nhiễm cơn bệnh thuộc về mùa thu ấy, lại thêm vào việc không 
chịu thu nạp thức ăn này nữa, vì hai điều ấy các vị càng trở nên ốm o, cằn cỗi, 
xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân thêm hơn nữa. 


8. Đức Thế Tôn đã nhận thấy các vị tỳ khưu ấy càng trở nên ốm o, cằn cõi, 
xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân thêm hơn nữa, sau khi nhìn 
thấy đã bảo đại đức Ananda rằng: - “Này Ananda, trong lúc này điều gì khiến 
các vị tỳ khưu càng trở nên ốm o, cằn cõi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân 
hình nổi đầy gân thêm hơn nữa?” 


9. - “Bạch ngài, lúc này các vị tỳ khưu nhận lãnh năm loại dược phẩm ấy 
đúng thời và thọ dụng đúng thời. Các vị đã không ăn các loại thức ăn thô 
thông thường và (ăn) các loại (thức ăn) có đầu mỡ còn ít hơn nữa. Các vị ấy, 
không những đã bị nhiễm cơn bệnh thuộc về mùa thu ấy, lại thêm vào việc 
không chịu thu nạp thức ăn này nữa, vì hai điều ấy các vị càng trở nên ốm o, 
cằn cõi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân thêm hơn nữa.” 


! Trong trường hợp liên quan đến vật thực, đúng thời là trước ngọ, phi thời là sau ngọ cho 
đến rạng đông của ngày kế (ND). 


Vinauaptitake Mahauaggapdli 2 Bhesaj]akkhandhakam 


1O. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhu amantesi: “Anujanami bhikkhave, tan pañca 
bhesaJJjanI patiggahetva kalepi vikalep1 paribhuñjJitun ”tI. 


11. Tena kho pana samayena gilananam bhikkhunam vasehi bhesaJjehi 
attho hoti. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, vasanI 
bhesajjan: acchavasam macchavasam  susukavasan sukaravasam 
gadrabhavasam kale patiggahitam kale nippakkam' kale samsattam”? 
telaparibhogena paribhuñJitum. Vikale ce bhikkhave, patiggahitam vikale 
nippakkam vikale samsattam, tañce parlbhuñjeyya, apati tinnam 
dukkatanam. Kale ce bhikkhave, patiggahitam vikale nippakkam vikale 
samsattam, tañce parIlbhuñJeyya, apatti dvinnam dukkatanam. Kale ce 
bhikkhave, patiggahitam kale nippakkam vikale samsattam, tañce 
parIbhuñJjeyya, apatti dukkatassa. Kale ce bhikkhave, patiggahitam kale 
nIippakkam kale samsattam, tañce paribhuñJeyya, anapattI ”H. 


12. Tena kho pana samayena gilananam bhikkhuũnam mulehi bhesaJjehi 
attho hoti. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, mulani 
bhesaJJjani: haliddim singiveram vacam vacattham ativisam katukarohinim 
usiram bhaddamuttakam, yanI va panaññanIpi atthi mulani bhesajJjani neva 
khadanye khadaniyattham” pharanti, na bhojanye bhoJanryattham 
pharanH, tan: patiggahetva yava]lvam parlharium, sat paccaye 
parIbhuñJitum. Asati paccaye parIbhuñJantassa apatti dukkatassa ”LI. 


13. Tena kho pana samayena gilananam bhikkhuũnam mulehi bhesajJJjehi 
plthehi attho hoi. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJjanami 
bhikkhave, nisadam nisadapotakan ”tI.? 


14. Tena kho pana samayena g1Ìlananam bhikkhunam kasaveh1 bhesaJJehi 
attho hoti. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanamil bhikkhave, 
kasavani bhesaJJani: nimbakasavam kutaJakasavam patolakasavam° siggava- 
kasavam” nattamalakasavam, yam! va panaññanIpi atthi kasavan1° bhesajJJan1 
neva khadaniye khadaniyattham? pharanti, na bhojaniye bhoJaniyattham! 
pharanH, tan: patiggahetva yava]lvam parlharium, sat paccaye 
parIbhuñJitum. Asati paccaye parIbhuñJantassa apatti dukkatassa ”LI. 


15. Tena kho pana samayena gilananam bhikkhunam pannehi bhesajJJjehi 
attho hot. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, 
pannani bhesajjanil: nimbapannam kutajapannam patolapannam sulasi- 
pannam kappasipannam,)° yan1 va panaññanipi atthi pannani bhesaJJanI neva 
khadanriye khadaniyattham pharanti, na bhoJjaniye bhoJaniyattham pharanti, 
tani patIggahetva yavajivam parTlharitum, sati paccaye paribhuñJitum. Asati 
paccaye paribhuñJantassa apatti dukkatassa ”H. 


1 nipakkam ïtipi - Syã, PTS. 7 phaggavakasävam - Ma; 

ˆ samsattham - Ma, Syã, PTS, Tïkã. paggavakasavam - Sy8; 

3 khãdaniyattam - PTS. pakkavakasavam - PTS. 

* bhojaniyattam - PTS. ° kasavabhesajjani - katthaci. 
” nisadapotan tỉ - Avi, Tovi, PTS, Javi.  kappäsapannam - Ma; 

° patolakasaävam - PTS ñnam. kappäsikapannam - PTS. 


Tạng Luật - Đại Phẩm 2 Chương Dược Phẩm 


10. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thọ lãnh năm loại 
dược phẩm này và thọ dụng đúng thời luôn cả phi thời.” 

11. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu bị bệnh có nhu cầu về các dược phẩm là 
các loại mỡ (thú vật). Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép thọ dụng chung với đầu ăn các dược phẩm là các loại mỡ 
(thú vật) như mỡ gấu, mỡ cá, mỡ cá sấu, mỡ heo rừng, mỡ lừa đã được thọ 
lãnh đúng thời, đã được nấu đúng thời, đã được trộn chung đúng thời. Này 
các tỳ khưu, nếu vật ấy đã được thọ lãnh phi thời, đã được nấu phi thời, đã 
được trộn chung phi thời, vị thọ dụng (vật ấy) phạm ba tội dukka†a. Này các 
tỳ khưu, nếu vật ấy đã được thọ lãnh đúng thời, đã được nấu phi thời, và đã 
được trộn chung phi thời, vị thọ dụng (vật ấy) phạm hai tội dukka†a. Này các 
tỳ khưu, nếu vật ấy đã được thọ lãnh đúng thời, đã được nấu đúng thời, và đã 
được trộn chung phi thời, vị thọ dụng (vật ấy) phạm tội dukkata. Này các tỳ 
khưu, nếu vật ấy đã được thọ lãnh đúng thời, đã được nấu đúng thời, và đã 
được trộn chung đúng thời, vị thọ dụng (vật ấy) vô tội.” 

12. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu bị bệnh có nhu cầu về các dược phẩm là 
các rễ cây. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép các dược phẩm là các rễ cây như củ nghệ, củ gừng, rễ cây Uuacưm, rễ 
cây uaca trắng, rễ cây ngải cứu, rễ cây kafukaroh1m, rẽ loại cây có mùi thơm 
usira, rễ loại cỏ có mùi thơm bhaddamuttaka, hoặc có các dược phẩm là các 
rễ cây khác nữa (tuy) thuộc về vật thực cứng nhưng không được dùng theo 
mục đích của vật thực cứng và (tuy) thuộc về vật thực mềm nhưng không 
được dùng theo mục đích của vật thực mềm, sau khi thọ lãnh các loại ấy, 
được cất giữ đến trọn đời và được thọ dụng khi có duyên cớ. VỊ thọ dụng khi 
không có duyên cớ phạm tội dukkata. 

13. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu bị bệnh có nhu cầu về các dược phẩm 
dạng bột là các loại rễ cây. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) cối đá xay và cối đá xay loại nhỏ.” 

14. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu bị bệnh có nhu cầu về các dược phẩm là 
các loại nước sắc. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép các dược phẩm là các loại nước sắc như nước sắc của cây 
nữmba, nước sắc của cây ku†q7a, nước sắc của loại dưa dài pafola, nước sắc 
của loại dây leo phaggaua, nước sắc của cây na†tamadla, hoặc có các dược 
phẩm là các loại nước sắc khác nữa (tuy) thuộc về vật thực cứng nhưng không 
được dùng theo mục đích của vật thực cứng và (tuy) thuộc về vật thực mềm 
nhưng không được dùng theo mục đích của vật thực mềm, sau khi thọ lãnh 
các loại ấy, được cất giữ đến trọn đời và được thọ dụng khi có duyên cớ. Vị 
thọ dụng khi không có duyên cớ phạm tội dukka{a.” 

15. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu bị bệnh có nhu cầu về các dược phẩm là 
các loại lá cây. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
ta cho phép các dược phẩm là các loại lá cây như lá cây nĩmba, lá cây ku†g7a, 
lá cây của loại dưa dài pafola, lá cây húng quế, lá cây bông vải, hoặc có các 
dược phẩm là các loại lá cây khác nữa (tuy) thuộc về vật thực cứng nhưng 
không được dùng theo mục đích của vật thực cứng và (tuy) thuộc về vật thực 
mềm nhưng không được dùng theo mục đích của vật thực mềm, sau khi thọ 
lãnh các loại ấy, được cất giữ đến trọn đời và được thọ dụng khi có duyên cớ. 
VỊ thọ dụng khi không có duyên cớ phạm tội dukkafa.” 


Vimauapitake Mahauaggapdli 2 Bhesaj]akkhandhakam 


16. Tena kho pana samayena gilananam bhikkhunam phalehi bhesajJJjehi 
attho hot. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanamil bhikkhave, 
phalan bhesaJJam: vilangam pipphalim' marilcam harItakam vibhitakam 
amalakam gotthaphalam,? yani va panaññami pi atthi phalani bhesajjani, 
neva khadanriye khadaniyattham pharanti, na bhoJaniye bhoJaniyattham 
pharanH, tan! patiggahetva yavajllvam parlhartum, sat paccaye 
parIbhuñjJitum. Asati paccaye parIbhuñJantassa apatti dukkatassa ”ti. 


17. Tena kho pana samayena gilananam bhikkhunam Jatuhi bhesaJJehi 
attho hoti. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, Jatuni 
bhesaJjamn: himgu himgujatut himgusipatkam takam takapattim 
takapannim saJJjulasam, yani va panaññanipi atthi Jatuni bhesajJani neva 
khadaniye khadaniyattham pharanti, na bhojanrye bhoJaniyattham pharanti, 
tan! patiggahetva yavajIvam parTharitum, sati paccaye parIbhuñjitum. AsatI 
paccaye paribhuñJantassa apatti dukkatassa ”ti. 


18. Tena kho pana samayena gilananam bhikkhunam lonehi bhesaJJehi 
attho hoti. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, lonani 
bhesaJJani: samuddam kalalonam sindhavam ubbhidam bi]lalam,“ yani va 
panaññanIpiL atthi lonani bhesaJjam, neva khadaniye khadaniyattham 
pharanH, na bhojamye bhojanyattham pharanti, tani patiggahetva 
yvavajvam pariharitum, sat paccaye paribhuñJium. Asat paccaye 
paribhuñJantassa apatti dukkatassa ”H. 


19. Tena kho pana samayena äyasmato anandassa upajjhayassa ayasmato 
belatthisisassa? thullakacchabadho hotl Tassa lasikaya clvarani kaye 
lagganti. TanI bhikkhu udakena temetva temetva apakaddhanti. 


2o. Addasa kho bhagava senasanacarikam ahindanto te bhikkhU tani 
cIvaranl udakena temetva temetva apakaddhante. Disvana yena te bhikkhU 
tenupasankamI, upasankamitva te bhikkhu etadavoca: “Kim Imassa 
bhikkhave, bhikkhuno abadho ”ti? “lmassa bhante ayasmato thulla- 
kacchabadho. Lasikaya cIvaranI kaye lagganti. Tani mayam udakena temetva 
temetva apakaddhama ti. 


21. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane đhammim 
katham katva bhikkhu amantesil: “Anujanami bhikkhave, yassa kandu va 
pllaka va assavo va thullakacchu va abadho kayo va duggandho, cunnani 
bhesaJJani, agllanassa chakanam mattikam rajananippakkam. AnuJanami 
bhikkhave, udukkhalamusalan ”ti. 


22. Tena kho pana samayena g1Ilananam bhikkhunam cunnehi bhesaJJehi 
calitehI attho hoti. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanamI bhikkhave, 
cunnacalinin ”ti. Sanhehi attho hoti. “AnuJanami bhikkhave, dussacalinin ”HI. 


! pippalim - Ma; pippalam - PTS. * bilam - Ma, Syäã, PTS. 
ˆ sothaphalam - Syã, PTS; kotthaphalam ïtipi. ” belatthasisassa - Ma, PTS. 
3 himgum himgujatum - Ma. velatthasIsassa - Syã. 


Tạng Luật - Đại Phẩm 2 Chương Dược Phẩm 


16. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu bị bệnh có nhu cầu về các dược phẩm là 
các loại trái cây. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép các dược phẩm là các loại trái cây như trái cây uilanga, hạt 
tiêu dài, hạt tiêu đen, trái cây hari†aka, trái cây uibhr†aka, trái cầy amalaka, 
trái cây gof‡ha hoặc có các dược phẩm là các loại trái cây khác nữa (tuy) 
thuộc về vật thực cứng nhưng không được dùng theo mục đích của vật thực 
cứng và (tuy) thuộc về vật thực mềm nhưng không được dùng theo mục đích 
của vật thực mềm, sau khi thọ lãnh các loại ấy, được cất giữ đến trọn đời và 
được thọ dụng khi có duyên cớ. VỊ thọ dụng khi không có duyên cớ phạm tội 
dukka†da.” 

17. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu bị bệnh có nhu cầu về các loại nhựa cây 
làm dược phẩm. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép các loại nhựa cây làm dược phẩm như himgu, nhựa cây 
hừngu, mủ cây hừngu, các loại sản phẩm từ mủ cây là faka, takapatHi, 
takapanrri, nhựa thông, hoặc có các dược phẩm là các loại nhựa cây khác nữa 
(tuy) thuộc về vật thực cứng nhưng không được dùng theo mục đích của vật 
thực cứng và (tuy) thuộc về vật thực mềm nhưng không được dùng theo mục 
đích của vật thực mềm, sau khi thọ lãnh các loại ấy, được cất giữ đến trọn đời 
và được thọ dụng khi có duyên cớ. VỊ thọ dụng khi không có duyên cớ phạm 
tội dukkata.” 

18. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu bị bệnh có nhu cầu về các dược phẩm là 
các loại muối. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
ta cho phép các dược phẩm là các loại muối như muối biển, muối đen, muối 
ở đá, muối nấu ăn, muối mỏ, hoặc có các dược phẩm là các loại muối khác 
nữa (tuy) thuộc về vật thực cứng nhưng không được dùng theo mục đích của 
vật thực cứng và (tuy) thuộc về vật thực mềm nhưng không được dùng theo 
mục đích của vật thực mềm, sau khi thọ lãnh các loại ấy, được cất giữ đến 
trọn đời và được thọ dụng khi có duyên cớ. VỊ thọ dụng khi không có duyên 
cớ phạm tội dukkata.” 

1o. Vào lúc bấy giờ, thầy tế độ của đại đức Ananda là đại đức Belatthisisa 
có bệnh ghẻ sân sùi. Các y của vị ấy bị dính vào thân vì chất máu mủ. Các vị 
tỳ khưu liên tục tấm ướt các y với nước rồi kéo ra. 

2o. Đức Thế Tôn trong khi đi dạo quanh các chỗ trú ngụ đã nhìn thấy các 
vị tỳ khưu ấy liên tục tẩm ướt các y với nước rồi kéo ra, sau khi nhìn thấy đã 
đi đến gần các vị tỳ khưu ấy, sau khi đến gần đã nói với các vị tỳ khưu ấy điều 
này: - “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu này có bệnh gì vậy?” - “Bạch ngài, đại đức 
này có bệnh ghẻ sần sùi. Các y bị dính vào thân vì chất máu mủ, chúng con 
liên tục tẩm ướt các y với nước rồi kéo ra.” 

21. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép các dược phẩm là 
các loại bột tắm đến vị có ghẻ ngứa, hoặc có nhọt, hoặc có vết thương chảy 
mủ, hoặc có ghẻ sần sùi, hoặc cơ thể có mùi hôi; và phân bò, đất sét, chất 
màu đã được nấu đến vị không bị bệnh. Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử 
dụng) cối giã và chày.” 

22. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu bị bệnh có nhu cầu về các dược phẩm 
là các loại bột tắm đã được rây mịn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) cái rây bột tắm.” Có nhu cầu 
về hạt rất mịn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) cái rây bằng vải.” 


Vinauapttake Mahauaggapdli 2 Bhesajakkhandhakam 


23. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno amanussikabadho 
hoti. Tam acariyupaJJjhaya upatthahanta nasakkhimsu arogam katum. So 
sukarasunam gantva amakamamsañca' khadi amakalohitañca? pivi. Tassa so 
amanussikabadho patippassambhi. Bhagavato etamattham arocesum. “Anu- 
JanamIi bhikkhave, amanussikabadhe amakamamsam amakalohitan ”ti. 


24. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno cakkhurogabadho 
hoti. Tam bhikkhu? pariggahetva uccarampl passavampl nikkhamenti. 


25. Addasa kho bhagava senasanacarlkam ahindanto te bhikkhu tam 
bhikkhum pariggahetva uccarampi passavamplI nikkhamente. Disvana yena 
te bhikkhu tenupasankamIi, upasankamitva te bhikkhu etadavoca: “Kim 
Imassa bhikkhave, bhikkhuno abadho ”t? “Imasasa bhante, ayasmato 
cakkhurogabadho. Imam mayam pariggahetva uccarampi passavampi 
nikkhamema ti. 


26. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhu amantesi: “Anujanami bhikkhave, añJanam: 
kalañJanam rasañJanam sotañJanam gerukam kapallakan ”ti.* AñJanupapim- 
sanehi? attho hoti. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanamIi bhikkhave, 
candanam tagaram ka]anusariyam talsam bhaddamuttakan ”ti. 


27. Tena kho pana samayena bhikkhu pitthani añJanani thalakesupi? 
saravakesupI nikkhipanti. TinacunnehipIl pamsukehipi okiriyantI. Bhagavato 
etamattham arocesum. “AnuJanamIi bhikkhave, añJanin ”LI. 


28. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU uccavaca añJaniyo 
dharenti: sovannamayam rupImayam. Manussa ujjhayant khiyanti 
vipaceni: “Seyyathap” gihỉ kamabhogino ”H. Bhagavato etamattham 
arocesum. “Na bhikkhave, uccavaca añjaniyo? dharetabba. Yo dhareyya, 
apati dukkatassa. Anujanami bhikkhave, atthimayam dantamayam 
visanamayam nalamayam velumayam katthamayam jatumayam phala- 
mayam lohamayam sankhanabhimayan ti. 


2o. Tena kho pana samayena añjaniyo? aparuta honti. Tinacunnehipi 
pamsukehipl okiriyanti. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami 
bhikkhave, apidhanan ”ti. Apidhanam patati.'° "“AnuJanami bhikkhave, 
suttakena bandhitva añJaniya bandhitun ”ti. AñJanI phalati.'” "“AnuJanami 
bhikkhave, suttakena sIbbetun ”ti. 


3o. Tena kho pana samayena bhikkhu anguliya añJanti. Akkhini dukkhan1 
honti. Bhagavato etamattham arocesum. “AnujJanami bhikkhave, añJani- 
salakan ”LI. 


6 


' amakamamsam - Ma, Syã, PTS. carukesupi - Ma; thãlikesupi - PTS. 


“ amakalohitam - Ma, Syã, PTS. 7 seyyathäpi naãma - Syã. 

3 bhikkhum - PTS. ° añjanI - Ma, Syã, PTS. 

* kapallam - Ma, Sya, PTS. ° añjanl - Sya, PTS. 

” añjanipapisanehi - Ma; '° nipatati - Ma, Syã, PTS. 
añjanupapimsanehi - Syã; '! bhagavato etamattham ãrocesum - Ma adhikam. 
añjanupapisanehi - PTS. 2 nipatati - PTS. 
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23. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh liên quan đến phi nhân. Các 
vị thầy dạy học và thầy tế độ, trong khi chăm sóc vị ấy, đã không thể làm khỏi 
bệnh. Vị ấy sau khi đi đến lò mổ heo đã ăn thịt sống và đã uống máu tươi. 
Bệnh liên quan đến phi nhân ấy của vị ấy đã giảm bớt. Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) thịt sống (và) 
máu tươi ở bệnh liên quan đến phi nhân.” 


24. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh ở mắt. Các tỳ khưu đã khiêng 
vị ấy và đưa ra bên ngoài cho việc đại tiện cũng như tiểu tiện. 


25. Đức Thế Tôn trong khi đi dạo quanh các chỗ trú ngụ đã nhìn thấy các 
vị tỳ khưu ấy đang khiêng vị tỳ khưu ấy đưa ra bên ngoài cho việc đại tiện 
cũng như tiểu tiện, sau khi nhìn thấy đã đi đến gần các vị tỳ khưu ấy, sau khi 
đến gần đã nói với các vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu 
này có bệnh gì vậy?” - “Bạch ngài, đại đức này có bệnh ở mắt. Chúng con 
khiêng vị này và đưa ra bên ngoài cho việc đại tiện cũng như tiểu tiện.” 


26. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) thuốc bôi: 
thuốc bôi màu đen, thuốc bôi loại tỉnh chất, thuốc bôi vào tai, bột phấn đỏ, 
muội đèn.” Có nhu cầu về bột mịn để làm thuốc bôi. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) gỗ đàn hương, gõ 
có mùi hương fagara, gõ trầm, gỗ cây tahsa, loại cỏ có mùi thơm 
bhaddamurtaka.” 


27. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu để các loại thuốc bôi được nghiền nát ở 
trong các tô nhỏ và trong các chén. Chúng đã bị rác cỏ, bụi bặm rơi vào. Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử 
dụng) hộp chứa thuốc bôi.” 


28. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng các hộp chứa thuốc 
bôi đủ loại làm bằng vàng, làm bằng bạc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng các hộp chứa 
thuốc bôi đủ loại; vị nào sử dụng thì phạm tội dukka†a. Này các tỳ khưu, ta 
cho phép (hộp chứa thuốc bôi) làm bằng xương, làm bằng ngà răng, làm 
bằng sừng, làm bằng ống sậy, làm bằng tre, làm bằng gõ, làm bằng nhựa cây, 
làm bằng trái cây, làm bằng đồng, làm bằng vỏ sò.” 


2o. Vào lúc bấy giờ, các hộp chứa thuốc bôi không được đậy lại. Chúng đã 
bị rác cỏ, bụi bặm rơi vào. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) nắp đậy.” Nắp đậy bị rơi xuống. - “Này các 
tỳ khưu, ta cho phép buộc (nắp đậy) với sợi chỉ rồi buộc vào hộp chứa thuốc 
bôi.” Hộp chứa thuốc bôi bị bung ra. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép khâu lại 
bằng sợi chỉ.” 


3o. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu dùng ngón tay bôi thuốc. Các con mắt 


bị đau. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép (sử dụng) que bôi thuốc.” 


II 


Vinauaptitake Mahauaggapdli 2 Bhesajakkhandhakam 


31. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhi uccavaca añJaniI- 
salakayo dharenti sovannamayam rupImayam.' Manussa uJJhayanti khiyanti 
vipacenH: “Seyyathapl gihỉ kamabhogino ”tHl. Bhagavato etamattham 
arocesum. “Na bhikkhave, uccavaca añJanisalaka dharetabba. Yo dhareyya, 
apatti dukkatassa. AnuJanami bhikkhave, atthimayam —pe— sankhanabhi- 
mayan “ti. 


32. Tena kho pana samayena añJjanisalaka bhumiyam patita? pharusa 
hoi. Bhagavato etamattham arocesum. “Anujanami bhikkhave, 
salakodhaniyan ”ti.? 


33. Tena kho pana samayena bhikkhu añJanimpi añJanisalakampl 
hatthena pariharani. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami 
bhikkhave, añJanithavikan ”H. Amsavattako? na hot. Bhagavato 
etamattham arocesum. “AnujJanam' bhikkhave, amsavattakam? 
bandhanasuttan ”ti. 


34. Tena kho pana samayena ayasmato pilindivacchassa° sisabhitapo 
hot. Bhagavato etamattham arocesum. “Anujanami bhikkhave, muddhanl 
telakan ”tH. Nakkhamaniyo hot. Bhagavato etamattham arocesum. 
“Anujanami bhikkhave, natthukamman ti Natthu galati Bhagavato 
etamattham arocesum. “AnuJanamIi bhikkhave, natthukaranin ”ti. 


35. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhũ uccavaca natthu- 
karaniyo dharenti: sovannamayam rũpImayam. Manussa ujjhayanti khiyanti 
vipacenti: “SeyyathapI gihỉ kamabhogino ”tl. Bhagavato etamattham 
arocesum. “Na bhikkhave, uccavaca natthukaran1 dharetabba. Yo dhareyya, 
apatti dukkatassa. AnuJanami bhikkhave, atthimayam —pe— sankhanabhi- 
mayan ”ti. Natthum visamam asiñcryati. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave, yamakam natthukaranin ”ti° Nakkhamaniyo hoi. 
Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, dhumam patun 
”H. Taññeva vatim alimpetva pivanti. Kantho? dahatl Bhagavato 
etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, dhumanettan ”HI. 


36. Tena kho pana samayena chabbagsiya bhikkhu uccavacani dhuma- 
nettani dharenti sovannamayam rupImayam. Manussa uJjhayanti khiyanti 
vipacenti: “SeyyathapI gihi kamabhogino ”tl. Bhagavato etamattham 
arocesum. “Na bhikkhave, uccavacani dhumanettani dharetabbanl. Yo 
dhareyya, apatti dukkatassa. AnuJanami bhikkhave, atthimayam —pe— 
sankhanabhimayan ”ti. 


37. Tena kho pana samayena dhũmanettani aparutani honti. Panaka 
pavisani. Bhagavato etamattham arocesum. “Anujanami bhikkhave, 
apIdhanan ”Li. 


! rũipimayam - Ma, Syã, PTS. ” amsabaddhakam - Ma; 

° patati - Syã. amsavaddhakam - Syã; 

3 salakathãniyan tỉ - Ma; amsabandhakam - PTS. 
salakadhaniyan tỉ - Manupa. ° pilindavacchassa - Ma, Syã, PTS, Avi, Tovi. 

* amsabaddhako - Ma, PTS; 7 asiñcanti - Ma, PTS; ãsiñciyati - Syä. 
amsavaddhako - Syã; ° vamaka natthukaranin ti - Ma, PTS. 
amsabandhako - PTS. ° kantham - PTS. 
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31. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng các que bôi thuốc 
đủ loại làm bằng vàng, làm bằng bạc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng các que bôi thuốc đủ 
loại; vị nào sử dụng thì phạm tội dukka†a. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm 
bằng xương, làm bằng ngà răng, làm bằng sừng, —(như trên)— làm bằng vỏ 


`... 


5Ø. 


32. Vào lúc bấy giờ, que bôi thuốc bị rơi trên mặt đất và trở nên sần sùi. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử 
dụng) hộp đựng que bôi thuốc.” 


33. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu mang theo hộp chứa thuốc bôi và que 
bôi thuốc bằng tay. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép (sử dụng) túi đựng các hộp chứa thuốc bôi.” Dây mang vai 
không có. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép (sử dụng) dây mang vai là chỉ thắt lại.” 


34. Vào lúc bấy giờ, đại đức Pilindivaccha bị nóng ở đầu. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (bôi) đầu ở trên 
đầu.” (Vị ấy) không thể chịu đựng nổi. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) việc chữa trị ở mũi.” Mũi bị 
chảy nước. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép (sử dụng) cái muỗng đặt ở mũi.” 


35. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng các muỗng đặt ở 
mũi đủ loại làm bằng vàng, làm bằng bạc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng các muỗng 
đặt ở mũi đủ loại; vị nào sử dụng thì phạm tội dukka{a. Này các tỳ khưu, ta 
cho phép làm bằng xương, —(như trên)— làm bằng vỏ sò.” (Hai lỗ) mũi đã 
không được nhỏ đồng đều. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) cái muỗng đặt ở mũi loại kép.” (VỊ ấy) 
không thể chịu đựng nổi. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép hít khói.” Các vị sau khi đốt cháy sợi bấc rồi hít khói 
vào. Cổ họng bị (lửa) đốt. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ống dẫn khói.” 


36. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng các ống dãn khói 
đủ loại làm bằng vàng, làm bằng bạc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng các ống dẫn khói đủ 
loại; vị nào sử dụng thì phạm tội dukka†a. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm 
bằng xương, —(như trên)— làm bằng vỏ sò.” 


37. Vào lúc bấy giờ, các ống dãn khói không có nắp đậy, các sinh vật nhỏ 


đi vào. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép (sử dụng) nắp đậy.” 
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38. Tena kho pana samayena bhikkhu dhumanettani hatthena 
parilharanH. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, 
dhumanettatthavkan ”t Ekato ghamsliyanti Bhagavato etamattham 
arocesum. “AnuJanami bhikkhave, yamakatthavikan ”tH. Amsavattako na 
hot. Bhagavato etamattham arocesum. “Anujanami bhikkhave, amsa- 
vattakam bandhanasuttan ”ti. 


3o. Tena kho pana samayena ayasmato pilindicchavassa vatabadho hot. 
Vejja evamahamsu: “Telam paciabban ”tH. Bhagavato etamattham 
arocesum. “AnuJanami bhikkhave, telapakan ”ti. Tasmim kho pana' telapake 
majjam pakkhipitabbam hoti. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami 
bhikkhave, telapake maJJam pakkhipitun ”ti. 


4o. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhUu atipakkhittama]Jjani 
telani pacanti. Tan] pivitva maJjanti. Bhagavato etamattham arocesum. “Na 
bhikkhave, atipakkhittamaJJam telam patabbam. Ÿo piveyya, yathadhammo 
karetabbo. AnuJanami bhikkhave, yasmim telapake majJjassa na ca” vanno na 
ca? gandho na caŸ raso paññayati, evaruipam maJJapakkhittam telam patun 
”H. 

41. Tena kho pana samayena bhikkhunam bahum atipakkhittamajjam 
telam pakkam hoti. Atha kho bhikkhunam etadahosi: “Kathannu kho 
atipakkhittamaJJe tele patIpaJJItabban ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave, abbhañJanam adhitthatun ”Li. 


42. Tena kho pana samayena ayasmato pilindivacchassa bahum” telam 
pakkam hoti. TelabhaJanam na vijjati“ Bhagavato etamattham arocesum. 
“Anujanami bhikkhave, tin tumbani lohatumbam katthatumbam 
phalatumban ti. 


43. Tena kho pana samayena ayasmato pilindivacchassa angavato hoti. 
Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, sedakamman ”ẬL.. 
Nakkhamaniyo hoti. —pe— “AnuJanami bhikkhave, sambharasedan ”Li. 
Nakkhamaniyo hotl ——pe— “Anujanami bhikkhave mahasedan ”HI 
Nakkhamaniyo hoti. —pe— “Anujanami bhikkhave bhangodakan Hi. 
Nakkhamaniyo hot. Bhagavato etamattham arocesum. “Anujanami 
bhikkhave, udakakotthakan ”ti. 


44. Tena kho pana samayena ayasmato pilindivacchassa pabbavato hoti. 
Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, lohitam mocetun 
”tu. Nakkhamaniyo hoti. —pe— “AnuJanami bhikkhave, lohitam mocetva 
visanena gahetun ”ti.° 


45. Tena kho pana samayena ayasmato pilindivacchassa pada phalita° 
honH. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanam'i bhikkhave, 
padabbhañJanan ”ti Nakkhamaniyo hoti. —pe— “AnuJanami bhikkhave, 
paJJam abhisankaritun ”ti. 


! pana - Syã inam. * na samvijjati - Manupa, PTS. 
ˆ na - Ma, Syã, PTS. ” gahetun ti - Ma, Tovi, Avi. 
3 bahutaram - Ma, PTS. ° phãlitã - Syã, PTS, Simu. 
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38. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu mang theo các ống dẫn khói bằng tay. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử 
dụng) túi đựng các ống dẫn khói.” Chúng bị cọ xát với nhau. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) túi đôi.” 
Dây mang vai không có. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) dây mang vai là chỉ thắt lại.” 

3o. Vào lúc bấy giờ, đại đức Pilindivaccha bị bệnh gió. Các thầy thuốc đã 
nói như vầy: - “Dầu cần được nấu.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép việc nấu đầu.” Rượu mạnh cần được 
thêm vào trong đầu nấu ấy. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép thêm rượu mạnh vào trong dầu nấu.” 

4o. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư nấu các loại đầu đã được 
thêm vào quá nhiều rượu mạnh. Các vị uống các thứ ấy và bị say. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên uống dầu đã 
được thêm vào quá nhiều rượu mạnh; vị nào uống thì nên được hành xử theo 
Pháp.' Này các tỳ khưu, trong loại dầu nấu nào (đã được thêm vào rượu 
mạnh) mà màu sắc, mùi, và vị của rượu mạnh không nhận ra được, ta cho 
phép uống dầu được thêm vào rượu mạnh loại như thế.” 


41. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu có nhiều dầu nấu đã được thêm vào quá 
nhiều rượu mạnh. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Nên thực hành 
như thế nào với các thứ dầu đã được thêm vào quá nhiều rượu mạnh?” Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép xác định 
làm thuốc thoa.” 


42. Vào lúc bấy giờ, đại đức Pilindivaccha có nhiều dầu đã được nấu. Đồ 
chứa dầu không có. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép ba loại bình chứa: bình chứa bằng đồng, bình chứa bằng 
gõ, bình chứa làm bằng trái cây.” 

43. Vào lúc bấy giờ, đại đức Pilindivaccha bị phong thấp. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép việc điều trị bằng 
hơi nóng.” (VỊ ấy) không thể chịu đựng nổi. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, 
ta cho phép (sử dụng) hơi nóng của nhiều loại lá cây.” (VỊ ấy) không thể chịu 
đựng nổi. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) nhiều hơi 
nóng.” (Vị ấy) không thể chịu đựng nổi. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép (sử dụng) nước nấu của nhiều loại lá cây (rắc lên thân).” (VỊ ấy) 
không thể chịu đựng nổi. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) bể nước lớn (để ngầm mình).” 

44. Vào lúc bấy giờ, đại đức Pilindivaccha bị thấp khớp. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép trích máu.” (VỊ ấy) 
không thể chịu đựng nổi. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, ta cho phép trích 
mu rồi lấy ra bằng ống sừng.” 

45. Vào lúc bấy giờ, các bàn chân của đại đức Pilindivaccha bị nứt nẻ. Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử 
dụng) thuốc bôi bàn chân.” (VỊ ấy) không thể chịu đựng nổi. —(như trên)— 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép áp dụng phương pháp phòng ngừa.” 


! Liên quan đến tội pãc#fiua 51 (ND). 
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46. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno gandabadho hoti. 
Bhagavato etamattham arocesum. “Anujanami bhikkhave, satthakamman 
”t. Kasavodakena attho hoti. —pe— “AnuJanami bhikkhave, kasavodakan ”Ó. 
Tilakakkena attho hot —pe— “AnuJanami bhikkhave, tilakakkan ”ti. 
Kabalikaya attho hot —pe— “AnuJanami bhikkhave, kabalkan ”HI 


Vanabandhanacolakena' attho hoi. —pe— “AnuJanami bhikkhave, 
vanabandhanacolakan ”ti.? Vano kanduvatil. —pe— “AnuJanami, bhikkhave, 
sasapakundena?” phositun tt Vano kilijjittha?” —pe— “Anujanami 


bhikkhave, dhumam katun ”ti. Vaddhamamsam° vutthati. —pe— “AnuJanami 
bhikkhave, lonasakkharikaya chinditun ti Vano na ruhatl. —pe— 
“AnuJanami bhikkhave, vanatelan ”ti. Telam galati. Bhagavato etamattham 
arocesum. “AnuJanamI bhikkhave, vikasikam sabbam vanapatikamman ti. 


47. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu ahina dattho hoti. 
PBhagavato etamattham arocesum. “Anujanami bhikkhave, cattari 
mahavikatani datum: gutham muttam charikam mattikan ”ti. Atha kho 
bhikkhunam etadahosi: “Apatiggahitam nu kho udahu patiggahetabbani ”ti. 
Phagavato etamattham arocesum. “Anujanami bhikkhave, sati 
kapplyakarake patiggahapetum, asatl kappiyakarake samam gahetva 
paribhuñjitun ”ti. 


48. Tena kho pana samayena aññatarena bhikkhuna visam pItam hoti. 
Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, gutham payetun 
”Uu. Atha kho bhikkhunam etadahosi: “Apatiggahio nu kho udahu 
patggahetabba ”t. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami 
bhikkhave, yam karonto patiganhatl, sveva patiggaho kato hoti,/” na puna 
patiggahapetabbo ”ti. 


49. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno gharadinnakabadho 
hoti. Bhagavato etamattham arocesum. “Anujanami bhikkhave, sita|olim 
pAyetun ”tI. 


50. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu dutthagahaniko hoti. 
Bhagavato etamattham arocesum. “Anujanami bhikkhave, amisakharam 
pAyetun ”ti. 


51. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno pandurogabadho 
hot. Bhagavato etamattham arocesum. “Anujanami bhikkhave, mutta- 
harItakam payetun ti. 


52. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno chavidosabadho 
hoti. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, gandha- 
lepam katun ”ti. 


! vanabandhanacolena - Ma, PTS, Avi, Javi. * phositun tỉ - Ma, PTS; 
vanabandhanacolena - Syä. dhovitun tỉ - Sya, Manupa, Javi; 

 vanabandhanacolan tỉ - Ma, PTS, Avi, Javi. positun tỉ - Simu. 
vanabandhanacolan tỉ - Sya. " kilijattha - Simu. 

” sasapakuddena - Syã, Simu; ° vanamamsam - PTS. 
sasapakuttena - Ma, PTS, Javi. ” patiggaho kato - Ma, Syä, PTS. 
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46. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị mụt nhọt. Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép việc mổ xẻ.” Có nhu cầu 
về nước làm đông máu. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử 
dụng) nước làm đông máu.” Có nhu cầu về thuốc cao làm từ mè. —(như 
trên)— “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) thuốc cao làm từ mè.” Có 
nhu cầu về vải cầm máu. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử 
dụng) vải cầm máu.” Có nhu cầu về vải băng vết thương. —(như trên)— “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) vải băng vết thương.” Vết thương gây 
ngứa. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, ta cho phép rắc lên với bột mù-tạt.” 
Vết thương bị làm mủ. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, ta cho phép thực 
hiện việc xông khói.” Thịt ở vết thương bị lồi lên (như cây gai). —(như trên)— 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép cắt bằng mảnh sứ tẩm muối.” Vết thương 
không liền lại. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) đầu 
xức vết thương.” Dầu bị chảy. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) băng vải và tất cả các cách chữa trị 
vết thương.” 


47. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị rắn cắn. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép bố thí bốn loại vật dơ có 
tính quan trọng là: phân, nước tiểu, tro, và đất sét.” Khi ấy, các vị tỳ khưu đã 
khởi ý điều này: “(Bốn vật này) là không (cần phải) được thọ lãnh hay cần 
phải được thọ lãnh?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép thọ lãnh nếu có người làm thành được phép, nếu không có 
người làm thành được phép thì tự mình thu nhặt và thọ dụng.” 


48. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị uống nhằm thuốc độc. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép buộc (vị ấy) 
uống phân.” Khi ấy, các vị tỳ khưu khởi ý điều này: “(Phân) là không (cần 
phải) được thọ lãnh hay cần phải được thọ lãnh?”Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị ấy thọ lãnh trong khi làm 
ra vật ấy (trong khi đại tiện), khi việc thọ lãnh ấy đã được thực hiện không 
cần phải bảo thọ lãnh lại lần nữa.” 


49. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh yểm bùa (bệnh gây ra bởi do 
người vợ). Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép buộc (vị ấy) uống nước bùn lấy từ đất dính ở lưỡi cày vừa mới cày 
đất lên.” 


50. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh trĩ. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép buộc (vị ấy) uống nước tro 
của cơm khô.” 


51. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh vàng da. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép buộc (vị ấy) uống 
(hợp chất) nước tiểu và trái harr†aka.” 


52. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh ngoài da. Các vị đã trình sự 


việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) mỡ có mùi 
thơm.” 
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53. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu abhisannakayo hoti. 
Bhagavato etamattham arocesum. “AnujJanami bhikkhave, virecanam patun 
”tu. Acchakañjiya attho hoti. —pe— “AnuJanami bhikkhave, acchakañjin ”Hi. 
Akatayusena attho hoti —pe— “AnuJanami bhikkhave akatayusan ”ti. 
Katakatena attho hoti. —pe— “AnuJanami bhikkhave katakatan ”HI 
Paticchadaniyena attho hoti. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami 
bhikkhave, paticchadaniyan ”tI. 


54. Tena kho pana samayena ayasma pilindivaccho raJagahe pabbharam 
sodhapeti lenam kattukamo. Atha kho raJa magadho seniyo bimbisaro 
yenayasma pilindivaccho tenupasankaml, upasankamitva ayasmantam 
pHindivaccham abhivadetva ekamantam nIsidi. Ekamantam nisinno kho raja 
magadho seniyo bimbisaro ayasmantam pilindivaccham etadavoca: “Kim 
bhante thero karapeti ”ti? “Pabbharam maharaja, sodhapemi lenam 
kattukamo ”ti. “Attho bhante, ayyassa aramikena ”ti. “Na kho maharaJa, 
bhagavata aramiko anuñãñato ”H. “Tena hi bhante, bhagavantam 
patipucchitva mama aroceyyatha ”ti. “Evam maharaja ”ti kho ayasma 
pHindivaccho rañño magadhassa seniyassa bimbisarassa paccassosI. 


55. Atha kho ayasma pilindivaccho rajanam magadham seniyam 
bimbisaram dhammiya kathaya sandassesl samadapesl samutteJesi 
sampahamsesl Atha kho raja magadho seniyo bimbisaro ayasmata 
pllndivacchena dhammiya kathaya sandassito samadapito samuttejito 
sampahamsito utthayasana ayasmantam pilindivaccham abhivadetva 
padakkhinam katva pakkamI. 


56. Atha kho ayasma pilindivaccho bhagavato santike dutam pahesi: 
“RaJa bhante, magadho seniyo bimbisaro aramikam datukamo. Kathannu 
kho bhante patipajjItabban ”ti?' Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim 
pakarane dhammim katham katva bhikkhu amantesi “AnuJanami 
bhikkhave, aramikan ”ti. 


57. Dutiyampi kho raja magadho seniyo bimbisaro yenayasma pilindi- 
vaccho tenupasankaml, upasankamitva ayasmantam pilindivaccham 
abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam nisinno kho raja magadho 
senyo bimbisaro ayasmantam pilindivaccham etadavoca: “Anuññato 


bhante, bhagavata aramiko ”ti. “Evam maharaja ”ti. “Tena hi bhante, ayyassa 
aramikam dammi ti. 


' bhante mayä patipajjitabban tỉ - Ma. 
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53. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có cơ thể bị tiết ra dịch chất dơ. Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép buộc 
(vị ấy) uống thuốc xổ.” Có nhu cầu về nước cháo trắng. —(như trên)— “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) nước cháo trắng.” Có nhu cầu về nước đậu 
mugga chưa lược bỏ xác. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử 
dụng) nước đậu mmugga chưa lược bỏ xác.” Có nhu cầu về nước đậu mmugga 
đã lược bỏ xác. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) nước 
đậu mugga đã lược bỏ xác.” Có nhu cầu về nước luộc thịt. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) nước luộc 
thịt.” 


54 Vào lúc bấy giờ, đại đức Pilindivaccha có ý muốn làm chỗ trú ngụ nên 
cho người dọn sạch sẽ hang núi ở thành Rajagaha. Khi ấy, đức vua Seniya 
Bimbisara xứ Magadha đã đi đến gặp đại đức Pilindivaccha, sau khi đến đã 
đảnh lễ đại đức Pilindivaccha rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một 
bên, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã nói với đại đức Pilindivaccha 
điều này: - “Thưa ngài, ngài trưởng lão cho làm cái gì vậy?” - “Tâu đại vương, 
tôi có ý muốn làm chỗ trú ngụ nên cho người dọn sạch sẽ hang núi.” - “Thưa 
ngài, ngài có nhu cầu về người giúp việc tu viện không?” - “Tâu đại vương, 
người giúp việc tu viện chưa được cho phép bởi đức Thế Tôn.” - “Thưa ngài, 
chính vì việc đó ngài hãy hỏi đức Thế Tôn rồi báo cho trãm biết.” - “Tâu đại 
vương, xin vâng.” Đại đức Pilindivaccha đã đáp lời đức vua Seniya Bimbisara 
xứ Magadha. 


55. Khi ấy, đại đức Pilindivaccha đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và 
tạo niềm phấn khởi cho đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha bằng bài 
Pháp thoại. Sau đó, khi đã được đại đức Pilindivaccha chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, đức vua Seniya 
Bimbisara xứ Magadha đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lẽ đại đức 
Pilindivaccha, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 


56. Sau đó, đại đức Pilindivaccha đã phái sứ giả đi đến gặp đức Thế Tôn 
(thưa rằng): - “Bạch ngài, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha có ý muốn 
ban cho người giúp việc tu viện. Bạch ngài, vậy nên thực hành như thế nào?” 
Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo 
các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép người g1úp việc tu viện.” 


57. Đến lần thứ nhì, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã đi đến gặp 
đại đức Pilindivaccha, sau khi đến đã đảnh lễ đại đức Pilindivaccha rồi ngồi 
xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đức vua Seniya Bimbisara xứ 
Magadha đã nói với đại đức Pilindivaccha điều này: - “Thưa ngài, người giúp 
việc tu viện có được đức Thế Tôn cho phép không?” - “Tâu đại vương, đã 
được rồi.” - “Thưa ngài, như vậy thì trãm sẽ ban cho ngài người giúp việc tu 
viện.” 
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58. Atha kho raja magadho seniyo bimbisaro ayasmato pilindivacchassa 
aramikam patissutva vissaritva cirena satim patlabhitva aññataram 
sabbatthakam mahamattam amantesi: “Yo maya bhane, ayyassa aramiko 
patissuto, dinno so aramiko ”tI. “Na kho deva ayyassa aramiko đinno ti. 
“Krva cirannu kho bhane, to hi' tam hotI ”ti. Atha kho so mahamatto rattiyo 
viganetvä” raJanam magadham seniyam bimbisaram etadavoca: “Pañca deva 
rattisatamI ”ti. “Tena hi bhane, ayyassa pañca aramikasatani dehI ”ti.? “Evam 
deva ”ti kho so mahamatto rañño magadhassa seniyassa bimbisarassa 
patlssutva ayasmato pllindivacchassa pañca aramikasatani padasi.? 
Patyekko gamo nivisi. Aramikagamotipi nam ahamsu. Pilindigamotipi° 
nam ahamsu. 


59. Tena kho pana samayena ayasma pilindivaccho tasmim gamake 
kulupago hoti. Atha kho ayasma pilindivaccho pubbanhasamayam nivasetva 
pattacrvaram adaya pilindigamam” pindaya pävIsi. 


6o. Tena kho pana samayena tasmim gamake ussavo hotl. Daraka 
alankita° malakita kilantH. Atha kho ayasma pilindivaccho pilindigamake° 
sapadanam pindaya caramano yena aññatarassa aramikassa nivesanam 
tenupasankami, upasankamitva paññatte asane nIsIdi. 


61. Tena kho pana samayena tassa aramikinya dhita aññe darake 
alankite'°" malakite passitva rodati: “Malam me detha. Alankaram me detha 
”tU. Atha kho ayasma pilindivaccho tam aramikinim etadavoca: “Kissayam 
darika rodatI ”ti? “Ayam bhante, darika aññe darake alankite'° malakite 
passitva rodati: “Malam me detha. Alankaram me detha ti. Kuto amhakam 
duggatanam maäla? Kuto alankaro ”ti? 


62. Atha kho ayasma pilindivaccho aññataram tinandupakam gahetva 
tam aramikinim etadavoca: “Handimam tinandupakam tassa darikaya sIse 
patimuñca ”ti.'"' Atha kho sa aramikimi tam tinandupakam gahetva tassa 
darIkaya sIse patImuñcI. Sa ahosi suvannamala abhirupa dassanrya pasadika. 
Natthi tadisa raññopi antepure suvannamala. Manussa rañño magadhassa 
seniyassa bimbisarassa arocesum: “Amukassa deva, aramikassa ghare 
suvannamala abhirupa dassaniya pasadika. Natthi tadisa devassap1l antepure 
suvannamala. Kuto tassa duggatassa? Nissamsayam corikaya abhata ”HI. 
Atha kho raJa magadho seniyo bimbisaro tam aramikakulam bandhapesl. 


63. Dutiyampi kho ayasma pilindivaccho pubbanhasamayam nivasetva 
pattacIvaram adaya pilindigamam pindaya pavisl. Pilindigamake sapadanam 
pIndaya caramano yena tassa aramikassa nivesanam tenupasankami, 
upasankamitva pativissake pucchi: “Kaham Imam'”” aäramikakulam gatan ”tI? 
“Etissa bhante, suvannamalaya karana rañña bandhapitan ”Li. 


! ito ratti hot tỉ - Syã; ito hitam hoti ti - PTS. 7 pilindagämam - Ma, PTS; 

° rattiyo ganetvã - Ma, Syã. pïlindavacchagamakam - Syã. 

3 dethã ti - PTS, SImu. ® alañkatä - Ma, Syã, PTS. 

* adãsi - Syã. ° pilindagamake - Ma, PTS; 

” aramikagamakotipi - Ma, Syã. pilindavacchagamake - Sya. 

6: 3s - ki 1c 10 R 
pilindagamakotipl - Ma; alankate - Ma, Sya, PTS. 
pilindavacchagamakotipi - Syã; !! patimuñeähi tỉ - Sya. 
piindagamotipi - PTS. '2 iđam - Syã. 
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58. Sau đó, khi đã hứa với đại đức Pilindivaccha về người giúp việc tu 
viện, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã không ghi nhớ. Một thời gian 
sau, khi đã phục hồi lại ký ức đức vua đã bảo viên quan đại thần nọ là vị tổng 
quản rằng: - “Này khanh, người giúp việc tu viện đã được trãm hứa với ngài 
đại đức, người giúp việc tu viện ấy đã được ban cho chưa?” - “Tâu bệ hạ, 
người giúp việc tu viện chưa được ban đến ngài đại đức.” - “Này khanh, tính 
đến nay là đã bao lâu rồi ?” Khi ấy, viên quan đại thần ấy sau khi tính đếm số 
lượng đêm rồi đã tâu với đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha điều này: - 
“Tâu bệ hạ, năm trăm đêm.” - “Này khanh, như vậy thì hãy ban cho ngài đại 
đức năm trăm người giúp việc tu viện.” - “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Rồi vị quan 
đại thần ấy đã vâng lệnh đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha và dâng đến 
đại đức Pilindivaccha năm trăm người giúp việc tu viện. Một ngôi làng riêng 
biệt đã được thiết lập. Họ đã gọi ngôi làng ấy là “Ngôi làng của những người 
giúp việc tu viện.” Họ cũng đã gọi ngôi làng ấy là “Ngôi làng Pilindi.” 

59. Vào lúc bấy giờ, đại đức Pilindivaccha là vị thường hay tới lui trong 
ngôi làng ấy. Khi ấy vào buổi sáng, đại đức Pilindivaccha đã mặc y, cầm y bát, 
rồi đi vào ngôi làng Pilindi để khất thực. 

6o. Vào lúc bấy giờ, trong ngôi làng ấy có lễ hội. Những đứa trẻ nhỏ được 
trang điểm, đeo vòng hoa, và chơi đùa. Khi ấy, trong khi đi khất thực tuần tự 
từng nhà ở ngôi làng Pilindi, đại đức Pilindivaccha đã đi đến căn nhà của 
người giúp việc tu viện nọ, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp 
đặt sẵn. 

61. Vào lúc bấy giờ, đứa bé gái con của người đàn bà giúp việc tu viện ấy 
nhìn thấy những đứa trẻ con khác được trang điểm, đeo vòng hoa, nên đã oà 
khóc: - “Cho con vòng hoa, cho con đồ trang sức.” Khi ấy, đại đức 
Pilindivaccha đã nói với người đàn bà giúp việc tu viện ấy điều này: - “Vì sao 
đứa bé gái này khóc vậy?” - “Thưa ngài, đứa bé gái này nhìn thấy những đứa 
trẻ con khác được trang điểm, đeo vòng hoa, nên oà khóc: “Cho con vòng hoa, 
cho con đồ trang sức.` Chúng tôi lâm cảnh khó khăn, lấy đâu ra vòng hoa, lấy 
đâu ra đồ trang sức?” 

62. Khi ấy, đại đức Pilindivaccha đã nhặt lấy một nắm cỏ nọ rồi nói với 
người đàn bà giúp việc tu viện ấy điều này: - “Vậy hãy đội nắm cỏ này lên đầu 
đứa bé gái kia đi.” Khi ấy, người đàn bà giúp việc tu viện ấy đã cầm lấy nắm 
cỏ ấy rồi đội lên đầu đứa bé gái ấy. Vòng cỏ ấy đã trở thành vòng hoa bằng 
vàng ròng, đẹp đế, xinh xắn, duyên dáng: ngay cả trong nội cung của đức vua 
cũng không có được vòng hoa bằng vàng ròng như thế ấy. Dân chúng đã 
trình báo lên đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha rằng: - “Tâu bệ hạ, trong 
nhà của người giúp việc tu viện kia có vòng hoa bằng vàng ròng đẹp đế, xinh 
xắn, duyên dáng: ngay cả trong nội cung của bệ hạ cũng không có được vòng 
hoa bằng vàng ròng như thế ấy. Đối với kẻ lâm cảnh khó khăn ấy thì lấy đâu 
ra? Chắc chắn là có được do trộm cắp.” Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisara xứ 
Magadha đã cho lệnh bắt giữ gia đình người giúp việc tu viện ấy. 

63. Đến lần thứ nhì, vào buổi sáng đại đức Pilindivaccha đã mặc y, cầm y 
bát, rồi đi vào ngôi làng Pilindi để khất thực. Trong khi đi khất thực tuần tự 
từng nhà ở ngôi làng Pilindi, đại đức Pilindivaccha đã đi đến căn nhà của 
người giúp việc tu viện nọ, sau khi đến đã hỏi những người hàng xóm rằng: - 
“Gia đình người giúp việc tu viện này đã đi đâu?” - “Thưa ngài, bọn họ đã bị 
đức vua ra lệnh bắt giữ vì nguyên nhân vòng hoa bằng vàng ròng ấy.” 
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64. Atha kho ayasma pilindivaccho yena rañño magadhassa seniyassa 
bimbisarassa nivesanam tenupasankaml, upasankamitva paññatte asane 
nisidi. Atha kho raJa magadho seniyo bimbisaro yenayasma pïlindivaccho 
tenupasankami, upasankamitva ayasmantam pilindivaccham abhrvadetva 
ekamantam nisidi. Ekamantam nisinnam kho rajanam magadham seniyam 
bimbisaram ayasma pilindivaccho etadavoca: “Kissa maharaja aramika- 
kulam bandhapitan ”ti? “Tassa bhante, aramikassa ghare suvannamala 
abhirupa dassanya pasadika  Natthi tadisa amhakampI antepure 
suvannamala. Kuto tassa duggatassa? Ñissamsayam corikaya abhata ”Li. 


ó5. Atha kho ayasma pilindivaccho raññão magadhassa senliyassa 
bimbisarassa pasadam suvannan t¡ adhimuccl. So ahosi sabbasovanna- 
mayo.' “Idam pana te maharaja, tava bahum suvannam kuto ”ti. “Aññatam 
bhante, ayyassa eso” Iddhanubhavo ”ti, tam aramikakulam muñcaäpesl. 
Manussa “ayyena kira pilindivacchena saraJikaya parisaya uttarimanussa- 
dhamma° 1ddhipatihariyam dassitan ti attamana abhippasanna ayasmato 
pHindivacchassa pañca bhesaljani abhiharimsu, seyyathdam sapplf 
navanitam telam madhu" phanïtan ”tỞi.° 


6Ó. Pakatyapil ca ayasma pilindivaccho labhi hot pañcannam 
bhesaJjanam. Laddham laddham parisaya vissajJJeHl. Parisa cassa hoti 
bahulika. Laddham laddham kolambepl ghatepil pũiretva patisameti,” 
parissavananipI thavikayoplI puretva vatapanesu lagseti.° Tani olinavilinani 
tithanHi. Undurehipi vihara okinna vikinna honti. Manussa viharacarikam 


samana sakyaputtiya seyyathapI raJa magadho seniyo bimbisaro ”LI. 


67. Assosum kho bhikkhu tesam manussanam uJjhayantanam 
khiyantanam vipacentanam. Ye te bhikkhu appiccha te uJJhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama bhikkhu evarupaya bahullaya cetessantr ”tH? 
Atha kho te bhikkhu '“° bhagavato etamattham arocesum. “Saccam kira 
bhikkhave, bhikkhu evarupaya bahullaya cetentI ”ti?" “Saceam bhagava ”HI.”? 
—pe— Vigarahitva đhammim katham katva bhikkhu amantesi: “Yani kho 
pana tani gilananam bhikkhunam patisayanryani bhesaJJam, seyyathidam 
SappI navanitam telam madhu phanItam, tan] patiggahetva sattahaparamam 
sannidhikarakam paribhuñjitabbanl Tam atikkamayato yathadhammo 
karetabbo ”ti. 


BhesajJja-anuññatabhanaväro pathamo. 


x*xxxx*% 


! sabbo sovannamayo - PTS. 


° ayyasseveso - Ma. ” bahullikã - Ma, Syã, PTS. 
ayyasSSa seveso - Syã. ° Datisamenti - Avi, Javi. 
3 °đhammam - Ma, Syã, PTS. ° lagganti - PTS. 
* sappim - Ma, Syã, PTS. !9 te anekapariyayena vigarahitva - Ma adhikam. 
” madhum - Ma, Syã. 1! cetessanti tỉ - Sya, Simu. 
° phãnitam - Ma, Syã. !2 BJT, PTS potthakesu iti saddo na paññãyati. 
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64. Sau đó, đại đức Pilindivaccha đã đi đến ngự viện của đức vua Seniya 
Bimbisara xứ Magadha, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt 
sẵn. Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã đi đến gặp đại đức 
Pilindivaccha, sau khi đến đã đảnh lễ đại đức Pilindivaccha rồi ngồi xuống 
một bên. Khi đức vua đã ngồi xuống một bên, đại đức Pilindivaccha đã nói 
với đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha điều này: - “Tâu đại vương, vì sao 
gia đình người giúp việc tu viện lại bị ra lệnh bắt giữ?” - “Thưa ngài, trong 
nhà của người giúp việc tu viện ấy có vòng hoa bằng vàng ròng đẹp đế, xinh 
xắn, duyên dáng; ngay cả trong nội cung của trầm cũng không có được vòng 
hoa bằng vàng ròng như thế ấy. Đối với kẻ lâm cảnh khó khăn ấy thì lấy đâu 
ra? Chắc chắn là có được do trộm cắp.” 


6s. Khi ấy, đại đức Pilindivaccha đã chú nguyện rằng: “Cung điện của đức 
vua Seniya Bimbisara xứ Magadha là vàng ròng;” cung điện ấy đã trở thành 
hoàn toàn làm bằng vàng ròng. - “Tâu đại vương, do đâu bệ hại lại có nhiều 
vàng ròng đến thế này?” - “Thưa ngài, trãm đã hiểu rồi. Việc này là năng lực 
thần thông của ngài đại đức,” rồi đã ra lệnh thả gia đình người giúp việc tu 
viện ấy. Dân chúng (đồn rằng): “Nghe nói ngài đại đức Pilindivaccha đã phô 
bày điều kỳ diệu của thần thông là pháp thượng nhân ở triều thần có cả đức 
vua nữa!” nên đã hoan hỷ, có niềm tin cao độ, rồi đã đem đến dâng đại đức 
Pilindivaccha năm loại dược phẩm như là: “Bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật ong, 
đường mía.” 


66. Và theo lẽ tự nhiên, đại đức Pilindivaccha trở thành người thọ lãnh 
năm loại dược phẩm. Đại đức phân phát cho hội chúng vật đã được thọ lãnh. 
Và hội chúng của vị ấy trở nên dư dả. Họ chứa đầy vật đã được thọ lãnh vào 
các hũ và các chum rồi cất đi. Họ chứa đầy các túi lọc nước và các túi xách rồi 
treo lên ở các cửa sổ. Các dược phẩm ấy đã bị ri xuống chảy ra và vẫn còn y 
nguyên. Các trú xá đã có các con chuột xuất hiện rải rác rồi tràn ngập. Dân 
chúng trong khi đi dạo quanh các trú xá nhìn thấy nên phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Các Sa-môn Thích tử này là những người tích trữ đồ đạc 
trong nhà giống như là đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha vậy.” 


67. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao các tỳ khưu lại chấp nhận sự thặng dư như thế này?” Sau đó, 
các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
nghe nói các tỳ khưu chấp nhận sự thặng dư như thế ấy, có đúng không vậy?” 
- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói 
Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, các loại dược phẩm 
thích hợp cho các tỳ khưu bị bệnh như là bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật ong, 
đường mía, sau khi thọ lãnh chúng nên thọ dụng trong thời hạn tích trữ tối 
đa là bảy ngày; nếu vượt quá thời hạn ấy thì nên được hành xử theo Pháp.”! 


Tụng phẩm về “được phẩm đã được cho phép là phần thứ nhất. 


x*xxxx% 


! Liên quan đến tội nissaggiua pãctfiua 23 (ÑD). 
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I. Atha kho bhagava savatthyam yathabhirattam' viharitva yena 
rajagaham tena carIkam pakkamI. 


2. Addasa? kho ayasma kankharevato antaramagge gulakaranam 
okkamitva gul|e pitthampi charikampi pakkhipante, disvana “akappiyo gu|o 
samiso, na kappati gul|o vikale paribhuñjitun ti kukkuccayanto sapariso 
gulam na paribhuñJat Yepissa sotabbam maññanti, tepI gulam na 
paribhuñJanti. Bhagavato etamattham arocesum. “Kimatthaya? bhikkhave, 
gule pitthampi charikampl pakkhipanti ”ti? “Bandhanatthaya bhagava ”Li. 
“Sace bhikkhave, bandhanatthaya? gule pItthampi charIkampi pakkhipanti, 
so ca gulotveva sankham? gacchati. Anujanami bhikkhave, yathasukham 
gulam parIibhuñjitun ”i. 


3. Addasa' kho ayasma kankharevato antaramagse vacce muggam jJatam. 
Passitva “akappiya mugga, pakkapli mugza JayantI ti kukkuccayanto saparIso 
muggam na paribhuñjati. Yepissa sotabbam maññanti tepi muggam na 
paribhuñJanti. Bhagavato etamattham arocesum. “Sace bhikkhave, pakkapil 
mugøza Jayanti, anuJanami bhikkhave, yathasukham mugsam paribhuñjJitun 
”H. 


4. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno udaravatabadho hoti. 
So lonasovirakam° apayl. Tassa so udaravatabadho patippassambhi. 
Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, gilanassa ” lona- 
sovrrakam° agllanassa udakasambhinnam panaparibhogena parIlbhuñJitun 
”H. 

5. Atha kho bhagava anupubbena carikam caramano yena rajagaham 
tadavasarI. Tatra sudam bhagava rajJagahe viharati veluvane kalandaka- 
nivape. Tena kho pana samayena bhagavato udaravatabadho hoH. 


6. Atha kho ayasma anando “pubbepI bhagavato udaravatabadho 
tekatulaya yaguya? phasu hot ti samam tilampi tandulampi muggampi 
viññapetva anto vasetva anto samam pacitva bhagavato upanamesi: “PIivatu 
bhagava tekatulayagun ”HÓI.° 

7. Janantapli tathagata pucchanti. Janantapi na pucchanti. Kalam viditva 
pucchanti. Kalam viditva na pucchanti. Atthasamhitam tathagata pucchanHi. 
No anatthasamhitam. Anatthasamhite setughato tathagatanam. Dvlhi 
akarehi buddha bhagavanto bhikkhu patipucchanti: “Dhammam vã 
desissama savakanam va sikkhapadam paññapessama t1. 

8. Atha kho bhagava ayasmantam anandam amantesi: “Kuto 'yam'° 
ananda, yagu ”ti? 


9. Atha kho ayasma anando bhagavato etamattham arocesl. Vigarahi 
buddho bhagava: “Ananulomikam"' appatirũpam assamanakam akappiyam 
akaranryam. Katham hi nama tvam ananda, evarupaya bahullaya cetessasi? 


! vathabhirantam - Ma, Syä, PTS. ° lonasocirakam - Syã. 

“ addasa - PTS. ” vathãsukham - Syä adhikam. 
3 kimatthiya - PTS. ° tekatulayaguya - Ma. 

* thaddhatthäaya - Ma; thaddhanatthäya - PTS. ° tekatulam yägun tỉ - Syã. 

” saikhyam - Syã. '' kutayam - Ma, Syã, PTS. 


1! ananucchavikam ãnanda ananulomikam - Ma, Syã; ananucchaviyam ~lomikam - PTS. 
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1. Sau đó, khi đã ngự tại thành Savatthi theo như ý thích, đức Thế Tôn đã 
ra đi du hành về phía thành Rajagaha. 

2. Trên đường đi, đại đức Kankharevata”" đã nhìn thấy lò nấu đường và 
đã bước xuống. Sau khi nhìn thấy (những người thợ) bỏ bột mì và tro vào 
trong mật đường, vị ấy (nghĩ rằng): “Mật đường trộn với vật thực là không 
được phép, (vì thế) đường không được thọ dụng lúc phi thời,” trong lúc ngần 
ngại nên cùng với tập thể không thọ dụng đường. Thậm chí nhiều vị nghĩ 
rằng nên nghe theo vị ấy rồi cũng không thọ dụng đường. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, vì mục đích gì mà họ bỏ bột mì 
và tro vào trong mật đường vậy?” - “Bạch Thế Tôn, vì mục đích kết tỉnh.” - 
“Này các tỳ khưu, nếu vì mục đích kết tỉnh mà họ bỏ bột mì và tro vào trong 
mật đường, (hỗn hợp) ấy kết thành khối vẫn gọi là “Đường vậy. Này các tỳ 
khưu, ta cho phép thọ dụng đường một cách thoải mái.” 

3. Trên đường đi, đại đức Kankharevata đã nhìn thấy cây đậu rmmugga”' 
sinh trưởng ở bãi phân. Sau khi nhìn thấy, vị ấy (nghĩ rằng): “Các hạt đậu 
mugga là không được phép, dầu cho đã được nấu chín các hạt đậu rnugga 
vẫn sinh trưởng” trong lúc ngần ngại nên cùng với tập thể không thọ dụng 
đậu mugga. Thậm chí nhiều vị nghĩ rằng nên nghe theo vị ấy rồi cũng không 
thọ dụng đậu mugga. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, dầu cho đã được nấu chín đậu mugga vẫn sinh trưởng. Này các tỳ 
khưu, ta cho phép thọ dụng đậu mmugga một cách thoải mái.” 

4. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh đau bụng bão. VỊ ấy đã húp 
cháo chua có muối. Bệnh đau bụng bão ấy của vị ấy đã được thuyên giảm. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
thọ dụng cháo chua có muối đối với vị bị bệnh, đối với vị không bệnh thì đã 
được pha trộn với nước như là thức uống.” 

5. Sau đó, trong khi tuần tự du hành đức Thế Tôn đã ngự đến thành 
Rajagaha. Tại nơi đó ở Rajagaha, đức Thế Tôn ngự tại Ve]uvana, nơi nuôi 
dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn bị bệnh đau bụng bão. 

6. Khi ấy, đại đức Ananda (nghĩ rằng): “Trước đây, bệnh đau bụng bão 
của đức Thế Tôn được dịu đi nhờ cháo gồm có ba thứ” nên đã đích thân đi 
xin mè, gạo lức, và đậu mugga rồi tích trữ ở bên trong (khuôn viên), đích 
thân nấu ở bên trong, và đã đem đến dâng lên đức Thế Tôn: - “Xin Thế Tôn 
hãy húp cháo gồm có ba thứ.” 

7. Các đấng Như Lai dầu biết vẫn hỏi, đầu biết các vị vẫn không hỏi, biết 
đúng thời các vị mới hỏi, biết đúng thời các vị vẫn không hỏi, có liên quan 
đến lợi ích các đấng Như lai mới hỏi và không (hỏi việc) không có liên quan 
đến lợi ích, khi không có liên quan đến lợi ích các đấng Như Lai có cách để 
cắt đứt vấn đề. Chư Phật Thế Tôn hỏi các vị tỳ khưu vì hai lý do: “Hoặc là 
chúng ta sẽ thuyết Pháp hoặc là chúng ta sẽ quy định điều học cho các đệ tử.” 

8. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Ananda rằng: - “Này Ananda, cháo 
này từ đầu vậy?” 

9. Khi ấy, đại đức Ananda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Thật không hợp lẽ, không thích đáng, không 
xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm. Này Ananda, vì sao 
ngươi lại nghĩ đến việc đa đoan như thế này? 


.. 


! Xin xem lời giải thích ở Phần Phụ Chú trang 379. 
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Yadapl ananda, anto vuttham,' tadapi akappiyam. YadapI anto pakkam, 
tadapI akappiyam. Yadapil samam pakkam, tadapi akappiyam. Netam 
ananda, appasannanam va pasadaya —pe— Vigarahitva dhammim katham 
katva bhikkhũ amantesi: “Na bhikkhave, anto vuttham anto pakkam samam 
pakkam paribhuñjitabbam. Yo paribhuñJeyya, apatti dukkatassa. 


Anto ce bhikkhave, vuttham anto pakkam samam pakkam, tañce 
paribhuñJeyya, apatti tannam dukkatanam. Anto ce bhikkhave, vuttham, 
anto pakkam aññehi pakkam, tañce paribhuñJeyya, apatti dvinnam 
dukkatanam. Anto ce bhikkhave, vuttham bahi pakkam samam pakkam, 
tañce parlbhuñJeyya, apatti dvinnam dukkatanam. Bahi ce bhikkhave, 
vuttham anto pakkam samam pakkam, tañce paribhuñJeyya, apatti dvinnam 
dukkatanam. Anto ce bhikkhave, vuttham bahi pakkam aññehi pakkam, 
tañce paribhuñJeyya, apatti dukkatassa. Bahi ce bhikkhave, vuttham anto 
pakkam aññehiI pakkam, tañce paribhuñJeyya, apatti dukkatassa. Bahi ce 
bhikkhave, vuttham bahi pakkam samam pakkam, tañce paribhuñJeyya, 
apatti dukkatassa. Bahi ce bhikkhave, vuttham bahi pakkam aññehi pakkam, 
tañce paribhuñJeyya, anapatfI ”Li. 


1O. Tena kho pana samayena bhikkhu “bhagavato samampako? 
patikkhitto ti puna pake kukkuccayanti. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave, puna pakam pacItun ”ti. 


11. Tena kho pana samayena raJagaham dubbhikkham hoti. Manussa 
lonampi telampi tandulampi khadaniyampli aramam aharanti. Tani bhikkhu 
bahiI vasenti. UkkapindikapI khadanti, corapl haranti, damakaplI haranti." 
Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, anto vasetun ”Li. 
Anto vasetva bahi pacenti Damaka parivareni. Bhikkhu avissattha! 
paribhuñJanti. Bhagavato etamattham arocesum. “AnujJanami bhikkhave, 
anto pacitun ”ti. Dubbhikkhe kappiyakaraka bahutara° haranti, appataram 
bhikkhunam denti Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami 
bhikkhave, samam pacitum. AnuJanami bhikkhave, anto vuttham? anto 
pakkam samam pakkan ”HÓI. 


12. Tena kho pana samayena sambahula bhikkhu kasIsu vassam vuttha°? 
raJagaham gacchanta bhagavantam dassanaya antaramagse na labhimsu 
lukhassa va pamtassa va bhojanassa yavadattham paripurimm. Bahuñca 
phalakhadaniyam ahosi. Kappiyakarako ca na ahosi. Atha kho te bhikkhU 
kilantarupa yena raJagaham veluvanam kalandakanivapo yena bhagava 
tenupasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidimsu. 


' anto vuttham - Ma. * avisatthã - Ma, Syã; avissatthäya - Tovi, Manupa. 
ˆ samapäko - Syä. ” bahutaram - Ma, Syã, PTS. 
3 damakapi haranti - Ma, Syã, PTS natthi. ° vassam vutthä - Ma. 
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Này Ananda, vật đã được tích trữ ở bên trong (khuôn viên) là không được 
phép, vật đã được nấu ở bên trong là không được phép, vật đã được tự mình 
nấu là không được phép. Này Ananda, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói 
Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, không nên thọ dụng 
(vật) đã được tích trữ ở bên trong, đã được nấu ở bên trong, đã được tự mình 
nấu; vị nào thọ dụng thì phạm tội dukka{a. 


Này các tỳ khưu, nếu thọ dụng vật đã được tích trữ ở bên trong, đã được 
nấu ở bên trong, đã được tự mình nấu thì phạm ba tội dukkata. Này các tỳ 
khưu, nếu thọ dụng vật đã được tích trữ ở bên trong, đã được nấu ở bên 
trong, đã được những người khác nấu thì phạm hai tội dukka‡a. Này các tỳ 
khưu, nếu thọ dụng vật đã được tích trữ ở bên trong, đã được nấu ở bên 
ngoài (khuôn viên), đã được tự mình nấu thì phạm hai tội dukkafa. Này các 
tỳ khưu, nếu thọ dụng vật đã được tích trữ ở bên ngoài, đã được nấu ở bên 
trong, đã được tự mình nấu thì phạm hai tội dukka†a. Này các tỳ khưu, nếu 
thọ dụng vật đã được tích trữ ở bên trong, đã được nấu ở bên ngoài, đã được 
những người khác nấu thì phạm tội dukkafa. Này các tỳ khưu, nếu thọ dụng 
vật đã được tích trữ ở bên ngoài, đã được nấu ở bên trong, đã được những 
người khác nấu thì phạm tội dukka†a. Này các tỳ khưu, nếu thọ dụng vật đã 
được tích trữ ở bên ngoài, đã được nấu ở bên ngoài, đã được tự mình nấu thì 
phạm tội dukka†a. Này các tỳ khưu, nếu thọ dụng vật đã được tích trữ ở bên 
ngoài, đã được nấu ở bên ngoài, đã được những người khác nấu thì vô tội.” 


10. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu (nghĩ rằng): “Việc tự mình nấu đã được 
đức Thế Tôn cấm đoán” nên đã ngần ngại trong việc nấu lại lần nữa (hâm 
nóng thức ăn). Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
ta cho phép nấu (lại) vật đã được nấu.” 


11. Vào lúc bấy giờ, thành Rajagaha bị khó khăn về vật thực. Dân chúng 
đã đem đến tu viện muối, đầu ăn, gạo lức, và vật thực cứng. Các vị tỳ khưu đã 
tích trữ các thức ấy ở bên ngoài. Các con thú hoang ăn đi, những kẻ trộm lấy 
đi, những người chuyên ăn vật thực thừa mang đi. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép tích trữ ở bên trong.” Sau 
khi tích trữ ở bên trong, các vị cho nấu ở bên ngoài. Những người chuyên ăn 
vật thực thừa vây quanh. Các vị tỳ khưu thọ dụng không được an toàn. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép nấu ở 
bên trong.” Trong thời gian khó khăn về vật thực, người làm thành được 
phép (các món vật thực) đã mang đi các phần nhiều hơn và dâng cho các vị tỳ 
khưu phần ít hơn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép tự mình nấu. Này các tỳ khưu, ta cho phép (vật) đã được 
tích trữ ở bên trong, đã được nấu ở bên trong, đã được tự mình nấu.” 


12. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu đã trải qua mùa (an cư) mưa ở xứ 
Kasi đang đi đến Rajagaha để diện kiến đức Thế Tôn. Trên đường đi, các vị 
đã không được đầy đủ theo như nhu cầu về vật thực dầu là tầm thường hay 
hảo hạng. Và đã có nhiều vật ăn được là trái cây nhưng lại không có người 
làm (cho trái cây ấy) thành được phép. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy với vóc dáng 
mệt mỏi đã đi đến RaJagaha, Ve]uvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc, gặp đức 
Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
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13. Acinnam kho panetam buddhanam bhagavantam ägantukehi 
bhikkhuhi saddhimm patisammodituim. Atha kho bhagava te bhikkhu 
etadavoca: “Kacci bhikkhave, khamaniyam? Kacci yapaniyam? Kaccittha 
appakilamathena addhanam agata? Kuto ca tumhe bhikkhave, agacchatha 
”H? “Khamaniyam bhagava. Yapaniyam bhagava. Idha mayam bhante kasIsu 
vassam vuttha raJagaham agacchanta bhagavantam dassanaya antaramagge 
na labhimha lũkhassa va panItassa va bhojanassa yavadattham paripurim. 
Bahuñca phalakhadaniyam ahosi. Kapplyakarako ca na ahosi. Tena mayam 
kilantarupa addhanam agatä ”ti. 


14. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhu amantesi: “AnuJanami bhikkhave, yattha phala- 
khadaniyam passatil, kappiyakarako ca na hoti, samam gahetva haritva 
kapplyakarakam'  passitva bhumiyam nikkhipiva patiggahapetva 
parIbhuñjitum. AnuJanami bhikkhave, uggahitapatIggahitan ”ti.? 


15. Tena kho pana samayena aññatarassa brahmanassa nava ca tilãa 
navañca madhu? uppanna honti. Atha kho tassa brahmanassa etadahosl: 
“Yannunaham nave ca tile navañca madhum buddhapamukhassa bhikkhu- 
sanghassa dadeyyan ”ti. Atha kho so brahmano yena bhagava tenupasan- 
kaml, upasankamitva bhagavata saddhimm sammodi° Sammodaniyam 
katham saraniyam vitisaretva ekamantam atthasi. Ekamantam thito kho so 
brahmano bhagavantam etadavoca: “Adhivasetu me bhavam gotamo 
svatanaya bhattam saddhim bhikkhusanghena ”ti. Adhivasesi bhagava 
tunhibhavena. Atha kho so brahmano bhagavato adhivasanam viditva 
pakkami. 


16. Atha kho so brahmano tassa rattiya accayena panitam khadaniyam 
bhoJjaniyam patiyadapetva bhagavato kalam arocapesi: “Kalo bho gotama, 
nitthtam bhattan ”ti Atha kho bhagava pubbanhasamayam nivasetva 
pattacIvaram adaya yena tassa brahmanassa nivesanam tenupasankami, 
upasankamitva paññatte asane nisidi saddhim bhikkhusanghena. 


17. Atha kho so brahmano buddhapamukham bhikkhusangham panItena 
khadaniyena bhoJaniyena sahattha santappetva sampavaretva bhagavantam 
bhuttavim onitapattapanim ekamantam nisidi. Ekamantam nisinnam kho 
tam brahmanam bhagava dhammiya kathaya sandassetva samadapetva 
samuttejetva sampahamsetva utthayasana pakkam. 


18. Atha kho tassa brahmanassa acirapakkantassa bhagavato etadahosl: 
“Yesam kho maya atthaya buddhapamukho bhikkhusangho nimantito “nave 
ca tie navañca madhum dassaml H1, te maya pammuttha” datum. 
Yannunaham nave ca tile navañca madhum kolambehi ca ghateh1 ca aramam 
aharapeyyan ”I.° 


! kappiyakarake - Ma. 


ˆ nggahitam patiggahitunti - Ma, PTS; * patisammodi - Ma. 
uggahitam patiggahetunti - Sya. ” pamutthä - Ma, Syã, PTS. 
3 madhum - PTS. ° harãpeyyanti - Ma, Syã, PTS. 
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13. Điều này đã trở thành thông lệ đối với chư Phật Thế Tôn là niềm nở 
đối với các tỳ khưu đi đến. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với các vị tỳ khưu ấy 
điều này: - “Này các tỳ-khưu, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có được tốt 
đẹp không? Các ngươi đi đến đường xa có được ít mệt nhọc không? Và này 
các tỳ khưu, các ngươi từ đâu đến vậy?” - “Bạch Thế Tôn, sức khoẻ khá. Bạch 
Thế Tôn, mọi việc đều tốt đẹp. Bạch ngài, trường hợp chúng con khi đã trải 
mùa (an cư) mưa ở xứ Kasi và đang đi đến Rajagaha để diện kiến đức Thế 
Tôn. Trên đường đi, chúng con đã không đạt được sự đầy đủ theo như nhu 
cầu về vật thực đầu là tâm thường hay hảo hạng, và có nhiều vật ăn được là 
trái cây nhưng lại không có người làm thành được phép; vì thế, chúng con đã 
đi đến đường xa đến với vóc dáng mệt mỏi.” 


14. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép ở nơi nào thấy trái 
cây có thể ăn được và không có người làm thành được phép thì tự mình nhặt 
lấy, mang đi, đến khi gặp được người làm thành được phép thì đặt (trái cây) 
trên mặt đất, bảo (người ấy) trao lại, rồi thọ dụng. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép thọ lãnh (trái cây) đã được nhặt lên.” 


15. Vào lúc bấy giờ, có người Bà-la-môn nọ thâu hoạch mè mới và mật 
đường mới. Khi ấy, người Bà-la-môn ấy đã khởi ý điều này: “Hay là ta nên 
dâng mè mới và mật đường mới đến hội chúng có đức Phật đứng đầu?” Sau 
đó, người Bà-la-môn ấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã tỏ vẻ thân 
thiện với đức Thế Tôn, sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi đã đứng một 
bên. Khi đã đứng một bên, người Bà-la-môn ấy đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: - “Bạch ngài, xin ngài Gotama hãy nhận lời tôi về bữa trai phạn vào ngày 
mai cùng với hội chúng tỳ khưu.” Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im 
lặng. Khi ấy, người Bà-la-môn ấy hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên 
đã ra đi. 


16. Sau đó, khi trải qua đêm ấy người Bà-la-môn ấy đã cho chuẩn bị sẵn 
sàng thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm rồi cho người thông báo thời giờ 
đến đức Thế Tôn: - “Bạch ngài Gotama, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị 
xong.” Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến tư 
gia của người Bà-la-môn ấy, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp 
đặt sẵn cùng với hội chúng tỳ khưu. 


17. Sau đó, người Bà-la-môn ấy đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng 
tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm. Đến 
khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong có bàn tay đã rời bình bát, người Bà-la- 
môn ấy đã ngồi xuống một bên. Khi người ấy đã ngồi xuống một bên, đức 
Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho 
người Bà-la-môn ấy bằng bài Pháp thoại rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. 


18. Sau đó, khi đức Thế Tôn ra đi không lâu, người Bà-la-môn ấy đã khởi 
ý điều này: “Hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu đã được ta thỉnh mời vì 
mục đích của những thứ này: “Fa sẽ dâng mè mới và mật đường mới,` nhưng 
ta đã quên dâng chúng rồi. Hay là ta sẽ cho người mang mè mới và mật 
đường mới bằng các vại và các hũ đến tu viện vậy?” 
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1o. Atha kho so brahmano nave ca tile navañca madhum kolambehi ca 
ghatehi ca aramam saharapetva' yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva ekamantam atthasi. Ekamantam thito kho so brahmano 
bhagavantam etadavoca: “Yesam kho maya bho gotama, atthaya buddha- 
pamukho bhikkhusangho nimantito “nave ca tile navañca madhum dassami 
"H, te maya pammuttha datum. Patiganhatu me bhavam gotamo nave ca tile 
navañca madhun ti. “Tena hi brahmana,” bhikkhunam dehI ”ti. 


2o. Tena kho pana samayena bhikkhu dubbhikkhe appamattakepl 
pavarentl, patisankhapI patikkhipanti Sabbo ca sangho pavario hoi. 
Bhikkhu kukkuccayantaä na patiganhanti “Patiganhatha? bhikkhave, 
parIbhuñjatha. AnuJanami bhikkhave, tato nihatam bhuttavina pavarIitena 
anatirittam parIbhuñjitun ”tI. 


21. Tena kho pana samayena ayasmato upanandassa sakyaputtassa 
upatthakakulam sanghassa atthaya khadaniyam pahesi: “Idam khadaniyam! 
ayyassa upanandassa dassetva sanghassa databban ti. 


22 Tena kho pana samayena ayasma upanando sakyaputto gamam 
pindaya pavittho hoti. 


23. Atha kho te manussa aramam gantva bhikkhu pucchimsu: “Kaham 
bhante, ayyo upanando ”ti? “Esavuso ayasma upanando sakyaputto gamam 
pindaya pavittho ”ti “ldam bhante khadaniyam ayyassa upanandassa 
dassetva sanghassa databban ”ti. Bhagavato etamattham arocesum. “Tena hi 
bhikkhave, patiggahetva nikkhipatha yava upanando agacchatlI ”H. 


24. Atha kho ayasma upanando sakyaputto purebhattam kulani 
payIrupasitva diva agacchaHI.° 


25. Tena kho pana samayena bhikkhu dubbhikkhe appamattakepi 
pavarenti, patisankhapl patikkhipanti. Sabbo ca sangho pavarito hoti. 
Bhikkhu kukkuccayanta na patiganhanti “Patiganhatha bhikkhave, 
parIbhuñJatha. AnuJanami bhikkhave, purebhattam patiggahitam bhuttavina 
pavaritena anatirittam paribhuñjJitun ”ti. 


26. Atha kho bhagava raJagahe yathabhirattam viharitva yena savatthi 
tena carlkam pakkamI. Anupubbena carlkam caramano yena savatthi° 
tadavasarl Tatra sudam bhagava savatthyam viharai jetavane 
anathapindikassa arame. 


27. Tena kho pana samayena ayasmato sariputtassa kayadahabadho ho. 


' harapetva - Ma, Syã. *idam khadaniyam' iti Ma, Syã, PTS potthakesu na dissate. 
ˆ tena hi tvam brahmana - Syä. ” agacchi - PTS. 
3 patiganhatha - Ma, Syã, PTS. ° vena sãvatthi - Syã. 
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19. Sau đó, người Bà-la-môn ấy đã cho người mang mè mới và mật đường 
mới bằng các vại và các hũ đến tu viện rồi đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đứng một bên. Khi đã đứng một bên, người Bà-la-môn ấy đã nói với 
đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài Gotama, hội chúng tỳ khưu có đức Phật 
đứng đầu đã được tôi thỉnh mời vì mục đích của những thứ này: “Ta sẽ dâng 
mè mới và mật đường mới, nhưng tôi đã quên dâng chúng. Bạch ngài 
Gotama, xin hãy thọ lãnh mè mới và mật đường mới của tôi.” - “Này Bà-la- 
môn, như vậy thì ngươi hãy dâng đến các vị tỳ khưu đi.” 


2o. Vào lúc bấy giờ, trong thời kỳ khó khăn về vật thực các vị tỳ khưu 
nhận lãnh chỉ chút ít rồi ngăn lại, cũng có những vị suy nghĩ rồi từ chối. Và 
toàn bộ hội chúng đã được thỉnh cầu. Các vị tỳ khưu trong lúc ngần ngại 
không thọ lãnh. - “Này các tỳ khưu, hãy thọ lãnh và hãy thọ dụng. Này các tỳ 
khưu, ta cho phép vị đã ăn xong khi được yêu cầu thì được thọ dụng vật 
không phải còn thừa và đã được đem lại từ chỗ đã ăn xong.” 


21. Vào lúc bấy giờ, gia đình hộ độ của tỳ khưu Upananda con trai dòng 
Sakya đã cho người đem lại vật thực loại cứng nhằm dâng đến hội chúng 
(dặn dò) rằng: “Nên trình cho ngài đại đức Upananda thấy rồi mới dâng đến 
hội chúng.” 


22. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng Sakya đã đi vào làng 
để khất thực. 


23. Khi ấy, những người ấy sau khi đi đến tu viện đã hỏi các vị tỳ khưu 
rằng: - “Thưa các ngài, ngài đại đức Upananda ở đâu vậy?” - “Này các đạo 
hữu, đại đức Upananda con trai dòng Sakya này đã đi vào làng để khất thực.” 
- “Thưa các ngài, vật thực loại cứng này nên được trình cho ngài đại đức 
Upananda thấy rồi mới dâng đến hội chúng.” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, như vậy thì sau khi thọ lãnh các ngươi hãy 


`^ 


để riêng ra đến khi Upananda trở về. 


24. Khi ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya sau khi đi giao thiệp 
với các gia đình trước bữa ăn rồi về lại trong ngày. 


25. Vào lúc bấy giờ, trong thời kỳ khó khăn về vật thực các vị tỳ khưu 
nhận lãnh chỉ chút ít rồi ngăn lại, cũng có những vị suy nghĩ rồi từ chối. Và 
toàn bộ hội chúng đã được thỉnh cầu. Các vị tỳ khưu trong lúc ngần ngại 
không thọ lãnh. - “Này các tỳ khưu, hãy thọ lãnh và hãy thọ dụng. Này các tỳ 
khưu, ta cho phép vị đã ăn xong và đã ngăn (vật thực) được thọ dụng vật 
không phải còn thừa đã được thọ lãnh trước bữa ăn.” 

26. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rajagaha theo như ý thích, đức Thế Tôn 
đã ra đi du hành về phía thành Savatthi. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã 
ngự đến thành Savatthi. Tại nơi đó ở Savatthi, đức Thế Tôn ngự tại Jetavana, 
tu viện của ông Anathapindika. 


27. Vào lúc bấy giờ, đại đức Sariputta bị bệnh sốt toàn thân. 


Si 
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28. Atha kho ayasma mahamogsallano yenayasma sariputto 
tenupasankami, upasankamitva ayasmantam sarIputtam etadavoca: “Pubbe 
te avuso sarIputta, kayadahabadho kena phasu hotI ”ti? “Bhisehi ca me aävuso 
mulalikahl ca ”ti. 


2o. Atha kho ayasma mahamogsallano seyyathapi nama balava puriso 
sammilñjitam va baham pasareyya, pasaritam va baham sammiñJeyya, 
evamevam Jetavane antarahito mandakiniya pokkharaniya tire paturahosi1. 


3o. Addasa kho aññataro nago ayasmantam mahamogsallanam duratova 
agacchantam. Disvana ayasmantam mahamogsallanam etadavoca: “Etu kho 
bhante ayyo mahamogsgallano. Svagatam bhante ayyassa mahamoggalla- 
nassa. Kena bhante, ayyassa attho? Kim dammi ”ti? “Bhisehi ca me avuso 
attho mulalikahi ca ”ti. 


31. Atha kho so nago aññataram nagam anapesi: “Tena hi bhane ayyassa 
bhise ca mu]alikayo ca yavadattham dehI ”ti. Atha kho so nago mandakinim 
pokkharanm ogahetva sondaya bhisañca bhisamulalikañca' abbahetva? 
suvikkhaltam vikkhaletva bhandikam bandhitva yenayasma maha- 
moggallano tenupasankamI. 


32. Atha kho ayasma mahamogsallano seyyathapIi nama balava puriso 
sammiñjJitam va baham pasareyya, pasaritam va baham sammiñJeyya, 
evamevam mandakiniya pokkharaniya tire antarahito Jetavane paturahos1. 


33. Sopl kho nago mandakiniya pokkharamiya tire antarahito Jetavane 
paturahosl. Atha kho so nago ayasmato mahamoggallanassa bhise ca 
mulalikayo ca patiggahapetva Jetavane antarahio mandakiniya 
pokkharanlya tire paturahosi. 


34. Atha kho ayasma mahamogsallano ayasmato sariputtassa bhise ca 
mulalikayo ca upanamesl Atha kho ayasmato sariputtassa bhise ca 
mulalikayo ca paribhuttassa? kayadahabadho patippassambhi. Bahu bhisa ca 
mulalikayo ca avasittha honHi. 


35. Tena kho pana samayena bhikkhu dubbhikkhe appamattakepi 
pavarenti, patisankhapl patikkhipanti. Sabbo ca sangho pavarito hoti. 
Bhikkhu kukkuccayanta na patiganhanti “Patiganhatha bhikkhave, 
paribhuñJatha. AnuJanami bhikkhave, vanattham pokkharattham bhuttavina 
pavaritena anatirittam paribhuñjJitun ”ti. 


! bhisañ ca mu]älikañ ca - Ma; 


bhisamnlälikãyo - Syã; ° abbahitväa - Ma, Syä, PTS; 
bhisañ ca mul]aliñ ca - PTS; aggahetva - Manupa, Tovi. 
bhisamulälim - Simu. 3 bhuttassa - Ma. 
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28. Khi ấy, đại đức Mahamogsallana đã đi đến gặp đại đức Sariputta, sau 
khi đến đã nói với đại đức Sariputta điều này: - “Này đại đức Sariputta, trước 
đây bịnh sốt toàn thân của đại đức được dịu đi nhờ vào thứ gì?” - “Này đại 
đức, tôi nhờ vào các củ sen và các cọng sen.” 


2o. Sau đó, giống như người đàn ông có sức mạnh có thể duõi ra cánh tay 
đã được co lại hoặc có thể co lại cánh tay đã được duỗõi ra, tương tợ như thế 
đại đức Mahamogsallana đã biến mất tại Jetavana rồi hiện ra ở bờ hồ sen 
Mandakini. 


3o. Có con long tượng nọ đã nhìn thấy đại đức Mahamogsallana từ đàng 
xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã nói với đại đức Mahamoggallana điều 
này: - “Thưa ngài, xin ngài đại đức Mahamogsgallana hãy đến. Thưa ngài, xin 
hoan nghênh ngài đại đức Mahamoggallana. Thưa ngài, ngài đại đức có nhu 
cầu gì? Tôi sẽ dâng vật gì?” - “Này đạo hữu, ta có nhu cầu về các củ sen và các 
cọng sen.” 


31. Khi ấy, con long tượng ấy đã ra lệnh cho con long tượng khác rằng: - 
“Này bạn, như vậy bạn hãy dâng đến ngài đại đức các củ sen và các cọng sen 
theo như nhu cầu.” Sau đó, con long tượng ấy đã lội xuống hồ sen Mandakini 
dùng vòi nhổ củ sen và cọng sen rồi rửa sạch sẽ, sau khi rửa xong đã buộc lại 
thành bó rồi đi đến gặp đại đức Mahamogsallana. 


32. Khi ấy, giống như người đàn ông có sức mạnh có thể duõi ra cánh tay 
đã được co lại hoặc có thể co lại cánh tay đã được duỗõi ra, tương tợ như thế 
đại đức Mahamogsallana đã biến mất tại bờ hồ sen Mandakinl rồi hiện ra ở 
Jetavana. 


33. Con long tượng ấy cũng đã biến mất tại bờ hồ sen Mandakinl và hiện 
ra ở Jetavana. Khi ấy, con long tượng ấy sau khi đã dâng đến đại đức 
Mahamogsallana các củ sen và các cọng sen rồi đã biến mất tại Jetavana và 
hiện ra ở bờ hồ sen MandakinI. 


34. Sau đó, đại đức Mahamogøsallana đã đem lại các củ sen và các cọng 
sen cho đại đức Sariputta. Khi ấy, vào lúc đại đức Sariputta đã thọ dụng các 
củ sen và các cọng sen, bệnh sốt toàn thân đã được thuyên giảm. Nhiều củ 
sen và cọng sen còn thừa lại. 


35. Vào lúc bấy giờ, trong thời kỳ khó khăn về vật thực các vị tỳ khưu 
nhận lãnh chỉ chút ít rồi ngăn lại, cũng có những vị suy nghĩ rồi từ chối. Và 
toàn bộ hội chúng đã được thỉnh cầu. Các vị tỳ khưu trong lúc ngần ngại 
không thọ lãnh. - “Này các tỳ khưu, hãy thọ lãnh và hãy thọ dụng. Này các tỳ 
khưu, ta cho phép vị đã ăn xong và đã ngăn (vật thực) được thọ dụng vật 
không phải còn thừa đã được mọc ở rừng (hoặc) đã được mọc ở hồ nước.” 


s, 
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36. Tena kho pana samayena savatthiyam bahum phalakhadaniyam 
uppannam' hoti. Kapplyakarako ca na hoti. Bhikkhu kukkuccayanta phalam 
na paribhuñJanti. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, 
abIjam nibbattabrjam” akatakappam phalam parIbhuñjitun ”ti. 


37. Atha kho bhagava savatthiyam yathabhirattam viharitva yena 
rajagaham tena carilkam pakkami. Anupubbena carikam caramano yena 
rajagaham tadavasarl. Tatra sudam bhagava raJagahe viharati vel]uvane 
kalandakanivape. 


38. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno bhagandalabadho 
hoti. Akãsagotto vejjo satthakammam karoti. Atha kho bhagavä senasana- 
carIkam ahindanto yena tassa bhikkhuno vihãro tenupasankamI. Addasa kho 
akasagotto veJJo bhagavantam duratova agacchantam. Disvana bhagavantam 
etadavoca: “Agacchatu bhavam gotamo, imassa bhikkhuno vaccamaggam 
passatu seyyathapI godhamukhan ”i. 


3o. Atha kho bhagava “namam khvayam” moghapuriso uppandeti ti 
tatova patinivattitva etasmim nidane etasmim pakarane bhikkhusangham 
sannipatapetva bhikkhu patipucchi: “Atthi bhikkhave,* amukasmim vihare 
bhikkhu gilano ”ti? “Atthi bhagava ”tl. “Kim tassa bhikkhave, bhikkhuno 
abadho ”ti? “Tassa bhante ayasmato bhagandalabadho. Akãasagotto vejjo 
satthakammam karoti ”tI. Vigarahi buddho bhagava: “Ananucchaviyam 
bhikkhave, tassa moghapurisasa ananulomikam appatrupam 
assamanakam akappiyam akaraniyam. Katham hi nama so bhikkhave, 
moghapuriso sambadhe satthakammam karapessati? Sambadhe bhikkhave, 
sukhuma chavi, duropayo vano, dupparTharam sattham. Netam bhikkhave, 
appasannanam va pasadaya —pe— Vigarahitva dhammim katham katva 
bhkkhu amantes: “Na bhikkhave sambadhe satthakammam 
karapetabbam. Yo karapeyya, apatti thullaccayassa ”tI. 


4o. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu “bhagavato sattha- 
kammam patikkhittan ti vatthikammam karapenti. Ye te bhikkhũ appiccha 
te ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama chabbaggiya bhikkhu 
vatthikammam karapessantI ”tï? Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham 
arocesum. 


41. “Saccam kira bhikkhave, chabbaggiya bhikkhu vatthikammam 
karapentiI ”ti? “Saccam bhagava ”tl. —pe— Vigarahitva dhammim katham 
katva bhikkhu amantesi: “Na bhikkhave, sambadhassa samanta dvangula 
satthakammam vã vatthikammam va karapetabbam. Yo karapeyya, apatti 
thullaccayassa ”tI. 


! ussannam - Syäã, PTS, Simu. 3 so mam khvãyam - Ma. 
° nibbattabijam - Ma, PTS; nibbatabTjam - Syã. * atthi kira bhikkhave - Ma, PTS. 
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36. Vào lúc bấy giờ, ở thành Savatthi được phát sanh nhiều trái cây có thể 
ăn được. Và người làm (cho trái cây ấy) thành được phép là không có. Các vị 
tỳ khưu trong lúc ngần ngại không thọ dụng trái cây. Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thọ dụng trái cây không 
có hột, hoặc không còn hột, (cho dù) chưa được làm trở thành đúng phép.” 


37. Sau đó, khi đã ngự tại thành Savatthi theo như ý thích, đức Thế Tôn 
đã ra đi du hành về phía thành RaJagaha. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã 
ngự đến thành Rajagaha. Tại nơi đó trong thành Rajagaha, đức Thế Tôn ngự 
tại Veluvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. 


38. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh lở loét. Thầy thuốc 
Akãsagotta thực hiện công việc mổ xẻ. Sau đó, đức Thế Tôn trong khi đi đạo 
quanh các chỗ trú ngụ đã đi đến trú xá của vị tỳ khưu nọ. Thây thuốc 
Akasagotta đã nhìn thấy đức Thế Tôn từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn 
thấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài Gotama, xin hãy lại đây. 
Xin hãy nhìn xem hậu môn của vị tỳ khưu này, giống như là miệng của con 
kỳ nhông vậy.” 


3o. Khi ấy, đức Thế Tôn (nghĩ rằng): “Kẻ rồ dại này (muốn) đùa cợt ta!” 
từ chính nơi ấy đã quay trở về, rồi nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập 
hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, có phải 
trong trú xá kia có vị tỳ khưu bị bệnh?” - “Bạch Thế Tôn, thưa có.” - “Này các 
tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy bị bệnh gì?” - “Bạch ngài, đại đức ấy bị bệnh lở loét. 
Thầy thuốc Akãsagotta thực hiện công việc mổ xẻ.” Đức Phật Thế Tôn đã 
khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, thật không đúng đắn cho kẻ rồ dại ấy, 
thật không hợp lẽ, không thích đáng, không xứng pháp Sa-môn, không được 
phép, không nên làm. Này các tỳ khưu, vì sao kẻ rồ dại ấy lại cho người thực 
hiện công việc mổ xẻ ở chỗ kín (của cơ thể)? Này các tỳ khưu, da ở chõ kín thì 
mỏng, vết thương khó liền da, dao khó điều khiển. Này các tỳ khưu, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau 
khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ 
khưu, không nên cho người thực hiện việc mổ xẻ ở chỗ kín (của cơ thể); vị 
nào cho người thực hiện thì phạm tội £hullaccaua.” 


4o. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn 
đã cấm đoán việc mổ xẻ” nên đã cho người thực hiện việc bơm thụt. Các tỳ 
khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao 
các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại cho người thực hiện việc bơm thụt?” Sau đó, các 
vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


41. - “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm Lục Sư cho người thực 
hiện việc bơm thụt, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” —(như 
trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - 
“Này các tỳ khưu, không nên cho người thực hiện việc mổ xẻ hoặc việc bơm 
thụt xung quanh chỗ kín (của cơ thể) hai lóng tay; vị nào cho người thực hiện 
thì phạm tội £hullaccaua.” 
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42. Atha kho bhagava rajagahe yathabhirattam viharItva yena baranasi 
tena carlkam pakkami. Anupubbena carlkam caramano yena baranasl 
tadavasarI. Tatra sudam bhagava baranasiyam viharati Isipatane migadaye. 


43. Tena kho pana samayena baranasiyam suppiyo ca upasako supplya ca 
upasilka ubho pasanna' honti dayaka karaka sanghupatthaka. Atha kho 
upasankamitva bhikkhu pucchati: “Ko bhante gilano, kassa kim aharIyatu 
ˆt:ˆ 


44. Tena kho pana samayena aññatarena bhikkhuna virecanam pItam 
hot. Atha kho so bhikkhu suppiyam upasikam etadavoca: “Maya kho 
bhagini, virecanam pitam. Attho me paticchadaniyena ”ti. “Sutthu ayya, 
ahariylssai ”ti? Gharam gantva antevasim anapesl “Gaccha bhane, 
pavattamamsam JanahI ”ti “Evam ayye ”t kho so puriso suppiyaya 
upasikaya patissutva kevalakappam baranasim ahindanto na addasa 
pavattamamsam. Atha kho so puriso yena suppiya upasika tenupasankami, 
upasankamitva suppiyam upasikam etadavoeca: “NÑatthayye pavattamamsam. 
Maghato aJJa ”LI. 


45. Atha kho suppiyaya upasikaya etadahosl: “Tassa kho gilanassa 
bhikkhuno paticchadanyam alabhantassa abadho va abhivaddhissatl, 
kalakiriya va? bhavissati. Na kho me tam patiruipam, yaham patissutva na 
harapeyyan ”ti, potthanikam gahetva urumamsam ukkantitva dasiya adasi: 
“Handa Je imam mamsam sampadetva, amukasmim vihare bhikkhu gilano, 
tassa daJJehi.° Yo ca mam pucchatl, “gilana ti pativedehI ”ti, uttarasangena 
urum pavethetva° ovarakam pavisitva mañcake nIpa]J1. 


46. Atha kho suppiyo upasako gharam gantva dasim pucchi: “Kaham 
suppIya ”tI? “Esayya” ovarake nipanna ”ti. Atha kho suppiyo upasako yena 
Supplya upasika tenupasankaml, upasankamitva suppliyam upasikam 
etadavoca: “Kissa nipannasI ”ti? “Gilanamhi ”ti.° “Kinte abadho ”t? Atha kho 
Supplyãa upäsika suppiyassa upasakassa etamattham aroecesi. 


47. Atha kho suppiyo upasako “Acchariyam vata bho! Abbhutam vata bho! 
Yava saddhayam supplya pasanna, yatra hi nama attanopi mamsani 
pariccattan, kimpanimaya? aññam kiãci adeyyam bhavissali ti hattho 
udaggso yena bhagava tenupasankami, upasankamitva bhagavantam 
abhivadetva ekamantam nIïs1d1. 


! ubhatopasannä - Ma, PTS, Avi, Tovi. ° vethetvä - Ma, Syã, PTS. 
° ghariyatũ tỉ - Ma, Syã; ahariyyatũ ti - PTS. ” esayya - Ma, Syã, PTS. 

3 ghariyissat tỉ - Ma, Syä, PTS. ® gilãnamhi tỉ - Ma. 

* kalankiriyä vã - Ma, PTS. ° kimpimäya - Ma, Tovi; 

" dajjahi - Ma. kim pana imãya - PTS. 
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42. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rajagaha theo như ý thích, đức Thế Tôn 
đã ra đi du hành về phía thành Baranasi. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã 
ngự đến thành BaranasI. Tại nơi đó trong thành Baranasl, đức Thế Tôn ngự 
tại Isipatana, ở vườn nai. 


43. Vào lúc bấy giờ, trong thành Baranasl có nam cư sĩ Suppiya và nữ cư 
sĩ Suppiya. Cả hai đều mộ đạo, là thí chủ, là người phục vụ, là người hộ độ 
hội chúng. Khi ấy, nữ cư sĩ Suppiya đi đến tu viện rồi đi từ trú xá này đến trú 
xá khác, từ phòng này đến phòng khác, và hỏi các vị tỳ khưu rằng: - “Thưa 
các ngài, vị nào bị bệnh? Vật gì cần được mang lại? Cho vị nào?” 


44. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã uống thuốc xổ. Khi ấy, vị tỳ khưu 
ấy đã nói với nữ cư sĩ Suppiya điều này: - “Này chị gái, tôi đã uống thuốc xổ. 
Tôi có nhu cầu về nước luộc thịt.” - “Thưa ngài, tốt lắm. (Nước luộc thịt) sẽ 
được mang lại.” Sau khi về nhà, nàng đã bảo người giúp việc rằng: - “Này chú 
em, hãy đi và tìm (mua) loại thịt đã được làm sẵn.” - “Thưa cô chủ, xin vâng.” 
Rồi người đàn ông ấy, nghe theo nữ cư sĩ Suppiya, trong khi đi rảo khắp cả 
thành Baranasl vẫn không thấy loại thịt đã được làm sẵn. Sau đó, người đàn 
ông ấy đã đi đến gặp nữ cư sĩ Suppiya, sau khi đến đã nói với nữ cư sĩ 
Suppiya điều này: - “Thưa cô chủ, không có thịt đã được làm sẵn. Hôm nay là 
ngày kiêng sát sanh.” 


45. Khi ấy, nữ cư sĩ Suppiya đã khởi ý điều này: “VỊ tỳ khưu bị bệnh ấy mà 
không có được nước luộc thịt thì bệnh sẽ trầm trọng hơn, hoặc sẽ chết. Đối 
với ta, việc ta đã hứa mà không cho người đem lại là việc không thích đáng,” 
nên đã cầm lấy con dao găm cắt lìa miếng thịt ở đùi rồi trao cho người tớ gái 
(nói rằng): - “Này em, sau khi chuẩn bị miếng thịt này, ở trú xá kia có vị tỳ 
khưu bị bệnh, hãy dâng đến vị ấy. Và ai hỏi ta thì hãy báo cho biết là: “Cô chủ 
bị bệnh.” Rồi nàng đã lấy thượng y quấn quanh đùi, đi vào phòng trong, và 
nằm xuống trên giường. 


46. Sau đó, nam cư sĩ Suppiya đã trở về nhà và hỏi người tớ gái rằng: - 
“Suppliya đâu rồi?” - “Thưa ông chủ, bà nằm ở phòng trong.” Khi ấy, nam cư 
sĩ Suppiya đã đi đến gặp nữ cư sĩ Suppiya, sau khi đến đã nói với nữ cư sĩ 
Suppiya điều này: - “Vì sao nàng lại nằm vậy?” - “Thiếp bị bệnh.” - “Nàng bị 
bệnh gì vậy?” Khi ấy, nữ cư sĩ Suppiya đã kể lại sự việc ấy cho nam cư sĩ 
Supplya. 


47. Khi ấy, nam cư sĩ Suppiya (nghĩ rằng): “Thật kỳ diệu thay! Thật phi 
thường thay! Nàng Suppiya này có niềm tin, mộ đạo đến thế. Bởi vì ngay cả 
các phần thịt của chính bản thân còn được dứt bỏ, thì đối với nàng còn có vật 
gì khác nữa sẽ là không thể bố thí?” rồi đã mừng rỡ, phấn chấn đi đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
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48. Ekamantam nisinno kho supplyo upasako bhagavantam etadavoeca: 
“Adhivasetu me bhante bhagava svatanaya bhattam saddhim bhikkhu- 
sanghena ”ti. Adhivasesi bhagava tunhIbhavena. Atha kho suppiyo upasako 
bhagavato adhivasanam viditva utthayasana bhagavantam abhivadetva 
padakkhinam katva pakkamI. 


490. Atha kho suppiyo upasako tassa ratiya accayena pamtam 
khadaniyam bhojanyam patiyadapetva bhagavato kalam arocapesi: “Kalo 
bhante, nitthtam bhattan ti Atha kho bhagava pubbanhasamayam 
nivasetva pattaclvaram adaya yena suppiyassa upasakassa nivesanam 
tenupasankamIi, upasankamitva paññatte asane nisidi saddhim bhikkhu- 
sanghena. 


50. Atha kho suppiyo upasako yena bhagava tenupasankami, upasan- 
kamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam atthasi. Ekamantam thitam 
kho suppiyam upasakam bhagava etadavoca: “Kaham suppiya ”t? “Gilana 
bhagava ”ti. “Tena hi agacchatu ”ti. “Na bhagava ussahatIl “ ti. “Tena hi 
parIggahetvapl anetha ”ti. Atha kho suppiyo upasako suppiyam upasikam 
pariggahetva anesi. Tassa sahadassanena bhagavato tava mahavano rũ]ho 
ahosi succhavi lomaJato. 


51. Atha kho suppiyo ca upasako suppiya ca upasika “Acchariyam vata 
bho! Abbhutam vata bho! Tathagatassa mahiddhikata mahanubhavata, yatra 
hi nama sahadassanena bhagavato tava mahavano ru]ho bhavissati succhavi 
lomajato 'ti hattha udagga buddhapamukham bhikkhusangham pamitena 
khadaniyena bhoJaniyena sahattha santappetva sampavaretva bhagavantam 
bhuttavim onitapattapanim ekamantam nisidimsu. Atha kho bhagava 
supplyam ca upasakam suppiyam ca upasikam dhammiya kathaya 
sandassetva samadapetva samuttejetva sampahamsetva utthayasana 
pakkamI. 


52. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane bhikkhu- 
sangham sannipatapetva bhikkhu patipucchi: “Ko bhikkhave, suppiyam 
upasikam mamsam viññapesi ”ti? Evam vutte so bhikkhu bhagavantam 
etadavoca: “Aham kho bhante suppiyam upasikam mamsam viññapesin ”Li. 
“Aharnyittha bhikkhu ”ti. “Aharyittha bhagava ”ti. “Paribhuñji tvam bhikkhũ 
”H. “ParibhuñJaham' bhagava ”ti. “Pativekkhi tvam bhikkhu ”ti “Naham 
bhagava pativekkhin ”ti. 


53. Vigarahi buddho bhagavä: —pe— Katham hi nama tvam mogha- 
purisa, appativekkhitva mamsam paribhuñjJissasi? Manussamamsam kho 
taya moghapurisa, paribhuttam. Netam moghapurisa, appasannanam va 
pasadaya —pe— Vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu amantesi: 
“Santi bhikkhave, manussa saddha pasanna. Tehi attanopiI mamsani 
parlccattanlL. Na bhikkhave, manussamamsam paribhuñjitabbam. Yo 
paribhuñJeyya, apatti thullaccayassa. Na ca bhikkhave, appativekkhitva 
mamsam paribhuñjitabbam. Yo paribhuñJeyya, apatti dukkatassa ”tI. 


! paribhuñjamaham - Ma. 
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48. Khi đã ngồi xuống một bên, nam cư sĩ Suppiya đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn nhận lời bữa trai phạn của con vào 
ngày mai cùng với hội chúng tỳ khưu.” Đức Thế tôn đã nhận lời bằng thái độ 
im lặng. Khi ấy, nam cư sĩ Suppiya hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn 
nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu 
quanh, và ra đi. 

49. Sau đó, khi trải qua đêm ấy nam cư sĩ Suppiya đã cho chuẩn bị sẵn 
sàng thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm rồi cho người thông báo thời giờ 
đến đức Thế Tôn: - “Bạch ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.” Khi ấy 
vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến tư gia của nam cư 
sĩ Suppiya, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt sẵn cùng với 
hội chúng tỳ khưu. 

50. Sau đó, nam cư sĩ Suppiya đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Khi nam cư sĩ Suppiya đã đứng một 
bên, đức Thế Tôn đã nói với nam cư sĩ Suppiya điều này: - “Suppiya đâu rồi?” 
- “Bạch Thế Tôn, nàng bị bệnh.” - “Như vậy thì (nàng) hãy đi đến.” - “Bạch 
Thế Tôn, nàng không đủ sức.” - “Như vậy thì hãy ăm rồi đưa (nàng) lại.” Sau 
đó, nam cư sĩ Suppiya đã ăm và đưa nữ cư sĩ Suppiya lại. Đối với nàng, với 
ánh nhìn của đức Thế Tôn, ngay tức thời vết thương lớn đã được liền lại, có 
làn da đẹp, lông tơ đã mọc. 

51. Khi ấy, nam cư sĩ Suppiya và nữ cư sĩ Suppiya (nghĩ rằng): “Thật kỳ 
diệu thay! Thật phi thường thay! Đức Như Lai có đại thần lực, có đại oai lực! 
Bởi vì ở đây với ánh nhìn của đức Thế Tôn, ngay tức thời vết thương lớn đã 
được liền lại, có làn da đẹp, lông tơ đã mọc” nên mừng rỡ phấn chấn rồi đã tự 
tay làm hài lòng và toại ý hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với thức 
ăn hảo hạng loại cứng loại mềm. Đến khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong có 
bàn tay đã rời khỏi bình bát, họ đã ngồi xuống một bên. Khi ấy, đức Thế Tôn 
đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho nam cư sĩ 
Suppiya và nữ cư sĩ Suppiya bằng bài Pháp thoại rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy 
và ra đi. 

52. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các vị tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, vị nào đã 
yêu cầu nữ cư sĩ Suppiya về thịt?” Khi được nói như thế, vị tỳ khưu ấy đã nói 
với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, chính con đã yêu cầu nữ cư sĩ 
Suppiya về thịt.” - “Này tỳ khưu, có phải (thịt) đã được đem đến?” - “Bạch 
Thế Tôn, (thịt) đã được đem đến.” - “Này tỳ khưu, có phải ngươi đã thọ 
dụng?” - “Bạch Thế Tôn, con đã thọ dụng.” - “Này tỳ khưu, thế ngươi có suy 
xét (là thịt gì) hay không?” - “Bạch Thế Tôn, con đã không suy xét (là thịt 
gì).” 

53. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— “Này kẻ rồ dại, 
vì sao ngươi chưa suy xét mà lại thọ dụng thịt? Này kẻ rồ dại, ngươi đã thọ 
dụng thịt người. Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, có những người có niềm tin, mộ 
đạo, ngay cả các phần thịt của chính bản thân còn được những người này dứt 
bỏ. Này các tỳ khưu, không nên thọ dụng thịt người; vị nào thọ dụng thì 
phạm tội thullaccaa. Và này các tỳ khưu, không nên thọ dụng thịt khi chưa 
suy xét; vị nào thọ dụng thì phạm tội dukkafa.” 


39 


Vimauapitake Mahauaggapdli 2 Bhesajakkhandhakam 


54. Tena kho pana samayena rañño hatthi maranti. Manussa dubbhikkhe 
hatthimamsam paribhuñJanti  Bhikkhunam pindaya carantanam hatthi- 
mamsam denti. Bhikkhu hatthimamsam parIbhuñJanti. Manussa uJJjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama samana sakyaputtiya hatthimamsam 
assa ”tH. Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, hatthimamsam 
paribhuñjJitabbam. Yo parIibhuñJeyya, apatti dukkatassa ”LI. 


55. Tena kho pana samayena rañño assa maranti. Manussa dubbhikkhe 
assamamsam paribhuñJanti Bhikkhunam pindaya carantanam assa- 
mamsam denti. Bhikkhu assamamsam paribhuñJanti. Manussa ujjhapenti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama samana sakyaputtiya assamamsam 
”H. Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, assamamsam 
paribhuñjJitabbam. ŸYo parIibhuñJeyya, apatti dukkatassa ”Li. 


56. Tena kho pana samayena manussa dubbhikkhe sunakhamamsam 
paribhuñJanti. Bhikkhunam pindaya carantanam sunakhamamsam denti. 
Bhikkhu sunakhamamsam paribhuñjanti. Manussa uJjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama samana sakyaputtya sunakhamamsam 
parIbhuñjissanti? Jeguccho sunakho patikkulo ”ti.° Bhagavato etamattham 
arocesum. Na bhikkhave, sunakhamamsam paribhuñjitabbam. Yo 
parIbhuñJeyya, apatti dukkatassa ”LI. 


57. Tena kho pana samayena manussa dubbhikkhe ahimamsam 
paribhuñJanti Bhikkhunam pindaya carantanam ahimamsam dentLi. 
Bhikkhu ahimamsam paribhuñJanti. Manussa uJjhayanti khiyantIi vipacentI: 
“Katham hi nama samana sakyaputtiya ahimamsam paribhuñjissant? 
Jeguccho ah1 patikkulo ”H. 


58. Suphassopl nagaraJa yena bhagava tenupasankamIl, upasankamitva 
bhagavantam abhivadetva ekamantam atthasil Ekamantam thio kho 
suphassa nagaraJa bhagavantam etadavoca: “Santi hi“ bhante, naga assaddha 
appasanna. Te appamattakehipI bhikkhu vihetheyyum. Sadhu bhante ayya 
ahimamsam na paribhuñJeyyun ”ti. 


59. Atha kho bhagava suphassam nagarajanam dhammiya kathaya 
sandassesi samadapesl samutteJesi sampahamsesil. Atha kho suphasso 
nagaraJa bhagavata dhammiya katha sandassito samadapito samuttejito 
sampahamsito bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva pakkamI. 


' na nesam - Ma, PTS. ” supassopi - Ma, PTS; 
° patikilo tỉ - Ma. SUpASSO - Šya. * santi - Ma, PTS. 
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54. Vào lúc bấy giờ, các con voi của đức vua bị chết. Trong thời kỳ khó 
khăn về vật thực, dân chúng ăn thịt voi. Họ bố thí thịt voi đến các vị tỳ khưu 
đang đi khất thực. Các vị tỳ khưu thọ dụng thịt voi. Dân chúng phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại thọ dụng thịt voi? Các 
con voi là biểu tượng của hoàng gia, nếu đức vua biết ngài sẽ không hoan hỷ 
với các vị ấy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
không nên thọ dụng thịt voi; vị nào thọ dụng thì phạm tội dukkafa.” 


55. Vào lúc bấy giờ, các con ngựa của đức vua bị chết. Trong thời kỳ khó 
khăn về vật thực, dân chúng ăn thịt ngựa. Họ bố thí thịt ngựa đến các vị tỳ 
khưu đang đi khất thực. Các vị tỳ khưu thọ dụng thịt ngựa. Dân chúng phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại thọ dụng thịt 
ngựa? Các con ngựa là biểu tượng của hoàng gia, nếu đức vua biết ngài sẽ 
không hoan hỷ với các vị ấy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, không nên thọ dụng thịt ngựa; vị nào thọ dụng thì phạm 
tội dukkata.” 


56. Vào lúc bấy giờ, trong thời kỳ khó khăn về vật thực dân chúng ăn thịt 
chó. Họ bố thí thịt chó đến các vị tỳ khưu đang đi khất thực. Các vị tỳ khưu 
thọ dụng thịt chó. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao 
các Sa-môn Thích tử lại thọ dụng thịt chó? Loài chó thì ghê tởm và đáng 
ghét.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không 
nên thọ dụng thịt chó; vị nào thọ dụng thì phạm tội dukka†a.” 


57. Vào lúc bấy giờ, trong thời kỳ khó khăn về vật thực dân chúng ăn thịt 
rắn. Họ bố thí thịt rắn đến các vị tỳ khưu đang đi khất thực. Các vị tỳ khưu 
thọ dụng thịt rắn. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao 
các Sa-môn Thích tử lại thọ dụng thịt rắn? Loài rắn thì ghê tởm và đáng 
ghét.” 


58. Vua của loài rắn là Suphassa cũng đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, 
Suphassa vua của loài rắn đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, có 
những loài rắn không có đức tin, không có lòng ngưỡng mộ, chúng có thể 
hãm hại các vị tỳ khưu đầu là việc không đáng. Bạch ngài, thật tốt đẹp thay 
các ngài đại đức chớ nên thọ dụng thịt rắn.” 


5o. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho Suphassa vua của loài rắn bằng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã 
được đức Thế tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
bằng bài Pháp thoại, Suphassa vua của loài rắn đã đảnh lễ đức Thế Tôn, 
hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 
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6o. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane đdhammim 
katham katva bhikkhuũ amantesil: “Na bhikkhave, ahimamsam 
paribhuñJitabbam. Yo paribhuñJeyya, apatti dukkatassa ”tI. 


61. Tena kho pana samayena luddaka'! siham hantva sihamamsam? 
paribhuñJanti Bhikkhunam pindaya carantanam sihamamsam denti. 
Bhikkhu sihamamsam paribhuñjitva araññe viharanti. Siha mamsa- 
gandhena? bhikkhui paripatenti. Bhagavato etamattham arocesum. “Na 
bhikkhave, sihamamsam paribhuñjitabbam. Yo paribhuñJeyya, apattI 
dukkatassa ”t—Ii. 


62. Tena kho pana samayena luddaka vyaggham hantva vyagghamamsam 
paribhuñJanti. Bhikkhunam pindaya carantanam vyagghamamsam denti. 
Bhikkhu vyagghamamsam paribhuñjitva araññe viharanti. Vyaggha mamsa- 
gandhena“ bhikkhui paripatenti. Bhagavato etamattham arocesum. “Na 
bhikkhave, vyagghamamsam paribhuñJitabbam. Yo paribhuñJeyya, apattI 
dukkatassa ”t—I. 


63. Tena kho pana samayena luddaka dipimm hantva dipimamsam 
paribhuñJanti  Bhikkhunam pindaya carantanam dipimamsam denti. 
Bhikkhu dipimamsam paribhuñjitva araññe viharanti DIpI mamsa- 
gandhena° bhikkhu paripatenti. Bhagavato etamattham arocesum. “Na 
bhikkhave, dipimamsam paribhuñjitabbam. Yo paribhuñJeyya, apattI 
dukkatassa ”t—I. 


64. Tena kho pana samayena luddaka accham hantva acchamamsam 
parIbhuñjanti. Bhikkhunam pindaya carantanam acchamamsam đdenti. 
Bhikkhu acchamamsam parlbhuñjJitva araññe viharantil. Accha mamsa- 
gandhena° bhikkhu paripatenti. Bhagavato etamattham arocesum. “Na 
bhikkhave, acchamamsam paribhuñjJiabbam. Yo paribhuñjeyya, apattI 
dukkatassa ”t—Ii. 


6s. Tena kho pana samayena luddaka taraccham hantva taraccha- 
mamsam paribhuñjanti. Bhikkhunam pindaya carantanam taraccha- 
mamsam denti. Bhikkhu taracchamamsam paribhuñjitva araññe viharanti. 
Taraccha mamsagandhena” bhikkhu paripatenti. Bhagavato etamattham 
arocesum. Na bhikkhave, taracchamamsam parilbhuñjitabbam. Yo 
paribhuñJeyya, apatti dukkatassa ”tI. 


Suppiyabhänaväro dutiyo. 


x*xxxx% 


!1uddhakã - Syã. 


° mamsam - PTS. ” đipimamsagandhena - Ma, Syã, PTS. 
3 shamamsagandhena - Ma, Syã, PTS. ° acchamamsagandhena - Ma, Syã, PTS. 
* vyagghamamsagandhena - Ma, Syã, PTS. ”taracchamamsagandhena - Ma, Syã, PTS. 
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6o. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, không nên thọ dụng thịt rắn; vị 
nào thọ dụng thì phạm tội dukkafa.” 


61. Vào lúc bấy giờ, những người thợ săn giết chết con sư tử rồi ăn thịt sư 
tử. Họ bố thí thịt sư tử đến các vị tỳ khưu đang đi khất thực. Các vị tỳ khưu 
sau khi thọ dụng thịt sư tử rồi vào ngụ ở trong rừng. Những con sư tử vồ lấy 
các vị tỳ khưu bởi mùi của thịt. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, không nên thọ dụng thịt sư tử; vị nào thọ dụng thì phạm 
tội dukkata.” 


62. Vào lúc bấy giờ, những người thợ săn giết chết con hổ rồi ăn thịt hổ. 
Họ bố thí thịt hổ đến các vị tỳ khưu đang đi khất thực. Các vị tỳ khưu sau khi 
thọ dụng thịt hổ rồi vào ngụ ở trong rừng. Những con hổ vồ lấy các vị tỳ khưu 
bởi mùi của thịt. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, không nên thọ dụng thịt hổ; vị nào thọ dụng thì phạm tội dukkata.” 


63. Vào lúc bấy giờ, những người thợ săn giết chết con beo rồi ăn thịt beo. 
Họ bố thí thịt beo đến các vị tỳ khưu đang đi khất thực. Các vị tỳ khưu sau khi 
thọ dụng thịt beo rồi vào ngụ ở trong rừng. Những con beo vồ lấy các vị tỳ 
khưu bởi mùi của thịt. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, không nên thọ dụng thịt beo; vị nào thọ dụng thì phạm tội 
dukka†da.” 


64. Vào lúc bấy giờ, những người thợ săn giết chết con gấu rồi ăn thịt gấu. 
Họ bố thí thịt gấu đến các vị tỳ khưu đang đi khất thực. Các vị tỳ khưu sau 
khi thọ dụng thịt gấu rồi vào ngụ ở trong rừng. Những con gấu vồ lấy các vị tỳ 
khưu bởi mùi của thịt. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, không nên thọ dụng thịt gấu; vị nào thọ dụng thì phạm tội 
dukka†da.” 


65. Vào lúc bấy giờ, những người thợ săn giết chết con chó sói rồi ăn thịt 
chó sói. Họ bố thí thịt chó sói đến các vị tỳ khưu đang đi khất thực. Các vị tỳ 
khưu sau khi thọ dụng thịt chó sói rồi vào ngụ ở trong rừng. Những con chó 
sói vồ lấy các vị tỳ khưu bởi mùi của thịt. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên thọ dụng thịt chó sói; vị nào thọ 
dụng thì phạm tội dukka†da.” 


Tụng phẩm Suppiya là phần thứ nhì. 


x*xxxx% 
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1. Atha kho bhagava baranasiyam yathabhiratam viharitva yena 
andhakavindam tena carilkam pakkami mahata bhikkhusanghena saddhim 
addhatelasehi bhikkhusatehI. 


2. Tena kho pana samayena Jjanapada manussa bahum lonampi telampi 
tandulampi khadanriyampi sakatesu aropetva buddhapamukhassa bhikkhu- 
sanghassa pitthio pitthito anubaddha' honti 'yada patipatim labhissama, 
tada bhattam karissama 'ti pañcamattani ca vighasadasatän1. 


3. Atha kho bhagava anupubbena carikam caramano yena andhakavin- 
dam tadavasarli. Atha kho aññatarassa brahmanassa patipatim alabhantassa 
etadahosi: “Adhikani kho me dve masani buddhapamukham bhikkhu- 
sangham anubandhantassa 'vada patipatm labhissami, tada bhattam 
karlssamI 'ti. Na ca me patipati labbhati. Ahañcamhi ekako,° bahu ca me 
gharavasattho hayati. Yannunaham bhattaggam olokeyyam, yam bhattagge 
nassa tam patiyadeyyan “ti? Atha kho so brahmano bhattaggam olokento dve 
naddasa yaguñca madhugolakañca. 


4. Atha kho so brahmano yenayasma anando tenupasankami, 
upasankamitva ayasmantam anandam etadavoca: “Idha me bho ananda, 
patipatm alabhantassa etadahosi: “Adhikani kho me dve masani buddha- 
pamukham bhikkhusangham anubandhantassa yada patipatim labhissami 
tada bhattam karissamI ti. Na ca me patipati labbhati. Ahañcamhi ekako, 
bahu ca me gharavasattho hayati. Yannunaham bhattaggam olokeyyam yam 
bhattagge nassa tam patiyadeyyan ti. So kho aham bho ananda, bhattaggam 
olokento dve naddasam yaguñca madhugolakañca. Svaham bho ananda, 
patiyadeyyam yaguñca madhugolakañca, patiganheyya me bhavam gotamo 
”t. “Tena hi brahmana, bhagavantam patIpucchissamI ”ti.° 


5. Atha kho ayasma anando bhagavato etamattham arocesl. “Tena hỉ 
ananda, patiyadetu ”ti. “Tena hi brahmana, patiyadehI ”ti Atha kho so 
brahmano tassa rattiya accayena pahutam yaguñca madhugolakañca 
patiyadapetva bhagavato upanamesl: “Patiganhatu me bhavam gotamo 
yaguñca madhugolakañca ”ti. “Tena hi brahmana, bhikkhunam dehi ti. 
Bhikkhu kukkuccayanta na patiganhanti “Patiganhatha bhikkhave, 
paribhuñJatha ”Li. 


6. Atha kho so brahmano buddhapamukham bhikkhusangham pahutaya 
yaguya ca madhugolakena ca sahattha santappetva sampavaretva bhaga- 
vantam dhotahattham omitapattapanm ekamantam nisidi. Ekamantam 
nisinnam kho tam brahmanam bhagava etadavoca: “Dasa ime° brahmana, 
anIsamsa yaguya: 7 Yagum dento ayum deti, vannam deti, sukham detl, 
balam deti, patibhanam detl, yagu pIta khudam? patilhanti?” pipasam 
pativineti,'° vatam anulometi, vatthim sodheti, amavasesam pacetI. Ime kho 
brahmana, dasanisamsa yaguya ”tI. 


' anubandhä - Simu, Ma. ° dasayime - Ma, Syã; das` ime - PTS. 

° attani - Ma, PTS. ” katame dasa - Ma, Syã, PTS dissate. 

3 ekattako - Ma. ° khuddam - Ma. 

* anubaddhassa - Sya, PTS. ° patihanati - Ma, Syã, PTS. 

” pucchissami ti - PTS. !° vineti - Ma; pativinodeti - Syã; vinodeti - PTS. 
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1. Sau đó, khi đã ngự tại thành BaranasI theo như ý thích, đức Thế Tôn đã 
ra đi du hành về phía Andhakavinda cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có một 
ngàn hai trắm nắm mươi vị tỳ khưu. 


2. Vào lúc bấy giờ, dân chúng trong xứ sở cho người chất lên các xe hàng 
nhiều muối, dầu ăn, gạo lức, và vật thực loại cứng rồi lần lượt nối đuôi theo 
sau hội chúng tỳ khưu có đức Thế Tôn đứng đầu (nghĩ rằng): “Khi nào chúng 
tôi đến phiên, khi ấy chúng tôi sẽ thực hiện bữa trai phạn” và số lượng người 
ăn thức ăn còn thừa là năm trăm người. 

3. Sau đó, trong khi tuần tự du hành đức Thế Tôn đã ngự đến 
Andhakavindam. Khi ấy, có người Bà-la-môn nọ không nhận được phiên nên 
đã khởi ý điều này: “Hơn hai tháng nay, ta đã theo sau hội chúng tỳ khưu có 
đức Thế Tôn đứng đầu (nghĩ rằng): “Khi nào ta đến phiên, khi ấy ta sẽ thực 
hiện bữa trai phạn,' và phiên của ta không được thành tựu. Mà ta thì đơn 
chiếc, và nhiều công việc gia đình đã bị ta bỏ bê. Hay là ta nên nhìn xem ở 
nhà ăn, món gì ở nhà ăn không có thì ta nên chuẩn bị món đó?” Sau đó, 
người Bà-la-môn ấy trong khi nhìn xem ở nhà ăn đã không thấy hai món là 
cháo và mật viên. 

4. Khi ấy, người Bà-la-môn ấy đã đi đến gặp đại đức Ananda, sau khi đến 
đã nói với đại đức Ananda điều này: - “Thưa ngài Ananda, ở đây tôi không 
nhận được phiên nên đã khởi ý điều này: “Hơn hai tháng nay, ta đã theo sau 
hội chúng tỳ khưu có đức Thế Tôn đứng đầu (nghĩ rằng): -Khi nào ta đến 
phiên, khi ấy ta sẽ thực hiện bữa trai phạn,- và phiên của ta không được 
thành tựu. Mà ta thì đơn chiếc, và nhiều công việc gia đình đã bị ta bỏ bê. 
Hay là ta nên nhìn xem ở nhà ăn, món gì ở nhà ăn không có thì ta nên chuẩn 
bị món đó? Thưa ngài Ananda, trong khi nhìn xem ở nhà ăn tôi đây đã 
không thấy hai món là cháo và mật viên. Thưa ngài Ananda, nếu tôi chuẩn bị 
sẵn sàng cháo và mật viên thì Ngài Gotama có thọ nhận của tôi hay không?” - 
“Này ông Bà-la-môn, như thế thì tôi sẽ hỏi đức Thế Tôn.” 


5. Khi ấy, đại đức Ananda đã trình sự việc ấy lên đức Thế tôn. - “Này 
Ananda, như vậy thì bảo ông ta hãy chuẩn bị sẵn sàng.” - “Này ông Bà-la- 
môn, như vậy thì ông hãy chuẩn bị sẵn sàng.” Sau đó, khi trải qua đêm ấy 
người Bà-la-môn ấy đã cho chuẩn bị sẵn sàng nhiều cháo và mật viên rồi 
đem dâng đến đức Thế Tôn: - “Bạch Ngài Gotama, xin hãy thọ lãnh cháo và 
mật viên của tôi.” - “Này Bà-la-môn, như thế thì hãy dâng đến các vị tỳ 
khưu.” Các vị tỳ khưu trong lúc ngần ngại không thọ lãnh. - “Này các tỳ khưu, 
hãy thọ lãnh, hãy thọ dụng.” 


6. Khi ấy, người Bà-la-môn ấy đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng tỳ 
khưu có đức Phật đứng đầu với nhiều cháo và mật viên. Đến khi đức Thế Tôn 
có cánh tay đã được rửa, bàn tay đã rời khỏi bình bát, người Bà-la-môn ấy đã 
ngồi xuống một bên. Khi người Bà-la-môn ấy đã ngồi xuống một bên, đức 
Thế Tôn đã nói với người Bà-la-môn ấy điều này: - “Này Bà-la-môn, đây là 
mười điều lợi ích của cháo. Mười điều ấy là gì? Trong khi bố thí cháo (người 
ấy) bố thí tuổi thọ, bố thí sắc đẹp, bố thí sự an lạc, bố thí sức mạnh, bố thí sự 
sáng suốt, những người đã húp cháo dứt hắn cơn đói, chận đứng cơn khát, 
điều hòa gió, làm sạch bàng quang, và làm tiêu hóa phần (vật thực) còn lại 
chưa tiêu. Này Bà-la-môn, đây là mười điều lợi ích của cháo.” 
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7. “Yo saññatanam paradattabhoJinam 
kalena sakkacca' dadatI yagum, 
dasassa thananI anuppavecchati 
ayuñca vannañeca sukham balañca. 


8. Patibhanamassa upaJayate” tato 
khudam pipasanm” vyapaneti vatam, 
sodheti vatthim parinameti bhuttam^ 
bhesaJJametam sugatena vannitam. 


9. Tasma hi yagum alameva datum 
nieccam manussena sukhatthikena, 
dibbanl va patthayata sukhani 
manussasobhagyatam”icchata va ”tI. 


1O. Atha kho bhagava tam brahmanam Iimahi gathahi anumoditva 
utthayasana pakkami. Atha kho bhagava etasmim pakarane đdhammim 
katham katva bhikkhu amantesi “Anujanami bhikkhave, yaguñca 
madhugolakañca ”LI. 

11. Assosum kho manussa: “Bhagavata kira bhikkhunam yagu° anuññata 
madhugolakañca ”ti. Te kalasseva bhoJjayagum patiyadenti madhugolakañ 
ca. Bhikkhu kalasseva bhoJJaya yaguya” dhata madhugolakena ca bhattagge 
na cittaripam bhuñJanti.° 

12. Tena kho pana samayena aññatarena tarunappasannena? maha- 
mattena svatanaya buddhapamukho bhikkhusangho nimantito hot. Atha 
kho tassa tarunappasannassa mahamattassa etadahosi: “Yannunaham 
addhatelasannam  bhikkhusatanam  addhatelasan mamsapatisatani 
patiyadeyyam, ekamekassa bhikkhuno ekamekam mamsapatim 
upanameyyan ”ti. Atha kho so tarunappasanno mahamatto tassa rattiya 
accayena panmitam khadaniyam bhoJaniyam pattiyadapetva addhatelasanI ca 
mamsapatisatani bhagavato kalam arocapesl: “Kalo bhante, nitthitam 
bhattan ”ti. Atha kho bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacIvaram 
adaya yena tassa tarunappasannassa mahamattassa nivesanam 
tenupasankaml, upasankamitva paññate asane nisld saddhim 
bhikkhusanghena. 

13. Atha kho so tarunappasanno mahamatto bhattagge bhikkhU pari- 
visati. Bhikkhuũ evamahamsu: “Thokam avuso dehi ”ti.'° “Ma kho tumhe 
bhante, “ayam tarunappasanno mahamatto 't thokam thokam patigan- 
hittha.' Bahum me khadaniyam bhojanyam patiyattam addhatelasam? 
mamsapatisatani. ?Ekamekam mamsapatim upanamessamI.' Patiganhatha 
bhante yavadatthan ”ti. “NÑa kho mayam avuso etam karana thokam thokam 
patiganhama. Api ca mayam kalasseva bhojJJaya yaguya dhata madhu- 
golakena ca. Tena mayam thokam thokam patiganhama ti. 


! sakkaccam - PTS. ° paribhuñjanti - Ma. 

ˆ upajäyati - PTS. ° tarunapasannena - Ma, PTS. 

3 pipäsañca - Ma, PTS. '° thokam ävuso dehi, thokam ävuso dehi ti - Ma, Syã, PTS. 
* bhattam - Ma, SyäJavi, Tovi, Manupa.  patiganhatha - Ma, Syã, PTS. 

” sobhaggatam - Syã; sobhägyatam - PTS. 1ˆ addhatelasãani ca - Ma, Syã, PTS. 


° bhagavatä kira yagu - Ma, PTS. 13 'ekamekassa bhikkhuno' iti nam. 


” bhojjayäguyã - Ma, Syã, PTS. 'ˆ upanamessami ti - Ma, PTS, Tovi. 
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^AZ Z 


7. “Người nào bố thí cháo một cách trân trọng uà hợp thời đến các uị đã 
được thu thúc, (sống nhờ) uật thực được bố thí bởi những kẻ khác, (người 
ấu) cho đến uị nàu mười điều lợi ích là: tuổi thọ, uà sắc đẹp, sự an 0uui, uà 
sức mạnh. 


8. Nhờ đó sự sáng suốt được sanh khởi cho u† nàu, khiến xua đi cơn đói 
cơn khát, (điều hòa) gió, làm trong sạch bàng quang, làm tiêu hóa uật đã 
được ăn uào. Dược phẩm nàu đã được ngợi khen bởi đãng Thiện Thệ. 


9. Chính uì điều ấu, người tầm cầu sự an 0uui đang ước nguuỆn UỀ các sự 
an lạc thuộc cối trời hoặc đang ước muốn Uề sự phồn uỉnh của nhân loại 
nên thường xuuên bố thí cháo thật đầu đủ.” 


10. Khi ấy, sau khi nói lời tùy hỷ đến người Bà-la-môn ấy bằng những lời 
kệ này, đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Sau đó, đức Thế Tôn 
nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép (thọ dụng) cháo và mật viên.” 


11. Dân chúng đã nghe rằng: “Nghe nói đức Thế Tôn cho phép cháo và 
mật viên đến các tỳ khưu.” Vào buổi sáng sớm, họ đã chuẩn bị sẵn sàng cháo 
đặc và mật viên. Các tỳ khưu vào buổi sáng sớm được thỏa mãn với cháo đặc 
và mật viên nên không thọ thực được như ý ở chỗ thọ thực. 


12. Vào lúc bấy giờ, hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu đã được vị 
quan đại thần nọ mới có đức tin thỉnh mời vào ngày hôm sau. Khi ấy, vị quan 
đại thần mới có đức tin ấy đã khởi ý điều này: “Hay là ta nên chuẩn bị sẵn 
sàng một ngàn hai trắm năm mươi đĩa thịt cho một ngàn hai trắm nắm mươi 
vị tỳ khưu, rồi sẽ dâng đến cứ mỗi một vị tỳ khưu là mỗi một đĩa thịt?” Sau 
đó, khi trải qua đêm ấy vị quan đại thần mới có đức tin ấy đã cho chuẩn bị 
sẵn sàng thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm và một ngàn hai trăm năm 
mươi đĩa thịt rồi cho người thông báo thời giờ đến đức Thế Tôn: - “Bạch 
ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.” Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế 
Tôn đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến tư dinh của vị quan đại thần mới có đức 
tin ấy, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt sẵn cùng với hội 
chúng tỳ khưu. 


13. Sau đó, vị quan đại thần mới có đức tin ấy phục vụ các tỳ khưu ở trong 
nhà ăn. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này đạo hữu, hãy dâng chút ít thôi.” - 
“Thưa các ngài, chớ có thọ lãnh chỉ chút ít thôi (vì nghĩ rằng): “VỊ quan đại 
thân này mới có đức tin.` Tôi đã chuẩn bị nhiều vật thực loại cứng loại mềm 
và một ngàn hai trăm năm mươi đĩa thịt, tôi sẽ dâng đến mỗi một vị tỳ khưu 
là mỗi một đĩa thịt. Thưa các ngài, xin hãy thọ lãnh theo như ước muốn.” - 
“Này đạo hữu, không phải vì lý do ấy mà chúng tôi thọ lãnh chỉ chút ít; tuy 
nhiên vào sáng sớm chúng tôi đã được bồi bổ với cháo đặc và mật viên rồi, 
cho nên chúng tôi thọ lãnh chỉ chút ít.” 
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14. Atha kho so tarunappasanno mahamatto uJJjhayati khiyati vipaceti: 
“Katham hi nama bhadanta' maya nimantita aññassa bhoJJayagum 
paribhuñjJissanti. Na caham patibalo yavadattham datun “ti kupito 
anattamano asadanapekkho bhikkhunam patte purento agamasi: “BhuñJatha 
va haratha va ”tI. 


15. Atha kho so tarunappasanno mahamatto buddhapamukham bhikkhu- 
sanpham pamitena khadaniyena bhojamyena sahattha santappetva 
sampavaretva bhagavantam bhuttavim onitapattapanim ekamantam nIïs1di. 
Ekamantam nisinnam kho tam tarunappasannam mahamattam bhagava 
dhammiya kathaya sandassetva samadapetva samuttejJetva sampahamsetva 
utthayasana pakkamI. 


16. Atha kho tassa tarunappasannassa mahamattassa acirapakkantassa 
bhagavato ahudeva kukkuccam ahu vippatisaro: “Alabha vata me, na vata me 
labha, dulladdham vata me, na vata me suladdham, yoham kupito anatta- 
mano asadanapekkho bhikkhunam patte purento agamasim “bhuñJatha va 
haratha va 'tl. Kinnu kho maya bahum pasutam puññam va apuññam va ”ti? 


17 Atha kho so tarunappasanno mahamatto yena bhagava 
tenupasankami, upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam 
nisdi. Ekamantam nisnno kho so tarunappasanno mahamatto 
bhagavantam etadavoca: “Idha mayham bhante acirapakkantassa bhagavato 
ahudeva kukkuccam ahu vippatisaro: “Alabha vata me, na vata me labha, 
dulladdham vata me, na vata me suladdham, yoham kupito anattamano 
asadanapekkho bhikkhuũnam patte purento agamasim bhuñJatha va haratha 
va ti. Kinnu kho maya bahum pasutam puññam va apuññam va 't? Kinnu 
kho maya bhante bahum pasutam puññam va apuññam va ”ti? “Yadaggena 
taya avuso, svatanaya buddhapamukho bhikkhusangho nimantito, 
tadaggena te bahum puññam pasutam. Yadaggena te ekamekena bhikkhuna 
ekamekam sittham patiggahitam, tadaggena te bahum puññam pasutam. 
Sagøga te araddha ”ti. 


18. Atha kho so tarunappasanno mahamatto labha kira me, suladdham 
kira me, bahum kira maya puññam pasutam, sagga kira me araddha Tti 
hattho udaggo utthayasana bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva 
pakkamI. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane bhikkhu- 
sanpham sannipatapetva bhikkhu patipucchi: “Saccam kira bhikkhave, 
bhikkhu aññatra nimantita aññassa bhoJJayagum parIibhuñJanti ”t? “Saccam 
bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: “Katham hi nama te bhikkhave, 
moghapurIsa aññatra nimantita aññassa bhojJjayagum parIbhuñJanti? Netam 
bhikkhave, appasannanam vã pasadaya —pe— Vigarahitva dhammim 
katham katva bhikkhu amantesi: 


' bhaddanta - Syã; PTS. 
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14. Khi ấy, vị quan đại thần mới có đức tin ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Tại sao các đại đức đã được tôi thỉnh mời lại thọ dụng cháo đặc của 
người khác? Không lẽ tôi không đủ khả năng để bố thí theo như ước muốn 
hay sao?” Rồi trở nên giận dữ, không hoan hỷ, và có ý muốn lăng mạ nên đã 
đi đến và trong khi để đầy bình bát của các vị tỳ khưu (nói rằng): - “Hãy ăn đi 
hoặc hãy mang đi.” 

15. Sau đó, vị quan đại thần mới có đức tin ấy đã tự tay làm hài lòng và 
toại ý hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn hảo hạng loại 
cứng loại mềm. Đến khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong có bàn tay đã rời khỏi 
bình bát, vị quan đại thần mới có đức tin ấy đã ngồi xuống một bên. Khi vị 
quan đại thần mới có đức tin ấy đã ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn đã chỉ 
dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho vị quan đại thần 
mới có đức tin ấy bằng bài Pháp thoại rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 

16. Khi đức Thế Tôn ra đi không lâu, vị quan đại thần mới có đức tin ấy đã 
khởi lên nỗi phân vân, đã khởi lên sự ân hận: “Thật là điều không lợi ích đã 
có cho ta! Thật là điều lợi ích đã không có cho ta! Ta đã đạt được điều xấu! Ta 
đã không đạt được điều tốt! Là việc ta đã trở nên giận dữ, không hoan hỷ, và 
có ý muốn lăng mạ nên đã đi đến và trong khi để đầy bình bát của các vị tỳ 
khưu (nói rằng): “Hãy ăn đi hoặc hãy mang đi.` Ta đã tạo ra được nhiều điều 
gì, là phước báu hay là vô phước?” 

17. Sau đó, vị quan đại thần mới có đức tin ấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi 
xuống một bên, vị quan đại thần mới có đức tin ấy đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: - “Bạch ngài, ở đây khi đức Thế Tôn ra đi không lâu, con đã khởi 
lên nỗi phân vân, đã khởi lên sự ân hận: “Thật là điều không lợi ích đã có cho 
ta! Thật là điều lợi ích đã không có cho ta! Ta đã đạt được điều xấu! Ta đã 
không đạt được điều tốt! Là việc ta đã trở nên giận dữ, không hoan hỷ, và có 
ý muốn lăng mạ nên đã đi đến và trong khi để đầy bình bát của các vị tỳ khưu 
(nói rằng): -Hãy ăn đi hoặc hãy mang đi.- Ta đã tạo ra được nhiều điều gì, là 
phước báu hay là vô phước?" Bạch ngài, con đã tạo ra được nhiều điều gì, là 
phước báu hay là vô phước?” - “Này đạo hữu, kể từ lúc ngươi thỉnh mời hội 
chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu cho ngày hôm sau, từ lúc ấy ngươi đã 
tạo ra được nhiều phước báu. Kể từ lúc mỗi một miếng cơm của ngươi được 
mỗi một vị tỳ khưu thọ lãnh, từ lúc ấy ngươi đã tạo ra được nhiều phước báu. 
Các cõi trời đã được thành tựu cho ngươi rồi.” 

18. Khi ấy, vị quan đại thần mới có đức tin ấy (nghĩ rằng): “Nghe nói ta có 
được điều lợi ích! Nghe nói ta đã đạt được điều tốt! Nghe nói ta đã tạo ra 
được nhiều phước báu! Nghe nói các cối trời đã được thành tựu cho ta!” nên 
mừng rỡ phấn chấn đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai 
phải nhiễu quanh, rồi ra đi. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện 
ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ 
khưu, nghe nói các tỳ khưu thọ dụng cháo đặc của người khác khi đã được 
thỉnh mời của một nơi khác, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, vì sao những 
kẻ rồ dại ấy lại thọ dụng cháo đặc của người khác khi đã được thỉnh mời của 
một nơi khác? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói 
Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 
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“Na bhikkhave, aññatra nimantitena aññassa bhoJJayagu parIbhuñji- 
tabba. Yo paribhuñJeyya, yathadhammo karetabbo ”ti. 


19. Atha kho bhagava andhakavinde yathabhirattam viharitva yena 
rajagaham tena carilkam pakkami mahata bhikkhusanghena saddhim 
addhatelasehi bhikkhusateh1. 


2o. Tena kho pana samayena belattho kaccano raJagaha andhakavindam 
addhanamagsapatipanno hot pañcamattehi sakatasatehi sabbeheva 
gulakumbhapurehi. Addasa' kho bhagava belattham kaccanam duratova 
agacchantam. Disvana magga okkamma aññatarasmim rukkhamnle nIs1di. 


21. Atha kho belattho kaccano yena bhagava tenupasankami, upasanka- 
mitva bhagavantam abhivadetva ekamantam atthasi. Ekamantam thito kho 
belattho kaccano bhagavantam etadavoca: “Iechamaham bhante ekamekassa 
bhikkhuno ekamekam gulakumbham datun ti. “Tena hi tvam kaccana, 
ekamyeva gu|akumbham ahara ”ti. “Evam bhante ”ti kho belattho kacceano 
bhagavato patissutva ekamyeva gulakumbham adaya yena bhagava 
tenupasaikami, upasañkamitva bhagavantam etadavoca: “Ahato? bhante, 
gulakumbho. Kathaham bhante, patipaJjamI ”t? “Tena hi tvam kaccana, 
bhikkhunam gulam dehi ”ti. “Evam bhante ”ti kho belattho kaccano 
bhagavato patissutva bhikkhunam gulam datva bhagavantam etadavoca: 
“Dinno bhante, bhikkhunam gulo. Bahu cayam gul|o avasittho. Kathaham 
bhante, patipaJjamI ”t? “Tena hi tvam kaccana, bhikkhunam gulam 
yavadattham dehI ”ti. “Evam bhante ”ti kho belattho kaccano bhagavato 
patissutva bhikkhunam gu|lam yavadattham datva bhagavantam etadavoca: 
“Dinno bhante, bhikkhunam gul|o yavadattho. Bahu cayam gu|o avasittho. 
Kathaham bhante, patipaJJami ”t? “Tena hi tvam kaccana, bhikkhu gu|ehi 
santappehr ”ti. “Evam bhante ”t kho belattho kaccano bhagavato 
patissunitva bhikkhu gu|ehi santappesi. Ekacce bhikkhu pattepIi puresum, 
parIssavananipi thavikayop1 pũresum. 


22. Atha kho belattho kaccano bhikkhu gulehi santappetva bhagavantam 
etadavoca: “Santappita bhante bhikkhu gu|ehi. Bahu cayam gulo avasittho. 
Kathaham bhante, patipaJjamI ”t? “Tena hi tvam kaccana vighasadanam 
gulam dehIi ”ti. “Evam bhante”ti kho belattho kaccano bhagavato patissutva 
viphasadanam gulam datva bhagavantam etadavoca: “Dinno bhante, 
viphasadanam gulo. Bahu cayam gulo avasittho. Kathaham bhante, 
patipajjamI ”ti? “Tena hi tvam kaccana, vighasadanam gulam yavadattham 
dehi ”ti. “Evam bhante ”ti kho belattho kaccano bhagavato patissutva 
vighasadanam gulam yavadattham datva bhagavantam etadavoeca: 


! ađdasa - PTS. ? abhato - Ma. 


50 


Tạng Luật - Đại Phẩm 2 Chương Dược Phẩm 


- “Này các tỳ khưu, không nên thọ dụng cháo đặc của người khác khi đã 
được thỉnh mời của một nơi khác; vị nào thọ dụng thì nên được hành xử theo 
Pháp” (liên quan đến tội pacifua 33). 

19. Sau đó, khi đã ngự tại Andhakavinda theo như ý thích, đức Thế Tôn đã 
ra đi du hành về phía thành Rajagaha cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có 
một ngàn hai trắm năm mươi vị tỳ khưu. 

2o. Vào lúc bấy giờ, Belattha Kaccana đang đi đường xa từ thành 
Rajagaha đến Andhakavinda cùng với năm trăm xe hàng toàn bộ đều chất 
đầy các hũ mật đường. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy Belattha Kaccana từ đàng 
xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã rời đường lộ và ngồi xuống ở gốc cây nọ. 

21. Sau đó, Belattha Kaccana đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, Belattha 
Kaccana đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, con muốn dâng đến 
mỗi một vị tỳ khưu một hũ mật đường.” - “Này Kaccana, như vậy thì ngươi 
hãy mang lại chỉ một hũ mật đường thôi.” - “Bạch ngài, xin vâng.” Rồi 
Belattha Kaccana nghe theo đức Thế Tôn đã cầm lấy chỉ một hũ mật đường 
rồi đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đứcThế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, hũ mật đường đã được mang lại. Bạch ngài, con sẽ thực hành 
như thế nào đây?” - “Này Kaccana, như thế thì ngươi hãy dâng mật đường 
đến các vị tỳ khưu.” - “Bạch ngài, xin vâng.” Rồi Belattha Kaccana nghe theo 
đức Thế Tôn sau khi dâng mật đường đến các vị tỳ khưu rồi đã nói đức Thế 
Tôn điều này: - “Bạch ngài, mật đường đã được dâng đến các vị tỳ khưu, và 
nhiều mật đường này còn thừa lại. Bạch ngài, con sẽ thực hành như thế nào 
đây?” - “Này Kaccana, như thế thì ngươi hãy dâng mật đường đến các vị tỳ 
khưu theo như ước muốn.” - “Bạch ngài, xin vâng.” Rồi Belattha Kaccana 
nghe theo đức Thế Tôn sau khi dâng mật đường đến các vị tỳ khưu theo như 
ước muốn rồi đã nói đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, mật đường đã được 
dâng đến các vị tỳ khưu theo như ước muốn, và nhiều mật đường này còn 
thừa lại. Bạch ngài, con sẽ thực hành như thế nào đây?” - “Này Kaccana, như 
thế thì ngươi hãy làm cho các vị tỳ khưu được thỏa mãn với nhiều mật 
đường.” - “Bạch ngài, xin vâng.” Rồi Belattha Kaccana nghe theo đức Thế 
Tôn đã làm cho các vị tỳ khưu được thỏa mãn với nhiều mật đường. Một số 
các vị tỳ khưu đã chứa đầy các bình bát, đã chứa đầy các túi lọc nước và luôn 
cả các túi xách. 

22. Rồi Belattha Kaccana sau khi đã làm cho các vị tỳ khưu được thỏa 
mãn với nhiều mật đường rồi đã nói đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, các 
vị tỳ khưu đã được thỏa mãn với nhiều mật đường, và nhiều mật đường này 
còn thừa lại. Bạch ngài, con sẽ thực hành như thế nào đây?” - “Này Kaccana, 
như thế thì ngươi hãy cho mật đường đến những người ăn vật thực còn thừa.” 
- “Bạch ngài, xin vâng.” Rồi Belattha Kaccana nghe theo đức Thế Tôn sau khi 
đã cho mật đường đến những người ăn vật thực còn thừa rồi đã nói đức Thế 
Tôn điều này: - “Bạch ngài, mật đường đã được cho đến những người ăn vật 
thực còn thừa, và nhiều mật đường này còn thừa lại. Bạch ngài, con sẽ thực 
hành như thế nào đây?” - “Này Kaccana, như thế thì ngươi hãy cho mật 
đường đến những người ăn vật thực còn thừa theo như ước muốn.” - “Bạch 
ngài, xin vâng.” Rồi Belattha Kaccana nghe theo đức Thế Tôn sau khi đã cho 
mật đường đến những người ăn thức ăn còn thừa theo như ước muốn rồi đã 
nói đức Thế Tôn điều này: 
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“Dinno bhante, vighasadanam gul|o yavadattho. Bahum cayam gul|o 
avasittho. Kathaham bhante, patipajjamI ”tH? “Tena hi tvam kaccana, 
vighasade gu|ehi santappehI ”ti. “Evam bhante ”ti kho belattho kaccano 
bhagavato patissutva vighasade gulehi santappesl Ekacce vighasada 
kolambepI ghatep1 puresum, pitakanipI ucchangep1 puresum. 


23. Atha kho belattho kaccano vighasade gulehi santappetva bhaga- 
vantam etadavoca: “Santappita bhante vighasada gu|ehi. Bahu cayam gul|o 
avasittho. Kathaham bhante patipaJjamI ”ti? “Naham tam kaccana, passami 
sadevake loke samarake sabrahmake sassamanabrahmanya pajJaya 
sadevamanussaya yasseso gulo' paribhutto samma parIinamam gaccheyya 
aññatra tathagatassa va tathagatasavakassa va. Tena hi tvam kaccana, tam 
gulam appaharite va chaddehi, appanake va udake opilapeh1l ”ti. “Evam 
bhante ”ti kho belattho kaccano bhagavato patissutva tam gulam appanake 
udake opllapesl.? Atha kho so gulo udake pakkhitto ciccitayati cIticitayatI 
sandhupayati? sampadhupayati. Seyyathapil nama phãlo divasasantattof 
udake pakkhito ciccltayat ciicitayat sandhupayati sampadhupayati, 
evameva so gulo udake pakkhitto cicciltayat citicitayati sandhupayati 
sampadhupayati. 


24. Atha kho belattho kaccano samviggo lomahatthajato yena bhagava 
tenupasankami, upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam 
nisidi. Ekamantam nisinassa kho belatthassa kaccanassa bhagava anupubbI- 
katham kathesi seyyathdam danakatham sllakatham saggakatham 
kamanam adInavam okaram samkilesam nekkhamme anisamsam pakasesl. 
Yada bhagava aññasi belattham kaccanam kallacittam muducittam 
vinivaranacittam udaggacittam pasannacittam, atha ya buddhanam 
samukkamsika dhammadesana tam pakasesi. [Seyyathapi nama suddham 
vattham apagatakalakam sammadeva raJanam patiganheyya,] evameva 
belatthassa kaccanassa tasmimyeva asane virajam vitamalam dhamma- 
cakkhum udapadi: “Yam kiãci samudayadhammam, sabbantam 
nirodhadhamman ti. 


25. Atha kho belattho kaccano ditthadhammo pattadhammo vidita- 
dhammo parIyogalhadhammo tinnavicIkiccho vigatakathankatho 
VesaraJJjappatto aparappaccayo satthusasane bhagavantam etadavoca: 
“Abhikkantam bhante. Abhikkantam bhante. SeyyathapI bhante, nikkujJJitam 
va ukkuJJeyya, patiechannam vã vivareyya, mu]hassa va maggam acikkheyya, 
andhakare va telapajJjotam dhareyya “eakkhumanto rupani dakkhinti ti,” 
evamevam bhagavata anekapariyayena dhammo pakasito. Esaham bhante 
bhagavantam saranam gacchami dhammañca bhikkhusanghañca. Upasakam 
mam bhagava dharetu aJjatagøe panupetam saranam gatan ”LI. 


' vassa so gu]o - Ma, Syã, PTS. * đivasamsantatto - Ma; 
° opilapeti - Ma. đivasam santatto - Sya, PTS. 
3 padhũpãyati - Ma; samdhũpäyati - PTS. ” dakkhanti tỉ - Syã. 
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- “Bạch ngài, mật đường đã được cho đến những người ăn thức ăn còn 
thừa theo như ước muốn, và nhiều mật đường này còn thừa lại. Bạch ngài, 
con sẽ thực hành như thế nào đây?” - “Này Kaccana, như thế thì ngươi hãy 
làm cho những người ăn thức ăn còn thừa được thỏa mãn với nhiều mật 
đường.” - “Bạch ngài, xin vâng.” Rồi Belattha Kaccana nghe theo đức Thế 
Tôn đã làm cho những người ăn thức ăn còn thừa được thỏa mãn với nhiều 
mật đường. Một số người ăn thức ăn còn thừa đã chứa đầy các lọ, các bình, 
đã chứa đầy các giỏ, và dùng luôn cả phần y ở phía trước (đã được buộc lại). 

23. Rồi Belattha Kaccana sau khi đã làm cho những người ăn thức ăn còn 
thừa được thỏa mãn với nhiều mật đường rồi đã nói đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, những người ăn thức ăn còn thừa đã được thỏa mãn với nhiều 
mật đường, và nhiều mật đường này còn thừa lại. Bạch ngài, con sẽ thực 
hành như thế nào đây?” - “Này Kaccana, ta không thấy người nào trong thế 
gian tính luôn cõi của chư Thiên, cối Ma Vương, cối Phạm Thiên, cho đến 
dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, các hạng chư Thiên và loài người mà đường 
này khi được người ấy ăn vào có thể đem lại sự tiêu hóa tốt đẹp, ngoại trừ 
Như Lai hay đệ tử của Như Lai. Này Kaccana, chính vì điều ấy ngươi hãy đổ 
bỏ đường ấy ở nơi không có cỏ xanh hoặc đổ xuống nước không có sinh vật.” 
- “Bạch ngài, xin vâng.” Rồi Belattha Kaccana nghe theo đức Thế Tôn đã đổ 
mật đường ấy xuống nước không có sinh vật. Khi ấy, mật đường ấy khi được 
đổ vào trong nước liền sủi bọt xì xèo, bốc hơi, và tỏa khói. Cũng giống như 
lưỡi cày đã được nung đỏ trọn ngày khi được bỏ vào trong nước liền sủi bọt xì 
xèo, bốc hơi, và tỏa khói; tương tợ như thế, mật đường ấy khi được đổ vào 
trong nước liền sủi bọt xì xèo, bốc hơi, và tỏa khói. 

24. Khi ấy, Belattha Kaccana trở nên hoảng hốt, lông dựng đứng lên, rồi 
đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Khi Belattha Kaccana đã ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn 
đã thuyết Pháp theo thứ lớp đến Belattha Kaccana. Tức là ngài đã giảng giải 
bài thuyết về bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về cõi trời, sự tai hại sự 
thấp kém sự ô nhiễm của các dục, sự lợi ích của việc xuất ly. Khi đức Thế Tôn 
biết được Belattha Kaccana có tâm đã sẵn sàng, dễ uốn nắn, không còn 
chướng ngại, hướng thượng, tịnh tín, ngài đã phô bày Pháp thuyết giảng đã 
được chư Phật khai mở là: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng giống như tấm vải đã 
được làm sạch, không còn vết nhơ, có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn; 
tương tợ như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy Pháp nhãn không nhiễm bụi trần, 
không vết nhơ đã sanh khởi đến Belattha Kaccana: “Điều gì có bản tánh được 
sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” 

25. Sau đó, khi đã thấy được Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu được 
Pháp, đã thấm nhuần Pháp, hoài nghỉ đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hắn, 
đã thành tựu niềm tin vào Giáo Pháp của bậc đạo sư, không còn cần sự trợ 
duyên của người khác, Belattha Kaccana đã nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, giống 
như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ 
đường cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn đầu nơi bóng tối (nghĩ rằng): “Những ai 
có mắt sẽ thấy được các hình dáng:' tương tợ như thế, Pháp đã được đức Thế 
Tôn chỉ rõ bằng nhiều phương tiện. Bạch ngài, con đây xin đi đến nương nhờ 
đức Thế Tôn, Giáo Pháp, và Hội Chúng tỳ khưu. Xin đức Thế Tôn chấp nhận 
con là nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời.” 
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26. Atha kho bhagava anupubbena carikam caramano yena raJagaham 
tadavasarI. Tatra sudam bhagava rajagahe viharati veluvane kalandaka- 
nivape. Tena kho pana samayena rajagahe gulo ussanno hoti. Bhikkhu 
'øgllanasseva bhagavata gulo anuññato, no agilanassa ti kukkuccayanta 
gulam na paribhuñjanti. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami 
bhikkhave, g1lanassa gulam, agilanassa gul|odakan ”ti. 


27. Atha kho bhagava raJagahe yathabhirattam viharitva yena pataligamo 
tena carlkam pakkami mahata bhikkhusanghena saddhim addhatelasehi 
bhikkhusatehi. Atha kho bhagava anupubbena carikam caramano yena 
pataligamo tadavasarli. Assosum kho pataligamika upasaka: “Bhagava kira 
pataligamam anuppatto ”ti. Atha kho pataligamika upasaka yena bhagava 
tenupasankamimsu, upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam 
nisidimsu. Ekamantam nisinne kho pataligamike upasake bhagava 
dhammiya kathaya sandassesi samadapesi samutteJesi sampahamsesl. Atha 
kho pataligamika upasaka bhagavata dhammiya kathaya sandassita 
samadapia samuttejita sampahamsita bhagavantam  etadavocum: 
“Adhivasetu no bhante bhagava avasathagaram saddhim bhikkhusanghena 
”t. Adhivasesi bhagava tunhTbhavena. 


28. Atha kho pataligamika upasaka bhagavato adhivasanam viditva 
utthayasana bhagavantam abhivadetva padakkhnam katva yena 
avasathagaram  tenupasankamimsu. Upasankamitva sabbasantharimm 
avasathagaram  santharitva asananl paññapetva udakamanikam 
pattthapetva telappadIipam aropetva yena bhagava tenupasankamimsu, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam  atthamsu. 
Ekamantam thitã kho pataligamika upasaka bhagavantam etadavocum: 
“Sabbasantharim santhatam' bhante, avasatha garam. Asanani paññattãni. 
Udakamaniko patitthapito. TelappadIpo aropito. Yassadani bhante, bhagava 
kalam maññatI ”ti. Atha kho bhagava nivasetva” pattacrvaram adaya saddhim 
bhikkhusanghena yena avasathagaram tenupasankamI, upasankamitva pade 
pakkhaletva avasathagaram pavisitva majjhimam thambham nissaya 
puratthabhimukho? nisidi Bhikkhusanghopil kho pade pakkhaletva 
avasathagaram pavisitva pacchimam bhitim nissaya puratthabhimukho? 
nisidi bhagavantamyeva purakkhatva. Pataligamikapl kho upasaka pade 
pakkhaletva avasathagaram pavisitva puratthimam bhitim nissaya 
pacchimabhimukha“ nisidimsu bhagavantamyeva purakkhatva. 


2o. Atha kho bhagava pataligamike upasake amantesil: “Pañcime 
gahapatayo, adInava dusslassa sllavipattiya. Katame pañca? Idha 
gahapatayo, dussllo silavipanno pamadadhikaranam mahatim bhogajanim 
nigacchati. Ayam pathamo adInavo dussllassa silavipattiya. Punacaparam 
gahapatayo, dussllassa sllavipannassa papako kitisaddo abbhuggacchat. 
Ayam dutiyo adinavo dussllassa s1lavipattiya. 


! sabbasantharisanthatam - Ma. 3 puratthimabhimukho - PTS. 
 pubbanhasamayam niväsetvä - PTS. * pacchabhimukhã - Syã. 
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26. Sau đó, trong khi tuần tự du hành đức Thế Tôn đã ngự đến thành 
Rajagaha. Tại nơi ấy trong thành Rajagaha, đức Thế Tôn ngự tại Veluvana, 
nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, ở trong thành Rajagaha mật 
đường được đồi dào. Các tỳ khưu (nghĩ rằng): “Mật đường đã được đức Thế 
Tôn cho phép đến chính vị bị bệnh, không cho đối với vị không bị bệnh,” 
trong lúc ngần ngại không thọ dụng mật đường. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép mật đường đối với vị bị bệnh và 
nước (có pha) mật đường đối với vị không bị bệnh.” 

27. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rajagaha theo như ý thích, đức Thế Tôn 
đã ra đi du hành về phía Pataligama!' cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có một 
ngàn hai trăm năm mươi vị tỳ khưu. Sau đó, trong khi tuần tự du hành đức 
Thế Tôn đã ngự đến Pataligama. Các cư sĩ ở tại Pataligama đã nghe rằng: 
“Nghe nói đức Thế Tôn đã ngự đến Pataligama.” Sau đó, các cư sĩ ở tại 
Pataligama đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn 
rồi đã ngồi xuống một bên. Khi các cư sĩ ở tại Pataligama đã ngồi xuống một 
bên, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
cho các cư sĩ ở tại Pataligama bằng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã được đức 
Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bằng bài 
Pháp thoại các cư sĩ ở tại Pataligama đã nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, xin đức Thế Tôn nhận lời (trú tại) nhà nghỉ trọ cùng với hội 
chúng Tỳ khưu.” Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. 

28. Khi ấy, các cư sĩ ở tại Pataligama hiểu được sự nhận lời của đức Thế 
Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu 
quanh, rồi đi đến nhà nghỉ trọ, sau khi đến đã trải thảm toàn bộ nhà nghỉ trọ 
với thảm trải, cho sắp đặt các chỗ ngồi, cho bố trí lu nước, thắp sáng cây đèn 
đầu, rồi đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi 
đứng một bên. Khi đã đứng một bên, các cư sĩ ở tại Pataligama đã nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, nhà nghỉ trọ đã trải thảm toàn bộ với thảm 
trải, các chỗ ngồi đã được cho sắp đặt, lu nước đã được cho bố trí, cây đèn 
dầu đã được thắp sáng. Bạch ngài, bây giờ là thời điểm của việc gì xin đức 
Thế Tôn hãy suy tính về việc ấy.” Sau đó, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, 
rồi cùng với đại chúng tỳ khưu đi đến nhà nghỉ trọ, sau khi đến đã rửa sạch 
hai bàn chân rồi đi vào nhà nghỉ trọ và ngồi xuống chỗ cột nhà ở chính giữa, 
mặt nhìn về hướng đông. Hội chúng tỳ khưu cũng đã rửa sạch các bàn chân, 
rồi đi vào nhà nghỉ trọ và ngồi xuống chỗ bức tường ở phía tây, mặt nhìn về 
hướng đông, và có đức Thế Tôn trong tâm nhìn. Các cư sĩ ở tại Pataligama 
cũng đã rửa sạch các bàn chân, rồi đi vào nhà nghỉ trọ và ngồi xuống chỗ bức 
tường ở phía đông, mặt nhìn về hướng tây, và có đức Thế Tôn trong tâm 
nhìn. 

2o. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các cư sĩ ở tại Pataligama rằng: - “Này các 
cư sĩ, đây là năm điều tai hại của kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới. Năm điều 
ấy là gì?” Này các cư sĩ, ở đây kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới gánh chịu sự 
mất mát lớn về tài sản do nguyên nhân xao lãng. Đây là điều tai hại thứ nhất 
của kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới. Này các cư sĩ, còn có điều khác nữa là 
tiếng đồn xấu xa của kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới lan rộng. Đây là điều tai 
hại thứ nhì của kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới. 


' Pãtaligăma là một làng (gãma) thuộc xứ Magadha, nay là thành phố Patna, Ấn Độ (ND). 
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Punacaparam gahapatayo, dussilo silavpanno yaññadeva parisam 
upasankamati, yadi khattiyaparisam yadi brahmanaparisam yadi gahapati- 
parisam yadi samanaparIsam, avisarado upasankamati mankubhuto. Ayam 
tatiyo adInavo dussllassa sllavipattiya. Punacaparam gahapatayo, dussllo 
silavipanno sammulho kalam karoti Ayam catuttho adInavo dussllassa 
silavipattiya. Punacaparam gahapatayo, dussilo silavipanno kayassa bheda 
parammarana apayam duggatim vinipatam nirayam upapajJJjati. Ayam 
pañcamo adinavo dussllassa sllavipattiya. Ime kho gahapatayo, pañca 
adImnava dusstlassa silavipattiya. 


3O. Pañcime gahapatayo, anisamsa sllavato silasampadaya. Katame 
pañca? lIdha gahapatayo, silava sillasampanno appamadadhikaranam 
mahantam bhogakkhandham adhigacchati. Ayam pathamo anisamso 
silavato silasampadaya. Punacaparam gahapatayo, silavato silasampannassa 
kalyano kittisaddo abbhuggacchatl Ayam dutyo anisamso sllavato 
sillasampadaya. Punacaparam gahapatayo, silava silasampanno yaññadeva 
parlsam upasankamati yadi khattiyaparisam yadi brahmanaparisam yadi 
gahapatiparisam yadi samanaparisam, visarado upasankamati amanku- 
bhuto. Ayam tatyo anisamso silavato silasampadaya. Punacaparam 
gahapatayo, silava silasampanno asammulho kalam karotil. Ayam catuttho 
anlsamso silavato silasampadaya. Punacaparam gahapatayo, sillava 
sillasampanno kayassa bheda parammarana sugatim saggam lokam 
upapajJJaH. Ayam pañcamo anisamso silavato silasampadaya. Ime kho 
gahapatayo, pañca anisamsa silavato silasampadaya ”Li. 


31. Atha kho bhagava pataligamike upasake bahudeva rattim dhammiya 
kathaya sandassetva samadapetva samutteJetva sampahamsetva uyyoJesi: 
“Abhikkanta kho gahapatayo, ratti. Yassadanl' kalam maññatha ”ti. “Evam 
bhante ”t kho pataligamika upasaka bhagavato patissutva” utthayasana 
bhagavantam abhivadetva padakkhimam katva pakkamimsu. Atha kho 
bhagava acirapakkantesu pataligamikesu upasakesu suññagaram pãvIsi. 


32. Tena kho pana samayena sunidhavassakara magadhamahamatta 
patalgame nagaram mapenti vaj]inam patibahaya. Addasa kho bhagava 
ratliya paccisasamayam paccutthaya dibbena cakkhuna visuddhena 
atikkantamanusakena sambahula devatayo pataligame vatthuni 
pariganhantiyo. Yasmim padese mahesakkha devata vatthùni pariganhanti, 
mahesakkhanam tattha raJjunam rajamahamattanam cittani namanti 
nivesanan mapetum. Yasmimm padese majjhima devata vatthuni 
pariganhanti, majjhimanam tattha raJunam raJamahamattanam cittanl 
namanti nivesanani mapetum. Yasmim padese nica devata vatthuni 
pariganhanti, nicanam tattha raJũnam raJamahamattanam cittani namanti 
nIvesananI mapetum. 


! yassadãni tumhe - Ma, Syã. ° patissunitvä - Ma, Syã; patisunitva - PTS. 
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Này các cư sĩ, còn có điều khác nữa là kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới đi 
vào tập thể nào khác đầu là tập thể những người Sát-đế-ly, đầu là tập thể 
những người Bà-la-môn, dầu là tập thể các gia chủ, đầu là tập thể các Sa- 
môn, kẻ ấy đi vào thiếu sự tự chủ và trở nên bối rối. Đây là điều tai hại thứ ba 
của kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới. Này các cư sĩ, còn có điều khác nữa là kẻ 
ác giới có sự hư hỏng về giới bị mê muội khi từ trần. Đây là điều tai hại thứ tư 
của kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới. Này các cư sĩ, còn có điều khác nữa là kẻ 
ác giới có sự hư hỏng về giới khi thân này bị tan rã, sau khi chết đi sẽ tái sanh 
vào chốn bất hạnh, cõi khổ, nơi trừng phạt, địa ngục. Đây là điều tai hại thứ 
năm của kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới. Này các cư sĩ, đây là năm điều tai 
hại của kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới. 

3o. Này các cư sĩ, đây là năm điều lợi ích của người giữ giới có sự thành 
tựu về giới. Năm điều ấy là gì? Này các cư sĩ, người giữ giới có sự thành tựu 
về giới thành tựu số lượng lớn về tài sản do nguyên nhân không xao lãng. 
Đây là điều lợi ích thứ nhất của người giữ giới có sự thành tựu về giới. Này 
các cư sĩ, còn có điều khác nữa là tiếng đồn tốt đẹp của người giữ giới có sự 
thành tựu về giới lan rộng. Đây là điều lợi ích thứ nhì của người giữ giới có sự 
thành tựu về giới. Này các cư sĩ, còn có điều khác nữa là người giữ giới có sự 
thành tựu về giới đi vào tập thể nào khác đầu là tập thể những người Sát-đế- 
ly, đầu là tập thể những người Bà-la-môn, dầu là tập thể các gia chủ, đầu là 
tập thể các Sa-môn, người ấy đi vào có sự tự chủ và không có bối rối. Đây là 
điều lợi ích thứ ba của người giữ giới có sự thành tựu về giới. Này các cư sĩ, 
còn có điều khác nữa là người giữ giới có sự thành tựu về giới không bị mê 
muội khi từ trần. Đây là điều lợi ích thứ tư của người giữ giới có sự thành tựu 
về giới. Này các cư sĩ, còn có điều khác nữa là người giữ giới có sự thành tựu 
về giới khi thân này bị tan rã, sau khi chết đi sẽ tái sanh vào chốn an vui, cối 
trời, cõi người. Đây là điều lợi ích thứ năm của người giữ giới có sự thành tựu 
về giới. Này các cư sĩ, đây là năm điều lợi ích của người giữ giới có sự thành 
tựu về giới.” 

31. Sau đó, khi đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
cho các cư sĩ ở tại Pataligama bằng bài Pháp thoại đến tận đêm khuya, đức 
Thế Tôn đã giải tán (bảo rằng): - “Này các cư sĩ, đêm đã khuya. Bây giờ là 
thời điểm của việc gì thì các ngươi hãy suy tính về việc ấy.” - “Bạch ngài, xin 
vâng.” Các cư sĩ ở tại Pataligama nghe theo đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. Sau đó, khi 
các cư sĩ ở tại Pataligama ra đi không lâu, đức Thế Tôn đã đi vào ngôi nhà 
trống vắng. 

32. Vào lúc bấy giờ, Sunidha và Vassakara, hai vị quan đại thần xứ 
Magadha, cho xây thành lũy ở Pataligama để ngăn cản người Va]ji. Và đức 
Thế Tôn, sau khi thức dậy trong đêm vào lúc hừng sáng, bằng Thiên nhãn 
thanh tịnh vượt xa loài người đã nhìn thấy nhiều vị trời đang chiếm giữ các 
khu vực ở Pataligama. Các vị trời có oai lực lớn chiếm giữ khu vực nào thì các 
vị sai khiến tâm của các quan đại thần của các vị vua có oal lực lớn ở khu vực 
đó cho xây các dinh thự. Các vị trời có oai lực trung bình chiếm giữ khu vực 
nào thì các vị sai khiến tâm của các quan đại thần của các vị vua có oai lực 
trung bình ở khu vực đó cho xây các dinh thự. Các vị trời có oal lực kém 
chiếm giữ khu vực nào thì các vị sai khiến tâm của các quan đại thần của các 
vị vua có oal lực kém ở khu vực đó cho xây các dinh thự. 
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Atha kho bhagava ayasmantam anandam amantesil: “Ko nu kho te 
ananda, patalgame nagaram mapeni ”t? “Sunidhavassakara bhante, 
magadhamahamatta pataligame nagaram mapenti vajjnam patibahaya ”ti. 
“Seyyathapl' ananda, devehi tavatimsehi saddhim mantetva, evameva kho 
ananda, sunidhavassakara magadhamahamatta patalgame nagaram 
mapenti vaJjInam patibahaya. Idhaham ananda, rattiya paccũsasamayam 
paccutthaya addasam dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena 
sambahula devatayo pataligame vatthũni pariganhantiyo. Yasmim padese 
mahesakkha devata vatthuni pariganhanti, mahesakkhanam tattha rajinam 
rajamahamattanam cittani namanti nivesanani mapetum. Yasmim padese 
majjhima devata vatthuni pariganhanti, maJjhimanam tattha rajinam raJa- 
mahamattanam cittani namanti nivesananl mapetum. Yasmim padese nIca 
devata vatthuni pariganhanti, nicanam tattha raJjunam rajamahamattanam 
cittani namanti nivesanani mapetum. Yavata ananda, ariyam aäyatanam, 
yavata vanIppatho,? Idam agganagaram bhavissati pataliputtam puta- 
bhedanam. Pataliputtassa kho ananda, tayo antaraya bhavissanti aggito va 
udakato va abbhantarato va mithubheda ”ti. 


34. Atha kho sunidhavassakara magadhamattaä yena bhagava 
tenupasankamimsu, upasankamitva bhagavata saddhimm sammodimsu. 
Sammodanyam katham saramyam vitisaretva ekamantam atthamsu. 
Ekamantam thita kho sunidhavassakara magadhamahamatta bhagavantam 
etadavocum: “Adhivasetu no bhavam gotamo aJJatanaya bhattam saddhim 
bhikkhusanghena ti. Adhivasesl bhagava tunhibhavena. Atha kho 
sunidhavassakara magadhamahamatta bhagavato adhivasanam viditva 
pakkamimsu.” 


35. Atha kho sunidhavassakara magadhamahamatta pamtam khadanI- 
vam bhojaniyam patiyadapetva bhagavato kalam arocapesum: “Kalo bho 
gotama, nitthitam bhattan ”t Atha kho bhagava pubbanhasamayam 
nivasetva pattacIvaram adaya yena sunidhavassakaranam magadhamaha- 
mattanam parIvesana tenupasankami, upasankamitva paññatte asane nisIdi 
saddhim bhikkhusanghena. 


36. Atha kho sunidhavassakara magadhamahamatta buddhapamukham 
bhikkhusangham panitena khadanriyena bhoJaniyena sahattha santappetva 
sampavaretva bhagavantam bhuttavm onitapattapanm ekamantam 
nisidimsu. Ekamantam nisinne kho sunidhavassakare magadhamahamatte 
bhagava Imahi gathah1 anumodi: 


37. Yasmim padese kappeti vasam panditaJatiyo, 
silavantettha bhoJetva saññate brahmacarayo.* 


38. Ya tattha devata asum tasam dakkhinamadise, 
ta puJIta puJayanti manIta manayanti nam. 


! sevyathäpi naãma - Syã. ” utthãyãsanã pakkamimsu - Syã. 
ˆ vannippatho - katthaci; vamjjapatho - Syã. * brahmacärino - Syã; brahmacariye - PTS. 
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33. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Ananda rằng: - “Này Ananda, 
những ai là người cho xây thành lũy ở Pataligama vậy?” - “Bạch ngài, 
Sunidha và Vassakara, hai vị quan đại thần xứ Magadha, cho xây thành lũy ở 
Pataligama để ngăn cản người Va]ji.” - “Này Ananda, cũng giống như là đã 
thỉnh ý với chư Thiên ở cõi TaUudfửnsa, này Ananda, tương tợ như thế 
Sunidha và Vassakara, hai vị quan đại thần xứ Magadha, đã cho xây thành 
lũy ở Pataligama để ngăn cản người Vajji. Này Ananda, ở đây sau khi thức 
dậy trong đêm vào lúc hừng sáng, bằng Thiên nhãn thanh tịnh vượt trên loài 
người ta đã nhìn thấy nhiều vị trời đang chiếm giữ các khu vực ở trong 
Pataligama. Các vị trời có oai lực lớn chiếm giữ khu vực nào thì các vị sai 
khiến tâm của các quan đại thần của các vị vua có oai lực lớn ở khu vực đó 
cho xây các dinh thự. Các vị trời có oai lực trung bình chiếm giữ khu vực nào 
thì các vị sai khiến tâm của các quan đại thần của các vị vua có oai lực trung 
bình ở khu vực đó cho xây các dinh thự. Các vị trời có oai lực kém chiếm giữ 
khu vực nào thì các vị sai khiến tâm của các quan đại thần của các vị vua có 
oai lực kém ở khu vực đó cho xây các dinh thự. Này Ananda, cho đến tận lãnh 
thổ của những người Arian và đến tận con đường của những nhà thương 
buôn, Pataliputta này sẽ trở thành thành phố hàng đầu, là nơi bốc đở các loại 
hàng hóa. Này Ananada, thành Pataliputta sẽ xảy ra ba tai họa hoặc do lửa, 
hoặc do nước, hoặc do sự chia hai từ trong nội bộ.” 

34. Sau đó, Sunidha và Vassakara, hai vị quan đại thần xứ Magadha, đã đi 
đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với đức Thế Tôn, sau 
khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi đã đứng một bên. Khi đã đứng một bên, 
Sunidha và Vassakara, hai vị quan đại thần xứ Magadha, đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: - “Xin ngài Gotama hãy nhận lời chúng tôi về bữa trai phạn 
vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ khưu.” Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng 
thái độ im lặng. Khi ấy, Sunidha và Vassakara, hai vị quan đại thần xứ 
Magadha, sau khi hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn, đã ra đi. 

35. Sau đó, Sunidha và Vassakara, hai vị quan đại thần xứ Magadha, đã 
cho chuẩn bị sẵn sàng thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm rồi cho người 
thông báo thời giờ đến đức Thế Tôn: - “Bạch ngài Gotama, đã đến giờ, thức 
ăn đã chuẩn bị xong.” Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, 
rồi đi đến nơi phân phối thức ăn của Sunidha và Vassakara, hai vị quan đại 
thân xứ Magadha, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt sẵn 
cùng với hội chúng tỳ khưu. 

36. Khi ấy, Sunidha và Vassakara, hai vị quan đại thần xứ Magadha, đã tự 
tay làm hài lòng và toại ý hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với thức 
ăn hảo hạng loại cứng loại mềm. Đến khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong có 
bàn tay đã rời khỏi bình bát, hai vị quan đại thần đã ngồi xuống một bên. Khi 
Sunidha và Vassakara, hai vị quan đại thần xứ Magadha, đã ngồi xuống một 
bên, Đức Thế Tôn đã nói lời tùy hỷ đến hai vị quan đại thần bằng những lời 
kệ này: 

37. Ở tại khu uực nào, chỗ trú ngụ được sắp đặt cho các bậc có bản chất 
sáng suốt, tại nơi ấu sau khi dâng thức ăn đến các uị có giới, thu thúc, hành 
Phạm hạnh - 

38. Nên tỏ sự kính trọng đến chư Thiên đã ngụ ở nơi ấu. Chư Thiên ấu, 
được cúng dường, sẽ cúng dường người ấu, được tôn kính, sẽ tôn kính 
người ấu. 
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3o. Tato nam anukampanti mata puttam va orasam, 
devatanukampito poso sada bhadran1 passatI ”HI. 


4o. Atha kho bhagava sunidhavassakare magadhamahamatte Imahi 
gathahi anumoditva u{thayasana pakkami. Tena kho pana samayena 
sunidhavassakara magadhamahamatta bhagavantam pitthito pitthio 
anubaddha honti: “Yena aJJja samano gotamo dvarena nikkhamissati, tam 
gotamadvaram nama bhavissatl. Yena titthena gangam nadim uttarIssatl, 
tam gotamatittham nama bhavissatr ”tI. Atha kho bhagava yena dvarena 
nikkhaml, tam gotamadvaram nama ahosi. Atha kho bhagava yena ganga 
nadI tenupasankamI. Tena kho pana samayena ganga nadI pura hoti 
samatittika kakapeyya. Manussa aññe navam pariyesanti, aññe u]lumpam 
pariyesanti, aññe kullam bandhanti ora param gantukama. 


41. Addasa kho bhagava te manusse aññe navam pariyesante aññe 
ulumpam pariyesante aññe kullam bandhante ora param gantukame. 
Disvana seyyathapI nama balava purlso sammiñJitam va baham pasaäreyya, 
pasartam va baham sammiñjeyya, evameva bhagava' gangaya nadiya 
orimatrre antarahito parimatire paccutthasi saddhim bhikkhusanghena. 
Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 


42. “Ye taranti annavam saram setum katvana visajJa pallalani, 
kullam hi Jano pabandhatiˆ tìna medhavino Jana ”LI. 


43. Atha kho bhagava yena kotigamo tenupasankamI. Tatra sudam 
bhagava kotigame viharatl. Tatra kho bhagava bhikkhu amantesi: 
“Catunnam bhikkhave, ariyasaccanam ananubodha appativedha evamidam 
dighamaddhanam sandhaviam samsariltamn mamañceva tumhakañca. 
Katamesam catunnam? Dukkhassa bhikkhave, arlyasaccassa ananubodha 
appativedha evamidam dighamaddhanam sandhavitam  samsaritam 
mamañceva tumhakañca. Dukkhasamudayassa arlyasaccassa —pe— 
Dukkhanirodhassa ariyasaccassa —pe— Dukkhanirodhagaminiya patipadaya 
arlyasaccassa” ananubodha appativedha evamidam dighamaddhanam 
sandhavitam samsaritam mamañceva tumhakañca. Tayldam bhikkhave, 
dukkham ariyasaccam anubuddham patividdham, dukkhasamudayam' 
arlyasaccam anubuddham patividdham, dukkhanirodham° ariyasaccam 
anubuddham patividdham, dukkhanirodhagaminipatipadam ariyasaccam 
anubuddham patividdham, ucchinna bhavatanha, khina bhavanetti,° 
natthidani punabbhavo ”ti. 


44. “Catunnam ariyasaccanam yathabhutam adassana, 
samsitam” dighamaddhanam tasu tasveva Jatisu. 


45. TanI etani ditthani bhavanetti samuhata, 
ucchinnam mulam? dukkhassa natthidani punabbhavo ”tI. 


! evameva kho - Ma; evam eva - PTS. ” dukkhanirodho - Syã. 

“ bandhati - Ma, PTS. ° bhavanetiï - Sya. 

3 °sminipatipadãariyasaccassa - PTS, Simu. ” sasitam - Simu. 

* dukkhasamudayo - Syã. ® echinnamnlam - Simu, Tovi, Javi, Manupa. 
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3o. Do đó, chư Thiên thương mến người ấu, như người mẹ thương xót 
đứa con trai ruột thịt. Được chư Thiên thương mến, người ấu sẽ luôn luôn 
gặp được các điều tốt lành.” 

4o. Sau đó, khi đã nói lời tùy hỷ đến Sunidha và Vassakara, hai vị quan 
đại thần xứ Magadha, bằng những lời kệ này, đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi 
đứng dậy và ra đi. Vào lúc bấy giờ, Sunidha và Vassakara, hai vị quan đại 
thân xứ Magadha, đã đi theo phía sau đức Thế Tôn (nghĩ rằng): “Hôm nay, 
Sa-môn Gotama đi ra bằng cửa thành nào thì cửa thành ấy sẽ có tên là Cửa 
thành Gotama, và băng qua sông Ganga bằng bến tàu nào thì bến tàu ấy sẽ có 
tên là Bến tàu Gotama.” Sau đó, cửa thành nào mà đức Thế Tôn đã đi ra, cửa 
thành ấy đã có tên là Cửa thành Gotama. Rồi đức Thế Tôn đã đi đến sông 
Ganga. Vào lúc bấy giờ, sông Ganga luôn tràn đầy, mấp mé bờ khiến chim 
quạ có thể uống nước. Dân chúng, một số đi kiếm thuyền, một số đi kiếm 
xuồng, một số buộc thành chiếc bè với ước muốn đi từ bờ này sang bờ kia. 

41. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy những người ấy, một số đang đi kiếm 
thuyền, một số đang đi kiếm xuồng, một số đang buộc thành chiếc bè với ước 
muốn đi từ bờ này sang bờ kia. Sau khi nhìn thấy, cũng giống như người đàn 
ông có sức mạnh có thể duõi ra cánh tay đã được co lại hoặc có thể co lại 
cánh tay đã được duỗi ra, tương tợ như thế đức Thế Tôn đã biến mất tại bờ 
bên này của sông Ganga và hiện ra đứng ở bờ bên kia cùng với hội chúng tỳ 
khưu. Sau đó, khi đã biết sự việc ấy, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên 
lời cảm hứng này: 

42. “Những người băng qua biển cả ao hồ, sau khi xâu dựng câu cầu 
Uượt qua các hồ nhỏ. (Trong khi) người còn đang buộc chiếc bè nhỏ thì các 
bậc trí đã uượt qua (bờ kia).” 

43. Sau đó, đức Thế Tôn đã ngự đến Kotigama. Tại nơi ấy, đức Thế Tôn 
ngụ tại Kotigama. Ở đó, đức Thế Tôn đã bảo các vị tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ 
khưu, do sự không giác ngộ, không thấu triệt được bốn Chân Lý Cao Thượng, 
chính vì như thế mà ngay cả ta và các ngươi đã trải qua, đã luân hồi thời gian 
dài thăm thắm. Bốn điều ấy là gì? Này các tỳ khưu, do sự không giác ngộ, 
không thấu triệt được Chân Lý Cao Thượng của Khổ, chính vì như thế mà 
ngay cả ta và các ngươi đã trải qua, đã luân hồi thời gian dài thăm thắm. 
—(như trên)— Chân Lý Cao Thượng của Nguồn Gốc Sanh Khởi của Khổ, 
—(như trên)— Chân Lý Cao Thượng của Sự Chấm Dứt của Khổ, —(như 
trên)— Chân Lý Cao Thượng của Sự Thực Hành đưa đến Sự Chấm Dứt của 
Khổ, chính vì như thế mà ngay cả ta và các ngươi đã trải qua, đã luân hồi thời 
gian dài thăm thắm. Này các tỳ khưu, Chân Lý Cao Thượng của Khổ này đây 
đã được giác ngộ đã được thấu triệt, Chân Lý Cao Thượng của Nguồn Gốc 
Sanh Khởi của Khổ đã được giác ngộ đã được thấu triệt, Chân Lý Cao 
Thượng của Sự Chấm Dứt của Khổ đã được giác ngộ đã được thấu triệt, Chân 
Lý Cao Thượng của Sự Thực Hành đưa đến Sự Chấm Dứt của Khổ đã được 
giác ngộ đã được thấu triệt, (thì) nỗi khao khát về sự tái sanh đã được cắt 
đứt, lối đưa đến sự tái sanh đã cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa.” 

44. “Do không nhìn thấu đúng theo bản thể của bốn Chân Lý Cao 
Thượng, nên bị luân hồi dài thăm thẳm trong những lần tới sanh kiếp nàu 
kiếp khác. 

45. Khi những điều nàu đâu đã được nhìn thấu thì lối dẫn đi tái sanh 
không còn, nguồn sanh khổ đã đoạn, giờ đâu không còn tái sanh nữa.” 
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46. Assosi kho ambapali ganika: “Bhagava kira kotigamam anuppatto ”tI. 
Atha kho ambapali ganika bhadrani bhadrani yanani yoJapetva bhadram 
yanam' abhiruhitva bhadrehi bhadrehi yanehi vesaliya niyyasi bhagavantam 
dassanaya. Yavatika yanassa bhuml, yanena gantva yana paccorohitva 
pattikava yena bhagava tenupasankaml, upasankamitva bhagavantam 
abhivadetva ekamantam nisldi Ekamantam nisinnam kho ambapalim 
ganilkam bhagava dhammiya kathaya sandassesi samadapesi samutteJesi 
sampahamsesl. Atha kho ambapali ganika bhagavata dhammiya kathaya 
sandassita samadapita samuttejJita sampahamsita bhagavantam etadavoca: 
“Adhivasetu me bhante bhagava svatanaya bhattam saddhim bhikkhu- 
sanghena ”ti. Adhivasesi bhagava tunhIbhavena. Atha kho ambapalT ganika 
bhagavato adhivasanam viditva utthayasana bhagavantam abhivadetva 
padakkhinam katva pakkamI. 


47. Assosum kho vesalika liechavI: “Bhagava kira kotgamam anuppatto 
”tH. Atha kho vesalika liechavI bhadrani bhadranl yananl yoJapetva bhadram 
bhadram yanam abhiruhitva bhadrehi bhadrehi yanehi vesaliya niyImsu” 
bhagavantam dassanaya. Appekacce licchavI ma honti mlavanna nilavattha 
nilalankara. Appekacce liechavI pIta honti pItavanna pItavattha pItalankara. 
Appekacce licchav lohiaka? honti lohitakavannat lohitakavattha 
lohitakalan-kara. Appekacce liechavIr odata honti odatavanna odatavattha 
odatalankara. 


48. Atha kho ambapal ganika daharanam daharanam liechavInam 1saya 
1sam yugena yugam cakkena cakkam akkhena akkham pativattesi." Atha kho 
te liechavi ambapalim ganikam etadavocum: “Kissa Je ambapali, amhakam? 
daharanam daharanam liecchavinam 1saya Isam yugena yugam cakkena 
cakkam akkhena akkham pativattesl ”ti? “Fatha hi pana maya ayyaputta, 
svatanaya buddhapamukho bhikkhusangho nimantito ”ti. “Dehi Je ambapali, 


amhakam etam bhattam satasahassena ”ti. “Sacepi me ayyaputta vesalim 
saharam daJJeyyatha, neva daJJa bhattan ”ti. 


49. Atha kho te licchavIi angulim pothesum:7 “ParaJitamha? vata bho 
ambakaya. Parajitamha vata bho ambakaya ”LI. 


5O. Atha kho te liechavIi yena bhagava tenupasankamimsu. Addasa kho 
bhagava te liechavI duratova agacchante. Disvana bhikkhu amantesi: “Yehi 
bhikkhave, bhikkhuhi deva tavatimsa aditthapubba, oloketha bhikkhave, 
licchaviparisam. Apaloketha bhikkhave, liechaviparisam. Upasamharatha 
bhikkhave, liechaviparisam tavatimsaparisan ”Li. 


' bhadram bhadram yãnam - Ma, Tovi, Manupa. ” pativattesi - Ma, PTS; pativattesi - Syã. 


ˆ niyyäsum - Ma, PTS; niyyäsi - Syã. ° anhãkam - Ma, PTS nam. 
”]ohitã - Ma. ” añguli pothesum - PTS. 
*lohitavanna - Ma, PTS. ° 1itamha - Ma, Avi, Tovi; Ji amhã - PTS. 
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46. Nàng kỹ nữ Ambapali đã nghe rằng: “Nghe nói đức Thế Tôn đã ngự 
đến Kotigama.” Khi ấy, nàng kỹ nữ Ambapali đã cho thắng (ngựa vào) những 
cỗ xe vô cùng lộng lẫy, rồi bước lên cỗ xe lộng lẫy, sau đó rời khỏi thành 
Vesali với những cỗ xe vô cùng lộng lãy để diện kiến đức Thế Tôn. Sau khi đã 
đi bằng cõ xe hết khoảng đường dành cho xe, nàng đã xuống xe rồi làm người 
bộ hành đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Khi nàng đã ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, 
thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho nàng kỹ nữ Ambapali 
bằng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, nàng kỹ nữ 
Ambapali đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn 
cùng với hội chúng Tỳ khưu nhận lời bữa thọ trai vào ngày mai của con.” Đức 
Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, nàng kỹ nữ Ambapali hiểu 
được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức 
Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 

47. Các vị dòng dõi Licchavi ở Vesali đã nghe rằng: “Nghe nói đức Thế 
Tôn đã ngự đến Kotigama.” Khi ấy, các vị dòng đõi Licchavi ở Vesali đã cho 
thắng (ngựa vào) những cỗ xe vô cùng lộng lẫy, rồi bước lên cỗ xe vô cùng 
lộng lẫy, sau đó rời khỏi thành Vesali với những cõ xe vô cùng lộng lẫy để 
diện kiến đức Thế Tôn. Một số các vị dòng dõi Licchavi chuộng màu xanh, có 
vẻ bên ngoài màu xanh, y phục màu xanh, đồ trang sức màu xanh. Một số các 
vị dòng dõi Licchavi chuộng màu vàng, có vẻ bên ngoài màu vàng, y phục 
màu vàng, đồ trang sức màu vàng. Một số các vị dòng dõi Licchavi chuộng 
màu đỏ, có vẻ bên ngoài màu đỏ, y phục màu đỏ, đồ trang sức màu đỏ. Một 
số các vị dòng dõi Licchavi chuộng màu trắng, có vẻ bên ngoài màu trắng, y 
phục màu trắng, đồ trang sức màu trắng. 

48. Khi ấy, nàng kỹ nữ Ambapali di chuyển đối đầu gọng xe với gọng xe, 
càng xe với càng xe, bánh xe với bánh xe, trục bánh xe với trục bánh xe của 
các vương tử rất trẻ tuổi dòng Licchavi. Khi ấy, các vị dòng dõi Licchavi ấy đã 
nói với nàng kỹ nữ Ambapali điều này: - “Này nàng Ambapali, vì sao nàng lại 
di chuyển đối đầu gọng xe với gọng xe, càng xe với càng xe, bánh xe với bánh 
xe, trục bánh xe với trục bánh xe của các vương tử rất trẻ tuổi dòng Licchavi 
của chúng tôi vậy?” - “Này các cậu công tử, chính là vì tôi đã thỉnh mời được 
hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu vào ngày mai.” - “Này nàng 
Ambapali, hãy nhường lại cho chúng tôi bữa thọ trai ấy với giá một trăm 
ngàn.” - “Này các cậu công tử, cho dù các cậu chịu nhường lại thành Vesali 
luôn cả dân cư cho tôi, tôi cũng không chịu nhường lại bữa thọ traI.” 

4o. Khi ấy, các vị dòng đõi Licchavi ấy đã búng ngón tay (nói rằng): - 
“Đúng là cô nàng vườn xoài đã cho chúng ta đo ván rồi! Đúng là cô nàng 
vườn xoài đã cho chúng ta đo ván rồi!” 

5O. Sau đó, các vị dòng dõi Licchavi ấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn. Đức 
Thế Tôn đã nhìn thấy các vị dòng dõi Licchavi ấy từ đàng xa đang đi lại, sau 
khi nhìn thấy đã bảo các vị tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, chư Thiên ở cối 
Tqauatimsa chưa được các tỳ khưu nhìn thấy trước đây. Này các tỳ khưu, hãy 
nhìn tập thể các vị dòng đõi Licchavi. Này các tỳ khưu, hãy nhìn tập thể các vị 
dòng dõi Licchavi. Này các tỳ khưu, hãy so sánh tập thể các vị dòng dõi 
Licchavi với tập thể chư Thiên cõi Tauatimsa.” 
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51. Atha kho te licchavI yavatika yanassa bhumi yanena gantva yana 
paccorohitva pattikava yena bhagava tenupasankamimsu, upasankamitva 
bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidimsu. Ekamantam nisinne kho 
te liechavi bhagava dhammiya kathaya sandassesi samadapesil samutteJesi 
sampahamsesl. Atha kho te liechavI bhagavata dhammiya kathaya sandassita 
samadapita samutteJita sampahamsita bhagavantam etadavocum: “Adhi- 
vasetu no bhante bhagava svatanaya bhattam saddhim bhikkhusanghena ”HI. 
“Adhivutthomhi licchavIi, svatanaya ambapaliya ganikaya bhattan ”ti. Atha 
kho te liechavI angulim pothesum:' “ParaJitamha? vata bho ambakaya. 
ParaJItamha vata bho ambakaya ”ti. Atha kho te liechavI bhagavato bhasitam 
abhimnandiva anumoditva utthayasana bhagavantam abhivadetva 
padakkhinam katva pakkamimsu. 


52. Atha kho bhagava kotigame yathabhirattam viharitva yena natika? 
tenupasankamiI. Tatra sudam bhagava natike viharati giñJjakavasathe. Atha 
kho ambapali ganika tassa rattiya accayena sake arame panitam khadaniyam 
bhojJanyam patiyadapetva bhagavato kalam arocapesl: “Kalo bhante, 
m{tthtam bhattan ”ti Atha kho bhagava pubbanhasamayam nivasetva 
pattacIvaram adaya yena ambapaliya ganikaya parivesana tenupasankami, 
upasankamitva paññatte asane nisidi saddhim bhikkhusanghena. 


53. Atha kho ambapal ganika buddhapamukham bhikkhusangham 
pamtena khadaniyena bhojaniyena sahattha santappetva sampavaretva 
bhagavantam bhuttavimm onitapattapanim ekamantam nisIdi. Ekamantam 
nisinna kho ambapal' ganika bhagavantam etadavoca: “Imaham bhante, 
ambavanam buddhapamukhassa bhikkhusanghassa dammI ”ti. Patiggahesi 
bhagava aramam. 


54. Atha kho bhagava ambapalim ganikam dhammiya kathaya 
sandassetva samadapetva samuttejetva sampahamsetva utthayasana yena 
mahavanam tenupasankami. Tatra sudam bhagava vesaliyam viharati 
mahavane kutagarasalayam. 


Licchavibhänavaro tatiyo. 


x*xxxx*% 


' angulI pothesum - PTS. ” nãdikã - Syã, Simu; ñãtikã - PTS. 
°Jitamha - Ma, Avi, Tovi; ji amhaã - PTS. * ambapälivanam - Syäã, PTS. 
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51. Khi ấy, sau khi đã đi bằng cỗ xe hết khoảng đường dành cho xe, các vị 
dòng đõi Licchavi ấy đã xuống xe rồi làm người bộ hành đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi họ đã 
ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo 
niềm phấn khởi cho các vị dòng dõi Licchavi ấy bằng bài Pháp thoại. Sau đó, 
khi đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn 
khởi bằng bài Pháp thoại, các vị dòng dõi Licchavi ấy đã nói đã với đức Thế 
Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn cùng với hội chúng Tỳ khưu 
nhận lời bữa thọ trai vào ngày mai của chúng tôi.” - “Này các vị Licchavi, ta 
đã nhận lời nàng kỹ nữ Ambapali về bữa thọ trai vào ngày mai rồi.” Khi ấy, 
các vị dòng dõi Licchavi ấy đã búng ngón tay (nói rằng): - “Đúng là cô nàng 
vườn xoài đã cho chúng ta đo ván rồi! Đúng là cô nàng vườn xoài đã cho 
chúng ta đo ván rồi!” Sau đó, khi đã được hoan hỷ và thỏa mãn với lời nói 
của đức Thế Tôn, các vị dòng dõi Licchavi ấy đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 
lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 


52. Sau đó, khi đã ngự tại Kotigama như ý thích, đức Thế Tôn đã đi đến 
Natika. Tại nơi ấy ở Natika, đức Thế Tôn ngự tại Giñjakavasatha (căn nhà 
bằng gạch). Sau đó, khi trải qua đêm ấy nàng kỹ nữ Ambapali đã cho chuẩn 
bị sẵn sàng thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm trong khu vườn của mình 
rồi cho người thông báo thời giờ đến đức Thế Tôn: - “Bạch ngài, đã đến giờ, 
thức ăn đã chuẩn bị xong.” Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm 
y bát, rồi đi đến chỗ dâng cúng vật thực của nàng kỹ nữ Ambapali, sau khi 
đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt sẵn cùng với hội chúng tỳ khưu. 


53. Sau đó, nàng kỹ nữ Ambapali đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội 
chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn hảo hạng loại cứng loại 
mềm. Đến khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong có bàn tay đã rời khỏi bình bát, 
nàng đã ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, nàng kỹ nữ 
Ambapali đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, con xin dâng khu 
Ambavana (vườn xoài) này đến hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu.” 
Đức Thế Tôn đã thọ nhận khu vườn. 


54. Sau đó, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho nàng kỹ nữ Ambapali bằng bài Pháp thoại rồi đã từ chỗ ngồi 
đứng dậy và đi đến Mahavana. Tại nơi ấy ở Vesali, đức Thế Tôn ngự tại 
Mahavana, giảng đường Kutagara. 


Tụng phẩm Licchavi là thứ ba. 


x*xxxx*% 
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°~~—= °~~—= 


sannisinna sannipatita anekapariyayena buddhassa vannam bhasanti, 
dhammassa vannam bhasanti, sanghassa vannam bhasanti. 


2. Tena kho pana samayena siho senapati niganthasavako tassam 
parlsayam nisinno hot. Atha kho sihassa senapatissa etadahosl: 
“ÑIssamsayam kho so bhagava araham sammasambuddho bhavissati. Tatha 
anekapariyayena buddhassa vannam bhasanti, đdhammassa vannam 
bhasanti, sanghassa vannam bhaãsanti Yannunaham tam bhagavantam 
dassanaya upasankameyyam arahantam sammasambuddhan ”HÒI. 


3. Atha kho siho senapati yena nigantho nataputto? tenupasankami, 
upasankamitva nigantham nataputtam abhivadetva ekamantam mIsIdi. 
Ekamantam nisinno kho siho senapati nigantham nataputtam° etadavoca: 
“Icchamaham bhante, samanam gotamam dassanaya upasankamitun Hi. 
“Kim pana tvam siha, kiriyavado samano akiriyavadam samanam gotamam 
dassanaya upasankamissasi? Samano hi siha, gotamo akiriyavado akiriyaya 
dhammam desetl, tena ca savake vinetI ”ti. Atha kho sihassa senapatissa yo 
ahosi gamikabhisankharo bhagavantam dassanaya so patippassambhi1. 


°~~—= °~~—= 


santhagare sannisinna sannipatita anekapariyayena buddhassa vannam 
bhasanti, dhammassa vannam bhasanti, sanghassa vannam bhasanti. 
Tatiyampi kho sihassa senapatissa etadahosi: “NÑissamsayam kho so bhagava 
licchav' santhagare sannisinna sannipatita anekapariyayena buddhassa 
vannam bhasanti, dhammassa vannam bhasanti sanghassa vannam 
bhasanti. Kim hi me karissanti nigantha apalokita va anapalokita va? 
Yannunaham anapaloketva va niganthe tam bhagavantam dassanaya 
upasankameyyam arahantam sammasambuddhan ”HÓI. 


5. Atha kho siho senapati pañcah1 rathasatehi divadivassa vesaliya nIyyasi 
bhagavantam dassanaya. Yavatika yanassa bhumi yanena gantva yana 
paccorohitva pattikova yena bhagava tenupasankami, upasankamitva 
bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam nisinno kho siho 
senapatL bhagavantam etadavoca: “Sutammetam bhante: “Akiriyavado 
samano gotamo, akiriyaya dhammam deseti, tena ca savake vinetI ti. Ye te 
bhante evamahamsu: “Akiriyavado samano gotamo, akiriyaya dhammam 
deseti, tena ca savake vinetI "ti. Kaccl te bhante, bhagavato vuttavadino? Na 
ca bhagavantam abhutena abbhacikkhant? Dhammassa canudhammam 
vyakaront? Na ca koel sahadhammiko vadanuvado garayham thanam 
agacchati? Anabbhakkhatukama hi mayam bhante bhagavantan ”tI. 


! sandhãgãre - Ma. 

ˆ ngantho nãtaputto - Ma; nighanthanätha? - Sĩ, Simu. 

 “abhivadetva ekamantam nisidi. ekamantam nisinno kho siho senäpati nigantham 
nãtaputtam' iti ayam patho Ma, PTS potthakesu na dissate. 
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1. Vào lúc bấy giờ, các vị dòng dõi Licchavi rất nổi tiếng đã tụ hội lại ngồi 
chung trong nhà hội họp rồi tán thán đức Phật, tán thán Giáo Pháp, tán thán 
Hội Chúng bằng nhiều phương thức. 


2. Vào lúc bấy giờ, tướng quân S1ha là đệ tử của Nigantha đã ngồi xuống ở 
tập thể ấy. Khi ấy, tướng quân S1ha đã khởi ý điều này: “Không còn nghi ngờ 
gì nữa, đức Thế Tôn ấy phải là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Chính bởi vì 
các vị dòng dõi Licchavi rất nổi tiếng này khi tụ hội lại ngồi chung trong nhà 
hội họp đều tán thán đức Phật, tán thán Giáo Pháp, tán thán Hội Chúng bằng 
nhiều phương thức như thế; có lẽ ta nên đi đến để diện kiến đức Thế Tôn là 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác ấy?” 


3. Sau đó, tướng quân SIha đã đi đến gặp Nigantha Nataputta,' sau khi 
đến đã đảnh lễ Nigantha Nataputta rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi 
xuống một bên, tướng quân Siha đã nói với Nigantha Nataputta điều này: - 
“Thưa ngài, tôi muốn đi đến để diện kiến Sa-môn Gotama.” - “Này Slha, 
ngươi là người theo thuyết hành động, sao lại đi đến diện kiến Sa-môn 
Gotama là người thuyết về không hành động? Này Siha, chính Sa-môn 
Gotama là người thuyết về không hành động, giảng về pháp không hành 
động, và huấn luyện các đệ tử với điều ấy.” Khi ấy, ước muốn đi đến để diện 
kiến đức Thế Tôn của tướng quân SIha đã được lắng dịu đi. 


4. Đến lần thứ nhì, —(như trên)— Đến lần thứ ba, các vị dòng dõi Licchavi 
rất nổi tiếng đã tụ hội lại ngồi chung trong nhà hội họp rồi tán thán đức Phật, 
tán thán Giáo Pháp, tán thán Hội Chúng bằng nhiều phương thức. Đến lần 
thứ ba tướng quân S1ha đã khởi ý điều này: “Không còn nghi ngờ gì nữa, đức 
Thế Tôn ấy phải là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Chính bởi vì các vị dòng 
dõi Licchavi rất nổi tiếng này khi tụ hội lại ngồi chung trong nhà hội họp đều 
tán thán đức Phật, tán thán Giáo Pháp, tán thán Hội Chúng bằng nhiều 
phương thức như thế. Những người Nigantha dầu có được hỏi ý kiến hay 
không được hỏi ý kiến thì sẽ làm được điều gì đối với ta? Có lẽ ta không cần 
hỏi ý kiến các NÑigantha và nên đi đến để diện kiến đức Thế Tôn là bậc A-la- 
hán Chánh Đăng Giác ấy?” 


5. Sau đó, vào lúc xế trưa tướng quân SIha cùng với năm trăm cõ xe đã rời 
thành Vesali để diện kiến đức Thế Tôn. Sau khi đã đi bằng cõ xe hết khoảng 
đường dành cho xe, tướng quân Siha đã xuống xe rồi làm người bộ hành đi 
đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Khi ngồi xuống một bên, tướng quân Siha đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: - “Bạch ngài, tôi được nghe rằng: “Sa-môn Gotama là người thuyết về 
không hành động, giảng về pháp không hành động, và huấn luyện các đệ tử 
với điều ấy.` Bạch ngài, những người nào đã nói như vầy: “Sa-môn Gotama là 
người thuyết về không hành động, giảng về pháp không hành động, và huấn 
luyện các đệ tử với điều ấy, bạch ngài, phải chăng những người ấy nói đúng 
về đức Thế Tôn, không gièm pha đức Thế Tôn với sự sai trái, và tuyên bố về 
pháp phù hợp với Pháp (của ngài) không? Và phải chăng bất cứ người nào 
sống theo pháp có lời nói hợp với giáo lý đều không phải là đối tượng để chê 
bai? Bạch ngài, chúng tôi thật tình không có ý lên án đức Thế Tôn.” 


Một trong sáu vị đứng đầu sáu nhóm ngoại đạo thời đó (ND). 
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6. “Atthi siha, parlyayo yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya: 
“Akiriyavado samano gotamo, akiriyaya dhammam desetl, tena ca savake 
vinetI 1. 


7. Atthi siha, parlyayo yena mam parlyayena samma vadamano vadeyya: 
“Kiriyavado samano gotamo, kiriyaya dhammam deseti, tena ca savake vinetI 
"H. 


8. Atthi siha, pariyayo yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya: 
“Ucchedavado samano gotamo, ucchedaya dhammam deseti, tena ca savake 
vInetI t1. 


9. Atthi siha, pariyayo yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya: 
“Jepgucchi samano gotamo, Jegucchitaya dhammam desetl, tena ca savake 
vinetI t1. 


10. Atthi siha, pariyayo yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya: 
“Venayiko samano gotamo, vinayaya dhammam deseti, tena ca savake vinetli 
°u. 


11. Atthi siha, pariyayo yena mam parIyayena samma vadamano vadeyya: 
“TapassI samano gotamo, tapassitaya dhammam deseti, tena ca savake vinetli 
"H. 


12. Atthi siha, parlyayo yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya: 
“Apagabbho samano gotamo, apagabbhataya dhammam deseti, tena ca 
savake vInetI t1. 


13. Atthi siha, parlyayo yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya: 
“Assattho samano gotamo, assasaya dhammam deseti, tena ca savake vineli 
"H. 


14. Katamo ca siha, parlyayo yena mam pariyayena samma vadamano 
vadeyya: “Akiriyavado samano gotamo, akiriyaya dhammam desetl, tena ca 
savake vineli tI Aham hi siha, akiiyam vadami kayaduccaritassa 
vacIduccarItassa manoduccaritassa. Anekavihitanam papakanam 
akusalanam dhammanam akiriyam vadami. Ayam kho siha, pariyayo yena 
mam pariyayena samma vadamano vadeyya: “Akiriyavado samano gotamo, 
akiriyaya dhammam deseti, tena ca savake vinetI ˆti. 


15. Katamo ca siha, parlyayo yena mam pariyayena samma vadamano 
vadeyya: “Kiriyavado samano gotamo, kiriyaya dhammam deseti, tena ca 
savake vineti 't. Aham hi siha, kiriyam vadami kayasucaritassa vacI- 
Sucaritassa manosucaritassa. Anekavihitanam kusalanam dhammanam 
kiiyam vadamI. Ayam kho siha, parlyayo yena mam pariyayena samma 
vadamano vadeyya: “Kiriyavado samano gotamo, kiriyaya dhammam deseti, 
tena ca savake vinetI "t1. 
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6. - “Này Siha, có pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách 
đúng đắn về ta thì có thể nói rằng: “Sa-môn Gotama là người thuyết về không 
hành động, giảng về pháp không hành động, và huấn luyện các đệ tử với điều 
ấy." 

7. Này Siha, có pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách 
đúng đắn về ta thì có thể nói rằng: “Sa-môn Gotama là người thuyết về hành 
động, giảng về pháp hành động, và huấn luyện các đệ tử với điều ấy.' 


8. Này Siha, có pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách 
đúng đắn về ta thì có thể nói rằng: “Sa-môn Gotama là người thuyết về đoạn 
diệt, giảng về pháp đoạn diệt, và huấn luyện các đệ tử với điều ấy.' 


9. Này SIha, có pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách 
đúng đắn về ta thì có thể nói rằng: “Sa-môn Gotama là người có sự ghê tởm, 
giảng về pháp ghê tởm, và huấn luyện các đệ tử với điều ấy.' 


10. Này Siha, có pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách 
đúng đắn về ta thì có thể nói rằng: “Sa-môn Gotama là người cách ly, giảng về 
pháp cách ly, và huấn luyện các đệ tử với điều ấy.' 


11. Này Siha, có pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách 
đúng đắn về ta thì có thể nói rằng: “Sa-môn Gotama là người thiêu đốt, giảng 
về pháp thiêu đốt, và huấn luyện các đệ tử với điều ấy.' 


12. Này Siha, có pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách 
đúng đắn về ta thì có thể nói rằng: “Sa-môn Gotama là người thoát khỏi bào 
tha1, giảng về pháp thoát khỏi bào thai, và huấn luyện các đệ tử với điều ấy.' 


13. Này SIha, có pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách 
đúng đắn về ta thì có thể nói rằng: “Sa-môn Gotama là người tự tin, giảng về 
pháp tự tin, và huấn luyện các đệ tử với điều ấy." 


14. Này SIha, thế nào là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một 
cách đúng đắn về ta thì có thể nói rằng: “Sa-môn Gotama là người thuyết về 
không hành động, giảng về pháp không hành động, và huấn luyện các đệ tử 
với điều ấy? Này SIha, bởi vì ta giảng về không hành động của thân làm ác, 
của miệng nói ác, của ý nghĩ ác; ta giảng về không hành động của các pháp ác 
bất thiện có nhiều dạng. Này Siha, đây là pháp môn mà với pháp môn ấy, 
trong khi nói một cách đúng đắn về ta thì có thể nói rằng: “Sa-môn Gotama là 
người thuyết về không hành động, giảng về pháp không hành động, và huấn 
luyện các đệ tử với điều ấy.' 

15. Này Siha, thế nào là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một 
cách đúng đắn về ta thì có thể nói rằng: “Sa-môn Gotama là người thuyết về 
hành động, giảng về pháp hành động, và huấn luyện các đệ tử với điều ấy”? 
Này Siha, bởi vì ta giảng về hành động của thân làm thiện, của miệng nói 
thiện, của ý nghĩ thiện; ta giảng về hành động của các thiện pháp dưới nhiều 
dạng. Này Siha, đây là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một 
cách đúng đắn về ta thì có thể nói rằng: “Sa-môn Gotama là người thuyết về 
hành động, giảng về pháp hành động, và huấn luyện các đệ tử với điều ấy.' 
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16. Katamo ca siha, parlyayo yena mam pariyayena samma vadamano 
vadeyya: “Ucchedavado samano gotamo, ucchedaya dhammam desetl, tena 
ca savake vInetl 'H. Aham hi siha, ucchedam vadami ragassa dosassa 
mohassa. Anekavihitanam papakanam akusalanam dhammanam ucchedam 
vadamI. Ayam kho siha, parlyayo yena mam parlyayena samma vadamano 
vadeyya: “Ucchedavado samano gotamo, ucchedaya dhammam desetIl, tena 
ca savake vinetI ˆtI. 


17. Katamo ca siha, parlyayo yena mam pariyayena samma vadamano 
vadeyya: “JegucchI samano gotamo, Jegucchitaya dhammam deseti, tena ca 
savake vinetIi 'ti. Aham hi siha, JIgucchami kaya duccaritena vacIduccaritena 
manoduccaritena. Anekavihitanam papakanam akusalanam dhammanam 
samapattiya Jigucchami. Ayam kho siha, parlyayo yena mam pariyayena 
samma vadamano vadeyya: “Jepgucchl samano gotamo, Jegucchitaya 
dhammam deseti, tena ca savake vinetI t1. 


18. Katamo ca siha, pariyayo yena mam pariyayena samma vadamano 
vadeyya: “Venaylko samano gotamo, vinayaya dhammam deseti, tena ca 
savake vinetI ti. Aham hi siha, vinayaya dhammam desemi ragassa dosassa 
mohassa. Anekavihitanam papakanam akusalanam dhammanam vinayaAya 
dhammam desemi. Ayam kho siha, pariyayo yena mam pariyayena samma 
vadamano vadeyya: ˆVenaylko samano gotamo, vinayaya dhammam deseti, 
tena ca savake vinetI "t1. 


1o. Katamo ca siha, parlyayo yena mam pariyayena samma vadamano 
vadeyya: “Fapassil samano gotamo, tapassitaya dhammam deseti, tena ca 
savake vineli tI. Tapaniyaham siha, papake akusale dhamme vadami 
kayaduccaritam vacIduccaritam manoduccaritam. Yassa kho siha, tapaniya 
papaka akusala dhamma pahma ucchinnamula talavatthukata 
anabhavakata' ayatim anuppadadhamma, tamaham tapassii vadam. 
Tathagatasa kho siha, tapaniya papaka akusala dhamma pahIna 
ucchinnamula talavatthukata anabhavakata ayatim anuppadadhamma. 
Ayam kho siha, pariyayo yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya: 
“TapassI samano gotamo, tapassitaya dhammam deseti, tena ca savake vinetI 
"H. 


' anabhävam katä - Ma, Syä, PTS. 
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16. Này S1ha, thế nào là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một 
cách đúng đắn về ta thì có thể nói rằng: “Sa-môn Gotama là người thuyết về 
đoạn diệt, giảng về pháp đoạn diệt, và huấn luyện các đệ tử với điều ấy”? Này 
Siha, bởi vì ta giảng về sự đoạn diệt của luyến ái, của sân, của sĩ; ta giảng về 
sự đoạn diệt của các pháp ác bất thiện có nhiều dạng. Này SIha, đây là pháp 
môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về ta thì có thể 
nói rằng: “Sa-môn Gotama là người thuyết về đoạn diệt, giảng về pháp đoạn 
diệt, và huấn luyện các đệ tử với điều ấy.' 


17. Này SIha, thế nào là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một 
cách đúng đắn về ta thì có thể nói rằng: “Sa-môn Gotama là người có sự ghê 
tởm, giảng về pháp ghê tởm, và huấn luyện các đệ tử với điều ấy”? Này SIha, 
bởi vì ta ghê tởm với việc làm ác của thân, với lời nói ác của miệng, với suy 
nghĩ ác của ý; ta giảng pháp về điều ghê tởm trong sự tạo thành các pháp ác 
bất thiện có nhiều dạng. Này Siha, đây là pháp môn mà với pháp môn ấy, 
trong khi nói một cách đúng đắn về ta thì có thể nói rằng: “Sa-môn Gotama là 
người có sự ghê tởm, giảng về pháp ghê tởm, và huấn luyện các đệ tử với điều 
ấy. 


18. Này Siha, thế nào là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một 
cách đúng đắn về ta thì có thể nói rằng: “Sa-môn Gotama là người cách ly, 
giảng về pháp cách ly, và huấn luyện các đệ tử với điều ấy”? Này Siha, bởi vì 
ta giảng pháp về sự cách ly đối với luyến ái, đối với sân, đối với sỉ; ta giảng 
pháp về sự cách ly đối với các pháp ác bất thiện có nhiều dạng. Này SIha, đây 
là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về ta thì 
có thể nói rằng: “Sa-môn Gotama là người cách ly, giảng về pháp cách ly, và 
huấn luyện các đệ tử với điều ấy." 


19. Này SIha, thế nào là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một 
cách đúng đắn về ta thì có thể nói rằng: “Sa-môn Gotama là người thiêu đốt, 
giảng về pháp thiêu đốt, và huấn luyện các đệ tử với điều ấy”? Này Siha, ta 
giảng về các pháp ác và bất thiện là việc làm ác của thân, lời nói ác của 
miệng, suy nghĩ ác của ý cần được thiêu đốt. Này SIha, người nào có các pháp 
ác và bất thiện cần được thiêu đốt đã được diệt tận, các rễ đã được cắt la, 
như cây thốt nốt đã bị bứng gốc, đã bị làm cho không còn sự sống, không còn 
các điều kiện sanh khởi trong tương lai; ta gọi người ấy là: “Người thiêu đốt.” 
Này Siha, các pháp ác và bất thiện cần được thiêu đốt của Như Lai đã được 
diệt tận, các rễ đã được cắt ha, như cây thốt nốt đã bị bứng gốc, đã bị làm cho 
không còn sự sống, không còn các điều kiện sanh khởi trong tương lai. Này 
Siha, đây là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn 
về ta thì có thể nói rằng: “Sa-môn Gotama là người thiêu đốt, giảng về pháp 
thiêu đốt, và huấn luyện các đệ tử với điều ấy.' 
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2o. Katamo ca siha, parlyayo yena mam pariyayena samma vadamano 
vadeyya: “Apagabbho samano gotamo, apagabbhataya dhammam desetl, 
tena ca savake vinel tI Yassa kho siha, ayatim gabbhaseyya 
punabbhavabhinibbatti pahma ucchinnamnula talavatthukata anabhavakata 
ayatim anuppadadhamma, tamaham apagabbhoti vadamI. Tathagatassa kho 
siha, ayatim gabbhaseyya punabbhavabhimibbati pahima ucchinnamula 
talavatthukata anabhavakata ayatm anuppadadhamma. Ayam kho siha, 
parlyayo yena mam parlyayena samma vadamano vadeyya: “Apagabbho 
samano gotamo, apagabbhataya dhammam desetI, tena ca savake vinetI ti. 


21. Katamo ca siha, parlyayo yena mam pariyayena samma vadamano 
vadeyya: “Assattho samano gotamo, assasaya dhammam desetl, tena ca 
savake vinetI 't. Aham hi siha, assattho paramena assasena, assasaya ca' 
dhammam desemi, tena ca savake vinemi. Ayam kho siha, pariyayo yena 
mam pariyayena samma vadamano vadeyya: “Assattho samano gotamo, 
assasaya dhammam deseti, tena ca savake vinetI '”tI. 


22. Evam vutte siho senapati bhagavantam etadavoca: “Abhikkantam 
bhante. Abhikkantam bhante. Seyyathapi bhante nikkuJjitam va ukkujJJeyya, 
paticchannam va vivareyya, mu|hassa va maggam acikkheyya, andhakare va 
telapajJjotam dhareyya “cakkhumanto rupani dakkhini tI, evamevam 
bhagavata anekaparlyayena dhammo pakasito. Esaham  bhante, 
bhagavantam saranam gacchami dhammañca bhikkhusanghañca. Upasakam 
mam bhagava đharetu aJJatagøe panupetam saranam gatan ”LI. 


23. “Anuviccakaram? kho siha, karohi. Anuviccakaro? tumhadisanam 
ñatamanussanam sadhu hoti ”ti. “Iminapaham bhante bhagavato vacanena 
bhiyyosomattaya? attamano abhiraddho, yam mam bhagava evamaha: 
'Anuviccakaram` kho siha, karohi Anuviccakaro tumhadisanam 
ñatamanussanam sadhu hotI ti. Mamam' hi bhante aññatitthiya savakam 
labhiva kevalakappam vesalim patakam parihareyyum: “Siho? amhakam 
senapati savakattam upagato ti. Atha ca pana mam bhagava evamaha: 
'Anuviccakaram? kho siha, karohi Anuvicceakaro tumhadisanam 
ñatamanussanam sadhu hotI tI. Esaham bhante dutiyampi bhagavantam 
saranaam gacchami dhammañca bhikkhusanghañca. Upasakam mam 
bhagava dharetu aJJatagøe panupetam saranam gatan ”Li. 


! assasãya - Ma. 
“ anuvijjakãram, anuviccakãro - PTS. * mam hi bhante - Syã. 
3 bhagavato bhiyyoso mattäya - Ma, PTS. ” siho kho - Ma, Syã. 
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2o. Này Siha, thế nào là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói 
một cách đúng đắn về ta thì có thể nói rằng: “Sa-môn Gotama là người thoát 
khỏi bào thai, giảng về pháp thoát khỏi bào thai, và huấn luyện các đệ tử với 
điều ấy”? Này Siha, sự sanh vào bào thai trong ngày vị lai của người nào, tức 
là sự tái sanh và hiện hữu lần nữa đã được diệt tận, các rễ đã được cắt la, 
như cây thốt nốt đã bị bứng gốc, đã bị làm cho không còn sự sống, không còn 
các điều kiện sanh khởi trong tương lai; ta gọi người ấy là: “Người thoát khỏi 
bào tha1.` Này Siha, sự sanh vào bào thai trong ngày vị lai của Như Lai, tức là 
sự hiện hữu lần nữa và là sự tái sanh đã được diệt tận, các rễ đã được cắt la, 
như cây thốt nốt đã bị bứng gốc, đã bị làm cho không còn sự sống, không còn 
các điều kiện sanh khởi trong tương lai. Này Siha, đây là pháp môn mà với 
pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về ta thì có thể nói rằng: “Sa- 
môn Gotama là người thoát khỏi bào thai, giảng về pháp thoát khỏi bào thai, 
và huấn luyện các đệ tử với điều ấy." 


21. Này SIha, thế nào là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một 
cách đúng đắn về ta thì có thể nói rằng: “Sa-môn Gotama là người tự tin, 
giảng về pháp tự tin, và huấn luyện các đệ tử với điều ấy”? Này Siha, bởi vì ta 
là người tự tin, ta giảng về sự tự tin với sự tự tin tối thượng, và huấn luyện 
các đệ tử với điều ấy. Này Siha, đây là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong 
khi nói một cách đúng đắn về ta thì có thể nói rằng: “Sa-môn Gotama là 
người tự tin, giảng về pháp tự tin, và huấn luyện các đệ tử với điều ấy.” 


22. Khi được nói như thế, tướng quân Siha đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: - “Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, 
giống như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, 
chỉ đường cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn đầu nơi bóng tối (nghĩ rằng): 
“Những ai có mắt sẽ thấy được các hình dáng:' tương tợ như thế, Pháp đã 
được đức Thế Tôn chỉ rõ bằng nhiều phương tiện. Bạch ngài, con đây xin đi 
đến nương nhờ đức Thế Tôn, Giáo Pháp, và Hội Chúng tỳ khưu. Xin đức Thế 
Tôn chấp nhận con là nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm nay cho đến 
trọn đời.” 


23. - “Này SIha, ông hãy tiến hành việc suy xét. Việc suy xét đối với những 
người nổi tiếng như ông là tốt đẹp.” - “Bạch ngài, với lời nói này của đức Thế 
Tôn con càng thêm hoan hỷ và phấn khởi; bởi vì đức Thế Tôn đã nói với con 
như vầy: “Này Siha, ông hãy tiến hành việc suy xét. Việc suy xét đối với những 
người nổi tiếng như ông là tốt đẹp.` Bạch ngài, bởi vì các ngoại đạo sau khi 
thâu nhận con làm đệ tử có thể vác cờ đi khắp cả Vesali (rêu rao) rằng: 
“Tướng quân Siha đã trở thành đệ tử của chúng tôi! thế mà đức Thế Tôn đã 
nói với con như vầy: “Này SIha, ông hãy tiến hành việc suy xét. Việc suy xét 
đối với những người nổi tiếng như ông là tốt đẹp.` Bạch ngài, lần thứ nhì con 
đây xin đi đến nương nhờ đức Thế Tôn, Giáo Pháp, và Hội Chúng tỳ khưu. 
Xin đức Thế Tôn chấp nhận con là nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm 
nay cho đến trọn đời.” 
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24. “DIgharattam kho te siha, niganthanam opanabhutam kulam, yena 
nesam upagatanam pindakam' databbam maññeyyäsI ”ti. “lminapaham 
bhante, bhagavato vacanena bhiyyosomattaya attamano abhiraddho, yam 
mam bhagava evamaha: “DIgharattam kho te siha, niganthanam opana- 
bhutam kulam, yena tesam upagatanam pindakam databbam maññeyyäsI 'tI. 


25. Sutam metam bhante, samano gotamo evamaha: “Mayhameva danam 
databbam, na aññesam danam databbam. Mayhameva savakanam danam 
databbam, na aññesam savakanam danam databbam. Mayhameva dinnam 
mahapphalam, na aññesam dinnam mahapphalam. Mayhameva savakanam 
dinnam mahapphalam, na aññesam savakanam dinnam mahapphalan ti. 
Atha ca pana mam bhagava niganthesupIl dane samadapeti. Api ca bhante, 
mayamettha kalam Janissama. Esaham bhante, tatyampi bhagavantam 
saranaam gacchami dhammañca bhikkhusanghañca. Upasakam mam 
bhagava dharetu aJJatagøe panupetam saranam gatan ”Li. 


26. Atha kho bhagava sihassa senapatissa anupubbikatham kathesi, 
seyyathdam danakatham sllakatham saggakatham, kamanam adIinavam 
okaram samkilesam, nekkhamme anisamsam pakasesi. Yada bhagava aññasi 
sihham senapatim kallacittam muducittam vinIvaranacittam udaggacittam 
pasannacittam, atha ya buddhanam samukkamsika dhammadesana tam 
pakasesi dukkham samudayam nirodham maggam. Seyyathapi nama 
suddham vattham apagatakalakam sammadeva rajanam patiganheyya, 
evameva sihassa senapatissa tasmimyeva asane viraJam vitamalam đdhamma- 
cakkhum udapadi: “Yam kiñci samudayadhammam sabbam tam nirodha- 
dhamman Hi. 


27. Atha kho siho senapati ditthadhammo pattadhammo viditadhammo 
pariyogalhadhammo tinnavicikiccho vigatakathankatho vesarajjappatto 
aparappaccayo satthusasane bhagavantam etadavoca: “Adhivasetu me 
bhante bhagava svatanaya bhattam saddhim bhikkhusanghena ti. 
Adhivasesi bhagava tunhibhavena. Atha kho siho senapati bhagavato 
adhivasanam viditva utthayasana bhagavantam abhivadetva padakkhinam 
katva pakkamI. 


28. Atha kho siho senapati aññataram purisam anapesi: “Gaccha bhane, 
pavattamamsam JanahI ”ti. Atha kho siho senapati tassa rattiya accayena 
panItam khadanTyam bhoJaniyam patiyadapetva bhagavato kalam arocapesil: 
“Kalo bhante, nitthiam bhattan ”ti. Atha kho bhagava pubbanhasamayam 
nivasetva pattacvaramadaya yena sihassa senapatissa nivesanam 
tenupasankami, upasankamitva paññatte asane nisidi saddhim bhikkhu- 
sanghena. 


! pindapatam - PTS. 
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24. - “Này Siha, lâu nay gia đình ông là nguồn nước cho những người 
Nigantha, vì thế đối với những người ấy ông nên suy nghĩ đến vật thực cần 
được bố thí khi họ đi đến.” - “Bạch ngài, với lời nói này của đức Thế Tôn con 
càng thêm hoan hỷ và phấn khởi bởi vì đức Thế Tôn đã nói với con như vầy: 
“Này Siha, lâu nay gia đình ông là nguồn nước cho những người Nigantha, vì 
thế đối với những người ấy ông nên suy nghĩ đến vật thực cần được bố thí khi 
họ đi đến." 


25. Bạch ngài, con đã được nghe điều này, Sa-môn Gotama đã nói như 
vầy: “Vật bố thí chỉ nên dâng đến ta thôi, vật bố thí không nên dâng đến 
những người khác. Vật bố thí chỉ nên dâng đến các đệ tử của ta thôi, vật bố 
thí không nên dâng đến các đệ tử của những người khác. Đã dâng đến riêng 
ta thôi thì có quả báu lớn, đã dâng đến những người khác thì không có quả 
báu lớn. Đã dâng đến các đệ tử của ta thôi thì có quả báu lớn, đã dâng đến 
các đệ tử của những người khác thì không có quả báu lớn, thế mà đức Thế 
Tôn lại khuyến khích con việc bố thí cho những người Nigantha. Bạch ngài, 
tuy nhiên trong trường hợp này chúng con sẽ biết thời điểm. Bạch ngài, lần 
thứ ba con đây xin đi đến nương nhờ đức Thế Tôn, Giáo Pháp, và Hội Chúng 
tỳ khưu. Xin đức Thế Tôn chấp nhận con là nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ 
kể từ hôm nay cho đến trọn đời.” 


26. Sau đó, đức Thế Tôn đã thuyết Pháp theo thứ lớp đến tướng quân 
S1ha. Tức là ngài đã giảng giải bài thuyết về bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài 
thuyết về cối trời, sự tai hại sự thấp kém sự ô nhiễm của các dục, sự lợi ích 
của việc xuất ly. Khi đức Thế Tôn biết được tướng quân Siha có tâm đã sẵn 
sàng, dễ uốn nắn, không còn chướng ngại, hướng thượng, tịnh tín, ngài đã 
phô bày Pháp thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là: Khổ, Tập, Diệt, 
Đạo. Cũng giống như tấm vải đã được làm sạch, không còn vết nhơ, có thể 
nhuộm màu một cách toàn vẹn; tương tợ như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy Pháp 
nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến tướng quân 
Siha: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh 
hoại diệt.” 


27. Sau đó, khi đã thấy được Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu được 
Pháp, đã thấm nhuần Pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, 
đã thành tựu niềm tin vào Giáo Pháp của bậc đạo sư, không còn cần sự trợ 
duyên của người khác, tướng quân SIha đã nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, xin đức Thế Tôn và hội chúng tỳ khưu nhận lời bữa trai phạn của 
con vào ngày mai.” Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, 
tướng quân Sïha hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 


28. Sau đó, tướng quân STha đã ra lệnh cho người đàn ông nọ rằng: - “Này 
ngươi, hãy đi và tìm (mua) loại thịt đã được làm sẵn.” Sau đó, khi trải qua 
đêm ấy tướng quân SIha đã cho chuẩn bị sẵn sàng thức ăn hảo hạng loại cứng 
loại mềm rồi cho người thông báo thời giờ đến đức Thế Tôn: - “Bạch ngài, đã 
đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.” Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã 
mặc y, cầm y bát, rồi đi đến tư dinh của tướng quân Sïha, sau khi đến đã ngồi 
xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt sẵn cùng với hội chúng tỳ khưu. 
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2o. Tena kho pana samayena sambahula nigantha vesaliyam rathiya 
rathiyam' singhatakena singhatakam baha paggayha kandanti: “Ajja sihena 
senapatina thullam pasum” vadhitva samanassa gotamassa bhattam katam. 
Tam samano gotamo Janam uddissakatamn mamsam paribhuñjati 
patleeakamman ti. 


3o. Atha kho aññataro puriso yena siho senapati tenupasankami, 
upasankamitva sihassa senapatissa upakannake arocesl: “Yagghe bhante, 
Janeyyasi? Ete sambahula nigantha vesaliyam rathiya rathiyam singhatakena 
singhatakam baha paggayha kandanti: “AJja sihena senapatina thullam 
pasum vadhitva samanassa gotamassa bhattam katam. Tam samano gotamo 
Janam uddissakatam mamsam parIbhuñJati patiecakamman  ””L. 


31. “Alam ayyo,” digharattampi te ayasmanta avannakama buddhassa, 
avannakama dhammassa, avannakama sanghassa. Na ca pana te ayasmanta 
Jrranti tam bhagavantam asata tuccha musa? abhutena abbhacikkhanta. Na 
ca mayam JIvitahetup1° sañcicca panam JIvita voropeyyama ”I. 


32. Atha kho siho senapati buddhapamukham bhikkhusangham panItena 
khadaniyena bhoJaniyena sahattha santappetva sampavaretva bhagavantam 
bhuttavim onitapattapanim ekamantam nisidi. Ekamantam nisinnam kho 
siham senapatim bhagava dhammiya kathaya sandassetva samadapetva 
samuttejetva sampahamsetva utthayasana pakkam. 


33. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhu amantesil: “Na bhikkhave, Janam uddissakatam 
mamsam paribhuñjJitabbam. Yo paribhuñJeyya apatti dukkatassa. AnuJanami 
bhikkhave, tikotiparilsuddham macchamamsam adittham asutam apari- 
sankitan ”t0I. 


34. Tena kho pana samayena vesali subhikkha hoti susassa” sulabha- 
pinda, sukara uñchena paggahena yapetum. 


35. Atha kho bhagavato rahogatassa patisallnassa evam cetaso pari- 
vitakko udapadi: “Yani tan! maya bhikkhunam anuññatani dubbhikkhe 
dussasse dullabhapinde anto vuttham anto pakkam samam pakkam, 
uggahitapatiggahitakam, tato mihatam, purebhattam  patiggahitam, 
vanattham pokkharattham, ajjap1 nu kho tanI bhikkhuU paribhuñJanti ”ti. 


! rathikãaya rathikam - Ma. 


ˆ thulam pasum - Ma. ” musã 'va - PTS. 
3 alam ayya - Syã. ° vitahetupi - Ma, Syã, PTS. 
* Jiridanti - Ma; kiranti - Syã; jIranti - PTS. ” sussassä - Simu. 
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2o. Vào lúc bấy giờ, có nhiều người Nigantha, từ đường phố (này) đến 
đường phố (khác) từ giao lộ (này) đến giao lộ (khác), huơ tay kêu gào rằng: 
“Hôm nay, tướng quân Siha đã giết con thú lớn và làm bữa trai phạn cho Sa- 
môn Gotama. Sa-môn Gotama trong khi biết điều ấy, vẫn thọ dụng thịt đã 
được làm có liên quan (đến mình); (đó là) nghiệp có tính cách liên đới.” 


3o. Sau đó, có người đàn ông nọ đã đi đến gặp tướng quân Siha, sau khi 
đến đã thì thầm vào tai của tướng quân STha rằng: - “Thưa tướng quân, ngài 
có biết không? Những người Nigantha ấy, từ đường phố (này) đến đường phố 
(khác) từ giao lộ (này) đến giao lộ (khác), huơ tay kêu gào rằng: “Hôm nay, 
tướng quân Siha đã giết con thú lớn và đã làm bữa trai phạn cho Sa-môn 
Gotama. Sa-môn Gotama trong khi biết điều ấy, vẫn thọ dụng thịt đã được 
làm có liên quan (đến mình); (đó là) nghiệp có tính cách liên đới.” 


31. - “Ông bạn ơi, thôi đi! Đã từ lâu nay, các ngài đại đức ấy có ý muốn phỉ 
báng đức Phật, có ý muốn phỉ báng Giáo Pháp, có ý muốn phỉ báng Hội 
Chúng. Nhưng các ngài đại đức ấy không lượng sức, phí công, láo khoét, 
trong khi vu khống với điều không thật mà vẫn không làm tổn hại được đức 
Thế Tôn ấy. Và chúng tôi, cho đầu vì lý do sống còn, cũng không cố ý tước 
đoạt mạng sống của chúng sanh.” 


32. Sau đó, tướng quân Srha đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng tỳ 
khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm. Đến 
khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong có bàn tay đã rời khỏi bình bát, tướng 
quân SIha đã ngồi xuống một bên. Khi tướng quân Siha đã ngồi xuống một 
bên, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
cho tướng quân Siha bằng bài Pháp thoại, rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy, và ra 
đi. 

33. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, trong khi biết thịt được làm 
(giết) có liên quan (đến bản thân) thì không nên thọ dụng; vị nào thọ dụng 
phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép (thọ dụng) cá và thịt có được 
ba điều tuyệt đối thanh tịnh: không được thấy, không được nghe, không nghi 
ngờ.”' 


34. Vào lúc bấy giờ, thành Vesali có sự sung túc về vật thực, các vụ mùa 
tốt đẹp, vật thực kiếm được dễ dàng, sự sinh sống được dễ dàng bằng sự mót 
nhặt hoặc sự tốt bụng (của người khác). 


35. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng có 
ý nghĩ suy tâm như vầy đã sanh khởi: “Những điều gì mà ta đã cho phép các 
tỳ khưu trong lúc khó khăn về vật thực, mùa màng bị thất thu, vật thực kiếm 
được khó khăn như là (vật thực) đã được tích trữ ở bên trong (khuôn viên), 
đã được nấu ở bên trong (khuôn viên), đã được tự mình nấu, do việc thọ lãnh 
(trái cây) đã được nhặt lên, (vật thực) đã được đem lại từ chỗ đã ăn xong, đã 
được thọ lãnh trước bữa ăn, đã được mọc ở rừng, đã được mọc ở hồ nước, 
phải chăng ngay cả hôm nay các tỳ khưu vẫn còn thọ dụng những thứ ấy?” 


' Nếu cá và thú ấy bị giết với sự xác định là sẽ làm thức ăn cho một cá nhân nào đó thọ dụng 
thì cá nhân người ấy không nên ăn (ND). 
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36. Atha kho bhagava sayanhasamayam patisallana vutthito ayasmantam 
anandam amantesi: “Yani tani ananda, maya bhikkhunam anuññatanli 
dubbhikkhe dussasse dullabhapinde anto vuttham anto pakkam samam 
pakkam, uggahitapatiggahitakam, tato nhatam, purebhattam patiggahitam, 
vanattham, pokkharattham, ajjapI nu kho tani bhikkhu paribhuñJanti ”HÓ. 
“ParibhuñJanti bhagava ”tI. 


37. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhu amantesi: “YanI tani bhikkhave, maya bhikkhunam 
anuññatani dubbhikkhe dussasse dullabhapinde anto vuttham anto pakkam 
samam pakkam, uggahitapatiggahitakam, tato mihatam, purebhattam 
patiggahitam, vanattham, pokkharattham, tanaham ajjatagge patikkhipamI. 
Na bhikkhave, anto vuttham anto pakkam samam pakkam, uggahita- 
patiggahitakam paribhuñJitabbam. Yo parIbhuñJeyya, apatti dukkatassa. Na 
ca bhikkhave, tato mihatam, purebhattam patiggahitam, vanattham, 
pokkharattham bhuttavina pavaritena anatirittam parIibhuñjitabbam. ŸYo 
parIbhuñJeyya, yathadhammo karetabbo ”LI. 


38. Tena kho pana samayena Janapada manussa bahum lonampl telampi 
tandulampI khadaniyampi sakatesu aropetva baharamakotthake sakata- 
parivattam karitva acchanH: “Yada patipatim labhissama, tada bhattam 
karIssama ”tI. Maha ca megho uggato hoti. 


3o. Atha kho te manussa yenayasma anando tenupasankamimsu, 
upasankamitva ayasmantam anandam etadavocum: “Idha bhante ananda, 
bahum lonampi telampi tandulampi khadaniyampi sakatesu aropIta' 
tithanH. Maha ca mepho uggato. Kathannu kho bhante ananda, 
patIpaJjItabban ”ti? 


4o. Atha kho ayasma anando bhagavato etamattham arocesi. “Tena 
hananda, sangho paccantimam viharam kappiyabhumim sammannitva 
tattha vasetu yam sangho akankhati viharam vã addhayogam va pasadam va 
hammiyam va guham va. Evañca pana bhikkhave, sammannitabbo.? 
Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
1tthannamam vihãram kappiyabhumim sammanneyya. Esa ñattI. 


Sunatu me bhante sangho. Sangho Itthannamam viharam kapplya- 
bhumim sammannatl. Yassayasmato khamati Itthannamassa viharassa 
kappryabhumiya sammutl, so tunhassa. Yassa nakkhamatl, so bhaseyya. 


! ãropetva - PTS, Simu. ° sammamnitabbä - Ma. 
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36. Sau đó vào lúc chiều tối, khi xuất khỏi thiền tịnh đức Thế Tôn đã bảo 
đại đức Ananda rằng: - “Này Ananda, những điều gì mà ta đã cho phép các tỳ 
khưu trong lúc khó khăn về vật thực, mùa màng bị thất thu, vật thực kiếm 
được khó khăn như là (vật thực) đã được tích trữ ở bên trong (khuôn viên), 
đã được nấu ở bên trong (khuôn viên), đã được tự mình nấu, do việc thọ lãnh 
(trái cây) đã được nhặt lên, đã được đem lại từ chỗ đã ăn xong, đã được thọ 
lãnh trước bữa ăn, đã được mọc ở rừng, đã được mọc ở hồ nước, phải chăng 
ngay cả hôm nay các tỳ khưu vẫn còn thọ dụng những thứ ấy?” - “Bạch đức 
Thế Tôn, các vị vẫn thọ dụng.” 

37. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, những điều gì mà ta đã cho 
phép các tỳ khưu trong lúc khó khăn về vật thực, mùa màng bị thất thu, vật 
thực kiếm được khó khăn như là (vật thực) đã được tích trữ ở bên trong 
(khuôn viên), đã được nấu ở bên trong (khuôn viên), đã được tự mình nấu, 
do việc thọ lãnh (trái cây) đã được nhặt lên, (vật thực) đã được đem lại từ chỗ 
đã ăn xong, đã được thọ lãnh trước bữa ăn, đã được mọc ở rừng, đã được 
mọc ở hồ nước, kể từ hôm nay ta hủy bỏ những điều ấy. Này các tỳ khưu, 
không nên thọ dụng (vật thực) đã được tích trữ ở bên trong (khuôn viên), đã 
được nấu ở bên trong (khuôn viên), đã được tự mình nấu, do việc thọ lãnh 
(trái cây) đã được nhặt lên; vị nào thọ dụng thì phạm tội dukka{a. Này các tỳ 
khưu, không nên thọ dụng (vật thực) đã được đem lại từ chỗ đã ăn xong, đã 
được thọ lãnh trước bữa ăn, đã được mọc ở rừng, đã được mọc ở hồ nước; vị 
nào thọ dụng thì nên được hành xử theo Pháp.” 

38. Vào lúc bấy giờ, dân chúng trong xứ sở cho người chất lên các xe hàng 
nhiều muối, dầu ăn, gạo lức, và vật thực loại cứng rồi đánh xe quây thành 
vòng tròn ở phía bên ngoài cổng lớn của tu viện và chờ đợi (nghĩ rằng): “Khi 
nào chúng tôi nhận được phiên, chúng tôi sẽ thực hiện bữa trai phạn.” Và có 
đám mây đen lớn kéo đến. 

3o. Khi ấy, những người ấy đã đi đến gặp đại đức Ananda, sau khi đến đã 
nói với đại đức Ananda điều này: - “Thưa ngài Ananda, ở đây nhiều muối, 
đầu ăn, gạo lức, và vật thực loại cứng đã được chất trong các xe hàng và 
chúng đang còn đó. Giờ có đám mây đen lớn kéo đến. Thưa ngài Ananda, vậy 
chúng tôi nên thực hành như thế nào?” 


4o. Khi ấy, đại đức Ananda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
Ananda, như thế thì hội chúng hãy chỉ định trú xá ở ven rào là khu vực làm 
thành được phép; hãy tích trữ vật mà hội chúng mong muốn ở nơi ấy, (có 
thế) là trú xá, hoặc nhà một mái, hoặc tòa nhà dài, hoặc khu nhà lớn, hoặc 
hang động. Và này các tỳ khưu, nên được chỉ định như vầy: Hội chúng cần 
được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định trú xá tên (như vầy) là khu vực 
làm thành được phép. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định trú xá 
tên (như vầy) là khu vực làm thành được phép. Đại đức nào đồng ý việc chỉ 
định trú xá tên (như vây) là khu vực làm thành được phép xin im lặng: vị nào 
không đồng ý có thể nói lên. 
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Sammato sanghena Itthannamo viharo kappiyabhumI Khamati 
sanghassa, tasma tunh1I. Evametam dharayamI '”ti. 


41. Tena kho pana samayena manussa tattheva sammutiya' kapplya- 
bhumiya yaguyo pacanti, bhattani pacanti, sũpani sampadenti, mamsanl 
kottenti, kattham1l phalenti. 


42. Assosi kho bhagava rattiya paccusasamayam paccutthaya ucca- 
saddam mahasaddam kakoravasaddam. Sutvana ayasmantam anandam 
amantesi: “Kinnu kho so ananda uccasaddo mahasaddo kakoravasaddo ”t? 
“Etarahi bhante, manussa tattheva sammutiya' kappiyabhumiya yAguyo 
pacanti, supani sampadenti, mamsani kottenti, katthani phalenti. So eso 
bhagava uccasaddo mahasaddo kakoravasaddo ”Li. 


43. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhu amantesi: “Na bhikkhave, sammutikappiyabhumi” 
paribhuñjJitabba. Yo paribhuñjeyya, apatti dukkatassa. AnuJanami bhik- 
khave, tisso kappIyabhumiyo ussavanantikam gonisadikam gahapatin ”tI. 


44. Tena kho pana samayena ayasma yasoJo gilano hoti. Tassatthaya 
bhesaJJani ahariyanti." Tani bhikkhu bah1 vasenti.* UkkapIndakapl khadanti, 
corapl haranti. Bhagavato etamattham arocesum. “AnujJanami bhikkhave, 
sammutim kappiyabhumim paribhuñjitum. AnuJanami bhikkhave, catasso 
kapplyabhumiyo ussavanantikam gonIsadikam gahapatim sammutin ”tI. 


SIihabhanaväro catuttho. 


x*xxxx% 


' sammatikãya - Syã. 3 ahariyanti - Ma, Syã; 
ˆ sammatikã kappiyabhũmi - Syã; ahariyyanti - PTS. 
sammutI kappiyabhumi - PTS. * bahi tthapenti - PTS. 
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Trú xá tên (như vây) đã được hội chúng chỉ định là khu vực làm thành 
được phép. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự 
việc này là như vậy.” 


41. Vào lúc bấy giờ, ngay tại chỗ đã được chỉ định là khu vực làm thành 
được phép, dân chúng nấu các loại cháo, nấu các món thức ăn, chuẩn bị các 
món xúp, băm các thứ thịt, chẻ những thanh củi. 


42. Sau khi thức dậy trong đêm vào lúc hừng sáng, đức Thế Tôn đã nghe 
tiếng ồn ào, tiếng ầm 1, tiếng kêu của những con qua, sau khi nghe đã hỏi đại 
đức Ananda rằng: - “Này Ananda, tiếng ồn ào, tiếng ầm 1 ấy, tiếng kêu của 
những con quạ là gì vậy?” - “Bạch ngài, hiện nay dân chúng nấu các loại cháo, 
nấu các món thức ăn, chuẩn bị các món xúp, băm các thứ thịt, chẻ những 
thanh củi ngay tại chỗ đã được chỉ định là khu vực làm thành được phép; 
bạch Thế Tôn, đó chính là tiếng ồn ào, tiếng ầm 1, tiếng kêu của những con 


” 


qua. 


43. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng khu vực làm 
thành được phép đã được chỉ định; vị nào sử dụng thì phạm tội dukka†a. Này 
các tỳ khưu, ta cho phép ba loại khu vực làm thành được phép là loại do sự 
công bố, loại do sự ngẫu nhiên, và loại có liên quan gia chủ.” 


44. Vào lúc bấy giờ, đại đức Yasoja bị bệnh. Các dược phẩm thuộc về nhu 
cầu của vị ấy được mang đến. Các vị tỳ khưu đã tích trữ chúng ở bên ngoài 
(khuôn viên). Các con thú hoang đã ăn đi. Những kẻ trộm đã lấy đi. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng khu 
vực làm thành được phép đã được chỉ định. Này các tỳ khưu, ta cho phép bốn 
loại khu vực làm thành được phép là loại do sự công bố, loại do sự ngẫu 
nhiên, loại có liên quan đến gia chủ, và loại đã được chỉ định.” 


Tụng phẩm Shha là thứ tư. 


x*xxxx% 
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Vimauapitake Mahauaggapdli 2 Bhesajakkhandhakam 


1. Tena kho pana samayena bhaddiyanagare mendako gahapati 
pativasati. Tassa evarupo Iddhanubhavo hoti: sIsam nahayitva dhaññagaram 
sammaJjapetva padvare' nisidati. Antalikkha dhaññassa dhara opatitva 
dhaññagaram puretl. 


2. Bhariyaya evarupo Iiddhanubhavo hoti ekamyeva a|hakathalikam 
upanisiditva ekañca supabhiñJarakam? dasakammakaraporisam bhattena 
parivisati. Na tava tam khiyati,” yava sa na vu{thaH. 


3. Puttassa evarupo Iddhanubhavo hoti: ekamyeva sahassatthavikam 
gahetva dasakammakaraporisassa chammasikam' vetanam deti. Na tava tam 
khiyati, yavassa hatthagata. 


4. Sunisaya evarupo Iddhanubhavo hotIi: ekaññeva catudonikam pItakam 
upanisiditva dasakammakaraporisassa chammasikam blJabhattam” deti. Na 
tava tam khiyati, yava sa na vu{thaH. 


5. Dasassa evarupo iddhanubhavo hoti: ekena nangalena kasantassa satta 
sItayo gacchanổHi. 


6. Assosi kho raJa magadho seniyo bimbisaro: “Amhakam kira viJite 
bhaddiyanagare mendako gahapati patIvasati. Tassa evarũpo Iddhanubhavo: 
sIsam nahayItva dhaññagaram sammaJjapetva padvare' nisidati. Antalikkha 
dhaññassa dhara opatitva dhaññagaram pureti. Bhariyaya evarupo iddha- 
nubhavo: ekamyeva alhakathalikam upanisiditva ekañca supabhiñJarakam? 
dasakammakaraporisam bhattena parIvisatI. Ña tava tam khiyatl, yava sa na 
vutthati. Puttassa evarúpo Iddhanubhavo: ekamyeva sahassatthavikam 
gahetva dasakammakaraporisassa chammasikam vetanam deti. Na tava tam 
khiyatl, yavassa hatthagata. Sunisaya evarupo Iddhanubhavo: ekamyeva 
catudonikam pitakam upanisiditva dasakammakaraporisassa chammasikam 
bIJjabhattam" deti. Na tava tam khiyati, yava sa na vutthati. Dasassa evarupo 
1ddhanubhavo: ekena nangalena kasantassa satta sItayo gacchanti ”ti. 


7. Atha kho raJa magadho seniyo bimbisaro aññataram sabbatthakam 
mahamattam amantesi: “Amhakam kira bhane vijite bhaddiyanagare 
mendako gahapatI patIvasati. Tassa evarupo iddhanubhavo: sIsam nahayItva 
dhaññagaram sammaJJapetva padvare nisidati. Antalikkha dhaññassa dhara 
opatitva dhaññagaram pureti. Bhariyaya —pe— Puttassa —pe— Sunisaya 
—pe— Dasassa evarupo Iddhanubhavo: ekena nangalena kasantassa satta 
sItayo gacchanti. Gaccha bhane. Janähi yatha maya samam dittho, evam tava 
dittho bhavissat1 ”ti. 


! bahidvare - Ma, Syã, PTS. * chamäsikam - Ma. 
ˆ sũpabhiñjanakam - Ma; sũpagiñjarakam - Syäã; sũpavyañjanakam - PTS. 
3 khiyyati - Ma, Manupa. ” bjabhattam - ettha “b1ja` iti ñnam sabbapotthakesu. 
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1. Vào lúc bấy giờ, gia chủ Mendaka cư ngụ ở thành phố Bhaddiya. VỊ ấy 
có năng lực thần thông như vầy: Sau khi gội rửa đầu và bảo người quét kho 
lúa rồi vị ấy ngồi xuống ở bên ngoài cánh cửa thì có trận mưa thóc từ trên 
trời rơi xuống và làm ngập đầy kho lúa. 


2. Người vợ có năng lực thần thông như vầy: Sau khi ngồi xuống bên cạnh 
cái tô bằng kim loại dung tích chỉ một alhaka và có một phần xúp, nàng phân 
phát thức ăn cho nô tỳ, người làm công, và người hầu; cho đến khi nào nàng 
chưa đứng dậy thì cái tô vẫn không hết. 


3. Cậu con trai có năng lực thần thông như vầy: Sau khi cầm cái túi chứa 
chỉ một ngàn đồng, cậu ta trả lương sáu tháng cho nô tỳ, người làm công, và 
người hầu; cho đến khi nào cái túi còn ở trong tay của cậu ta thì cái túi vẫn 
không cạn (tiền). 


4. Cô con dâu có năng lực thần thông như vầy: Sau khi ngồi xuống bên 
cạnh chỉ một cái giỏ có dung tích bốn do, nàng cho nô tỳ, người làm công, 
và người hầu lương thực sáu tháng: cho đến khi nào nàng chưa đứng dậy thì 
cái giỏ văn không cạn. 


5. Người tớ trai có năng lực thần thông như vầy: Khi anh ta kéo cày một 
đường thì bảy luống cày xuất hiện. 


6. Đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã nghe rằng: “Nghe nói trong 
vương quốc của chúng ta có gia chủ Mendaka cư ngụ ở thành phố Bhaddiya. 
Vị ấy có năng lực thần thông như vầy: Sau khi gội rửa đầu và bảo người quét 
kho lúa rồi vị ấy ngồi xuống ở bên ngoài cánh cửa thì có trận mưa thóc từ 
trên trời rơi xuống và làm ngập đầy kho lúa. Người vợ có năng lực thần thông 
như vầy: Sau khi ngồi xuống bên cạnh cái tô bằng kim loại dung tích chỉ một 
alhaka và có một phần xúp, nàng phân phát thức ăn cho nô tỳ, người làm 
công, và người hầu; cho đến khi nào nàng chưa đứng dậy thì cái tô vẫn không 
hết. Cậu con trai có năng lực thần thông như vầy: Sau khi cầm cái túi chứa 
chỉ một ngàn đồng, cậu ta trả lương sáu tháng cho nô tỳ, người làm công, và 
người hầu; cho đến khi nào cái túi còn ở trong tay của cậu ta thì cái túi vẫn 
không cạn (tiền). Cô con dâu có năng lực thần thông như vầy: Sau khi ngồi 
xuống bên cạnh chỉ một cái giỏ có dung tích bốn donï, nàng cho nô tỳ, người 
làm công, và người hầu lương thực sáu tháng; cho đến khi nào nàng chưa 
đứng dậy thì cái giỏ vẫn không cạn. Người tớ trai có năng lực thần thông như 
vầy: Khi anh ta kéo cày một đường thì bảy luống cày xuất hiện.” 


7. Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã bảo viên quan đại 
thần nọ là vị tổng quản rằng: - “Này khanh, nghe nói trong vương quốc của 
chúng ta có gia chủ Mendaka cư ngụ ở thành phố Bhaddiya. Vị ấy có năng lực 
thần thông như vây: Sau khi gội rửa đầu và bảo người quét kho lúa rồi vị ấy 
ngồi xuống ở bên ngoài cánh cửa thì có trận mưa thóc từ trên trời rơi xuống 
và làm ngập đầy kho lúa. Người vợ —(như trên)— Cậu con trai —(như trên)— 
Cô con dâu —(như trên)— Người tớ trai có năng lực thần thông như vầy: Khi 
anh ta kéo cày một đường thì bảy luống cày xuất hiện. Này khanh, hãy đi. 
Hãy biết rằng đích thân trãm xem xét như thế nào, thì ngươi sẽ xem xét như 
thế ấy.” 
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8. “Evam deva “ti kho so mahamatto rañño magadhassa seniyassa 
bimbisarassa patissutva caturanginiya senaya yena bhaddiyam tena payäsI. 
Anupubbena yena bhaddiyam yena mendako gahapati tenupasankami, 
upasankamitva mendakam gahapatim etadavoca: “Aham hi gahapatIl, rañña 
anatto: “Amhakam kira bhane, viJite bhaddiyanagare mendako gahapati 
pativasati. Tassa evarupo Iddhanubhavo: sisam nahayitva dhaññagaram 
sammaJJapetva padvare nisidati. Antalikkha dhaññassa dhara opatitva 
dhaññagaram puretl —pe— Dasassa evarupo Iddhanubhavo: ekena 
nangalena kasantassa satta sitayo gacchanti. Gaccha bhane, Janahi. Yatha 
maya samam dittho, evam tava dittho bhavissatI ti. Passama te gahapatli, 
1ddhanubhavan ”HÒI. 


9. Atha kho mendako gahapat slsan nahayitva dhaññagaram 
sammaJJapetva padvare nisidi Antalikkha dhaññassa dhara opatitva 
dhaññagaram pures1. 


1O. “Di{tho te gahapati, iddhanubhavo. Bhariyaya te iddhanubhavam 
passama ”ti.' Atha kho mendako gahapati bhariyam anapesil: “Tena hi 
caturanginim senam bhattena parivisa ”ti. Atha kho mendakassa gahapatissa 
bhariya ekamyeva a|hakathalikam upanisiditva ekañca supabhiñJarakam 
caturanginim senam bhattena parivisi. Na tava tam khiyl,? yava sa na 
vutthasi.3 


1l “Ditho te gahapati bhariyayapl Iddhanubhavo. Puttassa te 
iddhanubhavam passama ”ti. Atha kho mendako gahapati puttam anapesi: 
“[ena hi caturanginiya senaya chammasikam vetanam dehI ”ti. Atha kho 
mendakassa gahapatissa putto ekamyeva sahassatthavkam gahetva 
caturanginiya senaya chammasikam vetanam adasl. Na tava tam khiyl, 
yavassa hatthagata. 


12. “Ditho te gahapatl, puttassapi Iddhanubhavo. Sunisaya te 
iddhanubhavam passama ”ti. Atha kho mendako gahapati sunisam anapesl: 
“Tena hi caturanginiya senaya chammasikam bIJabhattam dehI ”ti. Atha kho 
mendakassa gahapatissa sunisa ekamyeva catudonikam pitakam 
upanisiditva caturanginiya senaya chammasikam b1Jabhattam adasi. Na tava 
tam khiy1, yava sa na vutthasI. 


13. “Ditho te gahapatl, sunisayapl Iddhanubhavo. Dasassa te 
iddhanubhavam passama ”ti. “Mayham kho sami, dasassa Iddhanubhavo 
khette passitabbo ”ti. “Alam gahapati, dittho te dasassap1 Iddhanubhavo ”ti. 


14. Atha kho so mahamatto caturanginiya senaya punadeva raJagaham 
paccagañchi. Yena raja magadho seniyo bimbisaro tenupasankami, upasan- 
kamitva rañño magadhassa seniyassa bimbisarassa etamattham arocesl. 


1 Dassissamä tỉ - Ma, PTS. ” na vutthãti - Ma, Syã, PTS. 
° khiyyati - Ma; khiyati - Sya, PTS. *“tenahi tãta - PTS. 
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8. - “Tâu đại vương, xin tuân lệnh.” Rồi viên quan đại thần ấy nghe theo 
đức vua Seniya Bimbisasa xứ Magadha cùng với đội quân gồm bốn loại binh 
chủng đã khởi hành đi thành phố Bhaddiya, tuần tự đã đến thành phố 
Bhaddiya gặp gia chủ Mendaka, sau khi đến đã nói với gia chủ Mendaka điều 
này: - “Này gia chủ, chính ta đã được đức vua ra lệnh rằng: “Này khanh, nghe 
nói trong vương quốc của chúng ta có gia chủ Mendaka cư ngụ ở thành phố 
Bhaddiya. VỊ ấy có năng lực thần thông như vầy: Sau khi gội rửa đầu và bảo 
người quét kho lúa rồi vị ấy ngồi xuống ở bên ngoài cánh cửa thì có trận mưa 
thóc từ trên trời rơi xuống và làm ngập đầy kho lúa. —(như trên)— Người tớ 
trai có năng lực thần thông như vầy: Khi anh ta kéo cày một đường thì bảy 
luống cày xuất hiện. Này khanh, hãy đi và tìm hiểu. Đích thân trãm xem xét 
như thế nào thì ngươi sẽ xem xét như thế ấy.` Này gia chủ, hãy cho chúng ta 
nhìn thấy năng lực thần thông của ngươi.” 

9. Khi ấy, gia chủ Mendaka đã gội rửa đầu và bảo người quét kho lúa rồi 
ngồi xuống ở bên ngoài cánh cửa thì có trận mưa thóc từ trên trời rơi xuống 
và làm ngập đầy kho lúa. 

1O. - “Này gia chủ, năng lực thần thông của ngươi đã được nhìn thấy. 
Chúng ta hãy xem năng lực thần thông của vợ ngươi.” Khi ấy, gia chủ 
Mendaka đã ra lệnh cho người vợ rằng: - “Như vậy thì nàng hãy phân phát 
thức ăn cho đội quân gồm bốn loại binh chủng đi.” Khi ấy, sau khi ngồi 
xuống bên cạnh cái tô bằng kim loại dung tích chỉ một alhaka và có một 
phần xúp, người vợ của gia chủ Mendaka đã phân phát thức ăn cho đội quân 
gồm bốn loại binh chủng; cho đến khi nào nàng chưa đứng dậy thì cái tô vẫn 
không hất. 

11. - “Này gia chủ, năng lực thần thông của vợ ngươi đã được nhìn thấy. 
Chúng ta hãy xem năng lực thần thông của con trai ngươi.” Khi ấy, gia chủ 
Mendaka đã ra lệnh cho người con trai rằng: - “Như vậy thì con hãy trả lương 
sáu tháng cho đội quân gồm bốn loại binh chủng đi.” Khi ấy, sau khi cầm một 
cái túi chứa chỉ một ngàn đồng, người con trai của gia chủ Mendaka đã trả 
lương sáu tháng cho đội quân gồm bốn loại binh chủng: cho đến khi nào cái 
túi còn ở trong tay của cậu ta thì cái túi vẫn không cạn (tiền). 

12. - “Này gia chủ, năng lực thần thông của con trai ngươi đã được nhìn 
thấy. Chúng ta hãy xem năng lực thần thông của con dâu ngươi.” Khi ấy, gia 
chủ Mendaka đã ra lệnh cho người con dâu rằng: - “Như vậy thì con hãy cho 
đội quân gồm bốn loại binh chủng lương thực sáu tháng đi.” Khi ấy, sau khi 
ngồi xuống bên cạnh chỉ một cái giỏ có dung tích bốn doi, người con dâu 
của gia chủ Mendakanàng đã cho đội quân gồm bốn loại binh chủng lương 
thực sáu tháng; cho đến khi nào nàng chưa đứng dậy thì cái giỏ vẫn không 
cạn. 

13. - “Này gia chủ, năng lực thần thông của con dâu ngươi đã được nhìn 
thấy. Chúng ta hãy xem năng lực thần thông của người tớ trai của ngươi.” - 
“Thưa ngài, năng lực thần thông của người tớ trai của tôi sẽ được nhìn thấy ở 
ngoài ruộng.” - “Này gia chủ, thôi đi. Năng lực thần thông của người tớ trai 
của ngươi cũng đã được nhìn thấy rồi.” 

14. Sau đó, viên quan đại thần ấy cùng với đội quân gồm bốn loại binh 
chủng đã quay trở về lại thành Rajagaha rồi đi đến gặp đức vua Seniya 
Bimbisara xứ Magadha, sau khi đến đã trình sự việc ấy lên đức vua Seniya 
Bimbisara xứ Magadha. 
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15. Atha kho bhagava vesalyam yathabhiratam viharitva yena 
bhaddiyam tena carikam pakkami mahata bhikkhusanghena saddhim 
addhatelasehi bhikkhusatehiI. 


16. Atha kho bhagava anupubbena carlkam caramano yena bhaddiyam 
tadavasarI. Tatrasudam bhagava bhaddhiye viharati Jatiyavane. 


17. Assosi kho mendako gahapati: “Samano khalu bho gotamo sakyaputto 
sakyakula pabbajito bhaddiyam anuppatto bhaddiye viharati Jatiyavane. Tam 
kho pana bhagavantam gotamam evam kalyano kittisaddo abbhugsato: Itipl 
so bhagava araham sammasambuddho vijjacaranasampanno sugato 
lokavidu anuttaro purlsadammasarathi sattha devamanussanam buddho 
bhagava' So Imam lokam sadevakam samarakam sabrahmakam, 
sassamanabrahmanim pajJam sadevamanussam, sayam abhiñña sacchikatva 
pavadeti. So dhammam deseti adikalyanam maJjhe kalyanam pariyosana- 
kalyanam  sattham  sabyañJanam kevalaparipunnam  parisuddham 
brahmacariyam pakaseti. Sadhu kho pana tatharipanam arahatam 
dassanam hoti ”ti. 


18. Atha kho mendako gahapati bhadrani bhadrani yanani yojapetva 
bhadram yanam abhiruhitva bhadrehi bhadrehi yanehi bhaddiyä niyyasi 
bhagavantam dassanaya. 


19. Addasamsu kho sambahula titthiya mendakam gahapatim duratova 
agacchantam disvana mendakam gahapatim etadavocum: “Kaham tvam 
gahapatl, gacchasi ”ti? “Gacchamaham bhante, bhagavantam samanam 
gotamam? dassanaya ”ti. “Kim pana tvam gahapatl, kiriyavado samano 
akiriyavadam samanam gotamam dassanaya upasankamissasi? Samano hi 
gahapatl, gotamo akiriyavado, akiriyaya dhammam desetli, tena ca savake 
vinetI “t1. 


2o. Atha kho mendakassa gahapatissa etadahosi: “Nissamsayam kho so 
bhagava araham samma sambuddho bhavissatl, yathapime'" titthiya usuyantI 
”tH. Yavatika yanassa bhũm1 yanena gantva yana paccorohitva pattikova yena 
bhagava tenupasankaml, upasankamitva bhagavantam abhivadetva 
ekamantam nisidi. Ekamantam nisinnassa kho mendakassa gahapatissa 
bhagava anupubbikatham kathesil, seyyathidam danakatham silakatham 
sagsakatham, kamanam adInavam okaram samkilesam, nekkhamme 
anIsamsam pakasesl. 


! bhagavã tỉ - Javi, Avi, Tovi. Ỷ vathayime - Ma; 
° bhante samanam gotamam - Syä, Simu. yathayime - Sya, PTS. 
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15. Sau đó, khi đã ngự tại thành Vesali theo như ý thích, đức Thế Tôn đã 
ra đi du hành về phía Bhaddiya cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có một ngàn 
hai trăm năm mươi vị tỳ khưu. 


16. Sau đó, trong khi tuần tự du hành đức Thế Tôn đã ngự đến Bhaddiya. 
Tại nơi đó ở Bhaddiya, đức Thế Tôn ngự tại khu rừng Jatiya. 


17. Gia chủ Mendaka đã nghe rằng: “Quả thật ngài Sa-môn Gotama con 
trai dòng Sakya, từ dòng dõi Sakya đã xuất gia, nay đã ngự đến Bhaddiya và 
ngụ tại khu rừng Jatiya. Tiếng đồn tốt đẹp về ngài Gotama ấy đã được lan 
rộng ra như vầy: Đức Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Tối Thượng Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Với thắng trí của mình, vị ấy chứng ngộ và 
công bố về thế gian này tính luôn cối chư Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, 
Bà-la-môn, các hạng chư Thiên và loài người. Vị ấy thuyết giảng Pháp toàn 
hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, và toàn hảo ở đoạn kết, thành tựu về ý 
nghĩa, thành tựu về văn tự, giảng giải về Phạm hạnh thanh tịnh một cách 
trọn vẹn và đầy đủ. Tốt thay cho việc diện kiến các vị A-la-hán như thế ấy.” 


18. Sau đó, gia chủ Mendaka đã cho thắng (ngựa vào) những cỗ xe vô 
cùng lộng lẫy, rồi bước lên cỗ xe lộng lẫy, sau đó rời khỏi Bhaddiya với những 
cỗ xe vô cùng lộng lãy để diện kiến đức Thế Tôn. 


1o. Nhiều du sĩ ngoại đạo đã nhìn thấy gia chủ Mendaka từ đàng xa đang 
đi lại, sau khi nhìn thấy đã nói với gia chủ Mendaka điều này: - “Này gia chủ, 
ngươi đi đầu vậy?” - “Thưa các ngài, tôi đi để diện kiến đức Thế Tôn là Sa- 
môn Gotama.” - “Này gia chủ, ngươi là người theo thuyết hành động, sao lại 
đi đến diện kiến Sa-môn Gotama là người thuyết về không hành động? Này 
gia chủ, chính Sa-môn Gotama là người thuyết về không hành động, giảng về 
Pháp không hành động, và huấn luyện các đệ tử với điều ấy.” 


2o. Khi ấy, gia chủ Mendaka đã khởi ý điều này: “Theo như cách những 
người du sĩ ngoại đạo này ganh tị thì quả nhiên không còn nghi ngờ về đức 
Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác.” Sau khi đã đi bằng cỗ xe hết 
khoảng đường dành cho xe, gia chủ Mendaka đã xuống xe rồi làm người bộ 
hành đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Khi gia chủ Mendaka đã ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn 
đã thuyết Pháp theo thứ lớp đến gia chủ Mendaka. Tức là ngài đã giảng giải 
bài thuyết về bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về cõi trời, sự tai hại sự 
thấp kém sự ô nhiễm của các dục, sự lợi ích của việc xuất ly. 
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21. Yada bhagava aññasi mendakam gahapatim kallacittam muducittam 
vinivaranacttam udaggacittam pasannacittam, atha ya buddhanam 
samukkamska dhammadesana tam pakasesi dukkham samudayam 
nirodham maggam. Seyyathapi nama suddham vattham apagatakalakam 
sammadeva raJanam patiganheyya, evameva kho mendakassa gahapatissa 
tasmimyeva asane virajam vitamalam dhammacakkhum udapadi: “Yam 
kiñci samudayadhammam, sabbam tam nirodhadhamman ti. 


22. Atha kho mendako gahapati ditthadhammo pattadhammo vidita- 
dhammo pariyogalhadhammo tinnavicikiccho vigatakathankatho vesarajJJap- 
patto aparappaccayo satthusasane bhagavantam etadavoca: “Abhikkantam 
bhante. Abhikkantam bhante. Seyyathapi bhante nikkuJjitam va ukkujJJeyya, 
paticchannam va vivareyya, mu|hassa va maggam acikkheyya, andhakare va 
telapaJJotam dhareyya “cakkhumanto rupani dakkhimtr t1, evameva 
bhagavata anekapariyayena dhammo pakasito. Esaham bhante, 
bhagavantam saranam gacchami dhammañca bhikkhusanghañca. Upasakam 
mam bhagava dharetu aJJatagge panupetam saranam gatam. Adhivasetu ca 
me bhante bhagava svatanaya bhattam saddhim bhikkhusanghena ti. 
Adhivasesi bhagava tunhIbhavena. Atha kho mendako gahapati bhagavato 
adhivasanam viditva utthayasana bhagavantam abhivadetva padakkhinam 
katva pakkamI. 


23. Atha kho mendako gahapati tassa rattya accayena panItam 
khadaniyam bhojaniyam patiyadapetva bhagavato kalam arocapesi: “Kalo 
bhante, nitthitam bhattan ”ti. 


24. Atha kho bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacIvaramadaya 
yena mendakassa gahapatissa nivesanam tenupasankami, upasankamitva 
paññatte asane nisidi saddhim bhikkhusanghena. 


25. Atha kho mendakassa gahapatissa bhariya ca putto ca sunisa ca daso 
ca yena bhagava tenupasankamimsu, upasankamitva bhagavantam 
abhivadetva ekamantam nisidimsu. Tesam bhagava anupubbikatham 
kathesl, seyyathidam danakatham silakatham saggakatham, kamanam 
adInavam okaram samkilesam, nekkhamme anisamsam pakasesl. 


26. Yada te bhagava aññasi kallacitte muducitte vinivaranacitte udagga- 
citte pasannacitte, atha ya buddhanam samukkamsika dhammadesana tam 
pakasesi dukkham samudayam nirodham magsam. Seyyathapi nama sud- 
dham vattham apagatakalakam sammadeva rajanam patiganheyya, evameva 
tesam tasmimyeva asane viraJam vitamalam dhammacakkhum udapadi: 
“Yam kiãci samudayadhammam, sabbam tam nirodhadhamman ti. 
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21. Khi đức Thế Tôn biết được Gia chủ Mendaka có tâm đã sẵn sàng, dễ 
uốn nắn, không còn chướng ngại, hướng thượng, tịnh tín, ngài đã phô bày 
Pháp thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng 
giống như tấm vải đã được làm sạch, không còn vết nhơ, có thể nhuộm màu 
một cách toàn vẹn; tương tợ như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy Pháp nhãn không 
nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến gia chủ Mendaka: “Điều gì 
có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” 


22. Sau đó, khi đã thấy được Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu được 
Pháp, đã thấm nhuần Pháp, hoài nghỉ đã không còn, sự lưỡng lự đã dút hắn, 
đã thành tựu niềm tin vào Giáo Pháp của bậc đạo sư, không còn cần sự trợ 
duyên của người khác, gia chủ Mendaka đã nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, giống 
như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ 
đường cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn đầu nơi bóng tối (nghĩ rằng): “Những ai 
có mắt sẽ thấy được các hình dáng:' tương tợ như thế, Pháp đã được đức Thế 
Tôn chỉ rõ bằng nhiều phương tiện. Bạch ngài, con đây xin đi đến nương nhờ 
đức Thế Tôn, Giáo Pháp, và Hội Chúng tỳ khưu. Xin đức Thế Tôn chấp nhận 
con là nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời. Bạch 
ngài, xin đức Thế Tôn nhận lời con về bữa trai phạn vào ngày mai cùng với 
hội chúng tỳ khưu.” Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, 
gia chủ Mendaka hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 


23. Sau đó, khi trải qua đêm ấy gia chủ Mendaka đã cho chuẩn bị sẵn 
sàng thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm rồi cho người thông báo thời giờ 
đến đức Thế Tôn: - “Bạch ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.” 


24. Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến tư 
gia của gia chủ Mendaka, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt 
sẵn cùng với hội chúng tỳ khưu. 


25. Sau đó, người vợ của gia chủ Mendaka cùng với con tral, con dâu, và 
người tớ trai đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn đã thuyết Pháp theo thứ lớp đến những 
người ấy. Tức là ngài đã giảng giải bài thuyết về bố thí, bài thuyết về giới 
cấm, bài thuyết về cối trời, sự tai hại sự thấp kém sự ô nhiễm của các dục, sự 
lợi ích của việc xuất ly. 


26. Khi đức Thế Tôn biết được những người ấy có tâm đã sẵn sàng, dễ 
uốn nắn, không còn chướng ngại, hướng thượng, tịnh tín, ngài đã phô bày 
Pháp thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng 
giống như tấm vải đã được làm sạch, không còn vết nhơ, có thể nhuộm màu 
một cách toàn vẹn; tương tợ như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy Pháp nhãn không 
nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến những người ấy: “Điều gì có 
bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” 
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27. Te ditthadhamma pattadhamma viditadhamma pariyoga|lhadhamma 
tinnavicikilccha vigatakathankatha vesarajjappatta aparappaccaya satthu- 
sasane bhagavantam etadavocum: “Abhikkantam bhante. Abhikkantam 
bhante. SeyyathapI bhante, nikkuJjitam va ukkulJjeyya, patiecchannam va 
vivareyya, mul|hassa va maggam acikkheyya, andhakare va telapajJotam 
dhareyya “cakkhumanto rupani dakkhimii tl, evameva bhagavata 
anekapariyayena dhammo pakasito. Ete mayam bhante, bhagavantam 
saranam gacchama đdhammañca bhikkhusanghañca. Ủpasake no bhagava 
dharetu aJJatagge panupetam saranam gate ”ti. 


28. Atha kho mendako gahapati buddhapamukham bhikkhusangham 
panitena khadanyena bhojaniyena sahattha santappetva sampavaretva, 
bhagavantam bhuttavmm onitapattapanim ekamantam nisidi. Ekamantam 
nisinno kho mendako gahapati bhagavantam etadavoca: “Yava bhante 
bhagava bhaddiye viharati tava' aham buddhapamukhassa bhikkhu- 
sanghassa dhuvabhattena ”ti. Atha kho bhagava mendakam gahapatim 
dhammiya kathãa sandassetva samadapetva samuttejetva sampahamsetva 
utthayasana pakkamI. 


2o. Atha kho bhagava bhaddiye yathabhirattam viharitva mendakam 
gahapatm anapuccha yena anguttarapo tena carlkam pakkami mahata 
bhikkhusanghena saddhim addhatelasehi bhikkhusatehI. 


30. Assosi kho mendako gahapati: “Bhagava kira yena anguttarapo tena 
carikam pakkanto mahata bhikkhusanghena saddhim addhatelasehi 
bhikkhusatehI ”Li. 


31. Atha kho mendako gahapati dase ca kammakare ca anapesi: “Tena hi 
bhane, bahum lonampi telampi madhumpi tandulampi khadaniyampi 
sakatesu aropetva agacchatha. Addhatelasani ca gopalakasatani addha- 
telasani ca dhenusatani adaya agacchantu. Yattha mayam bhagavantan? 
passissama, dharunhena” khirena bhoJessama ”ti. 


32. Atha kho mendako gahapati bhagavantam antaramagge kantare 
sambhavesl. Atha kho mendako gahapati yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam atthasi. Ekamantam 
thto kho mendako gahapati bhagavantam etadavoca: “Adhivasetu me 
bhante bhagava svatanaya bhattam saddhim bhikkhusanghena ti. 
Adhivasesi bhagava tunhIbhavena. Atha kho mendako gahapati bhagavato 
adhivasanam viditva bhagavantam abhivadetva padakkhimam katva 
pakkamI. 


! taãva - Syä potthake na dissate. ” tattha tarunena - Ma, PTS; 
° vattha bhagavantam - Ma, PTS. tattha đhãrunhena - Sya. 
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27. Khi đã thấy được Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu được Pháp, 
đã thấm nhuần Pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hắn, đã 
thành tựu niềm tin vào Giáo Pháp của bậc đạo sư, không còn cần sự trợ 
duyên của người khác, những người ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, giống 
như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ 
đường cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn đầu nơi bóng tối (nghĩ rằng): “Những ai 
có mắt sẽ thấy được các hình dáng:' tương tợ như thế, Pháp đã được đức Thế 
Tôn chỉ rõ bằng nhiều phương tiện. Bạch ngài, chúng con đây xin đi đến 
nương nhờ đức Thế Tôn, Giáo Pháp, và Hội Chúng tỳ khưu. Xin đức Thế Tôn 
chấp nhận chúng con là những cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm nay cho 
đến trọn đời.” 


28. Sau đó, gia chủ Mendaka đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng tỳ 
khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm. Đến 
khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong có bàn tay đã rời khỏi bình bát, gia chủ 
Mendaka đã ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, gia chủ 
Mendaka đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, con xin dâng vật 
thực thường xuyên đến hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu cho đến khi 
nào đức Thế Tôn còn ngụ tại Bhaddiya.” Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức 
tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho gia chủ Mendaka bằng bài 
Pháp thoại rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 


2o. Sau đó, khi đã ngự tại Bhaddiya theo như ý thích, đức Thế Tôn không 
thông báo cho gia chủ Mendaka rồi đã ra đi du hành về phía Anguttarapa 
cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có một ngàn hai trăm năm mươi vị tỳ khưu. 


3o. Gia chủ Mendaka đã nghe rằng: “Nghe nói đức Thế Tôn đang đi du 
hành về phía Anguttarapa cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có một ngàn hai 
trăm năm mươi vị tỳ khưu.” 


31. Khi ấy, gia chủ Mendaka đã ra lệnh cho những người nô lệ và những 
người làm công rằng: - “Này các người, như thế thì hãy chất lên các xe hàng 
nhiều muối, dầu ăn, gạo lức, và vật thực loại cứng rồi hãy đi đến. Và một 
ngàn hai trăm năm mươi người chăn bò hãy lấy ra một ngàn hai trắăm năm 
mươi con bò cái rồi hãy đi đến. Nơi nào chúng ta gặp được đức Thế Tôn, 
chúng ta sẽ dâng sữa tươi để (ngài) thọ dụng.” 


32. Sau đó, gia chủ Mendaka đã gặp được đức Thế Tôn ở khu rừng vắng 
trên đường đi. Khi ấy, gia chủ Mendaka đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, gia chủ 
Mendaka đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn 
nhận lời con về bữa trai phạn vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ khưu.” Đức 
Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, gia chủ Mendaka hiểu 
được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức 
Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 
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33. Atha kho mendako gahapati tassa rattya accayena panitam 
khadaniyam bhojanyam patiyadapetva bhagavato kalam arocapesi: “Kalo 
bhante nitthitam bhattan ”t0i. 


34. Atha kho bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacIvaram adaya 
yena mendakassa gahapatissa parivesanam tenupasankami, upasankamitva 
paññatte asane nisidi saddhim bhikkhusanghena. 


35. Atha kho mendako gahapati addhatelasani gopalakasatani anapesi: 
“Tena hi bhane, ekamekam dhenum gahetva ekamekassa bhikkhuno 
upatitthatha. Dharunhena khirena bhoJessama ”LI. 


36. Atha kho mendako gahapati buddhapamukham bhikkhusangham 
pantena khadaniyena bhojamyena sahattha santappesi sampavaresl 
dharunhena ca khirena. Bhikkhu kukkuccayanta khiram na patiganhanti. 
“Patiganhatha bhikkhave, parIbhuñJatha ”ti. 


37. Atha kho mendako gahapati buddhapamukham bhikkhusangham 
pamtena khadaniyena bhojJaniyena sahattha santappetva sampavaretva 
dharunhena ca khirena, bhagavantam bhuttavim onlitapattapanimm 
ekamantam nisidi. Ekamantam nisinno kho mendako gahapati bhagavantam 
etadavoca: “Santi bhante, magga kantara appodaka appabhakkha na sukara 
apatheyyena gantum. Sadhu bhante, bhagava bhikkhunam patheyyam 
anujanatu ”ti. Atha kho bhagava mendakam gahapatimm dhammiya kathaya 
sandassetva samadapetva samuttejetva sampahamsetva utthayasana 
pakkamI. 


38. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhu amantesi: “AnuJanami bhikkhave, pañca gorase- 
khram dadhi takkam navanitam sappl. Santi bhikkhave, magga kantara 
appodaka appabhakkha na sukara apatheyyena gantum. Anujanami 
bhikkhave, patheyyam pariyesitum tandulo tandulatthikena, muggo 
mugsatthikena, mase masatthikena, lonam lonatthikena, gu]o gu]atthikena, 
telam telatthikena, sappI sappltthikena. Santi bhikkhave, manussa saddha 
pasanna, te kappiyakarakanam hatthe hiraññam' upanikkhipanti: “Imina 
yam ayyassa kappliyam, tam detha ti. Anujanami bhikkhave, yam tato 
kapplyam tam sadiyItum.? Na tvevaham bhikkhave, kenaci pariyayena 
JataruparaJatam sadiyitabbam? pariyesitabban tỉ vadam1 ”Li. 


! hiraññasuvannam - Syä. 
ˆ saditum - Ma, Syä, PTS, Tovi. 3 saditabbam - Ma, Syã, PTS. 
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33. Sau đó, khi trải qua đêm ấy gia chủ Mendaka đã cho chuẩn bị sẵn 
sàng thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm rồi cho người thông báo thời giờ 
đến đức Thế Tôn: - “Bạch ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.” 


34. Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến chỗ 
cúng dường thức ăn của gia chủ Mendaka, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ 
ngồi được sắp đặt sẵn cùng với hội chúng tỳ khưu. 


35. Khi ấy, gia chủ Mendaka đã ra lệnh cho một ngàn hai trắm năm mươi 
người chăn bò rằng: - “Này các người, như vậy thì hãy dắt mỗi một con bò cái 
đến đứng gần mỗi một vị tỳ khưu. Chúng ta sẽ dâng sữa tươi để (các vị) thọ 
dụng.” 


36. Khi ấy, gia chủ Mendaka đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng tỳ 
khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm và sữa 
tươi. Các vị tỳ khưu trong lúc ngần ngại không thọ lãnh sữa. - “Này các tỳ 
khưu, hãy thọ lãnh và hãy thọ dụng.” 


37. Sau đó, gia chủ Mendaka đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng tỳ 
khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm và sữa 
tươi. Đến khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong có bàn tay đã rời khỏi bình bát, 
gia chủ Mendaka đã ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, gia chủ 
Mendaka đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, có những con 
đường, những khu rừng vắng, ít nước, ít vật thực, công việc không được 
thuận tiện nếu đi không có vật thực đi đường. Bạch ngài, tốt thay xin đức Thế 
Tôn hãy cho phép vật thực đi đường đến các vị tỳ khưu.” Khi ấy, đức Thế Tôn 
đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho gia chủ 
Mendaka bằng bài Pháp thoại rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 


38. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép năm sản phẩm từ 
bò là sữa tươi, sữa đông, sữa bơ, bơ đặc, bơ lỏng. Này các tỳ khưu, có những 
con đường, những khu rừng vắng, ít nước, ít vật thực, công việc không được 
thuận tiện nếu đi không có vật thực đi đường. Này các tỳ khưu, ta cho phép 
tâm cầu vật thực đi đường là gạo lức với vị có nhu cầu về gạo lức, đậu mugga 
với vị có nhu cầu về đậu rmugga, đậu rmasa với vị có nhu cầu về đậu masa, 
muối với vị có nhu cầu về muối, đường với vị có nhu cầu về đường, dầu ăn 
với vị có nhu cầu về dầu ăn, bơ lỏng với vị có nhu cầu về bơ lỏng. Này các tỳ 
khưu, có những người dân có niềm tin, mộ đạo, những người này để tiền 
vàng ở tay của người làm thành được phép (nói rằng): “Hãy dâng đến ngài 
đại đức vật đã làm trở thành được phép từ vật này. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép chấp nhận vật đã làm trở thành được phép từ điều ấy, nhưng này các tỳ 
khưu ta không nói rằng: “Vàng và bạc có thể được chấp nhận, có thể được 
tầm cầu bởi bất cứ cách thức nào.”” 
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3o. Atha kho bhagava anupubbena carilkam caramano yena apanam, 
tadavasarI. Assosi kho keniyo Jatilo: “Samano khalu bho gotamo sakyaputto 
sakyakula pabbajito apanam anuppatto apane viharati' Tam kho pana 
bhavantam gotamam evam kalyano kittisaddo abbhugsato: ItipIi so bhagava 
araham sammasambuddho viJjacaranasampanno sugato lokavidu anuttaro 
purIsadammasarathi sattha devamanussanam buddho bhagava. So Imam 
lokam sadevakam samarakam sabrahmakam, sassamanabrahmanim paJam 
sadevamanussam sayam abhiñña sacchikatva pavadeti. —pe— Sadhu kho 
pana tathardpanam arahatam dassanam hotI ”tI. 


4o. Atha kho keniyassa Jatilassa etadahosi: “Kinnu kho aham samanassa 
gotamassa harapeyyan ”ti? Atha kho keniyassa Jatilassa etadahosi: “YepI kho 
te brahmananam pubbaka isayo mantanam kattaro mantanam pavattaro, 
yesamidam etarahi brahmana poranam mantapadam gitam pavuttam 
samThitam tadanugayanti, tadanubhasanti, bhasitamanubhasanti, 
vacitamanuvacenti, seyyathidam attako vamako vamadevo vessamitto 
yamataggl” angIraso bharadvaJo vasettho kassapo bhagu rattuparata virata 
vikalabhojJana. Te evarupanl pananil sadiyImmsu. SamanopIl gotamo 
rattuparato virato vikalabhojana. Arahati samanopil gotamo evarupani 
pananl sadiyitun ”ti pahũtam panam patiyadapetva kaJehi gahapetva yena 
bhagava tenupasankami, upasankamitva bhagavata saddhim sammodi. 
Sammodanyam katham saramyam vitisaretva ekamantam atthasl. 
Ekamantam thito kho kemiyo Jatilo bhagavantam etadavoca: “Patiganhatu 
me bhavam gotamo panan ”ti. “Tena hi keniya, bhikkhunam dehi ti. 
Bhikkhu kukkuccayanta na patiganhanti “Patiganhatha bhikkhave, 
parIbhuñJatha ”ti. 


41. Atha kho keniyo Jatilo buddhapamukham bhikkhusangham pahutehi 
panehi sahattha santappetva sampavaretva, bhagavantam dhotahattham 
onItapattapanim ekamantam nisidi. Ekamantam nisinnam kho keniyam 
Jatlam bhagava dhammiya kathaya sandassesi samadapesi samutteJesi 
sampahamsesl. 


! apane viharati tỉ - Ma, Syã potthakesu natthi. °“ vamadagsi ityapi. 
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3o. Sau đó, trong khi tuần tự du hành đức Thế Tôn đã ngự đến Apana. 
Đạo sĩ bện tóc Keniya đã nghe rằng: “Quả thật ngài Sa-môn Gotama con trai 
dòng Sakya, từ dòng dõi Sakya đã xuất gia, nay đã ngự đến Bhaddiya và ngụ 
tại Apana. Tiếng đồn tốt đẹp về ngài Gotama ấy đã được lan rộng ra như vầy: 
Đức Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Tối Thượng Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Thế Tôn. Với thắng trí của mình, vị ấy chứng ngộ và công bố về thế gian này 
tính luôn cõi chư Thiên, cối Ma Vương, cối Phạm Thiên, cho đến dòng dõi 
Sa-môn, Bà-la-môn, các hạng chư Thiên và loài người. —(như trên)— Tốt 
thay cho việc diện kiến các vị A-la-hán như thế ấy.” 


4o. Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Keniya đã khởi ý điều này: “Ta nên cho người 
đem đến cho Sa-môn Gotama vật gì đây?” Sau đó, đạo sĩ bện tóc Keniya đã 
khởi ý điều này: “Những người ẩn sĩ trước đây là Bà-la-môn, là những người 
làm ra chú thuật, là những người sử dụng chú thuật, những người ấy có hình 
thức chú thuật cổ điển đã được đọc tụng, đã được nói ra, đã được thực hiện 
mà những người Bà-la-môn hiện nay cũng đọc tụng theo hình thức ấy, nói ra 
theo hình thức ấy, giảng giải theo điều đã được giảng giải, nói lại điều đã 
được nói, (các vị ấy) như là: Attaka, Vamaka, Vamadeva, Vessamitta, 
Yamatagøl, Angirasa, BharadvaJa, Vasettha, Kassapa, Bhagu đã không ăn vào 
buổi tối, đã kiêng cữ việc ăn phi thời, các vị ấy chấp nhận các thức uống như 
thế này. Sa-môn Gotama cũng không ăn vào buổi tối và kiêng cữ việc ăn phi 
thời nên Sa-môn Gotama cũng xứng đáng được chấp nhận các thức uống như 
thế này” nên đã cho chuẩn bị sẵn sàng nhiều thức uống và cho người đem đi 
bằng những giỏ mang sau vai rồi đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã tỏ 
vẻ thân thiện với đức Thế Tôn, sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi đã 
đứng một bên. Khi đã đứng một bên, đạo sĩ bện tóc Keniya đã nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Xin ngài Gotama hãy thọ lãnh thức uống của tôi.” - “Này 
Keniya, như vậy thì hãy dâng cho các tỳ khưu.” Các vị tỳ khưu trong lúc ngần 
ngại không thọ lãnh. - “Này các tỳ khưu, hãy thọ lãnh và hãy thọ dụng.” 


41. Sau đó, đạo sĩ bện tóc Keniya đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội 
chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với nhiều loại thức uống. Đến khi đức 
Thế Tôn có cánh tay đã được rửa, bàn tay đã rời khỏi bình bát, đạo sĩ bện tóc 
Keniya đã ngồi xuống một bên. Khi đạo sĩ bện tóc Keniya đã ngồi xuống một 
bên, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
cho đạo sĩ bện tóc Keniya bằng bài Pháp thoại. 
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42. Atha kho keniyo Jatilo bhagavata dhammiya kathaya sandassito 
samadapIto samuttejJito sampahamsito bhagavantam etadavoca: “Adhivasetu 
me bhavam gotamo svatanaya bhattam saddhim bhikkhusanghena ”L.. 
“Maha kho keniya, bhikkhusangho addhatelasani bhikkhusatani. Tvañca 
brahmanesu abhippasanno ”ti. Dutiyampi kho keniyo Jatilo bhagavantam 
etadavoca: “Kiñcapil bho' gotama, maha bhikkhusangho addhatelasani 
bhikkhusatanl, aham ca brahmanesu abhippasanno, adhivasetu me bhavam 
gotamo svatanaya bhattam saddhim bhikkhusanghena ”tH. “Maha kho 
keniya, bhikkhusangho addhatelasani bhikkhusatanI. Tvam ca brahmanesu 
abhippasanno ”ti. Tatiyampil kho keniyo Jatilo bhagavantam etadavoca: 
“Kiãcap1 bho gotama, maha bhikkhusangho addhatelasani bhikkhusatani, 
aham ca brahmanesu abhippasanno, adhivasetu me bhavam? gotamo 
svatanaya bhattam saddhim bhikkhusanghena ”ti. Adhivasesl bhagava 
tunhibhavena. Atha kho keniyo jatilo bhagavato adhivasanam viditva 
utthayasana pakkamI. 


43. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhu amantesil: “AnuJanami bhikkhave, attha panani: 
ambapanam jambupanam  vocapanam mocapanam madhupanan? 
muddikapanam salukapanam pharusakapanam. Anujanami bhikkhave, 
sabbam phalarasam thapetva dhaññaphalarasam. Anujanami bhikkhave, 
sabbam pattarasam thapetva dakarasam. AnuJanami bhikkhave, sabbam 
puppharasam thapetva madhukapuppharasam. Anujanami bhikkhave 
ucchurasan ”ti. 


44. Atha kho keniyo Jatilo tassa rattiya accayena sake assame panitam 
khadaniyam bhojanyam patiyadapetva bhagavato kalam arocapesi: “Kalo 
bho gotama, nitthiam bhattan ”ti. Atha kho bhagava pubbanhasamayam 
nivasetva pattacIvaramadaya yena keniyassa Jatilassa assamo tenupasan- 
kami, upasankamitva paññatte asane nisidi saddhim bhikkhusanghena. 


45. Atha kho keniyo Jatilo buddhapamukham bhikkhusangham panItena 
khadaniyena bhojaniyena sahattha santappetva sampavaretva, bhagavantam 
bhuttavim onitapattapanim ekamantam nisidi. Ekamantam nisinnam kho 
keniyam Jatilam bhagava Imahi gathah1 anumodi: 


1. “Aggihuttamukha yañña savittI chandaso mukham, 
raJa mukham manussanam nadIinam sagaro mukham. 


1... Nakkhattanam mukham cando adicco tapatam mukham, 
puññamakankhamananan” sangho ve yaJatam mukhan ”tI. 


! kiãcãpi kho - Ma. 3 madhukapanam - Ma. * pakkadakarasam - Syä. 
? adhiväsetu bhavam. - Ma. ” puññam ãkañkhamãnänam - Ma, Syäã, PTS, Tovi, Javi. 
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42. Sau đó, khi đã được đức Thế tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và 
tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, đạo sĩ bện tóc Keniya đã nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin ngài Gotama hãy nhận lời tôi về bữa trai 
phạn vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ khưu.” - “Này Keniya, hội chúng tỳ 
khưu rất đông có đến một ngàn hai trăm năm chục vị tỳ khưu và ngươi đã đặt 
nhiều niềm tin vào các vị Bà-la-môn.” Đến lần thứ nhì, đạo sĩ bện tóc Keniya 
đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài Gotama, đầu cho hội chúng tỳ 
khưu rất đông có đến một ngàn hai trăm năm chục vị tỳ khưu và (dầu cho) 
tôi đã đặt nhiều niềm tin vào các vị Bà-la-môn, xin ngài Gotama hãy nhận lời 
tôi về bữa trai phạn vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ khưu.” - “Này 
Keniya, hội chúng tỳ khưu rất đông có đến một ngàn hai trăm năm chục vị tỳ 
khưu và ngươi đã đặt nhiều niềm tin vào các vị Bà-la-môn.” Đến lần thứ ba, 
đạo sĩ bện tóc Keniya đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài Gotama, 
đầu cho hội chúng tỳ khưu rất đông có đến một ngàn hai trăm năm chục vị tỳ 
khưu và (đầu cho) tôi đã đặt nhiều niềm tin vào các vị Bà-la-môn, xin ngài 
Gotama hãy nhận lời tôi về bữa trai phạn vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ 
khưu.” Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, đạo sĩ bện tóc 
Keniya hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy 
và ra đi. 


43. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép tám loại thức uống: 
nước xoài, nước mận, nước chuối hột, nước chuối không hột, nước mật ong, 
nước nho, nước ngó sen, nước dâu. Này các tỳ khưu, ta cho phép tất cả các 
loại nước cốt trái cây ngoại trừ nước cốt của ngũ cốc. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép tất cả các loại nước cốt của lá cây ngoại trừ nước cốt của rau cải nấu 
chín. Này các tỳ khưu, ta cho phép tất cả các loại nước cốt của bông hoa ngoại 
trừ nước cốt của bông cây cam thảo. Này các tỳ khưu, ta cho phép nước cốt 
của cây mía.” 

44. Sau đó, khi trải qua đêm ấy đạo sĩ bện tóc Keniya đã cho chuẩn bị sẵn 
sàng thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm tại khu ẩn cư của mình rồi cho 
người thông báo thời giờ đến đức Thế Tôn: - “Bạch ngài Gotama, đã đến giờ, 
thức ăn đã chuẩn bị xong.” Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm 
y bát, rồi đi đến khu ẩn cư của đạo sĩ bện tóc Keniya, sau khi đến đã ngồi 
xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt sẵn cùng với hội chúng tỳ khưu. 


45. Sau đó, đạo sĩ bện tóc Keniya đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội 
chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn hảo hạng loại cứng loại 
mềm. Đến khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong có bàn tay đã rời khỏi bình bát, 
đạo sĩ bện tóc Keniya đã ngồi xuống một bên. Khi đạo sĩ bện tóc Keniya đã 
ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn đã nói lời tùy hỷ đến đạo sĩ bện tóc Keniya 
đang ngồi một bên bằng những lời kệ này: 

1. “Các uiệc cúng tế có sự cúng đường lửa là đứng đầu, kính cổ SqUtfH 
là đứng đầu uề miêm luật, đức uua là đứng đầu loài người, biển cả đứng 
đầu các con sông. 

1. Mặt trăng đứng đầu các uì sao, mặt trời đứng đầu các uộật tỏa sáng. 
Đối uới những người nong rmnỏi phước đang cúng dường thì Hội Chúng là 
đứng đầu.” 
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46. Atha kho bhagava keniyam jJatilam Imahi gathahi anumoditva 
utthayasana pakkamI. Atha kho bhagava apane yathabhirattam viharitva 
yena kusinara tena carikam pakkami mahata bhikkhusanghena saddhim 
addhatelasehi bhikkhusateh1. 


47. Assosum kho kosinaraka malla: “Bhagava kira kusinaram agacchatI 
mahata bhikkhusanghena saddhimm addhatelasehi bhikkhusatehi ”ti. Te 
sangaram akamsu: “Yo bhagavato paccuggamanam na karissatl, 
pañcasatanissa dando ”ti. 


48. Tena kho pana samayena roJjo mallo ayasmato anandassa sahayo hoti. 
Atha kho bhagava anupubbena carikam caramano yena kusinara tadavasarl. 
Atha kho kosinaraka malla bhagavato paceuggamanam akamsu. 


49. Atha kho roJo mallo bhagavato paccuggeamanam karitva yenayasma 
anando tenupasankami, upasankamitva ayasmantam anandam abhivadetva 
ekamantam atthasi. Ekamantam thitam kho roJam mallam ayasma anando 
etadavoca: “U]aram kho te Imam avuso roja, yam tvam bhagavato paccug- 
gamanam akasl ”ti. “NÑaham bhante ananda, bahukato buddhe va dhamme 
va sanghe va.' Apl ca ñatihi sangaro kato: *Yo bhagavato paceuggamanam na 
karIssatl, pañcasatanissa dando ti. So kho aham bhante ananda, ñatinam 
dandabhaya evaham” bhagavato paceuggamanam akasin ”ti. 


5O. Atha kho ayasma ananda anattamano ahosi: “Katham hi nama rojo 
mallo evam vakkhati ti? Atha kho ayasma ananda yena bhagava 
tenupasankami, upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam 
nisidi. Ekamantam nisinno kho ayasma anando bhagavantam etadavoca: 
“Ayam bhante rojo mallo abhiññato ñatamanusso. Mahiddhiyo? kho pana 
evaripanam ñatamanussanam Imasmim dhammavinaye pasado. Sadhu 
bhante, bhagava tatha karotu, yatha roJo mallo imasmim dhammavinaye 
pasIdeyya ”ti. “Na kho tam ananda, dukkaram tathagatena yatha rojo mallo 
1Imasmim dhammavinaye pasideyya ”HI. 


51. Atha kho bhagava roJam mallam mettena cittena pharitva utthayasana 
viharam pavisi. Atha kho roJo mallo bhagavatat mettena cittena phut{tho 
seyyathap1 nama gävI tarunavaccha,° evameva viharena viharam parIvenena 
parivenam upasankamitva bhikkhu pucchati: “Kahannu kho bhante etarahi 
so bhagava viharati araham samma sambuddho? Dassanakama hi mayam 
tam bhagavantam arahantam sammasambuddhan ”ti. “Esavuso roja, viharo 
samvutadvaro. Tena appasaddo upasankamitva ataramano alindam 
pavisitva ukkasitva aggalam akotehI. VivarIssati te bhagava dvaran ”Li. 


! buddhena vã đhammena vã sanghena vã - Syä, PTS, Simu 1. 
° evam - Syã. * bhagavato - Ma, Syã, Tovi. 
3 mahaddhiko - Ma, Syã; mahatthiko - Simu 2. ” gavim tarunavaccho - Ma. 
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46. Sau đó, khi đã nói lời tùy hỷ đến đạo sĩ bện tóc Keniya bằng những lời 
kệ này, đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Sau đó, khi đã ngự tại 
Apana theo như ý thích, đức Thế Tôn đã ra đi du hành về phía Kusinara cùng 
với đại chúng tỳ khưu gồm có một ngàn hai trắm năm mươi vị tỳ khưu. 


47. Những người dân Malla ở Kusinara đã nghe rằng: “Nghe nói đức Thế 
Tôn đi đến Kusinara cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có một ngàn hai trăm 
năm mươi vị tỳ khưu.” Họ đã ra quy định là: “Ai không thực hiện việc đi ra 
đón đức Thế Tôn, hình phạt dành cho người này là năm trăm (tiền).” 


48. Vào lúc bấy giờ, Roja người Malla là bạn của đại đức Ananda. Sau đó, 
trong khi tuần tự du hành đức Thế Tôn đã ngự đến Kusinara. Khi ấy, những 
người dân Malla ở Kusinara đã thực hiện việc đi ra đón đức Thế Tôn. 


49. Sau đó, khi đã thực hiện việc đi ra đón đức Thế Tôn, RoJa người Malla 
đã đi đến gặp đại đức Ananda, sau khi đến đã đảnh lễ đại đức Ananda rồi 
đứng một bên. Khi Roja người Malla đã đứng một bên, đại đức Ananda đã 
nói với Roja người Malla điều này: - “Này bạn Roja, thật là tuyệt vời khi bạn 
đã thực hiện việc đi ra đón đức Thế Tôn.” - “Thưa ngài Ananda, tôi không có 
nhiều niềm tin đối với đức Phật, Giáo Pháp, hay Hội Chúng. Chỉ vì thân 
quyến đã ra quy định là: “Ai không thực hiện việc đi ra đón đức Thế Tôn, hình 
phạt dành cho người này là năm trăm (tiền).` Thưa ngài Ananda, chính vì nỗi 
lo sợ về hình phạt của thân quyến nên tôi đã thực hiện việc đi ra đón đức Thế 
Tôn.” 


5o. Khi ấy, đại đức Ananda đã không được hoan hỷ (nghĩ rằng): “Vì sao 
Roja người Malla lại nói như thế?” Sau đó, đại đức Ananda đã đi đến gặp đức 
Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồì xuống một bên. Khi đã 
ngồi xuống một bên, đại đức Ananda đã nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, Roja này người Malla được nổi tiếng, là người có danh tiếng. 
Những người có danh tiếng như thế nếu có được niềm tin trong Pháp và Luật 
này sẽ có sự thuận lợi lớn. Bạch ngài, thật tốt đẹp thay xin đức Thế Tôn hãy 
làm như thế nào đó để Roja người Malla có thể an trú niềm tin vào Pháp và 
Luật này.” - “Này Ananda, điều ấy không phải là việc khó làm đối với đức 
Như Lai như là việc Roja người Malla có thể an trú niềm tin vào Pháp và Luật 
này.” 


51. Sau đó, đức Thế Tôn đã phát ra luồng tâm bác ái đến Roja người Malla 
rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào trú xá. Khi ấy, bị xúc chạm bởi luồng tâm 
bác ái của đức Thế Tôn, cũng giống như con bê con (đi tìm) bò mẹ, tương tợ 
như thế Roja người Malla đi đến trú xá này đến trú xá khác, phòng này đến 
phòng khác và hỏi các vị tỳ khưu rằng: - “Thưa ngài, bây giờ đức Thế Tôn bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác ấy đang ngụ ở đâu vậy, bởi vì chúng tôi có ý 
muốn diện kiến đức Thế Tôn bậc A-la-hán đấng Chánh Đẳng Giác ấy?” - 
“Này đạo hữu Roja, là trú xá có cánh cửa đóng lại kia. Hãy đi đến với sự nhẹ 
nhàng và chớ có vượt qua (cánh cửa), hãy bước vào hành lang, đằng hắng, và 
gõ vào thanh cài cửa, rồi đức Thế Tôn sẽ mở cửa cho đạo hữu.” 
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52. Atha kho rojo mallo yena so viharo samvutadvaro tena appasaddo 
upasankamitva ataramano alindam pavisitva ukkasitva aggalam akotesl. 
Vivari bhagava dvaram. Atha kho roJo mallo viharam pavisitva bhagavantam 
abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam nisinnassa kho roJassa mallassa 
bhagava anupubbikatham kathesil, seyyathidam danakatham silakatham 
sagsakatham, kamanam adInavam okaram samkilesam, nekkhamme 
anIsamsam pakasesl. 


53. Yada bhagava aññasi roJjan mallam kallacittam muducittam 
vinivaranacittam udaggacitam pasannacitam, atha ya buddhanam 
samukkamska dhammadesana tam pakases dukkham samudayam 
nirodham maggam. Seyyathapi nama suddham vattham apagatakalakam 
sammadeva raJjanam patiganheyya, evameva kho rojassa mallassa 
tasmimyeva asane virajam vitamalam dhammacakkhum udapadi: “Yam 
kiñci samudayadhammam, sabbam tam nirodhadhamman ti. 


54. Atha kho roJo mallo dithadhammo pattadhammo viditadhammo 
pariyogalhadhammo_ tinnavicikiccho vigatakathankatho vesaraJJjappatto 
aparappaccayo satthusasane bhagavantam etadavoca: “Sadhu bhante ayya 
mamaññeva patiganheyyun  civarapindapatasenasanagilanappaccaya- 
bhesaJJaparIkkharam, no aññesan ”ti. “Yesam kho roja, sekhena' ñanena 
sekhena dassanena dhammo dittho seyyathapi taya, tesampI evam hoti: “Aho 
nũna ayya amhakaññeva patiganheyyun cIvarapindapatasenasana- 
gilanappaccayabhesaJJaparikkharam, no aññesan ti. Tena hi roja, tava ceva 
patiggahessanti aññesañca ”LI. 


55. Tena kho pana samayena kusinarayam pamrtanam bhattanam bhatta- 
patipati atthita hoti. Atha kho roJassa mallassa patipatm alabhantassa 
etadahosi: “Yannunaham bhattaggam olokeyyam, yam bhattagge nassa” tam 
patyadeyyan ”tI. Atha kho roJo mallo bhattageam olokento dve naddasa 
dakañca pitthakhadanryañca. Atha kho roJo mallo yenayasma anando 
tenupasankami, upasankamitva ayasmantam anandam etadavoeca: “Idha me 
bhane ananda, patipaim alabhantassa etadahosi “Yannunaham 
bhattaggam olokeyyam, yam bhattagge nassa” tam patiyadeyyan ti. So kho 
aham bhante ananda, bhattaggam olokento dve naddasam dakañca 
pithakhadanryañca. Sacaham bhante ananda, patiyadeyyam đakañca 
pithakhadanryañca, patiganheyya me bhagava HH. “Tena hi roja, 
bhagavantam patipucchiIssamI ”ti. 


56. Atha kho ayasma anando bhagavato etamattham arocesi. “Tena 
hananda, patiyadetu ”ti. “Tena hi roJa, patiyadehI ”ti. 


! sekkhena - Ma, Syã. ˆ nãdassam - PTS. 
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52. Sau đó, Roja người Malla đã đi đến trú xá có cánh cửa đóng lại kia với 
sự nhẹ nhàng, không có vượt qua (cánh cửa), rồi bước vào hành lang, đằng 
hắng, và gõ vào thanh cài cửa. Đức Thế Tôn đã mở cánh cửa ra. Khi ấy, Roja 
người Malla đã bước vào trú xá, đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Khi Roja người Malla đã ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn đã thuyết Pháp 
theo thứ lớp đến Roja người Malla. Tức là ngài đã giảng giải bài thuyết về bố 
thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về cõi trời, sự tai hại sự thấp kém sự ô 
nhiễm của các dục, sự lợi ích của việc xuất ly. 


53. Khi đức Thế Tôn biết được Roja người Malla có tâm đã sẵn sàng, dễ 
uốn nắn, không còn chướng ngại, hướng thượng, tịnh tín, ngài đã phô bày 
Pháp thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng 
giống như tấm vải đã được làm sạch, không còn vết nhơ, có thể nhuộm màu 
một cách toàn vẹn; tương tợ như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy Pháp nhãn không 
nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến Roja người Malla: “Điều gì 
có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” 


54. Sau đó, khi đã thấy được Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu được 
Pháp, đã thấm nhuần Pháp, hoài nghỉ đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hắn, 
đã thành tựu niềm tin vào Giáo Pháp của bậc đạo sư, không còn cần sự trợ 
duyên của người khác, Roja người Malla đã nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, tốt đẹp thay nếu các ngài đại đức có thể thọ lãnh vật dụng là y 
phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men trị bịnh của riêng mình con thôi, 
không phải của người khác.” - “Này Roja, nếu những người đã thấy được 
Pháp với trí tuệ của vị hữu học, với tầm nhìn của vị hữu học như là ngươi đây 
thì những người ấy cũng khởi ý như vầy: “Đương nhiên các ngài đại đức có 
thể thọ lãnh vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men trị bịnh 
của riêng mình chúng ta thôi, không phải của người khác.ˆ Này Roja, chính vì 
điều ấy các vị (tỳ khưu) sẽ thọ lãnh của chính ngươi và của những người khác 
nữa.” 


55. Vào lúc bấy giờ, ở Kusinara sự dâng vật thực theo tuần tự của các bữa 
ăn hảo hạng đã được xác lập. Khi ấy, Roja người Malla đã không nhận được 
phiên nên đã khởi ý điều này: “Hay là ta nên nhìn xem ở nhà ăn, món gì ở 
nhà ăn không có thì ta nên chuẩn bị món đó?” Sau đó, Roja người Malla 
trong khi nhìn xem ở nhà ăn đã không thấy hai món là rau xanh và bánh bột. 
Khi ấy, Roja người Malla đã đi đến gặp đại đức Ananda, sau khi đến đã nói 
với đại đức Ananda điều này: - “Thưa ngài Ananda, ở đây trong khi tôi không 
nhận được phiên nên đã khởi ý điều này: “Hay là ta nên nhìn xem ở nhà ăn, 
món gì ở nhà ăn không có thì ta nên chuẩn bị món đó? Thưa ngài Ananda, 
rồi trong khi nhìn xem ở nhà ăn tôi đây đã không thấy hai món là rau xanh 
và bánh bột. Thưa ngài Ananda, nếu tôi chuẩn bị sẵn sàng rau xanh và bánh 
bột, đức Thế Tôn có thể nhận lãnh của tôi không?” - “Này Roja, như thế thì 
tôi sẽ hỏi đức Thế Tôn.” 

56. Sau đó, đại đức Ananda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 


Ananda, như thế thì (Roja) hãy chuẩn bị sẵn sàng.” - “Này Roja, như thế thì 
bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng.” 
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57. Atha kho roJo mallo tassa rattiya accayena pahutam đakañca pittha- 
khadaniyañca patiyadapetva bhagavato upanamesi: “Patiganhatu me bhante 
bhagava dakañca pitthakhadaniyañca ”ti. “Tena hi roJa, bhikkhunam dehi 
”H.!'! Bhikkhu kukkuccayanta na patiganhanti. “Patiganhatha bhikkhave, 
parIbhuñJatha ”ti. 


58. Atha kho roJo mallo buddhapamukham bhikkhusangham pahutehi 
dakehi ca pifthakhadaniyehi ca sahattha santappetva sampavaretva 
bhagavantaam  dhotahatham omiapattapamim  ekamantam  nïsidi. 
Ekamantam nisinnam kho rojam mallam bhagava dhammiyäa kathaya 
sandassetva samadapetva samuttejetva sampahamsetva utthayasana 
pakkamI. 


59. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhũ amantesi: “AnuJanami bhikkhave, sabbañca dakam 
sabbañca pitthakhadaniyan ”ti. 


6o. Atha kho bhagava kusinarayam yathabhirattam viharitva yena atuma, 
tena carlkam pakkami mahata bhikkhusanghena saddhim addhatelasehi 
bhikkhusateh1. 


61. Tena kho pana samayena aññataro buddhapabbajito? atumayam 
patIvasati nahapitapubbo. Tassa dve daraka honti mañJuka patibhaneyyaka 
dakkhãa pariyodatasippa sake acariyake nahapitakamme. Assosi kho so 
buddhapabbajio: “Bhagava kira atumam agacchati mahata bhikkhu- 
sanghena saddhim addhatel|asehi bhikkhusatehI ”ti. 


62. Atha kho so budđhapabbajito te darake etadavoca: “Bhagava kira tata, 
atumam agacchat mahata bhikkhusanghena saddhimm addghatelasehi 
bhikkhusatehi. Gacchatha tumhe tata, khurabhandam adaya, na]iyavapakena 
anugharakam? ahindatha. Lonampi telampi tandulampi khadaniyampi 
samharatha. Bhagavato agatassa yagudanam“ karissama ”ti. “Evam tata ”ti 
kho te daraka tassa buddhapabbajJitassa patissutva? khurabhandam adaya 
naliyavapakena anugharakam ahindani lonampi telampIl tandulampi 
khadaniyampi samharanta. Manussa te darake mañjuke patibhaneyyake 
passiltva yepl na karapetukama, tepi karapentl, karapetvapIl bahum denti. 
Atha kho te daraka bahum lonampi telampi tandulampi khadaniyampi 
samharimsu. 


63. Atha kho bhagava anupubbena carlkam caramano yena atuma 
tadavasar1. Tatra sudam bhagava atumayam viharati bhusagare.° 


! *atha kho rojo mallaputto bhikkhũnam detï - Ma; BJTS, Syã, PTS potthakesu na dissate. 
ˆ vuddhapabbajito - Ma, PTS; nahãpitapubbo vuddhapabbajito - Syä. 

3 anugharakam anugharakam - Ma, Syã, PTS, Tovi, Avi. 

* yagupanam - Ma, Syã, PTS, Tovi. 

” patissunitvä - Ma, Syã; patisunitvä - PTS. ° bhũsägãre - Sya, PTS. 
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57. Sau đó, khi trải qua đêm ấy Roja người Malla đã cho chuẩn bị sẵn 
sàng rau cải và bánh bột, rồi đã đem dâng đến đức Thế Tôn. - “Bạch ngài, xin 
đức Thế Tôn hãy nhận lãnh rau cải và bánh bột.” - “Này Roja, như vậy thì hãy 
dâng cho các vị tỳ khưu.” Các vị tỳ khưu trong lúc ngần ngại không thọ lãnh. - 
“Này các tỳ khưu, hãy thọ lãnh và hãy thọ dụng.” 


58. Sau đó, Roja người Malla đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng tỳ 
khưu có đức Phật đứng đầu với nhiều rau cải và bánh bột. Đến khi đức Thế 
Tôn có cánh tay đã được rửa, bàn tay đã rời khỏi bình bát, Roja người Malla 
đã ngồi xuống một bên. Khi Roja người Malla đã ngồi xuống một bên, đức 
Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho Roja 
người Malla bằng bài Pháp thoại rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 


59. Sau đó, đức Thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép tất cả các loại rau 
xanh và tất cả các loại bánh bột.” 


6o. Sau đó, khi đã ngự tại Kusinara theo như ý thích, đức Thế Tôn đã ra đi 
du hành về phía Atuma cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có một ngàn hai 
trăm năm mươi vị tỳ khưu. 


61. Vào lúc bấy giờ, có vị xuất gia lúc tuổi già nọ, trước đây là thợ cạo, ngụ 
tại Atuma. VỊ ấy có hai người con trai ăn nói ngọt ngào, khôn ngoan, khéo 
léo, thiện nghệ trong nghề thợ cạo từ thầy của họ. Vị xuất gia lúc tuổi già ấy 
đã nghe rằng: “Nghe nói đức Thế Tôn đi đến Atumaä cùng với đại chúng tỳ 
khưu gồm có một ngàn hai trắm năm mươi vị tỳ khưu.” 


62. Khi ấy, vị xuất gia lúc tuổi già ấy đã nói với hai người con trai ấy rằng: 
- “Này hai con thương, nghe nói đức Thế Tôn đi đến Atuma cùng với đại 
chúng tỳ khưu gồm có một ngàn hai trăm năm mươi vị tỳ khưu. Này hai con 
thương, hai con hãy đi và mang theo thùng dao cạo, hãy viếng từng nhà với 
thùng và bao bị, hãy gom góp muối, dầu ăn, gạo lức, và vật thực loại cứng; 
chúng ta sẽ thực hiện việc dâng cúng cháo đến đức Thế Tôn khi ngài đi đến.” 
- “Thưa cha, xin vâng.” Rồi hai người con trai ấy nghe theo vị xuất gia lúc tuổi 
già ấy mang theo thùng dao cạo đi viếng từng nhà với thùng và bao bị, trong 
lúc gom góp muối, đầu ăn, gạo lức, và vật thực loại cứng. Dân chúng sau khi 
nhìn thấy hai người con trai ăn nói ngọt ngào, khôn ngoan ấy, dầu không có ý 
muốn thuê làm cũng bảo chúng làm, và sau khi bảo chúng làm lại còn thưởng 
rất nhiều. Khi ấy, hai người con trai ấy đã gom góp nhiều muối, đầu ăn, gạo 
lức, và vật thực loại cứng. 


63. Sau đó, trong khi tuần tự du hành đức Thế Tôn đã ngự đến Atuma. Tại 
nơi ấy ở Atuma, đức Thế Tôn ngự tại Bhusagara. 
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64. Atha kho so buddhapabbajito tassa rattiya accayena pahutam yagum 
patiyadapetva bhagavato upanamesi: “Patiganhatu me bhante bhagava 
yagun ŸtI. 


ó5. JanantapI tathagata pucchanti. Janantapil na pucchanti  Kalam 
viditva pucchanti. Kalam viditva na pucchanti. Atthasamhitam tathagata 
pucchanti no anatthasamhitam. Anatthasamhite setughato tathagatanam. 
Dvihakarehi buddha bhagavanto bhikkhu patipucchanHi: “Dhammam vã 
desessama, savakanam va sikkhapadam paññapessama t1. 


66. Atha kho bhagava tam buddhapabbaJiam etadavoca: “Kutayam 
bhikkhu yagu ”t? Atha kho so buddhapabbajito bhagavato etamattham 
arocesl. Vigarahi buddho bhagava: “Ananucchaviyam' moghapurisa, 
ananulomikam appatirũpam assamanakam akappiyam akaramyam. Katham 
hi nama tvam moghapurisa, pabbajite? akappiye samadapessasi? Netam 
moghapurisa, appasannanam va pasadaya —pe— Vigarahitva dhammim 
katham katva bhikkhui amantesi “Na bhikkhave, pabbaJita akapplye 
samadapetabba.? Yo samadapeyya, apatti dukkatassa. Na ca bhikkhave, 
nahapitapubbena khurabhandam pariharitabbam. Yo parlhareyya apatti 
dukkatassa ”Li. 


67. Atha kho bhagava atumayam yathabhirattam viharitva yena savatthi 
tena carikam pakkami. Anupubbena carilkam caramano yena savatthi 
tadavasarn Tatra sudam bhagava savatthiyam viharai jetavane 
anathapindikassa arame. 


68. Tena kho pana samayena savatthiyam bahum phalakhadaniyam 
uppannam hoti.* Atha kho bhikkhunam etadahosi: “Kinnu kho bhagavata 
phalakhadaniyam anuññatam, kim ananuññatan ”ti? Bhagavato etamattham 
arocesum. “AnuJanami bhikkhave, sabbam phalakhadaniyan ”ti. 


6o. Tena kho pana samayena sanghikanl bïijani puggalikaya bhumliya 
ropiyanti. Puggalikani bijani sanghikaya bhumiya ropiyanti. Bhagavato 
etamattham arocesum. “Sanghikani bhikkhave, bIJjani puggalikaya bhũmiya 
ropitani bhagam datva paribhuñjitabbanl. Puggalikani blJani sanghikaya 
bhumiya ropItanIl bhagam datva parIbhuñjitabbanl ”ti. 


! ananuechavikam - Ma, Syã. 
° pabbajito - Ma, Syä, PTS, Tovi, Simu. Imassa buddhapabbajitassa dve darakãpi pabbajitä 
samanerabhumiyam thitati dighanikayatthakathayam vuttam. Tasma ettha pabbajite tỉ 
padam yuttameva. 
” pabbajitena akappiye samadapetabbam - Ma, Syã, PTS, Tovi, Javi, Simu 2; 

pabbaJite akappiye samadapetabbam - Simu 1. * ussannam - Syã, PTS. 
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64. Sau đó, khi trải qua đêm ấy vị xuất gia lúc tuổi già ấy đã cho chuẩn bị 
sẵn sàng rất nhiều cháo, rồi đã đem dâng đến đức Thế Tôn. - “Bạch ngài, xin 
đức Thế Tôn hãy thọ lãnh cháo của con.” 


6s. Các đấng Như Lai đầu biết vẫn hỏi, dầu biết các vị vẫn không hỏi, biết 
đúng thời các vị mới hỏi, biết đúng thời các vị vẫn không hỏi, có liên quan 
đến lợi ích các đấng Như lai mới hỏi và không (hỏi việc) không có liên quan 
đến lợi ích, khi không có liên quan đến lợi ích các đấng Như Lai có cách để 
cắt đứt vấn đề. Chư Phật Thế Tôn hỏi các vị tỳ khưu vì hai lý do: “Hoặc là 
chúng ta sẽ thuyết Pháp, hoặc là chúng ta sẽ quy định điều học cho các đệ 
tử.” 


66. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với vị xuất gia lúc tuổi già ấy điều này: - 
“Này tỳ khưu, cháo này từ đâu vậy?” Khi ấy, vị xuất gia lúc tuổi già ấy đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ 
rồ dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không thích đáng, không xứng 
pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm. Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi 
lại bảo các vị xuất gia làm việc không được phép? Này kẻ rồ dại, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi 
khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ 
khưu, không nên bảo các vị xuất gia làm việc không được phép; vị nào bảo 
làm thì phạm tội dukka†{a. Này các tỳ khưu, vị trước đây là thợ cạo không nên 
mang theo thùng đao cạo; vị nào mang theo thì phạm tội dukkata.” 


67. Sau đó, khi đã ngự tại Atuma theo như ý thích, đức Thế Tôn đã ra đi 
du hành về phía thành Savatthi. Sau đó, trong khi tuần tự du hành đức Thế 
Tôn đã ngự đến thành Savatthi. Tại nơi ấy ở thành Savatthi, đức Thế Tôn ngụ 
tại Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. 


68. Vào lúc bấy giờ, ở trong thành Savatthi nhiều loại vật thực cứng là trái 
cây được phát sanh. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Loại vật thực 
cứng là trái cây nào được cho phép, loại nào không được cho phép?” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép tất cả các 
loại vật thực cứng là trái cây.” 


6o. Vào lúc bấy giờ, các hạt giống của hội chúng được gieo trồng trên 
vùng đất của cá nhân, các hạt giống của các cá nhân được gieo trồng trên 
vùng đất của hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, các hạt giống của hội chúng đã được gieo trồng trên vùng đất của cá 
nhân nên được thọ dụng sau khi đã trao cho phần chia. Các hạt giống của các 
cá nhân đã được gieo trồng trên vùng đất của hội chúng nên được thọ dụng 
sau khi đã trao cho phần chia.” 
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7o. Tena kho pana samayena bhikkhunam kismiñci kismiñcl thane 
kukkuccam uppaJJjati: “Kinnu kho bhagavata anuññatam, kim ananuññatan 
”H? Bhagavato etamattham arocesum. “Yam bhikkhave, maya “dam na 
kappai tỉ apatikkhitam, tam ce akapplyam anulometl, kappiyam 
patibahati, tam vo na kappati. Yam bhikkhave, maya “dam na kappatI "ti 
apatikkhittam, tam ce kappiyam anulometi, akappiyam patibahatIl, tam vo 
kappati. Yam' bhikkhave, maya “dam kappati t¡ ananuññatam, tam ce 
akapplyam anulometi, kappiyam patibahatl, tam vo na kappatil. Yam 
bhikkhave, maya “dam kappali tỉ ananuññatam, tam ce kappiyam 
anulometI, akappiyam patibahati, tam vo kappatI ”ti. 


71. Atha kho bhikkhunam etadahosi: “Kappati nu kho yavakalikena 
yamakalikam, na nu kho kappat? Kappai nu kho yavakalikena 
sattahakalikam, na nu kho kappat? Kappati nu kho yavakalikena 
vavajvikam, na nu kho kappati? Kappai nu kho yamakalikena 
sattahakalikam, na nu kho kappat? Kappat nu kho yamakalikena 
vavajvikam, na nu kho kappai? Kappati nu kho sattahakalikena 
yavaJIvikam, na nu kho kappatI ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. 


“Yavakalikena bhikkhave, yamakalikam tadahu patiggahiam kale 
kappati, vikale na kappati. Yavakalikena bhikkhave, sattahakalikam tadahu 
patiggahitam kale kappatl, vikale na kappati. Yavakalikena bhikkhave, 
vavajvikam tadahu patiggahitam kale kappatl, vikale na kappaH. 
Yamakalikena bhikkhave, sattahakalikam tadahu patiggahiam yame 
kappatIl, yamatikkante na kappati. Yamakalikena bhikkhave, yavajvikam 
tadahu patiggahitam yame kappatl, yamatikkane na kappatl. 
Sattahakalikena bhikkhave, yavajivikam tadahu patiggahitam sattaham 
kappatti, sattahatikkante na kappatI ”ti. 


Bhesajjakkhandhako nit{thito chattho. 


x*xxxx% 


' vañ ca - PTS. 
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7O. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu khởi lên sự phân vân về vấn đề này về 
vấn đề nọ: “Điều nào đã được đức Thế Tôn cho phép, điều nào đã không 
được cho phép?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, điều nào ta chưa cấm rằng: “Điều này không được phép,' và điều ấy 
phù hợp với điều không được phép và trái nghịch với điều được phép, đối với 
các ngươi điều ấy là không được phép. Này các tỳ khưu, điều nào ta chưa cấm 
rằng: “Điều này không được phép, ' và điều ấy phù hợp với điều được phép và 
trái nghịch với điều không được phép, đối với các ngươi điều ấy là được 
phép. Này các tỳ khưu, điều nào ta chưa cho phép rằng: “Điều này được 
phép, và điều ấy phù hợp với điều không được phép và trái nghịch với điều 
được phép, đối với các ngươi điều ấy là không được phép. Này các tỳ khưu, 
điều nào ta chưa cho phép rằng: “Điều này được phép, ` và điều ấy phù hợp 
với điều được phép và trái nghịch với điều không được phép, đối với các 
ngươi điều ấy là được phép.” 


71. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Vật dùng đến hết đêm (trộn 
lẫn) với vật dùng đến hết ngọ là được phép, hay là không được phép? Vật 
dùng trong bảy ngày (trộn lẫn) với vật dùng đến hết ngọ là được phép, hay là 
không được phép? Vật dùng suốt đời (trộn lẫn) với vật dùng đến hết ngọ là 
được phép, hay là không được phép? Vật dùng trong bảy ngày (trộn lẫn) với 
vật dùng đến hết đêm là được phép, hay là không được phép? Vật dùng suốt 
đời (trộn lẫn) với vật dùng đến hết đêm là được phép, hay là không được 
phép? Vật dùng suốt đời (trộn lẫn) với vật dùng trong bảy ngày là được phép, 
hay là không được phép?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, vật dùng đến hết đêm (trộn lẫn) với vật dùng đến hết 
ngọ (nếu) được thọ lãnh trong ngày hôm ấy thì được phép lúc đúng thời, phi 
thời không được phép. Vật dùng trong bảy ngày (trộn lẫn) với vật dùng đến 
hết ngọ (nếu) được thọ lãnh trong ngày hôm ấy thì được phép lúc đúng thời, 
phi thời không được phép. Vật dùng suốt đời (trộn lẫn) với vật dùng đến hết 
ngọ (nếu) được thọ lãnh trong ngày hôm ấy thì được phép lúc đúng thời, phi 
thời không được phép. Này các tỳ khưu, vật dùng trong bảy ngày (trộn lẫn) 
với vật dùng đến hết đêm (nếu) được thọ lãnh trong ngày hôm ấy thì được 
phép trong đêm, không được phép khi đêm đã trôi qua. Vật dùng suốt đời 
(trộn lẫn) với vật dùng đến hết đêm (nếu) được thọ lãnh trong ngày hôm ấy 
thì được phép trong đêm, không được phép khi đêm đã trôi qua. Này các tỳ 
khưu, vật dùng suốt đời (trộn lãn) với vật dùng trong bảy ngày (nếu) được 
thọ lãnh trong ngày hôm ấy thì được phép trong bảy ngày, không được phép 
khi bảy ngày đã trôi qua.” 


Dứt chương Dược Phẩm là thứ sáu. 


x*xxxx% 
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Vinauapitake Mahauaggapdli 2 Bhesajakkhandhakam 


Imamhi khandhake vatthù ekasatam cha vatthũ. 
TASSUDDANAM 


1. Saradike vikalepIi vasam mule pi{theh1 ca, 
kasaveh1 pannam phalam Jatu lonam chakanañca.' 

2.. Cunnam calin mamsañca añJani° upapImsani,° 
añjanI ucca“paruta salaka salakodhanI.° 

3. Thavikam savattakam?° suttam muddhani-tela”natthu ca, 
natthukaranI dhũma°? nettañca pidhanam yamakatthavI.° 

4. Telapakesu majJjañca atikkhittam abbhañJanam, 
tumbam sedam sambharañca mahabhangodakam tatha. 

5. Dakakottham lohitañca visanam padabbhañJanam, 
paJJam'"" sattham kasavañca tilakakkam kabalikam. 

6. Colam sasapakuddañca'' dhumasakkharikaya ca, 
vanatelam vikasikam'” vikatañca patiggaham. 

7... Gutham karonta roliñca'* kharam muttaharitakl,” 
gandha virecanañceva accha kata'°katakatam. 

8. PaticchadanI pabbhara arama sata pañcahI,” 
gulam mugsam sovIrañca'° samapaka'' punaã paee. 

9. Punanuññasi dubbhikkhe phalañca tiakhadani, 
purebhattam kayadaho nibbattañca bhagandalam. 

10. Vatthikammañeca suppI ca” manussamamsameva ca, 
hatthi assa sunakhahi”' sthabyaggham ca dipikam.” 

11. Accha taraccha mamsañca patIpatI ca yagu ca, 
tarunam aññatra gulam sunidhavasathagaram.”® 

12. Ganga koti saccakatha ambapali ca liechavI,“° 
uddissa katam subhikkham punadeva” patikkhIpI. 

13. Megho yaso” mendako ca gorasam patheyyakena ca, 
kenmI ambo Jambucoca mocamadhumuddikasalukam. 

14. Pharusakam” dakapIttham atumayam nahaprto, 
savatthiyam phalam b1Jam kismim” thane ca kalike ”ti.” 


--ooOOO-- 

! ca chakkanam - Syã. !! sasapakuttañca - Ma, PTS; sãsapakundam ca - Avi, Tovi. 

° añjanam - Ma, Syã, PTS. 12 vikãsayam - Syã. 1 karonto - Ma, Syã, PTS. 

 upapIsanl - Ma; '*1o]liãca - Ma, PTS; loli ca Sya. '°acchãkatam - Ma, Syã. 
upapimsanam - Syä, ' haritakam - Ma; muttaharitaki - Sya, PTS. 
upapisanam - PTS. ! ãrama sattahena ca - Ma; ãraml sattahena ca - Syã, PTS. 

* uccaäpäruta - Ma, Tovi. '8 sucirañca - Syã. ' samampäkã - Ma. 
uccäparuttä - Syäã; uccaparuta - PTS. ”suppiãca - Ma, Javi, Avi. 

” salakathanim - Ma. *' sunakho ca ahi~ - Ma, Syä, PTS, Manupa. 

° sabaddhakam - Ma; 2 ahisihañca dipikam - Ma, Javi, Manupa. 

vaddhakam - Sya; bandhakam - PTS. ahi-stha-vyaggha-dipikam - Sya, PTS. 

”telam - PTS. ® ~vasathagaram - Ma, PTS, Avi, Javi. 

° đhũmañca - Ma, Syã, PTS. ® ambapäl ca liechavi galgã koti saccakathã - PTS. 

° nettañcapidha natthavi - Ma; ® punareva - Sya. ® vasojo - PTS. 
nettañcapidhanatthavi - Syã; * phãrusakã - Ma, PTS, Simu; phãrusaka~ - Syã. 
nettañca pi 'đhãnam thavi - PTS. “® kasmim -PTS. 

'° majjam - Syã. ® kalikã ti - Syã; kãliko ti - PTS. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 2 Chương Dược Phẩm 


Trong chương này có một trăm lẻ sáu sự việc. 
TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 


1. Vào mùa thu, uào lúc phì thời nữa, mỡ thú uật, các loại rễ câu, uới các 
loại bột nghiên, các loại nước sắc, lá câu, trái câu, nhựa câu, uà muối gồm 
sáu loạt. 


2. Bột tắm, cái râu bột, uà thịt sống, thuốc bôi, bột nghiền nát, hộp thuốc 
bôi đặc biệt, không được đậu lại, que bôi thuốc, hộp đựng que bôi thuốc. 


3. Túi đựng, có dâu mạng 0úi, sợi chỉ, dầu xoa ở đầu, uà lỗ mũi, cái 
muống đặt ở mữn, uà ống dẫn khói, nắp đậu, túi kép. 

4. Và rượu trong các loại dầu nấu, được thêm uào quá nhiều, thuốc 
thoa, bình chứa, hơi nóng, uà của nhiều loại lá câu, nhiều hơi nóng, uà 
nước nếu của nhiều loại lá câu là tương tợ. 


5. Bể nước ngâm, uà trích máu, ống sừng, thuốc cao bôi chân, sự phòng 
ngừa, dao mố, uà nước làm đông máu, cao hạt mè, uởi cầm rmnáu. 


6. Với băng uết thương, uà bột mù-tạt, uiệc xông khói, uà mảnh sứ, đầu 
xức uết thương, băng uỏi, uật dơ, uà uiệc thọ lãnh. 


7. (Uống) phân, trong lúc làm, uà đất ở lưỡi càu, nước tro, (hợp chất) 
nước tiểu uà trới harr†dkt, (mỡ có) mùi thơm, 0à luôn cả thuốc xổ, nước súp 
không chất béo, thêm chút ít chất béo. 


8. Nước luộc thịt, hang núi, tu uiện, năm trăm người, đường, đậu 
muggg, uà cháo chua, tự mình nếu, nấu lại. 


9. Ngài đã cho phép lần nữa, uào lúc khó khăn uŠ uật thực, uà trái câu, 
mè, uà uật nhai, trước bữa ăn, bệnh sốt toàn thân, uà được lấu hết hột, 
bệnh lở loét. 


10. Và công uiệc bơm thụt, uà nàng Supprug, lại thêm chuuện thịt người, 
UOI, ngựa, 0à chó nhà, rằn, sư tử, uà beo. 


11. Và thịt gấu rừng, chó sói, chờ đến phiên, uà cháo, (đức tin) còn non 
trẻ, thêm chuuện na uề đường, u† quan Sumidha, nhà nghỉ trọ. 


12. Sông Gangga, làng Kofi, sự thuuết giảng uề Chân Lú, nàng Ambapah, 
Uuà các u‡ Licchaut, đã được làm có liên quan (đến người thọ dụng), lúc uật 
thực dê dàng, Ngài cũng đã ngăn cấm lại. 

13. Đám rnâu đen, u† YasoJa, uà Mendaka, sản phẩm từ loài bò, uà uậ 


thực đi đường, đạo sĩ Kemua, nước xoài, nước rmnận, chuối có hột, không 
hột, nước một ong, nước nho, nước ngó sen. 


¬ 


14. Nước dâu, rau xanh uà bánh bột, người thợ cạo ở Atuma, ở 
Squdfthi, trái câu, hột giống, thuộc Uuề trường hợp nào, uà (uật thực) hên 
quan đến thời gian.” 


--OOOOO-- 
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VII. KATHINAKKHANDHAKAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. 


2. Tena kho pana samayena timsamatta paveyyaka' bhikkhu sabbe 
araññaka? sabbe pindapatika sabbe pamsukulika sabbe tecIvarika savatthim 
gacchantal bhagavantan dassanaya upakatthaya vassupanaylkaya 
nasakkhimsu savatthiyam vassupanayikam sambhavetum. Antaramagge 
sakete vassam upagacchimsu. 


3. Te ukkanthitaripa vassam vasimsu “asanneva no bhagava viharati Ito 
chasu yojanesu. Na ca mayam labhama bhagavantam dassanaya 'tI. 


4. Atha kho te bhikkhu vassam vuttha temasaccayena kataya pavaranaya 
deve vassante udakasangahe udakacikkhalle okapunnehi crvarehi kilanta- 
rủpa, yena savatthi Jetavanam anathapindikassa aramo, yena bhagava 
tenupasankamimsu, upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam 
nisidimsu. 


5. Acinnam kho panetam buddhanam bhagavantanam ägantukehi 
bhikkhuhi saddhim patisammodituim. Atha kho bhagava te bhikkhu 
etadavoca: “Kacci bhikkhave, khamaniyam? Kacci yapanyam? Kaccl 
samagga sammodamana avivadamana phasukam vassam vasittha? Na ca 
pIndakena kilamittha ”ti? 


6. “Khamaniyam bhagava, yapaniyam bhagava. Samagga ca mayam 
bhante, sammodamana avivadamana vassam vasimha. Na ca pindakena 
kilamimha. Idha mayam bhante timsamatta paveyyaka bhikkhu savatthim 
agacchanta bhagavantam dassanaya upakatthaya vassupanaylkaya 
nasakkhimha savatthiyam vassupanaylkam sambhavetum. Antaramagge 
sakete vassam upagacchimha. Te mayam bhante ukkanthitaripa vassam 
vasimha: “Asanneva no bhagava viharati ito chasu yojanesu. Ña ca mayam 
labhama bhagavantam dassanaya ti. Atha kho mayam bhante vassam vuttha 
temasaccayena kataya pavaranaya deve vassante udakasangahe udaka- 
cikkhalle okapunneh1 crvarehi kilantardpa addhanam agata ”ti. 


7. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim katha 
katva bhikkhuũ amantesi “AnuJanami bhikkhave, vassam vutthanam 
bhikkhunam kathinam' attharitum. Atthatakathinanam vo bhikkhave, pañca 
kapplssanti: anamantacaro, asamadanacaro, ganabhoJanam, yavadattha- 
clvaram, yo ca tattha cIvaruppado so nesam bhavissati.` Atthatakathinanam 
vo bhikkhave, Imanl pañca kappIssanil. 


! patheyyakã - Sya, PTS, Atthakathã;  ”ãraññikã - Ma. * kathinam - Ma. 
pãtheyyakaä - Javi, Manupa, Tovi. 3 agacchantä - Ma. ” bhavissati ti - Ma, Syã. 
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VII. CHƯƠNG KATHINA: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. 

2. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu xứ Pava có số lượng là ba mươi, tất cả là 
các vị chuyên ngụ ở rừng, tất cả là các vị chuyên đi khất thực, tất cả là các vị 
mặc y may từ vải dơ bị quăng bỏ, tất cả là các vị chỉ sử dụng ba y. Trong khi 
đang đi đến Savatthi để diện kiến đức Thế Tôn, do việc vào mùa (an cư) mưa 
đã đến gần nên các vị đã không thể thành tựu việc vào mùa (an cư) mưa ở 
Savatthi. Các vị đã vào mùa (an cư) mưa ở Saketa, vào khoảng giữa lộ trình. 

3. Các vị đã sống qua mùa (an cư) mưa với vẻ phiền muộn (nghĩ rằng): 
“Đức Thế Tôn ngự rất gần chúng ta cách đây chỉ sáu do tuần, vậy mà chúng 
ta không được diện kiến đức Thế Tôn.” 

4. Sau đó, khi đã sống qua mùa (an cư) mưa trong thời gian ba tháng, khi 
đã thực hiện lễ Pauaranda, trong lúc trời còn đang mưa, trong khi có sự gom 
tụ nước lại thành vũng bùn lầy, các vị tỳ khưu ấy với các y bị đẫm nước và có 
dáng điệu mệt mỏi đã đi đến thành Savatthi, Jetavana, tu viện của ông 
Anathapindika gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. 

5. Điều này đã trở thành thông lệ đối với chư Phật Thế Tôn là niềm nở với 
các tỳ khưu đi đến. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với các vị tỳ khưu ấy điều này: 
- “Này các tỳ khưu, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp không? 
Các ngươi đã sống qua mùa (an cư) mưa có được thoải mái, có sự hợp nhất, 
thân thiện, không cãi cọ nhau không? Và các ngươi có không bị khó nhọc vì 
đồ ăn khất thực không?” 

6. - “Bạch Thế Tôn, sức khoẻ khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc đều tốt đẹp. Và 
bạch ngài, chúng con đã sống qua mùa (an cư) mưa có sự hợp nhất, thân 
thiện, không cãi cọ nhau, và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực. Bạch ngài, 
trường hợp chúng con là các tỳ khưu xứ Pava có số lượng là ba mươi, trong 
khi đang đi đến Savatthi để diện kiến đức Thế Tôn, do việc vào mùa (an cư) 
mưa đã đến gần nên các vị đã không thể thành tựu việc vào mùa (an cư) mưa 
ở Savatthi. Chúng con đã vào mùa (an cư) mưa ở Saketa, vào khoảng giữa lộ 
trình. Bạch ngài, chúng con đây đã sống qua mùa (an cư) mưa với vẻ phiền 
muộn (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn ngự rất gần chúng ta cách đây chỉ sáu do 
tuần, vậy mà chúng ta không được diện kiến đức Thế Tôn.' Bạch ngài, sau khi 
đã sống qua mùa (an cư) mưa trong thời gian ba tháng, khi đã thực hiện lễ 
Pauarana, trong lúc trời còn đang mưa, trong khi có sự gom tụ nước lại 
thành vũng bùn lầy, chúng con đã đi đường xa đến với các y bị đẫm nước và 
có dáng vẻ mệt mỏi.” 

7. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thành tựu Kafhina 
đến các tỳ khưu đã sống qua mùa (an cư) mưa. Này các tỳ khưu, khi các 
ngươi có Kathina đã được thành tựu, năm điều này sẽ trở thành được phép: 
việc ra đi không phải báo, việc ra đi không mang theo (đủ ba y), sự thọ thực 
thành nhóm, (được sử dụng nhiều) y theo như nhu cầu, sự phát sanh về y tại 
nơi ấy sẽ là của các vị ấy. Này các tỳ khưu, khi các ngươi có Kathina đã được 
thành tựu, năm điều này sẽ được phép đối với các ngươi. 


II 


Vinauapr††ake Mahauaggapal]i 2 Kathmakkhandhakam 


8. Evañca pana bhikkhave, kathinam attharitabbam. Vyattena bhikkhuna 
patibalena sangho ñapetabbo: 


'Sunatu me bhante sangho. Idam sanghassa kathinadussam uppannam. 
Yadi sanghassa pattakallam, sangho Imam kathinadussam Itthannamassa 
bhikkhuno dadeyya kathinam attharitum. Esa ñatti. 


Sunatu me bhante sangho. Idam sanghassa kathinadussam uppannam. 
Sangho Iimam kathinadussam Itthannamassa bhikkhuno deti kathinam 
attharitum. Yassayasmato khamati Imassa kathinadussassa Itthannamassa 
bhikkhuno danam kathinam attharitum, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhaseyya. 


Dinnam idam sanghena kathinadussam Itthannamassa bhikkhuno 
kathmam atthartum. Khamati sanghassa, tasma tunhi. Evametam 
dharayamlI t1. 


9. Evam kho bhikkhave, atthatam hoti kathinam, evam anatthatam. 
Kathañca bhikkhave,' anatthatam hoti kathinam? Na ullikhitamattena 
atthatam hoti kathinam. Na đdhovanamattena atthatam hoti kathinam. Na 
cIvaravicaranamattena atthatan hot kathinam. Na chedanamattena 
atthatam hoti kathinam. Na bandhanamattena atthatam hoti kathinam. Na 
ovattikaranamattena? atthatam hoti kathinam. Na kandusakaranamattena? 
atthatam hoti kathinam. Na da|lhikammakaranamattena atthatam hoti 
kathmam. Na anuvatakaranamattena atthatam hot kathimam. Na 
paribhandakaranamattena atthatam hot kathnam. Na ovatteyya- 
karanamattenat atthatam hoti kathinam. Na kambalamaddanamattena 
atthatam hoti kathinam. Na nimittakatena atthatam hoti kathinam. Na 
parikathakatena atthatam hoti kathinam. Na kukkukatena atthatam hoti 
kathimam. Na sannidhikatena atthatam hoti kathinam. Na nissagsglyena 
atthatam hoti kathinam. Na akappakatena atthatam hoti kathinam. Na 
aññatra sanghatiya atthatam hoti kathinam. Na aññatra uttarasangena 
atthatam hot kathinam. Na aññatra antaravasakena atthatam hoti 
kathmam. Na aññatra pañcakena va atirekapañcakena va tadaheva 
sañjJinnena samandalikatena atthatam hot kathinam. Na?” aññatra 
puggalassa atthara atthatam hoti kathinam. Samma ceva?° atthatam hoti 
kathinam, tañce nissimattho anumodati, evampli anatthatam hoti kathinam. 
Evam kho bhikkhave, anatthatam hotIi kathinam. 


[CatuvIsati akara | 


xxxx% 


! kathañca pana bhikkhave - Ma. 
ˆ ovattiyakaranamattena - Ma; ovattikakaranamattena - Sya, PTS. 


3 kandusakaranamattena - Ma, PTS; * ovaddheyyakaranamattena - Ma, PTS. 
kandasakaranamattena - Syã; ” PTS nasaddo natthi. 
gandusakaranamattena - katthacl. ° sammaã ce - Ma. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 2 Chương Kathina 


8. Và này các tỳ khưu, Ka†hina nên được thành tựu như vầy: Hội chúng 
cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vải Kathima này đã được 
phát sanh đến hội chúng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội 
chúng nên trao vải Kathina này đến vị tỳ khưu tên (như vầy) để thành tựu 
Kathia. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vải Kafhima này đã được 
phát sanh đến hội chúng. Hội chúng trao vải Kathina này đến vị tỳ khưu tên 
(như vầy) để thành tựu Kahina. Đại đức nào đồng ý việc trao vải Kathina 
này đến vị tỳ khưu tên (như vầy) để thành tựu Kafhina xin im lặng: vị nào 
không đồng ý có thể nói lên. 


Vải Kathina này đã được hội chúng trao đến vị tỳ khưu tên (như vầy) để 
thành tựu Kathina. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới 1m lặng, tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy.” 


9. Này các tỳ khưu, như vầy là Kathina được thành tựu, như vầy là không 
được thành tựu. Và này các tỳ khưu, thế nào là Kafhina không được thành 
tựu? Kafhina không được thành tựu ở giai đoạn đánh dấu về chiều dài, chiều 
rộng. Kafhima không được thành tựu ở giai đoạn giặt. Kafhina không được 
thành tựu ở giai đoạn tính toán về y năm điều, hoặc bảy điều, hoặc chín điều, 
v.v... Kathina không được thành tựu ở giai đoạn cắt theo sự đã tính toán. 
Kathina không được thành tựu ở giai đoạn kết chỉ tạm. Ka‡hina không được 
thành tựu ở giai đoạn may lại theo đường chỉ lược cho chắc. Kafhima không 
được thành tựu ở giai đoạn gắn miếng vải làm dấu. Kafhina không được 
thành tựu ở giai đoạn may chắc chắn. Kafhina không được thành tựu ở giai 
đoạn làm miếng vải viền. Kathina không được thành tựu ở giai đoạn làm 
đường viền quanh. Kathina không được thành tựu ở giai đoạn đắp thêm một 
lớp nữa. Kathina không được thành tựu ở giai đoạn nhuộm. Kafhina không 
được thành tựu do sự ra dấu hiệu gợi ý để thí chủ dâng. Ka†hina không được 
thành tựu do sự giảng giải về Kathina rồi kêu gọi. Kathina không được thành 
tựu với y được mượn tạm thời. Kathina không được thành tựu với sự tích trữ. 
Kathina không được thành tựu do sự hủy bỏ vì để qua đêm. Ka†hina không 
được thành tựu với sự không làm thành được phép tức là không làm dấu hoại 
y. Kathima không được thành tựu với y không phải là y hai lớp. Kathima 
không được thành tựu với y không phải là thượng y (y vai trái). Ka†hima 
không được thành tựu với y không phải là y nội. Ka‡hina không được thành 
tựu với y không phải là năm điều hoặc nhiều hơn năm điều, không được cắt 
và kết lại nội trong ngày hôm ấy. Kathina không được thành tựu trừ phi do 
sự thành tựu bởi cá nhân. Nếu Kathina đã được thành tựu đúng đắn nhưng 
vị tùy hỷ việc ấy đứng ngoài ranh giới, như vậy Kathina vẫn không được 
thành tựu. Này các tỳ khưu, như thế ấy là Kaf†hina không được thành tựu. 


[Hai mươi bốn điêu kiện] 


xxxx*% 
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10. Kathañca bhikkhave, atthatam hoti kathinam? Ahatena atthatam hoti 
kathimam. Ahatakappena atthatam hoti kathinam. Pilotikaya atthatam hoti 
kathinam. Pamsukulena atthatam hoti kathinam. Papanikena atthatam hoti 
kathmam. Animittakatena atthatam hot kathinam. Aparikathakatena 
atthatam hoti kathinam. Akukkukatena atthatam hoti kathinam. Asannidhi- 
katena attham hoti kathinam. Anissaggiyena atthatam hoti kathinam. 
Kappakatena atthatam hoti kathinam. Sanghatiya atthatam hoti kathinam. 
Uttarasangena atthatam hoti kathinam. Antaravasakena atthatam hoti 
kathimam. Pañcakena va atirekapañcakena va tadaheva sañchinnena 
samandalikatena atthatam hoti kathinam. Puggalassa atthara atthatam hoti 
kathinam. Samma ceva atthatam hoti kathinam, tañce simattho anumodati, 
evampi atthatam hoti kathinam. Evam kho bhikkhave, atthatam hoti 
kathinam. 


[Sattarasa akaräa] 


x*xxxx% 


1. Kathañca bhikkhave, ubbhatam hoti kathinam? Atthima bhikkhave, 
matka kathinassa ubbharaya: pakkamanantika nïtthanantka san- 
nitthanantka nasanantka savanantika asavacchedika simatikkantika 
sahubbhara 't0i.' 


2. Bhikkhu atthatakathino katacIvaram adaya pakkamati “na paccessan 
"H. Tassa bhikkhuno pakkamanantiko kathinuddharo. (1) 


3. Bhikkhu atthatakathino cIvaram adaya pakkamati. Tassa bahisima- 
gatassa evam hoti: Tdhevimam cIvaram karessam. Na paccessan ti. So tam 
cIvaram kareti. Tassa bhikkhuno nitthanantiko kathinuddharo. (2) 


4. Bhikkhu atthatakathino cIivaram adaya pakkamati. Tassa bahisima- 
gatassa evam hoti: “Nevimam cIvaram karessam. Na paccessan ti. Tassa 
bhikkhuno sannitthanantiko kathinuddharo. (3) 


5. Bhikkhu atthakathino cIvaram adaya pakkamatl. Tassa bahisima- 
gatassa evam hoti: Tdhevimam cIvaram karessam. Na paccessan ti. So tam 
cIvaram kareti. Tassa tam cIvaram kayiramanam nassatIl. Tassa bhikkhuno 
nasanantiko kathinuddharo. (4) 


' sa-ubbharä tỉ - Tovi, Manupa. 
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10. Và này các tỳ khưu, thế nào là Kathina được thành tựu? Kathina được 
thành tựu với (vải) mới (chưa được sử dụng). Ka†hina được thành tựu với 
(vải) được xem như mới. Kahima được thành tựu với vải áo choàng cũ. 
Kathima được thành tựu với vải dơ bị quăng bỏ. Kafhina được thành tựu với 
vải đã được bỏ ở trước cửa tiệm, có người nhặt lấy rồi đem dâng. Kathina 
được thành tựu với sự không ra dấu hiệu gợi ý để thí chủ dâng. Kathina được 
thành tựu không do sự giảng giải về Kathina rồi kêu gọi. Kathina được thành 
tựu với sự làm không phải là với y được mượn tạm thời. Kathina được thành 
tựu với sự không tích trữ. Kathina được thành tựu do không để qua đêm. 
Kathina được thành tựu với với sự làm thành được phép tức là làm dấu hoại 
y. Kathina được thành tựu với y hai lớp. Kathina được thành tựu với thượng 
y (y vai trái). Ka†hima được thành tựu với y nội. Kathina được thành tựu với 
y là năm điều hoặc nhiều hơn năm điều, được cắt và kết lại nội trong ngày 
hôm ấy. Kathina được thành tựu do sự thành tựu bởi cá nhân. Nếu Kathina 
đã được thành tựu đúng đắn và vị tùy hỷ việc ấy đứng trong ranh giới, như 
vậy Kathina được thành tựu. Này các tỳ khưu, như thế ấy là Ka†hina được 
thành tựu. 


[Mười bảy điêu kiện] 


x*xxxx*% 


1. Và này các tỳ khưu, thế nào là Kafhina hết hiệu lực? Này các tỳ khưu, 
đây là tám điều tiêu đề về sự hết hiệu lực của Kafhina: “Do sự ra ổiï, do (y) 
được hoàn tất, do tự mình dứt khoát, do bị mất, do nghe được (tin), do sự tan 
vỡ của niềm mong mỏi, do sự vượt qua ranh giới, do sự hết hiệu lực cùng một 
lúc. 


2. VỊ tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y đã được làm xong, 
ra đi (nghĩ rằng): “Ta sẽ không trở về.` Sự việc ra đi là sự hết hiệu lực Kaf†hina 
đối với vị tỳ khưu ấy. (1) 


3. Vị tỳ khưu có Ka†hina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: “Ta sẽ nhờ (người) 
làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.` Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Sự việc 
(y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (2) 


4. Vị tỳ khưu có Kafhina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: “Ta sẽ không nhờ 
(người) làm y này nữa. Ta sẽ không trở về.` Sự việc tự mình dứt khoát là sự 
hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (3) 


5. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: “Ta sẽ nhờ (người) 
làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về. Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Trong 
khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc (y) bị mất là sự hết hiệu 
lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (4) 
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6. Bhikkhu atthatakathino civaram adaya pakkamati “paccessan ti. So 
bahisimagato tam cIvaram karetl. So katacIvaro sunati: “Ubbhatam kira 
tasmim avase kathinan ti. Tassa bhikkhuno savanantiko kathinuddharo. (5) 


7. Bhikkhu atthatakathino cIvaram adaya pakkamati “paccessan 'ti. So 
bahisimagato tam cIvaram kareti. So katacIvaro “paccessam paccessan ti 
bahiddha kathinuddharam vitinameti. Tassa bhikkhuno simatikkantiko 
kathinuddharo. (6) 


8. Bhikkhu atthatakathino civaram adaya pakkamati “paccessan ti. So 
bahisimagato tam cIvaram karetil. So katacIvaro 'paccessam paccessan ti 
sambhunat kathimnuddharam. 'Tassa bhikkhuno saha bhikkhuhi 
kathinuddharo. (7) 


Adäyasattakam nỉtthitam. 


x*xxxx% 


1. Bhikkhu atthatakathino katacIvaram samadaya pakkamat “na 
paccessan ti. Tassa bhikkhuno pakkamanantiko kathinuddharo. (1) 


2. Bhikkhu atthatakathmno cIivaram samadaya pakkamati. Tassa 
bahisimagatassa evam hoti: Tdhevimam cIvaram karessam. Na paccessan t1. 
So tam cI1varam kareti. Tassa bhikkhuno nitthanantiko kathinuddharo. (2) 


3. Bhikkhu atthatakathimno cIivaram samadaya pakkamatl Tassa 
bahisimagatassa evam hoti: “Nevimam cIvaram karessam. Na paccessan t1. 
Tassa bhikkhuno sannitthanantiko kathinuddharo. (3) 


4. Bhikkhu atthatakathmno clvaram samadaya pakkamatii. Tassa 
bahisimagatassa evam hoti: Tđhevimam cI1varam karessam. Na paccessan t1. 
So tam cIvaram karetl. Tassa tam cIvaram kayiramanam nassatl. Tassa 
bhikkhuno nasanantiko kathinuddharo. (4) 


5. Bhikkhu atthatakathino cIivaram samadaya pakkamati “ˆpaccessan 'tI. So 
bahisimagato tam cIvaram karetil. So katacIvaro sunati: “Ubbhatam kira 
tasmim avase kathinan ti. Tassa bhikkhuno savanantiko kathinuddharo. (5) 
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6. Vị tỳ khưu có Ka†hina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi (nghĩ rằng): “Ta sẽ trở về. VỊ ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) 
làm y ấy. Vị ấy, có y đã được làm xong, nghe được (tin) rằng: “Nghe nói 
Kathima tại trú xứ ấy đã được thâu hồi.' Sự việc nghe được (tin) là sự hết 
hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (5) 


7. VỊ tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), ra 
đi (nghĩ rằng): “Ta sẽ trở về.` VỊ ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) làm 
y ấy. VỊ ãy, có y đã được làm xong, (nghĩ rằng): “Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về” rồi 
chờ đợi sự hết hiệu lực Kafhina ở bên ngoài. Sự việc vượt qua ranh giới là sự 
hết hiệu lực Ka†hina đối với vị tỳ khưu ấy. (6) 


8. Vị tỳ khưu có Ka†hina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi (nghĩ rằng): “Ta sẽ trở về. VỊ ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) 
làm y ấy. VỊ ấy, có y đã được làm xong, (nghĩ rằng): “Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về.” 
Thời điểm hết hiệu lực Kafhina đã đến. Sự hết hiệu lực Kathina của vị tỳ 
khưu ấy là chung (lượt) với các vị tỳ khưu. (7) 


Dứt nhóm bảy về “câm lấy. 


x*xxxx% 


1. VỊ tỳ khưu có Kafhima đã được thành tựu, mang theo y đã được làm 
xong, ra đi (nghĩ rằng): “Fa sẽ không trở về.` Sự việc ra đi là sự hết hiệu lực 
Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (1) 


2. VỊ tỳ khưu có Kafhima đã được thành tựu, mang theo y (chưa được 
làm), ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: “Fa sẽ nhờ 
(người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.` VỊ ấy nhờ (người) làm y ấy. 
Sự việc (y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (2) 


3. VỊ tỳ khưu có Kathima đã được thành tựu, mang theo y (chưa được 
làm), ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: “Ta sẽ không 
nhờ (người) làm y này nữa. Ta sẽ không trở về.` Sự việc tự mình dứt khoát là 
sự hết hiệu lực Kafhina đối với vị tỳ khưu ấy. (3) 


4. VỊ tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y (chưa được 
làm), ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: “Fa sẽ nhờ 
(người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.' VỊ ấy nhờ (người) làm y ấy. 
Trong khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc (y) bị mất là sự hết 
hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (4) 


5. VỊ tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y (chưa được 
làm), ra đi (nghĩ rằng): “Ta sẽ trở về.` VỊ ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ 
(người) làm y ấy. VỊ ấy, có y đã được làm xong, nghe được (tin) rằng: “Nghe 
nói Kathina tại trú xứ ấy đã được thâu hồi. Sự việc nghe được (tin) là sự hết 
hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (5) 


' Vấn đề thâu hồi Kathina được ghi lại ở điều pacffiua 3o của tỳ khưu ni (Xem Bhikkhumi- 
Uuibhanga - Phân Tích Giới Tù Khưu Nĩ, TTPV O3, trang 204-207). 
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6. Bhikkhu atthatakathino cIvaram samadaya pakkamati “paccessan t1. 
So bahisImagato tam cIvaram kareti. So katacIvaro “paccessam paccessan “ti 
bahiddha kathinuddharam vitinameti. Tassa bhikkhuno simatikkantiko 
kathinuddharo. (6) 


7. Bhikkhu atthatakathino cIvaram samadaya pakkamati “paccessan ti. So 
bahisimagato tam cIvaram kareti. So katacIvaro “paccessam paccessan ti 
sambhunat kathinuddharam. Tassa bhikkhuno saha bhikkhuhi 
kathinuddharo. (7) 


Samadäyasattakam nitthitam. 


xxxx% 


1. Bhikkhu atthatakathimo vippakatacvaram adaya pakkamatl. Tassa 
bahisimagatassa evam hoti: Tđhevimam cI1varam karessam. Na paccessan t1. 
So tam cI1varam kareti. Tassa bhikkhuno nitthanantiko kathinuddharo. (1) 


2. Bhikkhu atthatakathimo vippakatacIvaram adaya pakkamatl. Tassa 
bahisimagatassa evam hoti: “Nevimam cIvaram karessam. Na paccessan t1. 
Tassa bhikkhuno sannitthanantiko kathinuddharo. (2) 


3. Bhikkhu atthatakathino vippakataevaram adaya pakkamail. Tassa 
bahisimagatassa evam hoti: Tdhevimam cIvaram karessam. Na paccessan t1. 
So tam cIvaram kareti. Tassa tam cIvaram kaylramanam nassatl. Tassa 
bhikkhuno nasanantiko kathinuddharo. (3) 


4. Bhikkhu atthatakathino vippakatacIvaram adaya pakkamatI “paccessan 
"H. So bahisimagato tam cIvaram kareti. So katacIvaro sunati: “Ubbhatam 
kira tasmim avase kathinan ti. Tassa bhikkhuno savanantiko kathinuddharo. 


(4) 


5. Bhikkhu atthatakathino vippakatacIvaram adaya pakkamatI “paccessan 
"H. So bahisimagato tam cIvaram kareti. So katacIvaro “paccessam paccessan 
'H bahiddha kathinuddharam vitnameti. Tassa bhikkhuno simatikkantiko 
kathinuddharo. (5) 


6. Bhikkhu atthatakathino vippakatacIvaram adaya pakkamati 'paccessan 
"H. So bahisimagato tam cIvaram kareti. So katacTvaro “paccessam paccessan 
'HU sambhunati kathinuddharam. Tassa bhikkhuno saha bhikkhuhi 
kathinuddharo. (6) 
Adäyachakkam nỉitthitam. 


x*xxxx% 
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6. VỊ tỳ khưu có Ka‡hina đã được thành tựu, mang theo y (chưa được 
làm), ra đi (nghĩ rằng): “Ta sẽ trở về.` VỊ ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ 
(người) làm y ấy. VỊ ấy, có y đã được làm xong, (nghĩ rằng): “Ta sẽ trở về, ta 
sẽ trở về,'` và chờ đời sự hết hiệu lực Kathina ở bên ngoài. Sự việc vượt qua 
ranh giới là sự hết hiệu lực Kafhina đối với vị tỳ khưu ấy. (6) 


7. VỊ tỳ khưu có Ka†hima đã được thành tựu, mang theo y (chưa được 
làm), ra đi (nghĩ rằng): “Ta sẽ trở về.` VỊ ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ 
(người) làm y ấy. VỊ ấy, có y đã được làm xong, (nghĩ rằng): “Ta sẽ trở về, ta 
sẽ trở về. Thời điểm hết hiệu lực Kathina đã đến. Sự hết hiệu lực Kathina 
của vị tỳ khưu ấy là chung (lượt) với các vị tỳ khưu. (7) 


`^€ 


Dứt nhóm bảy về “mang theo. 


xxxx% 


1. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y chưa làm xong, ra 
đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: “Ta sẽ nhờ (người) làm 
y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.' VỊ ấy nhờ (người) làm y ấy. Sự việc (y) 
được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (1) 


2. VỊ tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y chưa làm xong, ra 
đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: “Ta sẽ không nhờ 
(người) làm y này nữa. Ta sẽ không trở về.' Sự việc tự mình dứt khoát là sự 
hết hiệu lực Kafhina đối với vị tỳ khưu ấy. (2) 


3. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y chưa làm xong, ra 
đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: “Ta sẽ nhờ (người) làm 
y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.' VỊ ấy nhờ (người) làm y ấy. Trong khi y 
ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc (y) bị mất là sự hết hiệu lực 
Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (3) 


4. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y chưa làm xong, ra 
đi (nghĩ rằng): “Ta sẽ trở về.` Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) làm 
y ấy. VỊ ấy, có y đã được làm xong, nghe được (tin) rằng: “Nghe nói Kafhina 
tại trú xứ ấy đã được thâu hồi. Sự việc nghe được (tin) là sự hết hiệu lực 
Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (4) 


5. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y chưa làm xong, ra 
đi (nghĩ rằng): “Ta sẽ trở về. VỊ ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) làm 
y ấy. VỊ ấy, có y đã được làm xong, (nghĩ rằng): “Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về” và 
chờ đợi sự hết hiệu lực Kafhina ở bên ngoài. Sự việc vượt qua ranh giới là sự 
hết hiệu lực Kafhina đối với vị tỳ khưu ấy. (5) 


6. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y chưa làm xong, ra 
đi (nghĩ rằng): “Ta sẽ trở về. VỊ ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) làm 
y ấy. VỊ ấy, có y đã được làm xong, (nghĩ rằng): “Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về.) 
Thời điểm hết hiệu lực Kafhina đã đến. Sự hết hiệu lực Kathina của vị tỳ 
khưu ấy là chung (lượt) với các vị tỳ khưu. (6) 


`^€ 


Dứt nhóm sáu về “câm lấy.” 


xxxx*% 
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1. Bhikkhu atthatakathino vippakatacIvaram samadaya pakkamati. Tassa 
bahisimagatassa evam hoti: Tđhevimam cI1varam karessam. Na paccessan t1. 
So tam cIvaram kareti. Tassa bhikkhuno nitthanantiko kathinuddharo. (1) 


2. Bhikkhu atthatakathino vippakatacIvaram samadaya pakkamatI. Tassa 
bahisimagatassa evam hoti: “Nevimam cIvaram karessam. Na paccessan t1. 
Tassa bhikkhuno sannitthanantiko kathinuddharo. (2) 


3. Bhikkhu atthatakathino vippakatacrIvaram samadaya pakkamati. Tassa 
bahisimagatassa evam hoti: Tđhevimam cI1varam karessam. Na paccessan t1. 
So tam cIvaram karetl. Tassa tam cIvaram kayiramanam nassatl. Tassa 
bhikkhuno nasanantiko kathinuddharo. (3) 


4. Bhikkhu atthatakathimno vippakatacvaram samadaya pakkamati 
'paccessan ti. So bahisimagato tam cIvaram karetl. So katacIvaro sunat: 
“Ubbhatam kira tasmim avase kathinan ti. Tassa bhikkhuno savanantiko 
kathinuddharo. (4) 


5. Bhikkhu atthatakathimno vippakatacvaram samadaya pakkamati 
“paccessan ti. So bahisImagato tam cIvaram kareti. So katacIvaro “ˆpaccessam 
paccessan ti bahiddha kathinuddharam vitinameti. Tassa bhikkhuno 
simatikkantiko kathinuddharo. (5) 


6. Bhikkhu atthatakathimo vippakatacIvaram samadaya pakkamati 
“paccessan ti. So bahisImagato tam cIvaram kareti. So katacIvaro “ˆpaccessam 
paccessan ti sambhunati kathinuddharam. Tassa bhikkhuno saha bhikkhuhi 
kathinuddharo. (6) 


Samadäayachakkam nitthitam. 


x*xxxx% 


1. Bhikkhu atthatakathino crivaram adaya pakkamati. Tassa bahisima- 
gatassa evam hoti: Tdhevimam cI1varam karessam. Na paccessan 'tI. So tam 
cIvaram kareti. Tassa bhikkhuno nitthanantiko kathinuddharo. (1) 


2. Bhikkhu atthatakathino cIvaram adaya pakkamati. Tassa bahisima- 
gatassa evam hoti: “Nevimam cIvaram karessam. Na paccessan ti. Tassa 
bhikkhuno sannitthanantiko kathinuddharo. (2) 
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1. VỊ tỳ khưu có Ka†hina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: “Ta sẽ nhờ (người) 
làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.` Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Sự việc 
(y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (1) 


2. VỊ tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: “Ta sẽ không nhờ 
(người) làm y này nữa. Ta sẽ không trở về.` Sự việc tự mình dứt khoát là sự 
hết hiệu lực Kafhina đối với vị tỳ khưu ấy. (2) 


3. VỊ tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: “Ta sẽ nhờ (người) 
làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về. Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Trong 
khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc (y) bị mất là sự hết hiệu 
lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (3) 


4. VỊ tỳ khưu có Ka†hina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi (nghĩ rằng): “Ta sẽ trở về.` VỊ ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) 
làm y ấy. VỊ ấy, có y đã được làm xong, nghe được (tin) rằng: “Nghe nói 
Kathina tại trú xứ ấy đã được thâu hồi. Sự việc nghe được (tin) là sự hết hiệu 
lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (4) 


5. VỊ tỳ khưu có Ka†hina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi (nghĩ rằng): “Ta sẽ trở về. VỊ ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) 
làm y ấy. VỊ ấy, có y đã được làm xong, (nghĩ rằng): “Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về” 
và chờ đợi sự hết hiệu lực Ka†hina ở bên ngoài. Sự việc vượt qua ranh giới là 
sự hết hiệu lực Ka†hina đối với vị tỳ khưu ấy. (5) 


6. VỊ tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi (nghĩ rằng): “Fa sẽ trở về. VỊ ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) 
làm y ấy. VỊ ấy, có y đã được làm xong, (nghĩ rằng): “Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về." 
Thời điểm hết hiệu lực Kafhina đã đến. Sự hết hiệu lực Kathina của vị tỳ 
khưu ấy là chung (lượt) với các vị tỳ khưu. (6) 


`^€ 


Dứt nhóm sáu về “mang theo.” 


xxxx*% 


1. VỊ tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), ra 
đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: “Ta sẽ nhờ (người) làm 
y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.` VỊ ấy nhờ (người) làm y ấy. Sự việc (y) 
được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (1) 


2. VỊ tỳ khưu có Ka‡hina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: “Ta sẽ không nhờ 
(người) làm y này nữa. Ta sẽ không trở về.` Sự việc tự mình dứt khoát là sự 
hết hiệu lực Kafhina đối với vị tỳ khưu ấy. (2) 
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3. Bhikkhu atthatakathino cIivaram adaya pakkamatl. Tassa bahisima- 
gatassa evam hoti: Tdhevimam cIvaram karessam. Na paccessan 'ti. So tam 
cIvaram kareti. Tassa tam cIvaram kaylramanam nassatl. Tassa bhikkhuno 
nasanantiko kathinuddharo. (3) 


[Adäyatikam 1] 


4. Bhikkhu atthatakathino civaram adaya pakkamati “na paccessan ti. 
Tassa bahisimagatassa evam hoti: Tdhevimam cIvaram karessan ti. So tam 
cIvaram kareti. Tassa bhikkhuno nitthanantiko kathinuddharo. (4) 


5. Bhikkhu atthatakathino civaram adaya pakkamati “na paccessan t1. 
Tassa bahisimagatassa evam hoti: “Nevimam cIvaram karessan ti. Tassa 
bhikkhuno sannitthanantiko kathinuddharo. (5) 


6. Bhikkhu atthatakathino cIvaram adaya pakkamati “na paccessan ti. 
Tassa bahisimagatassa evam hoti: Tdhevimam cIvaram karessan ti. So tam 
cIvaram kareti. Tassa tam cIvaram kayiramanam nassatIl. Tassa bhikkhuno 
nasanantiko kathinuddharo. (6) 


[Adäyatikam 2] 


7. Bhikkhu atthatakathimo civaram adaya pakkamati anadhitthitena, 
nevassa hoti “paccessan tIl, na panassa hoti “na paccessan tI. Tassa 
bahisimagatassa evam hoti: “Nevimam cIvaram karessam. Na paccessan t1. 
So tam cI1varam kareti. Tassa bhikkhuno nitthanantiko kathinuddharo. (7) 


8. Bhikkhu atthatakathino civaram adaya pakkamati anadhitthitena, 
nevassa hoti “paccessan tIl, na panassa hoti “na paccessan tI. Tassa 
bahisimagatassa evam hoti: “Nevimam cIvaram karessam. Na paccessan t1. 
Tassa bhikkhuno sannitthanantiko kathinuddharo. (8) 


9. Bhikkhu atthatakathino cIvaram adaya pakkamati anadhitthitena, 
nevassa hotI “paccessan ti, na panassa hoti “na paccessan “ti. Tassa bahisima- 
gatassa evam hoti: Idhevimam cIvaram kararessam. Na paccessan ti. So tam 
cIvaram kareti. Tassa tam cIvaram kayiramanam nassatl. Tassa bhikkhuno 
nasanantiko kathinuddharo. (9) 


[Adäyatikam 3] 
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3. Vị tỳ khưu có Ka†hina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: “Ta sẽ nhờ (người) 
làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về. Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Trong 
khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc (y) bị mất là sự hết hiệu 
lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (3) 


[Nhóm ba về “câm lấy' 1] 


4. Vị tỳ khưu có Kafhina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi (nghĩ rằng): “Ta sẽ không trở về.' Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì 
khởi ý như vầy: “Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây.' VỊ ấy nhờ (người) 
làm y ấy. Sự việc (y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kafhina đối với vị tỳ 
khưu ấy. (4) 


5. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi (nghĩ rằng): “Ta sẽ không trở về.` Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì 
khởi ý như vầy: “Ta sẽ không nhờ (người) làm y này nữa.` Sự việc tự mình dứt 
khoát là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (5) 


6. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi (nghĩ rằng): “Ta sẽ không trở về.` Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì 
khởi ý như vầy: “Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây.' VỊ ấy nhờ (người) 
làm y ấy. Trong khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc (y) bị mất 
là sự hết hiệu lực Kafhina đối với vị tỳ khưu ấy. (6) 


[Nhóm ba về “câm lãy' 2| 


7. VỊ tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), ra 
đi và còn chưa quyết định; vị ấy không khởi ý rằng: “Ta sẽ trở về và vị ấy 
cũng không khởi ý rằng: “Ta sẽ không trở về.` Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới 
thì khởi ý như vầy: “Fa sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở 
về.' VỊ ấy nhờ (người) làm y ấy. Sự việc (y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực 
Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (7) 


8. Vị tỳ khưu có Ka†hina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi và còn chưa quyết định; vị ấy không khởi ý rằng: “Ta sẽ trở về và vị ấy 
cũng không khởi ý rằng: “Ta sẽ không trở về.` Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới 
thì khởi ý như vầy: “Ta sẽ không nhờ (người) làm y này nữa. Ta sẽ không trở 
về.' Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 
(8) 

9. VỊ tỳ khưu có Kafhina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi và còn chưa quyết định; vị ấy không khởi ý rằng: “Ta sẽ trở về và vị ấy 
cũng không khởi ý rằng: “Ta sẽ không trở về.` Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới 
thì khởi ý như vầy: “Fa sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở 
về. Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Trong khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị 
mất. Sự việc (y) bị mất là sự hết hiệu lực Kafhina đối với vị tỳ khưu ấy. (9) 


[Nhóm ba về “câm lẫy' 3] 
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1O. Bhikkhu atthatakathino civaram adaya pakkamati “paccessan TtI. 
Tassa bahisimagatassa evam hoti: 'Tdhevimam cIvaram karessam. Na 
paccessan tI. So tam cIvaram kareti. Tassa bhikkhuno nitthanantiko 
kathinuddharo. (10) 


11. Bhikkhu atthatakathino cIvaram adaya pakkamati “paccessan “ti. Tassa 
bahisimagatassa evam hoti: “Nevimam cIvaram karessam. Na paccessan t1. 
Tassa bhikkhuno sannitthanantiko kathinuddharo. (11) 


12. Bhikkhu atthatakathino civaram adaya pakkamati “paccessan TtI. 
Tassa bahisimagatassa evam hoti: 'Tdhevimam cIvaram karessam. Na 
paccessan ti. So tam cIvaram karetl. Tassa tam cIvaram kayIramanam 
nasasti. Tassa bhikkhuno nasanantiko kathinuddharo. (12) 


13. Bhikkhu atthatakathino cIvaram adaya pakkamati “paccessan ”tI. So 
bahisimagato tam cIvaram karetl. So katacIvaro sunati: “Ubbhatam kira 
tasmim avase kathinan ti. Tassa bhikkhuno savanantiko kathinuddharo. (13) 


14. Bhikkhu atthatakathino crivaram adaya pakkamati “paccessan 'tI. So 
bahisimagato tam cIvaram karetl. So katacIvaro “'paccessam paccessan ti 
bahiddha kathinuddharam vitinameti. Tassa bhikkhuno simatikkantiko 
kathinuddharo. (14) 


15. Bhikkhu atthatakathino cIvaram adaya pakkamati “paccessan ”tI. So 
bahisimagato tam cIvaram kareti. So katacIvaro “paccessam paccessan ti 
sambhunat kathinuddharam. 'Tassa bhikkhuno saha bhikkhuhi 
kathinuddharo. (15) _ 

[Adaya chakkam] 


[Adãyapannarasakam nỉtthitam] 
xxxx% 


16. Bhikkhu atthatakathino cIvaram samadaya pakkamati. —pe— (Adaya 
varasadisam evam vittharetabbam). 


[Samäadäyapannaarasakam peyyälam] 
xxxx% 


17. Bhikkhu atthatakathino vippakatacIvaram adaya pakkamati. Tassa 
bahisimagatassa evam hoti: Tdhevimam cIvaram karessam. Na paccessan ti 
so tam cIvaram kareti. Tassa bhikkhuno ni†thanantiko kathinuddharo. 
(Samadaya varasadisam evam vittharetabbam). 


[Vippakata-adayapannarasakam peyyalam] 


1. Bhikkhu atthatakathino vippakatacIvaram samadaya pakkamatI. Tassa 
bahisimagatassa evam hoti: Tđhevimam cI1varam karessam. Na paccessan t1. 
So tam cIvaram kareti. Tassa bhikkhuno nitthanantiko kathinuddharo. (1) 
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10. VỊ tỳ khưu có Kafhina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi (nghĩ rằng): “Ta sẽ trở về.` Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý 
như vầy: “Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.` VỊ ấy 
nhờ (người) làm y ấy. Sự việc (y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực Ka†hina đối 
với vị tỳ khưu ấy. (10) 

11. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi (nghĩ rằng): “Ta sẽ trở về.` Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý 
như vầy: “Ta sẽ không nhờ (người) làm y này nữa. Ta sẽ không trở về.' Sự việc 
tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (11) 

12. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi (nghĩ răng): “Ta sẽ trở về.' Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý 
như vầy: “Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.' VỊ ấy 
nhờ (người) làm y ấy. Trong khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự 
việc (y) bị mất là sự hết hiệu lực Ka†hina đối với vị tỳ khưu ấy. (12) 

13. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi (nghĩ rằng): “Ta sẽ trở về. VỊ ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) 
làm y ấy. Vị ấy, có y đã được làm xong, nghe được (tin) rằng: “Nghe nói 
Kathina tại trú xứ ấy đã được thâu hồi. Sự việc nghe được (tin) là sự hết hiệu 
lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (13) 

14. VỊ tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi (nghĩ rằng): “Fa sẽ trở về. VỊ ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) 
làm y ấy. VỊ ấy, có y đã được làm xong, (nghĩ rằng): “Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về” 
và chờ đợi sự hết hiệu lực Ka†hina ở bên ngoài. Sự việc vượt qua ranh giới là 
sự hết hiệu lực Kafhina đối với vị tỳ khưu ấy. (14) 

15. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi (nghĩ rằng): “Fa sẽ trở về. VỊ ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) 
làm y ấy. VỊ ấy, có y đã được làm xong, (nghĩ rằng): “Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về. 
Thời điểm hết hiệu lực Kafhina đã đến. Sự hết hiệu lực Kathina của vị tỳ 
khưu ấy là chung (lượt) với các vị tỳ khưu. (15) 

[Nhóm sáu về “câm lấy ] 


`^€ 


[Dứt nhóm mười lăm về “câm lấy ] 
xxxx%*%* 

16. VỊ tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y (chưa được 
làm), ra đi. —(như trên)— (Tương tợ như ở trường hợp “cầm lấy, nên giải 
thích chỉ tiết như thế). 

[Nhóm mười lăm v 


Ê “mang theo được giản lược] 
xxxx% 

17. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y chưa làm xong, ra 
đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: “Ta sẽ nhờ (người) làm 
y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.' VỊ ấy nhờ (người) làm y ấy. Sự việc (y) 
được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (Tương tợ như 
ở trường hợp “mang theo,' nên giải thích chỉ tiết như thế). 

[Nhóm mười lăm về “cầm lấy y chưa làm xong” được giản lược] 
xxxx% 

1. VỊ tỳ khưu có Ka‡hina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: “Ta sẽ nhờ (người) 
làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.` Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Sự việc 
(y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (1) 
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2. Bhikkhu atthatakathino vippakatacrvaram samadaya pakkamatl. Tassa 
bahisimagatassa evam hoti: “Nevimam cIvaram karessam. Na paccessan t1. 
Tassa bhikkhuno sannitthanantiko kathinuddharo. (2) 


3. Bhikkhu atthatakathino vippakatacrIvaram samadaya pakkamati. Tassa 
bahisimagatassa evam hoti: Tđhevimam cI1varam karessam. Na paccessan t1. 
So tam cIvaram kareti. Tassa tam cIvaram kayiramanam nassatl. Tassa 
bhikkhuno nasanantiko kathinuddharo (3) 


[Vippakatasamaäadäyatikam 1] 


4. Bhikkhu atthatakathino vippakatacIvaram samadaya pakkamati “na 
paccessan ti. Tassa bahisimagatassa evam hoti: “Idhevimam cIivaram 
karessan 'tl. So tam cIivaram karetl. Tassa bhikkhuno nitthanantiko 
kathinuddharo. (4) 


5. Bhikkhu atthatakathino vippakatacIvaram samadaya pakkamati “na 
paccessan ti. Tassa bahisImagatassa evam hoti: “NÑevimam cIvaram käressan 
"H. Tassa bhikkhuno sannitthanantiko kathinuddharo. (5) 


6. Bhikkhu atthatakathino vippakatacIvaram samadaya pakkamati “na 
paccessan ti. Tassa bahisimagatassa evam hoti: “Idhevimam cIivaram 
karessan ti. So tam cIvaram kareti. Tassa tam ceIvaram kayIramanam nassati. 
Tassa bhikkhuno nasanantiko kathinuddharo. (6) 


[Vippakatasamadaäyatikam 2] 


7. Bhikkhu atthatakathino vippakatacIvaram samadaya pakkamati 
anadhitthitena, nevassa hoti “paccessan ti, na panassa hot1 “na paccessan ti. 
Tassa bahisimagatassa evam hoti: 'Tdhevimam cIvaram karessam. Na 
paccessan tI. So tam cIvaram karetil. Tassa bhikkhuno nitthanantiko 
kathinuddharo. (7) 


8. Bhikkhu atthatakathimo vippakatacvaram samadaya pakkamati 
anadhitthitena, nevassa hoti “ˆpaccessan ti, na panassa hot1 “na paccessan ti. 
Tassa bahisimagatassa evam hoti: “Nevimam cIivaram karessam. Na 
paccessan t1. Tassa bhikkhuno sannitthanantiko kathinuddharo. (8) 


9. Bhikkhu atthatakathimno vippakatacIvaram samadaya pakkamati 
anadhitthitena, nevassa hoti “ˆpaccessan ti, na panassa hot1 “na paccessan ti. 
Tassa bahisimagatassa evam hoti: 'Tdhevimam cIvaram karessam. Na 
paccessan 'ti. So tam cIvaram kareti. Tassa tam cIvaram kayiramanam 
nassati. Tassa bhikkhuno nasanantiko kathinuddharo. (o9) 


[Vippakatasamaäadayatikam 3] 
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2. VỊ tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vây: “Ta sẽ không nhờ 
(người) làm y này nữa. Ta sẽ không trở về.' Sự việc tự mình dứt khoát là sự 
hết hiệu lực Kafhina đối với vị tỳ khưu ấy. (2) 

3. VỊ tỳ khưu có Ka†hina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: “Ta sẽ nhờ (người) 
làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về. Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Trong 
khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc (y) bị mất là sự hết hiệu 
lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (3) 


[Nhóm ba vê “mang theo y chưa làm xong' 1] 


4. VỊ tỳ khưu có Ka†hina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi (nghĩ rằng): “Ta sẽ không trở về.` Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì 
khởi ý như vầy: “Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây.' VỊ ấy nhờ (người) 
làm y ấy. Sự việc (y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kafhina đối với vị tỳ 
khưu ấy. (4) 

5. VỊ tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi (nghĩ rằng): “Ta sẽ không trở về.' Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì 
khởi ý như vầy: “Ta sẽ không nhờ (người) làm y này nữa.' Sự việc tự mình dứt 
khoát là sự hết hiệu lực Kafhina đối với vị tỳ khưu ấy. (5) 

6. VỊ tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi (nghĩ rằng): “Ta sẽ không trở về.` Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì 
khởi ý như vầy: “Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây.' VỊ ấy nhờ (người) 
làm y ấy. Trong khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc (y) bị mất 
là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (6) 


[Nhóm ba về “mang theo y chưa làm xong” 2] 


7. VỊ tỳ khưu có Kafhima đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi và còn chưa quyết định; vị ấy không khởi ý rằng: “Ta sẽ trở về và vị ấy 
cũng không khởi ý rằng: “Ta sẽ không trở về.` Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới 
thì khởi ý như vầy: “Fa sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở 
về.' VỊ ấy nhờ (người) làm y ấy. Sự việc (y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực 
Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (7) 

8. VỊ tỳ khưu có Ka†hima đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi và còn chưa quyết định; vị ấy không khởi ý rằng: “Ta sẽ trở về” và vị ấy 
cũng không khởi ý rằng: “Ta sẽ không trở về.` Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới 
thì khởi ý như vầy: “Ta sẽ không nhờ (người) làm y này nữa. Ta sẽ không trở 
về.' Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Kafhina đối với vị tỳ khưu ấy. 
(8) 

9ø. VỊ tỳ khưu có Ka†hina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi và còn chưa quyết định; vị ấy không khởi ý rằng: “Ta sẽ trở về” và vị ấy 
cũng không khởi ý rằng: “Ta sẽ không trở về.` Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới 
thì khởi ý như vầy: “Fa sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở 
về. Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Trong khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị 
mất. Sự việc (y) bị mất là sự hết hiệu lực Kafhina đối với vị tỳ khưu ấy. (9) 


[Nhóm ba về “mang theo y chưa làm xong” 3] 
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1O. Bhikkhu atthatakathimo vippakatacIvaram samadaya pakkamati 
'paccessan ti. Tassa bahisimagatassa evam hoti: Tdhevinam cIivaram 
karessam. Na paccessan ti. So tam cIvaram kareti. Tassa bhikkhuno 
nItthanantiko kathinuddharo. (10) 


1l. Bhikkhu atthatakathimno vippakatacvaram samadaya pakkamati 
'paccessan tI. Tassa bahisimagatassa evam hot: “Nevimam cIvaram 
karessam. Na paccessan t1 Tassa bhikkhuno sannitthanantiko 
kathinuddharo. (11) 


12. Bhikkhu atthatakathino vippakatacIvaram samadaya pakkamati 
'paccessan ti. Tassa bahisimagatassa evam hoti: Tdhevimnam cIivaram 
karessam. Na paccessan ti. Tassa tam cIvaram kaylramanam nassati. Tassa 
bhikkhuno nasanantiko kathinuddharo. (12) 


13. Bhikkhu atthatakathino vippakatacIvaram samadaya pakkamati 
'paccessan ti. So bahisimagato tam cIvaram kareti. So katacIvaro sunaH: 
“Ubbhatam kira tasmim avase kathinan ti. Tassa bhikkhuno savanantiko 
kathinuddharo. (13) 


14. Bhikkhu atthatakathino vippakatacIvaram samadaya pakkamati 
“paccessan ti. So bahisImagato tam cIvaram kareti. So katacIvaro “ˆpaccessam 
paccessan ti bahiddha kathinuddharam vitinameti. Tassa bhikkhuno 
simatikkantiko kathinuddharo. (14) 


15. Bhikkhu atthatakathimo vippakatacIvaram samadaya pakkamati 
“paccessan ti. So bahisImagato tam cIvaram kareti. So katacIvaro “ˆpaccessam 
paccessan ti sambhunati kathinuddharam. Tassa bhikkhuno saha bhikkhuhi 
kathinuddharo. (15) 

[Vippakatasamäadäyachakkam] 
[Vippakatasamadäyapannarasakam| 


Adäyabhãnaväro nỉtthito. 


x*xxxx% 
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10. VỊ tỳ khưu có Ka†hina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi (nghĩ rằng): “Ta sẽ trở về.'` Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý 
như vầy: “Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.` VỊ ấy 
nhờ (người) làm y ấy. Sự việc (y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực Ka†hina đối 
với vị tỳ khưu ấy. (10) 


11. VỊ tỳ khưu có Ka†hina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi (nghĩ rằng): “Ta sẽ trở về.` Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý 
như vầy: “Ta sẽ không nhờ (người) làm y này nữa. Ta sẽ không trở về.' Sự việc 
tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (11) 


12. VỊ tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi (nghĩ rằng): “Fa sẽ trở về.` Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi M 
như vầy: “Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.` VỊ ấy 
nhờ (người) làm y ấy. Trong khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự 
việc (y) bị mất là sự hết hiệu lực Kafhina đối với vị tỳ khưu ấy. (12) 


13. VỊ tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi (nghĩ rằng): “Fa sẽ trở về. VỊ ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) 
làm y ấy. Vị ấy, có y đã được làm xong, nghe được (tin) rằng: “Nghe nói 
Kathina tại trú xứ ấy đã được thâu hồi. Sự việc nghe được (tin) là sự hết hiệu 
lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (13) 


14. VỊ tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi (nghĩ rằng): “Ta sẽ trở về. VỊ ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) 
làm y ấy. VỊ ấy, có y đã được làm xong, (nghĩ rằng): “Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về” 
và chờ đợi sự hết hiệu lực Ka†hina ở bên ngoài. Sự việc vượt qua ranh giới là 
sự hết hiệu lực Ka†hina đối với vị tỳ khưu ấy. (14) 

15. VỊ tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi (nghĩ rằng): “Ta sẽ trở về. VỊ ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) 
làm y ấy. VỊ ấy, có y đã được làm xong, (nghĩ rằng): “Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về." 
Thời điểm hết hiệu lực Kafhina đã đến. Sự hết hiệu lực Kathina của vị tỳ 
khưu ấy là chung (lượt) với các vị tỳ khưu. (15) 


[Nhóm sáu vê “mang theo y chưa làm xong ' | 
[Nhóm mười lăm về “mang theo y chưa làm xong ' | 


Dứt tụng phẩm “cầm lẫy. 


x*xxxx% 
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1. Bhikkhu atthatakathino cIvarasaya pakkamatl. So bahisimagato tam 
cIvarasam payIrupasati. Anasaya labhati, asaya na labhati. Tassa evam hoti: 
“Idhevimam cIvaram karessam. Na paccessan ti. So tam cIvaram karetl. 
Tassa bhikkhuno nitthanantiko kathinuddharo. 


2. Bhikkhu atthatakathino cIvarasaya pakkamati. So bahisimagato tam 
clvarasam payirupasati. Anasaya labhatl, asaya na labhati. Tassa evam hot: 
Nevimam cIivaram karessam. Na paccessan tI Tassa bhikkhuno 
sannitthanantiko kathinuddharo. 


3. Bhikkhu atthatakathino cTvarasaya pakkamati. So bahisIimagato tam 
clvarasam payirupasati. Anasaya labhatl, asaya na labhati. Tassa evam hot: 
“Idhevimam cIvaram karessam. Na paccessan ti. So tam cIvaram käretLl. 
Tassa tam clvaram kayiramanam nassati. Tassa bhikkhuno nasanantiko 
kathinuddharo. 


4. Bhikkhu atthatakathino cIvarasaya pakkamati. Tassa bahisIimagatassa 
evam hoti: Idhevimam cIvarasam payirupäsissam. Na paccessan 'tI. So tam 
Clvarasam paylrupasatl. Tassa sa clvarasa upacchiJJat. Tassa bhikkhuno 
asavacchediko kathinuddharo. 


5. Bhikkhu atthatakathino cIvarasaya pakkamati “na paccessan tI. So 
bahisimagato tam cIvarasam payIrupasati. Anasaya labhati, asaya na labhati. 
Tassa evam hoti: Tdhevimam cIvaram kãressan ti. So tam cIvaram kareHi. 
Tassa bhikkhuno nitthanantiko kathinuddharo. 


6. Bhikkhu atthatakathino cIvarasaya pakkamati “na paccessan °tI. So 
bahisimagato tam c1varasam payIrupasati. Anasaya labhati, asaya na labhati. 
Tassa evam hoti: “Nevimam clvaram karessan ti. Tassa bhikkhuno 
sannitthanantiko kathinuddharo. 


7. Bhikkhu atthatakathino cIvarasaya pakkamati “na paccessan °tI. So 
bahisimagato tam c1varasam payIrupasati. Anasaya labhati, asaya na labhati. 
Tassa evam hoti: Tdhevimam cIvaram karessan ti. So tam cIvaram kareHi. 
Tassa tam cIvaram kaylramanam nassati. Tassa bhikkhuno nasanantiko 
kathinuddharo. 
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1. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y. 
VỊ ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. VỊ ấy 
nhận được không như ý mong mỏi và không nhận được như ý mong mỏi. VỊ 
ấy khởi ý như vầy: “Fa sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở 
về.' VỊ ấy nhờ (người) làm y ấy. Sự việc (y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực 
Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 


2. Vị tỳ khưu có Kafhina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y. 
VỊ ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. VỊ ấy 
nhận được không như ý mong mỏi và không nhận được như ý mong mỏi. VỊ 
ấy khởi ý như vầy: “Ta sẽ không nhờ (người) làm y này nữa. Ta sẽ không trở 
về. Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Kafhina đối với vị tỳ khưu ấy. 


3. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y. 
VỊ ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. VỊ ấy 
nhận được không như ý mong mỏi và không nhận được như ý mong mỏi. VỊ 
ấy khởi ý như vầy: “Fa sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở 
về.` VỊ ấy nhờ (người) làm y ấy. Trong khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị 
mất. Sự việc (y) bị mất là sự hết hiệu lực Ka†hina đối với vị tỳ khưu ấy. 


4. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y. 
Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: “Ta sẽ lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.` VỊ ấy lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y ấy. Niềm mong mỏi về y ấy của vị ấy bị tan vỡ. Sự đổ vỡ của 
niềm mong mỏi về y là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 


5. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
(nghĩ rằng): “Ta sẽ không trở về.` Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến 
niềm mong mỏi về y ấy. VỊ ấy nhận được không như ý mong mỏi và không 
nhận được như ý mong mỏi. VỊ ấy khởi ý như vậy: “Ta sẽ nhờ (người) làm y 
này ngay ở đây.' VỊ ấy nhờ (người) làm y ấy. Sự việc (y) được hoàn tất là sự 
hết hiệu lực Kafhina đối với vị tỳ khưu ấy. 


6. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
(nghĩ rằng): “Ta sẽ không trở về.` Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến 
niềm mong mỏi về y ấy. VỊ ấy nhận được không như ý mong mỏi và không 
nhận được như ý mong mỏi. Vị ấy khởi ý như vầy: “Ta sẽ không nhờ (người) 
làm y này nữa.' Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Kathina đối với 
vị tỳ khưu ấy. 


7. VỊ tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
(nghĩ rằng): “Fa sẽ .èkhông trở về.' VỊ ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến 
niềm mong mỏi về y ấy. VỊ ấy nhận được không như ý mong mỏi và không 
nhận được như ý mong mỏi. VỊ ấy khởi ý như vầy: “Ta sẽ nhờ (người) làm y 
này ngay ở đây. Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Trong khi y ấy của vị ấy đang 
được làm thì bị mất. Sự việc (y) bị mất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ 
khưu ấy. 
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8. Bhikkhu atthatakathino civarasaya pakkamati “na paccessan ti. Tassa 
bahisimagatassa evam hoti: Tdhevimam cIvarasam payIrupasissan 'ti. So tam 
Clvarasam paylrupasatl. Tassa sa clvarasa upacchiJJat. Tassa bhikkhuno 
asavacchediko kathinuddharo. 


9. Bhikkhu atthatakathino cIvarasaya pakkamati anadhitthitena, nevassa 
hoti “paccessan ti, na panassa hoti “na paccessan ti. So bahisimagato tam 
cIvarasam payIrupasati. Anasaya labhati, asaya na labhati. Tassa evam hoti: 
Idhevimam cIvaram karessam. Na paccessan tI. So tam cIvaram käretLl. 
Tassa bhikkhuno ni†thanantiko kathinuddharo. 


1O. Bhikkhu atthatakathino crvarasaya pakkamati anadhitthitena, 
nevassa hotI “paccessan ti, na panassa hoti “na paccessan ti. So bahisima- 
gato tam cIvarasam payIrupasati. Anasaya labhati, asaya na labhati. Tassa 
evam hoti: Nevimam cIvaram karessam. Na paccessan ti. Tassa bhikkhuno 
sannitthanantiko kathinuddharo. 


11. Bhikkhu atthatakathino crvarasaya pakkamati anadhitthitena, nevassa 
hoti “'paccessan t1, na panassa hoti “na paccessan ti. So bahisimagato 
cIvarasam payIrupasatIi. Anasaya labhati, asaya na labhati. Tassa evam hoti: 
Idhevimam cIvaram karessam. Na paccessan tI. So tam cIvaram karetl. 
Tassa tam cIvaram kayIramanam nassati. Tassa bhikkhuno nasanantiko 
kathinuddharo. 


12. Bhikkhu atthatakathino cIvarasaya pakkamati anadhitthitena, nevassa 
hoti “paccessan ti, na panassa hoti “na paccessan ti. Tassa bahisimagatassa 
evam hoti: “Tdhevimam cIvarasam payirupasissam. Na paccessan ti. So tam 
Clvarasam paylrupasatl. Tassa sa clvarasa upacchiJjatl. Tassa bhikkhuno 
asavacchediko kathinuddharo. 


Anäasadvadasakam' nitthitam. 


x*xxxx% 


! °đo]asakam - Ma, Syã, PTS. 
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8. VỊ tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
(nghĩ Tảng): “Ta sẽ không trở về. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý 
như vầy: “Ta sẽ lưu tâm đến niềm mong mỏi về à) này ngay ở đây. VỊ ấy lưu 
tâm đến niềm mong mỏi về ý ấy. Niềm mong mỏi về y ấy của vị ấy bị tan vỡ. 
Sự đổ vỡ của niềm mong mỏi về y là sự hết hiệu lực Kafhina đối với vị tỳ 
khưu ấy. 


9. VỊ tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
và còn chưa quyết định; vị ấy không khởi ý rằng: “Ta sẽ trở về” và vị ấy cũng 
không khởi ý rằng: “Ta sẽ không trở về.' Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu 
tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được không như ý mong mỏi và 
không nhận được như ý mong mỏi. VỊ ấy khởi ý như vầy: “Ta sẽ nhờ (người) 
làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.` Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Sự việc 
(y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 


10. VỊ tỳ khưu có Kafhina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về 
y và còn chưa quyết định; vị ấy không khởi ý rằng: “Ta sẽ trở về và vị ấy cũng 
không khởi ý rằng: “Ta sẽ không trở về.' VỊ ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu 
tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. VỊ ấy nhận được không như ý mong mỏi và 
không nhận được như ý mong mỏi. Vị ấy khởi ý như vầy: “Ta sẽ không nhờ 
(người) làm y này nữa. Ta sẽ không trở về.` Sự việc tự mình dứt khoát là sự 
hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 


11. Vị tỳ khưu có Kafhina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
và còn chưa quyết định; vị ấy không khởi ý rằng: “Ta sẽ trở về” và vị ấy cũng 
không khởi ý rằng: “Ta sẽ không trở về.' VỊ ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu 
tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được không như ý mong mỏi và 
không nhận được như ý mong mỏi. VỊ ấy khởi ý như vầy: “Ta sẽ nhờ (người) 
làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về. Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Trong 
khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc (y) bị mất là sự hết hiệu 
lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 


12. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về 
y và còn chưa quyết định; vị ấy không khởi ý rằng: “Ta sẽ trở về và vị ấy cũng 
không khởi ý rằng: “Ta sẽ không trở về.' Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì 
khởi ý như vầy: “Ta sẽ lưu tâm đến niềm mong mỏi về y này ngay ở đây. Ta sẽ 
không trở về.' Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Niềm mong mỏi về 
y ấy của vị ấy bị tan vỡ. Sự đổ vỡ của niềm mong mỏi về y là sự hết hiệu lực 
Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 


Dứt nhóm mười hai về “không như ý mong mỏi.” 


xxxx*% 
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1. Bhikkhu atthatakathimo cIvarasaya pakkamatl “paccessan t1. So 
bahisimagato tam cTvarasam payirupasati. Asaya labhati, anasaya na labhati. 
Tassa evam hoti: Tdhevimam cIvaram karessam. Na paccessan 'tI. So tam 
cIvaram kareti. Tassa bhikkhuno nItthanantiko kathinuddharo. 


2. Bhikkhu atthatakathino cIvarasaya pakkamati “paccessan tI. So 
bahisimagato tam cTvarasam payirupasati. Asaya labhati, anasaya na labhati. 
Tassa evam hoti: “Nevinam cIvaram karessam. Na paccessan ti. Tassa 
bhikkhuno sannitthanantiko kathinuddharo. 


3. Bhikkhu atthatakathimo cIvarasaya pakkamati “paccessan ti. So 
bahisimagato tam cTvarasam payirupasati. Asaya labhati, anasaya na labhati. 
Tassa evam hoti: Tdhevimam cIvaram karessam. Na paccessan ”tI. So tam 
cIvaram karetIl. Tassa tam cIvaram kayiramanam nassati. Tassa bhikkhuno 
nasanantiko kathinuddharo. 


4. Bhikkhu atthatakathino crvarasaya pakkamati “paccessan ti. Tassa 
bahisimagatassa evam hoti: “Tdhevimam cIvarasam payIrupasissam. Na 
paccessan ti. So tam cIvarasam paylirupasat1. Tassa sa cIvarasa upacchIJJatl. 
Tassa bhikkhuno asavacchediko kathinuddharo. 


5. Bhikkhu atthatakathimo cIrvarasaya pakkamati “paccessan H1. So 
bahisimagato sunati: “Ubbhatam kira tasmim avase kathinan ti. Tassa evam 
hoH: “Yato tasmim avase ubbhatam kathinam, Idhevimam cIivarasam 
Dayirupäsissan ti. So tam cIvarasam payirupasati. Asaya labhati, anasaya na 
labhati. Tassa evam hoti: Tđhevimam cIvaram karessam. Na paccessan ti. So 
tam cIvaram kareti. Tassa bhikkhuno nitthanantiko kathinuddharo. 


6. Bhikkhu atthatakathino cIvarasaya pakkamati “paccessan t1. So 
bahisimagato sunati: “Ubbhatam kira tasmim avase kathinan ti. Tassa evam 
hoH: “Yato tasmim avase ubbhatam kathinam, Idhevimam civarasam 
Dayirupäsissan ti. So tam cIvarasam payirupasati. Asaya labhati, anasaya na 
labhati. Tassa evam hoti: Nevimam cIvaram karessam. Na paccessan t1. 
Tassa bhikkhuno sannitthanantiko kathinuddharo. 
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1. Vị tỳ khưu có Kafhina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
(nghĩ rằng): “Ta sẽ trở về. VỊ ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được như ý mong mỏi và không nhận được 
không như ý mong mỏi. VỊ ấy khởi ý như vầy: “Ta sẽ nhờ (người) làm y này 
ngay ở đây. Ta sẽ không trở vê.' Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Sự việc (y) được 
hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 


2. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
(nghĩ răng): “Fa sẽ trở về.' VỊ ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được như ý ý mong mỏi và không nhận được 
không như ý mong mỏi. Vị ấy khởi ý như vầy: “Ta sẽ không nhờ (người) làm y 
này nữa. Ta sẽ không trở về.` Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực 
Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 


3. VỊ tỳ khưu có Ka†hina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
(nghĩ rằng): “Ta sẽ trở về.' VỊ ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được như ý mong mỏi và không nhận được 
không như ý mong mỏi. VỊ ấy khởi ý như vầy: “Ta sẽ nhờ (người) làm y này 
ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.` Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Trong khi y ấy 
của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc (y) bị mất là sự hết hiệu lực 
Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 


4. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
(nghĩ rằng): “Ta sẽ trở về.` Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: 
“Ta sẽ lưu tâm đến niềm mong mỏi về y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về." 
Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Niềm mong mỏi về y ấy của vị ấy 
bị tan vỡ. Sự đổ vỡ của niềm mong mỏi về y là sự hết hiệu lực Ka‡hina đối với 
vị tỳ khưu ấy. 


5. VỊ tỳ khưu có Kafhina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
(nghĩ rằng): “Ta sẽ trở vềê.' Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nghe được (tin) 
rằng: “Nghe nói Kathina tại trú xứ ấy đã được thâu hồi.' VỊ ấy khởi ý như vầy: 
“Bởi vì Kathina tại trú xứ ấy đã được thâu hồi, vậy ta sẽ lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y này ngay ở đây.' VỊ ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. VỊ 
ấy nhận được như ý mong mỏi và không nhận được không như ý mong mỏi. 
VỊ ấy khởi ý như vầy: “Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không 
trở vê.` VỊ ấy nhờ (người) làm y ấy. Sự việc (y) được hoàn tất là sự hết hiệu 
lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 


6. VỊ tỳ khưu có Kafhina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
(nghĩ rằng): “Ta sẽ trở vê.' Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nghe được (tin) 
rằng: “Nghe nói Kathina tại trú xứ ấy đã được thâu hồi.' VỊ ấy khởi ý như vầy: 
“Bởi vì Kathima tại trú xứ ấy đã được thâu hồi, vậy ta sẽ lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y này ngay ở đây.' VỊ ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. VỊ 
ấy nhận được như ý mong mỏi và không nhận được không như ý mong mỏi. 
VỊ ấy khởi ý như vầy: “Ta sẽ không nhờ (người) làm y này nữa. Ta sẽ không 
trở về.` Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ 
khưu ấy. 
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7. Bhikkhu atthatakathino civarasaya pakkamati “paccessan H1. So 
bahisimagato sunati: “Ubbhatam kira tasmim avase kathinan ti. Tassa evam 
hoH: “Yato tasmim avase ubbhatam kathinam, Idhevimam cIivarasam 
DAyirupäsissan ti. So tam cIvarasam payirupasati. Asaya labhati, anasaya na 
labhati. Tassa evam hotI: Tđhevimam cIvaram karessam. Na paccessan ti. So 
tam cIvaram kareti Tassa tam clvaram kayIramanam nassatl Tassa 
bhikkhuno nasanantiko kathinuddharo. 


8. Bhikkhu atthatakathino cIvarasaya pakkamati “paccessan t1. So 
bahisimagato sunati: “Ubbhatam kira tasmim avase kathinan ti. Tassa evam 
hoti: “Yato tasmim avase ubbhatam kathinam, idhevimnam cIvarasam 
DAyIrupasissam. Na paccessan ti. So tam cIvarasam paylrupasatIi. Tassa sa 
cIvarasa upacchijJati. Tassa bhikkhuno asavacchediko kathinuddharo. 


9. Bhikkhu atthatakathino crvarasaya pakkamati “paccessan °H. So 
bahisimagato tam crvarasam payirupasati. Asaya labhati, anasaya na labhati. 
So tam cIvaram karetIi. So katacIvaro sunati: ˆUbbhatam kira tasmim avase 
kathinan ti. Tassa bhikkhuno savanantiko kathinuddharo. 


1O. Bhikkhu atthatakathino cIivarasaya pakkamati “paccessan ti. Tassa 
bahisimagatassa evam hoti: “Tdhevimam cIvarasam payIrupasissam. Na 
paccessan ti. So tam cIvarasam paylrupasati. Tassa sa cIvarasa upacchIJJatI. 
Tassa bhikkhuno asavacchediko kathinuddharo. 


1l. Bhikkhu atthatakathimo cIvarasaya pakkamati “'paccessan “HH. So 
bahisimagato tam cIvarasam payirupasati. Asaya labhati, anasaya na labhati. 
So tam cIvaram kareti. So katacIvaro “'paccessam paccessan 'ti. Bahiddha 
kathinuddharam vItinameti. Tassa bhikkhuno simatikkantiko 
kathinuddharo. 


12. Bhikkhu atthatakathino cIivarasaya pakkamati “paccessan 'tI. So 
bahisimagato tam cTvarasam payirupasati. Asaya labhati, anasaya na labhati. 
So tam cIvaram karetil. So katacIvaro “paccessam paccessan 'ti sambhunati 
kathinuddharam. Tassa bhikkhuno saha bhikkhuh1 kathinuddharo. 


Asadvadasakam' nitthitam. 


x*xxxx% 


! °đo]asakam - Ma, Syã, PTS. 
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7. Vị tỳ khưu có Kafhina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
(nghĩ rằng): “Ta sẽ trở vê.' Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nghe được (tin) 
rằng: “Nghe nói Kafhina tại trú xứ ấy đã được thâu hồi.' Vị ấy khởi ý như vầy: 
“Bởi vì Kathina tại trú xứ ấy đã được thâu hồi, vậy ta sẽ lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y này ngay ở đây.' VỊ ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. VỊ 
ấy nhận được như ý mong mỏi và không nhận được không như ý mong mỏi. 
VỊ ấy khởi ý như vầy: “Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không 
trở vê.` VỊ ấy nhờ (người) làm y ấy. Trong khi y ấy của vị ấy đang được làm 
thì bị mất. Sự việc (y) bị mất là sự hết hiệu lực Kafhina đối với vị tỳ khưu ấy. 

8. VỊ tỳ khưu có Kafhina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
(nghĩ rằng): “Ta sẽ trở vê.' Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nghe được (tin) 
rằng: “Nghe nói Kafhina tại trú xứ ấy đã được thâu hồi.' Vị ấy khởi ý như vầy: 
“Bởi vì Kathina tại trú xứ ấy đã được thâu hồi, vậy ta sẽ lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.' VỊ ấy lưu tâm đến niêm 
mong mỏi về y ấy. Niềm mong mỏi về y ấy của vị ấy bị tan vỡ. Sự đổ vỡ của 
niềm mong mỏi về y là sự hết hiệu lực Kafhina đối với vị tỳ khưu ấy. 

9. VỊ tỳ khưu có Kathia đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
(nghĩ rằng): “Ta sẽ trở về.' VỊ ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y ấy. VỊ ấy nhận được như ý mong. mỏi và không nhận được 
không như ý mong mỏi. Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. VỊ ấy, có y đã được làm 
xong, nghe được (tin) rằng: “Nghe nói Kathina tại trú xứ ấy đã được thâu 
hồi.” Sự việc nghe được (tin) là sự hết hiệu lực Kafhina đối với vị tỳ khưu ấy. 

1O. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về 

y (nghĩ rằng): *Ƒa sẽ trở về.` Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như 
vầy: “Ta sẽ lưu tâm đến niêm mong mỏi về MỆ này ngay ở đây. Ta sẽ không trở 
về.` Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về M ấy. Niềm mong mỏi về y ấy của vị 
ấy bị tan vỡ. Sự đổ vỡ của niềm mong mỏi về y là sự hết hiệu lực Ka†hina đối 
với vị tỳ khưu ấy. 

11. Vị tỳ khưu có Kafhina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
(nghĩ rằng): “Ta sẽ trở về.' VỊ ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được như ý mong mỏi và không nhận được 
không như ý mong mỏi. Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. VỊ ấy, có y đã được làm 
xong, (nghĩ rằng): “Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về và chờ đợi sự hết hiệu lực 
Kathima ở bên ngoài. Sự việc vượt qua ranh giới là sự hết hiệu lực Kathina 
đối với vị tỳ khưu ấy. 

12. Vị tỳ khưu có Kathima đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về 
y (nghĩ rằng): “Ta sẽ trở về. VỊ ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được như ý mong mỏi và không nhận được 
không như ý mong mỏi. Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. VỊ ấy, có y đã được làm 
xong, (nghĩ rằng): “Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về.` Thời điểm hết hiệu lực Kathina 
đã đến. Sự hết hiệu lực Ka†hina của vị tỳ khưu ấy là chung (lượt) với các vị tỳ 
khưu. 

Dứt nhóm mười hai về “như ý mong mỏi.” 


x*xxxx% 
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1. Bhikkhu atthatakathimo kenacideva karamyena pakkamatl. Tassa 
bahisimagatassa cIvarasa uppaJJati. So tam cIvarasam payIrupãsati. Anasaya 
labhati, asaya na labhati. Tassa evam hoti: “Idhevimam cIvaram karessam. 
Na paccessan ti. So tam cIvaram kareti. Tassa bhikkhuno nitthanantiko 
kathinuddharo. 


2. Bhikkhu atthatakathino kenacideva karamyena pakkamatl. Tassa 
bahisimagatassa cIvarasa uppaJJati. So tam cIvarasam payIrupãsati. Anasaya 
labhati, asaya na labhati. Tassa evam hoti: “Nevimam cIvaram karessam. Na 
paccessan ti. Tassa bhikkhuno sannitthanantiko kathinuddharo. 


3. Bhikkhu atthatakathino kenacideva karanmyena pakkamatii. Tassa 
bahisimagatassa cIvarasa uppajJJati. So tam cIvarasam payIrupãsati. Anasaya 
labhati, asaya na labhati. Tassa evam hoti: “Idhevimam cIvaram karessam. 
Na paccessan “ti. So tam cIvaram kareti. Tassa tam cIvaram kayIramanam 
nassati. Tassa bhikkhuno nasanantiko kathinuddharo. 


4. Bhikkhu atthakathimo kenacldeva karamyena pakkamail Tassa 
bahisimagatassa cIvarasa uppaJJatI. Tassa evam hoti: “Tdhevimam cIvarasam 
DAyIrupasissam. Na paccessan ti. So tam cIvarasam paylrupasatIi. Tassa sa 
cIvarasa upacchijJati. Tassa bhikkhuno asavacchediko kathinuddharo. 


5. Bhikkhu atthatakathimo kenacideva karamyena pakkamati “na 
paccessan ti. Tassa bahisImagatassa cIvarasa uppaJJatl. So tam cIvarasam 
payrupasatli Anasaya labhatl, asaya na labhatl. Tassa evam hot 
Idhevimam cIvaram karessan ti. So tam cIvaram kareti. Tassa bhikkhuno 
nitthanantiko kathinuddharo. 


6. Bhikkhu atthatakathimo kenacideva karamyena pakkamat “na 
paccessan ti. Tassa bahisImagatassa cIvarasa uppaJJatl. So tam cIvarasam 
payIrupasati. Anasaya labhati, asaya na labhati. Tassa evam hoti: “Nevimam 
cIvaram karessan ti. Tassa bhikkhuno sannitthanantiko kathinuddharo. 


7. Bhikkhu atthatakathimo kenacideva karamyena pakkamat “na 
paccessan ti. Tassa bahisImagatassa cIvarasa uppaJJatl. So tam cIvarasam 
payrupasatli. Anasaya labhatl, asaya na labhati. Tassa evam hoi 
“Idhevimam cIvaram karessan ti. So tam cIvaram kareti. Tassa tam cTvaram 
kayiIramanam nassati. Tassa bhikkhuno nasanantiko kathinuddharo. 
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1. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 
nào đó. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì niềm mong mỏi về y sanh khởi. 
Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. VỊ ấy nhận được không như ý 
mong mỏi và không nhận được như ý mong mỏi. VỊ ấy khởi ý như vầy: “Ta sẽ 
nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.' Vị ấy nhờ (người) làm 
y ấy. Sự việc (y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực Ka†hina đối với vị tỳ khưu 
ấy. 

2. VỊ tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 
nào đó. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì niềm mong mỏi về y sanh khởi. 
VỊ ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được không như ý 
mong mỏi và không nhận được như ý mong mỏi. Vị ấy khởi ý như vầy: “Ta sẽ 
không nhờ (người) làm y này nữa. Ta sẽ không trở về.` Sự việc tự mình dứt 
khoát là sự hết hiệu lực Ka†hina đối với vị tỳ khưu ấy. 

3. VỊ tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 
nào đó. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì niềm mong mỏi về y sanh khởi. 
VỊ ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được không như ý 
mong mỏi và không nhận được như ý mong mỏi. VỊ ấy khởi ý như vầy: “Ta sẽ 
nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.' VỊ ấy nhờ (người) làm 
y ấy. Trong khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc (y) bị mất là 
sự hết hiệu lực Kafhina đối với vị tỳ khưu ấy. 


4. Vị tỳ khưu có Kafhina đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 
nào đó. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì niềm mong mỏi về y sanh khởi. 
VỊ ấy khởi ý như vầy: “Ta sẽ lưu tâm đến niềm mong mỏi về y này ngay ở đây. 
Ta sẽ không trở về.` VỊ ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Niềm mong 
mỏi về y ấy của vị ấy bị tan vỡ. Sự đổ vỡ của niềm mong mỏi về y là sự hết 
hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 

5. VỊ tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 
nào đó (nghĩ rằng): “Ta sẽ không trở về.' Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì 
niềm mong mỏi về y sanh khởi. Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. VỊ 
ấy nhận được không như ý mong mỏi và không nhận được như ý mong mỏi. 
VỊ ấy khởi ý như vầy: “Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây.` VỊ ấy nhờ 
(người) làm y ấy. Sự việc (y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kafhina đối với 
vị tỳ khưu ấy. 

6. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 
nào đó (nghĩ rằng): “Fa sẽ không trở về.` Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì 
niềm mong mỏi về y sanh khởi. Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. VỊ 
ấy nhận được không như ý mong mỏi và không nhận được như ý mong mỏi. 
Vị ấy khởi ý như vầy: “Ta sẽ không nhờ (người) làm y này nữa. Sự việc tự 
mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 

7. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 
nào đó (nghĩ rằng): “Fa sẽ không trở về.` Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì 
niềm mong mỏi về y sanh khởi. Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. VỊ 
ấy nhận được không như ý mong mỏi và không nhận được như ý mong mỏi. 
VỊ ấy khởi ý như vầy: “Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây.' VỊ ấy nhờ 
(người) làm y ấy. Trong khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc 
(y) bị mất là sự hết hiệu lực Ka†hina đối với vị tỳ khưu ấy. 
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8. BPhikkhu atthatakathimno kenacideva karamyena pakkamati “na 
paccessan ti. Tassa bahisIimagatassa cIvarasa uppaJJatl. Tassa evam hoi: 
Idhevimam cIvarasam paylrupasissan “ti. So tam cIvarasam payIrupasaLl. 
Tassa sa clvarasa upacchijjal. Tassa bhikkhuno asavacchediko 
kathinuddharo. 


9. Bhikkhu atthatakathno kenacideva karamyena pakkamati 
anadhitthitena, nevassa hoti “ˆpaccessan ti, na panassa hot1 “na paccessan ti. 
Tassa bahisimagatassa cIvarasa uppajjati. So tam cIvarasam payIrupäsati. 
Anasaya labhati, asaya na labhati. Tassa evam hoti: Tdhevimam cIvaram 
karessam. Na paccessan ti. So tam cIivaram kareti. Tassa bhikkhuno 
nitthanantiko kathinuddharo. 


1O. Bhikkhu atthatakathmo kenacldeva karamyena pakkamati 
anadhitthitena, nevassa hoti “ˆpaccessan “ti, na panassa hot1 “na paccessan ti. 
Tassa bahisimagatassa cIvarasa uppajjati. So tam cIvarasam payIrupäsati. 
Anasaya labhatl, asaya na labhati. Tassa evam hoti: “Nevimam cIvaram 
karessam. Na paccessan t1 Tassa bhikkhuno sannitthanantiko 
kathinuddharo. 


1lDỒÖD Bhikkhu atthatakathino kenacideva karamyena pakkamati 
anadhitthitena, nevassa hoti “ˆpaccessan ti, na panassa hot1 “na paccessan ti. 
Tassa bahisimagatassa cIvarasa uppajjati. So tam cIvarasam payIrupãsat. 
Anasaya labhati, asaya na labhati. Tassa evam hoti: Tdhevinam cIvaram 
karessam. Na paccessan ti. So tam cIvaram kareti. Tassa tam cIvaram 
kayIramanam nassati. Tassa bhikkhuno nasanantiko kathinuddharo. 


12. BPhikkhu atthatakathno kenacideva karamyena pakkamati 
anadhitthitena, nevassa hot “paccessan ti, na panassa hot1 “na paccessan ti. 
Tassa bahisIimagatassa cIvarasa uppaJJatl. Tassa evam hoti: Tdhevimam 
Clvarasam payIrupasissam. Na paccessan ti. So tam cIvarasam payIrupasatl. 
Tassa sa clvarasa upacchijjaH. Tassa bhikkhuno asavacchediko 
kathinuddharo. 


KaranTyadväadasakam' nitthitam. 


x*xxxx% 


! °đo]asakam - Ma, Syã, PTS. 


140 


Tạng Luật - Đại Phẩm 2 Chương Kathina 


8. Vị tỳ khưu có Kafhina đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 
nào đó (nghĩ rằng): “Ta sẽ không trở vê. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì 
niềm mong mỏi về y sanh khởi. VỊ â ấy khởi ý ý như vầy: “Ta sẽ lưu tâm đến niêm 
mong mỏi về y này ngay lÙ đây. VỊ ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. 
Niềm mong mỏi về y ấy của vị ấy bị tan vỡ. Sự đổ vỡ của niềm mong mỏi về y 
là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 


9. VỊ tỳ khưu có Kafhina đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 
nào đó và còn chưa quyết định; vị ấy không khởi ý rằng: “Ta sẽ trở về' và vị ấy 
cũng không khởi ý rằng: “Ta sẽ không trở về.` Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới 
thì niềm mong mỏi về y sanh khởi. VỊ ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. 
Vị ấy nhận được không như ý mong mỏi và không nhận được như ý mong 
mỏi. VỊ ấy khởi ý như vầy: “Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ 
không trở về.' Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Sự việc (y) được hoàn tất là sự hết 
hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 


1o. Vị tỳ khưu có Kafhina đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 
nào đó và còn chưa quyết định; vị ấy không khởi ý rằng: “Ta sẽ trở về' và vị ấy 
cũng không khởi ý rằng: “Ta sẽ không trở về.` Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới 
thì niềm mong mỏi về y sanh khởi. VỊ ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. 
Vị ấy nhận được không như ý mong mỏi và không nhận được như ý mong 
mỏi. VỊ ấy khởi ý như vầy: “Ta sẽ không nhờ (người) làm y này nữa. Ta sẽ 
không trở về.` Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Kafhina đối với vị 
tỳ khưu ấy. 


11. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 
nào đó và còn chưa quyết định; vị ấy không khởi ý rằng: “Ta sẽ trở về' và vị ấy 
cũng không khởi ý rằng: “Ta sẽ không trở về.` Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới 
thì niềm mong mỏi về y sanh khởi. VỊ ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. 
Vị ấy nhận được không như ý mong mỏi và không nhận được như ý mong 
mỏi. VỊ ấy khởi ý như vầy: “Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ 
không trở về.' VỊ ấy nhờ (người) làm y ấy. Trong khi y ấy của vị ấy đang được 
làm thì bị mất. Sự việc (y) bị mất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu 
ấy. 


12. VỊ tỳ khưu có Ka‡hina đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 
nào đó và còn chưa quyết định; vị ấy không khởi ý rằng: “Ta sẽ trở về' và vị ấy 
cũng không khởi ý rằng: “Ta sẽ không trở về.` Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới 
thì niềm mong mỏi về y sanh khởi. VỊ ấy khởi ý như vầy: “Ta sẽ lưu tâm đến 
niềm mong mỏi về y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.` VỊ ấy lưu tâm đến 
niềm mong mỏi về y ấy. Niềm mong mỏi về y ấy của vị ấy bị tan vỡ. Sự đổ vỡ 
của niềm mong mỏi về y là sự hết hiệu lực Kafhina đối với vị tỳ khưu ấy. 


Dứt nhóm mười hai về “có công việc cần làm.” 


x*xxxx% 
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1. Bhikkhu atthatakathino disamgamiko pakkamati cIvarapativimsam' 
apaciInayamano.? Tamenam disamgatam bhikkhu pucchanti: “Kaham tvam 
avuso vassam vuttho? Kattha ca te clvarapativimso ti? So evam vadeti: 
“Amukasmim avase vassam vutthomhi. Tattha ca me cIvarapatIvimso “ti. Te 
evam vadenti: “Gacchavuso tam cIvaram ahara. Mayam te idha cIvaram 
karissama tI. So tam avasam gantva bhikkhu pucchati: “Kaham me ävuso 
clvarapativimso ti? Te evam vadenti: “Ayam te avuso cIvarapativimso. 
Kaham tvam gamissasl ti? So evam vadeti: “Amukam nama avasam 
gamissami, tattha me bhikkhu c1varam karissanti ti. Te evam vadenti: “Alam 
avuso, ma agamasil. Mayam te idha cIvaram karissama 'ti. Tassa evam hot: 
“Idhevimam cIvaram karessam. Na paccessan ti. So tam cIvaram käretl. 
Tassa bhikkhuno nitthanantiko kathinuddharo. 


2. Bhikkhu atthatakathimo disamgamiko pakkamati —pe— Tassa 
bhikkhuno sannitthanantiko kathinuddharo. 


3. Bhikkhu atthatakathimo disamgamiko pakkamati —pe— Tassa 
bhikkhuno nasanantiko kathinuddharo. 


4. Bhikkhu atthatakathino disamgamiko pakkamati cIvarapativimsam 
apacInayamano. Tamenam disamgatam bhikkhu pucchanti: 'Kaham tvam 
avuso vassam vuttho? Kattha ca te clvarapativimso ti? So evam vadeti: 
“Amukasmim aävase vassam vutthomhi. Tattha ca me cIvarapatIvimso “ti. Te 
evam vadenti: “Gacchavuso tam cIvaram ahara. Mayam te Idha cIvaram 
karissama  tI. So tam avasam gantva bhikkhu pucchati: “Kaham me ävuso 
cIvarapativimso ˆti? Te evam vadenti: “Ayam te avuso c1varapativimso ti. So 
tam civaram adaya tam avasam gacchati. Tamenam antaramagse bhikkhu 
pucchanti: “Kaham avuso gamissasIl ti? So evam vadeti: '“Amukam nama 
avasam gamissamIi. Tattha me bhikkhu civaram karissani ti. Te evam 
vadenti: “Alam avuso, mã agamasi. Mayam te Idha cIvaram karissama  HỞI. 
Tassa evam hoti: Tdhevimam cIvaram karessam. Na paccessan ti. So tam 
cIvaram kareti. Tassa bhikkhuno nItthanantiko kathinuddharo. 


! pativisam - Ma; pativisam - Sya, PTS. 
° apavilãyamaäno - Ma, Syã, Vimativinodanï; apavinayamäno - Simu. 
 kaham gamissasi ti - Ma, PTS, Syã, Avi, Tovi, Manupa. 
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1. VỊ tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu và là vị du hành phương xa, ra 
đi chưa thâu thập phần chia về y. Các vị tỳ khưu đã hỏi vị du hành phương xa 
ấy rằng: - “Này đại đức, ngài đã trú mùa (an cư) mưa ở đâu? Và phần chia về 
y của ngài đâu? VỊ ấy nói như vầy: - “Tôi đã trú mùa (an cư) mưa ở trú xứ kia 
và phần chia về y của tôi còn ở nơi ấy.` Các vị ấy nói như vây: - “Này đại đức, 
hãy đi và đem y ấy lại. Chúng tôi sẽ làm y cho ngài ở đây.` Vị ấy đi về lại trú 
xứ ấy và hỏi các vị tỳ khưu rằng: - “Này các đại đức, phần chia về y của tôi 
đâu? Các vị ấy nói như vầy: - “Này đại đức, đây là phần chia về y của ngài. 
Ngài sẽ đi đầu vậy?' VỊ ấy nói như vầy: - “Tôi sẽ đi trú xứ kia, các vị tỳ khưu ở 
đó sẽ làm y cho tôi.` Các vị ấy nói như vầy: - “Này đại đức, được rồi, ngài chớ 
có đi. Chúng tôi sẽ làm y cho ngài ở đây. VỊ ấy khởi ý như vầy: “Ta sẽ nhờ 
(người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.' VỊ ấy nhờ (người) làm y ấy. 
Sự việc (y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 


2. VỊ tỳ khưu có Ka†hima đã được thành tựu và là vị du hành phương xa, 
ra đi —(như trên)— Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Ka†hina đối 
với vị tỳ khưu ấy. 


3. VỊ tỳ khưu có Ka†hma đã được thành tựu và là vị du hành phương xa, 
ra đi —(như trên)— Sự việc (y) bị mất là sự hết hiệu lực Kafhĩna đối với vị tỳ 
khưu ấy. 


4. VỊ tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu và là vị du hành phương xa, 
ra đi chưa thâu thập phần chia về y. Các vị tỳ khưu đã hỏi vị du hành phương 
xa ấy rằng: - Này đại đức, ngài đã trú mùa (an cư) mưa ở đâu? Và phần chia 
về y của ngài đâu? VỊ ấy nói như vầy: - “Tôi đã trú mùa (an cư) mưa ở trú xứ 
kia và phần chia về y của tôi còn ở nơi ấy.` Các vị ấy nói như vầy: - “Này đại 
đức, hãy đi và đem y ấy lại. Chúng tôi sẽ làm y cho ngài ở đây.' VỊ ấy đi về lại 
trú xứ ấy và hỏi các vị tỳ khưu rằng: - “Này các đại đức, phần chia về y của tôi 
đâu?” Các vị ấy nói như vầy: - “Này đại đức, đây là phần chia về y của ngài.` VỊ 
ấy cầm lấy y ấy và đi đến trú xứ kia. Giữa đường đi, các vị tỳ khưu hỏi vị ấy 
rằng: - Này đại đức, ngài sẽ đi đâu?' VỊ ấy nói như vầy: - “Tôi sẽ đi trú xứ kia, 
các vị tỳ khưu ở đó sẽ làm y cho tôi.` Các vị ấy nói như vầy: - “Này đại đức, 
được rồi, ngài chớ có đi. Chúng tôi sẽ làm y cho ngài ở đây.' VỊ ấy khởi ý như 
vầy: “Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.' Vị ấy nhờ 
(người) làm y ấy. Sự việc (y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathina đối với 
vị tỳ khưu ấy. 
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5. Bhikkhu atthakakathino disamgamiko pakkamati cIvarapativimsam 
apaciInayamano. Tamenam disamgatam bhikkhu pucchanti: 'Kaham tvam 
avuso vassam vuttho? Kattha ca te clvarapativimso ti? So evam vadeti: 
“Amukasmim aävase vassam vutthomhi. Tattha ca me cIvarapativimso “ti. Te 
evam vadenti: “Gacchavuso. Tam cIvaram ahara. Mayam te Idha cIvaram 
karlssama ti. So tam avasam gantva bhikkhu pucchati: 'Kaham me ävuso 
cIvarapativimso ti. Te evam vadenti: “Ayam te avuso cIvarapatIvimso Hi. So 
tam cIvaram adaya tam avasam gacchati. Tamenam antaramagega bhikkhu 
pucchanti: “Kaham avuso, gamissasi 't? So evam vadeti: “Amukam nama 
avasam gamissamIi. Tattha me bhikkhu civaram karissani ti. Te evam 
vadenti: “Alam avuso, ma agamasil. Mayam te Idha cIvaram karissama ti. 
Tassa evam hoti: “Nevimam cIvaram karessam. Na paccessan ti. Tassa 
bhikkhuno sannitthanantiko kathinuddharo. 


6. Bhikkhu atthakakathino disamgamiko pakkamati —pe— “Tdhevinam 
cIvaram karessam. Na paccessan tI. So tam cIvaram karetil. Tassa tam 
civaranm  kaylramanamn  nassat. Tassa bhikkhuno nasanantiko 
kathinuddharo. 


7. Bhikkhu atthatakathimno disamgamiko pakkamati cIvarapativimsam 
apacInayamano. Tamenam disamgatam bhikkhu pucchanti: 'Kaham tvam 
avuso vassam vuttho? Kattha ca te clvarapativimso ti? So evam vadeti: 
“Amukakasmim aävase vassam vutthomhi. Tattha ca me cIvarapativimso ti. 
Te evam vadenti: “Gacchavuso. Tam cIvaram ahara. Mayam te idha cIvaram 
karissama  tI. So tam avasam gantva bhikkhu pucchati: “Kaham me ävuso 
cIvarapativimso ti. Te evam vadenti: “Ayam te avuso cIvarapatIvimso  H. So 
tam cIvaram adaya tam avasam gacchati. Tassa tam avasam gatassa evam 
hoti: “Tdhevimam cIvaram karessam. Na paccessan 'ti. So tam cIvaram kareti. 
Tassa bhikkhuno nitthanantiko kathinuddharo. 


8. Bhikkhu atthatakathino disamgamiko pakkamati —pe— “Nevimam 
cIvaram karessam. Na paccessan ti. Tassa bhikkhuno sannitthanantiko 
kathinuddharo. 


9. Bhikkhu atthatakathino disamgamiko pakkamati —pe— “Tđhevinam 
cIvaram karessam. Na paccessan tI. So tam cIvaram kareti. Tassa tam 
cđivaram  kaylramanamn  nassat. Tassa bhikkhuno nasanantiko 
kathinuddharo. 


Apacinayanavakam' nitthitam. 


x*xxxx% 


! apavilãäyananavakam - Ma, Syã, PTS; apavinayanavakam - Simu. 
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5. VỊ tỳ khưu có Kathima đã được thành tựu và là vị du hành phương xa, 
ra đi chưa thâu thập phần chia về y. Các vị tỳ khưu đã hỏi vị du hành phương 
xa ấy rằng: - Này đại đức, ngài đã trú mùa (an cư) mưa ở đâu? Và phần chia 
về y của ngài đâu?' VỊ ấy nói như vầy: - “Tôi đã trú mùa (an cư) mưa ở trú xứ 
kia và phần chia về y của tôi còn ở nơi ấy.' Các vị ấy nói như vầy: - “Này đại 
đức, hãy đi và đem y ấy lại. Chúng tôi sẽ làm y cho ngài ở đây.` VỊ ấy đi về lại 
trú xứ ấy và hỏi các vị tỳ khưu rằng: - “Này các đại đức, phần chia về y của tôi 
đâu?' Các vị ấy nói như vầy: - “Này đại đức, đây là phần chia về y của ngài.` VỊ 
ấy cầm lấy y ấy và đi đến trú xứ kia. Giữa đường đi, các vị tỳ khưu hỏi vị ấy 
rằng: - Này đại đức, ngài sẽ đi đầu?" VỊ ấy nói như vầy: - “Tôi sẽ đi trú xứ kia, 
các vị tỳ khưu ở đó sẽ làm y cho tôi.` Các vị ấy nói như vầy: - “Này đại đức, 
được rồi, ngài chớ có đi. Chúng tôi sẽ làm y cho ngài ở đây.' VỊ ấy khởi ý như 
vầy: “Ta sẽ không nhờ (người) làm y này nữa. Ta sẽ không trở về.` Sự việc tự 
mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 


6. VỊ tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu và là vị du hành phương xa, 
ra đi -(như trên)— “Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay. ở đây. Ta sẽ không trở 
về. Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Trong khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị 
mất. Sự việc (y) bị mất là sự hết hiệu lực Ka†hina đối với vị tỳ khưu ấy. 


7. VỊ tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu và là vị du hành phương xa, 
ra đi chưa thâu thập phần chia về y. Các vị tỳ khưu đã hỏi vị du hành phương 
xa ấy rằng: - Này đại đức, ngài đã trú mùa (an cư) mưa ở đâu? Và phần chia 
về y của ngài đâu? VỊ ấy nói như vầy: - “Tôi đã trú mùa (an cư) mưa ở trú xứ 
kia và phần chia về y của tôi còn ở nơi ấy.' Các vị ấy nói như vầy: - “Này đại 
đức, hãy đi và đem y ấy lại. Chúng tôi sẽ làm y cho ngài ở đây.` VỊ ấy đi về lại 
trú xứ ấy và hỏi các vị tỳ khưu rằng: - “Này các đại đức, phần chia về y của tôi 
đâu?' Các vị ấy nói như vầy: - “Này đại đức, đây là phần chia về y của ngài.` VỊ 
ấy cầm lấy y ấy và đi đến trú xứ kia. Khi đã đi đến trú xứ kia, vị ấy đã khởi ý 
như vầy: “Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.` VỊ ấy 
nhờ (người) làm y ấy. Sự việc (y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực Ka†hina đối 
với vị tỳ khưu ấy. 

8. VỊ tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu và là vị du hành phương xa, 
ra đi —(như trên)— “Ta sẽ không nhờ (người) làm y này nữa. Ta sẽ không trở 
về. Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Kafhina đối với vị tỳ khưu ấy. 

o9. VỊ tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu và là vị du hành phương xa, 
ra đi —(như trên)— “Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở 
về. Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Trong khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị 
mất. Sự việc (y) bị mất là sự hết hiệu lực Kafhina đối với vị tỳ khưu ấy. 


Dứt nhóm chín về “chưa thâu thập. 


x*xxxx% 


145 


Vinauapr†ake Mahquaggapdlï 2 Kathimakkhandhakam 


1. Bhikkhu atthatakathimno phasuvihariko civaram adaya pakkamati 
“Amukam nama avasam gamissami. Tattha me' phasu bhavissatl, vassIssamI. 
No ce me phasu bhavissatl, anukam nama ävasam gamissamI. Tattha me 
phasu bhavissati, vasissami. No ce me phasu bhavissatl, amukam nama 
avasam gamissamiI. Tattha me phasu bhavissati, vassisamI. NÑo ce me phasu 
bhavissatl, paccessan ti. Tassa bahisimagatassa evam hoti: 'Tdhevinmam 
cIvaram karessam. Na paccessan ti. So tam cIvaram kareti. Tassa bhikkhuno 
nitthanantiko kathinuddharo. 


2. Bhikkhu atthatakathimno phasuvihariko civaram adaya pakkamati 
“Amukam nama aväsam gamissamiI. Tattha me phasu bhavissati, vassissamI. 
NÑo ce me phasu bhavissatl, anukam nama ävasam gamissamIi. Tattha me 
phasu bhavissati, vasissami. Ño ce me phasu bhavissatl, amukam nama 
avasam gamissamI. Tattha me phasu bhavissatl, vassIsamI. No ce me phasu 
bhavissatl, paccessan ti. Tassa bahisimagatassa evam hoti: “NÑevimam 
cIvaram karessam. Na paccessan ti. Tassa bhikkhuno sannitthanantiko 
kathinuddharo. 


3. Bhikkhu atthatakathimno phasuvihariko cIvaram adaya pakkamati 
“Amukam nama aväsam gamissamI. Tattha me phasu bhavissati, vassissamI. 
NÑo ce me phasu bhavissatl, anukam nama ävasam gamissamIi. Tattha me 
phasu bhavissati, vasissami. Ño ce me phasu bhavissatl, amukam nama 
avasam gamissamI. Tattha me phasu bhavissatl, vassIsamI. No ce me phasu 
bhavissatl, paccessan +1. Tassa bahisimagatassa evam hoti: “Idhevimam 
cIvaram karessam. Na paccessan tI. So tam cIvaram kareti. Tassa tam 
cđivaranm  kaylramanamn  nassat. Tassa bhikkhuno nasanantiko 
kathinuddharo. 


4. Bhikkhu atthatakathino phasuvihariko cIvaram adaya pakkamati 
“Amukam nama avasam gamissamI. Tattha me phasu bhavissati, vasissamI. 
NÑo ce me phasu bhavissatl, anukam nama avasam gamissamIi. Tattha me 
phasu bhavissati, vasissami. Ño ce me phasu bhavissatl, amukam nama 
avasam gamissamI. Tattha me phasu bhavissatl, vasissamI. No ce me phasu 
bhavissatl, paccessan ti. So bahisimagato tam cIvaram kareti. So katacIvaro 
'paccessam paccessan tỉ bahiddha kathinuddharam viinametl. Tassa 
bhikkhuno simatikkantiko kathinuddharo. 


! tattha ce me - Syã. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 2 Chương Kathina 


1. VỊ tỳ khưu có Ka‡hina đã được thành tựu và là vị có sự trú ngụ thoải 
mái, đã cầm lấy y rồi ra đi (nghĩ rằng): “Ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế ấy. Nếu 
ở nơi ấy có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho 
ta, ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế kia. Nếu ở nơi kia có sự thoải mái cho ta, ta 
sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho ta, ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế 
nọ. Nếu ở nơi nọ có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải 
mái cho ta, ta sẽ trở về.` Khi vị ấy đi khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: “Ta sẽ 
nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.' Vị ấy nhờ (người) làm 
y ấy. Sự việc (y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kafhina đối với vị tỳ khưu 
ấy. 

2. VỊ tỳ khưu có Kafhima đã được thành tựu và là vị có sự trú ngụ thoải 
mái, đã cầm lấy y rồi ra đi (nghĩ rằng): “Ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế ấy. Nếu 
ở nơi ấy có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho 
ta, ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế kia. Nếu ở nơi kia có sự thoải mái cho ta, ta 
sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho ta, ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế 
nọ. Nếu ở nơi nọ có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải 
mái cho ta, ta sẽ trở về." Khi vị ấy đi khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: “Ta sẽ 
không nhờ (người) làm y này nữa. Ta sẽ không trở về.` Sự việc tự mình dứt 
khoát là sự hết hiệu lực Ka†hina đối với vị tỳ khưu ấy. 


3. VỊ tỳ khưu có Ka†hina đã được thành tựu và là vị có sự trú ngụ thoải 
mái, đã cầm lấy y rồi ra đi (nghĩ rằng): “Ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế ấy. Nếu 
ở nơi ấy có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho 
ta, ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế kia. Nếu ở nơi kia có sự thoải mái cho ta, ta 
sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho ta, ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế 
nọ. Nếu ở nơi nọ có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải 
mái cho ta, ta sẽ trở về.` Khi vị ấy đi khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: “Ta sẽ 
nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.` VỊ ấy nhờ (người) làm 
y ấy. Trong khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc (y) bị mất là 
sự hết hiệu lực Kafhina đối với vị tỳ khưu ấy. 


4. VỊ tỳ khưu có Ka†hima đã được thành tựu và là vị có sự trú ngụ thoải 
mái, đã cầm lấy y rồi ra đi (nghĩ rằng): “Ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế ấy. Nếu 
ở nơi ấy có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho 
ta, ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế kia. Nếu ở nơi kia có sự thoải mái cho ta, ta 
sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho ta, ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế 
nọ. Nếu ở nơi nọ có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải 
mái cho ta, ta sẽ trở về.` VỊ ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) làm y ấy. 
VỊ ấy, có y đã được làm xong, (nghĩ rằng): “Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về” rồi chờ 
đợi sự hết hiệu lực Kafhina ở bên ngoài. Sự việc vượt qua ranh giới là sự hết 
hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 
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5. Bhikkhu atthatakathimo phasuvihariko civaram adaya pakkamati 
“Amukam nama avasam gamissamI. Tattha me phasu bhavissati, vasIssamI. 
No ce me phasu bhavissatl, anukam nama ävasam gamissamI. Tattha me 
phasu bhavissati, vasissami. No ce me phasu bhavissatl, amukam nama 
avasam gamissamI. Tattha me phãsu bhavissati, vasissamI. NÑo ce me phasu 
bhavissati, paccessan ti. So bahisimagato tam cIvaram kareti. So katacIvaro 
'paccessam paccessan 'ti sambhunati kathinuddharam. Tassa bhikkhuno 
saha bhikkhuhi kathinuddharo. 


Phãsuviharapañcakam nitthitam. 


x*xxxx% 


1. Dve me bhikkhave, kathinassa palibodha, dve apalibodha. Katame ca 
bhikkhave, dve kathinassa palibodhã? Avasapalibodho ca civarapalibodho 
ca. Kathañca bhikkhave, avasapalibodho hoti? Idha bhikkhave, bhikkhu 
vasati va tasmim avase, sapekho' va pakkamatl “paccessan ti. Evam kho 
bhikkhave, avasapalibodho hoti. Kathañca bhikkhave, cIvarapalibodho hoti? 
Idha bhikkhave, bhikkhuno cIvaram akatam va hoti vippakatam va cIvarasa 
va anupacchinna. Evam kho bhikkhave, civarapalibodho hoti. Ime kho 
bhikkhave, dve kathinassa palibodha. 


2. Katame ca bhikkhave, dve kathinassa apalibodhãa? Avasa-apalibodho 
ca cIvara-apalibodho ca. Kathañca bhikkhave, avasa-apalibodho hoti? Idha 
bhikkhave, bhikkhu pakkamati tamha avasa cattena vantena muttena 
anapekho" “na paccessan ti. Evam kho bhikkhave, avasa-apalibodho hot. 
Kathañca bhikkhave, cIvara-apalibodho hoti? Idha bhikkhave, bhikkhuno 
cIvaram katam va hoti nattham va vinattham va daddham va cIvarasa va 
upacchinna. Evam kho bhikkhave, clvara-apalibodho hoti Ime kho 
bhikkhave, dve kathinassa apalibodha ”t0i. 


Kathinakkhandhako nitthito sattamo. 


x*xxxx% 


! sapekkho - Ma, Sya, PTS. °“ anapekkho - Ma; anapekkhena - Syã, PTS. 
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5. VỊ tỳ khưu có Ka†hina đã được thành tựu và là vị có sự trú ngụ thoải 
mái, đã cầm lấy y rồi ra đi (nghĩ rằng): “Ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế ấy. Nếu 
ở nơi ấy có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho 
ta, ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế kia. Nếu ở nơi kia có sự thoải mái cho ta, ta 
sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho ta, ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế 
nọ. Nếu ở nơi nọ có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải 
mái cho ta, ta sẽ trở về.` VỊ ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) làm y ấy. 
VỊ ấy, có y đã được làm xong, (nghĩ rằng): “Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về.' Thời 
điểm hết hiệu lực Kafhina đã đến. Sự hết hiệu lực Kathina của vị tỳ khưu ấy 
là chung (lượt) với các vị tỳ khưu. 

T 


Dứt nhóm năm về “vị có sự trú ngụ thoải mái. 


x*xxxx% 


1. Này các tỳ khưu, đây là hai điều vướng bận (và) hai điều không vướng 
bận của Kathina. Và này các tỳ khưu, hai điều vướng bận của Kathina là gì? 
Sự vướng bận về trú xứ và sự vướng bận về y. Và này các tỳ khưu, thế nào là 
sự vướng bận về trú xứ? Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu hoặc là cư 
ngụ tại trú xứ ấy hoặc là ra đi với sự mong mỏi (nghĩ rằng): “Ta sẽ trở về.` Này 
các tỳ khưu, như vậy là có sự vướng bận về trú xứ. Và này các tỳ khưu, thế 
nào là sự vướng bận về y? Này các tỳ khưu, trường hợp y của vị tỳ khưu chưa 
được làm, hoặc là chưa được làm xong, hoặc là niềm mong mỏi về y chưa bị 
tan vỡ. Này các tỳ khưu, như vậy là có sự vướng bận về y. Này các tỳ khưu, 
đây là hai điều vướng bận của Kathina. 


2. Và này các tỳ khưu, hai điều không vướng bận của Kafhina là gì? Sự 
không vướng bận về trú xứ và sự không vướng bận về y. Và này các tỳ khưu, 
thế nào là sự không vướng bận về trú xứ? Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ 
khưu ra đi từ trú xứ ấy với sự buông bỏ, với sự từ bỏ, với sự dứt bỏ, với sự 
không quan tâm (nghĩ rằng): “Ta sẽ không trở về.` Này các tỳ khưu, như vậy 
là có sự không vướng bận về trú xứ. Và này các tỳ khưu, thế nào là sự không 
vướng bận về y? Này các tỳ khưu, trường hợp y của vị tỳ khưu đã được làm 
xong, hoặc bị mất, hoặc bị hư hỏng, hoặc bị cháy, hoặc là niềm mong mỏi về 
y bị tan vỡ. Này các tỳ khưu, như vậy là có sự không vướng bận về y. Này các 
tỳ khưu, đây là hai điều không vướng bận của Kafhina.” 


Dứt chương Kathina là thứ bảy. 


x*xxxx*% 
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Imamhi khandhake vatthu dvadasa. 
Peyyalamukhani ekasatam atthärasa. 
TASSUDDANAM 


1. Timsapaveyyaka' bhikkhu saketukkanthita vasum, 
vassam vutthokapunneh1 agamumˆ Jinadassanam. 


2. Idam vatthu” kathinassa kappissanti ca pañcaka, 
anamantasamadanam? tatheva ganabhoJanam. 


3. Yavadatthañca uppado atthatanam bhavIssatl, 
ñatti evatthatañceva evañceva anatthatam. 


4._ Ullikha° dhovanam ceva vicaranañca chedanam, 
bandhanovattikandusada]hikammanuvataka.” 


5. Paribhandam ovatteyyam? maddana nimittakatha,° 
kukkusannidhI nissagg1 na kappaññatra te tayo. 


6. Aññatra pañcatireke sañchinnena"' samandall, 
naññatra puggala samma nIssimatthonumodatl, 
kathinam anatthatam"' hoti evam buddhena desitam. 


7... Ahatakappapllol pamsupapanikaya ca, 
animitta parikatha akukku ca asannIdh1. 


8... Anissaggl kappakato' tatha tieIvarena ca, 
pañcake vatireke va chinne samandalikate. ? 


9. Puggalassatthara samma simattho anumodati, 
evam kathinattharanam ubbharassatthamatika. 


10. Pakkamananti nitthanam sannitthanañca nasanam, 
savanam asavacchedlI sima sa ubbharatthamI.'“ 


11. KatacIvaramadaya “na paccessan 'ti gacchati, 
tassa tam kathinuddharo hoti pakkamanantiko. 

12. Adaya civaram yäti nissime idam" cintayi: 
“Kãressam, na paccessan ti nitthane kathinuddharo.'° 

13. Adaya nissImam neva “Ña paccessan ˆti mãnaso, 
tassa tam kathinuddharo sannitthanantiko bhave. 

14. AdAya cIvaram yäti nissime idam" cintayi: 
“Kãressam, na paccessan ti kayIram tassa nassatl, 
tassa tam kathinuddharo bhavati nasanantiko. 


' patheyyakã - Sya, PTS. ° nimittam kathã - Ma. 

 agamum - Syã, Simu. ° samchinnena - Tovi, Manupa. 

” vatthum - PTS. ' kathinanatthatam - Ma. 

* kappiyan tỉ - PTS. ˆ“ kappakate - Ma, Syã, PTS. 

” anamantä asamaãcãära - Ma, PTS. 3 chinnasamandalikate - PTS, Tovi. 
° uyllikhi - Ma, PTS. * sahubbhãratthamI - Ma. 

7 dalhikammanuvatikã - Ma, PTS. °idha - PTS, Avi. 

°® ovaddheyyam - Ma. ° kathinuddharo - Syã. 
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Trong chương này có mười hai sự việc. 
Một trăm mười tám phần mở đầu đã được giản lược. 
TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 


1. Ba mươi uị† tù khưu xứ Paua đã trú ở Saketa uới tâm phiên muộn. 
Trải qua mùa (an cư) mưa, các uị đã đi diện kiến đấng Chiến Thắng uới các 
U bị đẫm nước. 

2. Đâu là câu chuuện của Kathina uà nắm điều sẽ trở thành được phép: 
(ra đ)) không phải báo, không mang theo (đủ ba 0), tương tợ như thế ấu là 
Uiệc thọ thực thành nhóm. 

3. Và (được sử dụng nhiều U) theo như nhu cầu, sự phát sanh (uề ) sẽ 
là của các uị đã được thành tựu. Lời đê nghị, uà như uầu là được thành 
tựu, như uầu là không được thành tựu. 

4. Việc được đánh dấu, uà luôn cả uiệc giặt, uiệc tính toán, uà uiệc cắt, 
uiệc kết chỉ tạm, uiệc mau thêm, uiệc gắn miếng uẻi làm dấu, uiệc mau chắc 
chắn, liên quan đến miếng uỏi uiên. 

5. Đường uiên quanh, đắp lớp nữa, uiệc nhuộm, dấu hiệu gợi ú, lời 
giảng giỏi, mượn tạm thời, sự tích trữ, uiệc để qua đêm, chưa được phép, 
trừ ra ba U ấu. 

6. Ngoại trừ ụ năm điều, hoặc nhiều hơn, uới uiệc đã được cắt, có sự kết 
lại, không (thành tựu) trừ phi là cá nhân, được làm đúng đắn, uị đứng 
ngoài ranh tùu hủ, Kathma là không thành tựu, đã được thuuết giảng như 
thế bởi đức Phật. 

7. (Vải) không bị dơ, xem như không bị dơ, tấm choàng cũ, uảđi quăng 
bỏ, uà Uudi bỏ ở cửa tiệm, không ra dấu hiệu, uiệc thuuết giảng, không rmrượn 
tạm thời, uà không tích trữ. 

8. Không để qua đêm, uiệc đánh dấu đã làm, uà tương tợ như thế uới ba 
ụ, năm điều hoặc nhiều hơn thế, đã được cắt, uiệc kết lại đã được làm. 


9. Việc thành tựu do cá nhân, (được làm) đúng đắn, uị đứng trong ranh 
giới tùu hủ, như thế là sự thành tựu của Kathma, tám tiêu đê của sự thu 
hồi. 

10. Các U† ra đi, sự hoàn tất, uà sự tự mình dứt khoát, uiệc bị mất, sự 
nghe được (tim), sự đổ uỡ của niềm rnong mnỏi, ranh giới, sự thu hồi là thứ 
tám. 

11. Cầm lấu ụ đã làm, uị đi (nghĩ rằng): “Ta sẽ không trở lại, sự thu hồi 
Uề Kathma ấu của u† ấu là hên quan đến sự ra đi. 

12. Cầm lấu ụ (chưa làm) đi ra khỏi ranh giới, uị ấu đã suụ nghĩ điều 
nàu: “Ta sẽ nhờ làm uà sẽ không trở lạt,` trong uiệc được hoàn tất là sự thu 
hồi Kathma. 

13. Cầm lấu, ở ngoài ranh giới, không có Ú định: “Ta sẽ không trở uề,` sự 
thu hồi uê Kathima ấu của uị ấu là liên quan đến uiệc tự mình đứt khoát. 

14. Cầm lấu ụ ra đi khỏi ranh giới đã suụ nghĩ điều nàu: “Ta sẽ nhờ làm, 
Uà sẽ không trở uề,` trong khi làm (u) của uị ấu bị mất, sự thu hồi uề 
Kathma ấu của uị ấu là liên quan đến sự bị mất. 
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15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


2O. 


21. 


22. 


HN: 


24. 


2B: 


Adaäya yati paccessam bahi kãreti cIvaram, 
katacIvaro' sunati ubbhatam kathinam tahim; 
tassa tam kathinuddharo bhavati savanantiko. 


Adaäya yati paccessam bahi kãreti cIvaram, 
katacIvaro bahiddha nameti kathinuddharam:7 
tassa tam kathinuddharo simatikkantiko bhave. 


Adaäya yati paccessam bahi kãreti cIvaram, 
katacIvaro paccessam sambhoti kathinuddharam; 
tassa tam kathinuddharo saha bhikkhnhi Jayati. 


Adäya ca samadaya satta satta vidhã gati,) 
pakkamanantika natthi chakke“ vippakata" gat1. 


Adaäya nissimagatam kãressam ïti j3yati, 
mitthanam sannitthanañca nasanañca ime tayo. 


Adäya na paccessanti bahi sime karoml tỉ, 
nitthanam sannitthanampi nasanampi Ime tayO; 
anadhitthitena nevassa hettha tim naya vIdhiI. 


Adaya yati paccessam bahi sime karoml tị, 
na paccessanti kareti nitthane kathinuddharo. 


Sannitthanam nasanañca savanam sIimatikkamo,° 
saha bhikkhuhi Jayetha evam pannarasa gati.” 


Samadaya vippakata samadaya puna tatha, 
1me te caturo vara sabbe pannarasa vidhi.° 


Anasaya ca asaya karanlyo ca te tayo, 
nayato tam vijaneyya tayo dvadasa dvadasa. 


Apaema nava cettha? phasu pañcavidha'"" tahim, 
palibodha apalibodha uddanam nayato katan ”ti. 


--OOOOO-- 


1 civarakato - PTS. 
ˆ kathinuddhäram - Ma, PTS; kathinuddharä - Manupa. 


3 satta satta vidh1 bhave - Syä; 7 pannarasam gati - Ma, Syä, 
sattasattavidhi gati - PTS; PTS, Manupa, Avi, TovI. 
satta satta vidhTyatI - Tovi. ® Dannarasavidhi - Ma, PTS. 
* chatthe - Simu; chaccã - PTS. ° apavilãnäa navettha - Ma; 
” vippakate - Ma, Syä, Simu. apavilayamaneva - Syä; 
° savanasimatikkama - Ma, PTS; savanam simatikkamä - Syã; apacina nav' ettha - PTS. 


savanasimatikkamã - Manupa; savanam simatikkamo - Tovi.  '“pañcavidhi - Sya. 
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`^2 


15. Cầm lấu (u) rồi ra đi (nghĩ rằng): “Ta sẽ trở uề, rồi nhờ làm ụ ở bên 
ngoài, uới đã được làm xong, rồi nghe tin Kathima ở nơi kia đã được thu 
hồi, sự thu hồi uê Kathima ấu của uị ấu là liên quan đến uiệc nghe. 

16. Cầm lấu (u) rồi ra đi (nghĩ rằng): “Ta sẽ trở uề, rồi nhờ làm ụ ở bên 
ngoài, uới đã được làm xong, chờ đợi ở bên ngoài, sự thu hồi uê Kathima 


^Z 


ấu của u† ấu là hên quan đến sự uượt qua ranh giới. 


17. Câm lấu (u) rồi ra đi (nghĩ rằng): “Ta sẽ trở uề, rồi nhờ làm ụ ở bên 
ngoài, uới ụ đã được làm xong, (nghĩ rằng): “Ta sẽ trở uề,` đã đến thời của 
uiệc thu hồi Kathima, sự thu hồi uê Kathima ấu của uị ấu sanh lên đồng một 
lượt uới các uị tù khưu. 


18. Cầm lấu uà mang theo, có bảu, uà bảu phương thức đường lối, 
những trường hợp ra đi uới chưa làm xong là không có đường lối ở 
nhóm sáu. 


10. Câm lấu (u) rồi đi ra khỏi ranh, sanh khởi ú rằng: “Ta sẽ nhờ làm, có 
ba điều nàu: sự làm xong, sự tự mình đứt khoát, uà sự bị mất. 


2o. Cầm lấu (ụ uà nghĩ rằng): “Ta sẽ không trở uề, ta làm ở bên ngoài 
ranh giới, có ba điều nàu: sự làm xong, sự tự mình dứt khoát, uà sự bị 
mất. Do còn chưa quuết định uị ấu cũng không khởi ú, có ba đường lối 
hướng dẫn ở bên dưới. 


21. Cầm lấu (u) uà ra đi (nghĩ rằng): “Ta sẽ trở uề, ta làm ở bên ngoài 
ranh giới,` u† nhờ làm (nghĩ rằng): “Ta sẽ không trở uề,` khi uiệc hoàn tất là 
sự thu hồi uề Kathma. 


22. Sự tự mình dứt khoát, sự bị mất, nghe được (tim), sự uượt qua ranh 
giới, được sanh khởi đồng thời cùng uới các uị tù khưu, như uầu là mười 
lăm đường lối. 


23. Mang theo (u) chưa được làm xong cũng tương tợ như là rmnang 
theo, bốn trường hợp nàu đâu, toàn bộ có mười lăm đường lối. 


24. Không như Ú rmnong mỏi, như Ú rmnong mỏi, 0à có công uiệc cần làm, 
chúng là ba điều, nên hiểu uiệc ấu theo sự hướng dẫn là ba lượt, mỗi lượt 
là mười hai, mười hai. 

25. Và chưa thâu thập là chín ở nơi nàu, thoải mái có năm phương thức 
ở nơi kia, điều uướng bận, điều không uướng bận, sự tóm tắt đã được thực 
hiện theo sự hướng dẫn.” 


--ooOOO-- 
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VIII. CIVARAKKHANDHAKAM 


1. Tena samayena buddho bhagava rajagahe viharati ve]uvane 
kalandakanivape. Tena kho pana samayena vesali iddha ceva hoti phitã ca,' 
bahujJanaˆ akinnamanussa,” subhikkha ca, satta ca pasadasahassanml satta ca 
pasadasatan1 satta ca pasada, satta ca kutagarasahassanl satta ca kutagara- 
satta ca arama, satta ea pokkharamIsahassanli satta ca pokkharanIsatanIl satta 
ca pokkharaniyo. Ambapali ca! ganika abhirupa hoti dassaniya pasadika 
paramaya vannapokkharataya samannagata, padakkhina? nacce ca gite ca 
vadite ca, abhisata° atthikanam atthikanam” manussanam, paññasaya ca 
rattim gacchatl, taya ca vesali bhiyyosomattaya upasobhati. 


2. Atha kho raJagahiko? negamo vesalim agamasi kenacideva karanIyena. 
Addasa kho raJjagahiko negamo vesalim Iddhañceva phitañca bahuJjanam 
akinnamanussam subhikkhañca, satta ca pasadasahassan1 satta ca pasada- 
satanI satta ca pasade, satta ca kutagarasahassanI satta ca kutagarasatani 
arame, satta ca pokkharanIsahassani satta ca pokkharanIsatanil satta ca 
pokkharaniyo, ambapalim ca ganikam abhirupam dassaniyam pasadikam 
paramaya vannapokkharataya samannagatam, padakkhinam nacee ca g1te ca 
vadite ca, abhisatam atthikanam atthikanam manussanam, paññasaya ca 
rattim gacchantim, taya ca vesalim bhiyyosomattaya upasobhitam.° 


3. Atha kho rajagahiko? negamo vesaliyam tam karamyam tiretva 
punadeva raJagaham paccagañchi. Yena raja magadho seniyo bimbisaro 
tenupasankamI, upasankamitva rajanam magadham seniyam bimbisaram 
etadavoca: “Vesali deva, iddha ceva phitã ca, bahujana akinnamanussa, 
subhikkha ca, satta ca pasadasahassanl satta ca pasadasatan1 satta ca pasada, 
ca aramasahassanl satta ca aramasatanl satta ca arama, satta ca pokkharam- 
sahassani satta ca pokkharanIsatani satta ca pokkharaniyo. Ambapalr ca 
ganlka abhirupa dassanya pasadika paramaya vannapokkharataya 
samannasata, padakkhina nacce ca gIte ca vadite ca, abhisata atthikanam 
atthikanam manussanam, paññasaya ca rattim gacchatl, taya ca vesali 
bhiyyosomattaya upasobhati. Sadhu deva, mayampI ganIkam vutthapeyyama 
“uU.'° “Tena hi bhane, tadisam'"' kumarim Janatha,” yam tumhe tadisam 
ganikam vutthapeyyatha ”Li. 


' phitã ca - bahũsu. 


ˆ bahujanã ca - Ma. ° rajagahako - Ma, Syä, PTS. 
3 akinnamanussaã ca - Ma. ” upasobhantim - Ma, Syã; 

* ambapälikã - PTS. upasobhitan tỉ - PTS. 

” padakkhã - Syã. '° vutthapessamäii - Ma. 

° abhisama - Manupa. !! tadisim - Ma, Syä, PTS. 

” atthikaãnam atthikãnam - Ma, Syã, PTS. 1ˆ lãnahi - PTS. 
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VII. CHƯƠNG Y PHỤC: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, Veluvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, thành Vesali được phồn thịnh và 
còn giàu có nữa, đông dân, người người chen chúc, vật thực dễ dàng, và có 
bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy tòa nhà dài, bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy lầu mái nhọn, 
bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy công viên, bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy hồ sen. Và có 
nàng kỹ nữ Ambapalr xinh đẹp, đáng nhìn, duyên dáng, được phú cho làn da 
đẹp hạng nhất, có tài năng về múa, hát, và đàn, được những người đàn ông 
có lòng say đắm cầu cạnh, nàng qua đêm với giá năm mươi tiền. Và nhờ nàng 
thành Vesali càng thêm phần rạng rỡ. 


2. Khi ấy, viên thị trưởng thành Rajagaha đã đi đến Vesali do công việc 
cần thiết nào đó. Viên thị trưởng thành Rajagaha đã nhìn thấy thành Vesali 
là phồn thịnh và còn giàu có nữa, đông dân, người người chen chúc, vật thực 
dễ dàng, có bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy tòa nhà dài, bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy 
lầu mái nhọn, bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy công viên, bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy 
hồ sen, có nàng kỹ nữ AmbapalI xinh đẹp, đáng nhìn, duyên dáng, được phú 
cho làn da đẹp hạng nhất, có tài năng về múa, hát, và đàn, được những người 
đàn ông có lòng say đắm cầu cạnh, nàng qua đêm với giá năm mươi tiền, và 
nhờ nàng thành Vesali càng thêm phần rạng rỡ. 


3. Sau đó, khi đã hoàn tất công việc cần làm ấy ở Vesali, viên thị trưởng 
thành Rajagaha đã quay về lại thành Rajagaha và đã đi đến gặp đức vua 
Seniya Bimbisara xứ Magadha, sau khi đến đã nói với đức vua Seniya 
Bimbisara xứ Magadha điều này: - “Tâu bệ hạ, thành Vesali là phồn thịnh và 
còn giàu có nữa, đông dân, người người chen chúc, vật thực dễ dàng, có bảy 
ngàn bảy trăm lẻ bảy tòa nhà dài, bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy lầu mái nhọn, bảy 
ngàn bảy trăm lẻ bảy công viên, bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy hồ sen, có nàng kỹ 
nữ Ambapali xinh đẹp, đáng nhìn, duyên dáng, được phú cho làn da đẹp 
hạng nhất, có tài năng về múa, hát, và đàn, được những người đàn ông có 
lòng say đắm cầu cạnh, nàng qua đêm với giá năm mươi tiền, và nhờ nàng 
thành Vesali càng thêm phần rạng rỡ. Tâu bệ hạ, tốt đẹp thay nếu chúng ta 
cũng có thể đào tạo kỹ nữ.” - “Này khanh, như thế thì khanh hãy tìm người 
con gái tương tợ rồi hãy đào tạo nàng trở thành kỹ nữ như thế.” 
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Vimauapttake Mahauaggapadli 2 Cruarakkhandhakam 


4. Tena kho pana samayena raJagahe salavati nama kumarika' abhirupa 
hoti, dassaniya pasadika paramaya vannapokkharataya samannagata. Atha 
kho rajagahiko negamo salavatim kumarIm ganikam vutthapesl. Atha kho 
salavatI ganika na cirasseva padakkhina ahosi nacce ca gIte ca vadite ca, 
abhisata atthikanam atthikanam manussanam, patisatena ca rattim gacchati. 


5. Atha kho salavati ganika na cirasseva gabbhini ahosi. Atha kho 
salavatiya ganikaya etadahosi: “Itthi kho gabbhinI purIsanam amanapa hoti.? 
Sace mam koci Janissati: “Salavati ganika gabbhini ti, sabbo me sakkaro 
parlhayIssati.” Yannunaham gilanam pativedeyyan ”ti. Atha kho salavati 
ganika dovarikam anapesl: “Ma bhane dovarika, kocl puriso pãvisi. Yo ca 
mam pucchatl, “gilana ti pativedehi ”tí. “Evam ayye ”ti kho so dovariko 
salavatiya ganlkaya paccassosl. Atha kho salavati ganika tassa gabbhassa 
paripakamanvaya puttam viJayl. Atha kho salavati ganika dasim anapesi: 
“Handa Je, Imam darakam kattarasuppe pakkhipitva nïharitva sankarakute 
chaddehI ”ti. “Evam ayye ”ti kho sa dasi salavatiya ganikaya patissutva tam 
darakam kattarasuppe pakkhipitva niharitva sankarakute chaddesi. 


6. Tena kho pana samayena abhayor rajakumaro kalasseva 
rajupatthanam gacchanto addasa tam darakam kakehi samparikinnam. 
Disvana manusse pucchi: “Kim etam bhane, kakehi samparikimnan ”ti? 
“Darako deva ”tl. “JT1vati bhane ”ti. “JT1vati deva ”ti. “Tena hi bhane, tam 
darakam amhakam antepuram netva dhatinam detha posetun ”ti. “Evam 
deva ”ti kho te manussa abhayassa raJakumarassa patissutva tam darakam 
abhayassa raJakumarassa antepuram netva dhatnam adamsu: “Posetha ”Li. 
Tassa “jvatl ”tH “jvako ”tHÙ namam akamsu. “Kumarena posaplto ”ti 
“komarabhacco ”ti namam akamsu. 


7. Atha kho jvako komarabhacco na cirasseva viãñutam papunI. Atha 
kho jivako komarabhacco yena abhayo raJakumaro tenupasankami, 
upasankamitva abhayam rajakumaram etadavoca: “Ka me deva, mata? Ko 
pIta ”t? “Ahampi kho te bhape Jrvaka, mataram na JanamIi. Apicaham te pIta. 
Mayasi° posapIto ”tH. Atha kho Jjivakassa komarabhaccassa etadahosi: “Imanl 
kho rajakulani na sukarani asippena upajivtum. Yannunaham sippam 
sikkheyyan ti. 


' kumäri - Ma, Syä, PTS. * gilãnã tỉ - PTS. 
° amanäpä - Ma, PTS. ” abhayo naãma - Ma, Syã, PTS. 
3 bhañjissati - Ma. ° tvam mayäsi - Sya; mayäpi - PTS. 
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4. Vào lúc bấy giờ, trong thành Rajagaha có người con gái tên SalavatI là 
người xinh đẹp, đáng nhìn, duyên dáng, được phú cho làn da đẹp hạng nhất. 
Khi ấy, viên thị trưởng thành Rajagaha đã đào tạo người con gái Salavati 
thành kỹ nữ. Sau đó chẳng bao lâu, nàng kỹ nữ Salavati đã trở nên có tài 
năng về múa, hát, và đàn, được những người đàn ông có lòng say đắm cầu 
cạnh, và nàng qua đêm với giá đến một trăm tiền. 


5. Sau đó chẳng bao lâu, nàng kỹ nữ SalavatI đã mang thai. Khi ấy, nàng 
kỹ nữ SalavatI đã khởi ý điều này: “Đàn bà mang thai đầu còn được đàn ông 
ưa thích. Nếu có người biết về ta rằng: “Kỹ nữ SalavatI mang thaï thì toàn bộ 
sự trọng vọng đối với ta đều sẽ mất. Hay là ta nên cáo bệnh?” Sau đó, nàng 
kỹ nữ Salavati đã bảo người gác cổng rằng: - “Này chú em gác cổng, chớ để 
bất cứ người đàn ông nào vào. Và ai hỏi ta thì cho hay rằng: “BỊ bệnh.” - 
“Thưa cô chủ, xin vâng.” Người gác cổng ấy đã đáp lại nàng kỹ nữ Salavat. 
Sau đó, đến lúc phát triển đầy đủ của bào thai ấy, nàng kỹ nữ Salavati đã 
sanh ra đứa bé trai. Khi ấy, nàng kỹ nữ SalavatI đã bảo người tớ gái rằng: - 
“Này em, giờ hãy đặt đứa bé trai này vào trong giỏ đan cũ kỹ rồi mang đi 
quăng bỏ ở đống rác.” - “Thưa cô chủ, xin vâng.” Rồi người tớ gái ấy nghe 
theo nàng kỹ nữ Salavati đã đặt đứa bé trai ấy vào trong giỏ đan cũ kỹ rồi 
mang đi quăng bỏ ở đống rác. 


6. Vào lúc bấy giờ, vị vương tử tên Abhaya trong khi đi phục vụ đức vua 
vào lúc sáng sớm đã nhìn thấy đứa bé trai ấy đang bị bầy quạ bu quanh, sau 
khi nhìn thấy đã hỏi mọi người rằng: - “Này các khanh, vật gì bị bầy quạ bu 
quanh vậy?” - “Thưa ngài, đứa bé trai.” - “Này các khanh, còn sống không?” - 
“Thưa ngài, còn sống.” - “Này các khanh, như thế thì hãy mang đứa bé trai ấy 
về hậu cung của chúng ta và giao cho các vú nuôi chăm sóc.” - “Thưa ngài, xin 
vâng.” Rồi những người ấy nghe theo vương tử Abhaya đã mang đứa bé trai 
ấy về hậu cung của vương tử Abhaya rồi giao cho các vú nuôi (nói rằng): - 
“Các người hãy chăm sóc.” Lời đã nói về đứa bé là “còn sống,” nên họ đã đặt 
tên đứa bé là “JIvaka” (người đang sống). Và bởi vì “được nuôi dưỡng bởi vị 
vương tử” nên đã được đặt tên là “Komarabhacca.” 


7. Sau đó chẳng bao lâu, Jvaka Komarabhacca đã đạt đến tuổi hiểu biết. 
Khi ấy, Jivaka Komarabhacca đã đi đến gặp vương tử Abhaya, sau khi đến đã 
nói với vương tử Abhaya điều này: - “Thưa ngài, ai là mẹ của con, ai là cha 
của con?” - “Này JIvaka con, ta cũng không biết mẹ của con; tuy nhiên ta là 
cha của con vì con đã được ta nuôi dưỡng.” Khi ấy, Jivaka Komarabhacca đã 
khởi ý điều này: “Với kẻ không có nghề nghiệp thì các gia đình vương giả này 
quả là không dễ gì để sống nhờ vả. Hay là ta nên học lấy nghề nghiệp?” 
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8. Tena kho pana samayena takkasilayam' disapamokkho vejJJo patIvasatl. 
Atha kho jivako komarabhaceo abhayam raJakumaram anapucchaä yena 
takkasla yena so vejjo tenupasankami,” upasankamitva tam vejjam 
etadavoca: “lcchamaham acariya, sippam sikkhitun ”ti “Tena hi bhane 
Jnvaka, sikkhassu ”LI. 


9. Atha kho jivako komarabhacco bahuñca ganhatl, lahuñca ganhati, 
sutthu? ca upadhareti, gahitañcassa na pammussatl.“ Atha kho Jivakassa 
komarabhaccassa sattannam vassanam accayena etadahosi: “Aham kho 
bahuñca ganhamI, lahuñca ganhamI, sutthu ca upadharemi, gahitañca me na 
pammussatl, satta ca me vassani adhIlyantassa nayimassa sippassa anto 
paññayati. Kada Imassa sippassa anto paññay1ssatI ”ti? 


1O. Atha kho Jvako komarabhacco yena so vejjo tenupasankami, 
upasankamitva tam vejjam etadavoca: “Aham kho acariya, bahuñca 
ganhamI, lahuñca ganhamli, sutthu ca upadharemi, gahitañca me na 
pammussatl, satta ca me vassani adhIlyantassa nayimassa sippassa anto 
paññayati. Kadä Imassa sippassa anto paññayIssati ”ti? “Tena hi bhane 
Jnvaka, khanitim adaya takkasilaya samanta yoJanam ahinditva” yam kiñcl 
abhesaJjam passeyyasi tam ahara ”tl. “Evam acariya ”t kho jivako 
komarabhaecco tassa veJJassa patissutva khanittim adaya takkasilaya samanta 
yoJanam ahindanto na kiãci abhesaJjam addasa. 


1l. Atha kho jivako komarabhacco yena so vejJo tenupasankami, 
upasankamitva tam vejjam etadavoca: “Ahinditomhi acariya, takkasilaya 
samanta yoJanam, na kiñci abhesaJJam addasan ”ti. “Sikkhitosi° bhane JIvaka, 
alam te ettakam jJIivikaya ”ti. Tassa Jivakassa komarabhaccassa parittam 
patheyyam padas1. 


12. Atha kho Jivako komarabhacco tam parittam patheyyam adaya yena 
rajagaham tena pakkamI. Atha kho Jjvakassa komarabhaccassa tam parittam 
patheyyam antaramagse sakete parikkhayam agamasi. Atha kho jrvakassa 
komarabhaccassa etadahosl: “lme kho magga kantara appodaka 
appabhakkha na sukara apatheyyena gantum. Yannunaham patheyyam 
parIyeseyyan ”tI. 


13. Tena kho pana samayena sakete setthibhariyaya sattavassiko 
sisabadho hoti Bahu mahanta mahanta disapamokkha vejja agantva 
nasakkhimsu” arogam katum.° Bahum hiraññam adaya agamamsu. Atha kho 
Jivako komarabhacco saketam pavisitva manusse pucchi: “Ko bhane, gilaãno? 
Kam tikicchami ”ti? “Etissa acariya, setthibhariyaya sattavassiko sIsabadho. 
Gaccha acariya, setthibhariyam tikIcchah1 ”Li. 


! takkasilayam - katthaci. 
° vena takkasila tena pakkãmi. anupubbena yena takkasilã yena vejjo tenupasaäkami - Ma, 


Sya, PTS, Avi, Manupa, Tovi. ” ahindanto - PTS. 

3 sutthum - PTS. ° susikkhitosi - Ma. 

* na sammussati - Ma; ” tikiechantä nasakkhimsu - Syã. 
na pamussati - Sya, PTS. ® arogam kãtum - PTS, Simu. 
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8. Vào lúc bấy giờ, có người thây thuốc tiếng tăm lãy lừng sống ở 
Takkasila. Khi ấy, JTvaka Komarabhacca không xin phép vương tử Abhaya đã 
đi đến Takkasila gặp người thầy thuốc ấy, sau khi đến đã nói với người thầy 
thuốc ấy điều này: - “Thưa thầy, con muốn học nghề.” - “Này JT1vaka con, như 
vậy thì con có thể học.” 


9. Sau đó, J1vaka Komarabhacca học nhiều, học nhanh chóng, tiếp thâu 
tốt đẹp, và đối với anh ta điều đã được học thì không quên đi. Sau đó, khi trải 
qua bảy năm J1vaka Komarabhacca đã khởi ý điều này: “Fa học nhiều, học 
nhanh chóng, tiếp thâu tốt đẹp, và đối với ta điều đã được học thì không 
quên đi. Và trong khi ta đã học được bảy năm rồi mà đích cuối cùng của nghề 
này vẫn không được biết đến, vậy thì khi nào đích cuối cùng của nghề này 
mới được biết đến?” 


10. Sau đó, J1vaka Komarabhaecca đã đi đến gặp người thầy thuốc ấy, sau 
khi đến đã nói với người thầy thuốc ấy điều này: - “Thưa thầy, con học nhiều, 
học nhanh chóng, tiếp thâu tốt đẹp, và đối với con điều đã được học thì 
không quên đi. Và trong khi con đã học được bảy năm rồi mà đích cuối cùng 
của nghề này vẫn không được biết đến, vậy thì khi nào đích cuối cùng của 
nghề này mới được biết đến?” - “Này JTvaka con, như vậy thì con hãy cầm lấy 
cái thuổng đi dạo xung quanh Takkasila một do tuần, nếu con thấy được bất 
cứ vật gì không phải là dược phẩm thì hãy đem vật ấy về.” - “Thưa thầy, xin 
vâng.” Rồi Jrvaka Komarabhacca nghe theo người thuốc ấy đã cầm lấy cái 
thuổng, trong khi đi dạo xung quanh Takkasila một do tuần, đã không nhìn 
thấy bất cứ vật gì không phải là dược phẩm. 


11. Sau đó, J1vaka Komarabhacca đã đi đến gặp người thầy thuốc ấy, sau 
khi đến đã nói với người thầy thuốc ấy điều này: - “Thưa thầy, trong khi đi 
dạo xung quanh Takkasila một do tuần, con đã không thấy được bất cứ vật gì 
không phải là dược phẩm.” - “Này JI1vaka con, con đã học xong. Bấy nhiêu đó 
đã đủ cho cuộc sống của con rồi.” Rồi (người thầy thuốc ấy) đã trao cho 
J1vaka Komarabhacca chút ít (tiền) dự phòng đi đường. 


12. Khi ấy, J1vaka Komarabhacca sau khi nhận lấy chút ít (tiền) dự phòng 
đi đường rồi đã ra đi về phía thành Rajagaha. Sau đó, vào khoảng giữa cuộc 
hành trình, ở Saketa chút ít (tiền) dự phòng đi đường ấy đã hết. Khi ấy, 
J1vaka Komarabhacca đã khởi ý điều này: “Những con đường này hoang 
vắng, ít nước, ít thức ăn, không có (tiền) dự phòng đi đường không phải dễ 
dàng để đi, hay là ta nên kiếm (tiền) dự phòng đi đường?” 


13. Vào lúc bấy giờ, ở Saketa có người vợ của nhà đại phú bị bệnh đau đầu 
đã bảy năm. Nhiều thầy thuốc tiếng tăm vô cùng lừng lẫy đã đi đến và đã 
không thể làm khỏi bệnh; họ đã nhận lấy nhiều vàng khối rồi ra đi. Khi ấy, 
J1vaka Komarabhacca đã đi vào Saketa và hỏi dân chúng rằng: - “Này các 
người, ai bị bệnh? Tôi chữa trị cho ai đây?” - “Này ông thầy, người vợ nhà đại 
phú kia bị bệnh đau đầu đã bảy năm. Này ông thầy, hãy đi và chữa trị cho 
người vợ nhà đại phú.” 
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14. Atha kho Jivako komarabhaecco yena setthissa gahapatissa nivesanam 
tenupasankamil, upasankamitva dovarlkam anapesil “Gaccha bhane 
dovarika, setthibhariyaya pavada: “Vejjo ayye, agato. So tam datthukamo ””L.. 
“Evam acariya ”t kho so dovariko JIvakassa komarabhaccassa patissutva 
yvena setthibhariya tenupasankami, upasankamitva setthibhariyam 
etadavoca: “VejJo ayye, agato. So tam datthukamo ”ti. “Kidiso bhane 
dovarika, vejjo ”ti? “Daharako ayye ”tl. “Alam bhane dovarika, kim me 
daharako vejjo karissati? Bahu mahanta mahanta disapamokkha vejjapI' 
agantva nasakkhimsu arogam katum. Bahum hiraññam adaäya agamamsu ”Li. 


15. Atha kho so dovariko yena jIvako komarabhacco tenupasankami, 
upasankamitva Jvakam komarabhaccam etadavoca: “Setthibharliya acarliya, 
evamaha: “Alam bhane dovarika, kim me daharako veJjo karissati? Bahu 
mahanta mahanta disapamokkhãa vejjapi agantva nasakkhimsu arogam 
katum. Bahum hiraññam adaya agamamsu ”i. 


16. “Gaccha bhane dovarika, setthibhariyaya pavada: “VejJo ayye, 
evamaha: Ma kirayye, pure kiñc1 adasI. Yada aroga hosi, tada yam iccheyyasi, 
tam daJJeyyasil ”ti. “Evam acariya ”ti kho so dovariko jIvakassa komara- 
bhaccassa patissutva yena setthibhariya tenupasankaml, upasankamitva 
setthibhariyam etadavoca: “VejJJjo ayye, evamaha: “Ma kirayye, pure kiñcI 
adasil. Yada aroga hosi, tada yam Iccheyyasl, tam dajJJjeyyasl ”tI “Tena hi 
bhane dovarika, veJJo agacchatu ”ti “Evam ayye ”ti kho so dovariko 
setthibhariyaya patissutva yena jIvako komarabhacco tenupasankami, 
upasankamitva JjIvakam komarabhaccam etadavoca: “Setthibhariya tam 
acariya, pakkosatI ”ti. 


17. Atha kho JIvako komarabhacco yena setthibhariya tenupasankami, 
upasankamitva setthibhariyaya vikaram sallakkhetva setthibhariyam 
etadavoca: “Pasatena me ayye,? sappina attho ”ti. Atha kho setthibhariya 
Jvakassa komarabhaccassa pasatam sappim dapesl Atha kho jvako 
komarabhacco tam pasatam sappm nanabhesajjehi nippacitva 
setthibhariyam mañcake uttanam nipaJJapetva? natthuto adasi. Atha kho tam 
sappim“ natthuto dinnam mukhato uggañchi. Atha kho setthibhariya 
patiggahe° nitthubhitva° dasim anapesil: “Handa Je, Inam sappim picuna 
ganhahI ”ti. 


18. Atha kho JIivakassa komarabhaccassa etadahosi: “Accharlyam” yava 
lukhayam gharanml, yatra hi nama Imam chaddaniyadhammam sappim 
picuna gahapessati. Bahukani ca me mahagghani mahagghani bhesajJJani 
upagatani. Kimpimayankiãñc?? deyyadhammam dassatI ”ti. 


ve]jja - Ma, Sya, PTS. 


1 

° pasatena ayye - Ma, PTS. Avi, Javi. ° nutthuhitvä - Syã, PTS. 

” nipãtetväa - Ma. ” acchariyam vata bho - Syã. 
* sappi - Ma, PTS. ° mahagsghãani - Ma. 

” tam patiggahe - Syã. ° kimpimäyam kañci - Syä. 
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14. Sau đó, J1vaka Komarabhacca đã đi đến tư gia của vị đại phú, sau khi 
đến đã bảo người gác cổng rằng: - “Này chú gác cổng, hãy đi và báo cho 
người vợ nhà đại phú rằng: “Thưa bà, người thầy thuốc đã đến. Ông ấy có ý 
muốn gặp bà.” - “Thưa thầy, xin vâng.” Rồi người gác cổng ấy nghe theo 
J1vaka Komarabhacca đã đi đến gặp người vợ nhà đại phú, sau khi đến đã nói 
với người vợ nhà đại phú điều này: - “Thưa bà, người thầy thuốc đã đến. Ông 
ấy có ý muốn gặp bà.” - “Này chú gác cống, người thầy thuốc ra làm sao?” - 
“Thưa bà, còn trẻ lắm.” - “Này chú gác cổng, thôi đi! Thầy thuốc còn trẻ lắm 
thì sẽ làm được gì cho ta? Nhiều thây thuốc tiếng tăm vô cùng lừng lẫy đã đi 
đến và đã không thể làm khỏi bệnh; họ đã nhận lấy nhiều vàng khối rồi ra 
đi.” 


15. Sau đó, người gác cổng ấy đã đi đến gặp JI1vaka Komarabhacca, sau 
khi đến đã nói với JIvaka Komarabhacca điều này: - “Thưa thầy, người vợ 
nhà đại phú đã nói như vầy: “Này chú gác cổng, thôi đủ rồi! Thầy thuốc còn 
trẻ lắm thì sẽ làm được gì cho ta? Nhiều thầy thuốc tiếng tăm vô cùng lừng 
lãy đã đi đến và đã không thể làm khỏi bệnh; họ đã nhận lấy nhiều vàng khối 
rồi ra đi.” 


16. - “Này chú gác cổng, hãy đi và báo cho người vợ nhà đại phú rằng: 
“Thưa bà, người thầy thuốc đã nói như vầy: Thưa bà, bà không phải đưa trước 
vật gì. Khi nào khỏi bệnh, khi ấy bà muốn cho vật gì thì bà cứ việc cho vật 
ấy.” - “Thưa thầy, xin vâng.” Rồi người gác cổng ấy nghe theo JIvaka 
Komarabhacca đã đi đến gặp người vợ nhà đại phú, sau khi đến đã nói với 
người vợ nhà đại phú điều này: - “Thưa bà, người thầy thuốc đã nói như vầy: 
“Thưa bà, bà không phải đưa trước vật gì. Khi nào khỏi bệnh, khi ấy bà muốn 
cho vật gì thì bà cứ việc cho vật ấy.” - “Này chú gác cổng, như thế thì hãy để 
người thầy thuốc đi đến.” - “Thưa bà, xin vâng.” Rồi người gác cổng ấy nghe 
theo người vợ nhà đại phú đã đi đến gặp J1vaka Komarabhacca, sau khi đến 
đã nói với J1vaka Komarabhacca điều này: - “Thưa thầy, người vợ nhà đại 
phú cho gọi thầy.” 


17. Khi ấy, Jivaka Komarabhacca đã đi đến gặp người vợ nhà đại phú, sau 
khi đến đã xem xét sự biến đổi diện mạo của người vợ nhà đại phú rồi nói với 
người vợ nhà đại phú điều này: - “Thưa bà, tôi cần một bụm tay bơ lỏng.” Khi 
ấy, người vợ nhà đại phú đã bảo người trao cho JI1vaka Komarabhacca một 
bụm tay bơ lỏng. Sau đó, Jivaka Komarabhacca đã nấu sôi bụm tay bơ lỏng 
ấy với nhiều loại dược phẩm rồi bảo người vợ nhà đại phú nằm ngửa ở trên 
cái giường nhỏ và cho vào theo đường mũi. Sau đó, bơ lỏng đã được cho vào 
theo đường mũi ấy đã đi ra theo đường miệng. Khi ấy, người vợ nhà đại phú 
đã nhổ bơ lỏng ấy vào vật đựng rồi bảo người tớ gái rằng: - “Này em, hãy thu 
hồi lại bơ lỏng này bằng lớp gòn.” 


18. Khi ấy, Jrvaka Komarabhacca đã khởi ý điều này: “Thật là kỳ lạ! Bà 
chủ nhà này thật là hà tiện! Bởi vì thứ bơ lỏng chỉ đáng quăng bỏ này còn 
được bảo thu hồi lại bằng lớp gòn! Và nhiều thứ thuốc vô cùng quý giá của ta 
đã được sử dụng, rồi bà này sẽ cho ta vật thưởng công là cái gì đây?” 
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1o. Atha kho sa' setthibhariya jIvakassa komarabhaccassa vikaram 
sallakkhetva jivakam komarabhaccam etadavoca: “Kissa tvam acarliya, 
vimanosl ”ti? “Idha me etadahosi: “Acchariyam” yava lukhayam gharaml, 
vatra hi nama Iimam chaddaniyadhammam sappim picuna gahapessaH. 
Bahukanl ca me mahagghanil mahagghani bhesajjanl upagatanl. 
Kimpimayankiñci deyyadhammam dassatI ”ti? “Mayam kho acarliya, agarika? 
nama upajanametassa saññamassa. Varametam sappI đdasanam vã 
kammakaranam va padabbhañJanam va padIpakarane va asittam. Ma tvam 
acariya, vImano ahosi. Na te deyyadhammo hay1ssatI ”ti. 


2o. Atha kho jvako komarabhacco setthibhariyaya sattavassikam 
sisabadham ekeneva natthukammena apakaddhI. Atha kho setthibhariya 
aroga samana jIvakassa komarabhaccassa cattari sahassani padasi. Putto 
'mata me arogaplIta ti cattari sahassani padasi. SunIsa “sassu me arogapita 
"“H? cattarI sahassanl padasi. Setthi gahapati bhariya me arogapIta ˆtH cattari 
sahassani padasi dasañca assarathañca.” 


21. Akha kho jivako komarabhacco tan! solasasahassani adaya dasañca 
dasiñca assarathañca yena raJagaham tena pakkamI. Anupubbena yena 
raJagaham yvena abhayo raJjakumaro tenupasankami, upasankamitva 
abhayam raJakumaram etadavoca: “ldam me deva, pathamakammam 
solasasahassanil daso ca dasil ca assaratho ca. Patiganhatu me devo 
posavanikan ”ti. “Alam bhane JIvaka, tuyheva° hotu. Amhakaññeva” antepure 
nivesanam mapehI ”ti. “Evam deva ”ti kho Jivako komarabhacco abhayassa 
rajakumarassa patissutva antepure? nivesanam maãapesl. 


22. Tena kho pana samayena rañño magadhassa seniyassa bimbisarassa 
bhagandalabadho hoti. Sataka lohiena makkhryanti. Deviyo disva 
uppandenti: “UtunI dan! devo. Puppham devassa uppannam. Na ciram? 
devo v1Jay1ssatI ”ti. Tena raJa manku hoti. 


23. Atha kho raJa magadho seniyo bimbisaro abhayam raJakumaram 
etadavoca: “Mayham kho bhane abhaya, tadiso abadho. Sataka lohitena 
makkhryanH. Deviyo disva'° uppandenii: “Utuni 'dani devo. Puppham 
devassa uppannam. Na ciram” devo vijaylssatr ti. Ingha bhane abhaya, 
tadisam veJJam Janahi yo mam tikiccheyya ”ti. “Ayam deva, amhakam jIvako 
vejjo taruno bhadrako. So devam tikicchissatr ”ti. “Tena hi bhane abhaya, 
Jvakam vejJjam anapehi. So mam tikicchissatI ”ti. 


! sa” tỉ padam Ma, Syä, PTS potthakesu na dissate. ° tuyhameva - Ma; 

“ acchariyam vata bho - Sya. tuyhamyeva - Sya. 

3 agarikã - Ma, Syã, Javi. ”amhäãkañea - Syã. 

* aroga thitã tỉ - Ma, Syã, PTS.  ”abhayassa rajakumarassa antepure - Ma, Syã, PTS. 

° đãsañca dãsiñca assarathañca - Ma, PTS; ° nacirasseva - Syä, PTS. 
dãsañca dãsiñca assarathañca adãsi - Syã. '°' mam disvä - Ma, PTS. 
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1o. Khi ấy, sau khi xem xét sự biến đổi diện mạo của JIvaka 
Komarabhacca, người vợ nhà đại phú ấy đã nói với JIvaka Komarabhacca 
điều này: - “Thưa thầy, sao thầy có vẻ lo âu vậy?” - “Trong trường hợp này, 
tôi đã khởi ý điều này: “Thật là kỳ lạ! Bà chủ nhà này thật là hà tiện! Bởi vì 
thứ bơ lỏng chỉ đáng quăng bỏ này còn được bảo thu hồi lại bằng lớp gòn! Và 
nhiều thứ thuốc vô cùng quý giá của ta đã được sử dụng, rồi bà này sẽ cho ta 
vật thưởng công là cái gì đây?” - “Thưa thầy, chúng tôi, được gọi là gia chủ, 
hiểu về điều này là sự tiết kiệm. Bơ lỏng ấy là thuốc xoa chân rất tốt cho các 
tôi tớ và các người làm công, hay là đầu cho việc đốt đèn. Thưa thầy, thầy chớ 
có lo âu. Vật thưởng công cho thầy sẽ không phải bỏ phí.” 


2o. Khi ấy, J1vaka Komarabhacca đã trị dứt chứng bệnh đau đầu bảy năm 
của người vợ nhà đại phú chỉ bằng mỗi một việc làm ở mũi. Sau đó, người vợ 
nhà đại phú, được khỏi bệnh, đã thưởng cho JT1vaka Komarabhacca bốn ngàn. 
Người con trai (nghĩ rằng): “Mẹ ta đã khỏi bệnh!” nên đã thưởng cho J1vaka 
Komarabhacca bốn ngàn. Người con dâu (nghĩ rằng): “Mẹ chồng ta đã khỏi 
bệnh!” nên đã thưởng cho J1vaka Komarabhacca bốn ngàn. Người gia chủ đại 
phú (nghĩ rằng): “Vợ ta đã khỏi bệnh!” nên đã thưởng cho J1vaka Komara- 
bhacca bốn ngàn, đứa tôi trai, (đứa tớ gái), và chiếc xe ngựa. 


21. Sau đó, JIvaka Komarabhacca đã cầm lấy mười sáu ngàn ấy, đứa tôi 
trai, đứa tớ gái, và chiếc xe ngựa rồi ra đi đến thành RaJagaha. Theo tuần tự, 
J1vaka Komarabhacca đã đi đến thành Rajagaha gặp vương tử Abhaya, sau 
khi đến đã nói với vương tử Abhaya điều này: - “Thưa ngài, đây là công việc 
đầu tiên của con gồm có mười sáu ngàn, đứa tôi trai, đứa tớ gái, và chiếc xe 
ngựa. Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lấy cho việc đã nuôi dưỡng con.” - “Này 
J1vaka con, thôi đi, hãy để cho chính con. Con hãy cho xây tư thất ở hậu cung 
của chính chúng ta.” - “Thưa ngài, xin vâng.” Rồi J1vaka Komarabhacca nghe 
theo vương tử Abhaya đã cho xây tư thất ở hậu cung. 


22. Vào lúc bấy giờ, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha bị bệnh rò rỉ. 
Các vải choàng đều bị lấm lem bởi máu. Các vương phi sau khi nhìn thấy trêu 
ghẹo rằng: - “Bữa nay, chúa công tới chu kỳ. Kinh nguyệt của chúa công đã 
có. Chẳng bao lâu chúa công sẽ sanh con.” Vì chuyện ấy, đức vua bị xấu hổ. 


23. Sau đó, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã nói với vương tử 
Abhaya điều này: - “Này khanh Abhaya, trãm có bệnh giống như vầy. Các vải 
choàng đều bị lấm lem bởi máu. Các vương phi sau khi nhìn thấy trêu ghẹo 
rằng: “Bữa nay, chúa công tới chu kỳ. Kinh nguyệt của chúa công đã có. 
Chẳng bao lâu chúa công sẽ sanh con.` Này khanh Abhaya, người nào có thể 
chữa trị cho trãm thì hãy tìm thầy thuốc hạng như thế ấy.” - “Tâu bệ hạ, 
J1vaka này của thần là thầy thuốc trẻ, giỏi giang, cậu ta sẽ chữa trị cho bệ hạ.” 
- “Này khanh Abhaya, như thế thì hãy ra lệnh cho thầy thuốc J1vaka. VỊ ấy sẽ 
chữa trỊ cho trãm.” 
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24. Atha kho abhayo raJjakumaro jivakam komarabhaccam anapesl: 
“Gaccha bhane jJIvaka, rajanam tikicchahI ”ti. “Evam deva ”ti kho jvako 
komarabhacco abhayassa raJakumarassa patissutva nakhena bhesajjam 
adaya yena raja magadho seniyo bimbisaro tenupasankamIi, upasankamitva 
rajanam mãgadham seniyam bimbisaram etadavoca: “Abadham deva,' 
passama “t1.” 


25. Atha kho jvako komarabhacco rañño magadhassa seniyassa 
bimbisarassa bhagandalabadham ekeneva alepena apakaddhI. Atha kho raJa 
magadho seniyo bimbisaro arogo samano pañca 1tthisatani sabbalankaram 
bhusapetva? omuñcapetva puñJakam karapetva Jvakam komarabhaccam 
etadavoca: “Etam bhane jIvaka, pañcannam 1tthisatanam sabbalankaram 
tuyham hotu ”ti. “Alam deva, adhikaram me devo saratu ”ti. “Fena hi bhane 
Jnvaka, mam upatthaha, Itthagarañca buddhapamukhañca sanghan ”Hi 
“Evam deva ti kho jvako komarabhacco rañño magadhassa seniyassa 
bimbisarassa paccassosl. 


26. Tena kho pana samayena rajagahikassa setthissa sattavassiko 
sisabadho hoti Bahu mahanta mahanta disapamokkha vejja agantva 
nasakkhimsu arogam katum. Bahum hiraññam adaya agamamsu. Api ca 
vejJjehi paccakkhato hoti. Ekacce vejja evamahamsu: “Pañcamam divasam 
setthi gahapati kalam karissati ”ti. Ekacce vejJJja evamahamsu: “Sattamam 
divasam setthi gahapati kalam karissatI ”ti. 


27. Atha kho rajagahikassa negamassa etadahosi: “Ayam kho setthigaha- 
patl bahukaro” rañño ceva negamassa ca. Api ca veJJehi paccakkhato. Ekacce 
vejJJja evamahamsu: “Pañcamam divasam setthi gahapati kalam karissatI ti. 
Ekacce vejja evamahamsu: “Sattamam divasam setthi gahapati kalam 
karIssati 'tI. Ayañca rañño JIvako veJJo taruno bhadrako. Yannuũna mayam 
raJanam Jnvakam vejjam yaceyyama setthim gahapatim tikicchitun ”H. 


28. Atha kho raJagahiko negamo yena raja magadho seniyo bimbisaro 
tenupasankamI, upasankamitva raJanam magadham seniyam bimbisaram 
etadavoca: “Ayam deva, setthi gahapati bahukaro devassa ceva negamassa 
ca. Apl ca vejJjehi paccakkhato. Ekacce veJja evamahamsu: “Pañcamam 
divasam setthi gahapati kalam karissal ti. Ekacce vejJJja evamahamsu: 
“Sattamam divasam setthi gahapati kalam karissatI 'ti. Sadhu devo Jivakam 
vejjam anapetu setthim gahapatim tikicchitun ”ti. Atha kho raja magadho 
seniyo bimbisaro JIvakam komarabhaccam anapesil: “Gaccha bhane jJIvaka, 
setthim gahapatim tikIcchah1 ”Li. 


! abadham te deva - Ma, Syã. * bhikkhusanghan tỉ - Ma; 
° passãml ti- Sya. bhikkhusaäghañcä tỉ - Syã, PTS. 
3 vibhũsäpetvä - Syä; bhusãpetvä - Javi. ” bahũpakãro - Ma, Syã, PTS. 
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24. Sau đó, vương tử Abhaya đã truyền lệnh cho J1vaka Komarabhacca 
rằng: - “Này JIvaka con, hãy đi và chữa trị cho đức vua.” - “Thưa ngài, xin 
vâng.” Rồi JIvaka Komarabhacca nghe theo vương tử Abhaya sau khi nhét 
dược phẩm vào trong móng tay rồi đã đi đến gặp đức vua Seniya Bimbisara 
xứ Magadha, sau khi đến đã nói với đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha 
điều này: - “Tâu bệ hạ, chúng ta hãy xem bệnh.” 


25. Khi ấy, J1vaka Komarabhacca đã trị dứt căn bệnh rò rỉ của đức vua 
Seniya Bimbisara xứ Magadha chỉ bằng mỗi một liều thuốc thoa. Sau đó, đức 
vua Seniya Bimbisara xứ Magadha, được khỏi bệnh, đã cho người trang điểm 
năm trăm người nữ với tất cả các đồ trang sức, xong bảo tháo ra, cho chất 
thành đống, rồi đã nói với JIvaka Komarabhacca điều này: - “Này khanh 
J1vaka, tất cả các đồ trang sức này từ năm trăm người nữ là của khanh.” - 
“Tâu bệ hạ, thôi đi, chỉ xin bệ hạ hãy nhớ cho chức vụ của thần.” - “Này 
khanh JIvaka, như vậy thì khanh hãy phục vụ trẫm, các cung phi, và hội 
chúng có đức Phật đứng đầu.” - “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Jvaka Komarabhacca 
đã trả lời đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha. 


26. Vào lúc bấy giờ, có nhà đại phú ở thành Rajagaha bị bệnh đau đầu đã 
được bảy năm. Nhiều thây thuốc tiếng tăm vô cùng lừng lẫy đã đi đến và đã 
không thể làm khỏi bệnh; họ đã nhận lấy nhiều vàng khối rồi ra đi. Hơn nữa, 
ông ta đã bị các thầy thuốc từ chối. Một số thầy thuốc đã nói như vầy: “Vào 
ngày thứ năm, người gia chủ đại phú này sẽ chết.” Một số thầy thuốc đã nói 
như vầy: “Vào ngày thứ bảy, người gia chủ đại phú này sẽ chết.” 


27. Khi ấy, vị thị trưởng thành Rajagaha đã khởi ý điều này: “Người gia 
chủ đại phú này có nhiều cống hiến cho đức vua và cho thị trấn nữa. Tuy 
nhiên, ông ta đã bị các thầy thuốc từ chối. Một số thầy thuốc đã nói như vầy: 
“Vào ngày thứ năm, người gia chủ đại phú này sẽ chết.` Một số thầy thuốc đã 
nói như vầy: “Vào ngày thứ bảy, người gia chủ đại phú này sẽ chết.` Và thầy 
thuốc J1vaka này của đức vua là trẻ tuổi, giỏi giang, hay là chúng ta nên cầu 
xin đức vua phái thầy thuốc J1vaka chữa trị cho người gia chủ đại phú vậy?” 


28. Sau đó, viên thị trưởng thành Rajagaha đã đi đến gặp đức vua Seniya 
Bimbisara xứ Magadha, sau khi đến đã nói với đức vua Seniya Bimbisara xứ 
Magadha điều này: - “Tâu bệ hạ, người gia chủ đại phú này có nhiều cống 
hiến cho đức vua và cho thị trấn nữa. Tuy nhiên, ông ta đã bị các thầy thuốc 
từ chối. Một số thầy thuốc đã nói như vầy: “Vào ngày thứ năm, người gia chủ 
đại phú này sẽ chết.` Một số thầy thuốc đã nói như vầy: “Vào ngày thứ bảy, 
người gia chủ đại phú này sẽ chết.` Tâu bệ hạ, tốt đẹp thay xin bệ hạ hãy ra 
lệnh cho thầy thuốc JIvaka chữa trị cho người gia chủ đại phú.” Khi ấy, đức 
vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã ra lệnh cho JIvaka Komarabhacca 
rằng: - “Này khanh J1vaka, hãy đi và chữa trị cho người gia chủ đại phú.” 
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2o. “Evam deva ”t kho jvako komarabhacco rañño magadhassa 
seniyassa bimbisarassa patlssutva yena setthi gahapati tenupasankami, 
upasankamitva setthissa gahapatissa vikaram sallakkhetva setthimm 
gahapatim etadavoca: “Sacaham tam gahapati, arogapeyyam,' kim me assa 
deyyadhammo ”ti? “Sabbam sapateyyañca te acariya, hotu. Ahañca te daso 
”H. “Sakkhissasl pana tvam gahapati, ekena passena sattamase nipaJJItun ”ti? 
“Sakkomaham acariya, ekena passena sattamase nipaJjitun ”ti. “Sakkhissasi 
pana tvam gahapati, dutiyena passena sattamase nipalJitun ”t? 
“Sakkomaham acariya, dutiyena passena sattamase nIpajjitun ”HI 
“Sakkhissasl pana tvam gahapatl uttano sattamase nIpajJjtun ”t? 
“Sakkomaham acarlya, uttano sattamase nipaJJItun ”ti. 


3o. Atha kho jvako komarabhacco setthim gahapatm mañcake 
nIpajJapetvaˆ mañcakena? sambandhitva sIsacchavim phãletvat sibbanim? 
vinametva dve panake nIharitva Janassa° dassesi: “Passeyyatha” Ime dve 
panake ekam khuddakam ekam mahallakam. Ye te acariya evamahamsu: 
“Pañcamam divasam setthi gahapati kalam karissatI 'ti, tehayam mahallako 
panako dittho. Pañcamam divasam setthissa gahapatissa matthalungam 
pariyadiyissati. Matthalungassa pariyadana setthi gahapati kalam karissati. 
Sudittho tehi acariyehi. Yepl te acarlya evamahamsu: “Sattamam divasam 
setthi gahapati kalam karissai ti, tehayam khuddako panako dittho. 
Sattamam divasam setthissa gahapatissa matthalungam pariyadiyIssatl. 
Matthalungassa pariyadana setthi gahapati kalam karissati. Sudittho tehi? 
acariyehI ”ti. Sibbanim sampatIpadetva? sIisacchavim sIbbetva'° alepam adasI. 


3IL Atha kho setthi gahapati sattahassa accayena Jvakam 
komarabhaccam etadavoca: “Naham acariya, sakkomi ekena passena 
sattamase nipaJjitun ”ti. “Ñanu me tvam gahapati, patissuni: Sakkomaham 
acariya, ekena passena sattamase nipaljitun ”ti “Saccaham acarliya, 
patlssunim. Apaham marissami, naham sakkomi ekena passena sattamase 
nIpajjItun ”ti. “Tena hi tvam gahapati, dutiyena passena sattamase nipaJJah 
”H. 


32. Atha kho setthi gahapati sattahassa accayena jivakam komara- 
bhaccam etadavoca: “Naham acariya, sakkomi dutiyena passena sattamase 
nipaJJtun ”ti. “NÑanu me tvam gahapatl, patissum: “Sakkomaham acarlya, 
dutiyena passena sattamase nIpajJjItun ”ti. “Saccaham acariya, patissunim. 
Apaham marissami, naham sakkomi'' dutiyena passena sattamase nIpajJjJitun 
”t. “Tena hi tvam gahapati, uttano sattamase nipaJJah1 ”LI. 


! sace tvam gahapati arogo bhaveyyäsi - Ma; 


sacaham tam gahapati arogam kareyyam - Sy8; 7 passathayye - Ma; 
sacaham tam gahapati ärogapeyyam - PTS. passatha - Sya. 
? nipätetva - Ma. passathayyo - PTS. 
 mañcake - Ma, Syã, PTS. ® tehipi - Sya. 
* uppätetvã - Ma, Syã; ° sampatipätetvä - Ma; 
upphaletva - PTS. sampaticchadetva - Sya. 
” sibbinim - Ma, Syã, PTS. 19 sibbitva - Ma. 
° mahãjanassa - Ma. ' ngham ãcariya sakkomi - Ma, PTS. 
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2o. - “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Rồi JIvaka Komarabhacca nghe theo đức vua 
Seniya Bimbisara xứ Magadha đã đi đến gặp người gia chủ đại phú, sau khi 
đến đã xem xét sự biến đổi diện mạo của người gia chủ đại phú rồi đã nói với 
người gia chủ đại phú điều này: - “Này gia chủ, nếu tôi chữa cho ông khỏi 
bệnh, vật thưởng công cho tôi sẽ là cái gì đây?” - “Thưa thầy, tất cả tài sản sẽ 
là của thầy và tôi sẽ là đầy tớ của thầy.” - “Này gia chủ, vậy ông có thể nằm 
một bên hông trong bảy tháng không?” - “Thưa thầy, tôi có thể nằm một bên 
hông trong bảy tháng.” - “Này gia chủ, vậy ông có thể nằm bên hông kia 
trong bảy tháng không?” - “Thưa thầy, tôi có thể nằm bên hông kia trong bảy 
tháng.” - “Này gia chủ, vậy ông có thể nằm ngửa trong bảy tháng không?” - 
“Thưa thầy, tôi có thể nằm ngửa trong bảy tháng.” 


3o. Sau đó, Jvaka Komarabhacca đã bảo người gia chủ đại phú nằm 
xuống trên cái giường nhỏ, sau khi buộc chặt vào cái giường nhỏ rồi đã cắt 
làn da đầu, tách đôi vết mổ, rồi lôi ra hai con sâu đưa cho mọi người thấy (nói 
rằng): - “Các người có thể nhìn xem hai con sâu một nhỏ một lớn này. Các vị 
thầy nào đã nói như vầy: “Vào ngày thứ năm, người gia chủ đại phú này sẽ 
chết,` các vị ấy đã nhìn thấy con sâu lớn này trong năm ngày nữa sẽ xâm 
nhập bộ não của người gia chủ đại phú; do sự xâm nhập vào bộ não mà người 
gia chủ đại phú sẽ phải chết. Các vị thầy ấy đã nhìn thấy đúng. Còn các vị 
thây nào đã nói như vầy: “Vào ngày thứ bảy, người gia chủ đại phú này sẽ 
chết, các vị ấy đã nhìn thấy con sâu nhỏ này trong bảy ngày nữa sẽ xâm nhập 
bộ não của người gia chủ đại phú; do sự xâm nhập vào bộ não mà người gia 
chủ đại phú sẽ phải chết. Các vị thầy ấy đã nhìn thấy đúng.” Rồi J1vaka 
Komarabhacca đã khép lại vết mổ, khâu lại làn da đầu, rồi bôi thuốc mỡ vào. 


31. Sau đó, khi trải qua bảy ngày người gia chủ đại phú đã nói với J1vaka 
Komarabhacca điều này: - “Thưa thầy, tôi không thể nằm một bên hông 
trong bảy tháng.” - “Này gia chủ, không phải ông đã hứa với tôi rằng: “Thưa 
thầy, tôi có thể nằm một bên hông trong bảy tháng” hay sao?” - “Thưa thầy, 
đúng vậy. Tôi đã hứa. Nhưng mà tôi sẽ chết mất. Tôi không thể nằm một bên 
hông trong bảy tháng.” - “Này gia chủ, như thế thì ngươi hãy nằm bên hông 
kia trong bảy tháng.” 


32. Sau đó, khi trải qua bảy ngày người gia chủ đại phú đã nói với J1vaka 
Komarabhacca điều này: - “Thưa thầy, tôi không thể nằm bên hông kia trong 
bảy tháng.” - “Này gia chủ, không phải ông đã hứa với tôi rằng: “Thưa thầy, 
tôi có thể nằm bên hông kia trong bảy tháng" hay sao?” - “Thưa thầy, đúng 
vậy. Tôi đã hứa. Nhưng mà tôi sẽ chết mất. Tôi không thể nằm bên hông kia 
trong bảy tháng.” - “Này gia chủ, như thế thì ngươi hãy nằm ngửa trong bảy 
tháng.” 
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33. Atha kho setthi gahapati sattahassa accayena jIvakam komara- 
bhaccam etadavoca: “Naham acariya, sakkomIi uttano sattamase nIpajjitun 
”H. “Nanu me tvam gahapati patissuni: 'Sakkomaham acariya, uttano satta- 
mase nipaJJitun ”ti. “Saccaham acarlya patissunim. Apaham marissamli, 
naham sakkomi uttano sattamase nipaJJitun ”ti. “Ahañce tam gahapatl, na 
vadeyyam, ettakampi tvam na nipaJJeyyäsil. Apl ca patigaccevasi' maya ñato: 
“TTh1 sattahehi setthi gahapati arogo bhavissatI ti. Utthehi gahapati, arogo 
'sI. Janahiˆ kim me deyyadhammo ”ti? “Sabbam sapateyyañca te acarliya, 
hotu. Aham ca te daso ”ti. “Alam gahapati, ma me tvam sabbam sapateyyam 
adasi. Mã ca me daso. Rañño satasahassam dehi mayham satasahassan ”Li. 
Atha kho setthi gahapati arogo samano rañño satasahassam adasi JIvakassa 
komarabhaccassa satasahassam. 

34. Tena kho pana samayena baranaseyyakassa setthiputtassa mokkha- 
cikaya kilantassa antagandabadho hotl, yena? yagu 'pI pItäã na samma 
parinamam gacchati. Bhattampi bhuttam na samma parinamam gacchati. 
Uccaropl passavopl na paguno. So tena kiso hoti lukho dubbanno 
uppanduppandukajato dhamanisanthatagatto. 

35. Atha kho baranaseyyakassa setthissa etadahosil: “Mayham kho 
puttassa tadiso? abadho yena" yagupi pIta na samma parIinamam gacchati. 
Bhattampi bhuttam na samma parIinamam gacchati. Ucearopl passavopl na 
paguno. So tena kiso lukho dubbanno uppanduppandukajato dhamani- 
santhatagatto. Yannunaham rajagaham gantva rajanam jvakam vejJjam 
yaceyyam puttam me tikicchitun ”LI. 

36. Atha kho baranaseyyako setth1 raJagaham gantva yena raJa magadho 
senyo bimbisaro tenupasankaml, upasankamitva rajanam magadham 
seniyam bimbisaram etadavoca: “Mayham kho deva, puttassa tadiso abadho, 
yena yägu DI pita na samma parinamam gacchati. Bhattampi bhuttam na 
samma parinamam gacchati. Uccaropl passavopl na paguno. So tena kiso 
lukho dubbanno uppanduppandukaJato đhamanisanthatagatto. Sadhu devo 
Jnvakam ve]JJam anapetu puttam me tikicchitun ”ti. 

37. Atha kho raJa magadho seniyo bimbisaro jIvakam komarabhaccam 
anapesl: “Gaccha bhane JIvaka, baranasim gantva baranaseyyakam setthI- 
puttam tikicchahI ”ti. “Evam deva ”ti kho Jivako komarabhacco rañño 
magadhassa seniyassa bimbisarassa patissutva baranasim gantva yena 
baranaseyyako setthiputto tenupasankami, upasankamitva 
baranaseyyakassa setthiputtassa vikaram sallakhetva Janam ussaretva 
tirokaranimm° parikkhipitva thambhe upanibandhitva” bhariyam purato 
thapetva udaracchavim uppatetva? antaganthim nïharitva bhariyaya dassesi: 
“Passa te samikassa abadham. Imina yagu pi pita na samma parinamam 
gacchatl. Bhattampi bhuttam na samma parinamam gacchati. Uecäropl 
passavop' na paguno  Imina yam kiso lukho dubbanno 
uppanduppandukajato dhamanisanthatagatto ”ti. Antaganthim vinivethetva 
antani patIpavesetva udaracchavim sibbetva alepam adasi. 


! patikacceva - Ma; * kidiso - PTS. 
patikaccevasi - Sya; ” yvena - Sya, PTS potthakesu natthi. 
patigacceva - PTS. ® tirokaraniyam - Ma, PTS, Javi, Manupa. 
° Janäsi - Ma. “ubbandhitva - Ma, PTS. 
”tena - Sa. ° upphãletvä - PTS. 
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33. Sau đó, khi trải qua bảy ngày người gia chủ đại phú đã nói với J1vaka 
Komarabhacca điều này: - “Thưa thầy, tôi không thể nằm ngửa trong bảy 
tháng.” - “Này gia chủ, không phải ông đã hứa với tôi rằng: “Thưa thầy, tôi có 
thể nằm ngửa trong bảy tháng” hay sao?” - “Thưa thầy, đúng vậy. Tôi đã hứa. 
Nhưng mà tôi sẽ chết mất. Tôi không thể nằm ngửa trong bảy tháng.” - “Này 
gia chủ, nếu tôi không nói điều ấy thì ông không thể nằm được chừng này. 
Hơn nữa, tôi đã tính trước và biết rằng: “Với ba lần bảy ngày, người gia chủ 
đại phú sẽ khỏi bệnh.” Này gia chủ, hãy đứng dậy, ông đã khỏi bệnh. Ông hãy 
biết vật thưởng công cho tôi là cái gì?”- “Thưa thầy, tất cả tài sản hãy là của 
thầy và tôi là đầy tớ của thầy.” - “Này gia chủ, thôi đi. Ông chớ có cho tôi tất 
cả tài sản và chớ có là đầy tớ của tôi. Hãy trao cho đức vua một trăm ngàn và 
tôi một trắm ngàn.” Sau đó, người gia chủ đại phú, được khỏi bệnh, đã trao 
cho đức vua một trăm ngàn và J1vaka Komarabhacca một trăm ngàn. 

34. Vào lúc bấy giờ, người con trai nhà đại phú ở Baranasl trong lúc chơi 
giốn trò nhào lộn bị bệnh xoắn ruột. Vì thế, ngay cả cháo được húp vào cũng 
không tiêu hóa đúng đắn, vật thực được ăn vào cũng không tiêu hóa đúng 
đắn, thậm chí việc tiểu tiện đại tiện cũng không bình thường. Do đó, cậu ấy 
trở nên ốm o, cằn cõi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân. 

35. Khi ấy, nhà đại phú thành BaranasIi đã khởi ý điều này: “Con trai ta có 
chứng bệnh như thế này. Vì thế, ngay cả cháo được húp vào cũng không tiêu 
hóa đúng đắn, vật thực được ăn vào cũng không tiêu hóa đúng đắn, thậm chí 
việc tiểu tiện đại tiện cũng không bình thường. Do đó, con trai ta trở nên ốm 
o, cằn cõi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân. Hay là ta nên đi 
đến thành Rajagaha cầu xin đức vua phái thây thuốc JTvaka chữa trị cho con 
trai của ta vậy?” 

36. Sau đó, nhà đại phú ở Baranasi đã đi đến gặp đức vua Seniya 
Bimbisara xứ Magadha, sau khi đến đã nói với đức vua Seniya Bimbisara xứ 
Magadha điều này: - “Tâu bệ hạ, con trai thân có chứng bệnh như thế này. Vì 
thế, ngay cả cháo được húp vào cũng không tiêu hóa đúng đắn, vật thực được 
ăn vào cũng không tiêu hóa đúng đắn, thậm chí việc tiểu tiện đại tiện cũng 
không bình thường. Do đó, con trai thần trở nên ốm o, cằn cõi, xuống sắc, có 
vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân. Tâu bệ hạ, tốt lành thay xin bệ hạ hãy ra 
lệnh cho thầy thuốc J1vaka chữa trị cho con trai của thần.” 

37. Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã ra lệnh cho J1vaka 
Komarabhacca rằng: - “Này khanh JIvaka, hãy đi. Sau khi đi đến Baranasl 
khanh hãy chữa trị cho con trai nhà đại phú ở Baranasl.” - “Tâu bệ hạ, xin 
vâng.” Rồi JIvaka Komarabhacca nghe theo đức vua Seniya Bimbisara xứ 
Magadha đã đi Baranasl gặp người con trai nhà đại phú ở Baranasl, sau khi 
đến đã xem xét sự biến đổi diện mạo của người con trai nhà đại phú ở 
Baranasl rồi bảo mọi người tránh đi, dùng màn che vây kín lại, cột chặt 
(người con traï) vào cây cột nhà, bảo người vợ đứng ở phía trước, rồi cắt làn 
da ở bụng, lấy ruột ra, đưa cho người vợ thấy (nói rằng): - “Hãy nhìn xem 
bệnh của tướng công bà. Vì điều này mà ngay cả cháo được húp vào cũng 
không tiêu hóa đúng đắn, vật thực được ăn vào cũng không tiêu hóa đúng 
đắn, thậm chí việc tiểu tiện đại tiện cũng không bình thường. Vì điều này, 
người này trở nên ốm o, cằn cõi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy 
gân.” Rồi J1vaka Komarabhacca đã gỡ rối phần ruột bị xoắn, đặt các thứ ruột 
vào trở lại, khâu lại làn da bụng, rồi bôi thuốc mỡ vào. 
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38. Atha kho baranaseyyako setthiputto na cirasseva arogo ahosl. Atha 
kho baranaseyyako setth1 ˆputto me arogapito 'ti' Jivakassa komarabhaccassa 
solasasahassani padasi. Atha kho jIvako komarabhacco tani solasasahassani 
adaya punadeva rajagaham paccagañchi. 


3o. Tena kho pana samayena rañño? pajJjotassa pandurogabadho hoti. 
Bahu mahanta mahanta disapamokkha veJJa agantva nasakkhimsu arogam 
katum. Bahum hiraññam adaya agamamsu. Atha kho raJa pajjoto rañño 
magadhassa seniyassa bimbisarassa santike dutam pahesi: “Mayham kho? 
tadIso abadho. Sadhu devo JIvakam ve]Jam anapetu. So mam tikIcchIssatI ”H. 


4o. Atha kho raJa magadho seniyo bimbisaro Jvakam komarabhaccam 
anapesl: “Gaccha bhane JIvaka, uJjenim gantva rajanam pajJJotam tikicchahi 
”H. “Evam deva ”ti jivako komarabhacco rañño magadhassa seniyassa 
bimbisarassa patissutva uJJenim gantva yena raja pajJjoto tenupasankami, 
upasankamitva rañño pajjotassa vikaram sallakkhetva rajanam paJJotam 
etadavoca: “SappIim deva, nippacissamIi.“ Tam devo pIvissatI ”ti. “Alam bhane 
Jnvaka, yam te sakka vina sappIna arogam katum, tam karohI. Jeguccham me 
sapplI patikkulan ”ti. 


41. Atha kho jivakassa komarabhaccassa etadahosi: “Imassa kho rañño 
tadiso abadho na sakkä" vina sappIna arogam katum. Yannunaham sappim 
nippaceyyam kasavavannam kasavagandham kasavarasan ”ti. Atha kho 
Jvako komarabhacco nanabhesajjehi sappimm nippael kasavavannam 
kasavagandham kasavarasam. 


42. Atha kho Jjivakassa komarabhaccassa etadahosi: “Imassa kho rañño 
SappI pItam parinamentam uddekam dassati. Cando 'yam raJa ghatapeyyapI° 
mam. Yannunaham patigacceva apuccheyyan ”ti. 


43. Atha kho Jrvako komarabhacco yena raja paJJoto tenupasankami, 
upasankamitva raJanam paJJjotam etadavoca: “Mayam kho deva, vejja nama 
tadisena muhuttena mulani uddharama bhesaJjan1l samharama. Sadhu devo” 
vahanagaresu ca dvaresu ca anapetu: “Yena vahanena jIvako Icchati, tena 
vahanena gacchatu. Yena dvarena Icchati, tena dvarena gacchatu. Yam kalam 
1cchati, tam kalam gacchatu. Yam kalam Icchati, tam kalam pavisatu ”LI. 


44. Atha kho raJa paJjoto vahanagaresu ca dväresu ca anapesi: “Yena 
vahanena jJvako I1cchatI, tena vahanena gacchatu. Yena dvarena IcchatI, tena 
dvarena gacchatu. Yam kalam Icchatl, tam kalam gacchatu. Yam kalam 
1cchati, tam kalam pavisatu ”H. 


arogo thito ti - Ma, Sya, PTS. 


1 

ˆ ujjeniyam rañño - Syä. ” na sakkã mayä - Syã. 

3 mayham kho deva - Syã. ° chãtãpeyyäsi - PTS. 

* sappim dehi, sappim deva nippacissami - Ma. ” sadhu me đevo - Simu. 
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38. Sau đó cũng chẳng bao lâu, người con trai nhà đại phú ở Baranasi đã 
được khỏi bệnh. Khi ấy, nhà đại phú ở Baranasl (nghĩ rằng): “Con trai ta đã 
được khỏi bệnh” rồi đã thưởng cho J1vaka Komarabhacca mười sáu ngàn. 
Khi ấy, J1vaka Komarabhacca đã cầm lấy mười sáu ngàn ấy rồi quay trở về lại 
thành RaJagaha. 


3o. Vào lúc bấy giờ, đức vua Pajjota bị bệnh vàng da. Nhiều thầy thuốc 
tiếng tăm vô cùng lừng lẫy đã đi đến và đã không thể làm khỏi bệnh; họ đã 
nhận lấy nhiều vàng khối rồi ra đi. Sau đó, đức vua Pajjota đã phái sứ giả đi 
đến gặp đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha (nói rằng): - “Quả là tôi bị 
bệnh như thế này. Tâu bệ hạ, tốt đẹp thay xin bệ hạ hãy ra lệnh cho thầy 
thuốc JIvaka. VỊ ấy sẽ chữa trị cho tôi.” 


4o. Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã ra lệnh cho J1vaka 
Komarabhacca rằng: - “Này khanh JIvaka, hãy đi. Sau khi đi đến Ujjeni 
khanh hãy chữa trị cho đức vua Pajjota.” - “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Rồi JIvaka 
Komarabhacca nghe theo đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã đi UjJjeni 
gặp đức vua Pajjota, sau khi đến đã xem xét sự biến đổi diện mạo của đức vua 
Pajjota rồi đã nói điều này: - “Tâu bệ hạ, thần sẽ đun sôi bơ lỏng và bệ hạ sẽ 
uống thứ ấy.” - “Này khanh JIvaka, thôi đi. Ngươi hãy làm khỏi bệnh bằng 
cách nào mà có thể không dùng bơ lỏng. Đối với ta, bơ lỏng ghê tởm và 
không thích hợp.” 


41. Khi ấy, Jivaka Komarabhacca đã khởi ý điều này: “Bệnh của vị vua 
này là như thế ấy; không dùng bơ lỏng không thể nào làm khỏi bệnh được. 
Hay là ta nên nấu sôi bơ lỏng có màu cam, có hương của cam, và có vị của 
cam?” Sau đó, JIvaka Komarabhacca đã nấu sôi bơ lỏng có màu cam, có 
hương của cam, và có vị của cam với nhiều loại dược phẩm. 


42. Khi ấy, J1vaka Komarabhacca đã khởi ý điều này: “Đối với vị vua này, 
bơ lỏng đã được uống vào, trong khi được tiêu hóa, sẽ làm ợ chua. VỊ vua này 
thì tàn bạo có thể cho người giết ta, hay là ta nên hỏi phòng xa trước?” 


43. Sau đó, J1vaka Komarabhacca đã đi đến gặp đức vua Pajjota, sau khi 
đến đã nói với đức vua PaJjota điều này: - “Tâu bệ hạ, những người thầy 
thuốc chúng tôi nhổ các thứ rễ cây, thu hoạch các thứ dược phẩm vào thời 
điểm thích hợp. Tốt đẹp thay xin bệ hạ hãy ra lệnh cho các trạm xe và các 
cổng thành rằng: “Jivaka muốn đi bằng xe nào thì hãy để cho đi bằng xe đó, 
muốn đi ra bằng cổng nào thì hãy để cho đi ra bằng cổng đó, muốn đi ra lúc 
nào thì hãy cho đi ra lúc đó, muốn đi vào lúc nào thì hãy cho đi vào lúc đó.” 


44. Sau đó, đức vua PaJjota đã ra lệnh cho các trạm xe và các cổng thành 
rằng: - “J1vaka muốn đi bằng xe nào thì hãy để cho đi bằng xe đó, muốn đi ra 
bằng cổng nào thì hãy để cho đi ra bằng cổng đó, muốn đi ra lúc nào thì hãy 
cho đi ra lúc đó, muốn đi vào lúc nào thì hãy cho đi vào lúc đó.” 
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45. Tena kho pana samayena rañño pajjotassa bhaddavatika nama 
hatthimika paññasayoJanika hoti. Atha kho jvako komarabhacco rañño 
pajJotassa sappim' upanamesi: “Kasavam devo pivatu ”ti. Atha kho Jrvako 
komarabhacco rajanam paJJjotam sappim payetva hatthisalam gantva 
bhaddavatikaya hatthinikaya nagaramha nIppatl. 


46. Atha kho rañño pajJotassa tam sappim pItam parinamentam 
uddekam adasi. Atha kho raja paJJoto manusse etadavoca: “Dutthena bhane, 
Jnvakena sappl paylItomhi. Tena hi bhane, jvakam vejjam vicinatha ”LI. 
“Bhaddavatikaya deva, hatthinikaya nagaramha nIippatito ”tI.? 


47. Tena kho pana samayena rañño pajJjotassa kako nama daso satthi- 
yojaniko hoti amanussena Jato. Atha kho raja paJJoto kakam dasam anapesi: 
“Gaccha bhane kaka, jvakam vejjam nimantehi: “Rãaja tam äcarlya 
nivattapetI ti. Ete kho bhane kaka, vejJja nama bahumaya. Mã cassa kiñcI 
patiggahesl ”ti. 


48. Atha kho kako daso jvakam komarabhaccam antaramagge 
kosambiyam sambhavesi patarasam karontam. Atha kho kako daso Jivakam 
komarabhaccam etadavoca: “Rãja tam äcariya, nivattapeli ”ti “Agamehi 
bhane kaka, yava bhuñJami.“ Handa bhane kaka, bhuñJassu ”ti “Alam 
acariya, raññomhi anatto: “Ete kho bhane kaka, veJJa nama bahumaya. Ma 
cassa kiñcI patiggahesI ˆ”tI. 


49. Tena kho pana samayena JIvako komarabhacceo nakhena bhesajJjam 
olumpetva amalakañca khadat panyañca pivat. Atha kho jJvako 
komarabhacco kakam dasam etadavoca: “Handa bhane kaka, amalakañca 
khada pamyañca pivassu ”ti. Atha kho kako daso “ayañca kho vejjo 
amalakañca khadati paniyañca pivati. Na arahati kiñãci papakam hotun ti 
upaddhamalakañca khadi paniyañca apayl. Tassa tam upaddhamalakam 
khayitam tattheva niccharesl. 


50. Atha kho kako daso JjIvakam komarabhaccam etadavoca: “Atthi me 
acariya, JIvitan ”ti. “Ma bhane kaka, bhay!. Tvañceva arogo bhavissasl. RaJa 
ca cando, so raja ghatapeyyapI mam. Tenaham na nivattamI ”ti bhadda- 
vatkam hatthinkam kakassa niyyadetva yena raJjagaham tena pakkamI. 
Anupubbena yena raJagaham? yena raJja magadho seniyo bimbisaro 
tenupasankami, upasankamitva rañño magadhassa seniyassa bimbisarassa 
etamattham arocesi: “Sutthu bhane JIvaka, akas1 yam sĩ° na nivatto. Cando so 
raja ghatapeyyapI tan ”tI. 


51. Atha kho raja pajjoto arogo samano jvakassa komarabhaccassa 
santike dutam pahesi: “Agacchatu jIvako. Varam dassamI ”ti. “Alam ayyo,” 
adhikaram me devo saratu ”ti. 


tam sappim - Syã. * yava bhuñjama - Ma, PTS. 
“ nippato tỉ - Syã. ” yvena rãjagaham - Ma potthake natthi. 
Ỷ paticca jãto - Ma, Syä, PTS. ° vampi - Ma, Syã, PTS. ”alam đeva - Sa. 
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45. Vào lúc bấy giờ, đức vua Pajjota có con voi cái tên là Bhaddavatika có 
thể đi năm mươi do tuần. Rồi JIvaka Komarabhacca đã đem lại bơ lỏng cho 
đức vua Pajjota (nói rằng): - “Xin bệ hạ hãy uống cam.” Sau đó, khi đã cho 
đức vua Pajjota uống bơ lỏng xong, J1vaka Komarabhaecca đã đi đến chuồng 
voi và tấu thoát thành phố bằng con voi cái Bhaddavatika. 


46. Sau đó, khi đã được đức vua Pajjota uống vào và trong khi tiêu hóa, 
bơ lỏng ấy đã làm ợ chua. Khi ấy, đức vua Pajjota đã nói với mọi người điều 
này: - “Này các khanh, JTvaka xảo trá đã làm cho trãm phải uống bơ lỏng. 
Chính vì thế, các khanh hãy truy nã thầy thuốc J1vaka.” - “Tâu bệ hạ, thầy 
thuốc đã tẩu thoát thành phố bằng con voi cái Bhaddavatika rồi.” 


47. Vào lúc bấy giờ, đức vua Pajjota có nam nô lệ tên là Kaka đã được 
sanh ra có nguồn gốc phi nhân có thể đi sáu mươi do tuần. Khi ấy, đức vua 
PajJota đã ra lệnh cho nô lệ Kaka rằng: - “Này khanh Kaka, hãy đi và hãy bảo 
thầy thuốc J1vaka rằng: “Thưa thầy, đức vua bảo đem thầy quay trở về.` Này 
khanh Kaka, bọn người gọi là thầy thuốc này vô cùng quỷ quyệt. Khanh chớ 
có nhận lấy bất cứ vật gì từ ông ta.” 


48. Sau đó, vào khoảng giữa đường ởi tại thành Kosambi, người nô lệ 
Kaka đã bắt gặp JTvaka Komarabhacca đang dùng điểm tâm. Khi ấy, người 
nô lệ Kaka đã nói với J1vaka Komarabhacca điều này: - “Thưa thầy, đức vua 
bảo đem thầy quay trở về.” - “Này chú em Kaka, hãy chờ cho ta ăn. Này chú 
em Kaka, ngươi cũng nên ăn đi.” - “Thưa thầy, thôi đi. Tôi đã được đức vua ra 
lệnh rằng: “Này khanh Kaka, bọn người gọi là thầy thuốc này vô cùng xảo trá. 
Khanh chớ có nhận lấy bất cứ vật gì từ ông ta.” 


49. Vào lúc bấy giờ, J1vaka Komarabhacca đã dùng móng tay khảy lấy 
(chút) dược phẩm rồi ăn trái cây amalaka và uống nước. Khi ấy, J1vaka 
Komarabhacca đã nói với nô lệ Kaka điều này: - “Này chú em Kaka, ngươi 
hãy ăn trái cây amalaka và nên uống nước.” Khi ấy, nô lệ Kaka (nghĩ rằng): 
“Thầy thuốc này ăn trái cây amalaka và uống nước. Xem ra không có điều gì 
là quỷ quyệt cả” rồi đã ăn nửa trái amalaka và uống nước. Khi người nô lệ ấy 
vừa ăn vào nửa phần của trái amalaka ấy liền bị ói ra ngay tại chỗ ấy. 


5o. Khi ấy, nô lệ Kaka đã nói với J1vaka Komarabhacca điều này: - “Thưa 
thầy, tôi có còn mạng sống không?” - “Này chú em Kaka, chớ có sợ. Rồi chính 
ngươi sẽ được khỏi bệnh. Còn đức vua thì tàn bạo, đức vua ấy cũng có thể ra 
lệnh giết ta; vì thế ta không quay trở lại.” Sau khi bảo nô lệ Kaka dẫn đi con 
voi cái Bhaddavatika, JIvaka Komarabhacca đã ra đi về phía thành Rajagaha, 
tuần tự đã đi đến thành Rajagaha gặp đức vua Seniya Bimbisara xứ 
Magadha, sau khi đến đã trình sự việc ấy cho đức vua Seniya Bimbisara xứ 
Magadha. - “Này khanh JI1vaka, khanh đã làm tốt lắm, là việc khanh đã 
không quay trở về. Đức vua ấy tàn bạo cũng có thể ra lệnh giết khanh.” 


51. Sau đó, đức vua PaJjota, được khỏi bệnh, đã phái sứ giả đi đến gặp 


J1vaka Komarabhacca (nói rằng): - “J1vaka hãy đi đến. Trẫm sẽ ban đặc ân.” - 
“Thưa ngài, thôi đi. Chỉ xin đức vua nhớ cho chức vụ của thần.” 
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52. Tena kho pana samayena rañño paJjotassa siveyyakam dussayugam 
uppannam hoti bahunnam' dussanam bahunnam dussayuganam bahunnam 
dussayugasatanam bahunnam dussayugasahassanam bahunnam dussayuga- 
satasahassanam aggañca setthañca mokkhañca uttamañca pavarañca. Atha 
kho raja pajJJjoto tam sIveyyakam dussayugam jIvakassa komarabhaccassa 
pahesil. 


53. Atha kho jivakassa komarabhaccassa etadahosi: “ldam kho me 
siveyyakam dussayugam rañña pajjotena pahitam bahunnam dussanam 
bahunnam dussayuganam bahunnam dussayugasatanam bahunnam dussa- 
yugasahassanam bahunnam dussayugasatasahassanam aggañca setthañca 
mokkhañca uttamañca pavarañca. NayImam" añño koci paccarahati aññatra 
tena bhagavata arahata samma sambuddhena, rañña va magadhena 
senIyena bimbisarena ”tI. 


54. Tena kho pana samayena bhagavato kayo dosabhisanno hoti. Atha 
kho bhagava ayasmantam anandam amantesi: “Dosabhisanno kho ananda 
tathagatassa kayo. Icchati tathagato vireeanam patun ”tI. 


55. Atha kho ayasma anando yena Jvako komarabhacco tenupasankami, 
upasankamitva Jjvakam komarabhaccam etadavoca: “Dosabhisanno kho 
avuso JIvaka, tathagatassa kayo. Iechati tathagato vireeanam patun ”ti. “Fena 
hi bhante ananda, bhagavato kayam katipaham sinehetha ”ti. 


56. Atha kho ayasma anando bhagavato kayam katipaham sinehetva yena 
Jvako komarabhacco tenupasankami, upasankamitva jIvakam komara- 
bhaccam etadavoca: “Siniddho kho avuso JIvaka, tathagatassa kayo, yassa 
"“danI kalam maññasI ”ti. 


57. Atha kho jIvakassa komarabhaccassa etadahosi: “Na kho me tam 
patrupam, yo ham bhagavato olarikam virecanam dadeyyan ti tini 
uppalahatthani nanabhesajJJjehi paribhavetva yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva ekam uppalahattham bhagavato upanamesil: “Imam bhante 
bhagava pathamam uppalahattham upasinghatu. Idam bhagavantam 
dasakkhattum virecessatI ”ti. Dutiyam uppalahattham bhagavato upanamesi: 
“Imam bhante bhagava dutyam uppalahattham upasinghatu. Idam 
bhagavantam dasakkhattum virecessali ”H. Tatyam uppalahattham 
bhagavato upanamesl: “Imam bhante bhagava tatiyam uppalahattham 
upasinghatu. Idam bhagavantam dasakkhattum virecessali ”H. “Evam 
bhagavato samatimsaya virecanam bhavissai ”H. Atha kho jvako 
komarabhacceo bhagavato samatimsaya vireeanam datva bhagavantam 
abhivadetva padakkhinam katva pakkamI. 


! bahuinam - Ma. °“ nayidam - Ma. 3 paccaharati paribhuñjitum - Syã. 
* “na kho me tam patirũpam yoham bhagavato o|arikam virecanam dadeyyam. yannũnaãham 
tini uppalahatthani nanabhesajjehi paribhavetva tathagatassa upanameyyanti - Sya. 
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52. Vào lúc bấy giờ, có xấp vải đôi sản xuất tại xứ Sivi được phát sanh đến 
đức vua Pajjota. (Đây) là loại tốt nhất, thượng. "hạng, nổi tiếng, cao quý, và 
sang trọng trong vô số các loại vải, trong vô số các xấp vải đôi, trong: hàng 
trăm xấp vải đôi, trong hàng ngàn xấp vải đôi, trong hàng trăm ngàn xấp vải 
đôi. Sau đó, đức vua PajJjota đã phái người đem xấp vải đôi sản xuất tại xứ 
Sivi ấy ban cho J1vaka Komarabhacca. 


52. Khi ấy, Jrvaka Komarabhacca đã khởi ý điều này: “Xấp vải đôi sản 
xuất tại xứ Sivi này đã được đức vua Pajjota gởi đến cho ta, là loại tốt nhất, 
thượng hạng, nổi tiếng, cao quý, và sang trọng trong vô số các loại vải, trong 
vô số các xấp vải đôi, trong hàng trăm xấp vải đôi, trong hàng ngàn xấp vải 
đôi, trong hàng trăm ngàn xấp vải đôi; không ai xứng đáng với vật này, ngoại 
trừ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác ấy, hay là đức vua Seniya 
Bimbisara xứ Magadha.” 


54. Vào lúc bấy giờ, cơ thể của đức Thế Tôn bị tiết ra dịch chất dơ. Khi ấy, 
đức Thế Tôn đã bảo với đại đức Ananda rằng: - “Này Ananda, cơ thể của Như 
Lai bị tiết ra dịch chất dơ. Như Lai muốn uống liều thuốc xổ.” 


55. Sau đó, đại đức Ananda đã đi đến gặp J1vaka Komarabhacca, sau khi 
đến đã nói với J1vaka Komarabhacca điều này: - “Này đạo hữu JIvaka, cơ thể 
của Như Lai bị tiết ra dịch chất dơ. Như Lai muốn uống liều thuốc xổ.” - 
“Thưa ngài Ananda, như thế thì ngài hãy thoa đầu nơi cơ thể của đức Thế 
Tôn một vài ngày.” 


56. Sau đó, khi đã thoa đầu nơi cơ thể của đức Thế Tôn một vài ngày, đại 
đức Ananda đã đi đến gặp JIvaka Komarabhacca, sau khi đến đã nói với 
J1vaka Komarabhacca điều này: - “Này đạo hữu JIvaka, cơ thể của Như Lai 
đã được thoa dầu, đạo hữu hãy suy nghĩ xem bây giờ là thời điểm của việc 


` 3 


ø1. 


57. Khi ấy, JInvaka Komarabhacca đã khởi ý điều này: “Đối với ta quả là 
không thích đáng, là việc ta có thể dâng đức Thế Tôn liều thuốc xổ thô tháo,” 
nên đã dùng ba nắm sen và nhiều loại dược phẩm trộn lẫn nhau rồi đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã dâng lên đức Thế Tôn một nắm sen (nói 
rằng): - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hít vào nắm sen thứ nhất này, liều này 
sẽ làm đức Thế Tôn xổ mười lần.” Rồi đã dâng đức Thế Tôn nắm sen thứ nhì 
(nói rằng): - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hít vào nắm sen thứ nhì này, liều 
này sẽ làm đức Thế Tôn xổ mười lần.” Rồi đã dâng đức Thế Tôn nắm sen thứ 
ba (nói rằng): - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hít vào nắm sen thứ ba này, liều 
này sẽ làm đức Thế Tôn xổ mười lần.” (Rồi nghĩ rằng:) “Như thế đức Thế Tôn 
sẽ có liều thuốc xổ tổng cộng ba mươi lần.” Sau đó, khi đã dâng đức Thế Tôn 
liều thuốc xổ tổng cộng ba mươi lần, J1vaka Komarabhacca đã đảnh lễ đức 
Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 
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58. Atha kho jivakassa komarabhaccassa bahidvarakotthaka nikkhan- 
tassa etadahosl: “Maya kho bhagavato samatimsaya vireceanam dinnam. 
Dosabhisanno tathagatassa kayo. Na bhagavantam samatimsakkhattum 
virecessatl. Ekunatimsakkhattum bhagavantam virecessati. ApI ca bhagava 
viitto nahayissat. Nahatam bhagavantam sakim virecessati. Evam 
bhagavato samatimsaya virecanam bhavissatI ”ti. 


5o. Atha kho bhagava jIvakassa komarabhaccassa cetasa cetoparIvitak- 
kamaññaya ayasmantam anandam amantesi: “ldhananda, jJivakassa 
komarabhaccassa bahidvarakotthaka nikkhantassa etadahosi: “Maya kho 
bhagavato samatimsaya vireeanam dinnam. Dosabhisanno tathagatassa 
kayo. Na bhagavantam samatimsakkhattum virecessatl Ekunatimsak- 
khattum bhagavantam virecessati. Api ca bhagava viritto nahayisasatl. 
Nahatam bhagavantam sakim virecessatl. Evam bhagavato samatimsaya 
virecanam bhavissati ti. Tena hananda, unhodakam patiyadehI ”ti.' “Evam 
bhante ”ti kho ayasma anando bhagavato patissutva unhodakam patiyades1. 


6o. Atha kho jivako komarabhacco yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam 
nisinno kho Jivako komarabhacco bhagavantam etadavoca: “Viritto bhante 
bhagava ”ti. “Virito mhi jIivaka ”ti “Idha mayham bhante bahidvara- 
kotthaka nikkhanantassa etadahosil: “Maya kho bhagavato samatimsaya 
virecanam dinnam. Dosabhisanno tathagatassa kayo. Na bhagavantam 
samatimsakkhattum  virecessal. Ekunatimsakkhattutm  bhagavantam 
virecessati. ApI ca bhagava viritto nahaylssati. Nahatam bhagavantam sakim 
virecessati. Evam bhagavato samatimsaya virecanam bhavissatI 'ti. Nahayatu 
bhante bhagava. Nahayatu sugato ”ti. Atha kho bhagava unhodakam nahay1. 
Nahatam bhagavantam sakim virecesl  Evam bhagavato samatimsaya 
virecanam ahosi. 


61. Atha kho jivako komarabhacco bhagavantam etadavoeca: “Yava bhante 
bhagavato kayo pakatatto hoti, alam tava yusapIndapatena ”ti.? 


! patiyadethä tỉ - PTS. 
° alam yũsapindapatenati - Ma, PTS; alam yusapindakenäti - Syã; 
aham taâva yuũsapindapatena tỉ - Simu. 
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58. Khi ấy, trong lúc đang đi ra khỏi cổng ra vào, J1vaka Komarabhacca 
đã khởi ý điều này: “Ta đã dâng lên đức Thế Tôn liều thuốc xổ tống cộng ba 
mươi lần. (Do) cơ thể của đức Như Lai đã bị tiết ra dịch chất dơ nên sẽ không 
làm đức Thế Tôn xổ đầy đủ ba mươi lần mà chỉ làm đức Thế Tôn xổ hai mươi 
chín lần. Tuy nhiên, khi đức Thế Tôn đã được xổ, ngài sẽ tắm. Và khi đã được 
tắm, liều thuốc sẽ làm đức Thế Tôn xổ một lần nữa. Như thế, đức Thế Tôn sẽ 
có được liều thuốc xổ tổng cộng ba mươi lần.” 


5o. Khi ấy, đức Thế Tôn sau khi dùng tâm biết được ý nghĩ suy tâm của 
J1vaka Komarabhacca nên đã bảo đại đức Ananda rằng: - “Này Ananda, ở 
đây trong lúc đang đi ra khỏi cổng ra vào, J1vaka Komarabhacca đã khởi ý 
điều này: “Ta đã dâng lên đức Thế Tôn liều thuốc xổ tổng cộng ba mươi lần. 
(Do) cơ thể của đức Như Lai đã bị tiết ra dịch chất dơ nên sẽ không làm đức 
Thế Tôn xổ đầy đủ ba mươi lần mà chỉ làm đức Thế Tôn xổ hai mươi chín 
lần. Tuy nhiên, khi đức Thế Tôn đã được xổ, ngài sẽ tắm; và khi đã được tắm, 
liều thuốc sẽ làm đức Thế Tôn xổ một lần nữa. Như thế, đức Thế Tôn sẽ có 
được liều thuốc xổ tổng cộng ba mươi lần. Này Ananda, như thế thì ngươi 
hãy chuẩn bị sẵn sàng nước nóng.” - “Bạch ngài, xin vâng.” Rồi đại đức 
Ananda, nghe theo đức Thế Tôn, đã chuẩn bị sẵn sàng nước nóng. 


6o. Sau đó, J1vaka Komarabhaecca đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến 
đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, 
J1vaka Komarabhacca đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, đức Thế 
Tôn đã được xổ chưa?” - “Này Jrvaka, ta đã được xổ.” - “Bạch ngài, ở đây 
trong lúc đang đi ra khỏi cổng ra vào, con đã khởi ý điều này: “Fa đã dâng lên 
đức Thế Tôn liều thuốc xổ tổng cộng ba mươi lần. (Do) cơ thể của đức Như 
Lai đã bị tiết ra dịch chất dơ nên sẽ không làm đức Thế Tôn xổ đầy đủ ba 
mươi lần mà chỉ làm đức Thế Tôn xổ hai mươi chín lần. Tuy nhiên, khi đức 
Thế Tôn đã được xổ, ngài sẽ ngài sẽ tắm. Và khi đã được tắm, liều thuốc sẽ 
làm đức Thế Tôn xổ một lần nữa. Như thế, đức Thế Tôn sẽ có được liều thuốc 
xổ tổng cộng ba mươi lần.' Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hãy tắm, xin đấng 
Thiện Thệ hãy tắm.” Khi ấy, đức Thế Tôn đã tắm nước nóng. Khi đã được 
tắm, (liều thuốc) đã làm đức Thế Tôn xổ một lần nữa. Như thế, đức Thế Tôn 
đã có được liều thuốc xổ tổng cộng ba mươi lần. 


61. Sau đó, J1vaka Komarabhacca đã nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, cho đến khi cơ thể của đức Thế Tôn trở lại bình thường, cần 
kiêng đồ khất thực là nước trái cây.” 
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62. Atha kho bhagavato kayo na cirasseva pakatatto ahosi. Atha kho 
Jvako komarabhacco tam sIveyyakam dussayugam adaya yena bhagava 
tenupasankami, upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam 
nisdi Ekamantam nisinno kho jivako komarabhacceo bhagavantam 
etadavoca: “Ekaham bhante, bhagavantam varam yacamI ”ti. “Atikkantavara 
kho JIvaka, tathagata ”ti. “Yañca bhante, kappati yañca anavaJjan ”ti. “Vadehi 
Jvaka ”ti. “Bhagava bhante, pamsukuliko bhikkhusangho ca. Idam me 
bhante, siveyyakam dussayugam rañña pajjotena pahiam bahunnam 
dussanam bahunnam dussayuganam bahunnam  dussayugasatanam 
bahunnam dussayugasahassanam bahunnam dussayugasatasahassanam 
aggañca setthañca mokkhañca uttamañca pavarañca. Patiganhatu me 
bhante, bhagava sIiveyyakam dussayugam. Bhikkhusanghassa ca gahapati- 
cIvaram anuJanatu ”ti. Patiggahesi bhagava siveyyakam dussayugam. 


63. Atha kho bhagava Jvakam komarabhaccam dhammiya kathaya 
sandassesi samadapesi samuttejesl sampahamsesl Atha kho jJvako 
komarabhacceo bhagavata dhammiya kathaya sandassito samadapito 
samuttejio sampahamsito utthayasana bhagavantam  abhivadetva 
padakkhinam katva pakkamI. 


64. Atha kho bhagava etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhuũ amantesi: “AnuJanami bhikkhave, gahapaticivaram. 
Yo Icchatl, pamsukuliko hotu. Yo Icchatl, gahapaticvaram sadiyatu. 
ItarItarenapaham' bhikkhave, santutthim vannemiI ”ti. 


65. Assosum kho raJagahe manussa: “Bhagavata kira bhikkhunam 
gahapaticIvaram anuññatan ”ti. Te ca manussa hattha ahesum udagga: 
“Idani kho mayam danani dassama, puññani karissama, yato bhagavata 
bhikkhunam gahapaticIvaram anuññanan ”ti. Ekaheneva rajagahe bahuni 
cIvarasahassani uppaJJImsu. 


66. Assosum kho Janapada manussa: “Bhagavata kira bhikkhunam 
gahapati cIvaram anuññatan ”tH. Te ca manussa hattha ahesum udagga: 
“Idani kho mayam danani dassama, puññanI karissama, yato bhagavata 
bhikkhunam gahapaticIvaram anuññatan ”ti. JanapadeplI ekaheneva bahuni 
cIvarasahassani uppaJJImsu. 


67. Tena kho pana samayena sanghassa pavaro uppanno hoti. Bhagavato 
etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, pavaran ”ti. Koseyyapavaro 
uppanno hotiˆ “Anujanami bhikkhave, koseyyapavaran ”tH. Kojavam 
uppannam hoti. “AnuJanami bhikkhave, kojJavan ”Li. 


Pathamakabhanavaro nitthito. 


x*xxxx% 


! itarTtarenapaham - Ma, PTS; itaritarena caham - Syã. 
° bhagavato etamattham ãrocesum - Ma, Avi, Javi. 
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62. Sau đó chẳng bao lâu, cơ thể của đức Thế Tôn đã được bình thường. 
Khi ấy, J1vaka Komarabhacca đã cầm lấy xấp vải đôi sản xuất tại xứ Sivi ấy đi 
đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Khi đã ngồi xuống một bên, JIvaka Komarabhacca đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: - “Bạch ngài, con thỉnh cầu đức Thế Tôn một điều ước muốn.” 
- “Này JIvaka, các đấng Như Lai đã vượt khỏi các điều ước muốn.” - “Bạch 
ngài, điều ấy là hợp lý, điều ấy không bị chê trách.” - “Này J1vaka, hãy nói đi.” 
- “Bạch ngài, đức Thế Tôn là vị sử dụng y may từ vải bị quăng bỏ, và hội 
chúng tỳ khưu (cũng vậy). Bạch ngài, xấp vải đôi sản xuất tại xứ Sivi này của 
con đã được vua Pajjota gởi đến, là loại tốt nhất, thượng hạng, nổi tiếng, cao 
quý, và sang trọng trong vô số các loại vải, trong vô số các xấp vải đôi, trong 
hàng trăm xấp vải đôi, trong hàng ngàn xấp vải đôi, trong hàng trăm ngàn 
xấp vải đôi. Bạch ngài, xin ngài thọ nhận xấp vải đôi sản xuất tại xứ Sivi này 
của con và cho phép y của gia chủ”! đến hội chúng tỳ khưu.” Đức Thế Tôn đã 
thọ nhận xấp vải đôi sản xuất tại xứ Sivi. 


63. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho Jivaka Komarabhacca bằng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã 
được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
bằng bài Pháp thoại, Jivaka Komarabhacca đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 
đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 


64. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép y của gia chủ. VỊ 
nào thích thì hãy là vị sử dụng y may từ vải bị quăng bỏ, vị nào thích thì hãy 
chấp nhận y của gia chủ. Và này các tỳ khưu, ta ngợi khen sự biết đủ (dầu) 
với loại này hay loại kia.” 


6s. Rồi dân chúng ở thành Rajagaha đã nghe được rằng: “Nghe nói đức 
Thế Tôn đã cho phép y của gia chủ đến các tỳ khưu.” Và những người dân ấy 
đã trở nên mừng rỡ phấn chấn (nghĩ rằng): “Giờ đây, chúng ta sẽ dâng các 
vật thí, chúng ta sẽ làm các việc phước thiện, bởi vì đức Thế đã cho phép y 
của gia chủ đến các vị tỳ khưu.” Và chỉ trong một ngày, ở thành Rajagaha 
nhiều ngàn y đã được phát sanh. 


66. Rồi dân chúng trong nước đã nghe được rằng: “Nghe nói đức Thế Tôn 
đã cho phép y của gia chủ đến các vị tỳ khưu.” Và những người dân ấy đã trở 
nên mừng rỡ phấn chấn (nghĩ rằng): “Giờ đây, chúng ta sẽ dâng các vật thí, 
chúng ta sẽ làm các việc phước thiện, bởi vì đức Thế đã cho phép y của gia 
chủ đến các vị tỳ khưu.” Và chỉ trong một ngày, ở trong nước nhiều ngàn y đã 
được phát sanh. 


67. Vào lúc bấy giờ, có tấm vải choàng được phát sanh đến hội chúng. Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép tấm 
vải choàng.” Có tấm vải choàng bằng tơ lụa được phát sanh. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép tấm vải choàng bằng tơ lụa.” Có tấm choàng lông được 
phát sanh đến hội chúng. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép tấm choàng lông.” 


Dứt tụng phẩm thứ nhất. 


x*xxxx% 
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1. Tena kho pana samayena kasiraJa JIvakassa komarabhaccassa addha- 
kasiyam' kambalam pahesi upaddhakasnam khamamanam.? Atha kho 
Jvako komarabhacco tam addhakasiyam kambalam adaya yena bhagava 
tenupasankamI, upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam 
nisdi Ekamantam nisinno kho jivako komarabhacceo bhagavantam 
etadavoca: “Ayamme bhante, addhakasiyo kambalo kasrañña pahito 
upaddhakasinam khamamano." Patiganhatu me bhante, bhagava kambalam, 
yam mama assa digharattam hitaya sukhaya ”tl. Patiggahesi bhagava 
kambalam. 


2. Atha kho bhagava Jivakam komarabhaccam dhammiya kathaya 
sandassesi samadapesi samuttejesl sampahamsesl Atha kho jJvako 
komarabhacco bhagavata dhammiya kathaya sandassito samadapito 
samuttejito sampahamsio utthayasana bhagavantam  abhivadetva 
padakkhinam katva pakkamI. 


3. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane đdhammim 
katham katva bhikkhu amantesi: “AnuJanami bhikkhave, kambalan ”ti. 


4. Tena kho pana samayena sanghassa uccavacanl cIvarani uppajJanti.? 
Atha kho bhikkhunam etadahosi: “Kinnu kho bhagavata cIvaram anuññatam 
kim ananuññãatan ”t? Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami 
bhikkhave, cha cIivarani khomam kappasikam koseyyam kambalam sanam 
bhangan ”Li. 


5. Tena kho pana samayena ye te bhikkhu” gahapaticivaram sadiyanti, te 
kukkuccayanta pamsukulam na sadiyanti: “Ekamyeva bhagavata cIvaram 
anuññatam, na dve ”t. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami 
bhikkhave, gahapaticIvaram sadiyantena pamsukulampIL sadiyitum.° 
Tadubhayenapaham” bhikkhave, santutthim vannemi ”Li. 


6. Tena kho pana samayena sambahula bhikkhu kosalesu Janapadesu 
addhanamagsapatipanna honti. Ekacce bhikkhu susanam okkamimsu 
pamsukulaya. Ekacce bhikkhuũ nagamesum.° Ye te bhikkhu susanam 
okkamimsu pamsukulaya, te pamsukulani labhimsu. Ye te bhikkhU 
nagamesum, te evamahamsu: “Amhakampi avuso bhagam detha ”ti. Te 
evamahamsu: “Na mayam avuso tunhakam bhagam dassama. Kissa tumhe 
nagamittha ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, 
nagamentanam na akama° bhagam datun ”ti. 


' addhakãsikam - Ma, PTS, Javi, Avi, Manupa, Tovi. 
“ upamanam - Syã. 

” pamãno - Syã. 

* uppannãni honti - Ma. 

” te bhikkhũ - PTS, Manupa. 


saditum - Sya, PTS. 

paham - Ma, PTS; caham - Syaã. 
nagamimsu - Manupa, Tovi. 
nakama - Ma, Sya, PTS. 


6 
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1. Vào lúc bấy giờ, đức vua xứ Kasi đã gởi đến JIvaka Komarabhacca tấm 
mền len trị giá nửa kasi' (hoặc) tương đương với nửa kasi. Sau đó, J1vaka 
Komarabhacca đã cầm lấy tấm mền len trị giá nửa kasi ấy đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi đã 
ngồi xuống một bên, J1vaka Komarabhacca đã nói với đức Thế Tôn điều này: 
- “Bạch ngài, tấm mền len này của con trị giá nửa kasi (hoặc) tương đương 
với nửa kasi đã được đức vua xứ Kasi gởi đến. Bạch ngài, xin đức Thế Tôn 
nhận lãnh tấm mền, điều ấy sẽ đem lại sự lợi ích và sự an lạc lâu dài cho 
con.” Đức Thế Tôn đã thọ lãnh tấm mền len. 


2. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho Jivaka Komarabhacca bằng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã 
được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
bằng bài Pháp thoại, JTvaka Komarabhacca đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 
đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 


3. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) tấm mền 
len.” 


4. Vào lúc bấy giờ, có các y đủ loại phát sanh đến hội chúng. Khi ấy, các tỳ 
khưu đã khởi ý điều này: “Loại y nào đã được đức Thế Tôn cho phép, loại nào 
không được cho phép?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, ta cho phép sáu loại y: loại bằng sợi lanh, loại bằng bông vải, loại 
bằng tơ lụa, loại bằng sợi len, loại bằng gai thô, loại bằng chỉ bố.” 


5. Vào lúc bấy giờ, những vị tỳ khưu nào chấp nhận y của gia chủ, những 
vị ấy trong lúc ngần ngại không chấp nhận loại vải dơ bị quăng bỏ (nghĩ 
rằng): “Đức Thế Tôn cho phép chỉ một loại y chứ không phải hai.” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị chấp 
nhận y của gia chủ chấp nhận luôn cả loại vải dơ bị quăng bỏ. Này các tỳ 
khưu ta ngợi khen sự biết đủ với cả hai loại ấy.” 


6. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu đi đường xa ở trong xứ Kosala. Một 
số tỳ khưu đã đi vào bãi tha ma để kiếm vải dơ bị quăng bỏ. Một số tỳ khưu 
đã không chờ đợi. Những vị tỳ khưu đi vào bãi tha ma đã nhặt được nhiều vải 
quấn tử thi. Những vị tỳ khưu không chờ đợi đã nói như vầy: - “Này các đại 
đức, hãy chia phần cho cả chúng tôi nữa.” Những vị kia đã nói như vầy: - 
“Này các đại đức, chúng tôi sẽ không chia phần cho các vị. Tại sao các vị đã 
không chờ đợi?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép không chia phần cho các vị không chờ đợi nếu không 
muốn.” 


! Ngài Buddhaghosa giải thích một kasï trị giá một ngàn (VinA. v, 1119). 
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7. Tena kho pana samayena sambahula bhikkhu kosalesu Janapadesu 
addhanamagsapatipanna honti. Ekacce bhikkhu susanam okkamimsu 
pamsukulaya. Ekacce bhikkhu agamesum. Ye te bhikkhũ susanam 
okkamimsu pamsukulaya, te pamsukulani labhimsu. Ye te bhikkhu 
agamesum, te evamahamsu: “AmhakampIl avuso bhagam detha ”tUi. Te 
evamahamsu: “Na mayam avuso tunhakam bhagam dassama. Kissa tumhe 
na okkamitha ”t? Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami 
bhikkhave, agamentanam akama bhagam datun ”ti. 


8. Tena kho pana samayena sambahula bhikkhu kosalesu Janapadesu 
addhanamagsapatipanna honti Ekacce bhikkhu pathamam susanam 
okkamimsu pamsukulaya. Ekacce bhikkhu paccha okkamimsu. Ye te 
bhikkhu pathamam susanam okkamimsu pamsukulaya, te pamsukulani 
labhimsu. Ye te bhikkhu paccha okkamimsu, te na labhimsu. Te 
evamahamsu: “Amhakampl avuso bhagam detha ”ti. Te evamahamsu: “Na 
mayam avuso tunhakam bhagam dassama. Kissa tumhe paccha okkamittha 
”H? Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, paccha 
okkamantanam' na akama bhagam datun ”ti. 


9. Tena kho pana samayena sambahula bhikkhu kosalesu Janapadesu 
addhanamagsapatipanna honti. Te sadisa susanam okkamimsu 
pamsuknlaya. Ekacce bhikkhu pamsukulani labhimsu. Ekacce bhikkhũ na 
labhimsu. Ye te bhikkhu na labhimsu, te evamahamsu: “Amhakampi ävuso 
bhagam detha ”ti. Te evamahamsu: “Na mayam avuso tumhakam bhagam 
dassama. Kissa tumhe na labhittha ”t? Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave, sadisanam okkamantanam' akama bhagam datun 
”H. 


10. Tena kho pana samayena sambahula bhikkhu kosalesu Janapadesu 
addhanamagsapatipanna honti. Te katkam katva susanam okkamimsu 
pamsukulaya. Ekacce bhikkhu pamsukulani labhimsu. Ekacce bhikkhu na 
labhimsu. Ye te bhikkhu na labhimsu, te evamahamsu: “Amhakampi ävuso 
bhagam detha ”ti. Te evamahamsu: “Na mayam avuso tumhakam bhagam 
dassama. Kissa tumhe na labhittha ”t? Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave, katkam katva okkamantanam' akama bhagam 
datun ”ti. 


11. Tena kho pana samayena manussa cIvaram adaya aramam agacchanti. 
Te patigeahakam alabhamana patiharanti CTvaram parittam uppajJaH. 
Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, pañcahangehi 
samannagatam bhikkhum cIvarapatiggahakam sammannitum: Ÿo na 
chandagatim gaccheyya, na dosagatim gaccheyya, na mohagatim gaccheyya, 
na bhayagatim gaccheyya, gahitagahitañca Janeyya. 


' okkantaänam - Ma, PTS. 
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7. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu đi đường xa ở trong xứ Kosala. Một 
số tỳ khưu đã đi vào bãi tha ma để kiếm vải dơ bị quăng bỏ. Một số tỳ khưu 
đã chờ đợi. Những vị tỳ khưu đi vào bãi tha ma đã nhặt được nhiều vải quấn 
tử thi. Những tỳ khưu chờ đợi đã nói như vầy: - “Này các đại đức, hãy chia 
phần cho cả chúng tôi nữa.” Những vị kia đã nói như vầy: - “Này các đại đức, 
chúng tôi sẽ không chia phần cho các vị. Tại sao các vị đã không đi vào?” Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép chia 
phần cho các vị đã chờ đợi cho đầu không muốn.” 


8. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu đi đường xa ở trong xứ Kosala. Một 
số tỳ khưu đã đi vào bãi tha ma trước để kiếm vải dơ bị quăng bỏ. Một số tỳ 
khưu đã đi vào sau. Những vị tỳ khưu đi vào bãi tha ma trước đã nhặt được 
nhiều vải quấn tử thi. Những vị tỳ khưu đi vào sau đã không nhặt được. 
Những vị ấy đã nói như vầy: - “Này các đại đức, hãy chia phần cho cả chúng 
tôi nữa.” Những vị kia đã nói như vầy: - “Này các đại đức, chúng tôi sẽ không 
chia phần cho các vị. Tại sao các vị đã đi vào sau?” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép không chia phần cho các vị 
đi vào sau nếu không muốn.” 


o9. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu đi đường xa ở trong xứ Kosala. Các 
vị đã đi vào bãi tha ma cùng một lúc để kiếm vải dơ bị quăng bỏ. Một số vị tỳ 
khưu đã nhặt được nhiều vải quấn tử thi. Một số vị tỳ khưu đã không nhặt 
được. Những vị tỳ khưu không nhặt được đã nói như vầy: - “Này các đại đức, 
hãy chia phần cho cả chúng tôi nữa.” Những vị kia đã nói như vầy: - “Này các 
đại đức, chúng tôi sẽ không chia phần cho các vị. Tại sao các vị đã không nhặt 
được?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép chia phần cho các vị đi vào cùng một lúc cho đầu không muốn.” 


10. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu đi đường xa ở trong xứ Kosala. 
Các vị đã thỏa thuận với nhau rồi đi vào bãi tha ma để kiếm vải dơ bị quăng 
bỏ. Một số vị tỳ khưu đã nhặt được nhiều vải quấn tử thi. Một số vị tỳ khưu 
đã không nhặt được. Những vị tỳ khưu không nhặt được đã nói như vầy: - 
“Này các đại đức, hãy chia phần cho cả chúng tôi nữa.” Những vị kia đã nói 
như vầy: - “Này các đại đức, chúng tôi sẽ không chia phần cho các vị. Tại sao 
các vị đã không nhặt được?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép chia phần cho các vị đi vào sau khi đã thỏa 
thuận cho đầu không muốn.” 


11. Vào lúc bấy giờ, dân chúng cầm y đi đến tu viện. Trong khi không gặp 
được vị có trách nhiệm tiếp nhận nên họ mang về. Y được phát sanh ít ỏi. Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ 
định vị tiếp nhận y là vị tỳ khưu có năm yếu tố: vị không thể bị chi phối bởi 
sự ưa thích, không thể bị chi phối bởi sự sân hận, không thể bị chi phối bởi sự 
si mê, không thể bị chỉ phối bởi sự sợ hãi, vị biết (vật) đã được tiếp nhận hay 
chưa được tiếp nhận. 
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12. Evañca pana bhikkhave, sammannitabbo: Pathamam bhikkhu 
vacitabbo. Yacitva vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 
Sunatuu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
Itthannamam bhikkhum cIvarapatiggahakam sammanneyya. Esa ñattl. 
Sunatu me bhante sangho. Sangho Itthannamam bhikkhum clvara- 
patggahakam  sammannatl Yassayasmato khamati Itthannamassa 
bhikkhuno cIvarapatiggahakassa sammuti,' so tunhassa. Yassa nakkhamatl, 
so bhaseyya. Sammato sanghena Itthannamo bhikkhu cIvarapatiggahako. 
Khamati sanghassa, tasma tunh1. Evametam đharayamI ”ti. 


13. Tena kho pana samayena cIvarapatigeahaka bhikkhu cIvaram 
patiggahetva tattheva uJjhitva pakkamanti. Civaram nassati Bhagavato 
etamattham arocesum. “AnuJanami  bhikkhave, pañcahangehi 
samannagatam bhikkhum cIvaranidahakam? sammannitum: Yo na 
chandagatim gaccheyya, na dosagatim gaccheyya, na mohagatim gaccheyya, 
na bhayagatim gaccheyya, nihitanThitañca? Janeyya. 


14. Evañca pana bhikkhave, sammannitabbo: Pathamam bhikkhu 
vacitabbo. Yacitva vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 
Sunatuu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
1tthannamam bhikkhum cIvaranidahakam sammanneyya. Esa ñatti. Sunatu 
me bhante sangho. Sangho Itthannamam bhikkhum cIvaranidahakam 
sammannatl Yassayasmato khamati Itthannamassa bhikkhuno 
cIvaranidahakassa sammuti,' so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 
Sammato sanghena Itthannamo bhikkhu civaranidahako. Khamati 
sanghassa, tasma tunh1I. Evametam dharayamI '”ti. 


15. Tena kho pana samayena cIivaranidahaka bhikkhut mandapepi 
rukkhamnlepl nimbakosepl” cvaram nidahanti.° Undurehipl” upacikahipi 
khaJjantil Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, 
bhandagaram sammannitum, yam sangho akankhati viharam va 
addhayogam va pasadam va hammiyam va guham va. 


16. Evañca pana bhikkhave, sammannitabbo: Vyattena bhikkhuna 
patibalena sangho ñapetabbo: “Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho I1tthannamam viharam bhandagaram sammanneyya. 
Esa ñatti. Sunatu me bhante sangho. Sangho itthannamam viharam 
bhandagaram sammannati. Yassayasmato khamati itthannamassa viharassa 
bhandagarassa sammuti,' so tunhassa. Yassa nakkhamatl, so bhaseyya. 
Sammato sanghena Itthannamo viharo bhandagaram. Khamati sanghassa, 
tasma tunh1. Evametam dharayamI ”11. 


sammaiti - Sya. 


1 
° cvaranidahakam - Syã, PTS. ” nibbakosepi - Ma; 
3 nidahitanidahitañca - Syã. nimbakosepl ajj]hokasepi - Sya. 
* evaranidahako bhikkhu - Ma; ° nidahati - Ma. 
civaranidahaka bhikkhũ - Syä, PTS. “undurehipi - Syã, PTS. 
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12. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu cần 
được yêu cầu; sau khi yêu cầu, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu 
kinh nghiệm, có năng lực: “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. 
Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu 
tên (như vầy) là vị tiếp nhận y. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội 
chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị 
tiếp nhận y. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định vị tỳ khưu tên (như vây) là vị 
tiếp nhận y xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. VỊ tỳ khưu tên 
(như vầy) đã được hội chúng chỉ định là vị tiếp nhận y. Sự việc được hội 
chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. ” 


13. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu là các vị tiếp nhận y sau khi thọ lãnh y bỏ 
ngay tại chỗ ấy rồi ra đi. Y bị mất. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị cất giữ y là vị tỳ khưu có năm yếu 
tố: vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị chi phối bởi sự sân 
hận, không thể bị chi phối bởi sự sĩ mê, không thể bị chi phối bởi sự sợ hãi, vị 
biết (vật) đã được cất giữ hay chưa được cất giữ. 


14. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu cần 
được yêu cầu; sau khi yêu cầu, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu 
kinh nghiệm, có năng lực: “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. 
Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu 
tên (như vầy) là vị cất giữ y. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị cất giữ y. 
Đại đức nào đồng ý việc chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị cất giữ y xin 
im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. VỊ tỳ khưu tên (như vầy) đã được 
hội chúng chỉ định là vị cất giữ y. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im 
lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


15. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu là các vị cất giữ y cất giữ y ở mái che, ở 
gốc cây, ở hốc cây nimba. Các y bị gặm nhấm bởi các con chuột và loài mối. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ 
định nhà kho chứa đồ thuộc loại nào mà hội chúng thích, (có thể) là trú xá, 
nhà một mái, tòa nhà dài, khu nhà lớn, hoặc hang động. 


16. Và này các tỳ khưu, nên được chỉ định như vầy: Hội chúng cần được 
thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: “Bạch các ngài, xin hội 
chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội 
chúng nên chỉ định trú xá tên (như vây) là nhà kho chứa đồ. Đây là lời đề 
nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định trú 
xá tên (như vầy) là nhà kho chứa đồ. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định trú xá 
tên (như vầy) là nhà kho chứa đồ xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói 
lên. Trú xá tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là nhà kho chứa đồ. Sự 
việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như 
vậy.” 


185 


Vimauapttake Mahauaggapadli 2 Cruarakkhandhakam 


17. Tena kho pana samayena sanghassa bhandagare clvaram aguttam 
hot. Bhagavato etamattham arocesum. “Anujanami bhikkhave, pañca- 
hangehI samannagatam bhikkhum bhandagarikam' sammannitum: Yo na 
chandagatim gaccheyya, na dosagatim gaccheyya, na mohagatim gaccheyya, 
na bhayagatim gaccheyya, guttaguttañca Jjaneyya. Evañca pana bhikkhave, 
sammannttabbo: —pe— Sammato sanghena Itthannamo bhikkhu 
bhandagariko. Khamati sanghassa, tasma tunhI. Evametam dharayamI ”tI. 


18. Tena kho pana samayena chabbagsiya bhikkhu bhandagarikam 
vutthapeni. Bhagavato etamattham arocesum. Na bhikkhave, 
bhandagariko vutthapetabbo. Yo vutthapeyya, apatti dukkatassa ”tI. 


1o. Tena kho pana samayena sanghassa bhandagare cIvaram ussannam 
hoti. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanamI bhikkhave, sammukhT- 
bhutena sanghena bhaJetun ”ti. 


2o. Tena kho pana samayena sabbo sangho? eIvaram bhajento kolahalam 
akasl. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, pañca- 
hangehi samannagatam bhikkhum cIvarabhaJakam sammannitum: Yo na 
chandagatim gaccheyya, na dosagatim gaccheyya, na mohagatim gaccheyya, 
na bhayagatm gaccheyva, bhajitabhajitañca Janeyya. Evañca pana 
bhikkhave, sammannitabbo: —pe— Sammato sanghena 1tthannamo bhikkhu 
cIvarabhaJako. Khamati sanghassa, tasma tunhI. Evametam dharayami ”ti. 


21. Atha kho cIvarabhaJakanam bhikkhunam etadahosi: “Kathannu kho 
civaram bhajetabban ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami 
bhikkhave, pathamam uccinitva tulayltva vannavannam katva bhikkhu 
ganetva vaggam bandhitva cIvarapativimsam thapetun ”ti. 


22. Atha kho cIvarabhaJakanam bhikkhunam etadahosi: “Kathannu kho 
samaneranam cIvarapatvimmso databbo ”t? Bhagavato etamattham 
arocesum. “Anujanaml bhikkhave, samaneranam upaddhapativimsam” 
datun ti. 


23. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sakena bhagena 
uttaritukamo hotl. Bhagavato etamattham arocesum. “Anujanami 
bhikkhave, uttarantassa sakam bhagam datun ”ti. 


24. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu atirekabhagena 
uttartukamo hotl Bhagavato etamattham arocesum. “Anujanami 
bhikkhave, anukkhepe dinne atirekabhagam datun ”ti. 


25. Atha kho crivarabhaJjakanam bhikkhunam etadahosi: “Kathannu kho 
cIvarapativimso databbo, agatapatipatiya nu kho udahu yathabuddhan ”ti? 
Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, vikalake tosetva 
kusapatam katun ”ti. 


' bhandägãriyam - Manupa, Tovi, Avi. * vathavuddhan tỉ - Ma, Syã, PTS. 
ˆ sangho - Ma. 3 npaddhapativisam - Ma; upaddhapativisam - Syä, PTS. 
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17. Vào lúc bấy giờ, y ở trong nhà kho chứa đồ của hội chúng không được 
bảo quản. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép chỉ định vị quản lý nhà kho là vị tỳ khưu có năm yếu tố: vị không 
thể bị chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị chi phối bởi sự sân hận, không 
thể bị chỉ phối bởi sự sĩ mê, không thể bị chỉ phối bởi sự sợ hãi, vị biết (vật) 
đã được bảo quản hay không được bảo quản. Và này các tỳ khưu, nên chỉ 
định như vây: —(như trên)— Vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ 
định là vị quản lý nhà kho. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, 
tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


18. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư bãi nhiệm vị quản lý nhà 
kho. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không 
nên bãi nhiệm vị giữ nhà kho; vị nào bãi nhiệm thì phạm tội dukka†da.” 


19. Vào lúc bấy giờ, trong nhà kho chứa đồ của hội chúng y được đồi dào. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
hội chúng chia phần theo sự hiện diện.” 


2o. Vào lúc bấy giờ, toàn thể hội chúng trong lúc chia phần y đã gây ra 
cảnh náo động. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
ta cho phép chỉ định vị chia y là vị tỳ khưu có năm yếu tố: vị không thể bị chi 
phối bởi sự ưa thích, không thể bị chỉ phối bởi sự sân hận, không thể chi phối 
bởi sự sĩ mê, không thể bị chỉ phối bởi sự sợ hãi, vị biết (y) đã được phân chia 
hay chưa được phân chia. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: —(như 
trên)— VỊ tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là vị chia y. Sự 
việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như 
vậy.” 

21. Sau đó, các tỳ khưu là các vị chia y đã khởi ý điều này: “Y nên được 
chia như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép trước tiên phân loại, phỏng định giá trị, làm cho đồng đều 
(giá trị), đếm số tỳ khưu, gom lại thành nhóm, rồi xác định phần chia về y.” 

22. Khi ấy, các tỳ khưu là các vị chia y đã khởi ý điều này: “Phần chia về y 
có nên được cho đến các sa di hay không?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép cho các sa di một nửa của phần chia 
về y.” 

23. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý muốn vượt qua (sông hoặc đoạn 
đường hoang vắng) với phần chia của bản thân. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép trao cho phần chia của bản 
thân đến vị đang (chuẩn bị) vượt qua (sông hoặc đoạn đường hoang vắng).” 


24. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý muốn vượt qua (sông hoặc đoạn 
đường hoang vắng) với phần chia nhiều hơn. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép trao cho phần chia nhiều hơn 
khi vật đền bù được trao lại.” 

25. Sau đó, các tỳ khưu là các vị chia y đã khởi ý điều này: “Phần chia về y 
nên được trao cho như thế nào, theo thứ tự đi đến hay là theo thâm niên?” 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
bốc thăm để làm hoan hỷ các vị không được phần.” 
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26. Tena kho pana samayena bhikkhu chakanenapi pandumattikayapl 
clvaram raJentl' CTivaram dubbannam hotl Bhagavato etamattham 
arocesum. “AnuJanami bhikkhave, cha raJanani: mularaJanam khandha- 
rajanam tacaraJanam pattaraJanam puppharaJanam phalaraJanan ”ti. 


27. Tena kho pana samayena bhikkhu situndikaya? cIvaram raJenti. 
Civaram duggandham hoti. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami 
bhikkhave, raJanam pacitum cullim° rajanakumbhm ”ti. Rajanam uttariyatl. 
Bhagavato etamattham arocesum. “Anujanami bhikkhave, uttaralumpam 
bandhitun ”t0I. 


28. Tena kho pana samayena bhikkhu na Jananti rajanam pakkam va 
apakkam va. Bhagavato etamattham arocesum. “AnujJanami bhikkhave, 
udake va nakhapitthikaya va thevakam datun ti. 


2o. Tena kho pana samayena bhikkhu rajanam oropenta kumbhim 
aviñjanti." Kumbhi pabhijjaH.° Bhagavato etamattham  arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave, rajanulunkam” dandakathalikan ”Li.? 


3o. Tena kho pana samayena bhikkhunam raJjanabhaJanam na samvIJJatI. 
Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, raJanakolambam? 
raJanaghatan ”HÓi. 


3I. Tena kho pana samayena bhikkhu patiyapl pattepil civaram 
sammaddanHi.'" CIivaram parIbhijjat. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave, rajanadonikan ”ti. 


32. Tena kho pana samayena bhikkhu chamaya cIvaram pattharanti. 
Civaram pamsukitam hoti. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami 
bhikkhave, tinasantharakan ”H.'” Tinasantharako upaclkahi khaJjat. 
Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, clvaravamsam 
cIvararajjun ”tI. MajJjhena laggenti RaJanam ubhato galat. Bhagavato 
etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, kanne bandhitun ”ti. Kanno 
Jrai. Bhagavato etamattham arocesum. “Anujanami bhikkhave, 
kannasuttakan ”ti. RaJjanam ekato galati. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave, samparivattakam samparivattakam raJetum. Na ca 
acchinne theve pakkamitun ”ti. 


33. Tena kho pana samayena cIvaram patthinnam hoti. Bhagavato 
etamattham arocesum. “AnuJanamIi bhikkhave, udake osadetun ”ti.' 


34. Tena kho pana samayena cIvaram pharusam hot bhagavato 
etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, panIna akotetun ”ti. 


! rajanti - Ma, PTS. 

° situdakãya - Ma; sitũidakaya - Syã; situnnakãya - PTS. 

3 cullam rajanakumbhin tỉ - Ma, Simu; cñ]arajanakumbhin tỉ - Syã; culla° - PTS. 

* nttara]umpam - Ma, PTS; uttara]uvam - Syã; uttaralumpiyam - Avi, Javi. 

” aviñchanti - Ma; ävattanti - Syã; ävajjanti - PTS, Manupa, Tovi, Javi, Avi. 

° bhijjati - Ma, Syä, PTS.  ”rajanakolumpam - Simu; rajanakolumbam - Atthakathä 


7 rajanauluñkam - PTS; '' omaddanti - Ma; maddanti - Syä. 
rajanaluñkam - Yojanä. ' tinasanthãrakanti - Ma, Syä, PTS. 
® dandakathalakan tỉ - Ma. 12 osaretunti - Ma, PTS. 
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26. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhuộm y với phân bò và đất sét đỏ. Y 
có màu sắc xấu. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép sáu loại thuốc nhuộm: thuốc nhuộm từ rễ cây, thuốc 
nhuộm từ thân cây, thuốc nhuộm từ vỏ cây, thuốc nhuộm từ lá cây, thuốc 
nhuộm từ bông hoa, thuốc nhuộm từ trái cây.” 


27. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhuộm y với nước lạnh. Y có mùi hôi. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
nồi nhuộm loại nhỏ để nấu thuốc nhuộm.” Thuốc nhuộm bị tràn ra. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép buộc vòng 
đế tròn (ở bên trong nồi thuốc nhuộm).” 


28. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu không biết thuốc nhuộm đã được nấu 
hay chưa được nấu. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép nhỏ giọt vào trong nước hoặc ở bề lưng của móng tay.” 


2o. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu khi đổ thuốc nhuộm ra, cái nồi bị xoay 
tròn. Cái nồi bị bể. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép cái môi múc thuốc nhuộm, cái gàu có cán.” 


30. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu không có cái thùng để nhuộm. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép chậu 
nhuộm, lu nhuộm.” 


31. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu vò nhồi y trong cái đĩa, trong bình bát. 
Y đã bị thủng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
ta cho phép máng nhuộm.” 


32. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu trải y ra ở nền đất. Y bị lấm bụi. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thảm cỏ.” 
Thảm cỏ bị mối ăn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép sào máng y, dây treo y.” Các vị treo cao lên ở giữa. Thuốc 
nhuộm chảy ra hai bên. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, ta cho phép buộc ở các góc (y).” Góc (y) bị sờn. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép sợi chỉ ở các góc (y).” 
Thuốc nhuộm chảy ở một bên. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép nhuộm bằng cách đảo y trở qua rồi đảo y trở 
lại, và không được bỏ đi khi nước chưa ngừng nhỏ giọt.” 


33. Vào lúc bấy giờ, y bị cứng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép ngâm trong nước.” 


34. Vào lúc bấy giờ, y bị thô nhám. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đập bằng bàn tay.” 
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35. Tena kho pana samayena bhikkhu' acchinnakani dharenti? 
dantakasavani.” Manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Seyyathapl gih1 
kamabhogino ”ti. Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, 
acchinnakanl cIvaranI dharetabbami. Yo dhareyya, apatti dukkatassa ”H.ˆ 


36. Atha kho bhagava rajagahe yathabhirattam viharltva yena 
dakkhinagiri tena carlkam pakkami. Addasa? kho bhagava magadhak- 
khettam° acclbaddham” palibaddham mariyadabaddham singhataka- 
baddham, disvana ayasmantam anandam amantesi: “Passasi no tvam 
ananda, magadhakkhettam acclbaddham palibaddham mariyadabaddham 
singhatakabaddhan ”ti “Evam bhante ”tH. “Ussahasi tvam ananda, 
bhikkhunam evarupanl cIvaran1 samvidahitun ”ti. “Ussahami bhagava ”ti. 


37. Atha kho bhagava dakkhinagirismim yathabhiratam viharitva 
punadeva raJagaham paccagañchi. Atha kho ayasma anando sambahulanam 
bhikkhunam cIvarani samvidahitva yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam etadavoca: “Passatu me bhante, bhagava 
civaranl samvidahitanI ”ti.° Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim 
pakarane dhammim katham katva bhikkhu amantesi: “Pandito bhikkhave 
anando. Mahapañño bhikkhave anando, yatra hi nama maya sankhittena 
bhasitassa vittharena attham ajanissatl, kusimpi nama karissati, addha- 
kusimpi nama karissatl, mandalampi nama karissati, addhamandalampi 
nama karissatl, vivattampl nama karissatl, anuvivattampil nama karissatl, 
øI1veyyakampli nama karissati, Jangheyyakampi nama karissati, bahantampi 
nama karissatl, chinnakañca? bhavissati satthalukham samanasaruppam 
paccatthikanañca anabhijjhitam.° AnuJanami bhikkhave, chinnakam 
sanghatim, chinnakam uttarasangam, chinnakam antaravasakan ”tÓi. 


38. Atha kho bhagava raJagahe yathabhirattam viharitva yena vesali tena 
carlkam pakkami. Addasa kho bhagava'' antara ca raJagaham antara ca 
vesalim addhanamaggapatipanne sambahule bhikkhu crvarehi ubbhandite'”? 
sIsepl cIvarabhisim karitva khandhepI cIvarabhisim karitva katiyäpl cIvara- 
bhisimm karitva agacchante. Disvana bhagavato etadahosi: “Ati lahum kho 
Ime moghapurisa cIvarabahullaya° avatta.+ Yannunaham bhikkhunam 
cIvare sImam bandheyyam, mariyadam thapeyyan ”ti. 


! chabbaggiya bhikkhu - Syã. 

° cvarani dhãrenti - Ma, Syã. 

3 đantakasäväni - Syã. 

*“manussä ujjhãyantikhiyanti ... ãpatti dukkatassati tỉ natthi sihalakkharapotthakesu. 


” addasa - PTS. '° anabhiecchitam - Ma. 

° magadhakkhettam - Syã. !' addasa bhagavã - Ma; 

”aechibaddham - Ma; addasa kho bhagava - PTS. 
accibandham - PTS. 1ˆ ubbhandikate - Syä. 

° samvihitani - Manupa. 13 cvare bahullãya - Ma, Syä, PTS. 

° chinnakam - Ma. 1ˆ 3vattã - Syã. 
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35. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư mặc các y ca-sa màu ngà voi 
chưa được cắt. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như 
các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, không nên mặc các y chưa được cắt; vị nào mặc thì phạm 
tội dukkata.” 


36. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rajagaha theo như ý thích, đức Thế Tôn 
đã ra đi du hành đến Dakkhinagiri. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy mảnh ruộng ở 
Magadha được kết nối bằng những khoảnh vuông vức, được kết nối bằng 
những đường biên xung quanh, được kết nối bằng những đường biên ngắn ở 
giữa, được kết nối bằng những mảnh vuông ở chỗ giao nhau, sau khi nhìn 
thấy đã bảo đại đức Ananda rằng: - “Này Ananda, ngươi có nhìn thấy mảnh 
ruộng ở Magadha của chúng ta được kết nối bằng những khoảnh vuông vức, 
được kết nối bằng những đường biên xung quanh, được kết nối bằng những 
đường biên ngắn ở giữa, được kết nối bằng những mảnh vuông ở chỗ giao 
nhau không?” - “Bạch ngài, thưa có.” - “Này Ananda, ngươi có khả năng tạo 
nên các y có kiểu mẫu như thế cho các vị tỳ khưu không?” - “Bạch Thế Tôn, 
con có khả năng.” 


37. Sau đó, khi đã ngự tại Dakkhinagiri theo như ý thích, đức Thế Tôn đã 
quay trở về lại thành Rajagaha. Khi ấy, đại đức Ananda sau khi tự mình tạo 
nên các y cho nhiều vị tỳ khưu đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói 
với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin Thế Tôn hãy nhìn xem các y con 
đã tự mình tạo nên.” Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã 
nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, Ananda thật 
sáng trí. Này các tỳ khưu, Ananda có đại trí tuệ bởi vì vị ấy hiểu ý nghĩa một 
cách đầy đủ của điều đã được ta nói ra một cách vắn tắt. Vị ấy làm được dải 
nối theo chiều dọc (của y), vị ấy làm được dải nối theo chiều ngang (của y), vị 
ấy làm được mảnh lớn thuộc dải điều (của y), vị ấy làm được mảnh nhỏ thuộc 
dải điều (của y), vị ấy làm được mảnh lớn thuộc dải điều giữa (của y), vị ấy 
làm được mảnh lớn thuộc các dải điều bên (của y), vị ấy làm được mảnh nhỏ 
thuộc dải điều giữa (của y), vị ấy làm được mảnh nhỏ thuộc các dải điều kế 
(của y), vị ấy làm được mảnh nhỏ thuộc hai dải điều biên (của y), (như thế y) 
sẽ được cắt ra, sần sùi khi được ráp lại, phù hợp với Sa-môn, không còn được 
mong mỏi bởi những kẻ đối nghịch. Này các tỳ khưu, ta cho phép y hai lớp đã 
được cắt ra, thượng y đã được cắt ra, y nội đã được cắt ra (rồi ráp lại).” 


38. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rajagaha theo như ý thích, đức Thế Tôn 
đã ra đi du hành đến thành Vesali. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy nhiều vị tỳ 
khưu ôm đồm với các chiếc y đang đi đường xa giữa Rajagaha và Vesali, các 
vị đã làm cuộn y ở trên đầu, các vị đã làm cuộn y ở vai, các vị đã làm cuộn y ở 
hông. Sau khi nhìn thấy đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: “Những kẻ rồ dại 
này đã xoay xở được nhiều y thật nhanh chóng, hay là ta nên xác định sự hạn 
chế về y, (và) nên quy định sự giới hạn về y?” 
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3o. Atha kho bhagava anupubbena carlkam caramano yena vesall 
tadavasarIl. Tatra sudam bhagava vesaliyam viharati gotamake cetiye. Tena 
kho pana samayena bhagava sitasu hemantikasu rattisu antaratthakasu 
himapatasamaye rattim aJJjhokase ekacIivaro nisidi. Na bhagavantam sitam 
ahosi. Nikkhante pathame yame sitam bhagavantam ahosi. Dutiyam bhagava 
civaram parupl. Na bhagavantam sitam ahosi. Nikkhante majjhime yame 
stam bhagavantam ahosl 'Tatyam bhagava clivaram parupl Na 
bhagavantam sitam ahosi. Nikkhante pacchime yame uddhaste' arune 
nandimukhiya rattiya sitam bhagavantam ahosi. Catuttham bhagava cIvaram 
parupIl. Na bhagavantam sitam ahosi. Atha kho bhagavato etadahosi: “YepI 
kho te kulaputta Imasmim đdhammavinaye pabbaJita sitaluka? sitabhrruka, 
tepI sakkonti ticIvarena yapetum. Yannunaham bhikkhunam cIvare simam 
bandheyyam, mariyadam thapeyyam, ticIvaram anuJaneyyan ”t1. 


4o. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhu amantesi: “Idhaham bhikkhave, antara ca raJagaham 
antara ca vesalim addhanamaggapatipanno addasam sambahule bhikkhU 
civarehi ubbhandite sIsepi cIvarabhisim karitva khandhepi cIvarabhisim 
karitva katiyapl cIvarabhisim karitva agacchante. Disvana me etadahosi: 
“Atlahum kho Iime moghapurisa cIvarabahullaya avatta. Yannunaham 
bhikkhuũnam cIvare simam bandheyyam, mariyadam thapeyyan t1. 


41. Idhaham bhikkhave, sitasu hemantikasu rattisu antaratthakasu 
himapatasamaye rattim aJJjhokase ekacIvaro nisidim. NÑa mam sitam ahosl. 
Nikkante pathame yame sItam mam ahosi. Dutiyaham cIvaram parupim. Na 
mam sitam ahosi. Nikkhante maJjhime yame sItam mam ahosI. Tatiyaham 
cIvaram parupim. Na mam sItam ahosi. Ñikkhante pacchime yame uddhaste 
arune nandimukhiya ratiya siam mam ahosi. Catutthaham cIvaram 
parupim. Na mam sitam ahosi. Tassa mayham bhikkhave, etadahosi: “Yepl 
kho te kulaputta Imasmim dhammavinaye pabbajita sitaluka? sitabhiruka, 
tepI sakkontI tieIvarena yapetum. Yannunaham bhikkhunam cIvare simam 
bandheyyam, mariyadam thapeyyam. tiecvaram anuJaneyyan 'tI. AnuJanami 
bhikkhave, tieIvaram: digunam sanghatim, ekaceyam uttarasangam, 
ekacciyam antaravasakan ”LI. 


42. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu “bhagavata tieIvaram 
anuññatan t¡ aññeneva ticIvarena gamam pavisantIl, aññenevaf tIicIvarena 
arame acchanti, aññeneva ticIvarena nahanam otaranti Ye te bhikkhu 
applccha —pe— te uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama 
chabbaggiya bhikkhu atirekacIvaram dhãressanti ”tI? 


'uddhate - Syã, PTS. 3 dvigunam - Syã. 
“ dhammavinaye sitalukã - Ma, Syä, PTS. * aññena - Ma, PTS. 
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3o. Sau đó, trong khi tuần tự du hành đức Thế Tôn đã ngự đến thành 
Vesali. Tại nơi đó ở Vesali, đức Thế Tôn ngụ tại điện thờ Gotamaka. Vào lúc 
bấy giờ, trong khoảng thời gian tám đêm của mùa đông lạnh lẽo vào thời 
điểm tuyết rơi, đức Thế Tôn đã ngồi ở ngoài trời vào ban đêm chỉ với một y; 
đức Thế Tôn đã không có cảm giác lạnh. Khi canh đầu đã qua, cảm giác lạnh 
đã xuất hiện ở đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã trùm lên y thứ nhì; đức Thế Tôn 
đã không còn cảm giác lạnh. Khi canh giữa đã qua, cảm giác lạnh đã xuất 
hiện ở đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã trùm lên y thứ ba; đức Thế Tôn đã 
không còn cảm giác lạnh. Khi canh cuối đã qua, hừng đông đã rạng, trời đêm 
lộ vẻ rạng rỡ, cảm giác lạnh đã xuất hiện ở đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã 
trùm lên y thứ tư; đức Thế Tôn đã không còn cảm giác lạnh. Khi ấy, đức Thế 
Tôn đã khởi ý điều này: “Những vị nào là con trai của các nhà danh giá xuất 
gia ở trong Pháp và Luật này thường bị ảnh hưởng bởi sự lạnh và khiếp sợ sự 
lạnh, những vị ấy có thể tồn tại với ba y, hay là ta nên xác định sự hạn chế về 
y, nên quy định sự giới hạn về y cho các tỳ khưu, (và) nên cho phép ba y?” 


4o. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ở đây trong khi đi trên đoạn 
đường xa giữa Rajagaha và Vesali, ta đã nhìn thấy nhiều vị tỳ khưu ôm đồm 
với các chiếc y đang đi ngược chiều, các vị đã làm cuộn y ở trên đầu, các vị đã 
làm cuộn y ở vai, các vị đã làm cuộn y ở hông, sau khi nhìn thấy ta đã khởi ý 
điều này: “Những kẻ rồ dại này đã xoay xở được nhiều y thật mau mắn, hay là 
ta nên xác định sự hạn chế về y, (và) nên quy định sự giới hạn về y?' 


41. Này các tỳ khưu, ở đây trong khoảng thời gian tám đêm của mùa đông 
lạnh lẽếo vào thời điểm tuyết rơi, ta đã ngồi ở ngoài trời vào ban đêm chỉ với 
một y; ta đã không có cảm giác lạnh. Khi canh đầu đã qua, cảm giác lạnh đã 
xuất hiện ở ta. Ta đã trùm lên y thứ nhì; ta đã không còn cảm giác lạnh. Khi 
canh giữa đã qua, cảm giác lạnh đã xuất hiện ở ta. Ta đã trùm lên y thứ ba; ta 
đã không còn cảm giác lạnh. Khi canh cuối đã qua, hừng đông đã rạng, trời 
đêm lộ vẻ rạng rỡ, cảm giác lạnh đã xuất hiện ở ta. Ta đã trùm lên y thứ tư; ta 
đã không còn cảm giác lạnh. Khi ấy, ta đã khởi ý điều này: “Những vị nào là 
con trai của các nhà danh giá xuất gia ở trong Pháp và Luật này thường bị 
ảnh hưởng bởi sự lạnh và khiếp sợ sự lạnh, những vị ấy có thể tồn tại với ba 
y, hay là ta nên xác định sự hạn chế về y, nên quy định sự giới hạn về y cho 
các tỳ khưu, (và) nên cho phép ba y?” Này các tỳ khưu, ta cho phép ba y gồm 
có y sanghafï hai lớp, thượng y một lớp, và y nội một lớp.” 


42. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn 
đã cho phép ba y,” rồi đi vào làng với ba y nọ, mặc ở tu viện với ba y khác, và 
đi xuống tắm với ba y khác nữa. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, —(như trên)— 
các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục 
Sư lại sử dụng y phụ trội?” 
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43. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. Atha kho 
bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim katham katva 
bhikkhui amantesi: “Na bhikkhave atirekaclvaram dharetabbam. Yo 
dhareyya, yathadhammo karetabbo ”H. 


44. Tena kho pana samayena ayasmato anandassa atirekacIvaram 
uppannam hoti. Ayasma ca anando tam civaram äyasmato sariputtassa 
datukamo hoti. Ayasma ca sariputto sakete viharati. Atha kho ayasmato 
anandassa etadahosli: “Bhagavata paññatam “na atirekacIvaram 
dharetabban ti. Idam ca me atirekacIvaram uppannam. Ahañcimam cIvaram 
ayasmato sãriputtassa datukamo. Ayasma ca sãriputto sakete viharati. 
Kathannu kho maya patIpaJJItabban ”ti? Atha kho ayasma anando bhagavato 
etamattham arocesi. “Kiva ciram panananda, sariputto agacchissai “ ti? 
“NÑavamam va bhagava, divasam dasamam va ”LI. 


45. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhu amantesi: “AnuJanami bhikkhave, dasahaparamam 
atirekacTvaram dhaãretun ”ti. 


46. Tena kho pana samayena bhikkhunam atirekacIvaram uppajJatl.' 
Atha kho bhikkhunam etadahosi: “Kathannu kho? atirekacivare paltl- 
paJJItabban ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, 
atirekacIvaram vikappetun ti. 


47. Atha kho bhagava vesaliyam yathabhirattam viharitva yena baranasi 
tena carlkam pakkami. Anupubbena carlkam caramano yena baranasl 
tadavasarI. Tatra sudam bhagava baranasiyam viharati isipatane migadaye. 


48. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno antaravasako 
chiddo hoti. Atha kho tassa bhikkhuno etadahosi: “Bhagavatäa tieIvaram 
anuññatam: dviguna sanghati, ekacciyo uttarasango, ekacclyo antaravasako. 
Ayañca me antaravasako chiddo. Yannunaham aggalam acchupeyyam, 
samantato dupattam bhavissati majjhe ekacciyan ”ti. Atha kho so bhikkhU 
aggalam acchupesi. Addasa kho bhagava senasanacarikam ahindanto tam 
bhikkhum aggalam acchupentam. Disvana yena so bhikkhu tenupasankami, 
upasankamitva tam bhikkhum etadavoca: “Kim tvam bhikkhu karosl ”tI? 
“Aggalam bhagava acchupemI ”ti. “Sadhu, sadhu, bhikkhu, sadhu kho tvam 
bhikkhu, aggalam acchupesl ”Li. 


49. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhu amantesi “AnuJanami bhikkhave, ahatanam 
dussanam ahatakappanam dvigunam sanghatim, ekacciyam uttarasangam, 
ekaceyam  antaravasakam, utuddhatanam  dussanam  catuggunam 
sanghatim, dvigunam uttarasangam, dvigunam antaravasakam, pamsukule 
yavadattham papanike ussaho karaniyo. AnuJanami bhikkhave aggalam, 
tunnam, ovattikam, kandusakam, da]hikamman ti. 


uppannam hoti - Ma, Syä. ˆ katham nu kho amhehi - Ma, Syã. 
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43. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ 
khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, không nên cất giữ y phụ trội, vị nào cất giữ thì 
nên được hành xử theo Pháp.”' 


44. Vào lúc bấy giờ, có y phụ trội được phát sanh đến đại đức Ananda. Đại 
đức Ananda có ý định dâng y ấy đến đại đức Sariputta. Và đại đức Sariputta 
cư ngụ ở Saketa. Khi ấy, đại đức Ananda đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã 
quy định rằng: “Không được cất giữ y phụ trội.` Và y phụ trội này đã được 
phát sanh đến ta. Và ta có ý muốn dâng y này đến đại đức Sariputta mà đại 
đức Sariputta cư ngụ ở Saketa. Vậy ta nên thực hành như thế nào?” Sau đó, 
đại đức Ananda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này Ananda, bao lâu 
nữa Sariputta sẽ đi đến đây?” - “Bạch Thế Tôn, ngày thứ chín hoặc ngày thứ 
mười.” 


45. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép cất giữ y phụ trội tối 
đa mười ngày.” 


46. Vào lúc bấy giờ, có y phụ trội phát sanh đến các tỳ khưu. Khi ấy, các vị 
tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Nên thực hành như thế nào đối với các y phụ 
trội?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép chú nguyện để dùng chung y phụ trội.” 


47. Sau đó, khi đã ngự tại thành Vesali theo như ý thích, đức Thế Tôn đã 
ra đi du hành về phía thành Baranasl. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã 
ngự đến thành Baranasl. Tại nơi đó ở Baranasl, đức Thế Tôn ngự tại 
Isipatana, nơi vườn nai. 


48. Vào lúc bấy giờ, y nội của vị tỳ khưu nọ bị rách. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy 
đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã cho phép ba y gồm có y saighafi hai 
lớp, thượng y một lớp, và y nội một lớp. Và y nội này của ta bị rách, hay là ta 
nên đắp thêm miếng vá, như thế xung quanh sẽ là hai lớp và ở giữa là một 
lớp?” Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đắp thêm miếng vá. Đức Thế Tôn trong khi đi 
dạo quanh các chỗ trú ngụ đã nhìn thấy vị tỳ khưu ấy đang đắp thêm miếng 
vá, sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp vị tỳ khưu ấy, sau khi đến đã nói với vị tỳ 
khưu ấy điều này: - “Này tỳ khưu, ngươi làm gì vậy?” - “Bạch Thế Tôn, con 
đắp thêm miếng vá.” - “Này tỳ khưu, thật tốt thay, thật tốt thay! Này tỳ khưu, 
thật tốt thay việc ngươi đắp thêm miếng vá!” 


49. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép khi vải còn mới 
hoặc được xem như mới thì y sanghafi là hai lớp, thượng y là một lớp, và y 
nội là một lớp. Khi các lớp vải đã bị sờn bởi thời gian thì y sanghafï là bốn 
lớp, thượng y là hai lớp, và y nội là hai lớp. Nên thực hiện việc nỗ lực (tìm 
kiếm) vải dơ bị quăng bỏ hay (được bỏ rơi) ở các cửa tiệm theo như nhu cầu. 
Này các tỳ khưu, ta cho phép (đắp) miếng vá, (dùng) chỉ mạng, (đắp chồng) 
lớp nữa, miếng vá nhỏ, và việc may lại cho chắc chắn.” 


! Liên quan đến tội nissaggiua pãcifia thứ nhất (ND). 
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50. Atha kho bhagava baranasiyam yathabhirattam viharitva yena 
savatthi tena carikam pakkami. Anupubbena carikam caramano yena 
savatthi tadavasarl. Tatra sudam bhagava savatthiyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. 


51. Atha kho visakha migaramata yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam 
nisnnam kho visakham migaramataram bhagava dhammiya kathaya 
sandasses1 samadapes1 samutteJesi sampahamsesi. 


52. Atha kho visakha migaramata bhagavata dhammiya kathaya 
sandassita samadapita samuttejJita sampahamsita bhagavantam etadavoca: 
“Adhivasetu me bhante bhagava svatanaya bhattam saddhim bhikkhu- 
sanphena ”tH. Adhivasesi bhagava tunhlbhavena. Atha kho visakha 
migaramata bhagavato adhivasanam viditva utthayasana bhagavantam 
abhivadetva padakkhinam katva pakkamI. 


53. Tena kho pana samayena tassa ratiya accayena catuddIpiko 
mahamegho pavassi. Atha kho bhagava bhikkhu amantesil “Yatha 
bhikkhave, Jetavane vassatl, evam catusu đipesu vassati. Ovassapetha 
bhikkhave, kayam. Ayam pacchimako catuddipiko mahamegho ”ti. “Evam 
bhante ”ti kho te bhikkhu bhagavato patissutva nikkhittacivara kayam 
OVaSSapentiI. 


54. Atha kho visakha migaramata panmitam khadaniyam bhojaniyam 
patiyadapetva dasim anapesl: “Gaccha Je, aramam gantva kalam arocehi: 
“Kalo bhante, nitthitam bhattan ”ti. “Evam ayye ”ti kho sa dasi visakhaya 
migaramatuya patissutva aramam gantva addasa bhikkhu nikkhittacivare 
kãyam ovassapente. Disvana “natthi arame bhikkhu. Ajivakãä kãyam 
OvassapentI ti yena visakha migaramata tenupasankamIi, upasankamitva 
visakham migaramätaram etadavoca: “NÑatthayye, arame bhikkhU. Ajivakã 
kayam ovassapentI ”tI. 


55. Atha kho visakhaya migaramatuya panditaya viyattaya medhaviniya 
etadahosl: “NÑissamsayam kho ayya nikkhittacvara kayam ovassapenti.! 
Sayam bala maññittha: “Natthi arame bhikkhu. Ajivaka kãyam ovassapenti 
"H. Puna? dasim anapesl: “Gaccha Je, aramam gantva kalam arocehi: “Kalo 
bhante, nitthitam bhattan ””L. 


56. Atha kho te bhikkhu gattani sitim karitva" kallakaya c1varanI gahetva 
yvathaviharam pavisimsu. 


57. Atha kho sa dasi aramam gantva bhikkhũ apassantI “natthi arame 
bhikkhu, suñño aramo tỉ yena visakha migaramata tenupasankami, 
upasankamitva visakham migaramataram etadavoca: “Natthayye, arame 
bhikkhu. Suñño aramo ti. 


! ovassapenti tỉ - PTS. 
ˆ puna - Syã, PTS potthakesu na dissate. 3 sTtikaritvä - Syä, PTS. 
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50. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rajagaha theo như ý thích, đức Thế Tôn 
đã ra đi du hành về phía thành Savatthi. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã 
ngự đến thành Savatthi. Tại nơi đó ở Savatthi, đức Thế Tôn ngự tại Jetavana, 
tu viện của ông Anathapindika. 

51. Khi ấy, bà Visakha mẹ của Migara đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi bà Visakha mẹ của 
Migara đã ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến 
khích, và tạo niềm phấn khởi cho bà bằng bài Pháp thoại. 

52. Sau đó, khi đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và 
tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, bà Visakha mẹ của Migara đã nói 
với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn nhận lời con về bữa 
trai phạn vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ khưu.” Đức Thế Tôn đã nhận 
lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, bà Visakha mẹ của Migara hiểu được sự 
nhận lời của đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, 
hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 

53. Vào lúc bấy giờ, khi trải qua đêm ấy có đám mây lớn khắp cả bốn châu 
đã đổ mưa xuống. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ 
khưu, trời mưa ở Jetavana như thế nào thì trời mưa ở bốn châu như thế ấy. 
Này các tỳ khưu, hãy để cho thân thể ướt đẫm nước mưa, đây là trận mưa lớn 
khắp cả bốn châu lần cuối cùng.” - “Bạch ngài, xin vâng.” Các vị tỳ khưu ấy 
nghe theo đức Thế Tôn, có các y đã được cất đi, rồi để cho thân thể ướt đẫm 
nước mưa.” 

54. Khi ấy, bà Visakha mẹ của Migara sau khi cho chuẩn bị sẵn sàng vật 
thực hảo hạng loại cứng loại mềm rồi đã bảo người tớ gái rằng: - “Này em, 
hãy đi. Sau khi đến tu viện, hãy thông báo thời giờ rằng: “Bạch ngài, đã đến 
giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.” - “Thưa bà, xin vâng.” Rồi người tớ gái nghe 
theo bà Visakha mẹ của Migara đã đi đến tu viện và nhìn thấy các vị tỳ khưu, 
có các y đã được cất đi, đang để cho thân thể ướt đẫm nước mưa. Sau khi 
nhìn thấy (nghĩ rằng): “Không có các tỳ khưu nơi tu viện, (chỉ có) các đạo sĩ 
lõa thể đang để cho thân thể ướt đẫm nước mưa” rồi đã đi đến gặp bà 
Visakha mẹ của Migara, sau khi đến đã nói với bà Visakha mẹ của Migara 
điều này: - “Thưa bà, không có các tỳ khưu nơi tu viện, (chỉ có) các đạo sĩ lõa 
thể đang để cho thân thể ướt đẫm nước mưa.” 

55. Khi ấy, bà Visakha mẹ của Migara là người sáng trí, kinh nghiệm, 
thông minh đã khởi ý điều này: “Chắc chắn là các ngài đại đức có các y đã 
được cất đi, và để cho thân thể ướt đẫm nước mưa! Cô gái đần độn này đây 
đã nghĩ rằng: “Không có các tỳ khưu nơi tu viện, (chỉ có) các đạo sĩ lõa thể 
đang để cho thân thể ướt đẫm nước mưa,” nên đã bảo người tớ gái lần nữa 
rằng: - “Này em, hãy đi. Sau khi đến tu viện, hãy thông báo thời giờ rằng: 
“Bạch ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.” 

56. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy sau khi làm cho mát mẻ các phần thân thể, có 
cơ thể khoẻ khoắn, đã cầm lấy các y rồi đi vào trú xá của mình. 

57. Sau đó, người tớ gái ấy đã đi đến tu viện, trong khi không nhìn thấy 
các vị tỳ khưu (nên nghĩ rằng): “Không có các tỳ khưu nơi tu viện, tu viện thì 
trống không” rồi đã đi đến gặp bà Visakha mẹ của Migara, sau khi đến đã nói 
với bà Visakha mẹ của Migara điều này: - “Thưa bà, không có các tỳ khưu nơi 
tu viện, tu viện thì trống không.” 
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58. Atha kho visakhaya migaramatuya panditaya viyattaya medhaviniya 
etadahosi: “Nissamsayam kho ayya gattanl sim karitva kallakaya cIvarani 
gahetva yathaviharam pavittha. Sayam bala maññittha: “Natthi arame 
bhikkhu. Suñño aramo ”ti. Puna' dãsim anapesi: “Gaccha Je, aramam gantva 
kalam arocehi: “Kalo bhante nit{thitam bhattan ””L. 


59. Atha kho bhagava bhikkhu amantesil: “Sannahatha? bhikkhave 
pattacIvaram. Kalo bhattassa ”ti. “Evam bhante ”ti kho te bhikkhuũ bhagavato 
paccassosum. 


6o. Atha kho bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacIvaram adaya 
seyyathap1 nama balava puriso sammiñJiItam va baham pasareyya, pasaritam 
va baham sammiñjeyya, evameva Jetavane antarahito visakhaya migara- 
matuya kotthake paturahosl. Nisidi bhagava paññatte asane saddhim 
bhikkhusanghena. 


61. Atha kho visakha migaramata “Acchariyam vata bho! Abbhutam vata 
bho! Tathagatassa mahiddhikata mahanubhavata. Yatra hi nama Jannuka- 
mattesupi oghesu vattamanesu" katimattesupi oghesu vattamanesu° na hi 
nama ekabhikkhussapi padani va! civarani va allani bhavissanti ti hattha 
udagsa buddhapamukham bhikkhusangham panmitena khadanryena sahattha 
santappetva sampavaretva bhagavantam bhuttavm onitapattapanim 
ekamantam nIsIdi. 


62. Ekamantam nisinna kho visakha migaramata bhagavantam 
etadavoca: “Atthaham bhante bhagavantam varani yacamI ”ti. “Atikkanta- 
vara kho visakhe, tathagatha ”H. “Yani ca bhante kappiyani yanil ca 
anavajJam ”tI. “Vadehi visakhe ”ti. “lechamaham bhante sanghassa yava- 
Jvam vassikasatkam datum, agantukabhattam datum, gamikabhattam 
datum, gilanabhattam datum, gilanupatthakabhattam datum, gilana- 
bhesaJjam datum, dhuvayagum datum, bhikkhunIsanghassa udakasatikam 
datun ti. 


63. “Kim pana tvam visakhe, atthavasam sampassamana tathagatam 
attha varani yacasi ”t? “Idhaham bhante dasim anapesim: “Gaccha Je, 
aramam gantva kalam arocehi: Kalo bhante, nitthitam bhattan ti. Atha kho 
sa bhante dasi aramam gantva addasa bhikkhui nikkhittacvare kayam 
ovassapente. Disvana “natthi arame bhikkhu. Ajivakãa kayam ovassapenti 'ti 
yenaham tenupasankaml, upasankamitva mam etadavoca: “Nattheyya, 
arame bhikkhu. Ajivaka kayam ovassapenii 'ti. Asuci bhante naggiyam 
Jeguccham° patikkulam. Imaham bhante atthavasam sampassamana Icchami 
sanghassa yavajJIivam vassikasatikam datum. 


' puna - PTS potthake na dissate. * padãvã - Ma, Syã, PTS. 
° sandahatha - Ma. ” kappanti - Sya. 
3 pavattamãnesu - Ma, PTS. ° Jeguccham - PTS natthi. 
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58. Khi ấy, bà Visakha mẹ của Migara là người sáng trí, kinh nghiệm, 
thông minh đã khởi ý điều này: “Chắc chắn là các ngài đại đức sau khi làm 
cho mát mẻ các phần thân thể, có cơ thể khoẻ khoắn, nên đã cầm lấy các y rồi 
đi vào trú xá của mình. Cô gái đần độn này đây đã nghĩ rằng: “Không có các tỳ 
khưu nơi tu viện, tu viện thì trống không,” nên đã bảo người tớ gái lần nữa 
rằng: - “Này em, hãy đi. Sau khi đi đến tu viện, hãy thông báo thời giờ rằng: 
“Bạch ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.” 


5o. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, hãy 
sẵn sàng y bát. Đã đến thời điểm của bữa ăn.” - “Bạch ngài, xin vâng.” Các vị 
tỳ khưu ấy đã đáp lời đức Thế Tôn. 


6o. Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, rồi giống như 
người đàn ông có sức mạnh có thể duõi ra cánh tay đã được co lại hoặc có thể 
co lại cánh tay đã được duõi ra, tương tợ như thế đức Thế Tôn đã biến mất tại 
Jetavana rồi hiện ra ở cổng nhà của bà Visakha mẹ của Migara. Đức Thế Tôn 
đã ngồi xuống ở chỗ ngồi đã được sắp đặt sẵn cùng với hội chúng tỳ khưu. 


61. Khi ấy, bà Visakha mẹ của Migara (nghĩ rằng): “Thật kỳ diệu thay! 
Thật phi thường thay! Đức Như Lai có đại thần lực, có đại oai lực! Bởi vì 
trong khi các cơn lũ đang dâng tới mức đầu gối, trong khi các cơn lũ đang 
dâng lên tới hông thế mà không một vị tỳ khưu nào có các bàn chân hoặc các 
y bị ướt!” nên mừng rỡ phấn chấn, rồi đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội 
chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn hảo hạng loại cứng loại 
mềm. Đến khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong có bàn tay đã rời khỏi bình bát, 
bà đã ngồi xuống một bên. 


62. Khi đã ngồi xuống một bên, bà Visakha mẹ của Migara đã nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, con thỉnh cầu đức Thế Tôn tám điều ước 
muốn.” - “Này Visakha, các đấng Như Lai đã vượt khỏi các điều ước muốn.” - 
“Bạch ngài, các điều ấy là hợp lý, các điều ấy không bị chê trách.” - “Này 
Visakha, hãy nói đi.” - “Bạch ngài, con muốn dâng vải choàng tắm mưa đến 
hội chúng, dâng bữa ăn dành cho vị vãng lai, dâng bữa ăn dành cho vị xuất 
hành, dâng bữa ăn dành cho vị bị bệnh, dâng bữa ăn dành cho vị chăm sóc 
bệnh, dâng dược phẩm dành cho vị bị bệnh, dâng cháo hàng ngày, dâng vải 
choàng tắm đến hội chúng tỳ khưu ni đến trọn đời.” 


63. - “Này Visakha, trong khi thấy rõ sự hữu dụng gì mà bà lại thỉnh cầu 
Như Lai tám điều ước muốn?” - “Bạch ngài, ở đây con đã bảo người tớ gái 
rằng: “Này em, hãy đi. Sau khi đến tu viện, hãy thông báo thời giờ rằng: Bạch 
ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.” Khi ấy, người tớ gái ấy đã đi đến 
tu viện và nhìn thấy các vị tỳ khưu, có các y đã được cất đi, đang để cho thân 
thể ướt đãm nước mưa. Sau khi nhìn thấy (nghĩ rằng): “Không có các tỳ khưu 
nơi tu viện, (chỉ có) các đạo sĩ lõa thể đang để cho thân thể ướt đẫm nước 
mưa' rồi đã đi đến gặp con, sau khi đến đã nói với con điều này: “Thưa bà, 
Không có các tỳ khưu nơi tu viện, (chỉ có) các đạo sĩ lõa thể đang để cho thân 
thể ướt đẫm nước mưa.' Bạch ngài, sự trần truồng là không tỉnh khiết, ghê 
tởm, bị lên án. Bạch ngài, trong khi thấy rõ sự hữu dụng này mà con muốn 
dâng đến hội chúng vải choàng (tắm) mưa đến trọn đời. 
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64. Puna ca param bhante, agantuko bhikkhu na vithikusalo na øgocara- 
kusalo kilanto pindaya carati. So me agantukabhattam bhuñjitva vIthikusalo 
gocarakusalo akilanto pindaya carissatl Imaham bhante atthavasam 
sampassamana Icchaml sanghassa yavaJTvam agantukabhattam datum. 


65. Puna ca param bhante, gamiko bhikkhu attano bhattam parlyesa- 
mano sattha va vihayissatl. Yattha va vasam gantukamo bhavissatl, tattha 
vikale upagacchissati. Kilanto addhanam gamissati. So me gamikabhattam 
bhuñjitva sattha na vihaylissati. Yattha vasam gantukamo bhavissatl, tattha 
kalena' upagacchissati. Akilanto addhanam gamissati. Imaham bhante, 
atthavasam sampassamana Icchami sanghassa yavajivam gamikabhattam 
datum. 


66. Puna ca param bhante, gilanassa bhikkhuno sappayanIl bhojananl 
alabhantassa abadho va abhivaddhissati, kalakiriya? va bhavissati. Tassa me 
gilanabhattam bhuttassa abadho nabhivaddhissati, kalakiriya na bhavissatl. 
Imaham bhante, atthavasam sampassamana Icchami sanghassa yavajivam 
gilanabhattam datum. 


67. Puna ca param bhante, gilanupatthako bhikkhu attano bhattam 
parlyesamano gilanassa ussure bhattam miharissatl, bhattacchedam 
karissati. So me gilanupatthakabhattam bhuñjitva gilanassa kalena bhattam 
nïharissatl, bhattacchedam na karissatl Imaham bhante, atthavasam 
sampassamana IcchamI sanghassa yavaJrvam g1lanupatthakabhattam datum. 


68. Puna ca param bhante, gilanassa bhikkhuno sappayani bhesajJjanI 
alabhantassa abadho va abhivaddhissati, kalakiriya va bhavissati. Tassa me 
gilanabhesajjam paribhuttam abadho nabhivaddhissatl, kalakiiya na 
bhavissati. Inaham bhante atthavasam sampassasamana I1cchamI sanghassa 
yavajivam gilanabhesaJJam datum. 


6o. Puna ca param bhante, bhagavata andhakavinde dasanisamse 
Sampassamanena yagu anuññata. Tyaham bhante, anisamse sampassamana 
1cchami sanghassa yavajivam dhuvayagum datum. 


7o. Idha bhante bhikkhuniyo aciravatiya nadiya vesiyahi saddhim nagga 
ekatitthe nahayanti. Ta bhante vesiyo bhikkhuniyo uppandesum: “Kinnu kho 
nama tumhakam ayye, daharanam daharanam? brahmacariyam cinnena? 
Nanu nama kama paribhuñjitabba. Yada jinna bhavissatha,” tada 
brahmacariyam carissatha. Evam tumhakam ubho attha° pariggahita 
bhavissantr ti. Ta bhante, bhikkhuniyo vesiyahi uppandiyamana manku 
ahesum. Asuci bhante, matugamassa naggiyam Jeguccham patikkulam. 
Imaham bhante atthavasam sampassamana Icchami bhikkhunisanghassa 
yavajJivam udakasatikam datun ti. 


! kạle - Ma; vikãle na - Syã. * cinne - Syã, PTS. 
ˆ“ kalamkiriya - Ma, PTS. ” bhavissanti - PTS. 
3 daharanam - Ma, Syã, PTS. ° n,bho antã - Sya, PTS. 
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64. Bạch ngài còn có điều khác nữa, vị tỳ khưu vãng lai không rành rẽ 
đường xá, không rành rẽ khu vực, đi khất thực trong lúc đang mệt nhọc. VỊ ấy 
sau khi thọ thực bữa ăn dành cho vị vãng lai của con được rành rẽ đường xá, 
được rành rẽ khu vực, sẽ đi khất thực trong khi không còn mệt nhọc. Bạch 
ngài, trong khi thấy rõ sự hữu dụng này mà con muốn dâng đến hội chúng 
bữa ăn dành cho vị vãng lai đến trọn đời. 

65. Bạch ngài còn có điều khác nữa, vị tỳ khưu là vị xuất hành, trong khi 
tìm kiếm vật thực cho mình sẽ bị trễ đoàn lữ hành, hoặc sẽ đến nơi (mà vị ấy) 
có ý muốn đi đến vào lúc trời tối, sẽ phải đi đường xa trong lúc đang mệt 
nhọc. VỊ ấy sau khi thọ thực bữa ăn dành cho vị xuất hành của con sẽ không 
bị trễ đoàn lữ hành, sẽ không đến nơi (mà vị ấy) có ý muốn đi đến vào lúc 
trời tối, sẽ đi đường xa trong khi không mệt nhọc. Bạch ngài, trong khi thấy 
rõ sự hữu dụng này mà con muốn dâng đến hội chúng bữa ăn dành cho vị 
xuất hành đến trọn đời. 


66. Bạch ngài còn có điều khác nữa, vị tỳ khưu bị bệnh trong khi không 
nhận được các thức ăn thích hợp, bệnh tình sẽ trầm trọng, hoặc sẽ chết đi. 
Trong khi vị ấy thọ dụng bữa ăn dành cho vị bị bệnh của con, bệnh tình sẽ 
không trầm trọng, sẽ không chết đi. Bạch ngài, trong khi thấy rõ sự hữu dụng 
này mà con muốn dâng đến hội chúng bữa ăn dành cho vị bị bệnh đến trọn 
đời. 

67. Bạch ngài còn có điều khác nữa, vị tỳ khưu là vị chăm sóc bệnh trong 
khi tìm kiếm thức ăn cho mình sẽ đem lại bữa ăn của vị bệnh lúc mặt trời đã 
lên (cao), sẽ làm lỡ bữa ăn. VỊ ấy sau khi thọ dụng bữa ăn dành cho vị chăm 
sóc bệnh của con sẽ đem lại thức ăn của vị bệnh lúc đúng thời, sẽ không làm 
lỡ bữa ăn. Bạch ngài, trong khi thấy rõ sự hữu dụng này mà con muốn dâng 
đến hội chúng bữa ăn dành cho vị chăm sóc bệnh đến trọn đời. 


68. Bạch ngài còn có điều khác nữa, vị tỳ khưu bị bệnh trong khi không 
nhận được các loại dược phẩm thích hợp, bệnh tình sẽ trầm trọng, hoặc sẽ 
chết đi. Trong khi vị ấy thọ dụng dược phẩm dành cho vị bị bệnh của con, 
bệnh tình sẽ không trầm trọng, sẽ không chết đi. Bạch ngài, trong khi thấy rõ 
sự hữu dụng này mà con muốn dâng đến hội chúng dược phẩm dành cho vị 
bị bệnh đến trọn đời. 


6o. Bạch ngài còn có điều khác nữa, ở Andhakavinda trong khi thấy rõ 
mười điều lợi ích, đức Thế Tôn đã cho phép (thọ dụng) cháo. Bạch ngài, 
trong khi thấy rõ sự hữu dụng này mà con muốn dâng đến hội chúng cháo 
hàng ngày đến trọn đời. 


7o. Bạch ngài còn có điều khác nữa, các tỳ khưu ni tắm trần truồng với 
các cô điếm ở một bãi tắm của sông AciravatI. Bạch ngài các cô điếm ấy đã 
chế giễu các tỳ khưu ni rằng: “Các bà đại đức ơi, các bà được cái gì với việc 
thực hành Phạm hạnh trong lúc còn trẻ trung vậy? Chớ không phải là các dục 
lạc nên được hưởng thụ hay sao? Khi nào trở nên già cả, khi ấy các bà sẽ thực 
hành Phạm hạnh, như thế các bà sẽ vớ được cả hai điều lợi.` Bạch ngài, khi bị 
các cô điếm chế giễu các tỳ khưu ni ấy đã mắc cở. Bạch ngài, sự trần truồng 
của phụ nữ là không tỉnh khiết, ghê tởm, bị lên án. Bạch ngài, trong khi thấy 
rõ sự hữu dụng này mà con muốn dâng đến hội chúng tỳ khưu ni vải choàng 
tắm đến trọn đời.” 
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71. “Kim pana tvam visakhe, anisamsam sampassamana tathagatam attha 
varanl yacasi ”ti? “Idha bhante disasu vassam vuttha bhikkhU savatthim 
agacchissanti bhagavantam dassanaya. Te bhagavantam upasankamitva 
pucchissanti: “Ttthannamo bhante bhikkhu kalakato. Tassa ka gati? Ko 
abhisamparayo ti? Tam bhagava vyakarlssati sotapattiphale va sakadagamI- 
phale va anagamiphale va arahatte va.' Tyaham upasankamitva pucchissami: 
'Agatapubba nu kho bhante, tena ayyena savatthi 'ti. Sace me vakkhanti: 
'Agatapubba tena bhikkhuno savatthi ti. Nithamettha gacchissami: 
ẤNÑissamsayam me? parIbhuttam” tena ayyena vassikasatika va agantuka- 
bhattam vã gamikabhattam va g1lanabhattam vã gilanupatthakabhattam va 
gilanabhesaJJam va dhuvayagu va 'ti. Tassa me tadanussarantiya pamuJJjam 
Jaylssal. Pamuditaya pItl Jaylssati PItamanaya kayo passambhissatLi. 
Passaddhakaya sukham vedayissami. Sukhiniya cittam samadhiyissati. Sa 
me bhavissati Indriyabhavana, balabhavana boJj]hangabhavana. Imaham 
bhante anisamsam sampassamana tathagatam attha varan1 yacamI ”ti. 


72. “Sadhu sadhu visakhe, sadhu kho tvam visakhe, Imam anisamsam 
sampassamana tathagatam attha varani yacasi. AnuJanaml te visakhe, attha 
varanI ”tI. 


73. Atha kho bhagava visakham migaramataram Iimahi gathahI anumodi: 


“Ya annapanam dadati pamodita? 
sillũpapanna sugatassa savika, 

dadati danam abhibhuyya maccharam° 
sovagsIkam sokanudam sukhavaham. 


Dibbam sa labhate ayum” agamma 
maggam viraJam ananganam, 

sa puññakama sukhinI anamaya 
sagsamhi kayamhl ciram pamodati ”Li. 


74. Atha kho bhagava visakham migaramataram Imahi gathahi 
anumoditva utthayasana pakkami. Atha kho bhagava etasmim nidane 
etasmim pakarane đhammim katham katva bhikkhu amantesi: “AnuJanami 
bhikkhave, vassikasatikam agantukabhattam gamikabhattam gilanabhattam 
gilanupatthakabhattam gilanabhesajjam dhuvayagum bhikkhunisanghassa 
udakasatikan ”i. 


Visakhabhänaväram nitthitam. 


x*xxxx% 


! arahattaphale vã - PTS. ” đadatippamoditã - Ma; 
ˆ nissamsayam - PTS, Simu. atipamodita - PTS. 

3 paribhuttã - Sya. ° maccheram - PTS. 

* vediyissami - Ma. 7 đibbam balam sä labhate ca ãyum - Syã, Javi, Avi, Tovi. 
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71. - “Này Visakha, trong khi thấy rõ lợi ích gì mà bà lại thỉnh cầu Như Lai 
tám điều ước muốn?” - “Bạch ngài, ở đây các tỳ khưu đã sống qua mùa (an 
cư) mưa ở các phương sẽ đi đến Savatthi để diện kiến đức Thế Tôn. Các vị ấy 
sau khi đi đến gặp đức Thế Tôn sẽ hỏi rằng: “Bạch ngài, vị tỳ khưu tên (như 
vầy) đã từ trần. Cối tái sanh của vị ấy là gì? Cảnh giới kế tiếp của vị ấy là gì?' 
Đức Thế Tôn sẽ tuyên bố vị ấy ở quả vị Nhập Lưu, hoặc ở quả vị Nhất Lai, 
hoặc ở quả vị Bất Lai, hoặc ở phẩm vị A-la-hán. Con sẽ đi đến gặp các vị ấy và 
hỏi rằng: “Thưa các ngài, có phải vị đại đức ấy trước đây đã đi đến Savatthi?' 
Nếu các vị trả lời con rằng: “Vị tỳ khưu ấy trước đây đã đi đến Savatthi. 
Trường hợp ấy, con sẽ đi đến kết luận là: “Chắc chắn rằng vị đại đức ấy đã thọ 
dụng hoặc là vải choàng (tắm) mưa, hoặc là bữa ăn dành cho vị vãng lai, hoặc 
là bữa ăn dành cho vị xuất hành, hoặc là bữa ăn dành cho vị bị bệnh, hoặc là 
bữa ăn dành cho vị chăm sóc bệnh, hoặc là dược phẩm dành cho vị bị bệnh, 
hoặc là cháo hàng ngày của con.' Trong khi nhớ lại điều ấy, sự hân hoan sẽ 
được sanh khởi ở con đây, do sự hân hoan mà hỷ sẽ được sanh khởi, do tâm 
có hỷ mà thân sẽ khinh an, do thân được khinh an con sẽ cảm giác sự an lạc, 
do có sự an lạc tâm sẽ được định, điều ấy sẽ có ở con là sự tu tập về Căn 
Quyền, sự tu tập về Lực, sự tu tập về Giác Chi. Bạch ngài, trong khi thấy rõ 
lợi ích này mà con thỉnh cầu Như Lai tám điều ước muốn.” 


72. - “Này Visakha, thật tốt lắm, thật tốt lắm! Này Visakha, thật tốt thay 
trong khi thấy rõ lợi ích này mà bà thỉnh cầu Như Lai tám điều ước muốn. 
Này Visakha, ta cho phép bà tám điều ước muốn.” 


73. Sau đó, đức Thế Tôn đã nói lời tùy hỷ cho bà Visakha mẹ của Migara 
bằng những lời kệ này: 


“Trong khi bố thí cơm nước, người nữ nào được hân hoan, được thành 
tựu Uề giới, là đệ tử của đấng Thiện Thệ, sau khi chế ngự sự bỏn xẻn, rồi 


dâng cúng uật thí, (là uếu tỡ) dẫn đến cõi trời, xua tan sầu muộn, đem lại 
sự an lạc. 


Sau khi đạt tuổi thọ của cối trời, cô ấu đi uào đạo lộ không bợn nhơ, 
không nhiễm ô. Với ước muốn uê phước báu, cô ấu có được sự an lạc, 
không có bệnh, uui hưởng đòi lâu ở hội chúng nơi Thiên đình.” 


74. Sau đó, khi đã nói lời tùy hỷ cho bà Visakha mẹ của Migara bằng 
những lời kệ này, đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Sau đó, đức 
Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu 
rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vải choàng tắm mưa, bữa ăn dành cho 
vị vãng lai, bữa ăn dành cho vị xuất hành, bữa ăn dành cho vị bị bệnh, bữa ăn 
dành cho vị chăm sóc bệnh, dược phẩm dành cho vị bị bệnh, cháo hàng ngày, 
vải choàng tắm đến hội chúng tỳ khưu ni.” 


Dứt tụng phẩm Visakhaä. 


x*xxxx% 
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1. Tena kho pana samayena bhikkhu pamtani bhoJanani bhuñjitva 
mutthassai asampajana niddam okkamanti Tesam mutthassatinam 
asampajananam niddam okkamantanam supinantena asucil muccatl. 
Senasanam asucina makkhryatl. 


2. Atha kho bhagava ayasmata anandena pacchasamanena senasana- 
carlkam ahindanto addasa senasanam asucinam makkhitam. Disvana 
ayasmantam anandam amantesi: “Kim etam ananda, senasanam makkhitan 
”tH? “Etarahi bhante, bhikkhu pamtani bhoJanani bhuñjitva mutthassati 
asampajana niddam okkamanti. Tesam mutthassatnam asampaJananam 
niddam okkamantanam supinantena asuci muccati. Tayldam bhagava, 
senasanam asucina makkhitan ”ti. “Evametam ananda, evametam ananda, 
muccaii hi ananda, mut{thassalnam  asampajananam niddam 
okkamantanam supinantena asuci. Ye te ananda, bhikkhu upatthitasal 
sampaJana niddam okkamanti, tesam asucl na muccati. Yepi te ananda, 
puthujjana kamesu vitaraga, tesampi asuci na muccati. Atthanametam 
ananda anavakaso yam arahato asuci mucceyya ”tI. 


3. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhu amantesi: “Idhaham bhikkhave, anandena paccha- 
samanena senasanacarikam ahindanto addasam senasanam asucina 
makkhitam. Disvana anandam amantesim: “Kim etam ananda, senasanam 
makkhitan 't? “Etarahi bhante, bhikkhu panitani bhoJanani bhuñjitva 
mutthassai asampajana niddam okkamanti Tesamn mutthassatnam 
asampajananam niddam okkamantanam supinantena asucil muccatl. 
Tayidam bhagava, senasanam asucina makkhitan ti. “Evametam ananda, 
evametam ananda, muccati hi ananda, mutthassainam' asampaJananam 
niddam okkamantanam supIinantena asucl Ye te ananda, bhikkhu 
upatthitasatI sampaJana niddam okkamanti, tesam asucl na muccati. Yepl te 
ananda, puthujjana kamesu vitaraga, tesampl asucil na muccatl. 
Atthanametam ananda, anavakaso yam arahato asuci mucceyya tI. 


4. Pañcime bhikkhave, adinava mutthassatissa asampaJanassa niddam 
okkamato: dukkham supati, dukkham patibuJjhatl, papakam supInam 
passati, devata na rakkhanti, asuci muccati. Ime kho bhikkhave, pañca 
adInava mut{thassatissa asampaJanassa niddam okkamato. 


5. PañcIme bhikkhave, anisamsa upatthitasatissa sampaJanassa niddam 
okkamato:? sukham supatl, sukham patibuJjhati, na papakam supinam 
passatl, devata rakkhanti, asuci na muccati. Ime kho bhikkhave, pañca 
anisamsa upatthitasatissa sampajanassa niddam okkamato. AnuJjanami 
bhikkhave, kayaguttiya cIvaraguttiya senasanaguttiya nisidanan ”tI. 


!tesam mu{thassatinam - Syä. “ tesam - Syã. 3 okkamayato - PTS. 
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1. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu sau khi thọ thực thức ăn hảo hạng, có 
niệm bị xao lãng, không tỉnh giác, và rơi vào giấc ngủ. Trong khi các vị có 
niệm bị xao lãng, không tỉnh giác, và rơi vào giấc ngủ, tỉnh dịch bị xuất ra do 
chiêm bao khiến chỗ nằm ngồi bị lấm lem vì chất dơ. 

2. Khi ấy, đức Thế Tôn trong lúc đang đi dạo quanh các trú xá cùng với 
đại đức Ananda là Sa-môn hầu cận đã nhìn thấy chỗ nằm ngồi bị lấm lem vì 
chất dơ, sau khi nhìn thấy đã bảo đại đức Ananda rằng: - “Này Ananda, tại 
sao chỗ nằm ngồi này bị lấm lem?” - “Bạch ngài, hiện nay các vị tỳ khưu sau 
khi thọ thực thức ăn hảo hạng, có niệm bị xao lãng, không tỉnh giác, và rơi 
vào giấc ngủ. Trong khi các vị có niệm bị xao lãng, không tỉnh giác, và rơi vào 
giấc ngủ, tỉnh dịch bị xuất ra do chiêm bao. Bạch đức Thế Tôn, do đó chỗ 
nằm ngồi này bị lấm lem vì chất dơ.” - “Này Ananda, điều ấy là như thế! Này 
Ananda, điều ấy là như thế! Này Ananda, tỉnh dịch bị xuất ra do chiêm bao vì 
các vị ấy có niệm bị xao lãng, không tỉnh giác, và rơi vào giấc ngủ. Này 
Ananda, các vị tỳ khưu nào có niệm được thiết lập, được tỉnh giác, và rơi vào 
giấc ngủ, tỉnh dịch của các vị ấy không bị xuất ra. Này Ananda, các vị nào đầu 
là phàm nhân đã xa la sự tham đắm trong các dục, tỉnh dịch của các vị ấy 
không bị xuất ra. Này Ananda, tỉnh dịch của vị A-la-hán có thể bị xuất ra là 
điều không có thực tế, không có cơ sở.” 

3. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ở đây trong lúc đang đi dạo 
quanh các trú xá cùng với Ananda là Sa-môn hầu cận ta đã nhìn thấy chỗ 
nằm ngồi bị lấm lem vì chất đơ, sau khi nhìn thấy đã hỏi Ananda rằng: “Này 
Ananda, tại sao chỗ nằm ngồi này bị lấm lem?' “Bạch ngài, hiện nay các vị tỳ 
khưu sau khi thọ thực thức ăn hảo hạng, có niệm bị xao lãng, không tỉnh giác, 
và rơi vào giấc ngủ. Trong khi các vị có niệm bị xao lãng, không tỉnh giác, và 
rơi vào giấc ngủ, rồi tỉnh dịch bị xuất ra do chiêm bao. Bạch đức Thế Tôn, do 
đó chỗ nằm ngồi này đã bị lấm lem vì chất dơ.' Này Ananda, điều ấy là như 
thế! Này Ananda, điều ấy là như thế! Này Ananda, bởi vì đối với các vị có 
niệm bị xao lãng, không tỉnh giác, trong khi rơi vào giấc ngủ, tinh dịch của họ 
bị xuất ra do chiêm bao. Này Ananda, các vị tỳ khưu nào có niệm được thiết 
lập, được tỉnh giác, và rơi vào giấc ngủ, tỉnh dịch của các vị ấy không bị xuất 
ra. Này Ananda, ngay cả các vị nào đầu là phàm nhân đã xa lìa sự tham đắm 
trong các dục, tỉnh dịch của các vị ấy cũng không bị xuất ra. Này Ananda, 
tỉnh dịch của vị A-la-hán có thể bị xuất ra là điều không có thực tế, không có 
CƠ SỞ. 

4. Này các tỳ khưu, đây là năm điều bất lợi của vị có niệm bị xao lãng, 
không tỉnh giác, và rơi vào giấc ngủ: (Vị ấy) ngủ khổ sở, thức dậy khổ sở, thấy 
điều ác xấu trong khi ngủ, chư Thiên không hộ trì, tỉnh dịch bị xuất ra. Này 
các tỳ khưu, đây là năm điều bất lợi của vị có niệm bị xao lãng, không tỉnh 
giác, và rơi vào giấc ngủ. 

5. Này các tỳ khưu, đây là năm điều thuận lợi của vị có niệm được thiết 
lập, được tỉnh giác, và rơi vào giấc ngủ: (Vị ấy) ngủ an lạc, thức dậy an lạc, 
không thấy điều ác xấu trong khi ngủ, chư Thiên hộ trì, tỉnh dịch không bị 
xuất ra. Này các tỳ khưu, đây là năm điều thuận lợi của vị có niệm được thiết 
lập, được tỉnh giác, và rơi vào giấc ngủ. Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử 
dụng) vật lót ngồi để bảo vệ cơ thể, để bảo vệ y, để bảo vệ chỗ nằm ngồi.” 
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6. Tena kho pana samayena atikhuddakam nisidanam na sabbam 
senasanam gopeti' Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami 
bhikkhave, yava mahantam paccattharanam akankhati, tava mahantam 
paccattharanam katun ”ti. 


7. Tena kho pana samayena ayasmato anandassa upaJJhayassa ayasmato 
belatthisIsassa thullakacchabadho hoti. Tassa lasikaya cIvarani kaye lagganti. 
Tan bhikkhu udakena temetva temetva apakaddhanti. 


8. Addasa kho? bhagava senasanacarlkam ahindanto te bhikkhu tani 
cIvaranl udakena temetva temetva apakaddhante. Disvana yena te bhikkhU 
tenupasankamI, upasankamitva te bhikkhu etadavoca: “Kim Imassa 
bhikkhave, bhikkhuno abadho ”ti? “lmassa bhante, ayasmato thulla- 
kacchabadho. Lasikaya cIvaranI kaye lagganti. Tani mayam udakena temetva 
temetva apakaddhama ti. 


9. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhu amantesi: “Anujanami bhikkhave, yassa kandu va 
pllaka va assavo va thullakacchu va abadho, kandupaticchadin ”ti. 


10. Atha kho visakha migaramata mukhapuñchanacolakam" adaya yena 
bhagava tenupasankamil, upasankamitva bhagavantamn abhivadetva 
ekamantam nisidi. Ekamantam nisinna kho visakha migaramata bhaga- 
vantam etadavoca: “Patiganhatu me bhante, bhagava“ mukhapuñchana- 
colakam,” yam mama assa digharattam hitaya sukhaya ”ti. Patiggahesi 
bhagava mukhapuñchanacolakam." 


1l. Atha kho bhagava visakham migaramataram dhammiya kathaya 
sandassesi samadapesil samuttejesi sampahamsesl  Atha kho visakha 
migaramata bhagavata dhammiya kathaya sandassita samadapita 
samutteita sampahamsita utthayasana bhagavantam abhivadetva 
padakkhinam katva pakkamI. 


12. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane đhammim 
katham katva bhikkhu amantesi: “AnuJjanama bhikkhave, mukhapuñchana- 
colakan ”LI.° 


13. Tena kho pana samayena rojo mallo ayasmato anandassa sahayo hot. 
RojJassa mallassa khomapilotika ayasmato anandassa hatthe nikkhitta hot. 
Ayasmato ca anandassa khomapilotikaya attho hoti. Bhagavato etamattham 
arocesum. “AnuJanami bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa vissasam 
gahetum: sandittho ca hoti, sambhatto, alapito ca, JIvati ca, Janati ca “øgahite 
me attamano bhavissai tI. Anujanami bhikkhave, Imehi pañcahangehi 
samannagatassa vissasam gahetun ti. 


! samgopeti - Ma. 
ˆ athakho - Syã; addasa kho - PTS. * patiganhãtu me bhante - Syã. 
3 mukhapuñchanacolam - Ma, Syã. ” mukhapuñchanacolam - Syã. 
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6. Vào lúc bấy giờ, vật lót ngồi' quá nhỏ nên không bảo vệ được toàn bộ 
chỗ nằm ngồi. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
ta cho phép vị mong muốn tấm trải nằm' lớn chừng nào thì được làm tấm 
trải nằm lớn chừng ấy.” 


7. Vào lúc bấy giờ, đại đức Belatthisisa, thầy tế độ của đại đức Ananda, có 
bệnh ghẻ sần sùi. Các y bị dính vào thân vì chất máu mủ của vị ấy. Các vị tỳ 
khưu liên tục tấm ướt các y với nước rồi kéo ra. 


8. Đức Thế Tôn trong khi đi dạo quanh các chỗ trú ngụ đã nhìn thấy các 
vị tỳ khưu ấy liên tục tẩm ướt các y với nước rồi kéo ra, sau khi nhìn thấy đã 
đi đến gần các vị tỳ khưu ấy, sau khi đến gần đã nói với các vị tỳ khưu ấy điều 
này: - “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu này bị bệnh gì vậy?” - “Bạch ngài, đại đức 
này bị bệnh ghẻ sần sùi, các y bị dính vào thân vì chất máu mủ, chúng con 
liên tục tấm ướt các y với nước rồi kéo ra.” 


9. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) y đắp ghẻ 
đối với vị nào bị ghẻ ngứa, hoặc bị nhọt, hoặc có vết thương chảy mủ, hoặc bị 
ghẻ sần sùi.” 


10. Khi ấy, bà Visakha mẹ của Migara đã cầm cái khăn lau mặt đi đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Khi đã ngồi xuống một bên, bà Visakha mẹ của Migara đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin hãy thọ lãnh cái khăn lau mặt của con vì điều 
ấy đem lại sự lợi ích và sự an vui lâu dài cho con.” Đức Thế Tôn đã thọ nhận 
cái khăn lau mặt. 


11. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho bà Visakha mẹ của Migara bằng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã 
được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
bằng bài Pháp thoại, bà Visakha mẹ của Migara đã từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 


12. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) khăn lau 
mặt.” 


13. Vào lúc bấy giờ, Roja người Malla là bạn của đại đức Ananda. Tấm vải 
dệt bằng sợi lanh của Roja người Malla đã bị rơi xuống ở cánh tay của đại 
đức Ananda. Và đại đức Ananda có nhu cầu về vải dệt bằng sợi lanh. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép lấy do sự 
thân thiết (đồ vật) của người có năm yếu tố: là vị đồng quan điểm, thân thiết, 
đã được nói trước, (vị ấy) còn sống, và vị lấy biết được rằng: “Khi được ta lấy 
thì vị ấy sẽ hoan hỷ.” Này các tỳ khưu, ta cho phép lấy do sự thân thiết (đồ 
vật) của người có năm yếu tố này.” 


! Được dịch là vật lót ngồi thay vì tọa cụ, và tấm trải nằm thay vì ngọa cụ (ND). 
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14. Tena kho pana samayena bhikkhunam paripunnam hoti tieIvaram. 
Attho ca hoti parissavanehipi thavikahipl. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave, parIkkharacolakan ”ti.' 


15. Atha kho bhikkhunam etadahosi: “Yani tan! bhagavata anuññatani 
ticIvaranti va vassikasatlkatl va nisidananti va paccattharanani va 
kandupaticchaditi va mukhapuñchanacolakanti va parIkkharacolakanti va, 
sabbanl tan! adhitthatabbani nu kho udahu vikappetabbamI ”ti? Bhagavato 
etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, tievaram adhitthatum na 
vikappetum. Vassikasatikam vassanam catumasam adhitthatum, tato param 
vikappetum. Nisidanam adhithatuim na vikappetum. Paccattharanam 
adhitthatum na vikappetum. Kandupaticchadim yava abadha adhitthatum, 
tao param vikappetum. Mukhapuñchanacolakam adhithatim na 
vikappetum. Parikkharacolakam adhitthatum na vikappetun ”ti. Atha kho 
bhikkhunam cetadahosi: “Kitakam pacchmam nu kho civaram 
vikappetabban ”tH? Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami 
bhikkhave, ayamena atthangulam sugatangulena caturangulavitthatam 
pacchimam cIvaram vikappetun ti. 


16. Tena kho pana samayena ayasmato mahakassapassa pamsukulakato 
garuko hoti. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, 
suttalukham katun ”ti. Vikanno hoti. Bhagavato etamattham arocesum. 
“Anujanami bhikkhave, vikannam uddharitun ”H. Suttã okiriyanul. 
Bhagavato etamattham arocesum. “Anujanami bhikkhave, anuvatam 
paribhandam aropetun ”tl. Tena kho pana samayena sanghatiya patta 
lujanH. Bhagavato etamattham arocesum. “Anujanami bhikkhave, 
atthapadakam katun ”ti. 


17. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno ticrvare kaylIramane” 
sabbam chinnakam nappahoti. Bhagavato etamattham arocesum. 
“Anujanami bhikkhave, dve chinnakanl, ekam acchinnakan ”ti Dve 
chinnakanl ekam acchinnakam nappahotI. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJjanami bhikkhave, dve acchinnakani ekam chinnakan ”ti. Dve 
acchinnakani ekam chinnakam nappahotI. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave, anvadhikampl aropetum. Na ca bhikkhave, sabbam 
acchinnakam đharetabbam. Yo dhareyya, apatti dukkatassa ”H. 


18. Tena kho pana samayena aññaratassa bhikkhuno bahum cIvaram 
uppannam hotl So ca tam civaram matapitunnam° datukamo hot. 
Bhagavato etamattham arocesum. “Matapitaroti kho” bhikkhave, vadamane? 
kim vadeyyama??” AnuJanami bhikkhave, matapitunnam datum. Na ca 
bhikkhave, saddhadeyyam vinipatetabbam. Yo vinipateyya, apatti 
dukkatassa ”Li. 


! parikkhãracolan tỉ - Syã. 
? satikãti - Javi, Tovi; satakãti - Avi. 


3 °solanti - Ma, Syã. ° đadamäne - Ma, Syã, PTS, Tovi. 
* pamsukilikato - Syã. dadamäno - Javi; 

” kariyamãne - Syã. vadamano - katthaci. 

° mãtãpitũnam - Ma, Syã, Avi, Tovi. ° kim vadeyyämi - Syã. 


7 mãtãpitũnam kho tỉ đissate ekaccesu sihalakkharapotthakesu; matãpitaro hi kho - PTS. 
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14. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu có được đầy đủ ba y, và còn có nhu cầu 
về các đồ lọc nước và các túi mang. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép miếng vải phụ tùng.” 


15. Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Các vật nào đã được đức Thế 
Tôn cho phép như là “ba y,` hoặc là “vải choàng tắm mưa, hoặc là *vật lót 
ngồi, hoặc là “tấm trải nằm, hoặc là “y đắp ghẻ,' hoặc là “khăn lau mặt,` hoặc 
là “miếng vải phụ tùng,” tất cả các thứ ấy nên được chú nguyện để dùng riêng 
hay là nên được chú nguyện để dùng chung?” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép chú nguyện để dùng riêng ba y 
không được chú nguyện để dùng chung, chú nguyện để dùng riêng vải 
choàng tắm mưa trong bốn tháng của mùa mưa sau đó chú nguyện để dùng 
chung vào các tháng khác, chú nguyện để dùng riêng vật lót ngồi không được 
chú nguyện để dùng chung, chú nguyện để dùng riêng tấm trải nằm không 
được chú nguyện để dùng chung, chú nguyện để dùng riêng y đắp ghẻ lúc còn 
bị bệnh sau đó chú nguyện để dùng chung vào lúc khác, chú nguyện để dùng 
riêng khăn lau mặt không được chú nguyện để dùng chung, chú nguyện để 
dùng riêng miếng vải phụ tùng không được chú nguyện để dùng chung.” Khi 
ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Y nên được chú nguyện để dùng chung 
(có kích thước) tối thiểu là bao nhiêu?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép chú nguyện để dùng chung y (có kích 
thước) tối thiếu với chiều dài là tám ngón tay với chiều rộng là bốn ngón tay 
theo ngón tay tiêu chuẩn.” 


16. Vào lúc bấy giờ, y làm bằng vải dơ bị quăng bỏ của đại đức 
Mahakassapa là nặng nề (do việc đắp lên miếng vá ở các chỗ bị sờn). Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực 
hiện) việc mạng bằng chỉ.” (Y) có góc bị thừa. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép cắt góc bị thừa.” Các mối chỉ bị 
xổ ra. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép gắn vào miếng vải viền, (làm) đường biên xung quanh.” Vào lúc bấy 
giờ, các mảnh vải của y hai lớp bị bung ra. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm đường may ngang dọc.” 


17. Vào lúc bấy giờ, trong lúc y của vị tỳ khưu nọ đang được làm, toàn bộ 
các mảnh cắt không đủ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, ta cho phép hai (y) được cắt, một (y) không cắt.” Hai (y) được cắt 
một (y) không cắt là không đủ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép hai (y) không cắt, một (y) được cắt.” Hai (y) 
không cắt một (y) được cắt là không đủ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đặt vào miếng vải khác loại. Và này các 
tỳ khưu, không nên sử dụng toàn bộ (ba y) không cắt; vị nào sử dụng thì 
phạm tội dukkata.” 


18. Vào lúc bấy giờ, có nhiều y được phát sanh đến vị tỳ khưu nọ. Và vị ấy 
có ý muốn cho đến cha mẹ y ấy. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, trong khi nói là: 'cha mẹ,' thì chúng ta có thể nói điều gì? 
Này các tỳ khưu, ta cho phép cho đến cha mẹ. Và này các tỳ khưu, không nên 
cho vật bố thí vì đức tin đến không đối tượng không xứng đáng: vị nào cho 
đến đối tượng không xứng đáng thì phạm tội dukka‡†a.” 
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1o. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu andhavane cIvaram 
nikkhipitva santaruttarena gamam pindaya pavisl Cora tam cIvaram 
avaharimsu. So bhikkhu duccolo hoti lukhacTvaro. Bhikkhu evamahamsu: 
“Kissa tvam avuso, duccolo lukhacIvaro ”ti?!' “Idhaham” avuso, andhavane 
cđivaram nikkhipitvä santaruttarena gamam pindaya pavisim. Coraä tam 
clvaram avaharimsu. Tenaham duccolo lukhaevaro ”tH. Bhagavato 
etamattham arocesum. “Na bhikkhave, santaruttarena gamo pavisitabbo. ŸYo 
paviseyya, apatti dukkatassa ”tI. 


2o. Tena kho pana samayena ayasma anando asatiya santaruttarena 
gamam pindaya pavisi. Bhikkhu ayasmantam anandam etadavocum: “NÑanu 
kho avuso ananda,ì bhagavata paññattam “na santaruttarena gøamo 
pavisitabbo t1. Kissa tvam avuso santaruttarena gamam pavittho ”ti? 
“Saccam avuso, bhagavata paññattam “na santaruttarena gamo pavisitabbo 
"H. ApI caham' asatiya pavittho ”ti. 


21. Bhagavato etamattham arocesum. “Pañcime bhikkhave, paccaya 
sanphatya nikkhepaya: gilano va hotl, vassikasanketam va hotl, 
nadIparagatam” va hoti, aggalaguttiviharo va hotl, atthatakathinam vã hot. 
Ime kho bhikkhave, pañca paccaya sanghatiya nikkhepaya. 


22. Pañcime bhikkhave, paccaya uttarasangassa nikkhepaya: gilano va 
hotI, vassikasanketam va hoti, nadIparagatam va hoti, aggalaguttiviharo va 
hoi, atthatakathmam va hot. Ime kho bhikkhave, pañca paccaya 
uttarasangassa nikkhepaya. 


23. Pañcime bhikkhave, paccaya antaravasakassa nikkhepaya: gilano va 
hoti, vassikasanketam va hotl, nadIparagatam va hoti, aggalaguttiviharo va 
hoi, atthatakathmnam va hot. Ime kho bhikkhave, pañca paccaya 
antaravasakassa nikkhepaya. 


24. Pañcime bhikkhave, paccaya vassikasatikaya nikkhepaya: gilano va 
hoti, nissimagatam? va hoti, nadIparagatam va hoti, aggalagutti viharo va 
hotl, vassikasatika akata va hoti vippakata va. Ime kho bhikkhave, pañca 
paccaya vassikasatikaya nikkhepaya ”LI. 


25. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu eko vassam vasil. Tattha 
manussa “sanghassa dema ti cIvarani adamsu. Atha kho tassa bhikkhuno 
etadahosl: “Bhagavata paññattam catuvaggo pacchimo sangho LI. 
Ahañcamhi ekako. Ime ca manussa “sanghassa dema ti cIvarani adamsu. 
Yannunaham Imanl sanghikanl cIvarani savatthim hareyyan ”ti. Atha kho so 
bhikkhu tani civarani adaya savatthim gantva bhagavato etamattham 
arocesi. “Tuyheva bhikkhu, tan] cIvaran1 yava kathinassa ubbharaya ”tI. 


'lũkhacTvarosi ti - Ma. * apicaham ävuso - Syã. 
“ sohanti - katthaci. ” nadIparam gantum - Ma, Syä, PTS. 
Ỷ nanu ävuso ãnanda - Syã. ° nissimam gantum - Ma, Syã, PTS. 
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19. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã để lại y hai lớp trong khu rừng 
Andhavana rồi đi vào làng để khất thực với y nội và thượng y. Những kẻ trộm 
đã lấy trộm y ấy. Vị tỳ khưu ấy trở thành ăn mặc bê bối y phục luộm thuộm. 
Các tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này đại đức, vì sao ngài lại trở thành ăn mặc 
bê bối y phục luộm thuộm?” - “Này các đại đức, trường hợp này là tôi đã để 
lại y ở trong khu rừng Andhavana rồi đi vào làng để khất thực với y nội và 
thượng y. Những kẻ trộm đã lấy trộm y ấy, vì thế tôi trở thành ăn mặc bê bối 
y phục luộm thuộm.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, không nên đi vào làng với y nội và thượng y; vị nào đi vào thì phạm tội 
dukka†da.” 


2o. Vào lúc bấy giờ, đại đức Ananda vì thiếu sự ghi nhớ nên đã đi vào làng 
để khất thực với y nội và thượng y. Các tỳ khưu đã nói với đại đức Ananda 
điều này: - “Này đại đức Ananda, không phải đức Thế Tôn đã quy định rằng: 
“Không nên đi vào làng với y nội và thượng y' hay sao? Này đại đức, vì sao 
ngài đã đi vào làng với y nội và thượng y?” - “Này các đại đức, đúng vậy. Đức 
Thế Tôn quy định rằng: “Không nên đi vào làng với y nội và thượng y.` Hơn 
nữa, tôi đã đi vào (làng) với sự thiếu ghi nhớ.” 

21. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, đây là 
năm điều kiện cho việc để lại y hai lớp: vị bị bệnh, hoặc là sự quy định về 
mùa mưa,!' hoặc là vị đi qua bên kia sông, hoặc là trú xá có sự an toàn với 
then cài, hoặc là vị có Ka†hina đã được thành tựu. Này các tỳ khưu, đây là 
năm điều kiện cho việc để lại y hai lớp. 


22. Này các tỳ khưu, đây là năm điều kiện cho việc để lại thượng y: vị bị 
bệnh, hoặc là sự quy định về mùa mưa, hoặc là vị đi qua bên kia sông, hoặc là 
trú xá có sự an toàn với then cài, hoặc là vị có Ka†hima đã được thành tựu. 
Này các tỳ khưu, đây là năm điều kiện cho việc để lại thượng y. 


23. Này các tỳ khưu, đây là năm điều kiện cho việc để lại y nội: vị bị bệnh, 
hoặc là sự quy định về mùa mưa, hoặc là vị đi qua bên kia sông, hoặc là trú xá 
có sự an toàn với then cài, hoặc là vị có Kathina đã được thành tựu. Này các 
tỳ khưu, đây là năm điều kiện cho việc để lại y nội. 


24. Này các tỳ khưu, đây là năm điều kiện cho việc để lại vải choàng (tắm) 
mưa: vị bị bệnh, hoặc là vị đi ra khỏi ranh giới, hoặc là vị đi qua bên kia sông, 
hoặc là trú xá có sự an toàn với then cài, hoặc là vải choàng (tắm) mưa không 
được làm hoặc được làm chưa hoàn tất. Này các tỳ khưu, đây là năm điều 
kiện cho việc để lại vải choàng (tắm) mưa.” 


25. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sống mùa (an cư) mưa có một mình. 
Ở đó, dân chúng đã dâng các y (nói rằng): “Chúng tôi dâng đến hội chúng.” 
Khi ấy, vị tỳ khưu ấy khởi đã ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định rằng: 
“Hội chúng tối thiểu là nhóm bốn vị và ta chỉ có mỗi một mình. Và các người 
này đã dâng các y (nói rằng): “Chúng tôi dâng đến hội chúng, hay là ta nên 
đem các y thuộc về hội chúng này đến Savatthi?” Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã 
cầm lấy các y ấy đi đến Savatthi và trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này tỳ 
khưu, các y ấy là của chính ngươi cho đến khi hết hiệu lực của Kathina.” 


! Ngài Buddhaghosa giải thích là trong bốn tháng mùa mưa (VinA. v, 1129). 
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26. “Idha pana bhikkhave, bhikkhu ekako vassam vasati. Tattha manussa 
sanghassa dema ti clvarani denti Anujanami bhikkhave, tasseva tani 
cIvarani yava kathinassa ubbharaya ”ti. 


27. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu utukalam eko vasi. Tattha 
manussa “sanghassa dema ti cIvarani adamsu. Atha kho tassa bhikkhuno 
etadahosl: “Bhagavata paññattam “catuvaggo pacchimmo sangho ti. 
Ahañcamhi ekako. Ime ca manussa “sanghassa dema ti cIvarani adamsu. 
Yannunaham I1manl sanghikanl cIvarani savatthim hareyyan ”ti. Atha kho so 
bhikkhu tan! cIivarani adaya savatthimm gantva bhikkhunam etamattham 
arocesi. Bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, 
sammukhibhutena sanghena bhaJetum. 


28. Idha pana bhikkhave, bhikkhu utukalam ekako vasati. Tattha 
manussa “sanghassa dema ti cIvarani denti. AnuJanami bhikkhave, tena 
bhikkhuna tan! cIvarani adhitthatum “mayham Imanl cIvaranI 'ti. Tassa ce 
bhikkhave, bhikkhuno tam cIvaram anadhitthite aññão bhikkhu agacchatii, 
samako databbo bhago. Tehi ce bhikkhave, bhikkhuhi tam cIivaram 
bhajiyamane apatite kuse añño bhikkhu agacchati, samako databbo bhago. 
Tehi ce bhikkhave, bhikkhuhi tam cIvaram bhajiyamane patite kuse añño 
bhikkhu agacchatI, na akama databbo bhago ”ti. 


2o. Tena kho pana samayena dve bhatuka' thera ayasma ca 1sidaso 
ayasma ca I1sibhaddo savatthiyam vassam vuttha aññataram gamakavasam 
agamamsu. Manussa “ecirassapl thera agata ti sacIvarani bhattani akamsu.? 
Avasika bhikkhu there pucchimsu: “Imani bhante salghikani civarani there 
agamma uppannanI. Sadiyissanti thera bhagan ”ti. Thera evamahamsu: 
“Vatha kho mayam avuso bhagavata đdhammam desitam ajanama, 
tumhakamyevetanT civaranl yava kathinassa ubbharaya ”tI. 


3o. Tena kho pana samayena tayo bhikkhu rajagahe vassam vasantLi. 
Tattha manussa “sanghassa dema tỉ cIvarani denti Atha kho tesam 
bhikkhunam etadahosi: “Bhagavata paññattam “catuvaggo pacchimo sangho 
'H. Mayañcamha' tayo Jana. Ime ca manussa “sanghassa dema ti cIvarani 
denti. Kathannu kho amhe hi patipaJJjitabban ”ti? 


31. Tena kho pana samayena sambahula thera ayasma ca nïÏlavasl,° 
ayasma ca sanavasl, ayasma ca gopako, ayasma ca bhagu, ayasma ca 
phalikasandano pataliputte viharanti kukkutarame. Atha kho te bhikkhU 
pataliputtam gantva there pucchimsu. Thera evamahamsu: “Yatha kho 
mayam avuso, bhagavata dhammam desitam aJanama, tumhakamyeva tanI 
cIvarani yava kathinassa ubbharaya ”ti. 


! bhatikã - Ma. ”tumhãkam yeva tãni - Ma, Syã, PTS. 
° adamsu - Ma, Syã, PTS. * mayañcamha - Ma, PTS. ” nïlavãsI - Ma, PTS. 
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26. “Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu sống mùa (an cư) mưa chỉ 
mỗi một mình. Ở đó, dân chúng dâng các y (nói rằng): “Chúng tôi dâng đến 
hội chúng." Này các tỳ khưu, ta cho phép các y ấy là của chính vị ấy cho đến 
khi hết hiệu lực của Kathina.” 


27. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sống ngoài mùa (an cư) mưa có một 
mình. Ở đó, dân chúng đã dâng các y (nói rằng): “Chúng tôi dâng đến hội 
chúng.” Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định 
rằng: “Hội chúng ít nhất là nhóm bốn vị và ta chỉ có mỗi một mình. Và các 
người này đã dâng các y (nói rằng): “Chúng tôi dâng đến hội chúng, hay là ta 
nên đem các y thuộc về hội chúng này đến Savatthi?” Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã 
cầm lấy các y ấy đi đến Savatthi và trình sự việc ấy đến các vị tỳ khưu. Các vị 
tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
chia ra bởi hội chúng đang hiện diện. 

28. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu sống ngoài mùa (an cư) mưa 
có một mình. Ở đó, dân chúng dâng các y (nói răng): “Chúng tôi dâng đến hội 
chúng.” Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu ấy chú nguyện các y ấy rằng: 
“Những y này là của tôi. Này các tỳ khưu, nếu trong khi y ấy chưa được chú 
nguyện thành của vị tỳ khưu ấy thì có vị tỳ khưu khác đi đến, nên trao cho 
phần chia đồng đều nhau. Này các tỳ khưu, nếu trong khi y ấy đang được chia 
bởi các vị tỳ khưu ấy nhưng chưa được bốc thăm thì có vị tỳ khưu khác đi 
đến, nên trao cho phần chia đồng đều nhau. Này các tỳ khưu, nếu trong khi y 
ấy đang được chia bởi các vị tỳ khưu ấy và đã được bốc thăm thì có tỳ khưu 
khác đi đến, không cần trao cho phần chia nếu không thích.” 


2o. Vào lúc bấy giờ, có hai vị trưởng lão là anh em: đại đức Isidasa và đại 
đức Isibhadda đã sống qua mùa (an cư) mưa ở Savatthi rồi đã đi đến trú xứ là 
ngôi làng nọ. Dân chúng (nghĩ rằng): “Đã lâu lắm các trưởng lão mới ghé 
đến” rồi đã thực hiện các bữa thọ trai cùng với các y. Các tỳ khưu thường trú 
đã hỏi hai vị trưởng lão rằng: - “Thưa các ngài, những y thuộc hội chúng này 
đã được phát sanh nhờ vào các trưởng lão, các trưởng lão sẽ hoan hỷ phần 
chia hay không?” Hai vị trưởng lão đã nói như vầy: - “Này các đại đức, theo 
như chúng tôi biết về Pháp đã được thuyết giảng bởi đức Thế Tôn thì các y 
này là thuộc về chính các vị cho đến khi Kathina hết hiệu lực.” 


3o. Vào lúc bấy giờ, có ba vị tỳ khưu sống mùa (an cư) mưa ở trong thành 
Rajagaha. Ở đó, dân chúng dâng các y (nói rằng): “Chúng tôi dâng đến hội 
chúng.” Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy 
định rằng: “Hội chúng ít nhất là nhóm bốn vị và chúng ta chỉ có ba vị. Và các 
người này dâng các y (nói rằng): “Chúng tôi dâng đến hội chúng,” vậy chúng 
ta nên thực hành như thế nào?” 


31. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị trưởng lão là đại đức Nllavasl, đại đức 
Sanavasl, đại đức Gopaka, đại đức Bhagu, và đại đức Pha]ikasandana cư ngụ 
ở Pataliputta tại tu viện Kukkuta. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã đi đến 
Pataliputta và hỏi các vị trưởng lão. Các vị trưởng lão đã nói như vây: - “NÑày 
các đại đức, theo như chúng tôi biết về Pháp đã được thuyết giảng bởi đức 
Thế Tôn thì các y ấy là thuộc về chính các vị cho đến khi Kafhina hết hiệu 
lực.” 
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32. Tena kho pana samayena ayasma upanando sakyaputto savatthiyam 
vassam vuttho aññataram gamakavasam agamasi. Tattha bhikkhu' cIvaram 
bhaJetukama sannipatimsu. Te evamahamsu: “Imani kho avuso sanghikani 
civarani bhãjiyissanti. Sadiyissasi bhagan ”ti? “Amävuso sadiyissaml ”ti. Tato 
cIvarabhagam gahetva aññam avasam agamasi. Tatthapi bhikkhUu cIvaram 
bhaJetukama sannipatimsu. Tepi evamahamsu: “Imani kho avuso sanghikani 
civarani bhãjiyissanti. Sadiyissasi bhãgan ”ti? “Amavuso sadiyissamI ”ti 
tatopI cIvarabhagam gahetva aññam avasam agamasl. Tatthapi bhikkhu 
civaram bhaJetukama sannipatimsu. Tepi evamahamsu: “Imani kho avuso 
sanghikani civarani bhajiyissanti Sãdiyissasi bhagan ti? “Amavuso 
sadiyIssamI ”ti tatopi cIvarabhagam gahetva mahantam cI1varabhandiyamˆ 
adaya punadeva savatthim paccagañchi. 


33. Bhikkhu evamahamsu: “Mahapuññesi tvam avuso upananda, bahum 
te cIvaram uppannan ”ti. “Kuto me avuso puññam? Idhaham aävuso? 
savatthiyam vassam vuttho aññataram gamakavasam agamasim. Tattha 
bhikkhu c1varam bhaJetukama sannipatimsu. Te mam“ evamahamsu: “Imanl 
kho avuso sanghikani cIvarani bhãjiyissanti. Sadiyissasi bhãgan 'ti. Amavuso 
sadiyIssamI ti tato cIvarabhagam gahetva aññam avasam agamasim. Tattha 
'pI bhikkhU cIvaram bhajetukama sannipatimsu. Tepi mam evamahamsu: 
“Imani kho avuso sanghikani cIvarani bhajiyissanti. SadiyIssasi bhagan TtI. 
'Amavuso sadiyissamIl ti tatopi cIvarabhagam gahetva aññam avasam 
agamasim. Tatthapi bhikkhu crvaram bhaJetukama sannipatimsu. Tepi mam 
evamahamsu: “Tmãn!I kho avuso sanghikani cIvaranl bhajJiyIssanti. SadIyIssasi 
bhãgan ti. 'Amaävuso sadiyissaml ti tatopi cIvarabhagam aggahesim. Evam 
me bahum cIvaram uppannan ti. 


34. “Kim pana tvam avuso upananda, aññatra vassam vuttho aññatra 
cIvarabhagam sadiyI ”ti?° “Evamavuso ”tI. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te 
uJJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama ayasma upanando sakya- 
putto aññatra vassam vuttho aññatra eIvarabhagam sadiyIssatI ”ti? 


35. Bhagavato etamattham arocesum. “Saccam kira tvam upananda, 
aññatra vassam vuttho aññatra cIvarabhagam sadiy1I ”ti? “Saccam bhagava 
”t. Vigarahi buddho bhagava: “Katham hi nama tvam moghapurisa, aññatra 
vassam vuttho aññatra cIvarabhagam sadiyissasi? Netam moghapurisa, 
appasannanam va pasadaya —pe— Vigarahitva dhammim katham katva 
bhikkhu amantesi: “Na bhikkhave, aññatra vassam vutthena aññatra 
civarabhago sadiyitabbo. Yo sadiyeyya apatti dukkat{assa ”Li. 


36. Tena kho pana samayena ayasma upanando sakyaputto eko dvisu 
avasesu vassam vasi 'evam me bahum cIvaram uppaJjJIssat 'ti. Atha kho 
tesam bhikkhunam etadahosl: “Kathannu kho ayasmato upanandassa 
sakyaputtassa cIvarapativimso databbo ”tI? 


! tattha ca bhikkhũ - Ma. Ỷ ãvuso - Syã ũñnam. *tepimam - Avi, Javi, Tovi. 
“bhandikam - Ma, Syã,PTS.  ”sãdiyissati ti - PTS, Tovi, Manupa, Javi. 
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32. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng Sakya đã sống qua 
mùa (an cư) mưa ở Savatthi, rồi đã đi đến trú xứ là ngôi làng nọ. Ơ đó, các tỳ 
khưu đã tụ hội lại với ý định chia y. Các vị ấy đã nói như vầy: - “Này đại đức, 
các y thuộc về hội chúng này sẽ được chia, ngài sẽ chấp nhận phần chia hay 
không?” - “Này các đại đức, xin vâng. Tôi sẽ chấp nhận.” Sau khi nhận phần y 
từ nơi đó, vị ấy đã đi sang trú xứ khác. Ở nơi đó, các tỳ khưu cũng đã tụ hội 
lại với ý định chia y. Các vị ấy cũng đã nói như vầy: - “Này đại đức, các y 
thuộc về hội chúng này sẽ được chia, ngài sẽ chấp nhận phần chia hay 
không?” - “Này các đại đức, xin vâng. Tôi sẽ chấp nhận.” Sau khi nhận phần y 
từ nơi đó nữa, vị ấy đã đi sang trú xứ khác. Ơ nơi đó, các tỳ khưu cũng đã tụ 
hội lại với ý định chia y. Các vị ấy cũng đã nói như vầy: - “Này đại đức, các y 
thuộc về hội chúng này sẽ được chia, ngài sẽ chấp nhận phần chia hay 
không?” - “Này các đại đức, xin vâng. Tôi sẽ chấp nhận.” Sau khi nhận phần y 
từ nơi đó nữa, vị ấy đã cầm lấy gói y lớn rồi quay trở về lại Savatthi. 

33. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này đại đức Upananda, ngài có phước 
lớn. Nhiều y đã được phát sanh đến ngài.” - “Này các đại đức, phước của tôi 
là do đâu? Ở đây, tôi đã sống qua mùa (an cư) mưa ở Sãvatthi rồi đã đi đến 
trú xứ là ngôi làng nọ. Ở đó, các tỳ khưu đã tụ hội lại với ý định chia y. Các vị 
ấy đã nói với tôi như vây: “Này đại đức, các y này thuộc về hội chúng sẽ được 
chia, ngài sẽ chấp nhận phần chia hay không?" “Này các đại đức, xin vâng. Tôi 
sẽ chấp nhận.' Sau khi nhận phần y từ nơi đó, tôi đã đi sang trú xứ khác. 
nơi đó, các vị tỳ khưu cũng đã tụ hội lại với ý định chia y. Các vị ấy cũng đã 
nói với tôi như vầy: “Này đại đức, các y này thuộc về hội chúng sẽ được chia, 
ngài sẽ chấp nhận phần chia hay không? “Này các đại đức, xin vâng. Tôi sẽ 
chấp nhận." Sau khi nhận phần y từ nơi đó nữa, tôi đã đi sang trú xứ khác. Ở 
nơi đó, các vị tỳ khưu cũng đã tụ hội lại với ý định chia y. Các vị ấy cũng đã 
nói với tôi như vầy: “Này đại đức, các y này thuộc về hội chúng sẽ được chia, 
ngài sẽ chấp nhận phần chia hay không?' “Này các đại đức, xin vâng. Tôi sẽ 
chấp nhận.' Tôi đã nhận phần y từ nơi đó nữa, như thế mà nhiều y đã được 
phát sanh đến tôi.” 

34. - “Này đại đức Upananda, có phải ngài đã sống mùa (an cư) mưa ở 
một nơi và chấp nhận phần y ở một nơi khác?” - “Này các đại đức, đúng vậy.” 
Các tỳ khưu nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya đã sống mùa 
(an cư) mưa ở một nơi lại chấp nhận phần y ở một nơi khác?” 

35. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này Upananda, nghe nói 
ngươi đã sống mùa (an cư) mưa ở một nơi và chấp nhận phần y ở một nơi 
khác, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã 
khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi sống mùa (an cư) mưa ở một 
nơi lại chấp nhận phần y ở một nơi khác? Này kẻ rồ dại, việc sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi 
khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ 
khưu, vị sống mùa (an cư) mưa ở nơi khác không nên chấp nhận phần y ở 
nơi khác; vị nào chấp nhận thì phạm tội dukka†a.” 

36. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng Sakya một mình đã 
sống mùa (an cư) mưa ở hai trú xứ (nghĩ rằng): “Như vầy nhiều y sẽ được 
phát sanh đến ta.” Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Phần chia về 
y nên được cho đến đại đức Upananda con trai dòng Sakya như thế nào?” 
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Bhagavato etamattham arocesum. “Detha bhikkhave, moghapurisassa 
ekadhippayam. 


37. Idha pana bhikkhave, bhikkhu eko dvIsu avasesu vassam vasati 'evam 
me bahum cIivaram uppaJjJissatr ti. Sace amutra upaddham vasati, amutra 
upaddham vasatl, amutra upaddho, amutra upaddho cIvarapativimmso 
databbo. Yattha va pana bahutaram vasati, tato cIvarapativimso databbo ”ti. 


hotl. So sake muttakarIse palipanno seti. Atha kho bhagava ayasmata 
anandena pacchasamanena senasanacarkam ahindanto yena tassa 
bhikkhuno viharo tenupasankamI. 


3o. Addasa kho bhagava tam bhikkhum sake muttakarise palipannam 
semanam.'! Disvana yena so bhikkhu tenupasankamIi, upasankamitva tam 
bhikkhum etadavoca: “Kim te bhikkhu, abadho ”ti? “Kucchivikaro me 
bhagava ”ti. “Atthi pana te bhikkhu, upatthako ”ti. “Natthi bhagava ti. 
“Kissam tam bhikkhu na upatthenti ”t?? “Aham kho bhante bhikkhunam 
akarako. Tena mam bhikkhu na upatthentI ”ti. 


4o. Atha kho bhagava ayasmantam anandam amantesi: “Gacchananda, 
udakam ahara. Imam bhikkhum nahapessama ”ti. “Evam bhante ”ti kho 
ayasma anando bhagavato patissutva udakam ahari. Bhagava udakam asiñcI. 
Ayasma anando paridhovi. Bhagava sIsato aggahesi, ayasma anando padato 
uccaretva mañcake nipatesum. 


41. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane bhikkhu- 
sangham sannIpatapetva bhikkhu patipucchi: “Atthi bhikkhave, anukasmim 
vihare bhikkhu gilano ”ti “Atthi bhagava ”ti. “Kim tassa bhikkhave, 
“Atthi pana bhikkhave, tassa bhikkhuno upatthako ”ti. “Natthi bhagava ”L.. 
“Kissam tam bhikkhu na upatthenti ”ti? “Eso bhante, bhikkhu bhikkhunam 
akarako. Tena tam bhikkhu na upatthenti ”ti. 


42. “Natthi vo! bhikkhave, mata, natthi pitä, ye vo” upatthaheyyum. 
Tumhe ce bhikkhave, aññamaññam na upatthahissatha, atha ko carahi 
upatthahissati. Yo bhikkhave, mam upatthaheyya, so gilanam upatthaheyya. 
Sace upajjhayo hoti, upaJjhayena yavajivam upatthatabbo. Vutthanamassa“ 
agametabbam. Sace acariyo hotl, acariyena yavajvam upatthatabbo, 
vutthanamassa agametabbam. Sace saddhivihariko hoti, saddhiviharikena 
yavaj]vam upatthatabbo, vutthanamassa agametabbam. Sace antevasiko 
hoti, antevasikena yavajJvam upatthatabbo, vutthanamassa agametabbam. 
Sace samanupaJjhayako hoti, samanupaJJhayakena yavaJvam upatthatabbo, 
vutthanamassa agametabbam. Sace samanacariyako hotl, samanacariyakena 
yava]vam upatthatabbo, vutthanamassa agametabbam. Sace na hoti 
upaJJhayo va acariyo va saddhivihariko va antevasiko va samanupaJjhayako 
va samanacariyako va, sanghena upatthatabbo. No ce upatthaheyya, apatti 
dukkatassa. 


! sayamanam - Ma, Syã, PTS. ”te - PTS. 
ˆ npatthahanti ti - katthaci. * vutthanassa - Sya, PTS. 
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Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, hãy cho 
đến kẻ rồ dại phần của một người. 

37. Này các tỳ khưu, trường hợp một vị tỳ khưu sống mùa (an cư) mưa ở 
hai trú xứ (nghĩ rằng): Như vây nhiều y sẽ được phát sanh đến ta.` Nếu vị ấy 
sống chỗ này một nửa (thời gian) chỗ kia một nửa (thời gian) thì nên cho 
phần chia về y gồm một nửa của nơi này một nửa của nơi kia, hoặc ở chỗ nào 
vị ấy sống nhiều hơn thì phần chia về y nên được cho từ chỗ đó.” 

38. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh kiết ly. Vị ấy nằm dài ở đống 
phân và nước tiểu của chính mình, bị lem luốc. Khi ấy, trong lúc đi dạo 
quanh các trú xá cùng với đại đức Ananda là Sa-môn hầu cận, đức Thế Tôn 
đã đi đến trú xá của vị tỳ khưu ấy. 

3o. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy vị tỳ khưu ấy đang nằm dài ở đống phân và 
nước tiểu của chính mình, bị lem luốc, sau khi nhìn thấy đã đi đến gần vị tỳ 
khưu ấy, sau khi đến đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này tỳ khưu, ngươi 
bị bệnh gì?” - “Bạch Thế Tôn, con bị bệnh kiết ly.” - “Này tỳ khưu, ngươi có 
người phục vụ không?” - “Bạch Thế Tôn, không có.” - “Vì sao các tỳ khưu lại 
không phục vụ ngươi?” - “Bạch ngài, con là người không có làm gì cho các tỳ 
khưu, do đó các tỳ khưu không phục vụ con.” 

4o. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Ananda rằng: - “Này Ananda, hãy 
đi và mang nước lại. Chúng ta sẽ tắm cho vị tỳ khưu này.” - “Bạch ngài, xin 
vâng.” Rồi đại đức Ananda nghe theo đức Thế Tôn đã mang nước lại. Đức 
Thế Tôn đã xối nước. Đại đức Ananda đã rửa ráy toàn bộ. Rồi đức Thế Tôn đã 
đỡ phần đầu, đại đức Ananda ở phần chân, đã nâng lên và đặt ở trên giường. 

41. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại rồi hỏi các vị tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, có phải có vị 
tỳ khưu ở trú xá đàng kia bị bệnh?” - “Bạch Thế Tôn, thưa có.” - “Này các tỳ 
khưu, vị ấy bị bệnh gì?” - “Bạch ngài, đại đức ấy bị bệnh kiết ly.” - “Này các tỳ 
khưu, vị tỳ khưu ấy có người phục vụ không?” - “Bạch Thế Tôn, không có.” - 
“Vì sao các tỳ khưu không phục vụ vị ấy?” - “Bạch ngài, vị tỳ khưu ấy là người 
không có làm gì cho các tỳ khưu, do đó các tỳ khưu không phục vụ vị ấy.” 

42. - “Này các tỳ khưu, các ngươi không có mẹ, không có cha là những 
người có thể phục vụ các ngươi. Này các tỳ khưu, nếu các ngươi không phục 
vụ lãn nhau thì giờ đây ai sẽ phục vụ đây? Này các tỳ khưu, vị nào có thể 
phục vụ ta (bằng sự thực hành theo lời giáo huấn và giảng dạy của ta), vị ấy 
có thể phục vụ người bệnh.”! Nếu có thầy tế độ, thầy tế độ nên phục vụ đến 
hết đời, nên chờ đợi (đến khi) vị ấy có sự hồi phục. Nếu có thầy dạy học, thầy 
dạy học nên phục vụ đến hết đời, nên chờ đợi (đến khi) vị ấy có sự hồi phục. 
Nếu có đệ tử, người đệ tử nên phục vụ đến hết đời, nên chờ đợi (đến khi) vị 
ấy có sự hồi phục. Nếu có học trò, người học trò nên phục vụ đến hết đời, nên 
chờ đợi (đến khi) vị ấy có sự hồi phục. Nếu có vị đồng thầy tế độ, vị đồng thầy 
tế độ nên phục vụ đến hết đời, nên chờ đợi (đến khi) vị ấy có sự hồi phục. 
Nếu có vị đồng thầy dạy học, vị đồng thầy dạy học nên phục vụ đến hết đời, 
nên chờ đợi (đến khi) vị ấy có sự hồi phục. Nếu không có thầy tế độ, hoặc 
thây dạy học, hoặc người đệ tử, hoặc người học trò, hoặc vị đồng thầy tế độ, 
hoặc vị đồng thầy dạy học, hội chúng nên phục vụ; nếu không phục vụ thì 
phạm tội dukka{a. 


ĐÀ li 
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43. Pañcahi bhikkhave, angehi samannagato gilano dupattho' hotl: 
asappayakarI hoti, sappaye mattam na Janati, bhesajJjam na patisevita hot, 
atthakamassa gilanupatthakassa yathabhutam abadham navIkattä hoti 
abhikkamantam va abhikkamatl 'ti patkkamantam va patikkamati ti thitam 
va thito ”H, uppannanam sarrikanam vedananam dukkhanam tippanam? 
kharanam katukanam asatanam amanapanam panaharanam anadhivasaka- 
JatHko hot. Imehi kho bhikkhave, pañcahangehi samannagato gilano 
dupattho' hoti. 


44. Pañcahi bhikkhave, angehi samannagato gilano supattho? hot: 
sappayakar hotl, sappaye mattam Janatl bhesajjam patisevita hotl, 
atthakamassa gilanupatthakassa yathabhutam abadham avikatta hoti 
abhikkamantam va abhikkamati 'ti patikkamantam va patikkamati ti thitam 
va thito 't, uppannanam sarrikanam vedananam dukkhanam tippanam 
kharanam katukanam asatanam amanapanam panaharanam adhivasaka- 
Jatko hot. Imehi kho bhikkhave, pañcahangehi samannagato gilano 
supatthoˆ hoHi. 


45. Pañcahi bhikkhave, angehi samannagato gilanupatthako nalam 
gilanam upatthatim: na patibalo hot bhesajam samvidhatum, 
Sappayasappayam na Janati asappayam upanameti sappayam apanametl, 
amisantaro gilanam upatthati no mettacitto, Jegucch1 hoti uccaram va 
passavam va khelam va vantam va nihatum, na patibalo hoti gilanam kalena 
kalam dhammiya kathaya sandassetum samadapetun samutteJjetum 
sampahamsetum. Imehi kho bhikkhave, pañcahangehi samannagato 
g1lanupatthako nalam gilanam upatthatum. 


46. Pañcahi bhikkhave, angehi samannagato gilanupatthako alam 
gilanam  upatthatuim: patibalo hot bhesajam samvidhatum, 
SapDayasappayam Janatl asappayam apanameti sappayam upanametl, 
mettacitto gilãnam upatthati no amisantaro, aJegucchi hoti uccaram va 
passavam va khelam va vantam va nïhatum, patibalo hoti gilanam kalena 
kalam dhammiya kathaya sandassetum samadapetumn samutteJetum 
sampahamsetum. Imehi kho bhikkhave, pañcahangehi samannagato 
g1lanupatthako alam gilanam upatthatun ”Li. 


47. Tena kho pana samayena dve bhikkhu kosalesu Janapadesu addhana- 
maggapatipanna honti Te aññataram avasam upagacchimsu. Tattha 
aññataro bhikkhu gilano hoti. Atha kho tesam bhikkhunam etadahosl: 
“Bhagavata kho avuso gilanupatthanam vannitam. Handa mayam avuso 
Iimam bhikkhum upatthema ”tHÝ Te tam upatthahimsu. So tehi 
upatthiyamano" kalamakasl. 


' đũpatthãko - Syã; dupatthako - PTS. * Jegucchi - Ma, Syã. 
ˆtibbãnam - Ma, PTS, Tovi, Manupa. * npatthahemä tỉ - Ma, PTS. 
3 sũpatthãko - Syã; supatthäko - PTS. ” upatthahiyamäno - Ma, PTS. 
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43. Này các tỳ khưu, người bệnh là khó phục vụ có năm yếu tố: Là người 
có hành động không có lợi ích; không biết sự vừa phải trong việc có lợi ích; 
không quen dùng dược phẩm; không nói rõ ràng về bệnh tình đúng theo thực 
trạng như (bệnh) đang gia tăng là: “(Bệnh) gia tăng, (bệnh) đang giảm là: 
“(Bệnh) giảm,' (bệnh) ổn định là: “(Bệnh) ổn định' cho người phục vụ bệnh 
nhân có sự mong muốn điều tốt đẹp; có bản tánh không chịu đựng được các 
cảm thọ khổ, khốc liệt, sắc bén, gay gắt, không chút thích thú, khó chịu, chết 
người thuộc cơ thể đã sanh khởi. Này các tỳ khưu, người bệnh có năm yếu tố 
này là khó phục vụ. 


44. Này các tỳ khưu, người bệnh là dễ phục vụ có năm yếu tố: Là người 
có hành động có lợi ích; biết sự vừa phải trong việc có lợi ích; quen dùng 
dược phẩm; nói rõ ràng về bệnh tình đúng theo thực trạng như (bệnh) đang 
gia tăng là: “(Bệnh) gia tăng, (bệnh) đang giảm là: “(Bệnh) giảm, (bệnh) ổn 
định là: “(Bệnh) ổn định' cho người phục vụ bệnh nhân có sự mong muốn 
điều tốt đẹp; có bản tánh chịu đựng được các cảm thọ khổ, khốc liệt, sắc bén, 
gay gắt, không chút thích thú, khó chịu, chết người thuộc cơ thể đã sanh 
khởi. Này các tỳ khưu, người bệnh có năm yếu tố này là dễ phục vụ. 


45. Này các tỳ khưu, người phục vụ bệnh nhân không thích hợp để phục 
vụ người bệnh là vị có năm yếu tố: Là vị không có khả năng để phân phát 
thuốc men; không biết điều gì có lợi ích và điều gì không có lợi ích, đem đến 
điều không có lợi ích và loại bỏ điều có lợi ích; phục vụ người bệnh vì mục 
đích tài vật và không có tâm từ; ghê tởm việc dọn dẹp nước tiểu, phân, nước 
giải, vật nôn mửa; không có khả năng để chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và 
tạo niềm phấn khởi cho người bệnh bằng bài Pháp thoại lúc này lúc khác. 
Này các tỳ khưu, người phục vụ bệnh nhân có năm yếu tố này là không thích 
hợp để phục vụ người bệnh. 


46. Này các tỳ khưu, người phục vụ bệnh nhân thích hợp để phục vụ 
người bệnh là vị có năm yếu tố: Là vị có khả năng để phân phát thuốc men; 
biết điều gì có lợi ích và điều gì không có lợi ích, loại bỏ điều không có lợi ích 
và đem đến điều có lợi ích; có tâm từ và phục vụ người bệnh không vì mục 
đích tài vật; không ghê tởm việc dọn dẹp nước tiểu, phân, nước giải, vật nôn 
mửa; có khả năng để chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
cho người bệnh bằng bài Pháp thoại lúc này lúc khác. Này các tỳ khưu, người 
phục vụ bệnh nhân có năm yếu tố này là thích hợp để phục vụ người bệnh.” 


47. Vào lúc bấy giờ, có hai vị tỳ khưu đi đường xa trong xứ sở Kosala. Hai 
vị ấy đã đi đến trú xứ nọ. Ơ đó, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Khi ấy, các vị tỳ 
khưu ấy đã bàn bạc điều này: “Này đại đức, việc phục vụ người bệnh đã được 
đức Thế Tôn khen ngợi. Này đại đức, vậy chúng ta hãy phục vụ vị tỳ khưu 
này.” Các vị ấy đã phục vụ vị kia. Trong khi được các vị ấy phục vụ, vị kia đã 
từ trần. 
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48. Atha kho te bhikkhu tassa bhikkhuno pattacIvaram adaya savatthim 
gantva bhagavato etamattham arocesum. “Bhikkhussa bhikkhave, kalakate 
sangho samI pattacIvare. ApI ca gilanupatthaka bahukara. Anujanami 
bhikkhave, sanghena ticIvaram ca pattam ca gIlanupatthakanam datum. 


49. Evañca pana bhikkhave, databbam: Tena gilanupatthakena 
bhikkhuna sangham upasankamitva evamassa vacaniyo: “Itthannamo bhante 
bhikkhu kalakato. Idam tassa tieIvaram ca patto ca ti. Vyattena bhikkhuna 
patibalena sangho ñapetabbo: “Sunatu me bhante sangho. Itthannamo 
bhikkhu kalakato. Idam tassa tieIvarañca patto ca. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho Imam ticIvarañca pattañca gIlanupatthakanam dadeyya. 
Esa ñatti. Sunatu me bhante sangho. Itthannamo bhikkhu kalakato. Idam 
tassa ticlvarañca patto ca. Sangho Imam tieIvarañca pattañca 
gilanupatthakanam deti. Yassayasmato khamati Imassa ticlvarassa ca 
pattassa ca gIlanupatthakanam danam, so tunhassa. Yassa nakkhamatl, so 
bhaseyya. Dinnam Idam sanghena ticIvarañca patto ca gilanupatthakanam. 
Khamati sanghassa, tasma tunh1. Evametam đharayamI ”ti. 


50. Tena kho pana samayena aññataro samanero kalakato hoti. 
Bhagavato etamattham arocesum. “Samanerassa bhikkhave, kalakate sangho 
samI pattacIvare. Apl ca gilanupatthaka bahukara. AnuJanami bhikkhave, 
sanghena cIvarañca pattam ca g1lanupatthakanam datum. 


5I  Evañca pana bhikkhave, databbam: Tena gilanupatthakena 
bhikkhuna sangham upasankamitva evamassa vacanyo: 'Ttthannamo 
bhante, samanero kalakato. Idam tassa clvarañca patto ca 'ti. Vyattena 
bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: “Sunatu me bhante sangho. 
Ithannamo samanero kalakato. Idam tassa cIvarañca patto ca. Yadi 
sanghassa pattakallam, sangho Imam cIvarañca pattañca gilanupatthakanam 
dadeyya. Esa ñatti. Sunatu me bhante sangho. Itthannamo samanero 
kalakato. Idam tassa cIvarañca patto ca. Sangho Imam cIvarañca pattañca 
g1lanupatthakanam deti. Yassayasmato khamati imassa cIvarassa ca pattassa 
ca gilanupatthakanam danam, so tunhassa. Yassa nakkhamatl, so bhãseyya. 
Dinnam Idam sanghena cIvarañca patto ca gilanupatthakanam. Khamati 
sanghassa, tasma tunh1I. Evametam dharayamI '”ti. 


52. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu ca samanero ca gIlanam 
upatthahimsu. So tehi upatthyamano kalamakasl Atha kho tassa 
gilanupatthakassa bhikkhuno etadahosi: “Kathannu kho gilanupatthakassa 
samanerassa cIvarapativimso databbo ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. 
“Anujanamil bhikkhave, gilanupatthakassa samanerassa samakam 
pativimsam datun ”Li. 
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48. Sau đó, các tỳ khưu đã cầm lấy y bát của vị tỳ khưu kia đi đến Savatthi 
và đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu 
khi từ trần, hội chúng là chủ về các y và bình bát. Tuy nhiên các vị phục vụ 
người bệnh lại có nhiều công đức. Này các tỳ khưu, ta cho phép ban cho các 
vị phục vụ người bệnh ba y và bình bát thông qua hội chúng. 


49. Và này các tỳ khưu, nên được ban cho như vầy: VỊ tỳ khưu phục vụ 
người bệnh ấy nên đi đến gặp hội chúng và nên nói như vầy: “Bạch các ngài, 
vị tỳ khưu tên (như vây) đã từ trần, đây là ba y và bình bát của vị ấy.` Hội 
chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: “Bạch các 
ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu tên (như vầy) đã từ trần, 
đây là ba y và bình bát của vị ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, 
hội chúng nên cho ba y và bình bát này đến các vị phục vụ người bệnh. Đây là 
lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu tên 
(như vầy) đã từ trần, đây là ba y và bình bát của vị ấy. Hội chúng cho ba y và 
bình bát này đến các vị phục vụ người bệnh. Đại đức nào đồng ý việc cho ba y 
và bình bát này đến các vị phục vụ người bệnh xin im lặng; vị nào không 
đồng ý có thể nói lên. Ba y và bình bát này đã được hội chúng cho đến các vị 
phục vụ người bệnh. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy.” 


5o. Vào lúc bấy giờ, có vị sa di nọ từ trần. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, đối với vị sa di khi từ trần, hội chúng là chủ 
về các y và bình bát. Tuy nhiên các vị phục vụ người bệnh lại có nhiều công 
đức. Này các tỳ khưu, ta cho phép ban cho các vị phục vụ người bệnh y và 
bình bát thông qua hội chúng. 


51. Và này các tỳ khưu, nên được ban cho như vầy: Vị tỳ khưu phục vụ 
người bệnh ấy nên đi đến gặp hội chúng và nên nói như vầy: “Bạch các ngài, 
vị sa di tên (như vầy) đã từ trần, đây là y và bình bát của vị ấy.` Hội chúng cần 
được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: “Bạch các ngài, xin 
hội chúng hãy lắng nghe tôi. VỊ sa di tên (như vầy) đã từ trần, đây là y và bình 
bát của vị ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho y 
và bình bát này đến các vị phục vụ người bệnh. Đây là lời đề nghị. Bạch các 
ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. VỊ sa di tên (như vầy) đã từ trần, đây là 
y và bình bát của vị ấy. Hội chúng cho y và bình bát này đến các vị phục vụ 
người bệnh. Đại đức nào đồng ý việc cho y và bình bát này đến các vị phục vụ 
người bệnh xin im lặng: vị nào không đồng ý có thể nói lên. Y và bình bát này 
đã được hội chúng cho đến các vị phục vụ người bệnh. Sự việc được hội 
chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. ” 


52. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ và vị sa di đã phục vụ vị bị bệnh. 
Trong khi được các vị ấy phục vụ, vị kia đã từ trần. Khi ấy, vị tỳ khưu phục vụ 
người bệnh ấy đã khởi ý điều này: “Phần chia về y nên được cho đến vị sa di 
là vị phục vụ người bệnh như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép cho đến vị sa di là vị phục vụ người bệnh 
phần chia đồng đều.” 
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53. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu bahubhando bahu- 
parlkkharo kalakato hoti. Bhagavato etamattham arocesum. “Bhikkhussa 
bhikkhave, kalakate sangho samI pattaclvare. ApI ca gilanupatthaka 
bahukara. AnujJanamil bhikkhave, sanghena ticlvaraĩñca pattañca 
g1lanupatthakanam datum. Yam tattha lahubhandam lahuparikkharam, tam 
sammukhirbhutena sanghena bhajetum. Yam tattha garubhandam 
garuparikkharam, tam agatanagatassa catuddisassa sanghassa avissaJjikam 
avebhangikan ”tI. 


54. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu naggo hutva yena 
bhagava tenupasankami, upasankamitva bhagavantam etadavoca: “Bhagava 
bhante anekapariyayena appicchassa santutthassa sallekhassa dhutassa 
pasadikassa apacayassa viriyarambhassa vannavadI. Idam bhante naggiyam 
anekapariyayena appicchataya santutthiwya' sallekhaya dhutattaya? 
pasadikataya apacayaya viriyarambhaya samvattati. Sadhu bhante, bhagava 
bhikkhunam nagsgiyam anujanatiđ ”t Vigarahi buddho bhagava: 
“Ananucchaviyam moghapurisa, ananulomikam appatirũpam assamanakam 
akapplyam akaraniyam. Katham hi nama tvam moghapurisa, naggiyam 
titthiyasamadanam samadiyIssasi? NÑetam moghapurisa, appasannanam va 
pasadaya —pe— Vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu amantesli: “Na 
bhikkhave, naggiyam titthiyasamadanam samadiyitabbam. Yo samadiyeyya, 
apatti thullaccayassa ”H. 


55. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu kusacIram nivasetva — 
pe— vakacram nivasetva —pe— phalakadram nivasetva —pe— 
kesakambalam nivaseva ——pe— valakambalam nivasetva —pe— 
ulũkapakkham nivasetva —pe— ajinakkhipam nivasetva yena bhagava 
tenupasankamI, upasankamitva bhagavantam etadavoca: “Bhagava bhante 
anekapariyayena appIcchassa santutthassa sallekhassa dhutassa pasadikassa 
apacayassa virliyarambhassa vannavadI lIdam bhante, aJinakkhipam 
anekapariyayena appicchataya santutthya sallekhaya dhutattaya 
pasadikataya apacayaya viriyarambhaya samvattati. Sadhu bhante, bhagava 
bhikkhunam ajinakkhipam anuJanatu LH. Vigarahi buddho bhagava: 
“Ananucchaviyam moghapurisa, ananulomikam appatirũpam assamanakam 
akapplyam akaranTiyam. Katham hi nama tvam moghapurisa, aJInakkhipam 
titthiyadhajam dharessasi? NÑetam moghapurisa, appasannanam vã pasadaya 
—pe— Vigarahiva đdhammim katham katva bhikkhu amantesil: “Na 
bhikkhave, aJinakkhipam titthiyadhaJam dhaãretabbam. Yo dhareyya, apatti 
thullaccayassa ”tI. 


! santutthitaya - Ma; santutthataya - Syã. ˆ dhutatäya - Ma; dhũtattaya - Syä. 
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53. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có nhiều đồ đạc, có nhiều vật dụng 
đã từ trần. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, đối 
với vị tỳ khưu khi từ trần, hội chúng là chủ về các y và bình bát. Tuy nhiên 
các vị phục vụ người bệnh lại có nhiều công đức. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép ban cho các vị phục vụ người bệnh ba y và bình bát thông qua hội 
chúng, (cho phép) hội chúng đang hiện diện phân chia đồ đạc loại nhẹ và vật 
dụng loại nhẹ ở nơi ấy, (cho phép) đồ đạc loại nặng và vật dụng loại nặng ở 
nơi ấy là của hội chúng bốn phương hiện tại và vị lai,' không được phân tán, 
không được phân chia.” 


54. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi làm trở thành trần truồng đã 
đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, đức Thế Tôn là người ngợi khen về sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ 
khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức tỉnh tấn bằng nhiều 
phương thức. Bạch ngài, sự trần truồng này đưa đến sự ít tầm cầu, sự biết đủ, 
sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức tỉnh tấn theo 
nhiều phương thức. Bạch ngài, tốt đẹp thay xin đức Thế Tôn hãy cho phép sự 
trần truồng đến các tỳ khưu.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này 
kẻ rồ dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không thích đáng, không xứng 
pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! Này kẻ rồ dại, tại sao ngươi 
lại thực hành nghi thức của ngoại đạo là sự lốõa thể? Này kẻ rồ dại, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi 
khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ 
khưu, không nên thực hành nghỉ thức của ngoại đạo là sự lốa thể; vị nào thực 
hành thì phạm tội tfhullaccaa.” 


55. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ che thân bằng cỏ kusa —(như trên)— 
che thân bằng vỏ cây —(như trên)— che thân bằng tấm ván gỗ —(như trên)— 
che thân bằng mền dệt bằng tóc —(như trên)— che thân bằng mền dệt bằng 
lông ngựa —(như trên)— che thân bằng cánh chim cú —(như trên)— che thân 
bằng da linh dương rồi đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, đức Thế Tôn là người ngợi khen về sự ít tâm 
cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức 
tỉnh tấn bằng nhiều phương thức. Bạch ngài, (việc che thân bằng) da linh 
dương này đưa đến sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài 
hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức tỉnh tấn theo nhiều phương thức. Bạch ngài, tốt 
đẹp thay xin đức Thế Tôn hãy cho phép (việc che thân bằng) da linh dương 
đến các tỳ khưu.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, 
thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không thích đáng, không xứng pháp Sa- 
môn, không được phép, không nên làm! Này kẻ rồ dại, tại sao ngươi lại mặc 
da linh dương vốn là biểu tượng của ngoại đạo? Này kẻ rồ dại, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi 
khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ 
khưu, không nên mặc da linh dương vốn là biểu tượng của ngoại đạo; vị nào 
mặc thì phạm tội £hullaccauda.” 


' aqgatãnagdata = agata + anãgata: đã đi đến và chưa đi đến, được dịch thoát nghĩa là hiện 
tại và vị lai (ND). 
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56. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu akkanalam nIvasetva — 
pe— potthakam nivasetva yena bhagava tenupasankami, upasankamitva 
bhagavantam etadavoca: “Bhagava bhante, anekapariyayena applcchassa 
santutthassa sallekhassa dhutassa pasadikassa apacayassa viriyarambhassa 
vannavadl. Ayam bhante potthako anekapariyayena applcchataya 
santutthiya sallekhaya dhutattaya pasadikataya apacayaya viriyarambhaya 
samvattati. Sadhu bhante, bhagava bhikkhunam potthakam anuJanatu ”Li. 
Vigarahi buddho bhagava: “Ananucchaviyam moghapurisa, ananulomikam 
appatiripam assamanakam akapplyam akaramyam. Katham hi nama tvam 
moghapurisa potthakam nivasessasi? Netam moghapurisa, appasannanam 
va pasadaya —pe— Vigarahitva dhammim katham katva bhikkhũ amantesi: 
“Na bhikkhave, potthako nivasetabbo. Yo nivaseyya, apatti dukka{assa ”tI. 


57. Tena kho pana samayena chabbagsgiya bhikkhu sabbanilakanl cIvaranl 
dharenti. —pe— sabbapitakani civarani đharenti. —pe— sabbalohitakani 
civarani dharenti. —pe— sabbamañjetthikani' cIivarani dharenti. —pe— 
sabbakanhani cIvarani dharenti. —pe— sabbamaharangarattani civarani 
dharenti. —pe— sabbamahanamarattani cIvarani dharenti. —pe— acchinna- 
dasanl cIvarani dđharenti —pe— dighadasani civarani dharenti —pe— 
pupphadasani cIvarani dharenti. —pe— phanadasani cIvarani đharenti. — 
pe— kañcukam đharenti —pe— tirtakam dharenti —pe— vethanam 
dharenti. Manussa uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama samana 
sakyaputtiya vethanam dharessantiˆ seyyathapIi g1h1 kamabhogino ”ti? 


58. Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, sabbanilakani 
cđvarani dharetabban. Na sabbapitakanil cIivarani dharetabbanil Na 
sabbalohitakani cIivarani dharetabbani. Na sabbamañJetthikani cIvarani 
dharetabbani. Na sabbakanhanl cIvarani dharetabbanI. Na sabbamaharanga- 
ratan cIvaranl dharetabbanil. Na sabbamahanamarattaini cIvarani 
dharetabbani. Na acchinnadasani cIvarani dharetabbanl. Na dighadasani 
civaranil dharetabbani. Na pupphadasani civarani đharetabbanil Na 
phanadasani clIvarani dharetabbanl Na kañcukam đharetabbam. Na 
tirtakam dharetabbam. Na vethanam đdharetabbam. Yo dhareyya, apatti 
dukkatassa ”Li. 


59. Tena kho pana samayena vassam vuttha bhikkhu anuppanne cIvare 
pakkamantipi, vibbhamantipl, kalampi karonti, samanerapi patijananti, 
sikkham paccakkhatakapl patijananti, antimavatthum_ aJjhapannakapi 
patiJananti, ummattakapl patijananti, khittacittapI patlJjananti, vedanattapi 
patljjananHi, apatiya adassane ukkhitakapI patljanani, apattiya 
appatkamme ukkhittakapil patijananti, papikaya ditthiya appatinissagge 
ukkhitakap'L patijanantl, pandakapil patijananti, theyyasamvasakapl 
patiJjananti, titthiyapakkantakapl patiJananii, tiracchanagatäapI patijananti, 
matughatakapI patijananti, pitughatakapl patiJjananti, arahantaghatakapl 
patljananti, bhikkhunidusakapi patijananti, sanghabhedakapi patiJananti, 
lohituppadakapl patiJananti, ubhatobyañJanakapl patlJananti. 


' sabbamañiitthikãni - Ma. 3 vedanättapi - Ma. 
ˆ katham hi nãma samanä sakyaputtiya vethanam đhãressanti - Sya, PTS potthakesu natthi. 
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56. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ mặc (y làm bằng) sợi của cây akka, 
—(như trên)— mặc (y làm bằng) sợi của cây makaci rồi đã đi đến gặp đức 
Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, đức Thế 
Tôn là người thường ngợi khen về sự ít tâm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự 
tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức tỉnh tấn bằng nhiều phương 
thức. Bạch ngài, (y làm bằng) sợi của cây rmmakaci này đưa đến sự ít tầm cầu, 
sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức tỉnh 
tấn bằng nhiều phương thức. Bạch ngài, tốt đẹp thay xin đức Thế Tôn hãy 
cho phép (y làm bằng) sợi của cây rmmakaci đến các tỳ khưu.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, thật không đúng đắn, không hợp 
lẽ, không thích đáng, không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không 
nên làm! Này kẻ rồ dại, tại sao ngươi lại mặc (y làm bằng) sợi của cây 
makaciï? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, không nên mặc (y làm bằng) sợi 
của cây nakacï; vị nào mặc thì phạm tội dukka†a.” 


57. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư mặc các y toàn màu xanh, ... 
mặc các y toàn màu vàng, ... mặc các y toàn màu đỏ (máu), ... mặc các y toàn 
màu tím, ... mặc các y toàn màu đen, ... mặc các y toàn màu đỏ tía, ... mặc các 
y toàn màu hồng, ... mặc các y không cắt đường viền, ... mặc các y có đường 
viền rộng, ... mặc các y có đường viền vẽ bông hoa, ... mặc các y có đường 
viền vẽ hình rắn hổ mang, ... mặc áo choàng ngắn, ... mặc loại vải dệt bằng 
sợi vỏ cây fir†aka, ... mang khăn xếp đội đầu. Dân chúng phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại mang khăn xếp đội đầu 
giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy?” 


58. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không 
nên mặc các y toàn màu xanh, không nên mặc các y toàn màu vàng, không 
nên mặc các y toàn màu đỏ (máu), không nên mặc các y toàn màu tím, không 
nên mặc các y toàn màu đen, không nên mặc các y toàn màu đỏ tía, không 
nên mặc các y toàn màu hồng, không nên mặc các y không cắt đường viền, 
không nên mặc các y có đường viền rộng, không nên mặc các y có đường viền 
vẽ bông hoa, không nên mặc các y có đường viền vẽ hình rắn hổ mang, không 
nên mặc áo choàng ngắn, không nên mặc loại vải dệt bằng sợi vỏ cây 
tiritaka, không nên mang khăn xếp đội đầu; vị nào mang thì phạm tội 
dukka†da.” 


59. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đã sống qua mùa (an cư) mưa khi y chưa 
phát sanh lại ra đi, hoàn tục, từ trần, được biết là (xuống) sa di, được biết là 
người đã xả bỏ sự học tập, được biết là vị phạm tội cực nặng, được biết là vị 
bị điên, được biết là bị loạn trí, được biết là vị bị thọ khổ hành hạ, được biết 
là vị bị án treo về việc không nhìn nhận tội, được biết là vị bị án treo về việc 
không sửa chữa lõi, được biết là vị bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, 
được biết là kẻ vô căn, được biết là kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu), được biết là 
kẻ đã đi theo ngoại đạo, được biết là thú vật, được biết là kẻ giết mẹ, được 
biết là kẻ giết cha, được biết là kẻ giết A-la-hán, được biết là kẻ làm nhơ tỳ 
khưu ni, được biết là kẻ chia rẽ hội chúng, được biết là kẻ làm chảy máu (đức 
Phật), được biết là kẻ lưỡng căn. 
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6o. Bhagavato etamattham arocesum. “Idha pana bhikkhave, vassam 
vuttho bhikkhu anuppanne cIivare pakkamatl, sante patrupe gahake 
databbam. 


61. Idha pana bhikkhave, vassam vuttho bhikkhu anuppanne cIvare 
vibbhamatl, kalam karotll, samanero patijanati, sikkham paccakkhatako 
patiJanati, antimavatthum aJJhapannako patiJanatl, sangho samI. 


62. Idha pana bhikkhave, vassam vuttho bhikkhu anuppanne cIivare 
ummattako patijanatl, khittacitto patijanati, vedanatto patiJanati, apattiya 
adassane ukkhittako patiJjanati, apattiya appatilkamme ukkhittako patiJanatl, 
paplkaya ditthiya appatinissagse ukkhittako patljanali, sante patiripe 
gahake databbam. 


63. Idha pana bhikkhave, vassam vuttho bhikkhu anuppanne cIvare 
pandako patljanati, theyyasamvasako patljanal, titthiyapakkantako 
patiJjanat, tiracchanagato patljanati, matughatako patlJjanati, pitughatako 
patljjanal, arahantaghatako patljanal, bhikkhunidusako patljanati, 
sanghabhedako patljanatl, lohituppadako patijanati, ubhatobyañJanako 
patiJjanati, sangho samI. 


64. Idha pana bhikkhave, vassam vuttho bhikkhu uppanne cIvare abhaJite 
pakkamatl, sante patirupe gahake databbam. 


6s. Idha pana bhikkhave, vassam vuttho bhikkhu uppanne cIvare abhaJite 
vibbhamatl, kalam karotl, samanero patijanati, sikkham paccakkhatako 
patiJjanati, antimavatthum aJJhapannako patiJanatl, sangho samI. 


66. Idha pana bhikkhave, vassam vuttho bhikkhu uppanne cIvare 
abhajite ummattako patiJanati, khittacitto patlJjanati, vedanatto patijanati, 
apattiya adassane ukkhittako patijanati, apattya appatilkamme ukkhittako 
patljanati, papikaya ditthiya appatinissaggse ukkhittako patljanatli, sante 
patirupe gahake databbam. 


67. Idha pana bhikkhave, vassam vuttho bhikkhu uppanne cIvare abhajJite 
pandako patijanati, theyyasamvasako patljanal, titthiyapakkantako 
patijanat, tiracchanagato patijanati, matughatako patlJjanati, pitughatako 
patljjanal, arahantaghatako patljanal, bhikkhunidusako patljanatl, 
sanghabhedako patljjanati, lohituppadako patljanati, ubhatobyañJanako 
patiJanati, sangho samI. 
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6o. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, trường 
hợp vị tỳ khưu đã sống qua mùa (an cư) mưa khi y chưa phát sanh lại ra đi, 
nên trao cho vị nhận thế thích hợp đang hiện diện. 


61. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã sống qua mùa (an cư) mưa 
khi y chưa phát sanh lại hoàn tục, từ trần, được biết là (xuống) sa di, được 
biết là người đã xả bỏ sự học tập, được biết là vị phạm tội cực nặng, thì hội 
chúng là chủ quản. 


62. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã sống qua mùa (an cư) mưa 
khi y chưa phát sanh thì được biết là vị bị điên, được biết là bị loạn trí, được 
biết là vị bị thọ khổ hành hạ, được biết là vị bị án treo về việc không nhìn 
nhận tội, được biết là vị bị án treo về việc không sửa chữa lõi, được biết là vị 
bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, nên trao cho vị nhận thế thích hợp 
đang hiện diện. 


63. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã sống qua mùa (an cư) mưa 
khi y chưa phát sanh được biết là kẻ vô căn, được biết là kẻ trộm tướng mạo 
(tỳ khưu), được biết là kẻ đã đi theo ngoại đạo, được biết là thú vật, được biết 
là kẻ giết mẹ, được biết là kẻ giết cha, được biết là kẻ giết A-la-hán, được biết 
là kẻ làm nhơ tỳ khưu ni, được biết là kẻ chia rẽ hội chúng, được biết là kẻ 
làm chảy máu (đức Phật), được biết là kẻ lưỡng căn, thì hội chúng là chủ 
quản. 


64. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã sống qua mùa (an cư) mưa 
khi y đã được phát sanh nhưng chưa phân chia lại ra đi, nên trao cho vị nhận 
thế thích hợp đang hiện diện. 


65. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã sống qua mùa (an cư) mưa 
khi y đã được phát sanh nhưng chưa phân chia lại hoàn tục, từ trần, được 
biết là (xuống) sa di, được biết là người đã xả bỏ sự học tập, được biết là vị 
phạm tội cực nặng, thì hội chúng là chủ quản. 


66. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã sống qua mùa (an cư) mưa 
khi y đã được phát sanh nhưng chưa phân chia thì được biết là vị bị điên, 
được biết là bị loạn trí, được biết là vị bị thọ khổ hành hạ, được biết là vị bị 
án treo về việc không nhìn nhận tội, được biết là vị bị án treo về việc không 
sửa chữa lõi, được biết là vị bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, nên trao 
cho vị nhận thế thích hợp đang hiện diện. 


67. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã sống qua mùa (an cư) mưa 
khi y đã được phát sanh nhưng chưa phân chia được biết là kẻ vô căn, được 
biết là kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu), được biết là kẻ đã đi theo ngoại đạo, 
được biết là thú vật, được biết là kẻ giết mẹ, được biết là kẻ giết cha, được 
biết là kẻ giết A-la-hán, được biết là kẻ làm nhơ tỳ khưu ni, được biết là kẻ 
chia rẽ hội chúng, được biết là kẻ làm chảy máu (đức Phật), được biết là kẻ 
lưỡng căn, thì hội chúng là chủ quản. 
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68. Idha pana bhikkhave, vassam vutthanam bhikkhunam anuppanne 
civare sangho bhiJJati. Tattha manussa ekasmim pakkhe udakam denti, 
ekasmim pakkhe cIvaram denti “sanghassa dema ti, sanghassevetam. 


6o. Idha pana bhikkhave, vassam vutthanam bhikkhunam anuppanne 
civare sangho bhiJJati. Tattha manussa ekasmim pakkhe udakam denti, 
tasmimyeva pakkhe cIvaram denti “sanghassa dema ti, sanghassevetam. 


7O. Idha pana bhikkhave, vassam vutthanam bhikkhunam anuppanne 
civare sangho bhiJJat. Tattha manussa ekasmim pakkhe udakam denti, 
ekasmim pakkhe cIvaram denti ˆpakkhassa dema ti, pakkhassevetam. 


71. Idha pana bhikkhave, vassam vutthanam bhikkhuũnam anuppanne 
civare sangho bhiJJat. Tattha manussa ekasmim pakkhe udakam denti, 
tasmimyeva pakkhe cIvaram denti ˆpakkhassa dema ti, pakkhassevetam. 


72. Idha pana bhikkhave, vassam vutthanam bhikkhunam uppanne 
civare abhajite sangho bhiJJati, sabbesam samakam bhaJetabban ”ti. 


73. Tena kho pana samayena ayasma revato aññatarassa bhikkhuno 
hatthe ayasmato sarIputtassa cIvaram pahesi: “Imam cI1varam therassa dehI 
”H. Atha kho so bhikkhu antaramagse ayasmato revatassa vissasa tam 
cIvaram aggahesi. Atha kho ayasma revato ayasmatä sariputtena samagantva 
pucchi: “Aham bhante, therassa cIvaram pahesim. Sampattam tam cIvaran 
”H. “Nahantam avuso cIvaram passamI ”ti. Atha kho ayasma revato tam 
bhikkhum etadavoca: “Aham avuso ayasmato hatthe therassa cIvaram 
pahesim. Kahantam cIvaran ”t? “Aham bhante, ayasmato vissasa tam 
cIvaram aggahesin ”Li. 


74. Bhagavato etamattham arocesum. “Idha pana bhikkhave, bhikkhussa 
hatthe cIvaram pahinatl: “Imam cIvaram Itthannamassa dehi t1. So 
antaramagse yo pahinatl, tassa vissasa ganhati, suggahitam. Yassa pahTyatl, 
tassa vIssasa ganhati, duggahitam. 


75. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhikkhussa hatthe cIvaram pahinati: 
“Imam cIvaram itthannamassa dehI ti. So antaramagse yassa pahIyatl, tassa 
vissasa ganhati, duggahitam. Yo pahinatl, tassa vissasa ganhati, suggahitam. 
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68. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu đã sống qua mùa (an cư) 
mưa và y chưa được phát sanh thì hội chúng bị chia rẽ. Ơ đó, dân chúng dâng 
nước ở một nhóm và dâng y ở một nhóm (nói rằng): “Chúng tôi dâng y đến 
hội chúng.' (Y) ấy là của hội chúng. 


6o. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu đã sống qua mùa (an cư) 
mưa và y chưa được phát sanh thì hội chúng bị chia rẽ. Ơ đó, dân chúng dâng 
nước ở một nhóm và dâng y ở chính nhóm ấy (nói rằng): “Chúng tôi dâng y 
đến hội chúng.' (Y) ấy là của hội chúng. 


7o. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu đã sống qua mùa (an cư) 
mưa và y chưa được phát sanh thì hội chúng bị chia rẽ. Ơ đó, dân chúng dâng 
nước ở một nhóm và dâng y ở một nhóm (nói rằng): “Chúng tôi dâng y đến 
nhóm.' (Y) ấy là riêng của nhóm. 


71. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu đã sống qua mùa (an cư) mưa 
và y chưa được phát sanh thì hội chúng bị chia rẽ. Ơ đó, dân chúng dâng 
nước ở một nhóm và dâng y ở chính nhóm ấy (nói rằng): “Chúng tôi dâng y 
đến nhóm. (Y) ấy là riêng của nhóm. 


72. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu đã sống qua mùa (an cư) 
mưa và y đã được phát sanh nhưng chưa chia phần thì hội chúng bị chia rẽ. 
Nên chia đồng đều cho tất cả.” 


73. Vào lúc bấy giờ, đại đức Revata gởi y cho đại đức Sariputta qua tay của 
vị tỳ khưu nọ (nói rằng): “Hãy trao y này đến vị trưởng lão.” Sau đó ở khoảng 
giữa đường đi, vị tỳ khưu ấy đã lấy y ấy do sự thân thiết với đại đức Revata. 
Sau đó, đại đức Revata đã đích thân đi đến đại đức Sariputta và hỏi rằng: - 
“Thưa ngài, tôi đã gởi y cho ngài trưởng lão. Y ấy đã đến chưa?” - “Này sư đệ, 
ta không nhìn thấy y ấy.” Sau đó, đại đức Revata đã nói với vị tỳ khưu ấy điều 
này: - “Này đại đức, tôi đã gởi y của ngài trưởng lão qua tay của đại đức. Y ấy 
đâu rồi?” - “Thưa đại đức, tôi đã lấy y ấy do sự thân thiết với đại đức.” 


74. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, trường 
hợp vị tỳ khưu gởi y qua tay của vị tỳ khưu (nói rằng): “Hãy trao y này đến vị 
tên (như vầy).` Ở khoảng giữa đường đi, vị ấy lấy (y ấy) do sự thân thiết với vị 
gởi đi; (y) đã được lấy đúng đắn. VỊ ấy lấy (y ấy) do sự thân thiết với vị sẽ 
nhận; (y) đã được lấy sai trái. 


75. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu gởi y qua tay của vị tỳ khưu 
(nói rằng): “Hãy trao y này đến vị tên (như vầy).` Ơ khoảng giữa đường đi, vị 
ấy lấy (y ấy) do sự thân thiết với vị sẽ nhận; (y) đã được lấy sai trái. VỊ ấy lấy 
(y ấy) do sự thân thiết với vị gởi đi; (y) đã được lấy đúng đắn. 


229 


Vimauapttake Mahauaggapdli 2 Cruarakkhandhakam 


76. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhikkhussa hatthe civaram pahinati: 
“Imam cIvaram 1tthannamassa dehI ti. So antaramagge sunati: *Yo pahinatl, 
so kalakato 'tl, tassa matakacvaram adhitthati svadhitthitam.' Yassa 
pahIyati, tassa vIssasa ganhatI, duggahitam. 


77. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhikkhussa hatthe civaram pahinati: 
'Imam cIvaram Itthannamassa dehIl ti So antaramaggse sunatil: “Yassa 
pahryat, so kalakato ”tI, tassa matakacIvaram adhitthati dvadhitthitam.? Yo 
pahinati, tassa vIissasa ganhati, suggahitam. 


78. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhikkhussa hatthe cIvaram pahinati: 
'Imam cIvaram itthannamassa dehil t1. So antaramagse sunatil: “Ubho 
kalakata ti. Yo pahinatl, tassa matakacIvaram adhitthati, svadhitthitam.' 
Yassa pahryati, tassa matakacIvaram adhitthati, dvadhitthitam.? 


7o. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhikkhussa hatthe civaram pahinati: 
“Imam cIvaram Itthannamassa dammI ti. So antaramagse yo pahinati, tassa 
vissasa ganhaH, duggahitam. Yassa pahlyatl, tassa vissasa ganhaH, 
suggahitam. 


8o. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhikkhussa hatthe cIvaram pahinati: 
“Imam cIvaram 1tthannamassa dammi ti. So antaramagge yassa pahryatl, 
tassa vissasa ganhatl, suggahitam. Yo pahinatl, tassa vissasa ganhatl, 
duggahitam. 


81. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhikkhussa hatthe cTivaram pahinati: 
'Imam cIvaram Itthannamassa dammI tI. So antaramagge sunall: “Yo 
pahinatl, so kalakato ti, tassa matakacIvaram adhitthati, dvadhitthitam.? 
Yassa pahTyati, tassa vIssasa ganhati, suggahitam. 


82. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhikkhussa hatthe cIvaram pahinati: 
“Imam cIivaram I1tthannamassa dammIi ti. So antaramaggøe sunati: “Yassa 
pahryat, so kalakato ti, tassa matakacIvaram adhitthati, svadhitthitam.' Yo 
pahinätHi, tassa vIssasa ganhatI, duggahitam. 


83. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhikkhussa hatthe cIvaram pahinati: 
“Imam cIvaram 1tthannamassa dammIi ti. So antaramagse sunati: “Ubho 
kalakata 'tl, yo pahinatl, tassa matakacIvaram adhitthati, dvadhitthitam.? 
Yassa pahiyati, tassa matakacIvaram adhitthati, svadhitthitam.' 


! svadhitthitam - Syã. ˆ dvadhitthitam - Syã. 
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76. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu gới y qua tay của vị tỳ khưu 
(nói rằng): “Hãy trao y này đến vị tên (như vầy ).` Ở khoảng giữa đường đi, vị 
ấy nghe rằng: “VỊ gởi (y) đã từ trần rồi xác định y của người đã chết là thuộc 
về vị (gởi) ấy; (y) đã được xác định đúng đắn. VỊ ấy lấy (y ấy) do sự thân thiết 
với vị sẽ nhận; (y) đã được lấy sai trái. 


77. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu gởi y qua tay của vị tỳ khưu 
(nói rằng): “Hãy trao y này đến vị tên (như vầy).` Ở khoảng giữa đường đi, vị 
ấy nghe rằng: “VỊ sẽ nhận (y) đã từ trần rồi xác định y của người đã chết là 
thuộc về vị (đã từ trần) ấy; (y) đã được xác định sai trái. Vị ấy lấy (y ấy) do sự 
thân thiết với vị gởi; (y) đã được lấy đúng đắn. 


78. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu gởi y qua tay của vị tỳ khưu 
(nói rằng): “Hãy trao y này đến vị tên (như vầy ).` Ở khoảng giữa đường đi, vị 
ấy nghe rằng: “Cả hai đã từ trần rồi xác định y của người đã chết là thuộc về 
vị gởi đi; (y) đã được xác định đúng đắn. VỊ ấy xác định y của người đã chết là 
thuộc về vị sẽ nhận; (y) đã được xác định sai trái. 


79. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu gởi y qua tay của vị tỳ khưu 
(nói rằng): “Tôi cho y này đến vị tên (như vầy).` Ơ khoảng giữa đường đi, vị ấy 
lấy (y ấy) do sự thân thiết với vị gởi; (y) đã được lấy sai trái. VỊ ấy lấy (y ấy) 
do sự thân thiết với vị sẽ nhận; (y) đã được lấy đúng đắn. 


8o. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu gởi y qua tay của vị tỳ khưu 
(nói rằng): “Tôi cho y này đến vị tên (như vầy).` Ơ khoảng giữa đường đi, vị ấy 
lấy (y ấy) do sự thân thiết với vị sẽ nhận; (y) đã được lấy đúng đắn. Vị ấy lấy 
(y ấy) do sự thân thiết với vị gởi; (y) đã được lấy sai trái. 


81. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu gởi y qua tay của vị tỳ khưu 
(nói rằng): “Tôi cho y này đến vị tên (như vầy).` Ơ khoảng giữa đường đi, vị ấy 
nghe rằng: “VỊ gởi (y) đã từ trần rồi xác định y của người đã chết là thuộc về 
vị ấy; (y) đã được xác định sai trái. VỊ ấy lấy (y ấy) do sự thân thiết với vị sẽ 
nhận; (y) đã được lấy đúng đắn. 


82. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu gởi y qua tay của vị tỳ khưu 
(nói rằng): “Tôi cho y này đến vị tên (như vầy).` ỞƠ khoảng giữa đường đi, vị ấy 
nghe rằng: “Vị sẽ nhận (y) đã từ trần rồi xác định y của người đã chết là 
thuộc về vị ấy; (y) đã được xác định đúng đắn. VỊ ấy lấy (y ấy) do sự thân 
thiết với vị gởi; (y) đã được lấy sai trái. 


83. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu gởi y qua tay của vị tỳ khưu 
(nói rằng): “Tôi cho y này đến vị tên (như vầy).` Ơ khoảng giữa đường đi, vị ấy 
nghe rằng: “Cả hai đã từ trần' rồi xác định y của người đã chết là thuộc về vị 
gởi đi; (y) đã được xác định sai trái. VỊ ấy xác định y của người đã chết là 
thuộc về vị sẽ nhận; (y) đã được xác định đúng đắn. 
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84. Atthima bhikkhave, matika cIvarassa uppadaya: SiImaya deti, katikaya 
deti, bhikkhapaññattiya deti, sanghassa deti, ubhato sanghassa deti, vassam 
vutthasanghassa deti, adissa deti, puggalassa detI. 


85. SiImaya deti, yavatika bhikkhU antosimagata, tehi bhaJetabbam. 


86. Katikaya deti, sambahula avasa samanalabha honti, ekasmim avase 
dinne sabbattha dinnam hoti. 


87. Bhikkhapaññattiya deti, yattha sanghassa dhuvakara karIiyanti, tattha 
deti.' 


88. Sanghassa detI, sammukhibhutena sanghena bhaJetabbam. 


8o. Ubhato sanghassa deti, bahukapi bhikkhu honti, eka bhikkhuni hot, 
upaddham databbam. Bahukapi bhikkhuniyo honti, eko bhikkhu hotl, 
upaddham databbam. 


9o. Vassam vutthasanghassa deti, yavatika bhikkhu tasmim avase vassam 
vuttha, tehi bhajetabbam. 


o1. Adissa deti, yaguya va bhatte va khadaniye vã civare va senasane va 
bhesaJJe va. 
92. Puggalassa deti: Tmam cIvaram I1tthannamassa dammI ””LI. 


CTvarakkhandhako nitthito atthamo. 


x*xxxx% 


† tattha demã tí - PTS. 
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84. Này các tỳ khưu, có tám tiêu đề về việc phát sanh y: (thí chủ) dâng 
trong ranh giới, dâng theo sự thỏa thuận, dâng theo sự thông báo về vật thực, 
dâng đến hội chúng, dâng đến cả hai hội chúng (tỳ khưu và tỳ khưu nï), dâng 
đến hội chúng đã sống qua mùa (an cư) mưa, dâng sau khi đã thông báo, 
dâng đến cá nhân. 


85. (Thí chủ) dâng trong ranh giới: có bao nhiêu vị tỳ khưu đang ở trong 
ranh giới, thì nên được chia bởi các vị ấy. 


86. (Thí chủ) dâng theo sự thỏa thuận: nhiều trú xứ có sự thọ lãnh chung, 
khi được dâng ở một trú xứ thì được dâng cho tất cả. 


87. (Thí chủ) dâng theo sự quy định về vật thực: các sự hộ độ thường 
xuyên được thực hiện đến hội chúng ở nơi nào thì dâng ở nơi ấy. 


88. (Thí chủ) dâng đến hội chúng thì nên được chia phần bởi hội chúng 
đang hiện diện. 


8o. (Thí chủ) dâng đến cả hai hội chúng: Dầu cho có nhiều tỳ khưu mà có 
một tỳ khưu ni cũng nên được chia một nửa. Dầu cho có nhiều tỳ khưu ni mà 
có một tỳ khưu cũng nên được chia một nửa. 

9o. (Thí chủ) dâng đến hội chúng đã sống qua mùa (an cư) mưa: có bao 
nhiêu vị tỳ khưu đã sống qua mùa (an cư) mưa ở trú xứ ấy, thì nên được chia 
bởi các vị ấy. 


o1. (Thí chủ) dâng sau khi đã thông báo về cháo, hoặc về bữa ăn, hoặc về 
vật thực cứng, hoặc về y, hoặc về chỗ trú ngụ, hoặc về dược phẩm. 


92. (Thí chủ) dâng đến cá nhân là (nói rằng): “Tôi dâng y này đến vị tên 
(như vây). ” 


Dứt chương Y Phục là thứ tám. 


x*xxxx% 
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Imamhhi khandhake vatthu channavuti. 


TASSUDDANAM 
1. Rajagahako negamo disva vesaliyam ganim,! 
puna raJagaham gantva rañño tam pativeday1. 
2. _ Putto salavatikaya abhayassa hI atraJo, 
JvatI tỉ kumarena sankhato JIvako 141. 
3. _ So hi takkasilamˆ gantva uggahetva mahabhiso, 
sattavassika-abadham natthukammena nasay!. 
4. Rañño bhagandalabadham alepena apakarl,° 
mamañea Itthagarañca buddhasanghañcupatthaha. 
5. _ Rajagahiko ca setthI antaganthim tikicchitam,? 
paJjotassa maham rogam ghatapanena nasay!. 
6. _ Adhikarañca siveyyam° abhisannam sinehayl,” 
th uppalahattheh1° samatimsavirecanam. 
7. Pakatattam varam yaci sIveyyañca patiggahi, 
cIvarañca gIhidanam anuññãsi tathagato. 
8. Rajagahe Janapade bahum uppajjJi cvaram, 
pavaro kosikañceva koJavo addhakasiyam. 
9.  Uccavaca ca santut{thi nagame sagamesu ca,'° 
pathamam paccha sadisa katika ca patiharum. 
10. Bhandagaram aguttañca vutthapenti tatheva ca, 
ussannam kolahalañca katham bhaJe katham dade. 
11... Sakatirekabhagena pativimso katham dade, 
chakanena sItundlI ca"'uttaritum'” na Janare. 
12. Oropenta” bhaJanañca patiya ca chamaya ca, 
upacika majjhe JIranti ekato patthinnena ca. 
13.  Pharusacchinnaccibaddha'* addasasi ubbhandite,'” 
viImamsitva sakyamun1l anuññãsi tieIvaram. 
! gani - PTS. °uppalahatthena - PTS. 
ˆ takkasilam - Ma; takkasilayam - Manupa. ° nãgame sãgamesum ca - Ma; 
3 apakaddhi - Ma, PTS; apakadhi - Sya. nagamesagamesu ca - Sya, PTS. 
*“ upatthahi - Ma. ! sTtudakã - Ma; situnham ca - Syã; 
” antaganthi tikiechitam - Ma, Syäã, PTS; situnhi ca - PTS. 
antaraganthi tikicchitam - Tovi, Manupa. ˆ uttaritu - Ma. 
° siveyyam - Ma, Syã, PTS. 3 oropento - PTS. 
” sinehati - Ma, PTS. *°aseibanddhaã - Ma, PTS. 
° tĩini - PTS, Tovi, Manupa. ”ubhandite - Syã, PTS. 
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Trong chương này có chín mươi sáu sự việc. 
TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 


1. Viên thị trưởng thành RaJagaha đã nhìn thấu nàng kỹ nữ ở Vesah, 
sau khi trở uề lại thành RaJagaha đã báo điều ấu đến đức uua. 


2. Người con trai của nàng SalaudtT chính là con (nuôi) của Abhaua. 
Được hỏi bởi Uu† uương tử là: “Còn sống không?” nên gọt tên là “Jtuaka.” 


3. Chính người ấu đã đi đến thành Takkoastla, đã học xong, trở thành đại 
sĩ, đã tiêu trừ bệnh đã bảu nắm bằng uiệc làm ở mi. 


4. (Jtuakq) đã trị dứt bệnh rò rỉ của đức uua bằng liều thuốc thoa. (Đức 
uua bảo): “Hãu phục uụ cho trầm, các cung phì, đức Phật uà hội chúng.” 


5. Và nhà đại phú thành Rajagaha, chứng xoắn ruột đã được chữa trị. 
(Jruaka) đã tiêu trừ bệnh bệnh trầm trọng của đức uua Pajota bằng uiệc 
uống bơ lỏng. 


6. Chức uụ, uà xấp uỏi xứ Siui, (Juaka) đã bảo thoa đầu cho (cơ thể) bị 
tiết ra dịch chất dơ, liêu thuốc xổ ba rmmươi lần uới ba năm sen. 


7. Khi (đức Phật) đã trở lạt bình thường, (Jruaka) đã thỉnh cầu điều trớc 
muốn. Và Ngài đã thọ nhận xốp uỏi xứ Siut. Và đức Như Lai đã cho phép 
là uật thí của gia chủ. 


8. Ở xứ sở Rajagaha nhiêu ụ đã được phát sanh. Tấm uải choàng, luôn 
cả tấm uỏdi choàng bằng tơ lụa, tấm choàng lông, (tấm rmnền len) tr† giá nửa 
kasi. 


9. Và nhiều (u) đủ loạt, sự biết đủ, uề các u† không chờ uà các uị chờ, 0uào 
trước tương tợ uào sau, sự thỏa thuận, họ đã nang uề lại. 


10. Kho chứa, uà không được bảo quản, uà các u† bãi nhiệm cũng tương 
tợ như thế; được đồi dào, uà cảnh náo động, nên chỉa như thế nào, nên 
cho như thế nào. 

11. Của bản thân, uới phầm nhiều hơn, phần chĩa (uề ụ), nên cho thế nào? 
Với phân, uà nước lạnh, để trào ra, uị† không biết. 


12. Trong khi đổ ra, uà chậu nhuộm, trong cái đĩa, uà ở nền đất, loài 
mốt, ở giữa, chúng bị sờn, một bên, uà uới (u) bị cứng. 


13. (Các U) bị thô, không cắt, được kết nối bằng những khoảnh uuông 


Uuức. Ngài đã nhìn thấu các u† ôm đôm (uới các ). Sau khi suụ xét, đấng 
Hiền Sĩ dòng Sakua đã cho phép ba ụ. 
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14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


2O. 


21. 


22. 


Aññena atirekena uppaJJI chiddameva ca, 
catuddTpo varam yaci datum vassikasatikam. 


Agantugamigilanam upatthakañca bhesajam,' 
dhuvam udakasatiñca panmtam atikhuddakam. 


Thullakacchu mukham khomam parIpunnam adhitthanam,? 
pacchiman kato garuko vikanno suttamokir1.? 


LuJJanti nappahonti ca anvadhikam bahunl ca, 
andhavane asatiya eko vassam utumhi ca. 


Dve bhatuka raJagahe upanando puna dvIsu, 
kucchivikaro gilano ubho ceva gilanaka.? 


Nagga kusa vakacIram phalako° kesakambalam, 
vala-ulikapakkhañca aj]Inam akkana]a ca.” 


Potthakam nmilapItañca lohitam mañJetthena ca,? 
kanha maharanganama? acchinnadasikam tatha. 


Dighapupphaphanadasa kañcutiravethanam, 
anuppanne pakkamatI sangho bhIïJJati tavade. 


Pakkhe dadanti sanghassa ayasma revato pahI, 
vissasagahadhitthati attha cTvaramatika ”ti. 


--ooOOO-- 
! bhesajjam - Ma, Syä, PTS, Manupa, Avi. ° phalakam - Syã. 
ˆ adhitthaãnam - Ma, PTS, Avi, Tovi. ” akkanälakam - Ma, Syã; 
3 pacchime - Tovi, Manupa. akkanalam ca - PTS. 
* suttamokari - Tovi, Javi, Manupa. ° mañjitthena ca - Ma. 
” gilayanã - Syã, PTS, Tovi. ° mahãraganama - Ma, Syä, PTS, Tovi. 
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14. Với phụ trội khác, đã được phát sanh, uà luôn cả bị rách. (Mâu 
đen) bốn châu lục, bà (Visakha) đã thỉnh cầu điêu tước muốn để được dâng 
Uởi choàng (tằm) mưa. 


15. VỊ uãng lai, u† xuất hành, uị bị bệnh, uà uị nuôi bệnh, dược phẩm, 
cháo thường xuuên, uà uới choàng tắm (các m1). (Thức ăn) hảo hạng, (uật 
lót ngồ1) quá nhỏ. 


16. Ghẻ sẵn sùi, (khăn lau) mặt, sợi lanh, được đầu đủ, uiệc chú nguuện, 
tốt thiểu, đã được làm, là nặng nề, có góc b† thừa, chỉ bị xổ ra. 


17. (Các mảnh uởi) bị bung ra, làm không đủ, uỏi khác loại, uà có nhiều 
(u), rừng Andhquana, thiếu sự ghỉ nhớ, một rnình, rùa (an cư) mưa, uà 
trong mùa khác. 


18. Hai uị là anh em, ở RqJagaha, u† Upananda, lại ở hai nơi, bệnh kiết 
lụ, u† bị bệnh, cả hai uị, uà luôn cả các uật thuộc uŠ uị bệnh. 


19. VỊ lõa thể, cỏ kusa, uỏ câu, tấm uán gỗ, uà mền dệt bằng tóc, lông 
ngựa, uà cánh chỉm cú, da lnh dương sợi của câu akka. 


2O. Sợi của câu rnakaci, màu xanh, 0à rmnàu uàng, màu đỏ (máu), uà 
màu tím, màu đen, màu đỏ tía, màu hồng, uà đường uiền không cắt là 
tương tợ. 


21. Đường uïền rộng, uẽ bông hoa, rắn hổ mang, áo choàng ngắn, sợi Uỏ 
câu, uà khăn xếp đội đầu, khi chưa được phát sanh, u† ra đi, cho đên phần 
hội chúng bị chỉa rẽ. 

22. Họ dâng đến nhóm, đến hột chúng, đại đức Reuata đã gởi đi, uị lấu 


^ _ NA 


do thân thiết, u† chú nguuện, tám tiêu đề Uề ụ.” 


--OOOOO-- 


2j: 


IX. CAMPEYYAKKHANDHAKAM 


1. Tena kho pana samayena buddho bhagava campayam viharati 
gaggaraya pokkharaniya tire. Tena kho pana samayena kasIsu Jjanapadesu 
vasabhagamo nama hoti. Tattha kassapagotto nama bhikkhu avasiko hoti 
tantibaddho ussukkam apanno: “Kini anagata ca pesala bhikkhu 
agaccheyyum, agata ca pesala bhikkhu phasum' vihareyyum, ayañca ävaso 
vuddhim virulhim vepullam apaJJeyya ”ti? 


2. Tena kho pana samayena sambahula bhikkhu kaslsu carlkam 
caramana yena vasabhagamo tadavasarum.ˆ Addasa kho kassapagotto 
bhikkhu te bhikkhu duratova agacchante. Disvana asanam paññapesl. 
Padodakam padapIlham padakathalikam upanikkhipl. Paccuggantva 
pattacIvaram patiggahesl. Paniyena apucchi. Nahane ussukkam akasl. 
Ussukkampi akasi yaguya khadaniye bhattasmim. 


3. Atha kho tesam agantukanam bhikkhunam etadahosi: “Bhaddako kho 
ayam avuso, avasiko bhikkhu. Nahane ussukkam karoti. Ussukkampi karotI 
yaguya khadanriye bhattasmim. Handa mayam avuso Idheva vasabhagame 
nivasam kappema ”ti. Atha kho te agantuka bhikkhu tattheva vasabhagame 
nivasam kappesum. 


4. Atha kho kassapagottassa bhikkhuno etadahosi: “Yo kho imesam 
agantukanam bhikkhunam agantukakilamatho so patippassaddho. Yepime 
gocare appakataññuno, te 'dani me gocare pakataññuno. Dukkaram kho 
pana parakulesu yavajivam ussukkam katum. Viãñatti ca manussanam 
amanapa. Yannunaham na ussukkam kareyyam yaguya khadaniye 
bhattasmimn ”ti. So na ussukkam akasi yaguya khadanriye bhattasmim. 


5. Atha kho tesam agantukanam bhikkhunam etadahosi: “Pubbe 
khvayam avuso avasiko bhikkhu nahane ussukkam akasi. Ussukkampi 
akas? yaguya khadaniye bhattasmim. So danayam na ussukam karoti yaguya 
khadaniye bhattasmim. Duttho danayam avuso, avasiko bhikkhu. Handa 
mayam avuso, avasikam bhikkhum' ukkhipama “ti. 


6. Atha kho te agantuka bhikkhu sannipatitva kassapagottam bhikkhum 
etadavocum: “Pubbe kho tvam avuso nahane ussukkam karosi. Ussukkampi 
karosi yaguya khadaniye bhattasmim. Sodani tvam na ussukkam karosi 
yaguya khadanrye bhattasmim. Apattim tvam ãvuso apanno, passasetam 
apattin ”ti. “Natthi me avuso apatti yamaham passeyyan ”tI. 


! phãsu - Ma, PTS, Tovi. 3 karoti - Syã. 
° tadavasarimsu - Syã. *imam äväsikam bhikkhum - Syã. 
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IX. CHƯƠNG CAMPA: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Campa ở bờ hồ sen Gaggara. Vào 
lúc bấy giờ, ở xứ sở Kasi có ngôi làng tên là Vasabha. Ơ đó có vị tỳ khưu tên 
Kassapagotta là vị thường trú, gắn bó với truyền thống, đã có sự nỗ lực (nghĩ 
rằng): “Làm thế nào để các vị tỳ khưu hiền thiện chưa đi đến có thể đi đến, 
các vị tỳ khưu hiền thiện đã đến rồi có thể sống thoải mái, và trú xứ này có 
thể đạt được sự lớn mạnh, sự tăng trưởng, sự phát triển?” 


2. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu trong khi đi du hành ở xứ Kasi đã 
đến trú ngụ tại làng Vasabha. Tỳ khưu Kassapagotta đã nhìn thấy các vị tỳ 
khưu ấy từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã sắp xếp chỗ ngồi, đã đem 
lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, rồi đã đi ra đón, đã tiếp rước y 
bát, đã hỏi dâng nước uống, đã thực hiện sự nỗ lực trong việc tắm (của các vị 
ấy), và cũng đã thực hiện sự nõ lực về vấn đề cháo, về vật thực cứng, và về 
bữa ăn nữa. 


3. Khi ấy, các vị tỳ khưu vãng lai ấy đã bàn bạc điều này: “Này các đại đức, 
vị tỳ khưu thường trú này tốt thật! Vị ấy đã thực hiện sự nõ lực trong việc tắm 
(của chúng ta), và cũng đã thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, về vật thực 
cứng, và về bữa ăn nữa. Này các đại đức, vậy thì chúng ta hãy sắp xếp việc 
định cư ngay tại nơi đây, ở làng Vasabha.” Sau đó, các vị tỳ khưu vãng lai ấy 
đã sắp xếp việc định cư ngay tại nơi ấy, ở làng Vasabha. 


4. Khi ấy, tỳ khưu Kassapagotta đã khởi ý điều này: “Sự mệt nhọc vì việc 
đi đến của các vị tỳ khưu vãng lai này (nay) đã được lắng dịu. Các vị này 
(trước đây) không biết các chỗ đi khất thực, bây giờ các vị này đây biết các 
chỗ đi khất thực. Thật khó khăn khi phải thực hiện sự nỗ lực trọn đời cho 
những người khác gia tộc, và sự gợi ý (yêu cầu) lại không được mọi người 
hoan hỷ. Hay là ta sẽ không thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, về vật thực 
cứng, và về bữa ăn nữa?” VỊ ấy đã không thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, 
về vật thực cứng, và về bữa ăn nữa. 


5. Sau đó, các vị tỳ khưu vãng lai đã bàn bạc điều này: “Này các đại đức, 
trước đây vị tỳ khưu thường trú này đã thực hiện sự nỗ lực trong việc tắm 
(của chúng ta), và cũng đã thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, về vật thực 
cứng, và về bữa ăn nữa. Bây giờ, vị này đây không thực hiện sự nỗ lực về vấn 
đề cháo, về vật thực cứng, và về bữa ăn nữa. Này các đại đức, giờ đây vị tỳ 
khưu thường trú này đã trở nên hư hỏng. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy 
phạt án treo vị tỳ khưu thường trú.” 


6. Sau đó, các vị tỳ khưu vãng lai ấy đã tụ họp lại và đã nói với tỳ khưu 
Kassapagotta điều này: - “Này đại đức, trước đây chính đại đức đã thực hiện 
sự nỗ lực trong việc tắm (của chúng tôi), và cũng đã thực hiện sự nỗ lực về 
vấn đề cháo, về vật thực cứng, và về bữa ăn nữa. Hiện nay, đại đức đây không 
thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, về vật thực cứng, và về bữa ăn nữa. Này 
đại đức, đại đức đã phạm tội. Đại đức có nhận thấy tội ấy không?” - “Này các 
đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể nhận thấy.” 
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7. Atha kho te agantuka bhikkhu kassapagottam bhikkhum apattiya 
adassane ukkhipimsu. Atha kho kassapagottassa bhikkhuno etadahosl: 
“Aham kho etam na JjJanami: apatti va esa anapatti va, apanno camhi 
anapanno va, ukkhitto camhi anukkhitto va, đhammikena va adhammikena 
va, kuppena va akuppena va, thanarahena va atthanarahena va? Yan- 
nũnaham campam gantva bhagavantam etamattham puccheyyan ”ti? 


8. Atha kho kassapagotto bhikkhu senasanam samsametva patta- 
cIvaramadaya yena campa tena pakkamI. Anupubbena yena campa yena 
bhagava tenupasankamil, upasankamitva bhagavantam abhivadetva 
ekamantam nIsIdi. 


9. Acinnam kho panetam buddhanam bhagavantanam agantukehi 
bhikkhuhi saddhim patisammoditum. Atha kho bhagava kassapagottam 
bhikkhum etadavoca: “Kacecl bhikkhu khamaniyam? Kaccl yapaniyam? Kacci 
'sI' appakilamathena addhanam agato? Kuto ca tvam bhikkhu agacchasl ”ti? 


1O. “Khamaniyam bhagava. Yapanyam bhagava. Appakillamathena 
caham bhante addhanam agato. Atthi bhante kasisu Janapadesu vasabha- 
gamo nama. Tatthaham? avasiko tantibaddho ussukkam apanno: “Kinti 
anagata ca pesala bhikkhu agaccheyyum, agata ca pesala bhikkhu phãsum” 
vihareyyum, ayañca avaso vuddhim viru|him vepullam apa]JJeyya ˆt1? 


11. Atha kho bhante, sambahula bhikkhũ kasIsu carikam caramana yena 
vasabhagamo tadavasarum.“ Addasam kho aham bhante, te bhikkhu 
duratova agacchante. Disvana asanam paññapesim. Padodakam padapItham 
padakathalikam upanikkhipim. Paccuggantva pattacIvaram patiggahesim. 
Paniyena apucchim. Nahane ussukkam akasim. Ussukkampli akasim yaguya 
khadaniye bhattasmim. 


12. Atha kho tesam bhante, agantukanam bhikkhunam etadahosl: 
“PBhaddako kho ayam avuso avasiko bhikkhu. Nahane ussukkam karotl. 
Ussukkampi karoti yaguya khadaniye bhattasmim. Handa mayam avuso 
idheva vasabhagame nivasam kappema ti. Atha kho te bhante, agantuka 
bhikkhu tattheva vasabhagame nivasam kappesum. 


13. Tassa mayham bhante, etadahosi: Yo kho imesam agantukanam 
bhikkhunam agantukakllamatho so patippassaddho. Yepime gocare 
appakataññuno, te 'dani me gocare pakataññuno. Dukkaram kho pana 
parakulesu yavajvam ussukkam katum. ViññattI ca manussanam amanapa. 
Yannunaham na ussukkam kareyyam yaguya khadaniye bhattasmim ti.° So 
kho aham bhante, na ussukkam akasim yaguya khadaniye bhattasmim.° 


! kacci - Ma, PTS. 3 phãsu - Ma, PTS. ” bhattasmim - Syã. 
° tatthaham bhagava - Ma, PTS. *“ tadavasarimsu - Syã. ° bhattasmin tỉ - Syã. 
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7. Khi ấy, các vị tỳ khưu vãng lai ấy đã phạt án treo vị tỳ khưu 
Kassapagotta về việc không nhìn nhận tội. Khi ấy, tỳ khưu Kassapagotta đã 
khởi ý điều này: “Thật sự ta không hiểu được sự việc này: Điều ấy là tội hay 
không phải tội, ta có phạm tội hay không phạm, và ta đã bị án treo hay không 
bị án treo, đúng Pháp hay không đúng Pháp, có thể sửa đổi hay không thể 
sửa đổi, đáng được duy trì hay không đáng được duy trì? Hay là ta nên đi 
Campa và hỏi đức Thế Tôn về sự việc này?” 


8. Sau đó, tỳ khưu Kassapagotta đã thu xếp chỗ trú ngụ rồi cầm y bát ra đi 
về phía Campa. Tuần tự, vị ấy đã đến Campa gặp đức Thế Tôn, sau khi đến 
đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 


9. Điều này đã trở thành thông lệ của chư Phật Thế Tôn là niềm nở đối 
với các vị tỳ khưu đi đến. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với tỳ khưu 
Kassapagotta điều này: - “Này tỳ khưu, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có 
được tốt đẹp không? Ngươi đi đường xa có được ít mệt nhọc không? Và này 
tỳ khưu, ngươi từ đâu đến vậy?” 


10. - “Bạch Thế Tôn, sức khoẻ khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc được tốt đẹp. 
Và bạch ngài, con đi đường xa ít có mệt nhọc. Bạch ngài, trong xứ sở Kasi có 
ngôi làng tên là Vasabha. Ơ đó, con là vị thường trú, gắn bó với truyền thống, 
đã có sự nõ lực (nghĩ rằng): 'Làm thế nào để các vị tỳ khưu hiền thiện chưa đi 
đến có thể đi đến, các vị tỳ khưu hiền thiện đã đến rồi có thể sống thoải mái, 
và trú xứ này có thể đạt được sự lớn mạnh, sự tăng trưởng, và sự phát triển?" 


11. Bạch ngài, sau đó có nhiều vị tỳ khưu trong khi đi du hành ở xứ sở 
Kasi đã đến trú ngụ tại làng Vasabha. Bạch ngài, con đã nhìn thấy các vị tỳ 
khưu ấy từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã sắp xếp chỗ ngồi, đã đem 
lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, rồi đã đi ra tiếp rước y bát, 
dâng nước uống, đã thực hiện sự nỗ lực trong việc tắm (của các vị ấy), và 
cũng đã thực hiện sự nõ lực về vấn đề cháo, về vật thực cứng, và về bữa ăn 
nữa. 


12. Bạch ngài, khi ấy các vị tỳ khưu vãng lai ấy đã bàn bạc điều này: “Này 
các đại đức, vị tỳ khưu thường trú này tốt thật! Vị ấy đã thực hiện sự nõ lực 
trong việc tắm (của chúng ta), và cũng đã thực hiện sự nõ lực về vấn đề cháo, 
về vật thực cứng, và về bữa ăn nữa. Này các đại đức, vậy thì chúng ta hãy sắp 
xếp việc định cư ngay tại nơi đây, ở làng Vasabha.' Bạch ngài, sau đó các vị tỳ 
khưu vãng lai ấy đã sắp xếp việc định cư ngay tại nơi ấy, ở làng Vasabha. 


13. Bạch ngài, khi ấy con đây đã khởi ý điều này: “Sự mệt nhọc vì việc đi 
đến của các vị tỳ khưu vãng lai này (nay) đã được lắng dịu. Các vị này (trước 
đây) không biết các chỗ đi khất thực, bây giờ các vị này đây biết các chỗ đi 
khất thực. Thật khó khăn khi phải thực hiện sự nỗ lực trọn đời cho những 
người khác gia tộc, và sự gợi ý (yêu cầu) lại không được mọi người hoan hỷ. 
Hay là ta sẽ không thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, về vật thực cứng, và về 
bữa ăn nữa?" Bạch ngài, con đây đã không thực hiện sự nõ lực về vấn đề cháo, 
về vật thực cứng, và về bữa ăn nữa. 


241 


Vimauaptt†ake Mahauaggapd]i 2 Campeuuakkhandhakam 


14. Atha kho tesam bhante, agantukanam bhikkhuũnam etadahosi: “Pubbe 
khvayam avuso avasiko bhikkhu nahane ussukkam karoti. Ủssukkampi 
karoti yaguya khadaniye bhattasmim. So 'danayam na ussukkam karoti 
yaguya khadaniye bhattasmim. Duttho 'danayam avuso, avasiko bhikkhu. 
Handa mayam avuso, avasikam bhikkhum' ukkhipama ti. 


15. Atha kho te bhante, agantuka bhikkhu sannipatitva mam etadavocum: 
“Pubbe kho tvam avuso, nahane ussukkam karosi. Jssukkampl karosl yaguya 
khadaniye bhattasmim. So 'dani tvam na ussukkam karosi yaguya khadaniye 
bhattasmim. Apattim tvam ävuso ãpanno, passasetam apattin ti. Natthi me 
avuso apatti yamaham passeyyan  tI. 


16. Atha kho te bhante, agantuka bhikkhu mam apattiya adassane 
ukkhipimsu. Tassa mayham bhante etadahosi: “Aham kho etam na Janami: 
apatti va esa anapatti va, apanno camhi anapanno va, ukkhitto camhi 
anukkhitto va, dhammikena va adhammikena va, kuppena va akuppena va, 
thanarahena va atthanarahena va. Yannunaham campam gantva 
bhagavantam etamattham puccheyyan ti. Tatoham bhagava agacchamI ”i. 


17. “Anapatti esa bhikkhu. Nesa apatti. Anapannosl. Nasi apanno. 
Anukkhittosi. Nasi ukkhitto. Adhammikenasi kammena ukkhitto kuppena 
atthanarahena. Gaccha tvam bhikkhu, tattheva vasabhagame nivasam 
kappehil ”Li. “Evam bhante ”t kho kassapagotto bhikkhu bhagavato 
patissutva utthayasana bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva yena 
vasabhagamo tena pakkamI. 


18. Atha kho tesam agantukanam bhikkhunam ahudeva kukkuccam ahu 
vippatisaro: “Alabha vata no, na vata no labha, dulladdham vata no, na vata 
no suladdham, ye mayam suddham bhikkhum anapattikam avatthusmim 
akarane ukkhipinha. Handa mayam avuso, campam gantva bhagavato 
santike accayam accayato desema ”tI. 


1o. Atha kho te agantuka bhikkhu senasanam samsametva pattacIvaram 
adaya yena campa tena pakkamimsu. Anupubbena yena campa yena 
bhagava tenupasankamimsu, upasankamitva bhagavantam abhivadetva 
ekamantam nisidimsu. 


2o. Acinnam kho panetam buddhãnam bhagavantanam ãgantukehi 
bhikkhuhi saddhimm patisammodituim. Atha kho bhagava te bhikkhu 
etadavoca: “Kaccl bhikkhave, khamaniyam? Kaccl yapaniyam? Kaccittha? 
appakilamathena addhanam agata? Kuto ca tumhe bhikkhave, agacchatha 
”“H? “Khamaniyam bhagava. Yapaniyam bhagava. Appakilamathena ca 
mayam bhante, addhanam agata. Atthi bhante kasIsu Janapadesu vasabha- 
gamo nama. Tato mayam bhagava agacchama ”ti. “Tumhe bhikkhave, 
avasikam bhikkhum ukkhipittha ”ti. “Evam bhante ”ti. “Kismim bhikkhave, 
vatthusmim kismin? karape ”tï? “Avatthusmim bhagava akarane ”ti. 


!imam äväsikam bhikkhum - Syã. 
ˆ kacci - PTS. ” kismim ti padam Ma, PTS potthakesu na dissate. 
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14. Bạch ngài, sau đó các vị tỳ khưu vãng lai ấy đã bàn bạc điều này: “Này 
các đại đức, trước đây chính vị tỳ khưu thường trú này đã thực hiện sự nỗ lực 
trong việc tắm (của chúng ta) và cũng đã thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, 
về vật thực cứng, và về bữa ăn nữa. Bây giờ, vị này đây không thực hiện sự nỗ 
lực về vấn đề cháo, về vật thực cứng, và về bữa ăn nữa. Này các đại đức, giờ 
đây vị tỳ khưu thường trú này đã trở nên hư hỏng. Này các đại đức, vậy 
chúng ta hãy phạt án treo vị tỳ khưu thường trú. 

15. Bạch ngài, sau đó các vị tỳ khưu vãng lai ấy đã tụ họp lại và đã nói với 
con điều này: “Này đại đức, trước đây đại đức đã thực hiện sự nỗ lực trong 
việc tắm (của chúng tôï) và cũng đã thực hiện sự nõ lực về vấn đề cháo, về vật 
thực cứng, và về bữa ăn nữa. Bây giờ, đại đức đây không thực hiện sự nỗ lực 
về vấn đề cháo, về vật thực cứng, và về bữa ăn nữa. Này đại đức, đại đức đã 
phạm tội. Đại đức có nhận thấy tội ấy không?" “Này các đại đức, không có tội 
gì ở tôi để tôi có thể nhận thấy.” 

16. Bạch ngài, khi ấy các vị tỳ khưu vãng lai ấy đã phạt án treo về việc 
không nhìn nhận tội đến con. Bạch ngài, con đây đã khởi ý điều này: “Thật sự 
ta không hiểu được sự việc này: Điều ấy là tội hay không phải tội, ta có phạm 
tội hay không phạm, và ta đã bị án treo hay không bị án treo, đúng Pháp hay 
không đúng Pháp, có thể sửa đổi hay không thể sửa đổi, đáng được duy trì 
hay không đáng được duy trì? Hay là ta nên đi Campa và hỏi đức Thế Tôn về 
sự việc này?” Bạch Thế Tôn, con từ nơi đó đi đến.” 

17. - “Này tỳ khưu, việc ấy là vô tội, việc ấy không phải là tội. Ngươi là 
không có tội, ngươi không có phạm tội. Ngươi là không bị án treo, ngươi 
không có bị án treo. Ngươi đã bị án treo bởi hành sự sai Pháp, có thể sửa đổi, 
không đáng được duy trì. Này tỳ khưu, ngươi hãy đi và hãy sắp xếp việc định 
cư ngay tại nơi ấy, ở làng Vasabha.” - “Bạch ngài, xin vâng.” Rồi vị tỳ khưu 
Kassapagotta nghe theo đức Thế Tôn, đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức 
Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi về làng Vasabha. 

18. Khi ấy, các vị tỳ khưu vãng lai ấy đã khởi lên nỗi phân vân, đã khởi lên 
sự ân hận: “Thật là bất lợi cho chúng ta, thật là không có lợi ích cho chúng ta, 
rồi chúng ta sẽ gặt quả xấu, rồi chúng ta sẽ không được quả tốt, là việc chúng 
ta đã phạt án treo không có cơ sở không có nguyên nhân đến vị tỳ khưu trong 
sạch không có phạm tội. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy đi Campa và trình 
báo tội lõi là tội lỗi ở nơi đức Thế Tôn.” 

19. Sau đó, các vị tỳ khưu vãng lai ấy đã thu xếp chỗ trú ngụ rồi cầm y bát 
ra đi về hướng Campa. Theo tuần tự, các vị ấy đã đến Campa gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 

2o. Điều này đã trở thành thông lệ của chư Phật Thế Tôn là niềm nở đối 
với các tỳ khưu đi đến. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với các vị tỳ khưu ấy điều 
này: - “Này các tỳ khưu, sức khoẻ có khá không ? Mọi việc có được tốt đẹp 
không? Các ngươi đi đường xa có được ít mệt nhọc không? Và này các tỳ 
khưu, các ngươi từ đâu đi đến vậy?” - “Bạch Thế Tôn, sức khoẻ khá. Bạch Thế 
Tôn, mọi việc được tốt đẹp. Và bạch ngài, chúng con đi đường xa ít có mệt 
nhọc. Bạch ngài, trong xứ sở Kasi có ngôi làng tên là Vasabha. Bạch Thế Tôn, 
chúng con từ nơi đó đi đến.” - “Này các tỳ khưu, các ngươi đã phạt án treo vị 
tỳ khưu thường trú có phải không?” - “Bạch Thế Tôn, thưa phải.” - “Này các 
tỳ khưu, dựa trên cơ sở gì vậy, dựa vào nguyên nhân gì vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, không có cơ sở, không có nguyên nhân.” 


243 


Vimauaptt{ake Mahauaggapd]i 2 Campeuuakkhandhakam 


21. Vigarahi buddho bhagava: “Ananucchaviyam' moghapurisa,? ananu- 
lomikam appatirũpam assamanakam akappliyam akaranyam. Katham hi 
nama tumhe moghapurisa, suddham bhikkhum anapattikam avatthusmim 
akarane ukkhipissatha? NÑetam moghapurisä, appasannanam va pasadaya — 
pe— Vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu amantesi: “Na bhikkhave, 
suddho bhikkhu anapattiko avatthusmm akarane ukkhipitabbo. Yo 
ukkhipeyya, apatti dukkatassa ”H. 


22. Atha kho te bhikkhu utthayasana ekamsam uttarasangam karitva 
bhagavato padesu sirasa nipatitva bhagavantam etadavocum: “Accayo no 
bhante, accagama yatha bale yatha mulhe yatha akusale, ye mayam suddham 
bhikkhum anapattikam avatthusmim akarane ukkhipimha. Tesam no bhante 
bhagava accayam accayato patiganhatu ayatim samvwaraya ”H. “Taggha 
tumhe bhikkhave, accayo accagama yatha bale yatha mu]he yatha akusale, ye 
tumhe suddham bhikkhum anapattikam avatthusmim akarane ukkhipittha. 
Yato ca kho tumhe bhikkhave, accayam accayato disva yathadhammam 
patikarotha, tam vo mayam patiganhama. Vuddhi hesa bhikkhave, arlyassa 
vinaye yo accayam accayato disva yathadhammam patilkarotl, ayatlñca” 
samvaram apajJJatI ”tI. 


23. Tena kho pana samayena campayam bhikkhu evarupani kammani 
karonti: ađhammena vaggakammam karonti, ađhammena samaggakammam 
karonti, dhammena vaggakammam karonti, dhammapatirupakena vagga- 
kammam karonti, dhammapatiripakena samaggakammam karonti, ekopl 
ekam ukkhipatl, ekopIl dve ukkhipati, ekopl sambahule ukkhipatIl, ekopi 
sangham ukkhipati, dvepi ekam ukkhipanti, dvepi dve ukkhipanti, dvepl 
sambahule ukkhipantl, dvepi sangham ukkhipanti, sambahulapi ekam 
ukkhipanti, sambahulapI dve ukkhipanti, sambahulapi sambahule ukkhi- 
panti, sambahulapI sangham ukkhipanti, sanghopI sangham ukkhipat. 


24. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te ujJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama campayam bhikkhuũ evarupanl kammanl karissanti: 
adhammena vaggakammam karissanti, adhammena samaggakammam 
karIssanti, dhammena vaggakammam karissanti, đhammapatirupakena 
vaggakammam karissanti, dhammapatirupakena samaggakammam 
karissanti, ekopi ekam ukkhipissati, ekopI dve ukkhipIssati, ekopl sambahule 
ukkhipissati, ekopIl sangham ukkhipissati, dvepI ekam ukkhipissanti, dvepl 
dve ukkhipissani, dvepl sambahule ukkhipissani, dvepil sangham 
ukkhipissanti, sambahulapi ekam ukkhipissantl, sambahulapil dve 
ukkhipissanti, sambahulapi sambahule ukkhipissanti, sambahulapi sangham 
ukkhipIssanti, sanghopI sangham ukkhipissatI ”ti? 


! ananuechavikam - Ma, Syã. °“ bhikkhave - Sya, PTS. ” ayatim - Ma, Syã, PTS. 
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21. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này những kẻ rồ dại, thật 
không đúng đắn, không hợp lẽ, không thích đáng, không xứng pháp Sa-môn, 
không được phép, không nên làm. Vì sao những kẻ rồ dại các ngươi lại phạt 
án treo không có cơ sở, không có nguyên nhân đến vị tỳ khưu trong sạch 
không có phạm tội? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói 
Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, không nên phạt án 
treo không có cơ sở, không có nguyên nhân đến vị tỳ khưu trong sạch không 
có phạm tội; vị nào phạt án treo thì phạm tội dukka†a.” 


22. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y một 
bên vai, quỳ xuống đê đầu ở các bàn chân của đức Thế Tôn, rồi nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, tội lõi đã chiếm ngự lấy chúng con khiến 
chúng con như là ngu khờ, như là mê muội, như là không có đạo đức nên 
chúng con đã phạt án treo không có cơ sở, không có nguyên nhân đến vị tỳ 
khưu trong sạch không có phạm tội. Bạch ngài, đối với chúng con đây xin đức 
Thế Tôn ghi nhận tội lõi là tội lõi hầu để ngăn ngừa trong tương lai.” - “Này 
các tỳ khưu, đúng như vậy. Tội lõi đã chiếm ngự lấy các ngươi khiến các 
ngươi như là ngu khờ, như là mê muội, như là không có đạo đức nên các 
ngươi đã phạt án treo không có cơ sở, không có nguyên nhân đến vị tỳ khưu 
trong sạch không có phạm tội. Và này các tỳ khưu, chính từ việc đó các ngươi 
đã thấy được tội lõi là tội lỗi và sửa đối đúng theo Pháp, chúng ta ghi nhận 
điều ấy cho các ngươi. Này các tỳ khưu, chính điều này là sự tiến bộ trong 
Luật của bậc Thánh: “Người nào sau khi thấy được tội lõi là tội lỗi và sửa đổi 
đúng theo Pháp sẽ có được sự ngăn ngừa trong tương lai.” 


23. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở Campa thực hiện các hành sự như thế 
này: Các vị thực hiện hành sự phe nhóm sai Pháp, thực hiện hành sự hợp 
nhất sai Pháp, thực hiện hành sự phe nhóm đúng Pháp, thực hiện hành sự 
phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, thực hiện hành sự hợp nhất có vẻ ngoài 
đúng Pháp, chỉ một vị phạt án treo một vị, chỉ một vị phạt án treo hai vị, chỉ 
một vị phạt án treo một số vị, chỉ một vị phạt án treo hội chúng, chỉ hai vị 
phạt án treo một vị, chỉ hai vị phạt án treo hai vị, chỉ hai vị phạt án treo một 
số vị, chỉ hai vị phạt án treo hội chúng, chỉ một số vị phạt án treo một vị, chỉ 
một số vị phạt án treo hai vị, chỉ một số vị phạt án treo một số vị, chỉ một số 
vị phạt án treo hội chúng, hội chúng cũng phạt án treo hội chúng. 


24. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ở Campa lại thực hiện các hành sự 
như thế này: Các vị thực hiện hành sự phe nhóm sai Pháp, thực hiện hành sự 
hợp nhất sai Pháp, thực hiện hành sự phe nhóm đúng Pháp, thực hiện hành 
sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, thực hiện hành sự hợp nhất có vẻ ngoài 
đúng Pháp, chỉ một vị phạt án treo một vị, chỉ một vị phạt án treo hai vị, chỉ 
một vị phạt án treo một số vị, chỉ một vị phạt án treo hội chúng, chỉ hai vị 
phạt án treo một vị, chỉ hai vị phạt án treo hai vị, chỉ hai vị phạt án treo một 
số vị, chỉ hai vị phạt án treo hội chúng, chỉ một số vị phạt án treo một vị, chỉ 
một số vị phạt án treo hai vị, chỉ một số vị phạt án treo một số vị, chỉ một số 
vị phạt án treo hội chúng, hội chúng cũng phạt án treo hội chúng?” 
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25. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. “Saccam kira 
bhikkhave, campayam bhikkhu evarupani kammanl karonti: adhammena 
vaggakammam karonti —pe— sanghopIl sangham ukkhipatr ”ti? “Saccam 
bhagava ”0i. 


26. Vigarahi buddho bhagava: “Ananucchaviyam bhikkhave, tesam 
moghapurisanam ananulomikam appatripam assamanakam akappiyam 
akaranyam. Katham hi nama te bhikkhave, moghapurisa evarupani 
kammanml karissanti: adhammena vaggakammam karissanti —pe— sanghopl 
sangham ukkhipissati? 


27. Netam bhikkhave, appasannanam va pasadaya —pe— Vigarahitva 
dhammim katham katva bhikkhuũ amantesi: “Adhammena' ce bhikkhave, 
vaggakammam akammam na ca karamyam. Adhammena ? samagga- 
kammam akammam na ca karamyam. Dhammena ? vaggakammam 
akammam na ca karanyam. Dhammapatirupakena ? vaggakammam 
akammam na ca karamyam. Dhammapatirupakenaˆ samaggakammam 
akammam na ca karamyam. Ekopil ekam ukkhipat akammam na ca 
karamyam. Ekopi dve ukkhipati akammam na ca karamyam. Ekopi 
sambahule ukkhipati akammam na ca karaniyam. Ekopl sangham ukkhipati 
akammam na ca karaniyam. Dvepi ekam ukkhipanti akammam na ca 
karamyam. Dvepi dve ukkhipanti akammam na ca karamyam. Dwepi 
sambahule ukkhipanti akammam na ca karanyam. Dvepi sangham 
ukkhipanti akammam na ca karanyam. Sambahulapi ekam ukkhipanti 
akammam na ca karanyam. SambahulapI dve ukkhipanti akammam na ca 
karanryam. SambahulapiI sambahule ukkhipanti akammam na ca karanIyam. 
SambahulapI sangham ukkhipanti akammam na ca karanyam. Sanghopi 
sangham ukkhipati akammam na ca karanTiyam. 


28. Cattarimani bhikkhave, kammani: adhammena vaggakammam, 
adhammena samagsakammam, dhammena vaggakammam, đdhammena 
samaggakammam. 


2o. Tatra bhikkhave, yamidam? adhammena vaggakammam, Idam 
bhikkhave, kammam adhammatta vaggatta kuppam atthanaraham. Na 
bhikkhave, evaruipam kammam katabbam. Na ca maya evaruipam kammam 
anuñfñatam. 


3o. Tatra bhikkhave, yamidam adhammena samaggakammam, idam 
bhikkhave, kammam adhammatta kuppam atthanaraham. Na bhikkhave, 
evaripam kammam katabbam. NÑa ca maya evarupam kammam anuññatam. 


31. Tatra bhikkhave, yamidam đhammena vaggakammam, Idam 
bhikkhave, kammam vaggatta kuppam atthanaraham. Na bhikkhave, 
evarupam kammam katabbam. Na ca maya evarupam kammam anuññatam. 


' đhammena - Syã. 
° ce bhikkhave - Syä ađhikam. 3 vadidam - Ma, Syäã (evam sabbattha). 
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25. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ở Campa thực hiện các hành sự như thế 
này: Các vị thực hiện hành sự phe nhóm sai Pháp, —nt— hội chúng cũng phạt 
án treo hội chúng, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


26. Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: - “Này các tỳ khưu, thật không 
đúng đắn cho những kẻ rồ dại ấy, thật không hợp lẽ, không thích đáng, 
không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm. Vì sao những 
kẻ rồ dại ấy lại thực hiện các hành sự như thế này: Các vị thực hiện hành sự 
phe nhóm sai Pháp, —(như trên)— hội chúng cũng phạt án treo hội chúng? 


27. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại và 
bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nếu là hành sự phe nhóm sai Pháp 
thì không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự hợp nhất sai Pháp 
không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự phe nhóm đúng Pháp 
không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự phe nhóm có vẻ ngoài 
đúng Pháp không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự hợp nhất có 
vẻ ngoài đúng Pháp không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ một vị 
phạt án treo một vị không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ một vị phạt 
án treo hai vị không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ một vị phạt án 
treo một số vị không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ một vị phạt án 
treo cả hội chúng không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ hai vị phạt 
án treo một vị không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ hai vị phạt án 
treo hai vị không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ hai vị phạt án treo 
một số vị không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ hai vị phạt án treo cả 
hội chúng không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ một số vị phạt án 
treo một vị không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ một số vị phạt án 
treo hai vị không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ một số vị phạt án 
treo một số vị không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ một số vị phạt 
án treo cả hội chúng không là hành sự và không nên thực hiện. Hội chúng 
cũng phạt án treo hội chúng không là hành sự và không nên thực hiện. 


28. Này các tỳ khưu, đây là bốn loại hành sự: Hành sự phe nhóm sai 
Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự 
hợp nhất đúng Pháp. 


2o. Này các tỳ khưu, trường hợp ấy tức là hành sự phe nhóm sai Pháp. 
Này các tỳ khưu, hành sự này có bản chất sai Pháp, có bản chất phe nhóm, có 
thể sửa đổi, không đáng được duy trì. Này các tỳ khưu, hành sự như thế 
không nên thực hiện và hành sự như thế không được ta cho phép. 


3o. Này các tỳ khưu, trường hợp ấy tức là hành sự hợp nhất sai Pháp. Này 
các tỳ khưu, hành sự này có bản chất sai Pháp, có thể sửa đổi, không đáng 
được duy trì. Này các tỳ khưu, hành sự như thế không nên thực hiện và hành 
sự như thế không được ta cho phép. 

31. Này các tỳ khưu, trường hợp ấy tức là hành sự phe nhóm đúng Pháp. 
Này các tỳ khưu, hành sự này có bản chất phe nhóm, có thể sửa đổi, không 
đáng được duy trì. Này các tỳ khưu, hành sự như thế không nên thực hiện và 
hành sự như thế không được ta cho phép. 
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32. Tatra bhikkhave, yamidam dhammena samaggakammam, Idam 
bhikkhave, kammam dhammattäã samaggattaä akuppam thanaraham. 
Evardpam bhikkhave, kammam katabbam. Evarupañca maya kammam 
anuññatam. Tasmatiha bhikkhave, evarũpam kammam karissama yadidam 
dhammena samaggan ti. Evam hi vo bhikkhave, sikkhitabban ”ti. 


33. Tena kho pana samayena chabbagsiya bhikkhu evarupanIi kammani 
karonti: ađhammena vaggakammam karonti, ađhammena samaggakammam 
karonti, dhammena vaggakammam karonti, dhammapatiruipakena vagga- 
kammam karonti, dhammapatirupakena samaggakammam karonHi, ñatti- 
vipannampi kammam karonti anusavanasampannam, anusavanavipannam 
p'L kammam karonti ñattisampannam, ñattivipannampl anusavana- 
vipannampil kammam karonti, aññatrapi đdhamma kammam karontii, 
aññatrapl vinaya kammam karontl, aññatrapl satthusasana kammam 
karontl patikutthakatampi' kammam karonti adhammikam kuppam 
atthanaraham. 

34. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te uJJjhayanti khiyanti vipacenHi: 
“Katham hi nama chabbaggiya bhikkhu evarũpani kammani karlssanti: 
adhammena vagsakammam karissanti, adhammena samagsakammam 
karIssanti, dhammena vaggakammam karissanti, đhammapatirupakena 
vaggakammam_ karissanti, dhammapatirupakena samaggakammam 
karissanti, ñattivipannampi kammam karissanti anusavanasampannam, 
anusavanavipannampl kammam karissanti ñattisampannam, ñattivipannam 
pI anusavanavipannampi kammam karissanti, aññatrapIi dhamma kammam 
karlssantIl, aññatrapl vinaya kammam karissanti, aññatrapl satthusasana 
kammam karissanti, patikutthakatampl kammam karissanti adhammikam 
kuppam atthanarahan ”ti? 


35. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. “Saccam kira 
bhikkhave, chabbaggiya bhikkhu evarupanl kammami karonti: adhammena 
vaggeakammam karontl, —pe— patikutthakatampil kammam karonti 
adhammikam kuppam atthanarahan ”ti? “Saccam bhagava ”tI. —pe— 


36. Vigarahitva dhammim katha katva bhikkhu amantesi: “Adhammena 
ce bhikkhave, vaggakammam akammam, na ca karaniyam. Adhammena ˆ 
samaggakammam akammam, na ca karaniyam. Dhammena  vagsakammam 
akammam, na ca karamyam. Dhammapatrupakena ° vaggakammam 
akammam, na ca karamyam. Dhammapatiripakena ? samaggakammam 
akammam, na ca karamyam. Ñattivipannam ce bhikkhave, kammam 
anusavanasampannam akammam, na ca karaniyam. Anusavanavipannam ce 
bhikkhave, kammam ñattisampannam akammam, na ca karaniyam. Ñatti- 
vipannam ce bhikkhave, kammam anusavanavipannam ca akammam, na ca 
karanyam. Aññatrap” dhamma kammam akammam, na ca karanIyam. 
Aññatrap vinaya kammam akammam, na ca karamyam. Aññatrapi 
satthusasana kammam akammam, na ca karanmyam. Patikutthakatañce 
bhikkhave, kammam adhammikam kuppam atthanaraham akammam, na ca 
karaniyam.” 


! patikutthakatampi - Ma, Syã, PTS (evam sabbattha). 
° ce bhikkhave - Syã adhikam. 3 aññatrapi bhikkhave - Syä. 


248 


Tạng Luật - Đại Phẩm 2 Chương Campa 


32. Này các tỳ khưu, trường hợp ấy tức là hành sự hợp nhất đúng Pháp. 
Này các tỳ khưu, hành sự này có bản chất đúng Pháp, có bản chất hợp nhất, 
không thể sửa đổi, đáng được duy trì. Này các tỳ khưu, hành sự như thế nên 
được thực hiện và hành sự như thế được ta cho phép. Này các tỳ khưu, do đó 
ở đây chúng ta sẽ thực hiện hành sự như thế, tức là “có sự hợp nhất đúng 
Pháp. Này các tỳ khưu, các ngươi nên học tập theo đúng như thế.” 

33. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư thực hiện các hành sự như 
thế này: Các vị thực hiện hành sự phe nhóm sai Pháp, thực hiện hành sự hợp 
nhất sai Pháp, thực hiện hành sự phe nhóm đúng Pháp, thực hiện hành sự 
phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, thực hiện hành sự hợp nhất có vẻ ngoài 
đúng Pháp, thực hiện hành sự thiếu lời đề nghị có lời tuyên bố, thực hiện 
hành sự thiếu lời tuyên bố có lời đề nghị, thực hiện hành sự thiếu lời đề nghị 
và thiếu cả lời tuyên bố, thực hiện hành sự nghịch với Pháp, thực hiện hành 
sự nghịch với Luật, thực hiện hành sự nghịch với lời dạy của bậc Đạo Sư, 
thực hiện hành sự đã bị chê bai khi thực hiện, không đúng Pháp, có thể sửa 
đổi, không đáng được duy trì. 

34. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại thực hiện các hành 
sự như thế này: Các vị thực hiện hành sự phe nhóm sai Pháp, thực hiện hành 
sự hợp nhất sai Pháp, thực hiện hành sự phe nhóm đúng Pháp, thực hiện 
hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, thực hiện hành sự hợp nhất có vẻ 
ngoài đúng Pháp, thực hiện hành sự thiếu lời đề nghị có lời tuyên bố, thực 
hiện hành sự thiếu lời tuyên bố có lời đề nghị, thực hiện hành sự thiếu lời đề 
nghị và thiếu luôn lời tuyên bố, thực hiện hành sự nghịch với Pháp, thực hiện 
hành sự nghịch với Luật, thực hiện hành sự nghịch với lời dạy của bậc Đạo 
Sư, thực hiện hành sự đã bị chê bai khi thực hiện, không đúng Pháp, có thể 
sửa đổi, không đáng được duy trì?” 

35. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm Lục Sư thực hiện các hành sự như 
thế này: Các vị thực hiện hành sự phe nhóm sai Pháp, —nt— thực hiện hành 
sự đã bị chê bai khi thực hiện, không đúng Pháp, có thể sửa đổi, không đáng 
được duy trì, có đúng không vậy?” “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” —nt— 

36. - Sau khi khiến trách, ngài đã nói Pháp thoại và bảo các tỳ khưu rằng: 
“Này các tỳ khưu, nếu là hành sự phe nhóm sai Pháp thì không là hành sự và 
không nên thực hiện. Hành sự hợp nhất sai Pháp không là hành sự và không 
nên thực hiện. Hành sự phe nhóm đúng Pháp không là hành sự và không nên 
thực hiện. Hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp không là hành sự và 
không nên thực hiện. Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp không là 
hành sự và không nên thực hiện. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là thiếu lời đề 
nghị có lời tuyên bố thì không là hành sự và không nên thực hiện. Này các tỳ 
khưu, nếu hành sự là thiếu lời tuyên bố có lời đề nghị thì không là hành sự và 
không nên thực hiện. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là thiếu lời đề nghị và 
thiếu luôn lời tuyên bố thì không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự 
nghịch với Pháp không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự nghịch 
với Luật không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự nghịch với lời 
dạy của bậc Đạo Sư không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự đã bị 
chê bai khi thực hiện, không đúng Pháp, có thể sửa đổi, không đáng được duy 
trì thì không là hành sự và không nên thực hiện.” 
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37. Chayimani bhikkhave, kammani: adhammakammam, vaggakammam, 
samagsakammam, dhammapatiripakena vaggakammam, đhamma- 
patirupakena samagsgakammam, dhammena samagsakammam. 


38. Katamañca bhikkhave, adhammakammam? Ñattdutiye ce 
bhikkhave, kamme ekaya ñattlya kammam karotl na ca kammavacam 
anusaveti, adhammakammam. 


3o. Ñattidutiye ce bhikkhave, kamme dvThi ñatihi kammam karoti, na ca 
kammavacam anusaveti, adhammakammam. 


40. Ñattidutiye ce bhikkhave, kamme ekaya kammavacäya kammam 
karoti, na ca ñattim thapeti, adhammakammam. 


41. Ñattidutiye ce bhikkhave, kamme dvihi kammaväcähi kammam 
karoti, na ca ñattim thapeti, adhammakammam. 


42. Ñatticatutthe ee bhikkhave, kamme ekäya ñattiya kammam karoti, na 
ca kammavacam anusaveti, adhammakammam. 


43. Ñatticatutthe ce bhikkhave, kamme dvihi ñatHhi kammam karoti, na 
ca kammavacam anusaveti, adhammakammam. 


44. Ñatticatutthe ce bhikkhave, kamme tThi ñattihi kammam karoti, na ca 
kammavacam anusaveti, adhammakammam. 


45. Ñatticatutthe ce bhikkhave, kamme catuhi ñattihi kammam karoti, na 
ca kammavacam anusaveti, adhammakammam. 


46. Ñatticatutthe ce bhikkhave, kamme ekãya kammaväcäya kammam 
karoti, na ca ñattim thapeti, adhammakammam. 


47. Ñatticatutthe ce bhikkhave, kamme dvihi kammaväcähi kammam 
karoti, na ca ñattim thapeti, adhammakammam. 


48. Ñatticatutthe ce bhikkhave, kamme tihi kammavacahi kammam 
karoti, na ca ñattim thapeti, adhammakammam. 


49. Ñatticatutthe ce bhikkhave, kamme catũhi kammaväacahi kammam 
karotl, na ca ñattim thapetl, adhammakammam. Idam vuccati bhikkhave, 
adhammakammam. 


50. Katamañeca bhikkhave, vaggakammam? Ñattidutiye ce bhikkhave, 
kamme yavatika bhikkhu kammappatta, te anagata honti, chandarahanam 
chando anahato hoti, sammukhibhuta patikkosanti, vaggakammam. 


51. Ñattidutiye ce bhikkhave, kamme yävatikã bhikkhũ kammappattã, te 


agata honti, chandarahanam chando anahato hot, sammukhibhuta 
patikkosanti, vaggakammam. 
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37. Này các tỳ khưu, đây là sáu loại hành sự: Hành sự sai Pháp, hành sự 
phe nhóm, hành sự hợp nhất, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, 
hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất đúng Pháp. 

38. Và này các tỳ khưu, thế nào là hành sự sai Pháp? Này các tỳ khưu, ở 
hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, nếu thực hiện hành sự với một lời đề 
nghị và không tuyên bố tuyên ngôn hành sự, (như thế là) hành sự sai Pháp. 

3o. Này các tỳ khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, nếu thực 
hiện hành sự với hai lời đề nghị và không tuyên bố tuyên ngôn hành sự, (như 
thế là) hành sự sai Pháp. 

4o. Này các tỳ khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, nếu thực 
hiện hành sự với một tuyên ngôn hành sự và không xác định lời đề nghị, 
(như thế là) hành sự sai Pháp. 

41. Này các tỳ khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, nếu thực 
hiện hành sự với hai tuyên ngôn hành sự và không xác định lời đề nghị, (như 
thế là) hành sự sai Pháp. 

42. Này các tỳ khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, nếu thực 
hiện hành sự với một lời đề nghị và không tuyên bố tuyên ngôn hành sự, 
(như thế là) hành sự sai Pháp. 

43. Này các tỳ khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, nếu thực 
hiện hành sự với hai lời đề nghị và không tuyên bố tuyên ngôn hành sự, (như 
thế là) hành sự sai Pháp. 

44. Này các tỳ khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, nếu thực 
hiện hành sự với ba lời đề nghị và không tuyên bố tuyên ngôn hành sự, (như 
thế là) hành sự sai Pháp. 

45. Này các tỳ khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, nếu thực 
hiện hành sự với bốn lời đề nghị và không tuyên bố tuyên ngôn hành sự, 
(như thế là) hành sự sai Pháp. 

46. Này các tỳ khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, nếu thực 
hiện hành sự với một tuyên ngôn hành sự và không xác định lời đề nghị, 
(như thế là) hành sự sai Pháp. 

47. Này các tỳ khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, nếu thực 
hiện hành sự với hai tuyên ngôn hành sự và không xác định lời đề nghị, (như 
thế là) hành sự sai Pháp. 

48. Này các tỳ khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, nếu thực 
hiện hành sự với ba tuyên ngôn hành sự và không xác định lời đề nghị, (như 
thế là) hành sự sai Pháp. 

49. Này các tỳ khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, nếu thực 
hiện hành sự với bốn tuyên ngôn hành sự và không xác định lời đề nghị, (như 
thế là) hành sự sai Pháp. Này các tỳ khưu, đây được gọi là hành sự sai Pháp. 

5o. Và này các tỳ khưu, thế nào là hành sự phe nhóm? Này các tỳ khưu, 
nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, các tỳ khưu với số lượng cần 
thiết cho hành sự các vị ấy không đến, sự tùy thuận của các vị cần phải gởi 
tùy thuận không được đem đến, các vị hiện diện phản đối, (như thế là) hành 
sự phe nhóm. 

51. Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, các tỳ 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của 
các vị cần phải gởi tùy thuận không được đem đến, các vị hiện diện phản đối, 
(như thế là) hành sự phe nhóm. 
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52. Ñattidutiye ce bhikkhave, kamme yävatika bhikkhũ kammappattä, te 
agata honti, chandarahanam chando ahato hot, sammukhibhuta 
patikkosanti, vaggakammam. 


53. Ñatticatutthe ce bhikkhave, kamme yãvatikã bhikkhũ kammappattä, 
te anagata honti, chandarahanam chando anahato hotil, sammukhibhuta 
patIkkosanti, vaggakammam. 


54. Ñatticatutthe ce bhikkhave, kamme yãvatika bhikkhũ kammappattä, 
te agata honti, chandarahanam chando anahato hoti, sammukhibhuta 
patIkkosanti, vaggakammam. 


55. Ñatticatutthe ce bhikkhave, kamme yãvatika bhikkhũ kammappattä, 
te agata honti, chandarahanam chando ahato hotl, sammukhibhuta 
patikkosanti, vagsakammam. Idam vueccati bhikkhave, vaggakammam. 


56. Katamañca bhikkhave, samaggakammam? Ñattidutiye ce bhikkhave, 
kamme yavatika bhikkhu kammappatta, te agata honti, chandarahanam 
chando ahato hoti, sammukhibhuta na patikkosanti, samaggakammam. 


57. Ñatticatutthe ce bhikkhave, kamme yãvatikã bhikkhũ kammappattä, 
te agata honti, chandarahanam chando ahato hotl, sammukhibhuta na 
patikkosanti, samaggakammam. Idam vuccati bhikkhave, samagsakammam. 


58. Katamañca bhikkhave, dhammapatirupakena vaggakammam? 
Ñattidutiye ce bhikkhave, kamme pathamam kammavaäcam anusäveti, 
paccha ñattim thapeti, yavatika bhikkhu kammappatta, te anagata hontHi, 
chandarahanam chando anahato hotl, sammukhibhuta patikkosanti, 
dhammapatirupakena vaggakammam. 


5o. Ñattidutiye ce bhikkhave, kamme pathamam kammavacam 
anusavetl, paccha ñattim thapetl, yavatika bhikkhu kammappatta, te agata 
honti, chandarahanam chando anahato hoti, sammukhibhuta patikkosanti, 
dhammapatirukena vaggakammam. 


6o. Ñattidutiye ce bhikkhave, kamme pathamam kammaväcam 
anusavetl, paccha ñattim thapeti, yavatika bhikkhuũ kammappatta, te agata 
honti, chandarahanam chando ahato hoti, sammukhibhuta patikkosanti, 
dhammapatirupakena vaggakammam. 


61. Ñatticatutthe ce bhikkhave, kamme pathamam kammaväcam 
anusavetl, paccha ñattim thapeti, yavatika bhikkhuũ kammappatta, te anagata 
honti, chandarahanam chando anahato hoti, sammukhibhuta patikkosanti, 
dhammapatirupakena vaggakammam. 
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52. Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, các tỳ 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của 
các vị cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện phản đối, 
(như thế là) hành sự phe nhóm. 

53. Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, các tỳ 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy không đến, sự tùy thuận 
của các vị cần phải gởi tùy thuận không được đem đến, các vị hiện diện phản 
đối, (như thế là) hành sự phe nhóm. 

54. Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, các tỳ 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của 
các vị cần phải gởi tùy thuận không được đem đến, các vị hiện diện phản đối, 
(như thế là) hành sự phe nhóm. 

55. Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, các tỳ 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của 
các vị cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện phản đối, 
(như thế là) hành sự phe nhóm. Này các tỳ khưu, đây được gọi là hành sự phe 
nhóm. 

56. Và này các tỳ khưu, thế nào là hành sự hợp nhất? Này các tỳ khưu, 
nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, các tỳ khưu với số lượng cần 
thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của các vị cần phải gởi tùy 
thuận đã được đem đến, các vị hiện diện không phản đối, (như thế là) hành 
sự hợp nhất. 

57. Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, các tỳ 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của 
các vị cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện không phản 
đối, (như thế là) hành sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, đây được gọi là hành sự 
hợp nhất. 

58. Này các tỳ khưu, thế nào là hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng 
Pháp? Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, (vị tỳ 
khưu) tuyên bố tuyên ngôn hành sự trước và xác định lời đề nghị sau, các tỳ 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy chưa đến, sự tùy thuận của 
các vị cần phải gởi tùy thuận chưa được đem đến, các vị hiện diện phản đối, 
(như thế là) hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp. 

59. Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, (vị tỳ 
khưu) tuyên bố tuyên ngôn hành sự trước và xác định lời đề nghị sau, các tỳ 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của 
các vị cần phải gởi tùy thuận chưa được đem đến, các vị hiện diện phản đối, 
(như thế là) hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp. 

6o. Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, (vị tỳ 
khưu) tuyên bố tuyên ngôn hành sự trước và xác định lời đề nghị sau, các tỳ 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của 
các vị cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện phản đối, 
(như thế là) hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp. 

61. Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, (vị tỳ 
khưu) tuyên bố tuyên ngôn hành sự trước và xác định lời đề nghị sau, các tỳ 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy chưa đến, sự tùy thuận của 
các vị cần phải gởi tùy thuận chưa được đem đến, các vị hiện diện phản đối, 
(như thế là) hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp. 
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62. Ñatticatutthe ce bhikkhave, kamme pathamam kammavaãcam 
anusavetl, paccha ñattim thapeti, yavatika bhikkhu kammappatta, te agata 
honti, chandarahanam chando anahato hoti, sammukhibhuta patikkosanti, 
dhammapatirupakena vaggakammam. 


63. Ñatticatutthe ce bhikkhave, kamme pathamam kammaväcam anu- 
savetl, paccha ñattim thapeti, yavatika bhikkhu kammappatta, te agata honti, 
chando ahato hotl, sammukhibhuta patikkosanti, dhammapatirupakena 
vagsakammam. Idam vuccati bhikkhave, dhammapatirupakena vagga- 
kammam. 


64. Katamañca bhikkhave, dhammapatirupakena samaggakammam? 
Ñattidutiye ce bhikkhave, kamme pathamam kammavacam anusäveti, 
paccha ñattim thapetl, yavatika bhikkhu kammappatta, te agata honti, 
chando ahato hotil, sammukhrbhuta na patIkkosanti, dhammapatiripakena 
samaggakammam. 


6s. Ñatticatutthe ce bhikkhave, kamme pathamam kammaväcam 
anusaveti, paccha ñattim thapeti, yavatika bhikkhu kammappatta, te agata 
honti, chandarahanam chando ahato hoti sammukhibhuta na patikkosanti, 
dhammapatirupakena samaggakammam. Idam vuccati bhikkhave, đhamma- 
patirupakena samagsakammam. 


66. Katamañca bhikkhave, dhammena samaggakammam? Ñattidutiye ce 
bhikkhave, kamme pathamam ñattim thapeti, paccha ekaya kammavacaya 
kammam karotil, yavatika bhikkhu kammappatta te agata honti, 
chandarahanam chando ahato hoti, sammukhibhuta na patikkosanti, 
dhammena samaggakammam. 


67. Ñatticatutthe ce bhikkhave, kamme pathamam ñattim thapeti, pacchã 
thi kammavacahI kammam karotli, yavatika bhikkhu kammappatta, te agata 
honti, chandarahanam chando ahato hoti, sammukhibhuta na patikkosanti, 
dhammena samaggakammam. Idam vuccati bhikkhave, dhammena 
samaggakammam. 


68. Pañca sangha: catuvaggo bhikkhusangho, pañcavaggo bhikkhu- 
sangho, dasavaggo bhikkhusangho, visativaggo bhikkhusangho, atireka- 
vIsativaggo bhikkhusangho.' 


6o. Tatra bhikkhave, yvayam catuvaggo bhikkhusangho, thapetva tini 
kammaml: upasampadam pavaranam abbhanam, đdhammena samaggo 
sabbakammesu kammappatto. 


7O. Tatra bhikkhave, yvayam pañcavaggo bhikkhusangho, thapetva dve 
kammamni: majJjhimesu Janapadesu upasampadam, abbhanam, dhammena 
samagso sabbakammesu kammappatto. 


! bhikkhusangho tỉ - Sya. 
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62. Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, (vị tỳ 
khưu) tuyên bố tuyên ngôn hành sự trước và xác định lời đề nghị sau, các tỳ 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của 
các vị cần phải gởi tùy thuận chưa được đem đến, các vị hiện diện phản đối, 
(như thế là) hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp. 


63. Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, (vị tỳ 
khưu) tuyên bố tuyên ngôn hành sự trước và xác định lời đề nghị sau, các tỳ 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của 
các vị cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện phản đối, 
(như thế là) hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp. Này các tỳ khưu, đây 
được gọi là hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp. 


64. Này các tỳ khưu, thế nào là hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp? 
Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, (vị tỳ khưu) 
tuyên bố tuyên ngôn hành sự trước và xác định lời đề nghị sau, các tỳ khưu 
với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của các vị 
cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện không phản đối, 
(như thế là) hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp. 


65. Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, (vị tỳ 
khưu) tuyên bố tuyên ngôn hành sự trước và xác định lời đề nghị sau, các tỳ 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của 
các vị cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện không phản 
đối, (như thế là) hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp. Này các tỳ khưu, 
đây được gọi là hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp. 


66. Này các tỳ khưu, thế nào là hành sự hợp nhất đúng Pháp? Này các tỳ 
khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, (vị tỳ khưu) xác định lời 
đề nghị trước và thực hiện hành sự với một tuyên ngôn hành sự sau, các tỳ 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của 
các vị cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện không phản 
đối, (như thế là) hành sự hợp nhất đúng Pháp. 


67. Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, (vị tỳ 
khưu) xác định lời đề nghị trước và thực hiện hành sự với ba tuyên ngôn 
hành sự sau, các tỳ khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, 
sự tùy thuận của các vị cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện 
diện không phản đối, (như thế là) hành sự hợp nhất đúng Pháp. Này các tỳ 
khưu, đây được gọi là hành sự hợp nhất đúng Pháp. 


68. Có năm hội chúng: Hội chúng tỳ khưu với nhóm bốn vị, hội chúng tỳ 
khưu với nhóm năm vị, hội chúng tỳ khưu với nhóm mười vị, hội chúng tỳ 
khưu với nhóm hai mươi vị, hội chúng tỳ khưu với nhóm trên hai mươi vị. 

6o. Này các tỳ khưu, ở đây hội chúng tỳ khưu với nhóm bốn vị này có thể 
thành tựu hành sự đúng Pháp có sự hợp nhất tất cả các loại hành sự ngoại trừ 
ba hành sự: tu lên bậc trên, lễ Pauaranda, và sự giải tội. 


7o. Này các tỳ khưu, ở đây hội chúng tỳ khưu với nhóm năm vị này có thể 
thành tựu hành sự đúng Pháp có sự hợp nhất tất cả các loại hành sự ngoại trừ 
hai hành sự: tu lên bậc trên ở các xứ sở ở trung tâm và sự giải tội. 
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71. Tatra bhikkhave, yvayam dasavaggo bhikkhusangho, thapetva ekam 
kammam: abbhanam, dhammena samagso sabbakammesu kammappatto. 


72. Tatra bhikkhave, yvayam visativaggo bhikkhusangho, dhammena 
samagso sabbakammesu kammappatto. 


73. Tatra bhikkhave, yvayam atirekavisatvaggo bhikkhusangho, 
dhammena samaggo sabbakammesu kammappatto. 


74. Catuvaggakaranam ce bhikkhave, kammam bhikkhunicatuttho 
kammam kareyya, akammam na ca karanyam. Catuvaggakaranam ce 
bhikkhave, kammam sikkhamanacatuttho kammam kareyya, akammam na 
ca karanTyam. —pe— Samaneracatuttho kammam kareyya, akammam na ca 
karanyam. Samanericatutho kammam kareyya akammam na ca 
karanryam. Sikkham paccakkhatakacatuttho kammam kareyya, akammam 
na ca karaniyam. Antimavatthum aJJhapannakacatuttho kammam kareyya, 
akammam na ca karaniyam. Apattiya adassane ukkhittakacatuttho kammam 
kareyya, akammam na ca karanlyam. Apattiya appatikamme ukkhittaka- 
catuttho kammam kareyya, akammam na ca karamyam. Papikaya ditthiya 
appatinssagse ukkhittakacatuttho kammam kareyya, akammam na ca 
karanryam. Pandakacatuttho kammam kareyya, akammam na ca karanTyam. 
Theyyasamvasakacatuttho kammam kareyya, akammam na ca karanIyam. 
Titthiyapakkantakacatuttho kammam kareyya, akammam na ca karaniyam. 
Tiracchanagatacatuttho kammam kareyya, akammam na ca karanIyam. 
Matughatakacatuttho kammam kareyya, akammam na ca karaniyam. 
Pitughatakacatuttho kammam kareyya, akammam na ca karanTyam. 
Arahantaghatakacatuttho kammam kareyya, akammam na ca karanTyam. 
Bhikkhunidusakacatuttho kammam kareyya, akammam na ca karaniyam. 
Sanghabhedakacatuttho kammam kareyya, akammam na ca karaniyam. 
Lohituppadakacatuttho kammam kareyya, akammam na ca karaniyam. 
UbhatobyañJanakacatuttho kammam kareyya, akammam na ca karanTyam. 
Nanasamvasakacatuttho kammam kareyya, akammam na ca karanTyam. 
Nanasimayathitacatuttho kammam kareyya, akammam na ca karanIyam. 
Iddhiya vehase thitacatuttho kammam kareyya, akammam na ca karanTyam. 
Yassa sangho kammam karoti, tamcatuttho kammam kareyya, akammam na 
ca karaniyam.' 


Catuvagsgakaranam. 


x*xxxx% 


!§ 74 - asmim chede —pe— peyyälato param catuvaggakaranam ce bhikkhave, kammam ïti 
pativakyam yojetabbam. 
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71. Này các tỳ khưu, ở đây hội chúng tỳ khưu với nhóm mười vị này có thể 
thành tựu hành sự đúng Pháp có sự hợp nhất tất cả các loại hành sự ngoại trừ 
một hành sự là sự giải tội. 


72. Này các tỳ khưu, ở đây hội chúng tỳ khưu với nhóm hai mươi vị này có 
thể thành tựu hành sự đúng Pháp có sự hợp nhất tất cả các loại hành sự. 


73. Này các tỳ khưu, ở đây hội chúng tỳ khưu với nhóm trên hai mươi vị 
này có thể thành tựu hành sự đúng Pháp có sự hợp nhất tất cả các loại hành 
sự. 


74. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm bốn vị có vị thứ 
tư là tỳ khưu ni mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực 
hiện. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm bốn vị có vị thứ tư 
là cô mi tu tập sự mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên 
thực hiện. —(như trên)— có vị thứ tư là sa di mà thực hiện hành sự thì không 
là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là sa di ni mà thực hiện hành 
sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là vị đã xả bỏ sự 
học tập mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. 
Có vị thứ tư là vị bị phạm tội cực nặng mà thực hiện hành sự thì không là 
hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là vị bị án treo về việc không 
nhìn nhận tội mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực 
hiện. Có vị thứ tư là vị bị án treo vê việc không sửa chữa lỗi mà thực hiện 
hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là vị bị án 
treo về việc không từ bỏ tà kiến ác mà thực hiện hành sự thì không là hành sự 
và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là kẻ vô căn mà thực hiện hành sự thì 
không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là kẻ trộm tướng mạo 
(tỳ khưu) mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. 
Có vị thứ tư là kẻ đã đi theo ngoại đạo mà thực hiện hành sự thì không là 
hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là loài thú mà thực hiện hành 
sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là kẻ giết mẹ mà 
thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư 
là kẻ giết cha mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực 
hiện. Có vị thứ tư là kẻ giết A-la-hán mà thực hiện hành sự thì không là hành 
sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là kẻ làm nhơ tỳ khưu ni mà thực 
hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là kẻ 
chia rẽ hội chúng mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên 
thực hiện. Có vị thứ tư là kẻ làm chảy máu (đức Phật) mà thực hiện hành sự 
thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là kẻ lưỡng căn mà 
thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư 
là vị không đồng cộng trú mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và 
không nên thực hiện. Có vị thứ tư đứng ở ranh giới khác mà thực hiện hành 
sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư đứng trên không 
trung nhờ vào thần thông mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và 
không nên thực hiện. Nếu hội chúng thực hiện hành sự cho vị nào mà vị ấy là 
vị thứ tư thì không là hành sự và không nên thực hiện. 


Công việc của nhóm bốn vị. 


xxxx% 


SINH 
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75. Pañcavagsakaranam ce bhikkhave, kammam bhikkhunipañcamo 
kammam kareyya, akammam na ca karaniyam. Pañcavaggakaranam ce 
bhikkhave, kammam sikkhamanapañcamo' kammam kareyya, akammam na 
ca karaniyam —pe— Samanerapañcamo kammam kareyya, —pe— Samaner1- 
pañcamo kammam kareyya, —pe— Sikkham pacceakkhatakapañcamo 
kammam kareyya, —pe— Antimavatthum aJJ]hapannakapañcamo kammam 
kareyya, —pe— Apattiyä adassane ukkhittakapañcamo kammam kareyya, — 
pe— Apattiyä appatikamme ukkhittakapañcamo kammam kareyya, —pe— 
Paplkaya ditthiya appatinissagge ukkhittakapañcamo kammam kareyya, — 
pe— Pandakapañcamo kammam kareyya, —pe— Theyyasamvasakapañcamo 
kammam kareyya, —pe— Titthiyapakkantakapañcamo kammam kareyya, — 
pe— Tiracchanagatapañcamo kammam kareyya, —pe— Matughataka- 
pañcamo kammam kareyya, —pe— PIitughatakapañcamo kammam kareyya, 
—pe— Arahantaghatakapañcamo kammam kareyya, —pe— Bhikkhum- 
dusakapañcamo kammam kareyya, —pe— Sanghabhedakapañcamo 
kammam kareyya, —pe— Lohituppadakapañcamo kammam kareyya, —pe— 
UbhatobyañJanakapañcamo kammam kareyya, —pe— Nanasamvasaka- 
pañcamo kammam kareyya, —pe— Nanasimaya thitapañcamo kammam 
kareyya, —pe— Iddhiya vehase thitapañcamo kammam kareyya, —pe— 
Yassa sangho kammam karoti, tampañcamo kammam kareyya, akammam 
na ca karanIyam.? 


Pañcavagsgakaranam. 


x*xxxx% 


76. Dasavaggakaranam ce bhikkhave, kammam bhikkhunidasamo 
kammam kareyya, akammam na ca karanmyam. Dasavaggakaranam ce 
bhikkhave, kammam sikkhamanadasamo kammam kareyya, akammam na 
ca karanlyam —pe— Yassa sangho kammam karotl, tamdasamo kammam 
kareyya, akammam na ca karanTyam.? 


Dasavaggakaranam. 


x*xxxx% 


! sikkhamanapañcamo - Ma, Manupa, Javi, Tovi, Avi, Simu 2. 
asmimm chede peyyalamukhena niddithani avuttapadani palinayato yatharipam 
gahetabbani. 
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75. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm năm vị có vị thứ 
năm là tỳ khưu ni mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên 
thực hiện. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm năm vị có vị 
thứ năm là cô ni tu tập sự mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và 
không nên thực hiện. —(như trên)— có vị thứ năm là sa di mà thực hiện hành 
sự —(như trên)— có vị thứ năm là sa di ni mà thực hiện hành sự —(như 
trên)— có vị thứ năm là vị đã xả bỏ sự học tập mà thực hiện hành sự —(như 
trên)— có vị thứ năm là vị bị phạm tội cực nặng mà thực hiện hành sự —(như 
trên)— có vị thứ năm là vị bị án treo về việc không nhìn nhận tội mà thực 
hiện hành sự —(như trên)— có vị thứ năm là vị bị án treo về việc không sửa 
chữa lõi mà thực hiện hành sự —(như trên)— có vị thứ năm là vị bị án treo về 
việc không từ bỏ tà kiến ác mà thực hiện hành sự —(như trên)— có vị thứ 
năm là kẻ vô căn mà thực hiện hành sự —(như trên)— có vị thứ năm là kẻ 
trộm tướng mạo (tỳ khưu) mà thực hiện hành sự —(như trên)— có vị thứ 
năm là kẻ đã đi theo ngoại đạo mà thực hiện hành sự —(như trên)— có vị thứ 
năm là loài thú mà thực hiện hành sự —(như trên)— có vị thứ năm là kẻ giết 
mẹ mà thực hiện hành sự —(như trên)— có vị thứ năm là kẻ giết cha mà thực 
hiện hành sự —(như trên)— có vị thứ năm là kẻ giết A-la-hán mà thực hiện 
hành sự —(như trên)— có vị thứ năm là kẻ làm nhơ tỳ khưu ni mà thực hiện 
hành sự —(như trên)— có vị thứ năm là kẻ chia rẽ hội chúng mà thực hiện 
hành sự —(như trên)— có vị thứ năm là kẻ làm chảy máu (đức Phật) mà thực 
hiện hành sự —(như trên)— có vị thứ năm là kẻ lưỡng căn mà thực hiện hành 
sự —(như trên)— có vị thứ năm là vị không đồng cộng trú mà thực hiện hành 
sự —(như trên)— có vị thứ năm đứng ở ranh giới khác mà thực hiện hành sự 
—(như trên)— có vị thứ năm đứng trên không trung nhờ vào thần thông mà 
thực hiện hành sự —(như trên)— Hội chúng thực hiện hành sự cho vị nào mà 
vị ấy là vị thứ năm thì không là hành sự và không nên thực hiện. 


Công việc của nhóm năm vị. 


x*xxxx% 


76. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm mười vị có vị thứ 
mười là tỳ khưu ni mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên 
thực hiện. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm mười vị có vị 
thứ mười là cô ni tu tập sự mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và 
không nên thực hiện. —(như trên)— Hội chúng thực hiện hành sự cho vị nào 
mà vị ấy là vị thứ mười thì không là hành sự và không nên thực hiện. 


Công việc của nhóm mười vị. 


x*xxxx% 
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77. VIisativaggakaranañce bhikkhave, kammam bhikkhuniviso kammam 
kareyya, akammam na ca karamyam. Visativaggakaranañce bhikkhave, 
kammam sikkhamanavIso kammam kareyya, akammam na ca karanTyam. — 
pe— Samaneraviso kammam kareyya, —pe— SamaranerIviso kammam 
kareyya, —pe— Sikkham paccakkhatakaviso kammam kareyya, —pe— 
Antimavatthum ajjhãpannakavso kammam kareyya, —pe— Apattiya 
adassane ukkhittakavilso kammam kareyya, —pe— Apattiya appatikamme 
ukkhittakaviso kammam kareyya, —pe— Papikaya ditthiya appatinissagge 
ukkhittakavIso kammam kareyya, —pe— Pandakaviso kammam kareyya, — 
pe— TheyyasamvasakavIiso kammam kareyya, —pe— TitthiyapakkantakavIso 
kammam kareyya, —pe— Tiracchanagataviso kammam kareyya, —pe— 
Matughatakaviso kammam kareyya, —pe— Pitughatakaviso kammam 
kareyya, —pe— Arahantaghatakaviso kammam kareyya, —pe— BhikkhunT- 
dusakavIso kammam kareyya, —pe— Sanghabhedakaviso kammam kareyya, 
—pe— LohituppadakavIso kammam kareyya, —pe— UbhatobyañJanakavIso 
kammam kareyya, —pe— Nanasamvasakaviso kammam kareyya, —pe— 
Nanasmaya thitaviso kammam kareyya —pe— Iddhiya vehase thitavIso 
kammam kareyya, —pe— Yassa sangho kammam karoti, tamvIso kammam 
kareyya, akammam na ca karaniyam. 


VIsativaggakaranam. 
xxxx% 


1. Parivasikacatutho ce bhikkhave, parivasan dadeyya, mulaya 
patilkasseyya, manattam dadeyya, tamviso abbheyya, akammam na ca 
karanTiyam. 


Mulaya patlkassanarahacatuttho ce bhikkhave, parivasam dadeyya, 
mulaya patikasseyya, manattam dadeyya, tamviso abbheyya, akammam na 
ca karanTyam. 


Manattarahacatutho ce bhikkhave, parivasam dadeyya, mulaya 
patilkasseyya, manattam dadeyya, tamviso abbheyya, akammam na ca 
karaniyam. 


Manattacarikacatuttho ce bhikkhave, parivasam dadeyya, mulaya 
patilkasseyya, manattam dadeyya, tamviso abbheyya, akammam na ca 
karaniyam. 


Abbhanarahacatuttho ce bhikkhave, parivasam dadeyya, mulaya 
patilkasseyya, manattam dadeyya, tamviso abbheyya, akammam na ca 
karaniyam. 
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77. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm hai mươi vị có vị 
thứ hai mươi là tỳ khưu ni mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và 
không nên thực hiện. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm 
hai mươi vị có vị thứ hai mươi là cô ni tu tập sự mà thực hiện hành sự thì 
không là hành sự và không nên thực hiện. —(như trên)— có vị thứ hai mươi 
là sa di mà thực hiện hành sự ... có vị thứ hai mươi là sa di ni mà thực hiện 
hành sự ... có vị thứ hai mươi là vị đã xả bỏ sự học tập mà thực hiện hành sự 
... €Ó VỊ thứ hai mươi là vị bị phạm tội cực nặng mà thực hiện hành sự ... có vị 
thứ hai mươi là vị bị án treo về việc không nhìn nhận tội mà thực hiện hành 
sự ... có vị thứ hai mươi là vị bị án treo về việc không sửa chữa lỗi mà thực 
hiện hành sự... có vị thứ hai mươi là vị bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến 
ác mà thực hiện hành sự... có vị thứ hai mươi là kẻ vô căn mà thực hiện hành 
sự... có vị thứ hai mươi là kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu) mà thực hiện hành 
sự... có vị thứ hai mươi là kẻ đã đi theo ngoại đạo mà thực hiện hành sự... có 
vị thứ hai mươi là loài thú mà thực hiện hành sự ... có vị thứ hai mươi là kẻ 
giết mẹ mà thực hiện hành sự ... có vị thứ hai mươi là kẻ giết cha mà thực 
hiện hành sự... có vị thứ hai mươi là kẻ giết A-la-hán mà thực hiện hành sự 
... CÓ VỊ thứ hai mươi là kẻ làm nhơ tỳ khưu ni mà thực hiện hành sự ... có vị 
thứ hai mươi là kẻ chia rẽ hội chúng mà thực hiện hành sự ... có vị thứ hai 
mươi là kẻ làm chảy máu (đức Phật) mà thực hiện hành sự ... có vị thứ hai 
mươi là kẻ lưỡng căn mà thực hiện hành sự... có vị thứ hai mươi là vị không 
đồng cộng trú mà thực hiện hành sự ... có vị thứ hai mươi đứng ở ranh giới 
khác mà thực hiện hành sự ... có vị thứ hai mươi đứng trên không trung nhờ 
vào thần thông mà thực hiện hành sự ... Hội chúng thực hiện hành sự cho vị 
nào mà vị ấy là vị thứ hai mươi thì không là hành sự và không nên thực hiện. 

Công việc của nhóm hai mươi vị. 
x*xxxx 


1. Này các tỳ khưu, nếu (hội chúng có) vị đang chịu hình phạt pariuasa là 
vị thứ tư mà ban cho hình phạt par?iuasa, đưa về lại (hình phạt) ban đầu, ban 
cho hình phạt mmanatfta, có vị ấy là vị thứ hai mươi mà giải tội thì không là 
hành sự và không nên thực hiện. 

Này các tỳ khưu, nếu (hội chúng có) vị thứ tư là vị xứng đáng việc đưa về 
lại (hình phạt) ban đầu mà ban cho hình phạt pariuasa, đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu, ban cho hình phạt manaffa, có vị ấy là vị thứ hai mươi mà 
giải tội thì không là hành sự và không nên thực hiện. 

Này các tỳ khưu, nếu (hội chúng có) vị thứ tư là vị xứng đáng hình phạt 
mangatta mà ban cho hình phạt pariuasa, đưa về lại (hình phạt) ban đầu, ban 
cho hình phạt mmanatfta, có vị ấy là vị thứ hai mươi mà giải tội thì không là 
hành sự và không nên thực hiện. 

Này các tỳ khưu, nếu (hội chúng có) vị thứ tư là vị đang chịu hình phạt 
mangatta mà ban cho hình phạt pariuasa, đưa về lại (hình phạt) ban đầu, ban 
cho hình phạt mmanatfta, có vị ấy là vị thứ hai mươi mà giải tội thì không là 
hành sự và không nên thực hiện. 

Này các tỳ khưu, nếu (hội chúng có) vị thứ tư là vị xứng đáng sự giải tội 
mà ban cho hình phạt pariuasa, đưa về lại (hình phạt) ban đầu, ban cho hình 
phạt mangatffa, có vị ấy là vị thứ hai mươi mà giải tội thì không là hành sự và 
không nên thực hiện. 
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2. Ekaccassa bhikkhave, sanghamaJjhe patikkosana ruhati, ekaccassa na 
ruhatl. Kassa ca bhikkhave, sanghamajjhe patikkosana na ruhati? 
Bhikkhuniya bhikkhave, sanghamaJJhe patIikkosana na ruhati. Skkhamanaya 
bhikkhave, —pe— Samanerassa bhikkhave, —pe— Samaneraya' bhikkhave, 
—pe— Sikkham paccakkhatakassa bhikkhave, —pe— Antimavatthum 
ajjhapannakassa bhikkhave, —pe— Ummattakassa bhikkhave, —pe— 
Khittacittassa bhikkhave, —pe— Vedanattassa bhikkhave, —pe— Apattiya 
adassane ukkhittakassa bhikkhave, ——pe— Apattiya appatikamme 
ukkhitakassa bhikkhave, —pe— Papilkaya dithya appatinissagge 
ukkhitakassa bhikkhave, _—pe— Pandakassa bhikkhave, —pe— 
Theyyasamvasakassa bhikkhave, —pe— Titthiyapakkantakassa bhikkhave, — 
pe— Tiracchanagatassa bhikkhave, —pe— Matughatakassa bhikkhave, —pe— 
Pitughatakassa bhikkhave, —pe— Arahantaghatakassa bhikkhave, —pe— 
Bhikkhunidusakassa bhikkhave, —pe— Sanghabhedakassa bhikkhave, —pe— 
Lohituppadakassa bhikkhave, —pe— Ubhatobyañjanakassa bhikkhave, — 
pe— Nanasamvasakassa bhikkhave, —pe— Nanasimaya thitassa bhikkhave, 
—pe— Iddhiya vehase thitassa bhikkhave, —pe— Yassa sangho kammam 
karotl, tassa ca? bhikkhave, sanghamaJjhe patikkosana na ruhati. Imesam 
kho bhikkhave, sanghamaJjJhe patIkkosana na ruhati. 


3. Kassa ca bhikkhave, sanghamajJjhe patikkosana ruhati? Bhikkhussa 
bhikkhave, pakatattassa samanasamvasakassa samanasimaya thitassa 
antamaso anantarlkassaplh bhikkhuno viãñapentassa sanghamajjhe 
patkkosana ruhatl Imassa kho bhikkhave, sanghamajjhe patikkosana 
ruhat. 


4. Dvema bhikkhave, nissarana: atthi bhikkhave, puggalo appatto 
nissaranam, tañce sangho nissareti, ekacco sunIssarIto, ekacceo dunn1ssärito. 


5. Katamo ca bhikkhave, puggalo appatto nissaranam, tañce sangho 
nissarei dunnissarito? Idha pana bhikkhave⁄° bhikkhu suddho hoti 
anapattiko. Tañce sangho nissareti, dunnissarito. Ayam vuccati bhikkhave, 
puggalo appatto nissaranam, tañce sangho nissareti, dunnIssarito. 


6. Katamo ca bhikkhave, puggalo appatto nissaranam, tañce sangho 
nissareti sunissarito? Idha pana bhikkhave, bhikkhu balo hot avyatto 
apattibahulo anapadano gihlhi samsattho? viharati ananulomikehi gih1- 
samsagsehl, tañce sangho nissaretl, sunissarito. Ayam vuccati bhikkhave, 
puggalo appatto nissaranam, tañce sangho nIssäreti, sunIssarito. 


! samaneriyä - Ma, Syä, PTS. 
° tassa - Syã, PTS, Javi, Tovi, Manupa. *iđha bhikkhave - Syã. 
3 anantarikassäpi - Syã, Avi, Javi. ” gihisamsattho - Ma, Syã, PTS, Simu. 
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2. Này các tỳ khưu, sự phản đối giữa hội chúng của một hạng người có giá 
trị, của một hạng người không có giá trị. Này các tỳ khưu, sự phản đối giữa 
hội chúng của hạng người nào không có giá trị? Này các tỳ khưu, sự phản đối 
giữa hội chúng của vị tỳ khưu ni không có giá trị. Này các tỳ khưu, của cô ni 
tu tập sự —(như trên)— Này các tỳ khưu, của sa di —(như trên)— Này các tỳ 
khưu, của sa đi ni —nt— Này các tỳ khưu, của vị đã xả bỏ sự học tập —nt— 
Này các tỳ khưu, của vị bị phạm tội cực nặng —nt— Này các tỳ khưu, của vị bị 
điên —nt— Này các tỳ khưu, của vị bị loạn trí —nt— Này các tỳ khưu, của vị bị 
thọ khổ hành hạ —nt— Này các tỳ khưu, của vị bị án treo về việc không nhìn 
nhận tội —nt— Này các tỳ khưu, của vị bị án treo về việc không sửa chữa lỗi 
—nt— Này các tỳ khưu, của vị bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác —nt— 
Này các tỳ khưu, của kẻ vô căn —nt— Này các tỳ khưu, của kẻ trộm tướng 
mạo (tỳ khưu) —nt— Này các tỳ khưu, của kẻ đã đi theo ngoại đạo —nt— Này 
các tỳ khưu, của loài thú —nt— Này các tỳ khưu, của kẻ giết mẹ —nt— Này 
các tỳ khưu, của kẻ giết cha —nt— Này các tỳ khưu, của kẻ giết A-la-hán 
—nt— Này các tỳ khưu, của kẻ làm nhơ tỳ khưu ni —nt— Này các tỳ khưu, của 
kẻ chia rẽ hội chúng —nt— Này các tỳ khưu, của kẻ làm chảy máu (đức Phật) 
—nt— Này các tỳ khưu, của kẻ lưỡng cắn —nt— Này các tỳ khưu, của vị không 
đồng cộng trú —(như trên)— Này các tỳ khưu, của vị đứng ở ranh giới khác 
—(như trên)— Này các tỳ khưu, của vị đứng trên không trung nhờ vào thần 
thông —(như trên)— Và này các tỳ khưu, vị nào mà hội chúng (đang) thực 
hiện hành sự cho, sự phản đối giữa hội chúng của vị ấy không có giá trị. Này 
các tỳ khưu, sự phản đối giữa hội chúng của những hạng người này không có 
giá trị. 


3. Này các tỳ khưu, sự phản đối giữa hội chúng của hạng người nào có giá 
trị? Này các tỳ khưu, sự phản đối giữa hội chúng có giá trị là (sự phản đối) 
của vị tỳ khưu trong sạch, đồng cộng trú, đứng chung ranh giới, cho dù vị ấy 
chỉ báo cho vị tỳ khưu kế bên biết. Này các tỳ khưu, sự phản đối giữa hội 
chúng của hạng người này có giá trỊ. 


4. Này các tỳ khưu, đây là hai trường hợp mời ra. Này các tỳ khưu, có 
người không đáng để bị sự mời ra, nếu hội chúng mời vị ấy ra, một vị đã 
được mời ra đúng, một vị đã bị mời ra sal. 


5. Và này các tỳ khưu, thế nào là người không đáng để bị sự mời ra, nếu 
hội chúng mời vị ấy ra, thì (vị ấy) đã bị mời ra sai? Này các tỳ khưu, trường 
hợp vị tỳ khưu là trong sạch, không có phạm tội, nếu hội chúng mời vị ấy ra 
thì (vị ấy) đã bị mời ra sai. Này các tỳ khưu, vị này được gọi là người không 
đáng để bị sự mời ra, nếu hội chúng mời vị ấy ra thì (vị ấy) đã bị mời ra sai. 


6. Và này các tỳ khưu, thế nào là người không đáng để bị sự mời ra, nếu 
hội chúng mời vị ấy ra thì (vị ấy) đã được mời ra đúng? Này các tỳ khưu, 
trường hợp vị tỳ khưu là ngu sĩ, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có 
giới hạn (về tội), sống thân cận với các gia chủ bằng những giao thiệp không 
đúng đắn với hàng tại gia, nếu hội chúng mời vị ấy ra thì (vị ấy) đã được mời 
ra đúng. Này các tỳ khưu, vị này được gọi là người không đáng để bị sự mời 
ra, nếu hội chúng mời vị ấy ra thì (vị ấy) đã được mời ra đúng. 
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7. Dvema bhikkhave, osarana. Atthi bhikkhave, puggalo appatto 
Osaranam. Tañce sangho osareti, ekacco sosarito, ekacco dosarIto. 


8. Katamo ca bhikkhave, puggalo appatto osaranam, tañce sangho 
osaretl, dosarito? Pandako bhikkhave, appatto osaranam, tañce sangho 
osaretl, dosarito. Theyyasamvasako bhikkhave, appatto osaranam, tañce 
sangho osareti dosarito. Titthiyapakkantako bhikkhave, —pe— Tiracchana- 
gato bhikkhave, —pe— Matughatako bhikkhave, —pe— Pitughatako 
bhikkhave, —pe— Arahantaghatako bhikkhave, —pe— Bhikkhunidusako 
bhikkhave, —pe— Sanghabhedako bhikkhave, —pe— Lohituppadako 
bhikkhave, —pe— UbhatobyañJanako bhikkhave, appatto osaranam, tañce 
sangho osaretl, dosarito. Ayam vuccat bhikkhave, puggalo appatto 
Osaranam, tañce' sangho osareti, dosarito. Ime vuccanti bhikkhave, puggala 
appatta osaranam, te ce sangho osaretl, dosarIta. 


9. Katamo ca bhikkhave, puggalo appatto osaranam, tañce sangho osareti 
sosarIto? Hatthacchinno bhikkhave, appatto osaranam, tañce sangho osaretl, 
sosarito. Padacchinno bhikkhave, —pe— Hatthapadacchinno bhikkhave, — 
pe— Kannacchinno bhikkhave, —pe— Nasacchinno bhikkhave, —pe— 
Kannanasacchinno bhikkhave, —pe— Angulicchinno bhikkhave, —pe— 
Alacchinno bhikkhave, —pe— Kandaracchinno bhikkhave, —pe— Phana- 
hatthako bhikkhave, —pe— KhuJjo bhikkhave, —pe— Vamano bhikkhave, — 
pe— Galagandl bhikkhave, —pe— Lakkhanahato bhikkhave, —pe— Kasahato 
bhikkhave, —pe— Likhitako bhikkhave, —pe— SIpadiko? bhikkhave, —pe— 
Paparog1 bhikkhave, —pe— Parisadusako bhikkhave, —pe— Kano bhikkhave, 
—pe— Kuni bhikkhave, —pe— KhañJo bhikkhave, —pe— Pakkhahato 
bhikkhave, —pe— Chinniriyapatho bhikkhave, —pe— jaradubbalo 
bhikkhave, —pe— Andho bhikkhave, —pe— Mugo bhikkhave, —pe— Badhiro 
bhikkhave, —pe— Andhamugo bhikkhave, —pe— Andhabadhiro bhikkhave, 
—pe— Mugabadhiro bhikkhave, —pe— Andhamugabadhiro bhikkhave, 
appatto osaranam, tañce sangho osaretIl, sosarito. Ayam vuccati bhikkhave, 
puggalo appatto osaranam, tañce sangho osaretl, sosarito. Ime vuccanti 
bhikkhave, puggala appattä osaranam, te ce sangho osaretl, sosarIta.? 


Vãsabhagaämabhänavaram pathamam. 


x*xxxx*% 


te ce - Ma. ° sIpadl - Syã. 3 sosärito - Syä. 
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7. Này các tỳ khưu, đây là hai trường hợp nhận vào.”' Này các tỳ khưu, có 
người không đáng để được sự nhận vào, nếu hội chúng nhận vào vị ấy, một vị 
đã được nhận vào đúng, một vị đã được nhận vào saI. 


8. Và này các tỳ khưu, thế nào là người không đáng để được sự nhận vào, 
nếu hội chúng nhận vào vị ấy thì (vị ấy) đã được nhận vào sai? Này các tỳ 
khưu, kẻ vô căn không đáng để được sự nhận vào, nếu hội chúng nhận vào vị 
ấy thì (vị ấy) đã được nhận vào sai. Này các tỳ khưu, kẻ trộm tướng mạo (tỳ 
khưu) —(như trên)— Này các tỳ khưu, kẻ đã đi theo ngoại đạo —(như trên)— 
Này các tỳ khưu, loài thú —nt— Này các tỳ khưu, kẻ giết mẹ —nt— Này các tỳ 
khưu, kẻ giết cha —nt— Này các tỳ khưu, kẻ giết A-la-hán —nt— Này các tỳ 
khưu, kẻ làm nhơ tỳ khưu ni —nt— Này các tỳ khưu, kẻ chia rẽ hội chúng 
—nt— Này các tỳ khưu, kẻ làm chảy máu (đức Phật) —nt— Này các tỳ khưu, 
kẻ lưỡng căn không đáng để được sự nhận vào, nếu hội chúng nhận vào vị ấy 
thì (vị ấy) đã được nhận vào sai. Này các tỳ khưu, các vị này được gọi là 
những người không đáng để được sự nhận vào, nếu hội chúng nhận vào các 
vị ấy thì (các vị ấy) đã được nhận vào sai. 


o9. Và này các tỳ khưu, thế nào là người không đáng để được sự nhận vào, 
nếu hội chúng nhận vào vị ấy thì (vị ấy) đã được nhận vào đúng? Này các tỳ 
khưu, vị bị đứt cánh tay không đáng để được sự nhận vào, nếu hội chúng 
nhận vào vị ấy, thì (vị ấy) đã được nhận vào đúng. Này các tỳ khưu, vị bị đứt 
bàn chân —(như trên)— Này các tỳ khưu, vị bị đứt cánh tay và bàn chân 
—nt— Này các tỳ khưu, vị bị sứt tai —nt— Này các tỳ khưu, vị bị sứt mũi 
—nt— Này các tỳ khưu, vị bị sứt tai và mũi —nt— Này các tỳ khưu, vị bị đứt 
ngón tay —nt— Này các tỳ khưu, vị bị đứt móng tay —nt— Này các tỳ khưu, vị 
bị đứt gân chân —nt— Này các tỳ khưu, vị có bàn tay dính liền giống cánh dơi 
—nt— Này các tỳ khưu, vị gù lưng —nt— Này các tỳ khưu, vị lùn tịt —nt— Này 
các tỳ khưu, vị có bướu cổ —nt— Này các tỳ khưu, vị bị hình phạt đóng dấu 
—nt— Này các tỳ khưu, vị bị hình phạt đánh bằng roi —nt— Này các tỳ khưu, 
vị bị cáo thị tầm nã —nt— Này các tỳ khưu, vị bị phù chân voi —nt— Này các 
tỳ khưu, vị bị bệnh trầm trọng —nt— Này các tỳ khưu, vị bôi nhọ tập thể 
—nt— Này các tỳ khưu, vị bị chột mắt —nt— Này các tỳ khưu, vị tứ chi bị eo 
rút —nt— Này các tỳ khưu, vị bị què —nt— Này các tỳ khưu, vị bị liệt nửa 
thân —nt— Này các tỳ khưu, vị đi khập khiễng —nt— Này các tỳ khưu, vị già 
yếu —nt— Này các tỳ khưu, vị bị mù —nt— Này các tỳ khưu, vị bị câm —nt— 
Này các tỳ khưu, vị bị điếc —nt— Này các tỳ khưu, vị bị mù và cầm —nt— Này 
các tỳ khưu, vị bị mù và điếc —nt— Này các tỳ khưu, vị bị câm và điếc —(như 
trên)— Này các tỳ khưu, vị bị mù câm và điếc không đáng để được sự nhận 
vào, nếu hội chúng nhận vào vị ấy, thì (vị ấy) đã được nhận vào đúng. Này 
các tỳ khưu, các vị này được gọi là những người không đáng để được sự nhận 
vào, nếu hội chúng nhận vào các vị ấy, thì (các vị ấy) đã được nhận vào đúng. 


Tụng phẩm Làng Vasabha là phân thứ nhất. 


x*xxxx% 
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1. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa na hoti apatti datthabba. Tamenam 
codeti sanghova sambahula va ekapugsalo vã: 'Apattim tvam avuso ãpanno, 
passasetam apattin ti. So evam vadeti: “Natthi me avuso, apatti yamaham 
passeyyan ti. Tam sangho apattiya adassane ukkhipati, adhammakammam. 


2. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa na hoti apatti patikatabba. Tamenam 
codeti sangho va sambahula vã ekapuggalo vã: 'Apattim tvam ävuso ãpanno. 
PatikarohI tam apattin ti. So evam vadeti: “Natthi me avuso, apatti yamaham 
patkarevwan tI Tam sangho apatiya appatkamme ukkhipatl, 
adhammakammam. 


3. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa na hoti papika ditthi patinissaJeta. 
Tamenam codeti sangho va sambahula va ekapuggalo va: “Papika te ãvuso, 
ditthi, patinissaJetam papikam ditthm tí. So evam vadeti: “Natthi me avuso, 
papika ditthi yamaham patinissaJjeyyan ti. Tam sangho papikaya ditthiya 
appatinissagsge ukkhipati, ađhammakammam. 


4. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa na hoti apatti datthabba, na hoti 
apatti patikatabba. Tamenam codeti sangho va sambahula va ekapuggalo va: 
“Apattim tvam ãvuso apanno, passasetam apattim. Patikarohi tam apattin ti. 
So evam vadeti: “Natthi me avuso, apatti yamaham passeyyam. Natthi me 
apatti' yamaham patikareyyan ti. Tam sangho adassane va appatikamme va 
ukkhipati, adđhammakammam. 


5. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa na hoti apatti datthabba, na hoti 
papka ditthi patinissajeta. Tamenam codeti sangho va sambahula va 
ekapuggalo vã: “Apattim tvam ävuso apanno, passasetam ãpattim. Papikã te 
ditthi. PatinissaJetam papikam ditthin ti. So evam vadeti: “Natthi me avuso, 
apati yamaham passeyyam. Natthi me papika? ditthhi yamaham 
patinissaJeyyan “ti. Tam sangho adassane va appatinissagge va ukkhipatl, 
adhammakammam. 


6. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa na hoti apatti patikatabba, na hoti 
paplka ditthi patinissaJeta.” Tamenam codeti sangho va sambahula va 
ekapugsgalo va: “Apattim tvam ävuso ãpanno. Patikarohi tam äpattim. Papika 
te difthi. PatinissaJjetam papikam ditthin ti. So evam vadeti: “Natthi me 
avuso, apatti yamaham patikareyyam. Natthi me papilkaˆ ditthi yamaham 
patnissaJeyyan tI. Tam sangho appatkamme vã appatinissaggse va 
ukkhipati, adhammakammam. 


! natthi me ãvuso ãpatti - Ma, Syä, PTS. 
ˆ natthi me ãvuso papikã - Ma, Syã. 3 patinissajjeta - Ma, Syä, PTS, Tovi, Avi, Javi. 
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1. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu không có tội cần phải được nhìn 
nhận. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: “Này 
đại đức, đại đức đã phạm tội, đại đức có nhận thấy tội ấy không?' VỊ ấy đáp 
như vầy: “Này đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể nhận thấy.` Hội 
chúng phạt án treo vị ấy về việc không nhìn nhận tội; (như vậy) là hành sự 
sai Pháp. 


2. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu không có tội cần phải được sửa 
chữa. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: “Này 
đại đức, đại đức đã phạm tội, đại đức hãy sửa chữa tội ấy.` Vị ấy đáp như vầy: 
“Này đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể sửa chữa. Hội chúng phạt án 
treo vị ấy về việc không sửa chữa lõi; (như vậy) là hành sự sai Pháp. 


3. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu không có tà kiến ác cần phải 
được từ bỏ. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: 
“Này đại đức, tri kiến của đại đức là ác xấu, đại đức hãy từ bỏ tà kiến ác ấy.` VỊ 
ấy đáp như vầy: “Này đại đức, không có tà kiến ác gì ở tôi để tôi có thể từ bỏ." 
Hội chúng phạt án treo vị ấy về việc không từ bỏ tà kiến ác; (như vậy) là hành 
sự sai Pháp. 


4. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu không có tội cần phải được 
nhìn nhận, không có tội cần phải được sửa chữa. Hội chúng, hoặc nhiều vị, 
hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: “Này đại đức, đại đức đã phạm tội, đại 
đức có nhận thấy tội ấy không? Đại đức hãy sửa chữa tội ấy.` VỊ ấy đáp như 
vầy: “Này đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể nhận thấy. Không có tội 
gì ở tôi để tôi có thể sửa chữa.` Hội chúng phạt án treo vị ấy về việc không 
nhìn nhận (tội) hay là về việc không sửa chữa (lõi); (như vậy) là hành sự sai 
Pháp. 


5. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu không có tội cần phải được 
nhìn nhận, không có tà kiến ác cần phải được từ bỏ. Hội chúng, hoặc nhiều 
vị, hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: “Này đại đức, đại đức đã phạm tội, 
đại đức có nhận thấy tội ấy không? Tri kiến của đại đức là ác xấu, đại đức hãy 
từ bỏ tà kiến ác ấy. Vị ấy đáp như vầy: “Này đại đức, không có tội gì ở tôi để 
tôi có thể nhận thấy. Không có tà kiến ác gì ở tôi để tôi có thể từ bỏ.' Hội 
chúng phạt án treo vị ấy về việc không nhìn nhận (tội) hay là về việc không từ 
bỏ (tà kiến ác); (như vậy) là hành sự sai Pháp. 


6. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu không có tội cần phải được sửa 
chữa, không có tà kiến ác cần phải được từ bỏ. Hội chúng, hoặc nhiều vị, 
hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: “Này đại đức, đại đức đã phạm tội, đại 
đức hãy sửa chữa tội ấy. Tri kiến của đại đức là ác xấu, đại đức hãy từ bỏ tà 
kiến ác ấy.' VỊ ấy đáp như vầy: “Này đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể 
sửa chữa. Không có tà kiến ác gì ở tôi để tôi có thể từ bỏ.` Hội chúng phạt án 
treo vị ấy về việc không sửa chữa (lỗi) hay là về việc không từ bỏ (tà kiến ác); 
(như vậy) là hành sự sai Pháp. 
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7. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa na hoti apatti datthabba, na hoti 
apatHi patikatabba, na hoti papika ditthi patinissaJeta. Tamenam codeti 
sangho va sambahula va ekapuggalo vã: “Apattim tvam avuso ãpanno, 
passasetam apattim. Patikarohi tam apattim. Papika te ditth1. PatinissaJetam 
papikam ditthimn ti. So evam vadeti: “Natthi me avuso apatti yamaham 
passeyyam. Natthi me apatti yamaham patikareyyam. Natthi me papika 
ditthi, yamaham patinissaJeyyan “ti. Tam sangho adassane va appatlkamme 
va appatinissagse va ukkhipati, adđhammakammam. 


8. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa hoti apatti datthabba. Tamenam 
codeti sangho va sambahula va ekapuggalo vã: 'Apattim tvam ävuso ãpanno, 
passasetam ãpattin 'ti. So evam vadeti: 'Amavuso passamI ti. Tam sangho 
apattiya adassane ukkhipati, adhammakammam. 


9. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa hoti apatti patikatabba. Tamenam 
codeti sangho va sambahula vã ekapuggalo vã: 'Apattim tvam ävuso ãpanno. 
Patikarohi tam ãpattin °ti. So evam vadeti: 'Amavuso patikarissami 'ti. Tam 
sangho apattiya appatikamme ukkhipati, adhammakammam. 


1o. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa hoti paplka ditthi patinissaJeta. 
Tamenam codeti sangho va sambahula va ekapuggalo va: “Paplka te avuso 
dithi. Patinissajetam päapikam ditthin ti. So evam vadeti: “Amavuso 
patinissaJIssamI 'ti.! Tam sangho papikaya ditthiya appatinissagge ukkhipati, 
adhammakammam. 


11. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa hoti apatti datthabba, hoti apatti 
patikatabba, —pe— hoti apatti datthabba, hoti papika ditthi patinissaJeta. — 
pe— hoti apatti patikatabba, hoti papika ditthi patinissaJeta, —pe— hotI 
apatti datthabba, hoti apatti patikatabba, hoti papika ditthi patinissaJeta. 
Tamenam codeti sañgho va sambahula vã ekapuggalo vã: 'Apattim tvam 
avuso apanno, passasetam apattim. PatikarohI tam apattim. Papika te ditth1. 
Patinissajetam papikam ditthin 'ti. So evam vadeti: 'Amavuso passami. Ama, 
patikarissami. Ama, patinissajissaml ti. Tam sangho adassane vã 
appatikamme vã appatinissagge va ukkhipati, adhammakammam. 


12. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa hoti apatti datthabba. Tamenam 
codeti sangho va sambahula vã ekapuggalo vã: 'Apattim tvam ävuso ãpanno, 
passasetam apattin ti. So evam vadeti: “Natthi me avuso, apatti yamaham 
passeyyan ti. Tam sangho apattiya? adassane ukkhipati, dhammakammam. 


13. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa hoti apatti patikatabba. Tamenam 
codeti sangho vã sambahula vã ekapuggalo vã: 'Apattim tvam ävuso aãpanno. 
PatikarohI tam apattin ti. So evam vadeti: “Natthi me avuso, apatti yamaham 
patilkareyyan 'tI. Tam sangho apattiya? appatikamme ukkhipati, dhamma- 
kammam. 


! batinissajjissami - Ma, PTS, Avi. ° apattiyä - PTS inam. 
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7. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu không có tội cần phải được 
nhìn nhận, không có tội cần phải được sửa chữa, không có tà kiến ác cần phải 
được từ bỏ. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: 
“Này đại đức, đại đức đã phạm tội, đại đức có nhận thấy tội ấy không? Đại 
đức hãy sửa chữa tội ấy. Tri kiến của đại đức là ác xấu, đại đức hãy từ bỏ tà 
kiến ác ấy.' VỊ ấy đáp như vầy: “Này đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể 
nhận thấy. Không có tội gì ở tôi để tôi có thể sửa chữa. Không có tà kiến ác gì 
ở tôi để tôi có thể từ bỏ.` Hội chúng phạt án treo vị ấy về việc không nhìn 
nhận (tội), hay là về việc không sửa chữa (lõi), hay là về việc không từ bỏ (tà 
kiến ác); (như vậy) là hành sự sai Pháp. 

8. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu có tội cần phải được nhìn nhận. 
Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: “Này đại 
đức, đại đức đã phạm tội, đại đức có nhận thấy tội ấy không?" VỊ ấy đáp như 
vầy: “Này đại đức, đúng vậy, tôi có nhận thấy. Hội chúng phạt án treo vị ấy về 
việc không nhìn nhận tội; (như vậy) là hành sự sai Pháp. 

9. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu có tội cần phải được sửa chữa. 
Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: “Này đại 
đức, đại đức đã phạm tội, đại đức hãy sửa chữa tội ấy.' VỊ ấy đáp như vầy: 
“Này đại đức, đúng vậy, tôi sẽ sửa chữa.` Hội chúng phạt án treo vị ấy về việc 
không sửa chữa lỗi; (như vậy) là hành sự sai Pháp. 

10. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu có tà kiến ác cần phải được từ 
bỏ. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị quở trách vị ấy về việc Ấy: Này đại 
đức, tri kiến của đại đức là ác xấu, đại đức hãy từ bỏ tà kiến ác ấy.' VỊ â ấy đáp 
như vầy: “Này đại đức, đúng vậy, tôi sẽ từ bỏ.' Hội chúng phạt án treo vị ấy về 
việc không từ bỏ tà kiến ác; (như vậy) là hành sự sai Pháp. 

11. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu có tội cần phải được nhìn 
nhận, có tội cần phải được sửa chữa. —(như trên)— có tội cần phải được nhìn 
nhận, có tà kiến ác cần phải được từ bỏ. —(như trên)— có tội cần phải được 
sửa chữa, có tà kiến ác cần phải được từ bỏ. —(như trên)— có tội cần phải 
được nhìn nhận, có tội cần phải được sửa chữa, có tà kiến ác cần phải được từ 
bỏ. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: “Này đại 
đức, đại đức đã phạm tội, đại đức có nhận thấy tội ấy không? Đại đức hãy sửa 
chữa tội ấy. Tri kiến của đại đức là ác xấu, đại đức hãy từ bỏ tà kiến ác ấy. VỊ 
ấy đáp như vây: “Này đại đức, đúng vậy, tôi có nhận thấy. Đúng vậy, tôi sẽ sửa 
chữa. Đúng vậy, tôi sẽ từ bỏ.` Hội chúng phạt án treo vị ấy về việc không nhìn 
nhận (tội), hay là về việc không sửa chữa (lỗi), hay là về việc không từ bỏ (tà 
kiến ác); (như vậy) là hành sự sai Pháp. 

12. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu có tội cần phải được nhìn 
nhận. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: “Này 
đại đức, đại đức đã phạm tội, đại đức có nhận thấy tội ấy không?” VỊ ấy đáp 
như vầy: “Này đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể nhận thấy. Hội 
chúng phạt án treo vị ấy về việc không nhìn nhận tội; (như vậy) là hành sự 
đúng Pháp. 

13. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu có tội cần phải được sửa chữa. 
Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: “Này đại 
đức, đại đức đã phạm tội, đại đức hãy sửa chữa tội ấy.' VỊ ấy đáp như vầy: 
“Không có tội gì ở tôi để tôi có thể sửa chữa.' Hội chúng phạt án treo vị ấy về 
việc không sửa chữa lỗi; (như vậy) là hành sự đúng Pháp. 
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14. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa hoti paplka ditthi patinissaJeta. 
Tamenam codeti sangho va sambahula va ekapuggalo va: “Papika te ãvuso, 
ditthi. PatinissaJetam papikam ditthin ti. So evam vadeti: “Natthi me avuso, 
papika ditthi yamaham patinissaJeyyan ti. Tam sangho papikaya ditthiya 
appatinissagse ukkhipati, dhammakammam. 


15. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa hoti apatti datthabba, hoti apatti 
patikatabba, —pe— hoti apatti datthabba, hoti papika ditthi patinissaJeta, — 
pe— hoti apatti patikatabba, hoti paplka ditthi patinissaJeta, —pe— hotI 
apatti datthabba, hoti apatti patikatabba, hoti papika ditthi patinissaJeta. 
Tamenam codeti sañgho va sambahula vã ekapuggalo vã: 'Apattim tvam 
avuso apanno, passasetam apattim. Patikarohi tam apattim. Papika te ditthi.' 
PatinissaJetam papIkam ditthin ˆti. So evam vadeti: “Natthi me avuso, apatti 
yvamaham passeyyam. Natthi me apatti? yamaham patikareyyam. Natthi me 
papka ditthi yamaham patiissajeyyan ti. Tam sangho adassane va 
appatikamme vã appatinissagge va ukkhipati, dhammakamman ”tI. 


16. Atha kho ayasma upali yena bhagava tenupasankami, upasankamitva 
bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi Ekamantam nisinno kho 
ayasma upali bhagavantam etadavoca: 


17. “Yo nu kho bhante, samaggo sangho sammukha karaniyam kammam 
asammukha karotil, dhammakammam nu kho tam bhante, vinayakamman 
”H. “Adhammakammam tam upali, avinayakammam.”° “Yo nu kho bhante, 
samaggo sangho patipuccha karamyam kammam apatipuccha karotl, —pe— 
patlññaya karaniyam kammam apatiññaya karotl, —pe— sativinayarahassa 
amulhavinayam deti, —pe— amulhavinayarahassa tassapapiyyasikakammam 
karotl, —pe— tassapaplyyasikakammarahassa taJJaniyakammam karotl, — 
pe— tajJanyakammarahassa niyassakammam karotl, —pe— niyassakamma- 
rahassa pabbaJanyakammam karotil, —pe— pabbaJaniyakammarahassa 
patisaramyakammam karotl, —pe— patisaranyakammarahassa ukkhe- 
panryakammam karotil, —pe— ukkhepaniyakammarahassa parIvasam deti, — 
D€— Dparivasaraham mulaya patikassatl, —pe— mulaya patikassanarahassa 
manattam detl, —pe— manattaraham abbhei, —pe— abbhanaraham 
upasampadeti, [—pe— upasampadaraham abbheti],* dhammakammam nu 
kho tam bhante, avinayakamman ”ti “Adhammakammam tam upali, 
avinayakammam.** 


! pãpïkã te ãvuso ditthi- Syã. 

ˆ natthi me ãvuso ãpatti- Ma, PTS. * đhammakammannu kho - Simu. 

” natthi me ãvuso papikã ditthi - Ma. ” avinayakamman tỉ - Ma, Syä. 

* rekhantarito pathoyam potthakesu na dissate, parivarepi natthi. Imassa khandhakassa 
uddane “solasete adhammikaä tỉ vuttatta pathenanena bhavitabbam. 

** § 17 - asmim chede nidditthapeyyalamukhani potthakesu na dissante. 
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14. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu có tà kiến ác cần phải được từ 
bỏ. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: “Này đại 
đức, tri kiến của đại đức là ác xấu, đại đức hãy từ bỏ tà kiến ác ấy.' Vị ấy đáp 
như vầy: “Không có tà kiến ác gì ở tôi để tôi có thể từ bỏ.` Hội chúng phạt án 
treo vị ấy về việc không từ bỏ tà kiến ác; (như vậy) là hành sự đúng Pháp. 


15. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu có tội cần phải được nhìn 
nhận, có tội cần phải được sửa chữa. —(như trên)— có tội cần phải được nhìn 
nhận, có tà kiến ác cần phải được từ bỏ. —(như trên)— có tội cần phải được 
sửa chữa, có tà kiến ác cần phải được từ bỏ. —(như trên)— có tội cần phải 
được nhìn nhận, có tội cần phải được sửa chữa, có tà kiến ác cần phải được từ 
bỏ. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: “Này đại 
đức, đại đức đã phạm tội, đại đức có nhận thấy tội ấy không? Đại đức hãy sửa 
chữa tội ấy. Tri kiến của đại đức là ác xấu, đại đức hãy từ bỏ tà kiến ác ấy. VỊ 
ấy đáp như vây: “Này đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể nhận thấy. 
Không có tội gì ở tôi để tôi có thể sửa chữa. Không có tà kiến ác gì ở tôi để tôi 
có thể từ bỏ. Hội chúng phạt án treo vị ấy về việc không nhìn nhận (tội), hay 
là vê việc không sửa chữa (lõi), hay là về việc không từ bỏ (tà kiến ác); (như 
vậy) là hành sự đúng Pháp.” 


16. Khi ấy, đại đức Upali đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh 
lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức 
Upali đã nói với đức Thế Tôn điều này: 


17. - “Bạch ngài, về việc hội chúng hợp nhất thực hiện không có sự hiện 
diện đối với hành sự cần được thực hiện với sự hiện diện, bạch ngài có phải 
việc ấy là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật?” - “Này Upali, việc ấy là 
hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật.” - “Bạch ngài, về việc hội chúng hợp 
nhất thực hiện không có sự tra hỏi đối với hành sự cần được thực hiện với sự 
tra hỏi, —(như trên)— thực hiện không có sự thừa nhận đối với hành sự cần 
được thực hiện với sự thừa nhận, —(như trên)— ban cho cách hành xử Luật 
khi không điên cuồng đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật bằng sự ghi 
nhớ, —(như trên)— thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đến vị xứng đáng với 
cách hành xử Luật khi không điên cuồng, —(như trên)— thực hiện hành sự 
khiến trách đến vị xứng đáng hành sự theo tội của vị ấy, —(như trên)— thực 
hiện hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng hành sự khiển trách, —(như trên)— 
thực hiện hành sự xua đuổi đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy, —(như trên)— 
thực hiện hành sự hòa giải đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi, —(như trên)— 
thực hiện hành sự án treo đến vị xứng đáng hành sự hòa giải, —(như trên)— 
ban cho hình phạt pariuasa đến vị xứng đáng hành sự án treo, —(như trên)— 
đưa về lại (hình phạt) ban đầu vị xứng đáng hình phạt pariuasa, —(như 
trên)— ban cho hình phạt manafta đến vị xứng đáng việc đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu, —(như trên)— giải tội cho vị xứng đáng hình phạt manatfa, 
—(như trên)— ban phép tu lên bậc trên đến vị xứng đáng sự giải tội, [—(như 
trên)— giải tội cho vị xứng đáng tu lên bậc trên, ] bạch ngài có phải việc ấy là 
hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật?” - “Này Upali, việc ấy là hành sự 
sai Pháp, là hành sự sai Luật. 
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18. Yo kho upali samaggo sangho sammukha karamyam kammam 
asammukha karotl, evam kho upali adhammakammam hoti avinaya- 
kammam. Evañca pana sangho satisaro hoti. Yo kho upali, samaggo sangho 
patpucchaä karanyam kammam apatipuccha karotil, —pe— patlññaya 
karamyam kammam apatlññaya karoi, ——pe— sativinayarahassa 
amulhavnayam det, ——pe— amulhavinayarahassa tassapapiyyasika 
kammam karotl, —pe— tassapaplyyasikakammarahassa taJJaniyakammam 
karotl, —pe— tajJJjanyakammarahassa niyassakammam karotl, —pe— 
niyassakammarahassa pabbaJanyakammam karotll, —pe— pabbajaniya- 
kammarahassa patisaranyakammam karot, —pe— patlsaranya- 
kammarahassa ukkhepanyakammam karot, —pe— ukkhepaniya- 
kammarahassa parIvasam detl, —pe— parIvasaraham mulaya patikassatl, — 
pe— mulaya patikassanarahassa manattam detl, —pe— manattaraham 
abbhetli, —pe— abbhanaraham upasampadetIl, [—pe— upasampadaraham 
abbheti], evam kho upali adhammakammam hoti avinayakammam. Evañca 
pana sangho satisaro hotI ”ti.! 


19. “Yo nu kho bhante, samaggo sangho sammukha karaniyam kammam 
sammukha karoti, đhammakammam nu kho tam bhante, vinayakamman ”ẬLi. 
“Dhammakammam tam upali, vinayakammam.” “Yo nu kho bhante samaggo 
sangho patIpuccha karanyam kammam patipuccha karotl, —pe— patlññaya 
karanyam kammam patiññaya karotl, —pe— sativinayarahassa sativinayam 


del, —pe— amulhavinayarahassa amulhavmayam  detll, —pe— 
tassapapIyyasikakammarahassa tassapapiyyasikakammam karotl, —pe— 
taJJaniyakammarahassa taJJanyakammam karotl, —Dpe— 
niyassakammarahassa niyassakammam karotl, —pe— 
pabbajaniyakammarahassa pabbajanryakammam karotl, —Dpe— 
patisaramyakammarahassa patisaranyakammam karotl, —Dpe— 
ukkhepanryakammarahassa ukkhepaniyakammam karotl, —Dpe— 


parIvasarahassa parivasam deti, —pe— mulaya patikassanaraham mulaya 
patilkassatl, —pe— manattarahassa manattam deti, —pe— abbhanaraham 
abbheti, —pe— upasampadaraham upasampadeti, dhammakammam nu kho 
tam bhante, vinayakamman ”H. “Dhammakammam tam upali, 
vinayakammam. 


!§ 18, 1o, 2o - Esupi chedesu peyyalamukhãni potthakesu na dissante. 
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18. Này Upali, về việc hội chúng hợp nhất thực hiện không có sự hiện diện 
đối với hành sự cần được thực hiện với sự hiện diện, này Upali, như thế là 
hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật. Và như thế hội chúng có sự vượt quá 
chức năng. Này Upali, về việc hội chúng hợp nhất thực hiện không có sự tra 
hỏi đối với hành sự cần được thực hiện với sự tra hỏi, —(như trên)— thực 
hiện không có sự thừa nhận đối với hành sự cần được thực hiện với sự thừa 
nhận, —(như trên)— ban cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng đến vị 
xứng đáng với cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, —(như trên)— thực hiện 
hành sự theo tội của vị ấy đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật khi không 
điên cuồng, —(như trên)— thực hiện hành sự khiển trách đến vị xứng đáng 
hành sự theo tội của vị ấy, —(như trên)— thực hiện hành sự chỉ dạy đến vị 
xứng đáng hành sự khiến trách, —(như trên)— thực hiện hành sự xua đuổi 
đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy, —(như trên)— thực hiện hành sự hòa giải 
đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi, —(như trên)— thực hiện hành sự án treo 
đến vị xứng đáng hành sự hòa giải, —(như trên)— ban cho hình phạt 
pariuasa đến vị xứng đáng hành sự án treo, —(như trên)— đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu vị xứng đáng hình phạt par†uasa, —(như trên)— ban cho hình 
phạt manatta đến vị xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, —(như 
trên)— giải tội cho vị xứng đáng hình phạt mangafta, —(như trên)— ban phép 
tu lên bậc trên đến vị xứng đáng sự giải tội, [—(như trên)— giải tội cho vị 
xứng đáng tu lên bậc trên,] này Upali, như thế là hành sự sai Pháp, là hành 
sự sai Luật. Và như thế hội chúng có sự vượt quá chức năng.” 


19 - “Bạch ngài, về việc hội chúng hợp nhất thực hiện có sự hiện diện đối 
với hành sự cần được thực hiện với sự hiện diện, bạch ngài có phải việc ấy là 
hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật?” - “Này Upali, việc ấy là hành sự 
đúng Pháp, là hành sự đúng Luật.” - “Bạch ngài, về việc hội chúng hợp nhất 
thực hiện có sự tra hỏi đối với hành sự cần được thực hiện với sự tra hỏi, 
—(như trên)— thực hiện có sự thừa nhận đối với hành sự cần được thực hiện 
với sự thừa nhận, —(như trên)— ban cho cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ 
đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, —(như trên)— ban 
cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng đến vị xứng đáng với cách hành 
xử Luật khi không điên cuồng, —(như trên)— thực hiện hành sự theo tội của 
vị ấy đến vị xứng đáng hành sự theo tội của vị ấy, —(như trên)— thực hiện 
hành sự khiển trách đến vị xứng đáng hành sự khiển trách,—(như trên)— 
thực hiện hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy, —(như trên)— 
thực hiện hành sự xua đuổi đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi, —(như 
trên)— thực hiện hành sự hòa giải đến vị xứng đáng hành sự hòa giải, —(như 
trên)— thực hiện hành sự án treo đến vị xứng đáng hành sự án treo, —(như 
trên)— ban cho hình phạt pariuasa đến vị xứng đáng hình phạt pariuasa, 
—(như trên)— đưa về lại (hình phạt) ban đầu vị xứng đáng việc đưa về lại 
(hình phạt) ban đầu, —(như trên)— ban cho hình phạt mãanofta đến vị xứng 
đáng hình phạt mmanarfa, —(như trên)— giải tội cho vị xứng đáng sự giải tội, 
—(như trên)— ban phép tu lên bậc trên đến vị xứng đáng tu lên bậc trên, 
bạch ngài có phải việc ấy là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật?” - 
“Này Upali, việc ấy là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật. 
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2o. Yo kho upali, samaggo sangho sammukha karamyam kammam 
sammukha karotl, evam kho upali, dhammakammam hoti vinayakammam. 
Evañca pana sangho anatisaro hoti Yo kho upall, samaggo sangho 
patpucchaä karanyam kammam patipuccha karotl, —pe— patlññaya 
karanryam kammam patiññaya karotl, —pe— sativinayarahassa sativinayam 


de, _—pe— amulhavinayarahassa amulhavmnayam  detl, —pe— 
tassapapryyasikakammarahassa tassapapiyyasikakammam karoti, —pe— 
taJJaniyakammarahassa taJJanyakammam karotl, —Dpe— 
niyassakammarahassa niyassakammam karotl, —Dpe— 
pabbajaniyakammarahassa pabbajanryakammam karoHl, —Dpe— 
patisaramyakammarahassa patisaraniyakammam karotl, —pe— 
ukkhepaniyakammarahassa ukkhepanriyakammam karotl, —Dpe— 


parIvasarahassa parivasam deti, —pe— mulaya patikassanaraham mulaya 
patilkassatl, —pe— manattarahassa manattam deti, —pe— abbhanaraham 
abbheti, —pe— upasampadaraham upasampadeti, evam kho upali, dhamma- 
kammam hoti vinayakammam. Evañca pana sangho anatisaro hotI ”tI. 


2l  “Yo nu kho bhante, samaggo sangho sativinayarahassa 
amulhavinayam detl, amulhavinayarahassa sativinayam deti, 
dhammakammam nu kho tam bhante vinayakamman  LI. 
“Adhammakammam tam upali, avinayakammam.” “Yo nu kho bhante, 
samaggo sangho amulhavinayarahassa tassapapiyyasikakammam karotl, 


tassapapryyasikakammarahassa amul]havinayam detl, —Dpe— 
tassapapryyasikakammarahassa taJjaniyakammam karotl, 
taJJaniyakammarahassa tassapapIyyasikakammam karotl, —Dpe— 
taJJaniyakammarahassa niyassakammam karotl, niyassakammarahassa 
taJanyakammam karotl, ——pe— niyassakammarahassa pabbajaniya- 
kammam karoti, pabbaJaniyakammarahassa niyassakammam karotl, —pe— 
pabbajaniyakammarahassa patisaraniyakammam karotl, 
patisaraniyakammarahassa pabbajaniyakammam karotl, —Dpe— 
patisaraniyakammarahassa ukkhepanryakammam karoHl, 
ukkhepaniyakammarahassa patisaramyakammam karotl, —pe— 
ukkhepanryakammarahassa parIvasam detl, parIvasarahassa 
ukkhepaniyakammam karotl, —pe— parivasaraham mulaya patikassatl, 
mulaya  patlkassanarahassa  parivasam detl, —pe— mulaya 


patikassanarahassa manattam detil, manattaraham mulaya patlkassatl, — 
pe— manattaraham abbhetl, abbhanarahassa manattam detl, —pe— 
abbhanaraham upasampadeti, upasampadaraham abbheti, 
dhammakammam nu kho tam bhante vinayakamman  LI. 
“Adhammakammam tam upali, avinayakammam.' 


 Imesu (§ 21-22) chedesu vakyani peyyalamukhena potthakesu na vavatthitani 
p3liyagatanayato tani paccekam peyyalavasena niddisitabban1. 
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2o. Này Upali, về việc hội chúng hợp nhất thực hiện có sự hiện diện đối 
với hành sự cần được thực hiện với sự hiện diện, này Upali, như thế là hành 
sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật. Và như thế hội chúng không có sự vượt 
quá chức năng. Này Upali, về việc hội chúng hợp nhất thực hiện có sự tra hỏi 
đối với hành sự cần được thực hiện với sự tra hỏi, ... thực hiện có sự thừa 
nhận đối với hành sự cần được thực hiện với sự thừa nhận, ... ban cho cách 
hành xử Luật bằng sự ghi nhớ đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật bằng 
sự ghi nhớ, ... ban cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng đến vị xứng 
đáng với cách hành xử Luật khi không điên cuồng, ... thực hiện hành sự theo 
tội của vị ấy đến vị xứng đáng hành sự theo tội của vị ấy, ... thực hiện hành sự 
khiển trách đến vị xứng đáng hành sự khiến trách, ... thực hiện hành sự chỉ 
dạy đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy, ... thực hiện hành sự xua đuổi đến vị 
xứng đáng hành sự xua đuổi, ... thực hiện hành sự hòa giải đến vị xứng đáng 
hành sự hòa giải, ... thực hiện hành sự án treo đến vị xứng đáng hành sự án 
treo, ... ban cho hình phạt pariuasa đến vị xứng đáng hình phạt pariuasa, ... 
đưa về lại (hình phạt) ban đầu vị xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu, ... ban cho hình phạt mãangarfa đến vị xứng đáng hình phạt manatffa, ... 
giải tội cho vị xứng đáng sự giải tội, ... ban phép tu lên bậc trên đến vị xứng 
đáng tu lên bậc trên, này Upali, như thế là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật. Và như thế hội chúng không có sự vượt quá chức năng.” 

21. - “Bạch ngài, về việc hội chúng hợp nhất ban cho cách hành xử Luật 
khi không điên cuồng đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật bằng sự ghi 
nhớ, ban cho cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ đến vị xứng đáng với cách 
hành xử Luật khi không điên cuồng, bạch ngài có phải việc ấy là hành sự 
đúng Pháp, là hành sự đúng Luật?” - “Này Upali, việc ấy là hành sự sai Pháp, 
là hành sự sai Luật.” - “Bạch ngài, về việc hội chúng hợp nhất thực hiện hành 
sự theo tội của vị ấy đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật khi không điên 
cuồng, ban cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng đến vị xứng đáng 
hành sự theo tội của vị ấy, ... thực hiện hành sự khiển trách đến vị xứng đáng 
hành sự theo tội của vị ấy, thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đến vị xứng 
đáng hành sự khiển trách, ... thực hiện hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng 
hành sự khiển trách, thực hiện hành sự khiển trách đến vị xứng đáng hành sự 
chỉ dạy, ... thực hiện hành sự xua đuổi đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy, thực 
hiện hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi, ... thực hiện hành 
sự hòa giải đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi, thực hiện hành sự xua đuổi 
đến vị xứng đáng hành sự hòa giải, ... thực hiện hành sự án treo đến vị xứng 
đáng hành sự hòa giải, thực hiện hành sự hòa giải đến vị xứng đáng hành sự 
án treo, ... ban cho hình phạt pariuasa đến vị xứng đáng hành sự án treo, 
thực hiện hành sự án treo đến vị xứng đáng hình phạt pariuasa, ... đưa về lại 
(hình phạt) ban đầu vị xứng đáng hình phạt pariuasa, ban cho hình phạt 
pariuasa đến vị xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, ... ban cho 
hình phạt mãngfta đến vị xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, đưa 
về lại (hình phạt) ban đầu vị xứng đáng hình phạt mangafta, ... giải tội cho vị 
xứng đáng hình phạt mmangafta, ban cho hình phạt mmanaffa đến vị xứng đáng 
sự giải tội, ... ban phép tu lên bậc trên đến vị xứng đáng sự giải tội, giải tội 
cho vị xứng đáng tu lên bậc trên, bạch ngài có phải việc ấy là hành sự đúng 
Pháp, là hành sự đúng Luật?” - “Này Upali, như thế là hành sự sai Pháp, là 
hành sự sai Luật. 
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22. Yo kho upali samaggo sangho sativinayarahassa amul]havinayam deti, 
amulhavinayarahassa sativinayam deti, evam kho upali, adhammakammam 
hot avinayakammam. Evañca pana sangho satisaro hoti. Yo kho upali, 
samaggo sangho amulhavinayarahassa tassapapiyyasikakammam karotli, 
tassapapIyyasikakammarahassa amulhavnayam det, —pe— tassa- 
pAplyyasikakammarahassa taJjaniyakammam karoti, taJJaniyakammarahassa 
tassapapIyyasikakammam karotl, —pe— tajJJjaniyakammarahassa niyassa- 
kammam karotl, niyassakammarahassa taJjanyakammam karotl, —pe— 


niyassakammarahassa pabbajanryakammam karotl, 
pabbajaniyakammarahassa niyassakammam karotl, —Dpe— 
pabbajaniyakammarahassa patisaraniyakammam karotl, 
patisaraniyakammarahassa pabbajaniyakammam karotl, —Dpe— 
patisaraniyakammarahassa ukkhepanryakammam karotl, 
ukkhepaniyakammarahassa patisaramyakammam karotl, —pe— 
ukkhepaniyakammarahassa parivasam detl, parIvasarahassa ukkhepaniya- 
kammam karotll, —pe— parivasaraham mulaya patikassat, mulaya 


patlkassanarahassa parivasam detl, —pe— mulaya patikassanarahassa 
manattam deti, manattaraham mulaya patikassatl, —pe— manattaraham 
abbhel, abbhanarahassa manattam det, —pe— abbhanaraham 
upasampadeti, upasampadaraham abbhetl, evam kho upali, adhamma- 
kammam hoti avinayakammam. Evañca pana sangho satisaro hotI ”ti.” 


23. “Yo nu kho bhante, samaggo sangho sativinayarahassa sativinayam 
det, đdhammakammam nu kho tam bhante, vinayakamman ”HI 
“Dhammakammam tam upali, vinayakammam.” “Yo nu kho bhante, 


samaggo sangho amulhavinayarahassa amulhavinayam deti, —pe— 
tassapapryyasikakammarahassa tassapapiyyasikakammam karoti, —pe— 
taJJaniyakammarahassa taJJanyakammam karotl, —Dpe— 
niyassakammarahassa niyassakammam karotl, —pe— 
pabbajaniyakammarahassa pabbajanryakammam karotl, —Dpe— 
patisaraniyakammarahassa patisaraniyakammam karotl, —Dpe— 
ukkhepaniyakammarahassa ukkhepanryakammam karotl, —Dpe— 


parlivasarahassa parIvasam detil, —pe— muũlaya patikassanaraham mũlaya 
patilkassatl, —pe— manattarahassa manattam deti, —pe— abbhanaraham 
abbheti, —pe— upasampadaraham upasampadeti, dhammakammam nu kho 
tam bhante, vinayakamman ”H. “Dhammakammam tam upali, 
vinayakammam. 


276 


Tạng Luật - Đại Phẩm 2 Chương Campa 


22. Này Upali, về việc hội chúng hợp nhất ban cho cách hành xử Luật khi 
không điên cuồng đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, 
ban cho cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ đến vị xứng đáng với cách hành 
xử Luật khi không điên cuồng, này Upali, như thế là hành sự sai Pháp, là 
hành sự sai Luật. Và như thế hội chúng có sự vượt quá chức năng. Này Upäli, 
về việc hội chúng hợp nhất thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đến vị xứng 
đáng với cách hành xử Luật khi không điên cuồng, ban cho cách hành xử 
Luật khi không điên cuồng đến vị xứng đáng hành sự theo tội của vị ấy, 
—(như trên)— thực hiện hành sự khiển trách đến vị xứng đáng hành sự theo 
tội của vị ấy, thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đến vị xứng đáng hành sự 
khiển trách, —nt— thực hiện hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng hành sự khiển 
trách, thực hiện hành sự khiến trách đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy, —nt— 
thực hiện hành sự xua đuổi đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy, thực hiện hành 
sự chỉ dạy đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi, —nt— thực hiện hành sự hòa 
giải đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi, thực hiện hành sự xua đuổi đến vị 
xứng đáng hành sự hòa giải, —nt— thực hiện hành sự án treo đến vị xứng 
đáng hành sự hòa giải, thực hiện hành sự hòa giải đến vị xứng đáng hành sự 
án treo, —(như trên)— ban cho hình phạt pariuasa đến vị xứng đáng hành sự 
án treo, thực hiện hành sự án treo đến vị xứng đáng hình phạt pariuasa, 
—(như trên)— đưa về lại (hình phạt) ban đầu vị xứng đáng hình phạt 
pariuasa, ban cho hình phạt pariuasa đến vị xứng đáng việc đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu, —(như trên)— ban cho hình phạt mãanatta đến vị xứng đáng 
việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, đưa về lại (hình phạt) ban đầu vị xứng 
đáng hình phạt mãnaffa, —(như trên)— giải tội cho vị xứng đáng hình phạt 
mangattfa, ban cho hình phạt maãnofta đến vị xứng đáng sự giải tội, —(như 
trên)— ban phép tu lên bậc trên đến vị xứng đáng sự giải tội, giải tội cho vị 
xứng đáng tu lên bậc trên, này Dpali, như thế là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật. Và như thế hội chúng có sự vượt quá chức năng.” 


23. - “Bạch ngài, về việc hội chúng hợp nhất ban cho cách hành xử Luật 
bằng sự ghi nhớ đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, 
bạch ngài có phải việc ấy là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật?” - 
“Này Upali, việc ấy là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật.” - “Bạch 
ngài, về việc hội chúng hợp nhất ban cho cách hành xử Luật khi không điên 
cuồng đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật khi không điên cuồng, —nt— 
thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đến vị xứng đáng hành sự theo tội của vị 
ấy, —(như trên)— thực hiện hành sự khiển trách đến vị xứng đáng hành sự 
khiển trách, —(như trên)— thực hiện hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng hành 
sự chỉ dạy, —(như trên)— thực hiện hành sự xua đuổi đến vị xứng đáng hành 
sự xua đuổi, —(như trên)— thực hiện hành sự hòa giải đến vị xứng đáng hành 
sự hòa giải, —(như trên)— thực hiện hành sự án treo đến vị xứng đáng hành 
sự án treo, —(như trên)— ban cho hình phạt pariuasa đến vị xứng đáng hình 
phạt pariuasa, —nt— đưa về lại (hình phạt) ban đầu vị xứng đáng việc đưa về 
lại (hình phạt) ban đầu, —nt— ban cho hình phạt mmanatta đến vị xứng đáng 
hình phạt manafta, —nt— giải tội cho vị xứng đáng sự giải tội, —nt— ban 
phép tu lên bậc trên đến vị xứng đáng tu lên bậc trên, bạch ngài có phải việc 
ấy là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật?” - “Này Upali, việc ấy là 
hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật. 


2 Bị. 


Vimauaptt†ake Mahauaggapd]i 2 Campeuuakkhandhakam 


24. Yo kho upali, samaggo sangho sativinayarahassa sativinayam deti, 
evam kho upali, đhammakammam hoti vinayakammam. Evañca pana 
sangho anatisaro hoti. Yo kho upäll, samaggo sangho amulhavinayarahassa 
amulhavinayam detl, —pe— tassapapiyyasikakammarahassa tassapaplyya- 
sikakammam karotl, —pe— tajJanyakammarahassa tajjanyakammam 


karot, —pe— niyassakammarahassa niyassakammam karotl, —pe— 
pabbajanryakammarahassa pabbajanryakammam karotl, —Dpe— 
patisaramyakammarahassa patIsaraniyakammam karotl, —Dpe— 
ukkhepanryakammarahassa ukkhepaniyakammam karotl, —Dpe— 


parIvasarahassa parivasam deti, —pe— mulaya patikassanaraham mulaya 
patilkassatl, —pe— manattarahassa manattam deti, —pe— abbhanaraham 
abbheti, —pe— upasampadaraham upasampadeti, evam kho upali, dhamma- 
kammam hoti vinayakammam. Evañca pana sangho anatisaro hotI ”tI. 


25. Atha kho bhagava bhikkhu amantesil: “Yo kho bhikkhave, samaggo 
sangho sativinayarahassa amulhavinayam detl, evam kho bhikkhave, 
adhammakammam hoti avinayakammam. Evañca pana sangho satisaro hotl. 


Yo kho bhikkhave, samaggo sangho sativinayarahassa 
tassapapryyasikakammam karotl, —Dpe— sativinayarahassa 
taJJaniyakammam karotl, —pe— sativinayarahassa niyassakammam karotl, 
—Dpe— sativinayarahassa pabbajanryakammam karotl, —Dpe— 


sativinayarahassa patisaramyakammam karotl, —pe— sativinayarahassa 
ukkhepanryakammam karotl, —pe— sativinayarahassa parivasam detl, — 
pe— sativmnayaraham mulaya patlkassal, —pe— sativinayarahassa 
manattam detil, —pe— sativinayaraham abbhetl, —pe— sativinayaraham 
upasampadetl, evam kho bhikkhave, adhammakammam  hoti 
avinayakammam. Evañca pana sangho satisaro hoH. 


278 


Tạng Luật - Đại Phẩm 2 Chương Campa 


24. Này Upali, về việc hội chúng hợp nhất ban cho cách hành xử Luật 
bằng sự ghi nhớ đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, 
này Upäli, như thế là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật. Và như thế 
hội chúng không có sự vượt quá chức năng. Này Upali, về việc hội chúng hợp 
nhất ban cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng đến vị xứng đáng với 
cách hành xử Luật khi không điên cuồng, —(như trên)— thực hiện hành sự 
theo tội của vị ấy đến vị xứng đáng hành sự theo tội của vị ấy, —(như trên)— 
thực hiện hành sự khiển trách đến vị xứng đáng hành sự khiển trách, —(như 
trên)— thực hiện hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy, —(như 
trên)— thực hiện hành sự xua đuổi đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi, 
—(như trên)— thực hiện hành sự hòa giải đến vị xứng đáng hành sự hòa giải, 
—(như trên)— thực hiện hành sự án treo đến vị xứng đáng hành sự án treo, 
—(như trên)— ban cho hình phạt pariuasa đến vị xứng đáng hình phạt 
pariuasa, —(như trên)— đưa về lại (hình phạt) ban đầu vị xứng đáng việc 
đưa về lại (hình phạt) ban đầu, —(như trên)— ban cho hình phạt manatta 
đến vị xứng đáng hình phạt mãnafta, —(như trên)— giải tội cho vị xứng đáng 
sự giải tội, —(như trên)— ban phép tu lên bậc trên đến vị xứng đáng tu lên 
bậc trên, này Upali, như thế là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật. Và 
như thế hội chúng không có sự vượt quá chức năng.” 


25. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, về 
việc hội chúng hợp nhất ban cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng 
đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, này các tỳ khưu, 
như thế là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật. Và như thế hội chúng có sự 
vượt quá chức năng. Này các tỳ khưu, về việc hội chúng hợp nhất thực hiện 
hành sự theo tội của vị ấy đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật bằng sự 
ghi nhớ, —(như trên)— thực hiện hành sự khiển trách đến vị xứng đáng với 
cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, —(như trên)— thực hiện hành sự chỉ dạy 
đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, —(như trên)— thực 
hiện hành sự xua đuổi đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật bằng sự ghi 
nhớ, —(như trên)— thực hiện hành sự hòa giải đến vị xứng đáng với cách 
hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, —(như trên)— thực hiện hành sự án treo đến 
vị xứng đáng với cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, —(như trên)— ban cho 
hình phạt pariuasa đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, 
—(như trên)— đưa về lại (hình phạt) ban đầu vị xứng đáng với cách hành xử 
Luật bằng sự ghi nhớ, —(như trên)— ban cho hình phạt mmanatta đến vị xứng 
đáng với cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, —(như trên)— giải tội cho vị 
xứng đáng với cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, —(như trên)— ban phép 
tu lên bậc trên đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, này 
các tỳ khưu, như thế là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật. Và như thế hội 
chúng có sự vượt quá chức năng. 
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26. Yo kho bhikkhave, samaggo sangho amulhavinayarahassa 
sativinayam deti, evam kho bhikkhave, adhammakammam hoti avinaya- 
kammam. Evañca pana sangho satisaro hoti. Yo kho bhikkhave, samaggo 
sangho amulhavinayarahassa tassapapIyyaskakammam karotl, —pe— 
amulhavinayarahassa taJJanyakammam karotl, —pe— amu|havinayarahassa 
niyassakammam karotl, —pe— amulhavinayarahassa pabbaJanyakammam 
karotl, —pe— amulhavinayarahassa patisaraniyakammam karotl, —pe— 


amulhavinayarahassa ukkhepaniyakammam karoti, —pe— amulha- 
vinayarahassa parivasam detl, —pe— amulhavinayaraham mulaya 
patlkassal, —pe— amulhavinayarahassa manattam detl, —pe— 


amulhavinayaraham abbhetl, —pe— amulhavinayaraham upasampadeti, 
evam kho bhikkhave, adhammakammam hoti avinayakammam. Evañca 
pana sangho satisaro hoti. 


27. Yo kho bhikkhave, samaggo sangho tassapaplyyasikakammarahassa 


[sativinayam deti,] —Dpe— taJJaniyakammarahassa —Dpe— 
niyassakammarahassa —Dpe— pabbajaniyakammarahassa —Dpe— 
patisaranyakammarahassa —pe— ukkhepaniyakammarahassa ——pe— 


parivasarahassa'! —pe— mulaya patikassanarahassa° —pe— manattarahassa 
—pe— abbhanarahassa'° [sativinayam deti,Ì —pe— evam kho bhikkhave, 
adhammakammam hoti avinayakammam. Evañca pana sangho satisaro 
hoti.' 


28. Yo kho bhikkhave, samaggo sangho upasampadarahassa sativinayam 
de, —pe— upasampadarahassa amulhavimnayam  deHl, —pe— 
upasampadarahassa tassapapIyyasikakammam karotl, —Dpe— 
upasampadarahassa taJJaniyakammam karotl, —pe— upasampadarahassa 
niyassakammam karotl, —pe— upasampadarahassa pabbaJanyakammam 
karotl, —pe— upasampadarahassa patisaramyakammam karoH, —pe— 


upasampadarahassa ukkhepanryakammam karotl, —Dpe— 
upasampadarahassa parivasam detl, —pe— upasampadaraham mulaya 
patkassal, —pe— upasampadarahassa manattam detl, —pe— 


upasampadaraham abbheti, evam kho bhikkhave, adhammakammam hoti 
avinayakammam. Evañca pana sangho satisaro hotI ”ti. 


Upaäalipucchabhänavaram dutiyam. 


xxxx% 


! Darivasaraham - Ma. ° mãnattäraham - Ma. 3 abbhãnaraham - Ma. 

* imesu chedesu peyyalacakkani upagganthe visadIkatäani. 

** atra “tajjanyakammam karotL tỉ potthakesu atthana patitam dissate. Asmim 27 chede 
“tassapapiyyasikakammarahassa' Iccadisu paccekam padampati pA]inayato “sativinayam deti 
“ti adina nayena dvadasahi vakyehi bhavitabbam. 

*** asmim bhanaväre 23, 24, 25, 26, 28 imehi añnkitachedesu ca peyyalacakkani potthakesu 
anidditthaneva. 
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26. Này các tỳ khưu, về việc hội chúng hợp nhất ban cho cách hành xử 
Luật bằng sự ghi nhớ đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật khi không điên 
cuồng, này các tỳ khưu, như thế là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật. Và 
như thế hội chúng có sự vượt quá chức năng. Này các tỳ khưu, về việc hội 
chúng hợp nhất thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đến vị xứng đáng với 
cách hành xử Luật khi không điên cuồng, —nt— thực hiện hành sự khiển 
trách đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật khi không điên cuồng, —nt— 
thực hiện hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật khi không 
điên cuồng, —nt— thực hiện hành sự xua đuổi đến vị xứng đáng với cách 
hành xử Luật khi không điên cuồng, —nt— thực hiện hành sự hòa giải đến vị 
xứng đáng với cách hành xử Luật khi không điên cuồng, —nt— thực hiện 
hành sự án treo đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật khi không điên 
cuồng, —nt— ban cho hình phạt pariuasa đến vị xứng đáng với cách hành xử 
Luật khi không điên cuồng, —nt— đưa về lại (hình phạt) ban đầu vị xứng 
đáng với cách hành xử Luật khi không điên cuồng, —nt— ban cho hình phạt 
mãngotta đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật khi không điên cuồng, 
—nt— giải tội cho vị xứng đáng với cách hành xử Luật khi không điên cuồng, 
—nt— ban phép tu lên bậc trên đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật khi 
không điên cuồng, này các tỳ khưu, như thế là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật. Và như thế hội chúng có sự vượt quá chức năng. 


27. Này các tỳ khưu, về việc hội chúng hợp nhất [ban cho cách hành xử 
Luật bằng sự ghi nhớ | đến vị xứng đáng hành sự theo tội của vị ấy, —nt— đến 
vị xứng đáng hành sự khiến trách, —nt— đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy, 
—nt— đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi, —nt— đến vị xứng đáng hành sự 
hòa giải, —nt— đến vị xứng đáng hành sự án treo, —nt— đến vị xứng đáng 
hình phạt pariuasa, —nt— đến vị xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu, —nt— đến vị xứng đáng hình phạt mmanatta, —nt— đến vị xứng đáng sự 
giải tội, —nt— này các tỳ khưu, như thế là hành sự sai Pháp, là hành sự sai 
Luật. Và như thế hội chúng có sự vượt quá chức năng. 


28. Này các tỳ khưu, về việc hội chúng hợp nhất ban cho cách hành xử 
Luật bằng sự ghi nhớ đến vị xứng đáng tu lên bậc trên, —nt— ban cho cách 
hành xử Luật khi không điên cuồng đến vị xứng đáng tu lên bậc trên, —nt— 
thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đến vị xứng đáng tu lên bậc trên, —nt— 
thực hiện hành sự khiển trách đến vị xứng đáng tu lên bậc trên, —nt— thực 
hiện hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng tu lên bậc trên, —nt— thực hiện hành 
sự xua đuổi đến vị xứng đáng tu lên bậc trên, —nt— thực hiện hành sự hòa 
giải đến vị xứng đáng tu lên bậc trên, —nt— thực hiện hành sự án treo đến vị 
xứng đáng tu lên bậc trên, —nt— ban cho hình phạt pariuasa đến vị xứng 
đáng tu lên bậc trên, —nt— đưa về lại (hình phạt) ban đầu vị xứng đáng tu 
lên bậc trên, —nt— ban cho hình phạt mãanaffa đến vị xứng đáng tu lên bậc 
trên, —nt— giải tội cho vị xứng đáng tu lên bậc trên, này các tỳ khưu, như thế 
là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật. Và như thế hội chúng có sự vượt quá 
chức năng.” 


Tụng phẩm về những câu hỏi của Upali là thứ nhì. 


x*xxxx% 
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1. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhandanakarako hoti kalahakarako 
vivadakarako bhassakarako sanghe adhikaranakarako. Tatra ce bhikkhunam 
evam hoti: “Ayam kho avuso, bhikkhu bhandanakarako kalahakarako 
vivadakarako bhassakarako sanghe adhikaranakarako. Handassa mayam 
taJJanyakammam karoma ”H. Te tassa tajjanyakammam karonti 
adhammena vagga. 


2. So tamha avasa aññam' avasam gacchatIi. Tattha? bhikkhunam evam 
hoti: “Ayam kho avuso, bhikkhu sanghena taJJaniyakammakato adhammena 
vaggehl Handassa mayam tajjanyakammam karoma HH. Te tassa 
taJJanyakammam karonti adhammena samagza. 


evam hotil: “Ayam kho avuso, bhikkhu sanghena taJJaniyakammakato 
adhammena samaggehi. Handassa mayam tajjanyakammam karoma ”ti. Te 
tassa taJJaniyakammam karonti dhammena vagga. 


evam hotil: “Ayam kho avuso, bhikkhu sanghena taJJaniyakammakato 
dhammena vaggehi. Handassa mayam tajJJjanyakammam karoma ti. Te 
tassa taJjaniyakammam karonti dhammapatirupakena vagga. 


evam hoti: “Ayam kho avuso, bhikkhu sanghena tajjanyakammakato 
dhammapatirupakena vagsehi. Handassa mayam tajJJanyakammam karoma 
”ti. Te tassa taJJaniyakammam karonti dhammapatirupakena samagga. 


6. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhandanakarako hoti kalahakarako 
vivadakarako bhassakarako sanghe adhikaranakarako. Tatra ce bhikkhunam 
evam hoti: “Ayam kho avuso, bhikkhu bhandanakarako kalahakarako 
vivadakarako bhassakarako sanghe adhikaranakarako. Handassa mayam 
tajanyakammam karoma ”tH. Te tassa tajjanyakammam karonti 
adhammena samagga. 


7. So tamha avasa aññam avasam gacchati. Tattha? bhikkhunam evam 
hoti: “Ayam kho avuso, bhikkhu sanghena taJJaniyakammakato adhammena 
samagsehil. Handassa mayam taJJanyakamnmam karoma ti. Te tassa 
taJJaniyakammam karonti đhammena vagza. 


evam hotl: “Ayam kho avuso, bhikkhu sanghena taJJaniyakammakato 
dhammena vaggehi. Handassa mayam tajJJjanyakammam karoma ”ti. Te 
tassa taJjaniyakammam karonti dhammapatirupakena vagga. 


! aññampi - Sya. 
° tatthapi - Ma, Syä. ”tamhã ãvãsã aññampi äväsam - Syä (evam sabbattha). 
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1. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng ở hội 
chúng. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ 
khưu này là vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện 
nhảm nhí, và tranh tụng ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự 
khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến vị ấy sai 
Pháp theo phe nhóm. 


2. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự khiển trách sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực hiện 
hành sự khiến trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến 
vị ấy sai Pháp có sự hợp nhất. 


3. VỊ ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách sai Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy thực hiện 
hành sự khiến trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến 
vị ấy đúng Pháp theo phe nhóm. 


4. VỊ ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực 
hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách 
đến vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm. 


5. VỊ ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng 
ta hãy thực hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự 
khiến trách đến vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. 


6. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng ở hội 
chúng. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ 
khưu này là vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện 
nhảm nhí, và tranh tụng ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự 
khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến vị ấy sai 
Pháp có sự hợp nhất. 


7. VỊ ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự khiển trách sai Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy thực hiện 
hành sự khiến trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến 
vị ấy đúng Pháp theo phe nhóm. 


8. VỊ ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực 
hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách 
đến vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm. 
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9. So tamhapli avasa aññam avasam gacchati. Tatthapi bhikkhunam evam 
hot: “Ayam kho avuso, bhikkhu sanghena taJjaniyakammakato dhamma- 
patirupakena vaggehi. Handassa mayam taJJjaniyakammam karoma ”ti. Te 
tassa taJJanIiyakammam karonti dhammapatiruipakena samagga. 


evam hoti: “Ayam kho avuso, bhikkhu sanghena tajjanyakammakato 
dhammapatirupakena samagsehi. Handassa mayam tajjaniyakammam 
karoma ”ti. Te tassa taJjJanyakammam karonti adhammena vagga. 


11. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhandanakarako hoti kalahakarako 
vivadakarako bhassakarako sanghe adhikaranakarako. Tatra ce bhikkhunam 
evam hoti: “Ayam kho avuso, bhikkhu bhandanakarako kalahakarako 
vivadakarako bhassakarako sanghe adhikaranakarako. Handassa mayam 
taJJaniyakammam karoma ti. Te tassa taJJaniyakammam karonti dhammena 
vagga. 


12. So tamha avasa aññam avasam gacchati. Tattha' bhikkhunam evam 
hoti: “Ayam kho avuso, bhikkhu sanghena tajjanyakammakato dhammena 
vaggehl Handassa mayam tajjanyakammam karoma HH. Te tassa 
taJJanyakammam karonti dhammapatirdpakena vagga. 


evam hotil: “Ayam kho avuso, bhikkhu sanghena tajjanyakammakato 
dhammapatirupakena vaggehi. Handassa mayam taJJaniyakammam karoma 
”ti. Te tassa taJJanyakammam karonti dhammapatirupakena samagga. 


evam hoti: “Ayam kho avuso, bhikkhu sanghena tajjanyakammakato 
dhammapatirupakena samagsehi. Handassa mayam tajjaniyakammam 
karoma ”ti. Te tassa taJJaniyakammam karonti adhammena vagga. 


evam hoti: “Ayam kho avuso, bhikkhu sanghena tajjanyakammakato 
adhammena vaggehi. Handassa mayam taJJaniyakammam karoma ”Li. Te 
tassa taJJaniyakammam karonti adhammena samagza. 


16. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhandanakarako hoti vivadakarako 
kalahakarako bhassakarako sanghe adhikaranakarako. Tatra ce bhikkhunam 
evam hoti: “Ayam kho avuso, bhikkhu bhandanakarako kalahakarako 
vivadakarako bhassakarako sanghe adhikaranakarako. Handassa mayam 
taJJanyakammam karoma ”H. Te tassa tajjanyakammam karonti 
dhammapatirupakena vagga. 


! tatthapi - Ma, Syã. 
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9. VỊ ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng 
ta hãy thực hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự 
khiến trách đến vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. 


1O. VỊ ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta 
hãy thực hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự 
khiển trách đến vị ấy sai Pháp theo phe nhóm. 


11. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng ở hội 
chúng. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ 
khưu này là vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện 
nhảm nhí, và tranh tụng ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự 
khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến vị ấy 
đúng Pháp theo phe nhóm. 


12. VỊ ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự khiển trách đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực hiện 
hành sự khiến trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến 
vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm. 


13. VỊ ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng 
ta hãy thực hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự 
khiến trách đến vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. 


14. VỊ ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta 
hãy thực hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự 
khiển trách đến vị ấy sai Pháp theo phe nhóm. 


15. VỊ ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiến trách sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực 
hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách 
đến vị ấy sai Pháp có sự hợp nhất. 


16. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng ở hội 
chúng. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu cũng (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị 
tỳ khưu này là vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói 
chuyện nhảm nhí, và tranh tụng ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực hiện 
hành sự khiến trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến 
vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm. 
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17. So tamha avasa aññam avasam gacchati. Tattha' bhikkhunam evam 
hot: “Ayam kho avuso, bhikkhu sanghena taJJaniyakammakato dhamma- 
patrupakena vaggehi. Handassa mayam taJJaniyakammam karoma ti. Te 
tassa taJJanIiyakammam karonti dhammapatiruipakena samagza. 


evam hoti: “Ayam kho avuso, bhikkhu sanghena tajjanyakammakato 
dhammapatrrupakena samaggehi. Handassa mayam tajJjaniyakammam 
karoma ”ti. Te tassa taJJanyakammam karonti adhammena vagga. 


evam hotil: “Ayam kho avuso, bhikkhu sanghena taJJaniyakammakato 
adhammena vaggehi. Handassa mayam taJJaniyakammam karoma ti. Te 
tassa taJJanIyakammam karonti ađhammena samagga. 


evam hotil: “Ayam kho avuso, bhikkhu sanghena tajjaniyakammakato 
adhammena samagsgehi. Handassa mayam taJJaniyakammam karoma ti. Te 
tassa taJJanIyakammam karonti dhammena vagga. 


21. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhandanakarako hoti kalahakarako 
vivadakarako bhassakarako sanghe adhikaranakarako. Tatra ce bhikkhunam 
evam hoti: “Ayam kho avuso, bhikkhu bhandanakarako kalahakarako 
vivadakarako bhassakarako sanghe adhikaranakarako. Handassa mayam 
taJJaniyakammam karoma ”ti. Te tassa tajJanyakammam karonti dhamma- 
patiruipakena samagga. 


22. So tamha avasa aññam avasam gacchati. Tattha' bhikkhunam evam 
hot: “Ayam kho avuso, bhikkhu sanghena taJJaniyakammakato dhamma- 
patirupakena samaggehi. Handassa mayam taJJaniyakammam karoma ti. Te 
tassa taJJaniyakammam karonti adhammena vagza. 


evam hotil: “Ayam kho avuso, bhikkhu sanghena tajjanyakammakato 
adhammena vaggehi. Handassa mayam taJJaniyakammam karoma ti. Te 
tassa taJJaniyakammam karonti adhammena samagza. 


evam hotil: “Ayam kho avuso, bhikkhu sanghena tajjanyakammakato 
adhammena samaggehi. Handassa mayam tajjanyakammam karoma ”ti. Te 
tassa taJJaniyakammam karonti dhammena vagga. 


evam hotl: “Ayam kho avuso, bhikkhu sanghena tajjanyakammakato 
dhammena vaggehi. Handassa mayam tajJJjanyakammam karoma ti. Te 
tassa tajjaniyakammam karonti dhammapatirupakena vagga. 


! tatthapi - Ma, Syã. 
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17. VỊ ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự khiến trách có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy 
thực hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển 
trách đến vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. 

18. VỊ ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta 
hãy thực hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự 
khiển trách đến vị ấy sai Pháp theo phe nhóm. 

19. VỊ ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiến trách sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực 
hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách 
đến vị ấy sai Pháp có sự hợp nhất. 

2o. VỊ ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách sai Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy thực hiện 
hành sự khiến trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến 
vị ấy đúng Pháp theo phe nhóm. 

21. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng ở hội 
chúng. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vây: “Này các đại đức, vị tỳ 
khưu này là vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện 
nhảm nhí, và tranh tụng ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự 
khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến vị ấy có 
vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. 

22. VỊ ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy 
thực hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển 
trách đến vị ấy sai Pháp theo phe nhóm. 

23. VỊ ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiến trách sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực 
hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách 
đến vị ấy sai Pháp có sự hợp nhất. 

24. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách sai Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy thực hiện 
hành sự khiến trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến 
vị ấy đúng Pháp theo phe nhóm. 

25. VỊ ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực 
hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách 
đến vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm. 


287 


Vimauaptt†ake Mahauaggapd]i 2 Campeuuakkhandhakam 


26. Idha pana bhikkhave, bhikkhu balo hot avyatto apattibahulo 
anapadano gihThi samsattho viharati ananulomikehi gihIsamsaggehI. Tatra 
ce bhikkhunam evam hoti: “Ayam kho avuso, bhikkhu balo avyatto 
apattibahulo anapadano gihhi samsattho viharai ananulomikehi 
gihIsamsagsehi. Handassa mayam niyassakammam karoma ”ti. Te tassa 
niyassakammam karonti adhammena vagøa. 


27. So tamha avasa aññam avasam gacchati. Tattha' bhikkhunam evam 
hoti: “Ayam kho avuso, bhikkhu sanghena niyassakammakato adhammena 
vaggehi. Handassa mayam niyassakammam karoma ”ti. Te tassa niyassa- 
kammam karonti adhammena samagga —pe— dhammena vagga —pe— 
dhammapatirupakena vagga —pe— dhammapatiripakena samagga. Yatha 
hettha tatha cakkam katabbam.* 


28. Idha pana bhikkhave, bhikkhu kuladusako hoti papasamacaro. Tatra 
ce bhikkhunam evam hoti: “Ayam kho avuso, bhikkhu kuladusako papa- 
samacaro. Handassa mayam pabbajanyakammam karoma ti. Te tassa 
pabbajanryakammam karonti adhammena vagga. 


2o. So tamha avasa aññam avasam gacchati. Tattha bhikkhunam evam 
hoH: “Ayam kho avuso, bhikkhu sanghena pabbaJaniyakammakato 
adhammena vaggehi. Handassa mayam pabbaJaniyakammam karoma ”ti. Te 
tassa pabbaJaniyakammam karonti adhammena samagga —pe— dhammena 
vagga —pe— dhammapatirupakena vagga —pe— dhammapatirupakena 
samagøsa. Cakkam katabbam.* 


3o. Idha pana bhikkhave, bhikkhu gih1 akkosati paribhasatl. Tatra ce 
bhikkhunam evam hoti: “Ayam kho avuso, bhikkhu gih1 akkosati paribhasati. 
Handassa mayam patisaraniyakammam karoma ”ti. Te tassa pat{isaraniya- 
kammam karonti adhammena vagza. 


31. So tamhã avasa aññam avasam gacchati. Tattha bhikkhunam evam 
hoH: “Ayam kho avuso, bhikkhu sanghena patisaranyakammakato 
adhammena vaggehi. Handassa mayam patIsaranmyakammam karoma ”ti. Te 
tassa patisaramyakammam karonti adhammena samagga —pe— dhammena 
vagga —pe— dhammapatirupakena vagga —pe— dhammapatirupakena 
samagsa. Cakkam katabbam.* 


32. Idha pana bhikkhave, bhikkhu apattim apaJJitva na Icchati apattim 
passitum. Tatra ce bhikkhunam evam hoti: “Ayam kho avuso, bhikkhu 
apattiIm apaJjitva na Icchati apattim passitum. Handassa mayam apattiya 
adassane ukkhepaniyakammam karoma ”ti. Te tassa apattlya adassane 
ukkhepanryakammam karonti adhammena vagøa. 


! tatthapi - Ma, Syã. * upagganthe vittharitam. 
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26. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là ngu sĩ, thiếu kinh nghiệm, 
phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội), sống thân cận với các gia chủ 
bằng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia. Nếu ở đó, các vị tỳ 
khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này là ngu sĩ, thiếu kinh 
nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội), sống thân cận với các gia 
chủ bằng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia, vậy chúng ta hãy 
thực hiện hành sự chỉ dạy đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự chỉ dạy 
đến vị ấy sai Pháp theo phe nhóm. 


27. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự chỉ dạy sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự 
chỉ dạy đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự chỉ dạy đến vị ấy - sai Pháp 
có sự hợp nhất —(như trên)— đúng Pháp theo phe nhóm —(như trên)— có vẻ 
ngoài đúng Pháp theo phe nhóm —(như trên)— có vẻ ngoài đúng Pháp có sự 
hợp nhất. [Nên thực hiện sự luân phiên tương tợ phần dưới]. 


28. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị làm hư hỏng các gia đình 
và có hạnh kiểm xấu xa. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các 
đại đức, vị tỳ khưu này là vị làm hư hỏng các gia đình và có hạnh kiểm xấu xa, 
vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự xua đuổi đến vị này.” Các vị ấy thực hiện 
hành sự xua đuổi đến vị ấy sai Pháp theo phe nhóm. 


2o. VỊ ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự xua đuổi phe nhóm sai Pháp, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự 
xua đuổi đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự xua đuổi đến vị ấy - sai 
Pháp có sự hợp nhất —(như trên)— đúng Pháp theo phe nhóm —(như trên)— 
có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm —(như trên)— có vẻ ngoài đúng Pháp 
có sự hợp nhất. [Nên thực hiện sự luân phiên]. 


30. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu mắng nhiếc nói xấu các gia 
chủ. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vây: “Này các đại đức, vị tỳ khưu 
này mắng nhiếc nói xấu các gia chủ, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự hòa 
giải đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự hòa giải đến vị ấy sai Pháp theo 
phe nhóm. 


31. VỊ ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự hòa giải sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực hiện hành 
sự hòa giải đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự hòa giải đến vị ấy - sai 
Pháp có sự hợp nhất —(như trên)— đúng Pháp theo phe nhóm —(như trên)— 
có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm —(như trên)— có vẻ ngoài đúng Pháp 
có sự hợp nhất. [Nên thực hiện sự luân phiên]. 


32. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu sau khi phạm tội lại không 
muốn nhìn nhận tội. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại 
đức, vị tỳ khưu này sau khi phạm tội lại không muốn nhìn nhận tội, vậy 
chúng ta hãy thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đến vị 
này.” Các vị ấy thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đến vị 
ấy sai Pháp theo phe nhóm. 
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33. So tamha avasa aññam avasam gacchati. Tattha bhikkhunam evam 
hoti: “Ayam kho avuso, bhikkhu sanghena apattiya adassane ukkhepaniya- 
kammakato adhammena vaggehi. Handassa mayam apattya adassane 
ukkhepaniyakammam karoma ”ti. Te tassa apattiya adassane ukkhepaniya- 
kammam karonti adhammena samagga —pe— dhammena vagga —pe— 
dhammapatirupakena vagga —pe— dhammapatiruipakena samagga. Cakkam 
katabbam. 


34. Idha na bhikkhave, bhikkhu apatim apajjitva na Icchati apattim 
patikatum. Tatra ce bhikkhunam evam hoti: “Ayam kho avuso bhikkhu 
apattIm apaJJItva na Icchati apattim patikatum. Handassa mayam apattiya 
appatkamme ukkhepanyakammam karoma ti Te tassa apattiya 
appatilkamme ukkhepaniyakammam karonti adhammena vagøa. 


35. So tamha avasa aññam avasam gacchati. Tattha bhikkhuũnam evam 
hoH: “Ayam kho avuso, bhikkhu sanghena apattiya appatikamme 
ukkhepanriyakammakato adhammena vaggehi. Handassa mayam apattiya 
appatkamme ukkhepanyakammam karoma ti Te tassa apattiya 
appatkamme ukkhepaniyakammam karonti adhammena samagga —pe— 
dhammena vagga —pe— dhammapatirupakena vagga —pe— dhamma- 
patirupakena samagga. Cakkam katabbam. 


36. Idha pana bhikkhave, bhikkhu na lIcchat papikam ditthimm 
patinissajJitum. Tatra ce bhikkhunam evam hoti: “Ayam kho avuso bhikkhUu 
na Icchati papilkam ditthim patinissaJitum. Handassa mayam paplkaya 
ditthiya appatinissagge ukkhepaniyakammam karoma ”ti. Te tassa papIkaya 
ditthiya appatinissagge ukkhepaniyakammam karonti adhammena vagga. 


37. So tamha avasa aññam avasam gacchati. Tattha bhikkhunam evam 
hot: “Ayam kho avuso, bhikkhu sanghena paplkaya ditthiya appatinissagse 
ukkhepanryakammakato adhammena vaggehi. Handassa mayam paplkaya 
ditthiya appatinissagse ukkhepaniyakammam karoma ”ti. Te tassa papIkaya 
ditthiya appatinissagge ukkhepanriyakammam karonti adhammena samagga 
—pe— đdhammena vagga —pe— đdhammapatripakena vagga —pe— 
dhammapatirupakena samagga. Cakkam katabbam. 


38. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sanghena taJJaniyakammakato samma 
vattal, lomam patetll, nettharam vattai, tajjanyassa kammassa 
patippassaddhim yacati. 


3o. Tatra ce bhikkhunam evam hoti: “Ayam kho avuso, bhikkhu sanghena 
taJaniyakammakato samma vattatl, lomam patetl, nettharam vattatl, 
taJJaniyassa kammassa patippassaddhm yacat. Handassa mayam 
taJaniyakammam_ patippassambhema ti Te tassa taJJaniyakammam 
patippassambhenti adhammena vagza. 
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33. VỊ ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội sai Pháp theo phe nhóm, vậy 
chúng ta hãy thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đến vị 
này.” Các vị ấy thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đến vị 
ấy sai Pháp có sự hợp nhất —(như trên)— đúng Pháp theo phe nhóm —(như 
trên)— có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm —(như trên)— có vẻ ngoài 
đúng Pháp có sự hợp nhất. [Nên thực hiện sự luân phiên |. 


34. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu sau khi phạm tội lại không 
muốn sửa chữa lõi. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại 
đức, vị tỳ khưu này sau khi phạm tội lại không muốn sửa chữa lỗi, vậy chúng 
ta hãy thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lõi đến vị này.” Các 
vị ấy thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lõi đến vị ấy sai Pháp 
theo phe nhóm. 


35. VỊ ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự án treo về việc không sửa chữa lõi sai Pháp theo phe nhóm, vậy 
chúng ta hãy thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lõi đến vị 
này.” Các vị ấy thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đến vị ấy 
sai Pháp có sự hợp nhất —(như trên)— đúng Pháp theo phe nhóm —(như 
trên)— có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm —(như trên)— có vẻ ngoài 
đúng Pháp có sự hợp nhất. [Nên thực hiện sự luân phiên |. 


36. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu không muốn từ bỏ tà kiến ác. 
Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này 
không muốn từ bỏ tà kiến ác, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự án treo về 
việc không từ bỏ tà kiến ác đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự án treo về 
việc không từ bỏ tà kiến ác đến vị ấy sai Pháp theo phe nhóm. 


37. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác sai Pháp theo phe nhóm, vậy 
chúng ta hãy thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đến vị 
này.” Các vị ấy thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đến vị 
ấy sai Pháp có sự hợp nhất —(như trên)— đúng Pháp theo phe nhóm —(như 
trên)— có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm —(như trên)— có vẻ ngoài 
đúng Pháp có sự hợp nhất. [Nên thực hiện sự luân phiên |. 


38. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiến 
trách, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để 
sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. 


3o. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, được hội 
chúng thực hiện hành sự khiến trách, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đắn, 
trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự 
khiển trách, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị 
ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm. 
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40. So tamha avasa aññam avasam gacchati. Tattha bhikkhunam evam 
hoi: “lmassa kho avuso, bhikkhuno sanghena taJJanyakammam 
patippassaddhim adhammena vagsehi. Handassa mayam tajJJaniyakammam 
patippassambhema ”tI. Te tassa tajjanyakammam patippassambhenti 
adhammena samagga. 

41. So tamhaplI avasa aññam avasam gacchati. Tattha bhikkhunam evam 
hoH: “lmassa kho avuso, bhikkhuno sanghena taJjanyakammam 
patippassaddhim adhammena samagøsehI. Handassa mayam 
taJJanyakammam patippassambhema ti Te tassa taJJaniyakammam 
patIppassambhenti dhammena vagza. 
evam hotI: “Imassa kho avuso, bhikkhuno sanghena taJJanyakammam 
patippassaddhim dhammena vaggehi. Handassa mayam taJJaniyakammam 
patippassambhema ”tI. Te tassa tajjanyakammam patippassambhenti 
dhammapatirupakena vagga. 
evam hotI: “Imassa kho avuso, bhikkhuno sanghena taJJanyakammam 
patippassaddhim  dhammatrupakena vaggehi Handassa mayam 
taJJanyakammam patippassambhema ti Te tassa taJJanyakammam 
patippassambhenti dhammapatirupakena samagga. 

44. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sanghena taJjanyakammakato samma 
vattal, lomam patetl, nettharam vattai, tajJjanyassa kammassa 
patippassaddhim yacati. 

45. Tatra ce bhikkhunam evam hoti: “Ayam kho avuso, bhikkhu sanghena 
taJJaniyakammakato samma vattatl, lomam patetl, nettharam vattatl, 
tajJanyassa kammassa patippassaddhim yacat. Handassa mayam 
taJJanyakammam patippassambhema ti Te tassa taJJaniyakammam 
patippassambhenti adhammena samagza. 

46. So tamha avasa aññam avasam gacchatIi. Tattha bhikkhunam evam 
hoH: “lmassa kho avuso, bhikkhuno sanghena tajjaniyakammam 
patippassaddhim adhammena samaggsehI. Handassa mayam 
taJanyakammam patippassambhema ti. Te tassa taJJaniyakammam 
patippassambhenti dhammena vagga. 
evam hoti: “Imassa kho avuso, bhikkhuno sanghena taJJjanyakammam 
patippassaddhimm dhammena vaggehi. Handassa mayam tajJJjaniyakammam 
patippassambhema ”H. Te tassa tajjanyakammam patippassambhenti 
dhammapatirupakena vagga. 
evam hotl: “lmassa kho avuso, bhikkhuno sanghena tajJjanyakammam 
patippassaddhm dhammapatruipakena vaggehi Handassa mayam 
taJJanyakammam patippassambhema ti. Te tassa taJJaniyakammam 
patippassambhenti dhammapatirupakena samagza. 
evam hotI: “Imassa kho avuso, bhikkhuno sanghena taJJanyakammam 
patippassaddhim dhammapatrukena samagsehi Handassa mayam 
taJJanyakammam patippassambhema ti. Te tassa taJJaniyakammam 
patippassambhenti adhammena vagga. 
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4o. VỊ ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự khiển trách sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi hành 
sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy sai 
Pháp có sự hợp nhất. 

41. VỊ ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự khiển trách sai Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy thu hồi hành 
sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy 
đúng Pháp theo phe nhóm. 

42. VỊ ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi 
hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị 
ấy có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm. 

43. VỊ ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta 
hãy thu hồi hành sự khiến trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiến 
trách cho vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. 

44. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiển 
trách, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để 
sửa đối, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. 

45. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, được hội 
chúng thực hiện hành sự khiến trách, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đắn, 
trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự 
khiển trách, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị 
ấy thu hồi hành sự khiến trách cho vị ấy sai Pháp có sự hợp nhất. 

46. VỊ ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự khiển trách sai Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy thu hồi hành 
sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy 
đúng Pháp theo phe nhóm. 

47. VỊ ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi 
hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị 
ấy có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm. 

48. VỊ ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta 
hãy thu hồi hành sự khiến trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển 
trách cho vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. 

49. VỊ ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiến trách có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta 
hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiến 
trách cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm. 
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5o. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sanghena taJjanyakammakato samma 
vattal, lomam patetl, nettharam vattaH, tajjanyassa kammassa 
patippassaddhim yacati. 

51. Tatra ce bhikkhunam evam hoti “Ayam kho avuso, bhikkhu 
taJJaniyakammakato samma vattatl, lomam patetl, nettharam vattatl, 
taJJaniyassa kammassa patippassaddhm yacal. Handassa mayam 
taJaniyakammam patippassambhema ti Te tassa taJJaniyakammam 
patippassambhenti dhammena vagga. 


52. So tamhã avasa aññam avasam gacchati. Tattha bhikkhunam evam 
hoi: “lmassa kho avuso bhikkhuno sanghena taJJanyakammam 
patippassaddhimm dhammena vaggehi. Handassa mayam tajJJjaniyakammam 
patippassambhema ” ti Te tassa taJjanyakammam patippassambhenti 
dhammapatirupakena vagga. 


evam hoti: “Imassa kho avuso bhikkhuno sanghena tajjanyakammam 
patippassaddhm dhammapatirupakena vaggehi  Handasasa mayam 
taJaniyakammam_ patippassambhema ti Te tassa taJJaniyakammam 
patippassambhenti dhammapatiripakena samagøga. 


evam hoti: “Imassa kho avuso bhikkhuno sanghena tajjanyakammam 
patippassaddhm dhammapatrupakena samagsehi. Handassa mayam 
taJJaniyakammam_ patippassambhema ti Te tassa taJJaniyakammam 
patippassambhenti adhammena vagza. 


evam hoti: “Imassa kho avuso bhikkhuno sanghena tajjanyakammam 
patippassaddhim adhammena vaggehi. Handassa mayam tajJJjaniyakammam 
patippassambhema ”tI. Te tassa tajjanyakammam patippassambhenti 
adhammena samagga. 


56. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sanghena taJjaniyakammakato samma 
vattal, lomam patetll, nettharam vattai, tajJjanyassa kammassa 
patippassaddhim yacati. 

57. Tatra ce bhikkhuũnam evam hoti: “Ayam kho avuso, bhikkhu sanghena 
taJaniyakammakato samma vattati, lomam patetl, nettharam vattatl, 
taJJaniyassa kammassa patippassaddhm yacat. Handassa mayam 
taJaniyakammam_ patippassambhema ti Te tassa taJJaniyakammam 
patippassambhenti dhammapatirupakena vagga. 


58. So tamha avasa aññam avasam gacchatI. Tattha bhikkhunam evam 
hoi: “lmassa kho avuso bhikkhuno sanghena taJJanyakammam 
patippassaddhm dhammapatirupakena vaggehi Handassa mayam 
taJaniyakakammam patippassambhema ”ti. Te tassa taJJaniyakammam 
patippassambhenti dhammapatirupakena samagga. 


evam hoti: “Imassa kho avuso bhikkhuno sanghena tajJjaniyakammam 
patippassaddhm dhammapatrupakena samaggehi. Handassa mayam 


taJanyakammam patippassambhema ti Te tassa taJJaniyakammam 
patippassambhenti adhammena vagza. 


294 


Tạng Luật - Đại Phẩm 2 Chương Campa 


5o. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiển 
trách, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để 
sửa đối, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. 

51. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, được hội 
chúng thực hiện hành sự khiển trách, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đắn, 
trở nên thu thúc, làm bốn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự 
khiển trách, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự khiến trách cho vị này.” Các vị 
ấy thu hồi hành sự khiến trách cho vị ấy đúng Pháp theo phe nhóm. 

52. VỊ ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự khiển trách đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi 
hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị 
ấy có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm. 

53. VỊ ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta 
hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển 
trách cho vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. 

54. VỊ ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiến trách có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta 
hãy thu hồi hành sự khiến trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển 
trách cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm. 

55. VỊ ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi 
hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị 
ấy sai Pháp có sự hợp nhất. 

56. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiến 
trách, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để 
sửa đối, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. 

57. Nếu ở đó, các tỳ khưu bàn như vầy: “Này các đại đức, được hội chúng 
thực hiện hành sự khiển trách, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đắn, trở nên 
thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển 
trách, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu 
hồi hành sự khiển trách cho vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm. 

58. VỊ ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự khiến trách có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy 
thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển 
trách cho vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. 

59. VỊ ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiến trách có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta 
hãy thu hồi hành sự khiến trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển 
trách cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm. 
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evam hoti: “lmassa kho avuso bhikkhuno sanghena taJJanyakammam 
patippassaddhim adhammena vagsehi. Handassa mayam taJJaniyakammam 
patippassambhema ”t. Te tassa tajjanyakammam patippassambhenti 
adhammena samagga. 

evam hoti: “lmassa kho avuso bhikkhuno sanghena taJJjanyakammam 
patippassaddhim adhammena samaggsehI. Handassa mayam 
taJJanyakammam patippassambhema ti Te tassa taJJaniyakammam 
patIppassambhenti dhammena vagza. 

62. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sanghena taJJjanyakammakato samma 
vattal, lomam patetl, nettharam vattatl, tajjanyassa kammassa 
patippassaddhim yacati. 

63. Tatra ce bhikkhunam evam hoti: “Ayam kho avuso, bhikkhu sanghena 
taJaniyakammakato samma vattati, lomam patetl, nettharam vattatl, 
taJJaniyassa kammassa patippassaddhm yacat. Handassa mayam 
taJaniyakammam_ patippassambhema ti Te tassa taJJaniyakammam 
patIppassambhenti dhammapatirupakena samagga. 

64. So tamhaã avasa aññam avasam gacchati. Tattha bhikkhunam evam 
hoH: “lmassa kho avuso bhikkhuno sanghena taJjanyakammam 
patippassaddhim dhammapatirupakena samaggehi. Handassa mayam 
taJJanyakammam patippassambhema ti Te tassa taJJanyakammam 
patippassambhenti adhammena vagga. 
evam hoti: “lmassa kho avuso bhikkhuno sanghena taJJanyakammam 
patippassaddhim adhammena vaggehi. Handassa mayam taJJaniyakammam 
patlppassambhema ”ti Te tassa taJjaniyakammam patippassambhenti 
adhammena samagga. 
evam hoti: “lmassa kho avuso bhikkhuno sanghena taJJanyakammam 
patIppassaddhim adhammena samaggsehI. Handassa mayam 
taJJanyakammam patippassambhema ti Te tassa taJJanyakammam 
patIppassambhenti dhammena vagza. 
evam hoti: “lmassa kho avuso bhikkhuno sanghena taJJanyakammam 
patippassaddhimm dhammena vaggehi. Handassa mayam tajJJjaniyakammam 
patippassambhema ” ti Te tassa taJjanyakammam patippassambhenti 
dhammapatirupakena vagga. 

68. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sanghena niyassakammakato' samma 
vattal, lomam patetl, nettharam vattatl, niyassassa' kammassa 
patippassaddhim yacati. 

6o. Tatra ce bhikkhũnam evam hoti: “Ayam kho avuso, bhikkhu sanghena 
niyassakammakato samma vattatl, lomam pateti, nettharam vattatl, 
niyassassa kammassaT patippassaddhim yvacat. Handassa mayam 
niyassakammam_ patippassambhema ti Te tassa niyassakammam 
patippassambhenti adhammena vagga. 


' nissayakammam kato - PTS. ° nissayassa - PTS. 
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6o. VỊ ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi 
hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị 
ấy sai Pháp có sự hợp nhất. 

61. VỊ ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách sai Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy thu hồi 
hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị 
ấy đúng Pháp theo phe nhóm. 

62. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiến 
trách, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để 
sửa đối, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. 

63. Nếu ở đó, các tỳ khưu bàn như vầy: “Này các đại đức, được hội chúng 
thực hiện hành sự khiển trách, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đắn, trở nên 
thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển 
trách, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu 
hồi hành sự khiển trách cho vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. 

64. VỊ ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy 
thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển 
trách cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm. 

65. VỊ ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi 
hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị 
ấy sai Pháp có sự hợp nhất. 

66. VỊ ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách sai Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy thu hồi 
hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị 
ấy đúng Pháp theo phe nhóm. 

67. VỊ ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi 
hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị 
ấy có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm. 

68. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự chỉ 
dạy, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự chỉ dạy. 

6o. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, được 
hội chúng thực hiện hành sự chỉ dạy, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đắn, 
trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự 
chỉ dạy, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự chỉ dạy cho vị này.” Các vị ấy thu 
hồi hành sự chỉ dạy cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm. 
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7O. So tamha avasa aññam avasam gacchatI. Tattha bhikkhunam evam 
hoi: “lmassa kho avuso bhikkhuno sanghena niyassakammam 
patippassaddhimm adhammena vaggehi. Handassa mayam niyassakammam 
patippassambhema ”t. Te tassa niyassakamnmam patippassambhenti 
adhammena samagga —pe— dhammena vagga —pe— dhammapatiruũpakena 
vagga —pe— dhammapatirupakena samagga. Cakkam katabbam. 


71. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sanghena pabbaJaniyakammakato 
samma vattatl, lomam patetIl, nettharam vattati, pabbaJaniyassa kammassa 
patippassaddhim yacati. 

72. Tatra ce bhikkhunam evam hoti: “Ayam kho avuso, bhikkhu sanghena 
pabbajanryakammakato samma vattati, lomam pateti, nettharam vattatl, 
pabbajaniyassa kammassa patippassaddhim yacati Handassa mayam 
pabbajanryakammam patIppassambhema ti. Te tassa pabbaJaniyakammam 
patippassambhenti adhammena vagga. 


73. So tamha avasa aññam avasam gacchati. Tattha bhikkhunam evam 
hoH: “lmassa kho avuso bhikkhuno sanghena pabbaJaniyakammam 
patippassaddhim adhammena vaggehi. Handassa mayam pabbajaniya- 
kammam patippassambhema ”H. Te tassa pabbaJaniyakammam 
patippassambhenti adhammena samagga —pe— dhammena vaggøa —pe— 
dhammapatirupakena vagga —pe— dhammapatiruipakena samagga. Cakkam 
katabbam. 


74. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sanghena patisaranyakammakato 
samma vattati, lomam patetl, nettharam vattatl, patisaraniyassa kammassa 
patippassaddhim yacati. 

75. Tatra ce bhikkhunam evam hoti: “Ayam kho avuso, bhikkhu sanghena 
patisaranyakammakato samma vattatl, lomam pateti, nettharam vattatl, 
patlsaraniyassa kammassa patippassaddhim yacati. Handassa mayam 
patisaraniyakammam patIppassambhema ti. Te tassa patisaranTyakammam 
patippassambhenti adhammena vagza. 


76. So tamha avasa aññam avasam gacchati. Tattha bhikkhũnam evam 
hoi: “lmassa kho avuso bhikkhuno sanghena patisaranyakammam 
patippassaddhim adhammena vagsehi. Handassa mayam patisaraniya- 
kammam patippassambhema ti Te tassa patisaranyakammam 
patippassambhenti adhammena samagga —pe— dhammena vagøa —pe— 
dhammapatirupakena vagga —pe— dhammapatiruipakena samagga. Cakkam 
katabbam. 


77. lIdha pana bhikkhave, bhikkhu sanghena apattiya adassane 
ukkhepaniyakammakato samma vattatl, lomam pateti, nettharam vattati, 
apattiya adassane ukkhepanTyassa kammassa patiIppassaddhim yacati. 


78. Tatra ce bhikkhunam evam hoti: “Ayam kho avuso, bhikkhu sanghena 
apattya adassane ukkhepaniyakammakato samma vattatl, lomam pateti, 
nettharam vattal, apatiya adassane ukkhepaniyassa kammassa 
patppassaddhm yvacat. Handasa mayam  apatiya adassane 
ukkhepaniyakammam patippassambhema ”ti. Te tassa apattiya adassane 
ukkhepaniyakammam patippassambhenti adhammena vagza. 
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7O. VỊ ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự chỉ dạy sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự 
chỉ dạy cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự chỉ dạy cho vị ấy sai Pháp có sự 
hợp nhất —(như trên)— đúng Pháp theo phe nhóm —(như trên)— có vẻ 
ngoài đúng Pháp theo phe nhóm —(như trên)— có vẻ ngoài đúng Pháp có sự 
hợp nhất. [Nên thực hiện sự luân phiên |. 

71. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự xua 
đuổi, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để 
sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự xua đuổi. 

72. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, được hội 
chúng thực hiện hành sự xua đuổi, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đắn, trở 
nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự xua 
đuổi, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự xua đuổi cho vị này.” Các vị ấy thu hồi 
hành sự xua đuổi cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm. 

73. VỊ ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự xua đuổi sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự 
xua đuổi cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự xua đuổi cho vị ấy sai Pháp có 
sự hợp nhất —(như trên)— đúng Pháp theo phe nhóm —(như trên)— có vẻ 
ngoài đúng Pháp theo phe nhóm —(như trên)— có vẻ ngoài đúng Pháp có sự 
hợp nhất. [Nên thực hiện sự luân phiên |. 

74. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự hòa 
giải, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự hòa giải. 

Z5. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, được hội 
chúng thực hiện hành sự hòa giải, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đắn, trở 
nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự hòa 
giải, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự hòa giải cho vị này.” Các vị ấy thu hồi 
hành sự hòa giải cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm. 

76. VỊ ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự hòa giải sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự 
hòa giải cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự hòa giải cho vị ấy sai Pháp có 
sự hợp nhất —(như trên)— đúng Pháp theo phe nhóm —(như trên)— có vẻ 
ngoài đúng Pháp theo phe nhóm —(như trên)— có vẻ ngoài đúng Pháp có sự 
hợp nhất. [Nên thực hiện sự luân phiên |. 

77. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự án 
treo về việc không nhìn nhận tội, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên 
thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo 
về việc không nhìn nhận tội. 

78. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, được hội 
chúng thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội, vị tỳ khưu này 
làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh 
cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội, vậy chúng ta hãy 
thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội cho vị này.” Các vị ấy thu 
hồi hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội cho vị ấy sai Pháp theo phe 
nhóm. 
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7o. So tamha avasa aññam avasam gacchati. Tattha bhikkhunam evam 
hoH: “lmassa kho avuso bhikkhuno sanghena apattiya adassane 
ukkhepanyakammam patippassaddhim adhammena vaggehi. Handassa 
mayam apattiya adassane ukkhepaniyakammam patippassambhema ”ti. Te 
tasa apattiya adassane ukkhepaniyakammam patippassambhenti 
adhammena samagga —pe— dhammena vagga —pe— dhammapatiruũpakena 
vagga —pe— dhammapatirupakena samagga. Cakkam katabbam. 


8o. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sanghena apattiya appatlkamme 
ukkhepanriyakammakato samma vattatl, lomam pateti, nettharam vattati, 
apattiya appatilkamme ukkhepanTyassa kammassa patippassaddhim yacaHl. 


81. Tatra ce bhikkhunam evam hoti: “Ayam kho avuso, bhikkhu sanghena 
apattya appatkamme ukkhepaniyakammakato samma vattatl, lomam 
patetI, nettharam vattati, apattiya appatikamme ukkhepanriyassa kammassa 
patippassaddhim yacati. Handassa mayam apattiya appatlkamme ukkhepa- 
nyakammam patippassambhema ti Te tassa apattiya appatlkamme 
ukkhepanryakammam patippassambhenti adhammena vagøsa. 


82. So tamha avasa aññam avasam gacchati. Tattha bhikkhunam evam 
hoH: “Imassa kho avuso bhikkhuno sanghena apattya appatikamme 
ukkhepanyakammam patippassaddhim adhammena vaggehi. Handassa 
mayam apattiya appatikamme ukkhepaniyakammam patippassambhema ”Ậi. 
Te tassa apattiya appatlkamme ukkhepaniyakammam patippassambhenti 
adhammena samagga —pe— dhammena vagga —pe— dhammapatiruũpakena 
vagga —pe— dhammapatirupakena samagga. Cakkam katabbam. 


83. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sanghena papikaya ditthiya 
appatinssagse ukkhepaniyakammakato samma vattat, lomam patetl, 
nettharam vattai, paplkaya dithyä appatinissagge ukkhepanTyassa 
kammassa patippassaddhim yacati. 


84. Tatra ce bhikkhunam evam hoti: “Ayam kho avuso, bhikkhUu 
sanghena papikaya ditthiya appatinissagge ukkhepaniyakammakato samma 
vattatl, lomam pateti, nettharam vattati, paplkaya ditthiya appatinissagse 
ukkhepaniyassa kammassa patippassaddhim yacati Handassa mayam 
papikaya ditthiya appatinissagse ukkhepaniyakammam patIppassambhema 
”H. Te tassa papilkaya dithiya appatimissagse ukkhepaniyakammam 
patippassambhenti adhammena vagga. 


85. So tamhã avasa aññam avasam gacchati. Tattha bhikkhuũnam evam 
hot: “lmassa kho avuso bhikkhuno sanghena papilkaya ditthiya 
appatimssagse ukkhepaniyakammam patippassaddhim adhammena 
vaggehi. Handassa mayam papikaya ditthiya appatinissagge ukkhepaniya- 
kammam patippassambhema ”ti. Te tassa paplkaya ditthiya appatinissagge 
ukkhepaniyakammam patippassambhenti adhammena samagga —pe— 
dhammena vagga _—pe— dhammapatrupakena vagga —pe— 
dhammapatirupakena samagøsa. Cakkam katabbam. 
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7o. VỊ ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội sai Pháp theo phe nhóm, vậy 
chúng ta hãy thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội cho vị này.” 
Các vị ấy thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội cho vị ấy sai 
Pháp sai Pháp có sự hợp nhất —(như trên)— đúng Pháp theo phe nhóm 
—(như trên)— có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm —(như trên)— có vẻ 
ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. [Nên thực hiện sự luân phiên]. 

8o. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự án 
treo về việc không sửa chữa lõi, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu 
thúc, làm bổn phận để sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về 
việc không sửa chữa lỗi. 

81. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, được hội 
chúng thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi, vị tỳ khưu này 
làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh 
cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lõi, vậy chúng ta hãy 
thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lõi cho vị này.” Các vị ấy thu 
hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lõi cho vị ấy sai Pháp theo phe 
nhóm. 

82. VỊ ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi sai Pháp theo phe nhóm, vậy 
chúng ta hãy thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lõi cho vị này.” 
Các vị ấy thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lõi cho vị ấy sai 
Pháp có sự hợp nhất —(như trên)— đúng Pháp theo phe nhóm —(như trên)— 
có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm —(như trên)— có vẻ ngoài đúng Pháp 
có sự hợp nhất. [Nên thực hiện sự luân phiên]. 

83. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự án 
treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên 
thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo 
về việc không từ bỏ tà kiến ác. 

84. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, được 
hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, vị tỳ khưu 
này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ 
thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, vậy chúng 
ta hãy thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác cho vị này.” Các 
vị ấy thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác cho vị ấy sai Pháp 
theo phe nhóm. 

85. VỊ ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác sai Pháp theo phe nhóm, vậy 
chúng ta hãy thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác cho vị 
này.” Các vị ấy thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác cho vị 
ấy sai Pháp có sự hợp nhất —(như trên)— đúng Pháp theo phe nhóm —(như 
trên)— có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm —(như trên)— có vẻ ngoài 
đúng Pháp có sự hợp nhất. [Nên thực hiện sự luân phiên]. 
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86. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhandanakarako hoti kalahakarako 
vivadakarako bhassakarako sanghe adhikaranakarako. Tatra ce bhikkhunam 
evam hotil: “Ayam kho avuso bhikkhu bhandanakarako —pe— sanghe 
adhikaranakarako. Handassa mayam tajJanyakammam karoma ”ti. Te tassa 
taJjaniyakammam karonti adhammena vagøa. 


87. Tatratho sangho vivadati: “Adhammena vaggakammam, 
adhammena samagsakammam, dhammena vaggakammam, đdhamma- 
patrupakena vaggakammam, dhammapatirupakena samaggakammam, 
akatam kammam, dukkatam kammam, puna katabbam kamman ti. 


88. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhu evamahamsu: “Adhammena 
vaggakamman ti, ye ca te bhikkhu evamahamsu: “Akatam kammam, 
dukkatam kammam, puna katabbam kamman ti, Ime tattha bhikkhU 
dhammavadino. 


8o. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhandanakarako hoti —pe— sanghe 
adhikaranakarako. Tatra ce bhikkhunam evam hoti: “Ayam kho avuso 
bhikkhu bhandanakarako —pe— sanghe adhikaranakarako. Handassa 
mayam taJjanyakammam karoma ti. Te tassa taJjaniyakammam karonti 
adhammena samagga. 


9o. Tatrattho sangho vivadati: “Adhammena vaggakammam, 
adhammena samagsakammam, dhammena vaggakammam, đdhamma- 
patrupakena vaggakammam, dhammapatirupakena samaggakammam, 
akatam kammam, dukkatam kammam, puna katabbam kamman ”H1. 


o1. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhuũ evamahamsu: “Adhammena 
samagsakamman ti, ye ca te bhikkhu evamahamsu: “Akatam kammam, 
dukkatam kammam, puna katabbam kamman ti, Ime tattha bhikkhU 
dhammavadino. 


o2. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhandanakarako hoti —pe— sanghe 
adhikaranakarako. Tatra ce bhikkhunam evam hoti: “Ayam kho avuso 
bhikkhu bhandanakarako —pe— sanghe adhikaranakarako. Handassa 
mayam taJjanyakammam karoma ti. Te tassa taJjaniyakammam karonti 
dhammena vagøa. 


93. Tatratho sangho vivadat: “Adhammena vaggakammam, 
adhammena samagsakammam, dhammena vaggakammam, đdhamma- 
patrupakena vaggakammam, dhammapatirupakena samaggakammam, 
akatam kammam, dukkatam kammam, puna katabbam kamman ti. 


94. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhu evamahamsu: “Dhammena 
vaggakamman ti, ye ca te bhikkhu evamahamsu: “Akatam kammam, 
dukkatam kammam, puna katabbam kamman ti, Iime tattha bhikkhU 
dhammavadino. 
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86. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng ở hội 
chúng. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ 
khưu này là vị thường gây nên các sự xung đột, —(như trên)— và tranh tụng 
ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các 
vị ấy thực hiện hành sự khiến trách đến vị ấy sai Pháp theo phe nhóm. 


87. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, 
hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe 
nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành 
sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.” 


88. Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự phe 
nhóm sai Pháp” và các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự chưa được thực 
hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại,” trong trường hợp 
này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng Pháp. 


8o. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị thường gây nên các sự 
xung đột, —(như trên)— và tranh tụng ở hội chúng. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này là vị thường gây nên các 
sự xung đột, —(như trên)— và tranh tụng ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực 
hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách 
đến vị ấy sai Pháp có sự hợp nhất. 


9o. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, 
hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe 
nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành 
sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.” 


o1. Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự hợp 
nhất sai Pháp” và các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự chưa được thực 
hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại,” trong trường hợp 
này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng Pháp. 


o2. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị thường gây nên các sự 
xung đột, —(như trên)— và tranh tụng ở hội chúng. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này là vị thường gây nên các 
sự xung đột, —(như trên)— và tranh tụng ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực 
hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách 
đến vị ấy đúng Pháp theo phe nhóm. 


93. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, 
hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe 
nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành 
sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.” 


94. Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự phe 
nhóm đúng Pháp” và các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự chưa được 
thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại,” trong trường 
hợp này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng Pháp. 
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o5. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhandanakarako hoti —pe— sanghe 
adhikaranakarako. Tatra ce bhikkhunam evam hoti: “Ayam kho avuso 
bhikkhu bhandanakarako —pe— sanghe adhikaranakarako. Handassa 
mayam taJjanyakammam karoma ti. Te tassa taJjaniyakammam karonti 
dhammapatirupakena vagga. 


96. Tatratho sangho vivadat: “Adhammena vaggakammam, 
adhammena samagsakammam, dhammena vaggakammam, đdhamma- 
patrupakena vaggakammam, dhammapatirupakena samaggakammam, 
akatam kammam, dukkatam kammam, puna katabbam kamman 1. 


97. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhu evamahamsu: “Dhammapatirupakena 
vaggakamman ”tl,' ye ca te bhikkhu evamahamsu: “Akatam kammam, 
dukkatam kammam, puna katabbam kamman ti, Ime tattha bhikkhu 
dhammavadino. 


o8. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhandanakarako hoti —pe— sanghe 
adhikaranakarako. Tatra ce bhikkhunam evam hoti: “Ayam kho avuso 
bhikkhu bhandanakarako —pe— sanghe adhikaranakarako. Handassa 
mayam taJjanyakammam karoma ti. Te tassa taJjaniyakammam karonti 
dhammapatirupakena samagga. 


9o. Tatratho sangho vivadat: “Adhammena vaggakammam, 
adhammena samagsakammam, dhammena vaggakammam, đdhamma- 
patrupakena vaggakammam, dhammapatirupakena samaggakammam, 
akatam kammam, dukkatam kammam, puna katabbam kamman H1. 


1OO. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhũ evamahamsu: “Dhammapati- 
rupakena samaggakamman ti, ye ca te bhikkhu evamahamsu: “Akatam 
kammam, dukkatam kammam, puna katabbam kamman ti, Ime tattha 
bhikkhu dhammavadino. 


1O1. Idha pana bhikkhave, bhikkhu balo hoti avyatto apattibahulo 
anapadano gihIsamsattho viharati ananulomikehi gih1samsagsgehI. Tatra ce 
bhikkhunam evam hoti: “Ayam kho avuso bhikkhu balo avyatto apattibahulo 
anapadano gih1samsattho viharati ananulomikehl gihIisamsaggehi. Handassa 
mayam niyassakammam karoma ti Te tassa niyassakammam karonti 
adhammena vagga —pe— adhammena samagga —pe— dhammena vaggøa — 
pe— dhammapatirupakena vagga —pe— dhammapatirupakena samagga. 
Tatrattho sangho vivadati: “Adhammena vaggakammam, adhammena 
samagsakammam, dhammena vaggakammam, dhammapatirupakena 
vaggakammam, dhammapatiripakena samaggakammam, akatam kammam, 
dukkatam kammam, puna katabbam kamman ti. Tatra bhikkhave, ye te 
bhikkhu evamahamsu: “Dhammapatirupakena samaggakamman ti, ye ca te 
bhikkhu evamahamsu: “Akatam kammam, dukkatam kammam, puna 
katabbam kamman ti, ime tattha bhikkhu dhammavadino. Ime pañca vara 
sankhitta. 


' samaggakamman tỉ - Ma, Tovi, Manupa. 
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95. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị thường gây nên các sự 
xung đột, —(như trên)— và tranh tụng ở hội chúng. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này là vị thường gây nên các 
sự xung đột, —(như trên)— và tranh tụng ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực 
hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách 
đến vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm. 

o6. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, 
hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe 
nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành 
sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.” 

o7. Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự phe 
nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp” và các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự 
chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại,” 
trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng Pháp. 

o8. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị thường gây nên các sự 
xung đột, —(như trên)— và tranh tụng ở hội chúng. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này là vị thường gây nên các 
sự xung đột, —(như trên)— và tranh tụng ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực 
hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách 
đến vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. 

oo. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, 
hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe 
nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành 
sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.” 

100. Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự hợp 
nhất có vẻ ngoài đúng Pháp” và các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự 
chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại,” 
trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng Pháp. 

101. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là ngu s1, thiếu kinh nghiệm, 
phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội), sống thân cận với các gia chủ 
bằng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia. Nếu ở đó, các vị tỳ 
khưu (bàn bạc) như vây: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này là ngu sĩ, thiếu kinh 
nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội), sống thân cận với các gia 
chủ bằng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia, vậy chúng ta hãy 
thực hiện hành sự chỉ dạy đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự chỉ dạy 
đến vị ấy sai Pháp theo phe nhóm —nt— sai Pháp có sự hợp nhất —nt— đúng 
Pháp theo phe nhóm —nt— có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm —nt— có 
vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: 
“Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm 
đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có 
vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, 
hành sự cần được làm lại.” Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu nào đã nói như 
vầy: “Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp” và các tỳ khưu nào đã nói 
như vầy: “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự 
cần được làm lại,” trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng 
Pháp. Năm trường hợp này đã được tóm lược lại. 
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102. Idha pana bhikkhave, bhikkhu kuladusako hoti papasamacaro. Tatra 
c bhikkhunam evam hot: “Ayam kho avuso bhikkhu kuladusako 
papasamacaro. Handassa mayam pabbaJanryakammam karoma ”ti. Te tassa 
pabbaJanyakammam karonti adhammena vagga —pe— adhammena 
samagga —pe— dhammena vagga —pe— dhammapatirupakena vagga —pe— 
dhammapatirupakena samagga. Tatrattho sangho vivadati: “Adhammena 
vaggakammam, adhammena samagsakammam, dhammena vaggakammam, 
dhammapatirupakena vaggakammam, dhammapatirupakena samagga- 
kammam, akatam kammam, dukkatam kammam, puna katabbam kamman 
”t. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhu evamahamsu: “Dhammapatirupakena 
samagsgakamman ti, ye ca te bhikkhu evamahamsu: “Akatam kammam, 
dukkatam kammam, puna katabbam kamman ti, Ime tattha bhikkhu 
dhammavadino. Ime pañca vara sankhitta. 


103. Idha pana bhikkhave, bhikkhu gihï akkosati paribhasati. Tatra ce 
bhikkhunam evam hoti: “Ayam kho avuso bhikkhu gih1 akkosati parIbhasati. 
Handassa mayam patisaranyakammam karoma ”ti. Te tassa pat{isaraniya- 
kammam karonti adhammena vagga. —pe— adhammena samagga —pe— 
dhammena vaggøa —pe— dhammapatirupakena vagga —pe— đdhamma- 
patrupakena samagga. Tatrattho sangho vivadati: “Adhammena vagga- 
kammam, adhammena samagsakammam, dhammena vaggakammam, 
dhammapatrrupakena vaggakammam, đdhammapatirupakena samagga- 
kammam, akatam kammam, dukkatam kammam, puna katabbam kamman 
”H. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhu evamahamsu: “Dhammapatiripakena 
samagsakamman ti, ye ca te bhikkhu evamahamsu: “Akatam kammam, 
dukkatam kammam, puna katabbam kamman ti, Iime tattha bhikkhU 
dhammavadino. Ime pañca vara sankhitta. 


104. Idha pana bhikkhave, bhikkhu apattim apaJjitva na Icchati apattim 
passitum. Tatra ce bhikkhunam evam hoti: “Ayam kho avuso bhikkhu 
apattiIm apaJjitva na Icchati apattim passitum. Handassa mayam apattiya 
adassane ukkhepaniyakammam karoma ”ti. Te tassa apattlya adassane 
ukkhepanyakammam karonti adhammena vagga —pe— adhammena 
samagga —pe— dhammena vagga —pe— dhammapatirupakena vagga —pe— 
dhammapatirupakena samagga. Tatrattho sangho vivadati: “Adhammena 
vaggakammam, adhammena samaggakammam, dhammena vagsakammam, 
dhammapatrrupakena vaggakammam, đdhammapatirupakena samagga- 
kammam, akatam kammam, dukkatam kammam, puna katabbam kamman 
”t. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhu evamahamsu: “Dhammapatirupakena 
samaggakamman ti, ye ca te bhikkhu evamahamsu: “Akatam kammam, 
dukkatam kammam, puna katabbam kamman ti, Ime tattha bhikkhU 
dhammavadino. Ime pañca vara sankhitta. 
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102. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị làm hư hỏng các gia 
đình và có hạnh kiểm xấu xa. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: 
“Này các đại đức, vị tỳ khưu này là vị làm hư hỏng các gia đình và có hạnh 
kiểm xấu xa, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự xua đuổi đến vị này.” Các vị 
ấy thực hiện hành sự xua đuổi đến vị ấy sai Pháp theo phe nhóm —(như 
trên)— sai Pháp có sự hợp nhất —(như trên)— đúng Pháp theo phe nhóm 
—(như trên)— có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm —(như trên)— có vẻ 
ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: “Hành 
sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng 
Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ 
ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, 
hành sự cần được làm lại.” Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu nào đã nói như 
vầy: “Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp” và các tỳ khưu nào đã nói 
như vầy: “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự 
cần được làm lại,” trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng 
Pháp. Năm trường hợp này đã được tóm lược lại. 


103. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu mắng nhiếc nói xấu các gia 
chủ. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vây: “Này các đại đức, vị tỳ khưu 
này mắng nhiếc nói xấu các gia chủ, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự hòa 
giải đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự hòa giải đến vị ấy sai Pháp theo 
phe nhóm —(như trên)— sai Pháp có sự hợp nhất —(như trên)— đúng Pháp 
theo phe nhóm —(như trên)— có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm —(như 
trên)— có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi 
rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe 
nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự có vẻ 
ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất, hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã 
được làm sai, hành sự cần được làm lại.” Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu 
nào đã nói như vầy: “Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp” và các tỳ 
khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được 
làm sai, hành sự cần được làm lại,” trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là 
các vị nói đúng Pháp. Năm trường hợp này đã được tóm lược lại. 


104. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu sau khi phạm tội lại không 
muốn nhìn nhận tội. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại 
đức, vị tỳ khưu này sau khi phạm tội lại không muốn nhìn nhận tội, vậy 
chúng ta hãy thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đến vị 
này.” Các vị ấy thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đến vị 
ấy sai Pháp theo phe nhóm —nt— sai Pháp có sự hợp nhất —nt— đúng Pháp 
theo phe nhóm —nt— có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm —nt— có vẻ 
ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: “Hành 
sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng 
Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ 
ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, 
hành sự cần được làm lại.” Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu nào đã nói như 
vầy: “Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp” và các tỳ khưu nào đã nói 
như vầy: “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự 
cần được làm lại,” trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng 
Pháp. Năm trường hợp này đã được tóm lược lại. 
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105. Idha pana bhikkhave, bhikkhu apattim apajjitva na Icchati apattim 
patikatum. Tatra ce bhikkhunam evam hoti: “Ayam kho avuso bhikkhu 
apattIm apaJJItva na Icchati apattim patikatum. Handassa mayam apattiya 
appatkamme ukkhepanyakammam karoma ti Te tassa apattiya 
appatkamme ukkhepaniyakammam karonti adhammena vagga —pe— 
adhammena samagga —pe— dhammena vagga —pe— dhammapatirupakena 
vagga —pe— dhammapatirupakena samagga. Tatrattho sangho vivadati: 
“Adhammena vaggakammam, adhammena samagsakammam, đdhammena 
vagsakammam, dhammapatiripakena vaggakammam, đdhammapatiripa- 
kena samaggakammam, akatam kammam, dukkatam kammam, puna 
katabbam kamman ”ti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhu evamahamsu: 
“Dhammapatirupakena samaggakakamman t, ye ca te bhikkhu 
evamahamsu: “Akatam kammam, dukkatam kammam, puna katabbam 
kamman ”ti, Ime tattha bhikkhu đhammavadino. Ime pañca vara sankhitta. 


1O. Idha pana bhikkhave, bhikkhu na ¡icchat papilka ditthmm 
patinissaJJitum. Tatra ce bhikkhuũnam evam hoti: “Ayam kho avuso bhikkhU 
na Icchat papika ditthim patinissajjitum. Handassa mayam papikaya 
ditthiya appatinissagge ukkhepaniyakammam karoma ”ti. Te tassa papIkaya 
ditthiya appatinissagse ukkhepanTyakammam karonti adhammena vaggøa — 
pe— adhammena samagga —pe— dhammena vagga —pe— dhammapatI- 
rupakena vagga —pe— dhammapatirupakena samagga. Tatrattho sangho 
vivadati: “Adhammena vagsakammam, adhammena samagsakammam, 
dhammena vaggakammam, dhammapatirupakena vaggakammam, dham- 
mapatiripakena samagsakammam, akatam kammam, dukkatam kammam, 
puna katabbam kamman ti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhu evamahamsu: 
“Dhammapatirupakena samaggakamman ti, ye ca te bhikkhu evamahamsu: 
“Akatam kammam, dukkatam kammam, puna katabbam kamman ti, ime 
tattha bhikkhu đhammavadino. Ime pañca vara sankhitta. 


107. lIdha pana bhikkhave, bhikkhu sanghena tajJjanyakammakato 
samma vattatl, lomam patetl, nettharam vattati, taJJaniyassa kammassa 
patippassaddhim yacati. Tatra ce bhikkhunam evam hoti: “Ayam kho avuso, 
bhikkhu sanghena taJJanyakammakato samma vattat, lomam pateti, 
nettharam vattati, taJJaniyassa kammassa patippassaddhim yacati. Handassa 
mayam taJJaniyakammam patippassambhema ti. Te tassa taJJaniyakammam 
patippassambhenti adhammena vagga. Tatrattho sangho vivadat: 
“Adhammena vaggakammam, adhammena samagsakammam, dhammena 
vagsakammam, dhammapatirupakena vagsakammam, dhamma- 
patrupakena samaggakammam, akatam kammam, dukkatam kammam, 
puna katabbam kamman ”ti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhu evamahamsu: 
“Adhammena vaggakamman ti, ye ca te bhikkhu evamahamsu: “Akatam 
kammam, dukkatam kammam, puna katabbam kamman ti, Ime tattha 
bhikkhu dhammavadino. 
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105. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu sau khi phạm tội lại không 
muốn sửa chữa lõi. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại 
đức, vị tỳ khưu này sau khi phạm tội lại không muốn sửa chữa lỗi, vậy chúng 
ta hãy thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lõi đến vị này.” Các 
vị ấy thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lõi đến vị ấy sai Pháp 
theo phe nhóm —(như trên)— sai Pháp có sự hợp nhất —(như trên)— đúng 
Pháp theo phe nhóm —(như trên)— có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm 
—(như trên)— có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó 
tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, 
hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, 
hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành 
sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.” Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ 
khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp” và các 
tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được 
làm sai, hành sự cần được làm lại,” trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là 
các vị nói đúng Pháp. Năm trường hợp này đã được tóm lược lại. 


106. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu không muốn từ bỏ tà kiến ác. 
Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này 
không muốn từ bỏ tà kiến ác, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự án treo về 
việc không từ bỏ tà kiến ác đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự án treo về 
việc không từ bỏ tà kiến ác đến vị ấy sai Pháp theo phe nhóm —(như trên)— 
sai Pháp có sự hợp nhất —(như trên)— đúng Pháp theo phe nhóm —(như 
trên)— có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm —(như trên)— có vẻ ngoài 
đúng Pháp có sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: “Hành sự phe 
nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, 
hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài 
đúng Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự 
cần được làm lại.” Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu nào đã nói như vầy: 
“Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp” và các tỳ khưu nào đã nói như 
vầy: “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần 
được làm lại,” trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng Pháp. 
Năm trường hợp này đã được tóm lược lại. 


107. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiển 
trách, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để 
sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. Nếu ở đó, các vị tỳ 
khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự 
khiến trách, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn 
phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách, vậy chúng ta 
hãy thu hồi hành sự khiến trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiến 
trách cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: 
“Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm 
đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có 
vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sal, 
hành sự cần được làm lại.” Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu nào đã nói như 
vầy: “Hành sự phe nhóm sai Pháp” và các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành 
sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại,” 
trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng Pháp. 
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108. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sanghena tajjanyakammakato 
samma vattatl, lomam patetil, nettharam vattatl, tajJJaniyassa kammassa 
patippassaddhim yacati. Tatra ce bhikkhunam evam hoti: “Ayam kho avuso, 
bhikkhu sanghena taJJanyakammakato samma vattat, lomam pateti, 
nettharam vattati, taJJaniyassa kammassa patIppassaddhim yacati. Handassa 
mayam taJJaniyakammam patippassambhema ti. Te tassa taJ]Janiyakammam 
patippassambhenti adhammena samagsa. Tatrattho sangho vivadati: 
“Adhammena vaggakammam, adhammena samagsakammam, đdhammena 
vaggakammam, dhammapatirupakena vaggakammam, dhamma- 
patrupakena samaggakammam, akatam kammam, dukkatam kammam, 
puna katabbam kamman ”ti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhu evamahamsu: 
“Adhammena samaggakamman ti, ye ca te bhikkhu evamahamsu: “Akatam 
kammam, dukkatam kammam, puna katabbam kamman ti, Ime tattha 
bhikkhu dhammavadino. 


109. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sanghena tajjanyakammakato 
samma vattatl, lomam pateti, nettharam vattati, taJJaniyassa kammassa 
patippassaddhim yacati. Tatra ce bhikkhunam evam hoti: “Ayam kho avuso, 
bhikkhu sanghena taJJanyakammakato samma vattat, lomam patetl, 
nettharam vattatI, taJJaniyassa kammassa patippassaddhim yacati. Handassa 
mayam taJJaniyakammam patippassambhema ”ti. Te tassa taJJaniyakammam 
patippassambhenti dhammena vagga. Tatrattho sangho vivadati: 
“Adhammena vaggakammam, adhammena samagsakammam, dhammena 
vaggakammam, dhammapatirupakena vagsakammam, dhamma- 
patrupakena samaggakammam, akatam kammam, dukkatam kammam, 
puna katabbam kamman ”ti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhu evamahamsu: 
“Dhammena vaggakamman ti, ye ca te bhikkhu evamahamsu: “Akatam 
kammam, dukkatam kammam, puna katabbam kamman ti, Ime tattha 
bhikkhu dhammavadino. 


11O. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sanghena tajJjanyakammakato 
samma vattati, lomam patetl, nettharam vattati, tajJaniyassa kammassa 
patippassaddhim yacati. Tatra ce bhikkhunam evam hoti: “Ayam kho avuso, 
bhikkhu sanghena taJJjaniyakammakato samma vattal, lomam patetl, 
nettharam vattati, taJJaniyassa kammassa patippassaddhim yacati. Handassa 
mayam taJJaniyakammam patippassambhema ti. Te tassa taJJaniyakammam 
patippassambhenti dhammapatirupakena vagga. Tatrattho sangho vIivadati: 
“Adhammena vaggakammam, adhammena samagsakammam, đdhammena 
vaggakammam, dhammapatirupakena vagsakammam, dhamma- 
patrupakena samaggakammam, akatam kammam, dukkatam kammam, 
puna katabbam kamman ”ti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhu evamahamsu: 
“Dhammapatirupakena vagsakamman ti, ye ca te bhikkhu evamahamsu: 
“Akatam kammam, dukkatam kammam, puna katabbam kamman ti, ime 
tattha bhikkhu đhammavadino. 
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108. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự 
khiển trách, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn 
phận để sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. Nếu ở đó, các 
vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, được hội chúng thực hiện 
hành sự khiển trách, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, 
làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách, vậy 
chúng ta hãy thu hồi hành sự khiến trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành 
sự khiển trách cho vị ấy sai Pháp có sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó tranh 
cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự 
phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự 
hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã 
được làm sai, hành sự cần được làm lại.” Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu 
nào đã nói như vầy: “Hành sự hợp nhất sai Pháp” và các tỳ khưu nào đã nói 
như vầy: “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự 
cần được làm lại,” trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng 
Pháp. 

109. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự 
khiển trách, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn 
phận để sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. Nếu ở đó, các 
vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, được hội chúng thực hiện 
hành sự khiển trách, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, 
làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách, vậy 
chúng ta hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành 
sự khiến trách cho vị ấy đúng Pháp theo phe nhóm. Hội chúng ngụ ở đó 
tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, 
hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, 
hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành 
sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.” Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ 
khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự phe nhóm đúng Pháp” và các tỳ khưu 
nào đã nói như vầy: “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, 
hành sự cần được làm lại,” trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là các vị 
nói đúng Pháp. 

110. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiến 
trách, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để 
sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. Nếu ở đó, các vị tỳ 
khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự 
khiến trách, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn 
phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách, vậy chúng ta 
hãy thu hồi hành sự khiến trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển 
trách cho vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm. Hội chúng ngụ ở đó 
tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, 
hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, 
hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành 
sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.” Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ 
khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp” và các 
tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được 
làm sai, hành sự cần được làm lại,” trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là 
các vị nói đúng Pháp. 
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111. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sanghena tajJaniyakammakato samma 
vattal, lomam patetl, nettharam vattaH, tajjanyassa kammassa 
patippassaddhim yäcati. Tatra ce bhikkhunam evam hoti: “Ayam kho avuso, 
bhikkhu sanghena taJjanyakammakato samma vattati, lomam pateti, 
nettharam vattati, taJJaniyassa kammassa patIppassaddhim yacati. Handassa 
mayam taJJaniyakammam patippassambhema ti. Te tassa taJ]Janiyakammam 
patippassambhenti đdhammapatrupakena samagga. Tatrattho sangho 
vivadati: “Adhammena vaggakammam, adhammena samagsakammam, 
dhammena vaggakammam, dhammapatrupakena vaggakammam, 
dhammapatrupakena samaggakammam, akatan kammam, dukkatam 
kammam, puna katabbam kamman ti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhu 
evamahamsu: “Dhammapatiripakena samaggakamman ti, ye ca te bhikkhu 
evamahamsu: “Akatam kammam, dukkatam kammam, puna katabbam 
kamman ti, ime tattha bhikkhu dhammavadino. 


112. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sanghena niyassakammakato samma 
vattal, lomam patetl, nettharam vattaHi, niyassassa kammassa 
patippassaddhim yacati. Tatra ce bhikkhunam evam hoti: “Ayam kho avuso, 
bhikkhu sanghena niyassakammakato samma vattat, lomam patetl, 
nettharam vattatl, niyassa kammassa patippassaddhim yacati. Handassa 
mayam niyassakammam patippassambhema ”ti. Te tassa niyassakammam 
patippassambhenti adhammena vagga —pe— adhammena samagga —pe— 
dhammena vagga —pe— dhammapatirupakena vagga —pe— dhamma- 
patrupakena samagga. Tatrattho sangho vivadati: “Adhammena vagsak- 
ammam, adhammena samaggakammam, dhammena vaggakammam, 
dhammapatrrupakena vaggakammam, đdhammapatirupakena samagga- 
kammam. Akatam kammam, dukkatam kammam, puna katabbam kamman 
”H. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhu evamahamsu: “Dhammapatiripakena 
samagsakamman ti, ye ca te bhikkhu evamahamsu: “Akatam kammam, 
dukkatam kammam, puna katabbam kamman ti, Iime tattha bhikkhU 
dhammavadino. Ime pañca vara sankhitta. 


113. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sanghena pabbajanryakammakato 
samma vattatl, lomam patetIl, nettharam vattati, pabbaJaniyassa kammassa 
patippassaddhim yacati. Tatra ce bhikkhunam evam hoti: “Ayam kho avuso, 
bhikkhu sanghena pabbaJaniyakammakato samma vattatl, lomam pateti, 
nettharam vattat, pabbaJaniyassa kammassa patippassaddhim yacat. 
Handassa mayam pabbajaniyakammam patippassambhema ”ti. Te tassa 
pabbajanyakammam_ patippassambhenti adhammena vagga —pe— 
adhammena samagga —pe— dhammena vagga —pe— dhammapatiruũpakena 
vagga —pe— dhammapatirupakena samagza. 
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111. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiến 
trách, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để 
sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. Nếu ở đó, các vị tỳ 
khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự 
khiến trách, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn 
phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách, vậy chúng ta 
hãy thu hồi hành sự khiến trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển 
trách cho vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó 
tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, 
hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, 
hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành 
sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.” Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ 
khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp” và các 
tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được 
làm sai, hành sự cần được làm lại,” trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là 
các vị nói đúng Pháp. 


112. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự chỉ 
dạy, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự chỉ dạy. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự chỉ dạy, vị 
tỳ khưu này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự chỉ dạy, vậy chúng ta hãy thu hồi hành 
sự chỉ dạy cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự chỉ dạy cho vị ấy sai Pháp 
theo phe nhóm —(như trên)— sai Pháp có sự hợp nhất —(như trên)— đúng 
Pháp theo phe nhóm —(như trên)— có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm 
—(như trên)— có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó 
tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, 
hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, 
hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành 
sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.” Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ 
khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp” và các 
tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được 
làm sai, hành sự cần được làm lại,” trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là 
các vị nói đúng Pháp. Năm trường hợp này đã được tóm lược lại. 


113. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự xua 
đuổi, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để 
sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự xua đuổi. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự xua 
đuổi, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận 
để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự xua đuổi, vậy chúng ta hãy thu 
hồi hành sự xua đuổi cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự xua đuổi cho vị ấy 
sai Pháp theo phe nhóm —(như trên)— sai Pháp có sự hợp nhất —(như 
trên)— đúng Pháp theo phe nhóm —(như trên)— có vẻ ngoài đúng Pháp theo 
phe nhóm —(như trên)— có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. 
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Tatrattho sangho vivadati: “Adhammena vaggakammam, adhammena 
samagsakammam, dhammena vaggakammam, dhammapatirupakena 
vaggakammam, dhammapatirupakena samaggakammam, akatam kammam, 
dukkatam kammam, puna katabbam kamman ti. Tatra bhikkhave, ye te 
bhikkhu evamahamsu: “Dhammapatirupakena samagsakamman ti, ye ca te 
bhikkhu evamahamsu: “Akatamn kammam, dukkatam kammam, puna 
katabbam kamman ti, Ime tattha bhikkhu dhammavadino. Ime pañca vära 
sankhirtta. 


114. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sanghena patisaranyakammakato 
samma vattatl, lomam pateti nettharam vattati, patisaranTiyassa kammassa 
patippassaddhim yacati. Tatra ce bhikkhunam evam hoti: “Ayam kho avuso, 
bhikkhu sanghena patisaramyakammakato samma vattati, lomam patetI 
nettharam vattatl, patisaramyassa kammassa patippassaddhim yacaLl. 
Handassa mayam patisaranyakammam patippassambhema ”ti. Te tassa 
patisaranyakammam patippassambhenti adhammena vagga —pe— 
adhammena samagga —pe— dhammena vagga —pe— dhammapatirũpakena 
vagga —pe— dhammapatirupakena samagga. Tatrattho sangho vivadatl: 
“Adhammena vaggakammam, adhammena samagsakammam, dhammena 
vaggakammam, dhammapatirupakena vaggakammam, dhamma- 
patrupakena samaggakammam, akatam kammam, dukkatam kammam, 
puna katabbam kamman ti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhu evamahamsu: 
“Dhammapatirupakena samaggakamman ti, ye ca te bhikkhu evamahamsu: 
“Akatam kammam, dukkatam kammam, puna katabbam kamman ti, ime 
tattha bhikkhu dhammavadino. Ime pañcavara sankhitta. 


115. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sanghena apattiya adassane 
ukkhepanryakammakato samma vattatl, lomam patetl, nettharam vattatl, 
apattiya adassane ukkhepanIyassa kammassa patippassaddhim yacati. Tatra 
ce bhikkhunam evam hoti: “Ayam kho avuso, bhikkhu sanghena apattiya 
adassane ukkhepaniyakammakato samma vattatl, lomam pateti, nettharam 
vattall, apattiya adassane ukkhepaniyassa kammassa patippassaddhim 
vacal. Handassa mayam apattiya adassane ukkhepaniyakammam 
patippassambhema ”ti. Te tassa apattiya adassane ukkhepaniyakammam 
patippassambhenti adhammena vagga —pe— adhammena samagga —pe— 
dhammena vagga —pe— dhammapatirupakena vagga —pe— dhamma- 
patrupakena samagga. Tatrattho sangho vivadati: “Adhammena vagga- 
kammam, adhammena samagsakammam, dhammena vaggakammam, 
dhammapatrrupakena vaggakammam, dhammapatirupakena samagga- 
kammam, akatam kammam, dukkatam kammam, puna katabbam kamman 
”t. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhu evamahamsu: “Dhammapatirupakena 
samaggakamman ti, ye ca te bhikkhu evamahamsu: “Akatam kammam, 
dukkatam kammam, puna katabbam kamman ti, Ime tattha bhikkhU 
dhammavadino. Ime pañca vara sankhitta. 
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Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành 
sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có 
vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa 
được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.” Này các 
tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài 
đúng Pháp” và các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự chưa được thực 
hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại,” trong trường hợp 
này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng Pháp. Năm trường hợp này đã được 
tóm lược lại. 


114. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự hòa 
giải, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự hòa giải. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự hòa giải, vị 
tỳ khưu này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự hòa giải, vậy chúng ta hãy thu hồi hành 
sự hòa giải cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự chỉ dạy cho vị ấy sai Pháp 
theo phe nhóm —nt— sai Pháp có sự hợp nhất —nt— đúng Pháp theo phe 
nhóm —nt— có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm —nt— hợp nhất có vẻ 
ngoài đúng Pháp. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai 
Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự 
phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, 
hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm 
lại.” Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu nào đã nói như vây: “Hành sự hợp 
nhất có vẻ ngoài đúng Pháp” và các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự 
chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại,” 
trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng Pháp. Năm trường 
hợp này đã được tóm lược lại. 


115. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự án 
treo về việc không nhìn nhận tội, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên 
thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo 
về việc không nhìn nhận tội. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: 
“Này các đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không 
nhìn nhận tội, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm 
bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không 
nhìn nhận tội, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn 
nhận tội cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn 
nhận tội cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm —nt— sai Pháp có sự hợp nhất 
—nt— đúng Pháp theo phe nhóm —nt— có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe 
nhóm —nt— có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó 
tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, 
hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, 
hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành 
sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.” Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ 
khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp” và các 
tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được 
làm sai, hành sự cần được làm lại,” trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là 
các vị nói đúng Pháp. Năm trường hợp này đã được tóm lược lại. 
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116. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sanghena apattiya appatlkamme 
ukkhepanryakammakato samma vattatl, lomam pateti, nettharam vattati, 
apattiya appatlkamme ukkhepaniyassa kammassa patippassaddhim yacaL. 
Tatra ce bhikkhunam evam hoti: “Ayam kho avuso, bhikkhu sanghena 
apattya appatkamme ukkhepaniyakammakato samma vattatl, lomam 
patetIl, nettharam vattati, apattiya appatikamme ukkhepaniyassa kammassa 
patippassaddhim yacati. Handassa mayam apattiya appatlkamme ukkhepa- 
niyakammam patippassambhema ti Te tassa apatiya appatlkamme 
ukkhepanyakammam patippassambhenti adhammena vagga —pe— 
adhammena samagga —pe— dhammena vagga —pe— dhammapatirũpakena 
vagga —pe— dhammapatirupakena samagga. Tatrattho sangho vivadatl: 
“Adhammena vaggakammam, adhammena samagsakammam, dhammena 
vagsakammam, dhammapatirupakena vagsakammam, dhamma- 
patrupakena samaggakammam, akatam kammam, dukkatam kammam, 
puna katabbam kamman ti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhu evamahamsu: 
“Dhammapatirupakena samaggakamman ti, ye ca te bhikkhu evamahamsu: 
“Akatam kammam, dukkatam kammam, puna katabbam kamman ti, ime 
tattha bhikkhu đhammavadino. Ime pañca vara sankhitta. 


117. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sanghena paplkaya ditthiya appatI- 
nissagge ukkhepaniyakammakato samma vattatIl, lomam pateti, nettharam 
vattal, paplkaya ditthiya appatinissagse ukkhepaniyassa kammassa 
patippassaddhim yacatI. Tatra ce bhikkhunam evam hoti: “Ayam kho avuso 
bhikkhu sanghena papikaya ditthiya appatinissagge ukkhepaniyakammakato 
samma vattatl, lomam patetl, nettharam vattat, papikaya ditthiya 
appatinissagse ukkhepaniyassa kammassa patippassaddhm yacati. 
Handassa mayam paplkaya ditthiya appatinissagge ukkhepaniyakammam 
patippassambhema ”ti. Te tassa paplkaya ditthiya appatinissagge ukkhepa- 
niyakammam patippassambhenti adhammena vagga —pe— adhammena 
samagga —pe— dhammena vagga —pe— dhammapatirupakena vagøa —pe— 
dhammapatirupakena samagga. Tatrattho sangho vivadati: “Adhammena 
vaggakammam, adhammena samagsakammam, dhammena vaggakammam, 
dhammapatirupakena vaggakammam, dhammapatirupakena samagga- 
kammam, akatam kammam, dukkatam kammam, puna katabbam kamman 
”t. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhu evamahamsu: “Dhammapatirupakena 
samaggakamman ti, ye ca te bhikkhu evamahamsu: “Akatam kammam, 
dukkatam kammam, puna katabbam kamman ti, Ime tattha bhikkhu 
dhammavadino.' Ime pañca vara sankhitta. 


Campeyyakkhandhako nitthito navamo. 


x*xxxx% 


! đhammavädino tỉ - Syã, PTS. 


316 


Tạng Luật - Đại Phẩm 2 Chương Campa 


116. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự án 
treo về việc không sửa chữa lỗi, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu 
thúc, làm bổn phận để sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về 
việc không sửa chữa lõi. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các 
đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi, 
vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi, vậy 
chúng ta hãy thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lõi cho vị này.” 
Các vị ấy thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi cho vị ấy sai 
Pháp theo phe nhóm —nt— sai Pháp có sự hợp nhất —nt— đúng Pháp theo 
phe nhóm —nt— có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm —nt— có vẻ ngoài 
đúng Pháp có sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: “Hành sự phe 
nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, 
hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài 
đúng Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sal, hành sự 
cần được làm lại.” Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu nào đã nói như vầy: 
“Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp” và các tỳ khưu nào đã nói như 
vầy: “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần 
được làm lại,” trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng Pháp. 
Năm trường hợp này đã được tóm lược lại. 


117. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự án 
treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên 
thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo 
về việc không từ bỏ tà kiến ác. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: 
“Này các đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ 
bỏ tà kiến ác, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm 
bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không 
từ bỏ tà kiến ác, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ 
tà kiến ác cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà 
kiến ác cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm —(như trên)— sai Pháp có sự hợp 
nhất —(như trên)— đúng Pháp theo phe nhóm —(như trên)— có vẻ ngoài 
đúng Pháp theo phe nhóm —(như trên)— có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp 
nhất. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành 
sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có 
vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa 
được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.” Này các 
tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài 
đúng Pháp” và các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự chưa được thực 
hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại,” trong trường hợp 
này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng Pháp. Năm trường hợp này đã được 
tóm lược lại. 


Dứt chương Campa là thứ chín. 


x*xxxx% 
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Imamhi khandhake vatthũni chattimsa. 
TASSUDDANAM 


1. _ Campayam bhagava asI vatthu vasabhagamake, 
agantukanam ussukkam akasl Icchitabbake.' 

2. _ Pakataññuno ti ñatva ussukkam na karl tada, 
ukkhitto na karotI tỉ sagamaä? Jinasantike. 

3. _ Adhammena vagsakammam samagsam adhammena ca, 
dhammena vaggakammañca patirupakena vaggakam. 

4. _ Patirupakena samaggam eko ukkhipatekakam, 
eko ca dve sambahule sangham ukkhipatekako. 

5. _ Duvepi sambahulapi sangho sanghañca ukkhipl, 
sabbaññu pavaro sutva adhamman tỉ patIikkhIpI. 

6. _ Ñattivipannam yam kammam sampunnam anusävanam, 
anusavanavipannam sampunnam ñattiya ca yam. 

7. . Ubhayena vipannañca aññatra đhammameva ca, 
vina" satthu patikuttham kuppam atthanarahikam. 

8.  Adhammavaggam samagsam" patiripan!? ye duve, 
dhammeneva ca samaggim anuññasi tathagato. 

9.  Catuvaggo pañcavaggo dasavaggo ca vIsatl, 
paro vIsativaggo ca” sangho pañcavidho tatha. 

10. Thapetva upasampadam yañca kammam pavaranam, 
abbhanakammena saha catuvaggehi kammiko. 

11... Duve kamme thapetvana majjhadesupasampadam, 
abbhanam pañcavagsiko sabbakammesu kammiko. 

12.  Abbhanekam thapetvana ye bhikkhu dasavagsika,° 
sabbakammakaro sangho vIso sabbattha kammiko. 

13.  Bhikkhuni sikkhamana ca samanero samanerika,° 
paccakkhatantimavatthu"? ukkhittapattidassane. 

14. Appatikamme ditthiya pandakatheyyasamvasakam,'"' 
titthiyatiracchanagatam' matu ca pitughatakam. 

15. Araham bhikkhunidusim'“ bhedakam lohituppadakam,'° 
byañJanam nanasamvasam'° nanasImaya I1ddhiya. 

16.  Yassa sangho kare kammam hontete catuvIsati, 
sambuddhena patikkhitta'” na hete ganapuraka. 


9 


1cchitabbako - Simu. samanerl - Ma. 


- 


agama - Sya, PTS. ° paccakkhãtantimavatthũ - Ma, Syã; 
vinaya - Ma; vinayam - Sya. paccakkhatantimavatthum - PTS. 

* atthanarahikam - Ma, PTS; ' pandako theyyasamvasakam - Ma. 
atthanaruipakam - Syã. ° titthiyä tiracchanagatam - Ma. 

” samaggam - Ma, PTS; 3 mãtu pitu ca ghãtakam - Ma, Syä, PTS. 
adhammavagsasamagsam - Sya. * bhikkhunidusi - Ma. 

° dhammapatirũpani - Ma; patiripena - Syã. ” lohituppadam - Ma, PTS. 

7 atirekavisativagso - Sya. ° nănãsamväasako - PTS. 

® đasavaggiko - Avi, Javi. 7 patikkhittam - Tovi, Manupa, Avi, Javi. 
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Trong chương này có ba mươi sáu sự kiện. 
TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 


1. Đức Thế Tôn đã ngự ở xứ Campa, câu chuuện làng Vasabha, uị đã 
thực hiện sự nỗ lực liên quan đến điêu mong mnuốn của các u† uãng lai. 

2. Sau khi biết rằng: “Các uị đã biết làm,” từ đó đã không thể hiện sự nỗ 
lực. (Nghĩ rằng): “VỊ không làm bị treo tội,” u† ấu đã đi đến gặp đấng Chiến 
Thắng. 


3. Hành sự phe nhóm sai Pháp, uà hợp nhất sai Pháp, hành sự phe 
nhóm đúng Pháp, có uẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm. 


4. Hợp nhất có uẻ ngoài đúng Pháp, một uị treo tội mỗi một uị, uà một Uị 
treo tội hai uỊ, (treo tột) một số uị, chỉ một uị treo tội cả hội chúng. 


5. Hai U† cũng uậu, một số uị cũng thế; uà hột chúng treo tội hội chúng. 
Bậc Toàn Tr† quú cao sau khinghe được đã cấm đoán: “Là sai Pháp.” 


6. Về hành sự thiếu lời đê nghị có lời tuyên bố, uà thiếu lời tuyên bố có 
lời đề nghị. 

7. Và thiếu cả hai phần, lại còn không thuộc Uuê Pháp, không theo Luật, 
nghịch uới bậc Đạo Sư, có thể sửa đổi, không đáng được duy trì. 


8. (Hành sự) sai Pháp phe nhóm, có sự hợp nhất, hai có uẻ đúng pháp, 
Uà đức Như Lai cho phép uề (hành sự) đúng Pháp có sự hợp nhất. 


9. Nhóm bốn uị, nhórmn năm uị, nhóm mười uị, 0à hai mươi UỊ, 0à nhóm 
hơn hai mươi u}, hội chúng có năm hình thức như thế. 


10. Trừ ra sự tu bậc trên, uà hành sự Pauarang, cùng uới hành sự giải 
tội, là thuộc uề hành sự uới nhóm bối uị. 


11. Trừ đã hai hành sự là uiệc tu lên bậc trên ở các xứ trung tâm uà sự 
giỏi tột, còn tất cả hành sự là thuộc Uuề hành sự hiên quan đến nhóm năm UỊ. 


12. Trừ ra mỗi sự giải tội, là các tù khưu nào thuộc nhóm có mười uị. 
Hội chúng hai mươi Uị là nhóm thực hiện tốt cả các hành sự, có hên quan 
đến hành sự ở tất cả các nơi. 

13. Tù khưu m1, cô mi tu tập sự, sa đi, sa đi mĩ, u† đã xả bỏ (sự học tập), Uu† 
phạm tội cực nặng, u† b† án treo Uề uiệc không nhận thất tội. 

14. (Vị bị án treo) uề uiệc không sửa chữa (lỗi), uề tà kiến, kẻ uô căn, kẻ 
trộm tướng mạo (tù khưu), ngoại đạo, loài thú, kẻ giết mẹ, uà cha. 

15. (Kẻ giết) A-la-hán, làm nhơ tù khưu mỉ, chia rẽ, làm chảu máu (đức 
Phật), kẻ lưỡng căn, uị thuộc nhóm cộng trú khác, ở ranh giới khác, uới 
thắn thông. 

16. VỊ mà hội chúng thực hiện hành sự. Hai mươi bốn uiệc này là đã bị 
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cấm đoán bởi đãng Toàn Giác bởi uì các uiệc nàu là không đầu đủ nhóm. 
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17. Parivasikacatuttho parivasam dadeyya va, 
mula manattam abbheyya akammam na ca karanam.' 

18. Mula arahamanatta abbhanarahameva ca, 
na kammakaraka? pañca sambuddhena pakasita. 

1o. Bhikkhunl sikkhamana ca samanero samanerika, 
paccakkhantima ummatta khittavedanadassane.” 

2o. Appatikamme ditthiya pandaka ceva! byañJana, 
nanasamvasika sima vehasam yassa kamma ca. 

21. _At†tharasannam etesam" patikkosam na ruhati, 
bhikkhussa pakatattassa ruhati patikkosana. 

22. Suddhassa dunnissarito balo hi sunIssarito, 
pandako theyyasamvaso° pakkanto tiracchanagato. 

23. Matu pItu arahanta dusako sanghabhedako, 
lohituppadako ceva ubhatobyañ]Jano ca yo. 

24. Ekadasannam etesam osaranam na yuJJatl, 
hatthapadam” tadubhayam kannanasam? tadubhayam.° 

25. Anguli alakandaram phanam khujJJjo ca vamano, 
gandl lakkhanakasa ca likhitako ca sIpadH. 

26. PapaparIsakano ca'° kunI khañJo hatopl ca, 
1riyapathadubbalo andho mugo ca badhrro. '' 

27. Andhamugo andhabadhiro'? mugabadhirameva ca, 
andhamugabadhrro ca dvattimsete anunaka.? 

28. Tesam osaranam hoti sambuddhena pakasitam, 
datthabba patikatabba nIssaJeta'° na vIJJatI. 

2o. Tassa ukkhepana kamma satta honti ađhammika, 
apannam anuvattantam” sattetepï'° adhammika. 

30. _Apannam nãnuvattantam” satta kammaã sudhammika, ° 
sammukha patipuccha ca patiññaya ca karana.'° 

31. Sati anmulhapaplka taJJjaniyaniyassena ca, 
pabbajaniya patisaro”" ukkhepaparivasa ca. 

32. Mulamanatta abbhana tatheva upasampada, 
aññam kareyya aññassa solasete adhammika. 

33. Tam tam kareyya tam tassa sol]asete sudhammika, 
paccaropeyya aññamaññam"' solasete adhammika. 

34. Dve dve tammulakantassa^ tepI solasadhammika, 
ekekamulakam eakkam adhammanti Jino bravi. 


! karanam - Ma, Syã, PTS, Tovi. 13 ndhamuga-badhiro ca mũgabadhiram eva ca 

ˆ akammakäranä - Syã, Simu, Avi, Javi. andhabadhiramũgo ca dvattims ete anũnakã- PTS. 

3 khittavedanadassane - Ma, Tovi. 1 nissajjetam - PTS, Tovi, Avi, Javi. 
* pandakãpi ca - Ma, PTS. 15 anuvattanti - Syã. 

” sattavisanametesam - Syã. '5 satta tepi - Ma, Syã, PTS. 

° theyyasamväsam - PTS.  nănuvattanti - Syã. 

“hatthapadã - Sya, PTS; hatthapadä - Tovi, Manupa. — '°®sattakammesu dhammika - PTS. 

° kannanaäsaä - Syä, PTS. '° karakã - Syã, PTS. 

°tadubhayä - PTS. ” pabbajaniyapatisärä - Syã. 

'! hatthapadä - Ma, Tovi. *“' aññaññam - Ma; 

1! badhiro - Ma, PTS, Javi, Avi. Manupa, Tovi. aññoññam - Syä; aññañño - PTS. 
1ˆ andhamuigandhabadhiro - Ma, Manupa, Tovi. 2 dve dve mũlã katã tassa - Syã. 
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17. Hoặc là u† đang chịu hình phạt parruasa là u† thứ tư rmnà ban cho hình 
phạt pariuasa, đưa uề lại (hình phạt) ban đầu, hình phạt mandoffq, sự giải 
tột, thì không phải là hành sự, uà không phải là uiệc làm. 

18. VỊ xứng đáng sự đưa về lại (hình phạt) ban đầu, hình phạt măangatia, 
Uò luôn cả uị xứng đáng sự giải tột, không thể là những uị thực hiện hành 
sự, năm hạng đã được bậc Toàn Giác giảng giỏi. 

19. Tù khưu n1, cô mi tu tập sự, sa đi, uà sa đi m, U† đã xả bỏ (điều học), uị 
phạm tội cực nặng, u† bị điên, bị loạn trí, bị thọ khổ hành hạ, không nhìn 
nhận tội. 

2o. Vị không sửa chữa (lỗù, uề tà kiến, kẻ uô căn, luôn cả kẻ lưỡng căn, 
UỊ thuộc nhóm cộng trú khác, uề ranh giới, ở không trung, uà hành sự là 
của U† nàu. 

21. Sự phản đối của mười tắm hạng người nàu là không có giá trị, sự 
phản đối của uị tù khưu trong sạch là có giá trị. 

22. Đối uới uị trong sạch, là đã bị mời ra sai, còn U† ngu sỉ là đã được 
mời ra đúng. Kẻ uô căn, kẻ trộm tướng nạo (tù khưu), kẻ đi theo ngoại 
đạo, thú uật. 

23. Kẻ giết mẹ, cha, A-la-hán, kẻ làm ô uế; chia rẽ hội chúng, uà luôn cả 
kẻ làm chảu máu (đức Phật), uà kẻ nào là lưỡng căn. 

24. Mười một hạng người nàu không đáng sự nhận uào. (Kẻ có) cánh 
tau, bàn chân, hoặc cả hai, lỗ tai, lỗ mũi, hoặc cả hai (bị đứt). 

25. Kẻ có ngón tqụ, móng, uà gân, taụ liền ngón, gù lưng, uà lùn tịt, có 
bướu cổ, bị đóng dấu, roi 0ọt, kẻ bị cáo thị tầm nã, uà kẻ có chân bị phù. 

26. Kẻ có bệnh trầm trọng, bôi nhọ tập thể, bị chột mắt, uà tứ chỉ bị co 
rút, bị què, bị liệt nửa thân, đi khập khiễng, già uếu, bị mù, câm, uà điếc. 

27. Bị mù uà câm, bị mù uà điếc, uà luôn cả bị câm uà điếc, bị mù câm uà 
điếc, các trường hợp nàu là ba mươi hai không thiếu sót. 

28. Việc nhận uào của các uị ấu đã được đấng Toàn Giác giảng giải. 
(TộU cần phải nhìn nhận, cần phải sửa đổi, (tà kiến) cần phải từ bỏ không 
tìm thấu. 

2o. Các hành sự án treo dành cho u† ấu có bảu trường hợp là sai Pháp. 
Đã uï phạm, rồi chấp nhận, cũng có bảu trường hợp sai Pháp. 

3O. Đã ui phạm, không chấp nhận, có bảu hành sự hoàn toàn đúng 
Pháp. Có sự hiện điện, có sự tra hỏi, uới sự thú nhận là các nguuên nhân. 

31. Cách hành xử Luật bằng sự ghỉ nhớ, khi không điên cuồng, theo tội, 
khiển trách, uà chỉ dạu, xua đuổi, hòa giỏi, án treo, uà hình phạt par1uasda. 

32. Việc đưa uề lạt (hình phạt) ban đầu, hình phạt mmandatta, sự giỏi tội, 
sự tu bậc trên là tương tợ như thế ấu, uiệc khác lạt thực hiện cho tội khác, 
mười sáu trường hợp nà là sai Pháp. 

33. Việc ấu thì hành xử uiệc ấu, uiệc ấu cho uị ấu, mười sáu trường hợp 
này là hoàn toàn đúng Pháp. Nếu thaụ đổi lại từng điều một thì mười sáu 
trường hợp nà là sai Pháp. 

34. Theo nguồn gốc ấu từng đôi từng đôi (áp dụng) cho uị ấu, thì chúng 
cũng là rmnười sáu trường hợp đúng Pháp. Về sự luân phiên theo từng 


^Z 


nguồn gốc một, đấng Chiến Thắng đã nói: “Là sai Pháp.” 
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35- 


36. 


37. 


38. 


39. 


4O. 


41. 


42. 


43. 


Akasi taJjaniyam kammam sangho bhandanakarake,' 
adhammena vagsakammam aññam avasam gañchi so. 


Tatthadhammena samagzga tassa taJJaniyam karum, 
aññattha vagga dhammena tassa taJJaniyam karum. 


Patirupena” vaggapl samagsapl tatha karum, 
adhammena samagzga ca dhammena vaggøameva ca. 


Patirupena” vagøa ca samagøga ca Ime padä, 
ekekamulam katva eakkam bandhe vieakkhano. 


Balavyattassa niyassam pabbaJe kuladusakam, 
patisaraniyam kammam kare akkosakassa ca. 


Adassanappatikamme yo ca ditthim na nIssaJe, 
tesam ukkhepaniyakammam' satthavahena bhasitam. 


Uparinayakammanam”" pañhe? tajJjaniyam naye, 
tesamyeva anulomam samma vattati yacito.” 


Passaddhim? tesam kammanam hettha kammanayena ca, 
tasmim tasmim tu” kammesu tatrattho ca vivadati." 


Akatam dukkatañceva puna katabbakanti ca, 
kamme passaddhiya cap! te bhikkhu đhammavadino. 


44. Vipattibyadhite disva kammappatte mahamuni, 
patippassaddhimakkhasi sallakattova osadhan ”t1. 
--ooOOO-- 
' bhandanakarako - Ma, Syã, PTS. ° Dañño - Ma, PTS. 
ˆ patiripakena - Syã, PTS. 7 sammã vattati yacati - Syã; 
3 patiripakena - Ma, Syã, PTS. sammavattantayacite - PTS, Manupa. 
* nkkhepanam kammam - Syä, Simu. ® Dassaddhi - Ma, PTS, Avi, Tovi. 
” upavinayakammanam - Syä; ° tasmim tasmim hi - Syä. 
ukkhepaniyakammänam - PTS. '9 vivadati - Ma, PTS. 
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35. Hội chúng đã thực hiện hành sự khiển trách cho Uu† gâu nên các sự 
xung đột, là hành sự phe nhóm sai Pháp nên uị ấu đã đi đến trú xứ khác. 


36. Tại đó, họ đã thực hiện (hành sự) khiển trách sai pháp có sự hợp 
nhất đến uị ấu. Ở một nơi khác, họ đã thực hiện (hành sự) khiển trách theo 
phe nhóm đúng Pháp đến uị ấu. 


37. Tương tợ, họ đã thực hiện (hành sự) có uẻ ngoài đúng Pháp theo phe 
nhóm rồi có sự hợp nhất, sai Pháp có sự hợp nhất, uà đúng Pháp theo phe 
nhóm nữa. 


38. Và có uẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm, uà luôn cả các trường 
hợp nàu có sự hợp nhất. Sau khi thực hiện theo từng nguồn gốc một, U† có 
sự khéo léo có thể buộc thành sự luân phiên. 


3o. Sự chỉ dạu là dành cho u] ngu sĩ, thiếu kinh nghiệm, 0ề (hành sự) xua 
đuổi đối uới uị làm hư hỏng các gia đình, uà thực hiện hành sự hòa giải đến 
UỊ măng nhĩ. 


40. Về uị không nhìn nhận (tội uà không sửa chữa (lỗi, uà uị nào 
không từ bỏ tà kiến, hành sự án treo của các uị ấu đã được giảng giỏi bởi Uị 
Hướng Dân đoàn xe. 

41. Các câu hỏi uề các hành sự hướng dẫn ở phần trên nên áp dụng uào 
hành sự khiển trách. Đối uới chính những điều ấu, u† làm bổn phận nghiêm 
chỉnh đúng đăn, đã thỉnh cầu. 

42. Sự thu hồi đối uới các hành sự ấu uà uới phần hướng dẫn hành sự ở 
dưới, uềŠ các hành sự ở nơi nàu ở nơi kia, uà (hội chúng) ngụ ở nơi đó tranh 
CũI. 

43. “Chưa được làm, uà luôn cả đã được làm sai, cần phải được làm 
lạt,” uà cũng trong uiệc thu hồi hành sự, các tù khưu ấu là các u† nói đúng 
Pháp. 

44. Sau khi nhìn thấu sự hư hỏng, sự khiếm khuuết, (uà) sự thành tựu 
hành sự, bậc Đại Hiên Sĩ đã nói uề sự thu hồi, uí như nhà phẫu thuật chỉ 
dạu uê phương thuốc trị bệnh.” 


--ooOOO-- 
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1. Tena samayena buddho bhagava kosambiyam viharati ghositarame. 
Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu apattm apanno. So tassa 
apattya apattiditthi hoti Aññe bhikkhU tassa apattya anapattiditthino 
honH. 


2. So aparena samayena tassa apattiya anapattiditthi hoti. Aññãe bhikkhUu 
tassa apattiya apattiditthino honH. 


3. Atha kho te bhikkhu tam bhikkhum etadavocum: “Apatti tvam ãvuso 
apanno,. passasetam apattin ”H. “Natthi me avuso, apati yamaham 
passeyyan ”tI. 


4. Atha kho te bhikkhu samagsim labhitva tam bhikkhum apattiya 
adassane ukkhipimsu. 


5. So ca bhikkhu bahussuto hoti agatagamo dhammadharo vinayadharo 
matikadharo pandito vyatto medhavIi laJJï kukkuccako sikkhakamo. 


6. Atha kho so bhikkhu sanditthe sambhatte bhikkhu upasankamitva 
etadavoca: “AnapattI esa avuso, nesa apatti. Anapannomhi, namhi apanno. 
Anukkhittomhi, namhi ukkhitto. Adhammikenamhi kammena ukkhitto 
kuppena atthanarahena. Hotha me ayasmanto dhammato vinayato pakkha 
”ti. Alabhi kho so bhikkhu sanditthe sambhatte bhikkhu pakkhe. 


7. Janapadanampl' sanditthanam sambhattanam bhikkhunam santike 
dutam pahesil: “Anapatti esa avuso, nesa apatti. Anapannomhi, namhi 
apanno. Anukkhittomhi, namhi ukkhitto. Adhammikenamhi kammena 
ukkhitto kuppena atthanarahena. Hontu me ayasmanto đhammato vinayato 
pakkha ”ti. Alabhi kho so bhikkhu Janapadepl sanditthe sambhatte bhikkhU 
pakkhe. 


8. Atha kho te ukkhittanuvattaka bhikkhu yena ukkhepaka bhikkhU 
tenupasankamimsu, upasankamitva ukkhepake bhikkhu etadavocum: 
“Anapatti esa avuso, nesa apatti. Anapanno eso bhikkhu, neso bhikkhu 
apanno. Anukkhitto eso bhikkhu, neso bhikkhu ukkhitto. Adhammikena 
kammena ukkhitto kuppena atthanarahena ”ti. 


! iãnapadãnam - Syã. 
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X. CHƯƠNG KOSAMBI: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Kosambi, tu viện Ghosita. Vào 
lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ phạm tội. Vị ấy có quan điểm về tội ấy là có tội, 
còn các vị tỳ khưu khác có quan điểm về tội ấy là vô tội. 


2. VỊ ấy, vào một lúc khác, có quan điểm về tội ấy là vô tội, còn các vị tỳ 
khưu khác có quan điểm về tội ấy là có tội. 


3. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này đại 
đức, đại đức đã phạm tội, đại đức có nhận thấy tội ấy không?” - “Này các đại 
đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể nhận thấy.” 


4. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy sau khi đạt được sự hợp nhất đã phạt án treo 
vị tỳ khưu ấy về việc không nhìn nhận tội. 


5. Và vị tỳ khưu ấy là vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ 
về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các tiêu đề, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, 
thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập. 


6. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu đồng quan điểm thân 
thiết và đã nói điều này: - “Này các đại đức, điều ấy là vô tội, điều ấy không 
phải là tội. Tôi không phạm (tội), tôi không phải là phạm (tội). Tôi không bị 
án treo, tôi không phải là bị án treo. Tôi đã bị án treo bởi hành sự sai Pháp, 
có thể sửa đối, không đáng duy trì. Vì Pháp vì Luật, các đại đức hãy về phe 
của tôi.” Rồi vị tỳ khưu ấy đã có được các tỳ khưu đồng quan điểm thân thiết 
về cùng phe. 


7. Vị ấy cũng đã phái sứ giả đến gặp các vị tỳ khưu đồng quan điểm thân 
thiết thuộc các xứ sở (nói rằng): “Này các đại đức, điều ấy là vô tội, điều ấy 
không phải là tội. Tôi không phạm (tội), tôi không phải là phạm (tội). Tôi 
không bị án treo, tôi không phải là bị án treo. Tôi đã bị án treo bởi hành sự 
sai Pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Vì Pháp vì Luật, các đại đức hãy 
về phe của tôi.” Rồi vị tỳ khưu ấy đã có được các vị tỳ khưu đồng quan điểm 
thân thiết trong xứ sở về cùng phe. 


8. Sau đó, các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu 
ban án treo, sau khi đến đã nói với các tỳ khưu ban án treo điều này: - “Này 
các đại đức, điều ấy là vô tội, điều ấy không phải là tội. Vị tỳ khưu ấy không 
phạm (tội), vị tỳ khưu ấy không phải là phạm (tội). VỊ tỳ khưu ấy không bị án 
treo, vị tỳ khưu ấy không phải là bị án treo. VỊ tỳ khưu ấy đã bị án treo bởi 
hành sự sai Pháp, có thể sửa đối, không đáng duy trì.” 
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9. Evam vutte ukkhepaka bhikkhuũ ukkhittanuvattake bhikkhu 
etadavocum: “Apatti esa avuso, nesãa anapatti. Apanno eso bhikkhu, neso 
bhikkhu anapanno. Ukkhito eso bhikkhu, neso bhikkhu anukkhitto. 
Dhammikena kammena ukkhitto akuppena thanarahena. Mã kho tumhe 
ayasmanto etam ukkhittakam bhikkhum anuvattittha, anuparivaretha ”ti. 


10. Evampli kho te ukkhittanuvattaka bhikkhu ukkhepakehi bhikkhuhi 
vuccamana tatheva tam ukkhittakam bhikkhum anuvatimsu anupari- 
varesum. 


1lDỒ Atha kho aññataro bhikkhu yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam 
nisinno kho so bhikkhu bhagavantam etadavoca: “Idha bhante aññataro 
bhikkhu apattiim apanno ahosi. So tassa apattiya apattiditthi ahosil. Aññe 
bhikkhu tassa apattiya anapattiditthino ahesum. 


12. SO aparena samayena tassa apattiya anapattidithi ahosil. Aññe 
bhikkhu tassa apattiya apattiditthino ahesum. 


13. Atha kho te bhante, bhikkhu tam bhikkhum etadavocum: “Apattim 
tvam avuso apanno, passasetam apattin ˆti. Natthi me ävuso apatti yamaham 
passeyyan t1. 


14. Atha kho te bhante, bhikkhu samagsgim labhitva tam bhikkhum 
apattiya adassane ukkhipimsu. 


15. So ca bhante, bhikkhu bahussuto agatagamo dhammadharo vinaya- 
đharo matikadharo pandito vyatto medhavI laJjt kukkuccako sikkhakamo. 


16. Atha kho so bhante, bhikkhu sanditthe sambhatte bhikkhũ upasan- 
kamitva etadavoca: “Anapatti esa avuso, nesa apatti. Anapannomhi, namhi 
apanno. Anukkhittomhi, namhi ukkhitto. Adhammikenamhi kammena 
ukkhitto kuppena atthanarahena. Hotha me ayasmanto dhammato vinayato 
pakkha ti. 


17. Alabhi kho so bhante, bhikkhu sanditthe sambhatte bhikkhu pakkhe. 


18. Janapadanampi sanditthanam sambhattanam bhikkhunam' santike 
dutam pahesil: “Anapatti esa avuso, nesa apatti. Anapannomhi, namhi 
apanno. Anukkhittomhi, namhi ukkhitto. Adhammikenamhi kammena 
ukkhitto kuppena atthanarahena. Hontu me ayasmanto đhammato vinayato 
pakkha ti. 


' bhikkhunam - Syã potthake na dissate. 
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9. Khi được nói như thế, các tỳ khưu ban án treo đã nói với các tỳ khưu 
ủng hộ vị bị án treo điều này: - “Này các đại đức, điều ấy là có tội, điều ấy 
không phải là vô tội. Vị tỳ khưu ấy là phạm (tội), vị tỳ khưu ấy không phải là 
không phạm (tội). Vị tỳ khưu ấy đã bị án treo, vị tỳ khưu ấy không phải là 
không bị án treo. VỊ tỳ khưu ấy đã bị án treo bằng hành sự đúng Pháp, không 
thể sửa đổi, đáng được duy trì. Này các đại đức, các vị chớ có ủng hộ, chớ có 
theo phe vị tỳ khưu đã bị án treo ấy.” 


10. Trong khi được các tỳ khưu ban án treo nói như thế, các tỳ khưu ủng 
hộ vị bị án treo ấy cũng đã ủng hộ và đã theo phe vị tỳ khưu đã bị án treo ấy y 
như thế. 


11. Sau đó, có vị tỳ khưu nọ đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, vị 
tỳ khưu ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, trường hợp có vị tỳ 
khưu nọ đã phạm tội. VỊ ấy đã có quan điểm về tội ấy là có tội, còn các vị tỳ 
khưu khác đã có quan điểm về tội ấy là vô tội. 


12. Vị ấy, vào một lúc khác, đã có quan điểm về tội ấy là vô tội, còn các vị 
tỳ khưu khác đã có quan điểm về tội ấy là có tội. 


13. Bạch ngài, khi ấy các vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: 
“Này đại đức, đại đức đã phạm tội, đại đức có nhận thấy tội ấy không?” “Này 
các đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể nhận thấy." 


14. Bạch ngài, sau đó các vị tỳ khưu ấy đã đạt được sự hợp nhất và đã phạt 
án treo vị tỳ khưu ấy về việc không nhìn nhận tội. 


15. Và bạch ngài, vị tỳ khưu ấy là vị nghe nhiều, kinh điển được truyền 
thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các tiêu đề, là bậc sáng trí, 
kinh nghiệm, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập. 


16. Bạch ngài, khi ấy vị tỳ khưu ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu đồng quan 
điểm thân thiết và đã nói điều này: “Này các đại đức, điều ấy là vô tội, điều ấy 
không phải là tội. Tôi không phạm (tội), tôi không phải là phạm (tội). Tôi 
không bị án treo, tôi không phải là bị án treo. Tôi đã bị án treo bởi hành sự 
sai Pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Vì Pháp vì Luật, các đại đức hãy 
về phe của tôi.” 


17. Bạch ngài, rồi vị tỳ khưu ấy đã có được các tỳ khưu đồng quan điểm 
thân thiết về cùng phe. 


18. Vị ấy cũng đã phái sứ giả đến gặp trực tiếp các tỳ khưu đồng quan 
điểm thân thiết thuộc các xứ sở (nói rằng): “Này các đại đức, điều ấy là vô tội, 
điều ấy không phải là tội. Tôi không phạm (tội), tôi không phải là phạm (tội). 
Tôi không bị án treo, tôi không phải là bị án treo. Tôi đã bị án treo bởi hành 
sự sai Pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Vì Pháp vì Luật, các đại đức 
hãy về phe của tôi. 
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19. Alabhi kho so bhante, bhikkhu Jjanapadepi sanditthe sambhatte 
bhikkhu pakkhe. 


2o. Atha kho te bhante, ukkhittanuvattaka bhikkhu yena ukkhepaka 
bhkkhu tenupasankamimsu, upasankamitva ukkhepake bhikkhu 
etadavocum: “Anapatti esa avuso, nesa apatti. Anapanno eso bhikkhu, neso 
bhikkhu apanno. Anukkhito eso bhikkhu, neso bhikkhu ukkhitto. 
Adhammikena kammena ukkhitto kuppena atthanarahena ti. 


21. Evam vutte te' bhante, ukkhepaka bhikkhu ukkhittanuvattake 
bhikkhu etadavocum: “Apatti esã ävuso, nesa anapatti. Apanno eso bhikkhu, 
neso bhikkhu anapanno. Ukkhitto eso bhikkhu, neso bhikkhu anukkhitto. 
Dhammikena kammena ukkhitto akuppena thanarahena. Mã kho tumhe 
ayasmanto etam ukkhittakam bhikkhum anuvattittha anuparivaretha ti. 


22. Evampi kho te bhante, ukkhittanuvattaka bhikkhu ukkhepakehi 
bhikkhuhi vuccamana tatheva tam ukkhittakam bhikkhum anuvattanti 
anuparIvarentI ”tI. 


23. Atha kho bhagava “ˆbhinno bhikkhusangho, bhinno bhikkhusangho ti 
utthayasana yena ukkhepaka bhikkhu tenupasankaml, upasankamitva 
paññatte asane nIs1d1. 


24. NisaJJa kho bhagava ukkhepake bhikkhu etadavoca: “Ma kho tumhe 
bhikkhave, “patibhati no, patibhati no ti yasmim va tasmim va bhikkhum 
ukkhipitabbam maññittha. 


25. Idha pana bhikkhave, bhikkhu apattim apanno hoti. So tassa apattiya 
anapattiditthi hoti. Aññe bhikkhu tassa apattiya apattiditthino honHi. 


26. Te ce bhikkhave, bhikkhu tam bhikkhum evam Jananti: “Ayam kho 
ayasma bahussuto agatagamo đdhammadharo vinayadharo matikadharo 
pandito vyatto medhavI lajJj]ï kukkuccako sikkhakamo. Sace mayam Imam 
bhikkhum apattiya adassane ukkhipissama, na mayam Imina bhikkhuna 
saddhm uposatham karissama, vina Iimina bhikkhuna uposatham 
karissama. Bhavissati sanghassa tatonidanam bhandanam kalaho viggaho 
vivado sanghabhedo sangharajJI sanghavavatthanam sanghananakaranan ti. 


27. Bhedagarukehi bhikkhave, bhikkhuhi na so bhikkhu apattiya 
adassane ukkhipitabbo. 


' te - Sya, PTS potthakesu na dissate. 
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19. Bạch ngài, rồi vị tỳ khưu ấy đã có được các tỳ khưu đồng quan điểm 
thân thiết trong xứ sở về cùng phe. 


2o. Bạch ngài, sau đó các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo ấy đã đi đến gặp các 
tỳ khưu ban án treo, sau khi đến đã nói với các tỳ khưu ban án treo điều này: 
“Này các đại đức, điều ấy là vô tội, điều ấy không phải là tội. Vị tỳ khưu ấy 
không phạm (tội), vị tỳ khưu ấy không phải là phạm (tội). Vị tỳ khưu ấy 
không bị án treo, vị tỳ khưu ấy không phải là bị án treo. Vị tỳ khưu ấy đã bị 
án treo bởi hành sự sai Pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. 


21. Bạch ngài, khi được nói như thế các tỳ khưu ban án treo đã nói với các 
tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo điều này: “Này các đại đức, điều ấy là có tội, điều 
ấy không phải là vô tội. Vị tỳ khưu ấy là phạm (tội), vị tỳ khưu ấy không phải 
là không phạm (tội). Vị tỳ khưu ấy đã bị án treo, vị tỳ khưu ấy không phải là 
không bị án treo. Vị tỳ khưu ấy đã bị án treo bằng hành sự đúng Pháp, không 
thể sửa đổi, đáng được duy trì. Này các đại đức, chớ có ủng hộ, chớ có theo 
phe vị tỳ khưu đã bị án treo ấy.' 


22. Bạch ngài, trong khi được các tỳ khưu ban án treo nói như thế, các tỳ 
khưu ủng hộ vị bị án treo ấy cũng đã ủng hộ và đã theo phe vị tỳ khưu đã bị 
án treo y như thế.” 


23. Khi ấy, đức Thế Tôn (nghĩ rằng): “Hội chúng tỳ khưu đã bị chia rẽ! 
Hội chúng tỳ khưu đã bị chia rế!” rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến gặp các 
vị tỳ khưu ban án treo, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt 
sẵn. 


24. Sau khi ngồi xuống, đức Thế Tôn đã nói với các vị tỳ khưu ban án treo 
điều này: - “Này các tỳ khưu, các ngươi chớ có nghĩ rằng trong trường hợp 
(lập luận rằng): “Là rõ ràng đối với chúng ta! Là rõ ràng đối với chúng ta!! thì 
có thể ban án treo đến vị tỳ khưu. 


25. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu bị phạm tội. Vị ấy có quan 
điểm về tội ấy là vô tội, còn các tỳ khưu khác có quan điểm về tội ấy là có tội. 


26. Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu ấy nghĩ về vị tỳ khưu ấy như vầy: “Vị 
đại đức này là vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, 
rành rẽ về Luật, rành rẽ về các tiêu đề, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, thông 
minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập. Nếu chúng ta phạt án 
treo vị tỳ khưu này về việc không nhìn nhận tội, chúng ta sẽ không hành lễ 
Dposatha với vị tỳ khưu này, chúng ta sẽ hành lề posatha không có vị tỳ 
khưu này; từ nguyên nhân ấy, hội chúng sẽ có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý 
luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự 
phân ly trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng.' 


27. Này các tỳ khưu, các tỳ khưu quan tâm về sự chia rẽ không nên phạt 
án treo về việc không nhìn nhận tội đến vị tỳ khưu ấy. 
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28. Idha pana bhikkhave, bhikkhu apattim apanno hot1. So tassa apattiya 
anapattiditthi hoti. Aññe bhikkhu tassa apattiya apattiditthino honti. 


2o. Te ce bhikkhave, bhikkhu tam bhikkhum evam Jananti: “Ayam kho 
ayasma bahussuto agatagamo đdhammadharo vinayadharo matikadharo 
pandito vyatto medhavI lajJj]ï kukkuccako sikkhakamo. Sace mayam Imam 
bhikkhum apattiya adassane ukkhipissama, na mayam Imina bhikkhuna 
saddhimm pavaressama, vina Iimina bhikkhuna pavaressama. Na mayam 
immna bhikkhunäa saddhimm sanghakammam karissama, vina Imina 
bhikkhuna sanghakammam karissama. Na mayam imina bhikkhuna 
saddhim asane nisidissama, vina Iimina bhikkhuna asane nisidissama. Na 
mayam Imina bhikkhuna saddhim yagupane nisldissama, vina Imina 
bhikkhuna yagupane nisidissama. Na mayam Imina bhikkhuna saddhim 
bhattagge nisidissama, vina Imina bhikkhuna bhattagge nisidissama. Na 
mayam Imina bhikkhuna saddhim ekacchanne vasissama, vina Imina 
bhikkhuna ekacchanne vasissama. NÑa mayam Imina bhikkhuna saddhim 
yathabuddham abhivadanam paccutthanam añJalikammam samicikammam 
karlssama, vina Imina bhikkhuna yathabuddham  abhivadanam 
paccutthanam añjalkammam samickammam karissama. Bhavissatl 
sanghassa tatonidanam bhandanam kalaho viggaho vivado sanghabhedo 
sangharajI sanghavavatthanam sanghananakaranan ti. 


3o. Bhedagarukehi bhikkhave, bhikkhuhi na so bhikkhu apattiya 
adassane ukkhipitabbo ”Li. 


31. Atha kho bhagava ukkhepakanam bhikkhunam etamattham bhasitva 
utthayasana yena ukkhittanuvattaka bhikkhu tenupasankami, upasan- 
kamitva paññatte asane nisIdi. 


32. NisaJJa kho bhagava ukkhittanuvattake bhikkhu etadavoca: “Ma kho 
tumhe bhikkhave, apatim apaJjitva “namha apanna, namha apanna ti 
apattim na patikatabbam maññittha. 


33. Idha pana bhikkhave, bhikkhu apattim apanno hoti. So tassa apattiya 
anapattiditthi hoti. Aññe bhikkhu tassa apattiya apattiditthino honti. 


34. So ce bhikkhave, bhikkhu te bhikkhũ evam jJanati: “Ime kho 
ayasmanta' bahussuta agatagama dhammadhara vinayadhara matikadhara 
pandita vyatta medhavino laJJino kukkuccaka sikkhakama, nalam mamam va 
karana aññesam va karana chanda dosa moha bhaya agatim gantum. Sace 
mam Ime bhikkhu apattiya adassase ukkhipissanti na maya saddhim 
uposatham karissanti, vina maya uposatham karissanti, bhavissati sanghassa 
tato nidanam bhandanam kalaho viggaho vivado sanghabhedo sangharaj 
sanghavavatthanam sanghananakaranan ti. 


35. Bhedagarukena bhikkhave, bhikkhuna paresampi saddhaya° sa apatti 
desetabba. 


! ayasmanto - Ma, Syã. ˆ sandhaya - PTS. 
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28. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm tội, vị ấy có quan điểm 
về tội ấy là vô tội, còn các tỳ khưu khác có quan điểm về tội ấy là có tội. 

2o. Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu ấy nghĩ về vị tỳ khưu ấy như vầy: VỊ 
đại đức này là vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, 
rành rẽ về Luật, rành rẽ về các tiêu đề, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, thông 
minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập. Nếu chúng ta sẽ phạt 
án treo về việc không nhìn nhận tội đến vị tỳ khưu này, chúng ta sẽ không 
hành lễ Pauarana với vị tỳ khưu này, chúng ta sẽ hành lễ Pauarana không có 
vị tỳ khưu này, chúng ta sẽ không làm hành sự của hội chúng với vị tỳ khưu 
này, chúng ta sẽ làm hành sự của hội chúng không có vị tỳ khưu này, chúng 
ta sẽ không ngồi chung chỗ ngồi với vị tỳ khưu này, chúng ta sẽ ngồi ở chỗ 
ngồi không có vị tỳ khưu này, chúng ta sẽ không ngồi ăn cháo với vị tỳ khưu 
này, chúng ta sẽ ngồi ăn cháo không có vị tỳ khưu này, chúng ta sẽ không 
ngồi trong nhà ăn với vị tỳ khưu này, chúng ta sẽ ngồi trong nhà ăn không có 
vị tỳ khưu này, chúng ta sẽ không trú trong một mái che với vị tỳ khưu này, 
chúng ta sẽ trú trong một mái che không có vị tỳ khưu này, chúng ta sẽ không 
thực hiện sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành động thích hợp theo sự 
thâm niên với vị tỳ khưu này, chúng ta sẽ thực hiện sự đảnh lẽ, sự đứng dậy, 
sự chắp tay, hành động thích hợp theo sự thâm niên không với vị tỳ khưu 
này; từ nguyên nhân ấy, hội chúng sẽ có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự 
tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự phân ly 
trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng." 

3O. Này các tỳ khưu, các tỳ khưu quan tâm về sự chia rẽ không nên phạt 
án treo về việc không nhìn nhận tội đến vị tỳ khưu ấy.” 

31. Sau đó, khi đã giảng giải sự việc ấy cho các tỳ khưu ban án treo, đức 
Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến gặp các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo, 
sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. 

32. Sau khi ngồi xuống, đức Thế Tôn đã nói với các tỳ khưu ủng hộ vị bị 
án treo điều này: - “Này các tỳ khưu, các ngươi sau khi phạm tội chớ có nghĩ 
là không cần phải sửa chữa lỗi (cho rằng): “Chúng tôi không phạm! Chúng tôi 
không phạm! 

33. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm tội, vị ấy có quan điểm 
về tội ấy là vô tội, còn các tỳ khưu khác có quan điểm về tội ấy là có tội. 

34. Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ấy nghĩ về các tỳ khưu kia như vầy: 
“Các vị đại đức này là các vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ 
về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các tiêu đề, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, 
thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập, không thể nào vì 
nguyên nhân là ta hay vì nguyên nhân là vị khác (mà các vị ấy) bị chi phối bởi 
sự ưa thích, bởi sự sân hận, bởi sự si mê, bởi sự sợ hãi. Nếu các vị tỳ khưu 
này phạt án treo về việc không nhìn nhận tội đến ta, các vị sẽ không hành lễ 
posoatha với ta, các vị sẽ hành lễ Uposatha không có ta; từ nguyên nhân ấy, 
hội chúng sẽ có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội 
chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự phân ly trong hội chúng, việc làm 
khác biệt trong hội chúng.” 

35. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu quan tâm về sự chia rẽ nên trình báo tội 
ấy vì niềm tin của các vị khác. 
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36. Idha pana bhikkhave, bhikkhu apattim apanno hoti. So tassa apattiya 
anapattiditthi hoti. Aññe bhikkhu tassa apattiya apattiditthino honti. 


37. So ce bhikkhave, bhikkhu te bhikkhu evam Janati: “Ime kho 
ayasmanta bahussuta agatagama dhammadhara vinayadhara matikadhara 
pandita vyatta medhavino laJJino kukkuccaka sikkhakama, nalam mamam va 
karana aññesam va karana chanda dosa moha bhaya agatim gantum. Sace 
mam ime bhikkhu apattya adassane ukkhipissanti na maya saddhim 
paväressanti, vina maya pavaressanti. Na maya saddhim sanghakammam 
karissanti, vina maya sanghakammam karissanti. Na maya saddhim asane 
nisidissantl, vina maya asane nisidissanti. Na maya saddhim yagupane 
nisidissantIl, vina maya yagupane nisIdissanti. Ña maya saddhim bhattagge 
nisidissantI, vina maya bhattagge nisidissanti. Ña maya saddhim ekacchanne 
Vvasissantl, vina maya ekacchanne vasissanti Na maya saddhim yatha- 
buddham abhivadanam paccutthanam añjalkammam samIicikammam 
karissanti, vina maya yathabuddham abhivadanam  paccutthanam 
añjalikammam  samickammam  karissanti Bhavissal sanghassa 
tatonidanam bhandanam kalaho viggaho vivado sanghabhedo sangharaji 
sanghavavatthanam sanghananakaranan ti. 


38. Bhedagarukena bhikkhave, bhikkhuna paresampi saddhaya sa apatti 
desetabba ”Li. 


3o. Atha kho bhagava ukkhittanuvattakanam bhikkhũnam etamattham 
bhasitva utthayasana pakkamI. 


4o. Tena kho pana samayena ukkhitanuvattaka bhikkhu tattheva 
antosimayam uposatham karonti, sanghakammam karonl. 


41. Ukkhepaka pana bhikkhu nissimam gantva uposatham karonti, 
sanghakammam karonti. 


42. Atha kho aññataro ukkhepako bhikkhu yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam 
nisinno kho so bhikkhu bhagavantam etadavoca: “Ete bhante, ukkhittanu- 
vattaka bhikkhu tattheva antosimaya uposatham karonti, sanghakammam 
karonti. Mayam pana bhante, ukkhepaka bhikkhu nissmam gantva 
uposatham karoma, sanghakammam karoma ”HI. 


43. “Te ce bhikkhu, ukkhittanuvattaka bhikkhu tattheva antosimaya 
uposatham karissanti, sanghakammam karissanti, yatha maya ñatti ca 
anusavana ca paññatta, tesam tani kammani dhammikani' bhavissanti 
akuppani thanarahanl. Tumhe ce bhikkhu ukkhepaka bhikkhu tattheva 
antosmayam uposatham karissatha, sanghakammam karissatha, yatha 
maya ñatti anusavana ca paññatta, tunhakampl tan! kammanI dhammikanI' 
bhavissanti akuppani thanarahanI. Tam kissa hetu? Nanasamvasaka ete? 
bhikkhu tumhehi, tumhe ca tehi nanasamvasaka. 


! tăni kammäãni dhammikãni kammaãni bhavissanti - Ma. °“te - Syã. 
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36. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm tội. Vị ấy có quan điểm 
về tội ấy là vô tội, còn các tỳ khưu khác có quan điểm về tội ấy là có tội. 

37. Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ấy nghĩ về các tỳ khưu kia như vầy: 
“Các vị đại đức này là các vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ 
về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các tiêu đề, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, 
thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập, không thể nào vì 
nguyên nhân là ta hay vì nguyên nhân là vị khác mà (các vị ấy) bị chi phối bởi 
sự ưa thích, bởi sự sân hận, bởi sự sĩ mê, bởi sự sợ hãi. Nếu các vị tỳ khưu 
này phạt án treo về việc không nhìn nhận tội đến ta, các vị sẽ không hành lễ 
Pauarana với ta, các vị sẽ hành lẽ Pauarana không có ta, các vị sẽ không làm 
hành sự của hội chúng với ta, các vị sẽ làm hành sự của hội chúng không có 
ta, các vị sẽ không ngồi chung chỗ ngồi với ta, các vị sẽ ngồi ở chỗ ngồi không 
có ta, các vị sẽ không ngồi ăn cháo với ta, các vị sẽ ngồi ăn cháo không có ta, 
các vị sẽ không ngồi trong nhà ăn với ta, các vị sẽ ngồi trong nhà ăn không có 
ta, các vị sẽ không trú trong một mái che với ta, các vị sẽ trú trong một mái 
che không có ta, các vị sẽ không thực hiện sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp 
tay, hành động thích hợp theo sự thâm niên với ta, các vị sẽ thực hiện sự 
đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành động thích hợp theo sự thâm niên 
không có ta; từ nguyên nhân ấy, hội chúng sẽ có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý 
luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự 
phân ly trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng.' 

38. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu quan tâm về sự chia rẽ nên trình báo tội 
ấy vì niềm tin của các vị khác.” 

3o. Sau đó, khi đã giảng giải sự việc ấy cho các tỳ khưu ủng hộ vị bị án 
treo, đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 

4o. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo đã tiến hành lễ 
posatha và làm hành sự của hội chúng ngay tại nơi ấy bên trong ranh giới. 

41. Còn các tỳ khưu ban án treo đi ra khỏi ranh giới rồi mới tiến hành lễ 
Dposatha và làm hành sự của hội chúng. 

42. Sau đó, có vị tỳ khưu nọ là vị ban án treo đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi 
xuống một bên, vị tỳ khưu ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, 
các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo ấy tiến hành lễ Uposatha và làm hành sự của 
hội chúng ngay tại nơi ấy bên trong ranh giới. Bạch ngài, còn chúng con là 
các tỳ khưu ban án treo thì đi ra khỏi ranh giới rồi mới tiến hành lễ Uposatha 
và làm hành sự của hội chúng.” 

43. - “Này tỳ khưu, nếu các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo ấy tiến hành lễ 
posoatha và làm hành sự của hội chúng ngay tại nơi ấy bên trong ranh giới, 
các hành sự ấy của các vị ấy sẽ là đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng được 
duy trì theo như lời đề nghị và các lời tuyên bố đã được ta quy định. Này tỳ 
khưu, nếu các tỳ khưu ban án treo các ngươi tiến hành lễ Uposatha và làm 
hành sự của hội chúng ngay tại nơi ấy bên trong ranh giới, các hành sự ấy của 
các ngươi sẽ là đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì theo như lời 
đề nghị và các lời tuyên bố đã được ta quy định. Nguyên nhân của việc ấy là 
gì? Các vị tỳ khưu ấy là không đồng cộng trú với các ngươi và các ngươi là 
không đồng cộng trú với các vị ấy. 
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44. Dvema bhikkhu, nanasamvasakabhumiyo: attana va attanam 
nanasamvasakam karotl, samaggo va nam sangho ukkhipati adassane va 
appatlkamme va appatinissagse va. Ima kho bhikkhu, dve nanasamvasaka- 
bhumiyo. 


45. Dvema bhikkhu, samanasamvasakabhumiyo: attana va attanam 
samanasamvasakam' karotl, samaggo va nam sangho ukkhittam osareti 
adassane va appatlkamme va appatinissagse va. Ima kho bhikkhu, dve 
samanasamvasakabhumiyo ”ti. 


46. Tena kho pana samayena bhikkhu bhattagge antaraghare bhandana- 
Jata kalahajJata vivadapanna aññamaññam ananulomikam kayakammam 
vackammam upadamsenti, hatthaparamasam karonti. Manussa uJJjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama samana sakyaputtiya bhattagge antara- 
ghare bhandanaJata kalahaJata vivadapanna aññamaññam ananulomikam 
kayakammam vaclkammam upadamsessanti, hatthaparamasam karissantI 
”H? Assosum kho bhikkhu tesam manussanam ujjhayantanam khiyantanam 
vipacentanam. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te ujjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama bhikkhu bhattagge antaraghare bhandanaJata 
kalahaJata vivadapanna aññamaññam ananulomikam kayakammam 
vacIlkammam upadamsessanti, hatthaparamasam karissantI ”ti? 


47. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. “Saccam kira 
bhikkhave, —pe— “Saccam bhagava ”H. —pe— Vigarahitva dhammim 
katham katva bhikkhu amantesi: “Bhinne bhikkhave, sanghe adhammiya- 
mane? asammodikaya vattamanaya” “ettavata na aññamaññam ananu- 
lomikam kayakammam vaclkammam upadamsessama, hatthaparamasam 
karlssama ti asane nisiditabbam. Bhinne bhikkhave, sanghe dhammiya- 
mane sammodikaya vattamanaya asanantarikaya nIsiditabban ” ti. 


48. Tena kho pana samayena bhikkhu sanghamaJjhe bhandanaJata 
kalahaJata vivadapanna aññamaññam mukhasatthi vitudanta viharanti. Te 
na sakkonti tam adhikaranam vupasametum. Atha kho aññataro bhikkhUu 
yena bhagava tenupasankami, upasankamitva bhagavantam abhivadetva 
ekamantam atthasil. Ekamantam tho kho so bhikkhu bhagavantam 
etadavoca: “Idha bhante, bhikkhu sanghamaJjhe bhandanajata kalahajata 
vivadapanna aññamaññam mukhasatthi vitudanta viharanti. Te na sakkonti 
tam adhikaranam vupasametum. Sadhu bhante bhagava yena te bhikkhu 
tenupasankamatu anukampam upadaya ”tl Adhivasesi bhagava 
tunhI1bhavena. 


' samãnasamväsam - Ma. 3 asammodikävattamanäya - Atthakatha. 
“ ađhammiyäyamãne - Ma. * đhammiyäyamane - Ma. 
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44. Này tỳ khưu, có hai nền tảng của việc không đồng cộng trú: Tự bản 
thân thực hiện việc không đồng cộng trú cho bản thân, hoặc là hội chúng hợp 
nhất phạt án treo vị ấy về việc không nhìn nhận (tội), hoặc về việc không sửa 
chữa (lõi), hoặc về việc không từ bỏ (tà kiến ác). Này tỳ khưu, đây là hai nền 
tảng của việc không đồng cộng trú. 


45. Này tỳ khưu, có hai nền tảng của việc đồng cộng trú: Tự bản thân thực 
hiện việc đồng cộng trú cho bản thân, hoặc là hội chúng hợp nhất phục hồi 
cho vị đã bị án treo về việc không nhìn nhận (tội), hoặc về việc không sửa 
chữa (lõi), hoặc về việc không từ bỏ (tà kiến ác). Này tỳ khưu, đây là hai nền 
tảng của việc đồng cộng trú.” 


46. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nảy sanh sự xung đột, nảy sanh sự cãi 
cọ, đưa đến tranh luận lẫn nhau ở nhà ăn, nơi xóm nhà, rồi thể hiện thân 
nghiệp khẩu nghiệp không thích hợp, rồi thực hiện sự va chạm bằng tay. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử nảy 
sanh sự xung đột, nảy sanh sự cãi cọ, đưa đến tranh luận lẫn nhau ở nhà ăn, 
nơi xóm nhà, lại thể hiện thân nghiệp khẩu nghiệp không thích hợp, lại thực 
hiện sự va chạm bằng tay nữa?” Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy 
phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, —(như trên)— 
các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nảy sanh sự 
xung đột, nảy sanh sự cãi cọ, đưa đến tranh luận lẫn nhau ở nhà ăn, nơi xóm 
nhà lại thể hiện thân nghiệp khẩu nghiệp không thích hợp, lại thực hiện sự 
va chạm bằng tay nữa?” 


47. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, nghe nói —(như trên)—, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo 
các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, khi hội chúng bị chia rẽ, trong khi hành 
xử sai Pháp đưa đến việc không hài hòa thì nên ngồi xuống chỗ ngồi (nghĩ 
rằng): “Dầu gì đi nữa chúng ta sẽ không thể hiện thân nghiệp khẩu nghiệp 
không thích hợp với nhau, chúng ta sẽ không thực hiện sự va chạm bằng tay.” 
Này các tỳ khưu, khi hội chúng bị chia rẽ, trong khi hành xử đúng Pháp đưa 
đến việc hài hòa, thì nên ngồi xuống chỗ ngồi kế cận nhau.” 


48. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nảy sanh sự xung đột, nảy sanh sự cãi cọ, 
đưa đến tranh luận ở giữa hội chúng, sống châm chích lẫn nhau bằng các vũ 
khí của mồm miệng. Các vị ấy không thể giải quyết được sự tranh tụng ấy. 
Khi ấy, có vị tỳ khưu nọ đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ 
đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, vị tỳ khưu ấy đã nói với 
đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, ở đây các tỳ khưu nảy sanh sự xung đột, 
nảy sanh sự cãi cọ, đưa đến tranh luận ở giữa hội chúng, sống châm chích lẫn 
nhau bằng các vũ khí của mồm miệng. Các vị ấy không thể giải quyết được sự 
tranh tụng ấy. Bạch ngài, tốt thay xin đức Thế Tôn vì lòng thương xót hãy đi 
đến gặp các tỳ khưu ấy.” Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. 
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49. Atha kho bhagava yena te bhikkhũ tenupasankamIi, upasankamitva 
paññatte asane nisidi. Nisajja kho bhagava te bhikkhuU etadavoca: “Alam 
bhikkhave, mã bhandanam, ma kalaham, ma viggaham, ma vivadan ti. 
Evam vutte aññataro adhammavadr bhikkhu bhagavantam etadavoca: 
“Agametu bhante, bhagava đhammassami. Appossukko bhante, bhagava 
ditthadhammasukhaviharam anuyutto viharatu. Mayametena bhandanena 
kalahena viggahena vivadena paññayIssama ”ti. Dutiyampi kho bhagava te 
bhikkhu etadavoca: “Alam bhikkhave, mã bhandanam, mã kalaham, ma 
viggaham, ma vivadan ”t Dutiyampi kho so adhammavadr bhikkhu 
bhagavantam cetadavoca: “Agametu bhante, bhagava đdhammassamI. 
Appossukko bhante, bhagava ditthadhammasukhaviharam  anuyutto 
viharatu Mayametena bhandanena kalahena viggahena vivadena 
pañfñayIssama t1. 


50. Atha kho bhagava bhikkhu amantesi: “Bhutapubbam bhikkhave, 
baranasiyam brahmadatto nama kasiraJa ahosi adđdho mahaddhano maha- 
bhogo mahabbalo mahavahano mahavijito parIpunnakosakotthagaro. 


51. DIghiti nama kosalaraJa ahosi daliddo appadhano appabhogo appa- 
balo appavahano appavTjito aparIpunnakosakotthagaro. 


52. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kasiraja caturanginim senam 
sannayhitva dighitim kosalaraJanam abbhuyyasi. 


53. Assosi kho bhikkhave, dighiti kosalaraJa: “Brahmadatto kira kasiraJa 
caturanginim senam sannayhitva mamam' abbhuyyato ”HỞ. 


54. Atha kho bhikkhave, dighitissa kosalarañño etadahosi: “Brahmadatto 
kho kasiraja addho mahaddhano mahabhogo mahabbalo mahavahano 
mahavijito paripunnakosakotthagaro. Ahampanamhi daliddo appadhano 
appabhogo appabalo appavahano appavijito aparipunnakosakotthagaro. 
Naham patibalo brahmadattena kasrañño ekasanghatampi sahitum. 
Yannunaham patIgacceva nagaramha nIppateyyan ”ti. 


55. Atha kho bhikkhave, dighiti kosalaraJa mahesim adaya patigacceva? 
nagaramha nIppati. 


56. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kasiraJa dighitissa kosalarañño 
balam ca vahanam ca Jjanapadam ca kosam ca kotthagaram ca abhivijiya 
aJjhavasl. 


' mam - Syã; mama - PTS. 
° patikacceva - Ma, Syã. 3 a]jhãvasati - Ma, Syä, PTS. 


336 


Tạng Luật - Đại Phẩm 2 Chương Kosambi 


49. Sau đó, đức Thế Tôn đã đi đến gặp các tỳ khưu ấy, sau khi đến đã ngồi 
xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Sau khi ngồi xuống, đức Thế Tôn đã nói 
với các tỳ khưu ấy điều này: - “Này các tỳ khưu, thôi đủ rồi. Chớ có (gây ra) 
sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận nữa.” Khi được nói như thế, 
có vị tỳ khưu nọ là vị nói sai Pháp đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch 
ngài, xin đức Thế Tôn, bậc Pháp Chủ, hãy chờ đợi. Bạch ngài, xin đức Thế 
Tôn bớt lo nghĩ, hãy sống gắn bó với việc trú vào an lạc trong đời hiện tại; 
chúng con sẽ làm cho rõ ràng bằng sự xung đột, bằng sự cãi cọ, bằng sự lý 
luận, bằng sự tranh luận này.” Đến lần thứ nhì, đức Thế Tôn đã nói với các tỳ 
khưu ấy điều này: - “Này các tỳ khưu, thôi đủ rồi. Chớ có (gây ra) sự xung 
đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận nữa.” Đến lần thứ nhì, vị tỳ khưu là vị 
nói sai Pháp ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế 
Tôn, bậc Pháp Chủ hãy chờ đợi. Bạch ngài, xin đức Thế Tôn bớt lo nghĩ, hãy 
sống gắn bó với việc trú vào an lạc trong đời hiện tại; chúng con sẽ làm cho 
rõ ràng bằng sự xung đột, bằng sự cãi cọ, bằng sự lý luận, bằng sự tranh luận 
này.” 


5o. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - ““Này các tỳ khưu, 
trong thời quá khứ ở thành Baranasl, đức vua của xứ Kasi tên Brahmadatta là 
giàu sang, có nhiều tài sản, nhiều của cải, có binh lực vĩ đại, nhiều xe cộ, lãnh 
thổ rộng lớn, có các kho hàng và vựa lúa đầy ắp. 


51. Còn đức vua xứ Kosala tên DIghiti thì nghèo, có ít tài sản, ít của cả, có 
binh lực kém, ít xe cộ, lãnh thổ bé, có các kho hàng và vựa lúa không đầy. 


52. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Brahmadatta xứ Kasi đã dàn trận đội 
quân gồm bốn loại binh chủng và nghênh chiến với đức vua DIghiti xứ 
Kosala. 


53. Này các tỳ khưu, đức vua DIghiti xứ Kosala đã nghe rằng: “Nghe nói 
đức vua Brahmadatta xứ Kasi đã dàn trận đội quân gồm bốn loại binh chủng 
và nghênh chiến với ta.” 


54. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua DIghiti xứ Kosala đã khởi ý điều này: 
“Đức vua Brahmadatta xứ Kasi là giàu sang, có nhiều tài sản, nhiều của cải, 
có binh lực vĩ đại, nhiều xe cộ, lãnh thổ rộng lớn, có các kho hàng và vựa lúa 
đầy ắp. Còn ta thì nghèo, có ít tài sản, ít của cải, có binh lực kém, ít xe cộ, 
lãnh thổ bé, có các kho hàng và vựa lúa không đầy. Ta không có khả năng để 
chịu đựng chỉ một cuộc tấn công của đức vua Brahmadatta xứ Kasi, hay là ta 
nên tẩu thoát khỏi thành phố trước?” 


55. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua DIghiti xứ Kosala đã đem theo hoàng 
hậu và tẩu thoát khỏi thành phố trước. 


56. Này các tỳ khưu, sau đó đức vua Brahmadatta xứ Kasi đã chiến thắng 


và đã làm chủ binh lực, xe cộ, xứ sở, kho hàng, và vựa lúa của đức vua DIghIti 
xứ Kosala. 


337 


Vinauaptitake Mahauaggapdli 2 Kosambakkhandhakamn 


57. Atha kho bhikkhave, dighiti kosalaraja sapaJapatiko yena baranasi 
tena pakkami. Anupubbena yena baranasl tadavasarl  Tatra sudam 
bhikkhave, dighii kosalaraJja sapaJapatiko baranasiyam aññatarasmim 
paccantime okase kumbhakaranivesane aññatakavesena paribbaJakac- 
channena patIvasatl. 


58. Atha kho bhikkhave, dighitissa kosalarañño mahesIl na cirasseva 
gabbhini ahosl. Tassa evarupo dohalo uppanno hoti:! Icchati suriyassa 
uggamanakale caturanginim senam sannaddham vammitam” subhumiyam? 
thitam passitum, khagganañca dhopanam“ patum. 


59. Atha kho bhikkhave, digphitissa kosalarañño mahesl dighitim 
kosalaraJanam etadavoca: “Gabbhinimhi deva, tassa me evarupo dohalo 
uppanno: Icechami suriyassa uggamanakale caturanginim senam 
sannaddham vammitam subhumiyam thitam passitum, khagganañca 
dhopanam patun ”ti. “Kuto devi, amhakam duggatanam caturanginIl sena 
sannaddhaä vammita subhumiyam thita, khagganañca dhopanan ”H.° 
“Sacaham deva, na labhissaml, marissam1 ”ti. 


6o. Tena kho pana samayena bhikkhave,° brahmadattassa kasirañño 
purohito brahmano dighItissa kosalarañño sahayo hot. 


61. Atha kho bhikkhave, dighii kosalaraja yena brahmadattassa 
kasrañño purohito brahmano tenupasankaml upasankamitva 
brahmadattassa kasirañño purohitam brahmanam etadavoca: “Sakhini te 
samma gabbhim. Tassa evarupo dohalo uppanno: Icchati suriyassa 
uggamanakale caturanginim senam sannaddham vammitam subhumiyam 
thitam passitum, khagganañca dhopanam patun ”ti. “Tena hi deva, mayampi 
devim passama ”i. 


62. Atha kho bhikkhave, dighitissa kosalarañño mahesl yena brahma- 
dattassa kasirañño purohito brahmano tenupasankami. Addasa kho 
bhikkhave, brahmadattassa kasiraññão purohio brahmano dđighitissa 
kosalarañño mahesim duratova agacchantim. Disvana utthayasana ekamsam 
uttarasangam karitva yena dđighiissa kosalarañño mahesl tenañJalimm 
panametva tikkhattum udanam udanesi: ““KosalaraJa vata bho kucchigato. 
Kosalaraja vata bho kucchigato. KosalaraJa vata bho kucchigato ˆti. Avimana? 
devdr hohi  Lacchasil suriyassa tuggamanakale caturanginim senam 
sannaddham vammitam subhumiyam thitam passitum, khagganañca 
đdhopanam patun ”ti. 


63. Atha kho bhikkhave, brahmadattassa kasirañño purohito bahmano 
yena brahmadatto kasiraja tenupasankami, upasankamitva brahmadattam 
kasirajanam etadavoca: “Tatha deva, nimittani dissant suve suriyassa 
uggamanakale caturanginI sena sannaddha vammita subhumiyam titthatu, 
khagga ca dhopiyantu ”tI. 


! dohalo hoti - Syä, PTS, Simu 1. °bhikkhave - Ma, Tovi 

° vammikam - Ma, Syä, PTS, Simu 2. potthakesu na dissate. 
3 subhũme - Ma; subhummiyam - PTS. ” sakhi - Ma, Syã, PTS. 

* đhovanam - Ma, Syä, PTS (evam sabbattha). ® attamanã - Ma. 

” đhovanam pãtunti - Ma. ° nimitto đissati - Simu 1. 
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57. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Dighiti xứ Kosala cùng người vợ đã ra 
đi về phía thành BaranasI, theo tuần tự đã đến được thành Baranasl. Này các 
tỳ khưu, tại đó ở khu vực ngoại ô nọ nơi thành Baranasl, đức vua DIghiti xứ 
Kosala cùng với người vợ ngụ trong nhà của người làm đồ gốm, dưới hình 
thức khác là cải trang thành du sĩ. 

58. Này các tỳ khưu, sau đó chẳng bao lâu hoàng hậu của đức vua DIghiti 
xứ Kosala đã mang thai. Nàng khởi lên niềm khao khát có hình thức như vầy: 
Nàng mong muốn vào lúc mặt trời mọc được nhìn thấy đội quân gồm bốn 
loại binh chủng có vũ trang, dàn trận, đứng ở trên đất bằng, và được uống 
nước rửa đao kiếm. 


59. Này các tỳ khưu, khi ấy hoàng hậu của đức vua DIghiti xứ Kosala đã 
nói với đức vua DIghIti xứ Kosala điều này: - “Tâu bệ hạ, thiếp đang mang 
thai. Thiếp đây khởi lên niềm khao khát có hình thức như vầy: Thiếp mong 
muốn vào lúc mặt trời mọc được nhìn thấy đội quân gồm bốn loại binh 
chủng có vũ trang, dàn trận, đứng ở trên đất bằng, và được uống nước rửa 
đao kiếm.” - “Này ái hậu, trong lúc chúng ta đang lâm cảnh khốn cùng thì lấy 
đâu ra đội quân gồm bốn loại binh chủng có vũ trang, dàn trận, đứng ở trên 
đất bằng, và nước rửa đao kiếm.” - “Tâu bệ hạ, nếu không đạt được thì thiếp 
sẽ chết mất.” 

6o. Này các tỳ khưu, vào lúc bấy giờ vị Bà-la-môn giữ chức tế tự của đức 
vua Brahmadatta xứ Kasi là bạn của đức vua Dighiti xứ Kosala. 

61. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua DIghiti xứ Kosala đã đi đến gặp vị Bà- 
la-môn giữ chức tế tự của đức vua Brahmadatta xứ Kasi, sau khi đến đã nói 
với vị Bà-la-môn giữ chức tế tự của đức vua Brahmadatta xứ Kasi điều này: - 
“Này bạn, người bạn gái của bạn đang mang thai. Nàng khởi lên niềm khao 
khát có hình thức như vầy: Nàng mong muốn vào lúc mặt trời mọc được nhìn 
thấy đội quân gồm bốn loại binh chủng có vũ trang, dàn trận, đứng ở trên đất 
bằng, và được uống nước rửa đao kiếm.” - “Tâu bệ hạ, như thế thì chúng ta 
hãy gặp hoàng hậu.” 

62. Này các tỳ khưu, khi ấy hoàng hậu của đức vua DIghiti xứ Kosala đã đi 
đến gặp vị Bà-la-môn giữ chức tế tự của đức vua Brahmadatta xứ Kasi. Này 
các tỳ khưu, vị Bà-la-môn giữ chức tế tự của đức vua Brahmadatta xứ Kasi đã 
nhìn thấy hoàng hậu của đức vua DIghiti xứ Kosala từ đàng xa đang đi lại, 
sau khi nhìn thấy đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y một bên vai, chắp 
tay cúi chào hoàng hậu của đức vua DIighiti xứ Kosala và đã ba lần thốt lên lời 
cảm hứng rằng: “Quả đúng là đức vua xứ Kosala đã nhập thai! Quả đúng là 
đức vua xứ Kosala đã nhập thai! Quả đúng là đức vua xứ Kosala đã nhập 
thai! Tâu hoàng hậu, xin chớ lo âu, vào lúc mặt trời mọc hoàng hậu sẽ được 
nhìn thấy đội quân gồm bốn loại binh chủng có vũ trang, dàn trận, đứng ở 
trên đất bằng, và được uống nước rửa đao kiếm.” 

63. Này các tỳ khưu, sau đó vị Bà-lamôn giữ chức tế tự của đức vua 
Brahmadatta xứ Kasi đã đi đến gặp đức vua Brahmadatta xứ Kasi, sau khi 
đến đã nói với đức vua Brahmadatta xứ Kasi điều này: - “Tâu bệ hạ, theo như 
các điềm báo hiệu cho thấy: Ngày mai vào lúc mặt trời mọc, đội quân gồm 
bốn loại binh chủng có vũ trang, dàn trận, hãy đứng ở trên đất bằng, và các 
đao kiếm hãy được rửa.” 
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64. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kasiraJa manusse anapesi: “Yatha 
bhane, purohito brahmano aha, tatha karotha ”t0i. 


65. Alabhi kho bhikkhave, dighitissa kosalarañño mahesl surlyassa 
uggamanakale caturanginim senam sannaddham vammitam subhumiyam 
thitam passitum, khagganañca dhopanam patum. 


66. Atha kho bhikkhave, dighitissa kosalarañño mahesl tassa gabbhassa 
paripakamanvaya puttam vijJay1. Tassa dighavuti namam akamsu. Atha kho 
bhikkhave, dighavukumaro na cirasseva viññutam papun1. 

67. Atha kho bhikkhave, diphitissa kosalarañño etadahosi: “Ayam kho 
brahmadatto kasiraJa bahuno amhakam anatthassa karako. Imina amhakam 
balañca vahanañca Jjanapado ca koso ca kotthagarañca acchinnam. Sacayam 
ambhe Janissati, sabbeva tayo ghatapessati. Yannunaham dighavum kumaram 
bahinagare vaseyyan ”tI. 


68. Atha kho bhikkhave, diphii kosalaraja dighavum kumaram 
bahmagare vasesl Atha kho bhikkhave, dighavukumaro bahinagare 
patIvasanto na cirasseva sabbasippam sIkkhI. 


6o. Tena kho pana samayena bhikkhave,' dighTtissa kosalarañño kappako 
brahmadatte kasiraññe pativasat Addasa kho bhikkhave, dighiissa 
kosalarañño kappako dighriim kosalaraJanam sapajapatikam baranasiyam 
aññatarasmm paccantime okase kumbhakaranivesane aññatakavesena 
parIbbajakacchannena pativasantam. Disvana yena brahmadatto kasiraJa 
tenupasankami, upasankamitva brahmadattam kasirajanam etadavoca: 
“DIghii deva, kosalaraja sapajapatiko baranasiyam aññatarasmim 
paccantime okase kumbhakaranivesane aññatakavesena paribbajakac- 
channena patIvasatI ”ti. 


7O. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kasiraJa manusse anapesl: “Tena hi 
bhane, dighitim kosalaraJanam sapaJapatikam anetha ”ti. “Evam deva ”ti kho 
bhikkhave, te manussa brahmadattassa kasirañño patissutva dighitim 
kosalaraJanam sapaJapatikam anesum. 

71. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kasiraJa manusse anapesl: “Tena hi 
bhane, dighitim kosalarajanam sapaJapatikam dalhaya raJJuya pacchabaham 
galhabandhanam bandhitva khuramundam karitva kharassarena panavena 
rathiya rathiyamˆ singhatakena singhatakam parinetva dakkhinena dvarena 
nikkhametva dakkhimato nagarassa catudha chinditva catuddisa bilani 
nikkhipatha ”ti. 

72. “Evam deva ”ti kho bhikkhave, te manussa brahmadattassa kasirañño 
patissutva” dighitim kosalaraJanam sapaJapatikam dalhaya rajJuya paccha- 
baham galhabandhanam bandhitva khuramundam karitva kharassarena 
panavena rathiya rathiyam” singhatakena singhatakam parinenti. 

73. Atha kho bhikkhave, dighavussa kumarassa! etadahosi: “Ciradittha? 
kho me matapitaro. Yannunaham matapitaro passeyyan ”ti. 


!bhikkhave - Ma potthake na dissate. 
° rathikaya rathikam - Ma. * dighavukumärassa - Tovi, Javi, Manupa. 
Ỷ patissunitvä - Ma, Syã, PTS. ” ciram ditthã - Ma, Syã. 
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64. Này các tỳ khưu, sau đó đức vua Brahmadatta xứ Kasi đã ra lệnh cho 
mọi người rằng: - “Này các khanh, vị Bà-la-môn giữ chức tế tự đã nói như thế 
nào thì các khanh hãy làm theo như thế ấy.” 

65. Này các tỳ khưu, rồi vào lúc mặt trời mọc hoàng hậu của đức vua 
DIghiti xứ Kosala đã được nhìn thấy đội quân gồm bốn loại binh chủng có vũ 
trang, dàn trận, đứng ở trên đất bằng, và được uống nước rửa đao kiếm. 

66. Này các tỳ khưu, sau đó khi bào thai ấy đã được phát triển đầy đủ, 
hoàng hậu của đức vua DIghiti xứ Kosala đã sanh ra người con trai. Họ đã đặt 
tên cho đứa bé là Dighavu. Này các tỳ khưu, sau đó chẳng bao lâu hoàng tử 
DIghavu đã đạt được sự hiểu biết. 

67. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua DIghiti xứ Kosala đã khởi ý điều này: - 
“Vua Brahmadatta xứ Kasi này là người làm nhiều việc thất lợi cho chúng ta. 
Binh lực, xe cộ, xứ sở, kho hàng, và vựa lúa của chúng ta đã bị người này 
chiếm đoạt. Nếu người này biết được chúng ta thì sẽ ra lệnh giết chết luôn cả 
ba. Hay là ta nên cho hoàng tử Dighavu sống ở bên ngoài thành phố?” 

68. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua DIghiti xứ Kosala đã cho hoàng tử 
DIghavu sống ở bên ngoài thành phố. Này các tỳ khưu, sau đó chẳng bao lâu 
hoàng tử Dighavu trong khi sống ở bên ngoài thành phố đã học được tất cả 
các tài nghệ. 

6o. Này các tỳ khưu, vào lúc bấy giờ người thợ hớt tóc của đức vua DIghiti 
xứ Kosala sống (dưới quyền) của đức vua Brahmadatta xứ Kasi. Này các tỳ 
khưu, người thợ hớt tóc của đức vua DIghiti xứ Kosala đã nhìn thấy đức vua 
DIghiti xứ Kosala cùng với người vợ đang sống ở khu vực ngoại ô nọ nơi 
thành Baranasl, trong nhà của người làm đồ gốm, dưới hình thức khác là cải 
trang thành du sĩ. Sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp đức vua Brahmadatta xứ 
Kasi, sau khi đến đã nói với đức vua Brahmadatta xứ Kasi điều này: - “Tâu bệ 
hạ, đức vua DIghiti xứ Kosala cùng với người vợ đang sống ở khu vực ngoại ô 
nọ nơi thành Baranasl, trong nhà của người làm đồ gốm, dưới hình thức khác 
là cải trang thành du sĩ.” 

7O. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Brahmadatta xứ Kasi đã ra lệnh cho 
mọi người rằng: - “Này các khanh, như thế thì hãy dẫn đức vua DIghiti xứ 
Kosala cùng với người vợ đến.” - “âu bệ hạ, xin vâng.” Này các tỳ khưu, rồi 
những người ấy nghe theo đức vua Brahmadatta xứ Kasi đã dẫn đức vua 
DIghiti xứ Kosala cùng với người vợ đến. 

71. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Brahmadatta xứ Kasi đã ra lệnh cho 
mọi người rằng: - “Này các khanh, như thế thì hãy trói chặt đức vua Dighiti 
xứ Kosala cùng người vợ bằng dây thừng chác chắn, với cánh tay ở phía sau, 
cạo trọc đầu, rồi dẫn đi quanh từ đường phố này sang đường phố khác, từ 
giao lộ này sang giao lộ khác với tiếng trống có âm thanh inh ỏi, sau khi đưa 
đi ra bằng cổng thành phía nam, hãy chặt thành bốn khúc tại phía nam của 
thành phố, rồi quăng bỏ các phần ấy ở bốn hướng.” 

72. - “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Này các tỳ khưu, rồi những người ấy nghe 
theo đức vua Brahmadatta xứ Kasi đã trói chặt đức vua DIghitil xứ Kosala 
cùng người vợ bằng dây thừng chắc chắn, với cánh tay ở phía sau, cạo trọc 
đầu, rồi dẫn đi quanh từ đường phố này sang đường phố khác, từ giao lộ này 
sang giao lộ khác với tiếng trống có âm thanh ïnh ỏi. 

73. Này các tỳ khưu, khi ấy hoàng tử Dighavu đã khởi ý điều này: - “Mẹ và 
cha của ta được nhìn thấy đã lâu lắm rồi, hay là ta nên gặp mẹ và cha?” 


341 


Vimauapttake Mahauaggapdli 2 Kosambakkhandhakamn 


74. Atha kho bhikkhave, dighavukumaro baranasim' pavisitva addasa 
matapitaro da|lhaya rajuya pacchabaham galhabandhanam bandhitva 
khuramundam karitva kharassarena panavena rathiya rathiyam singha- 
takena singhatakam parinente. Disvana yena matäpitaro tenupasankami. 


75. Addasa kho bhikkhave, dighitikosalaraja dighavum kumaram 
duratova agacchantam. Disvana dighavum kumaram etadavoca: “Ma kho 
tvam tata dighavu digham passa ma rassam. Na hi tata dighavu verena vera 
sammanti. Averena hi tata dighavu vera sammantI ”ti. 


76. Evam vutte bhikkhave, te manussa dighiim kosalarajanam 
etadavocum: “Ummattako ayam dighiti kosalaraja vippalapati. Ko imassa 
dighavu? Kam ayam evamaha: “Ma kho tvam tata dighavu digham passa mã 
rassam. Na hi tata dighavu verena vera sammanti. Averena hi tata dighavu 
vera sammanti ti? “Naham bhane ummattako. Na vippalapamI.? Apl ca yo 
viññu, so vibhavessatI ”tI. 


77. Dutiyampi kho bhikkhave, —pe— Tatiyampi kho bhikkhave, te 
manussa dighitim kosalaraJanam etadavocum: “Ủmmattako ayam dighiti 
kosalaraJa vippalapati. Ko Imassa dighavu? Kam ayam evamaha: “Ma kho 
tvam tata dighavu digham passa ma rassam. Na hi tata dighavu verena vera 
sammanti. Averena hi tata dighavu vera sammanti ”ti. “Naham bhane, 
ummattako. Na vippalapamI.° Ap1 ca yo viññu, so vibhavessatI ”ti. 


78. Atha kho bhikkhave, te manussa dighitim kosalarajanam 
sapaJapatkam rathiya rathiyam singhatakena singhatakam parinetva 
dakkhinena dvarena nikkhametva dakkhinato nagarassa catudha chinditva 
catuddisa bilanI nikkhipitva gumbam thapetva pakkamimsu. 


7o. Atha kho bhikkhave, diphavukumaro baranasim pavisitva suram 
nharitva gumbiye payesi. Yada te matta ahesum patita, atha katthani 
samkaddhitva citakam karitva? matapitunnam sarIram citakam aropetva aggl 
datva pañJaliko tikkhattum citakam padakkhinam akasi. 


8o. Tena kho pana samayena bhikkhave, brahmadatto kasiraja upari- 
pasadavaragato hoti. Addasa kho bhikkhave, brahmadatto kasiraJa dighavum 
kumaram pañjalikam tikkhattum citakam padakkhinam karontam. Disva- 
nassa etadahosi: “NÑissamsayam kho so manusso dighitissa kosalarañño ñati 
va salohito va. Aho me anatthako. Na hi nama me kocl arocessatI ”HI. 


! bãrãnasiyam - Tovi, Javi, Manupa. 3 citakam karitvä - Syä potthake na dissate. 
° nãham bhane ummattako vippalapami - Ma, Syã, PTS. * anatthato - Ma, SImu. 
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74. Này các tỳ khưu, khi ấy hoàng tử DIghavu đã đi vào thành Baranasl và 
nhìn thấy mẹ và cha bị trói chặt cánh tay ở phía sau bằng dây thừng chắc 
chắn, bị cạo trọc đầu, và đang bị dẫn đi quanh từ đường phố này sang đường 
phố khác, từ giao lộ này sang giao lộ khác với tiếng trống có âm thanh inh ỏi, 
sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp mẹ và cha. 


75. Này các tỳ khưu, đức vua DIghiti xứ Kosala đã nhìn thấy hoàng tử 
Dighavu từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã nói với hoàng tử 
Dighavu điều này: - “Này Dighavu thương, con hãy nhìn chớ có xa, chớ có 
gần. Này DIghavu thương, bởi vì các sự thù hận không được làm lắng dịu bởi 
thù hận. Này Dighavu thương, chính vì không thù hận mà các sự thù hận 
được lắng dịu.” 


76. Này các tỳ khưu, khi được nói như thế những người ấy đã nói với đức 
vua Dighiti xứ Kosala điều này: - “Đức vua Dighiti xứ Kosala này là người 
điên nên nói nhảm. Ai là Dighavu của ông ta? Ông ta đã nói với ai như vầy: 
“Này DIghavu thương, con hãy nhìn chớ có xa, chớ có gần. Này Dighavu 
thương, bởi vì các sự thù hận không được làm lắng dịu bởi thù hận. Này 
DIghavu thương, chính vì không thù hận mà các sự thù hận được lắng dịu”?” 
- “Này các khanh, ta không là người điên. Ta không nói nhảm. Hơn nữa, 
người nào thông thái thì người ấy sẽ hiểu rõ.” 


z7. Này các tỳ khưu, đến lần thứ nhì —(như trên)— Này các tỳ khưu, đến 
lần thứ ba những người ấy đã nói với đức vua DIghiti xứ Kosala điều này: - 
“Đức vua Dighiti xứ Kosala này là người điên nên nói nhảm. Ai là Dighavu 
của ông ta? Ông ta đã nói với ai như vầy: “Này Dighavu thương, con hãy nhìn 
chớ có xa, chớ có gần. Này DIghavu thương, bởi vì các sự thù hận không được 
làm lắng dịu bởi thù hận. Này DIghavu thương, chính vì không thù hận mà 
các sự thù hận được lắng dịu?” - “Này các khanh, ta không là người điên. Ta 
không nói nhảm. Hơn nữa, người nào thông thái thì người ấy sẽ hiểu rõ.” 


78. Này các tỳ khưu, sau đó những người ấy khi đã dẫn đức vua DIghiti xứ 
Kosala cùng với người vợ đi quanh từ đường phố này sang đường phố khác, 
từ giao lộ này sang giao lộ khác với tiếng trống có âm thanh ïnh ỏi rồi đã đưa 
đi ra bằng cống thành phía nam, chặt thành bốn khúc tại phía nam của thành 
phố, quăng bỏ các phần ấy ở bốn hướng, ổn định lại hàng ngũ, rồi đã bỏ đi. 


7o. Này các tỳ khưu, khi ấy hoàng tử DIghavu đã đi vào thành BaranasIl 
đem lại rượu và cho các người lính gác uống. Đến khi những người lính đã bị 
say và té xuống, thi hoàng tử DIghavu đã tự mình gom góp các thanh củi, 
thực hiện giàn hỏa táng, rồi đặt thi thể của mẹ và cha lên giàn hỏa táng, châm 
lửa, chắp tay lên, và hướng vai phải nhiễu quanh giàn hỏa thiêu ba vòng. 


8o. Này các tỳ khưu, vào lúc bấy giờ đức vua Brahmadatta xứ Kasi đi đến 
nơi sân thượng ở phần trên tòa lâu đài. Này các tỳ khưu, đức vua 
Brahmadatta xứ Kasi đã nhìn thấy hoàng tử DIghavu chắp tay lên và đang 
hướng vai phải nhiễu quanh giàn hỏa thiêu ba vòng, sau khi nhìn thấy đã 
khởi ý điều này: “Chắc chắn rằng người đàn ông này là thân quyến hoặc là có 
cùng huyết thống với đức vua DIghiti xứ Kosala. Hừ, chăng có ích lợi gì cho 
ta. Bởi vì chăng có người nào sẽ nói cho ta hay!” 
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81. Atha kho bhikkhave, dighavukumaro araññam gantva yavadattham 
kanditva roditva bappam' puñchitva baranasim pavisitva antopurassa 
samanta hatthisalam gantva hatthacaryam etadavoca: “lcchamaham 
acariya, sIppam sikkhitun ”ti. “Tena hi bhane manavaka, sikkhassu ”LI. 


82. Atha kho bhikkhave, diphavukumaro rattya paccusasamayam 
paccutthaya hatthisalayam mañJuna sarena gay1, vInañca vadesl. 


83. Assosi kho bhikkhave, brahmadatto kasiraJa rattiya paccũsasamayam 
paccutthaya hatthisalayam mañJuna sarena gIitam vinañca vaditam. Sutvana 
manusse pucchi: “Ko bhane, rattiya paccusasamayam paccutthaya hatthi- 
salayam mañJuna sarena gay, vIinañca vadesl ”tI? 


84. “Amukassa deva, hatthacarlyassa antevasl manavako rattiya 
paccusasamayam paccutthaya hatthisalayam mañJuna sarena gayl, vInañca 
vadesl ”ti. “Tena hi bhane, tam manavakam anetha ”ti. “Evam deva ”ti kho 
bhikkhave, te manussa brahmadattassa kasirañño patissutva dighavum 
kumaram anesum. 


85. “lvam bhane manavaka, rattiya paccisasamayam paccutthaya 
hatthisalayam mañjuna sarena gayl, vinañca vadesil ”ti. “Evam deva ti. 
“Tena hi tvam bhane” manavaka, gayassu vinañca vadehI ”ti. “Evam deva ”ti 
kho bhikkhave, dighavukumaro brahmadattassa kasirañño aradhanapekho" 
mañJjuna sarena gayl, vinañca vadesil. “Tvam bhane manavaka, mam 
upatthaha ”ti. “Evam deva ”ti kho bhikkhave, dighavukumaro brahma- 
dattassa kasirañño paccassos1. 


9ó. Atha kho bhikkhave, dighavukumaro brahmadattassa kasirañño 
pubbutthayI ahosi paccha nipatI kinkarapatIssavĩi manapaecärI piyavadH. 


87. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kasirajJa dighavum kumaram na 
cirasseva abbhantarike' vissasikatthane thapesl. 


88. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kasiraja dighavum kumaram 
etadavoca: “Tena hi bhane manavaka, ratham yojehi. Migavam gamissama 
”H. “Evam deva ”ti kho bhikkhave, dighavukumaro brahmadattassa kasI- 
rañño patissutva ratham yojetva brahmadattam kasirajanam etadavoca: 
“Yutto kho te deva, ratho. Yassadani kalam maññasI ”ti. 


8o. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kasiraJa ratham abhiruhi. Dighavu 
kumaro ratham pesesl. Tatha tatha ratham pesesl, yatha? aññeneva sena 
agamasi, aññeneva ratho. 


9o. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kasiraja duram gantva dighavum 
kumaram etadavoca: “Tena hi bhane manavaka, ratham muñcassu. 
Kilantomhi, nIpaJJIssamI ”ti. 

o1. “Evam deva ti kho bhikkhave, dighavukumaro brahmadattassa 
kasirañño patissutva ratham muñcitva pathaviyam pallankena nIsIdi. 


! khappam - Ma; vappam - Syã, PTS. * abbhantarime - Ma. 
“tena hi bhane - Syä. ” vathã yathã - Ma, Syã, PTS. 
3 patissutvä aradhapekkho - Ma, Syä, PTS; patissunitva aradhapekkho - Syã. 
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81. Này các tỳ khưu, khi ấy hoàng tử DIghavu đã đi vào rừng và than van 
khóc lóc cho đến nguôi ngoai, rồi đã lau khô nước mắt, trở vào thành 
Baranasl, đi đến chuồng voi ở cạnh hoàng cung, và đã nói với người thầy 
huấn luyện voi điều này: - “Thưa thầy, tôi muốn học nghề.” - “Này chàng trai 
trẻ mến, như thế thì ngươi cứ việc học.” 

82. Này các tỳ khưu, sau đó hoàng tử Dighavu, sau khi thức dậy trong 
đêm vào lúc hừng sáng, đã ca hát với giọng du dương và đã đánh đàn ở nơi 
chuồng voi. 

83. Này các tỳ khưu, rồi đức vua Brahmadatta xứ Kasi, sau khi thức dậy 
trong đêm vào lúc hừng sáng, đã nghe tiếng ca hát với giọng du dương và 
tiếng đánh đàn ở nơi chuồng voi nên đã hỏi mọi người rằng: - “Này các 
khanh, người nào sau khi thức dậy trong đêm vào lúc hừng sáng đã ca hát với 
giọng du dương và đã đánh đàn ở nơi chuồng voi?” 

84. - “Tâu bệ hạ, chàng trai trẻ học trò của người thầy huấn luyện voi kia, 
sau khi thức dậy trong đêm vào lúc hừng sáng, đã ca hát với giọng du dương 
và đã đánh đàn ở nơi chuồng voi.” - “Này các khanh, như thế thì hãy dẫn 
chàng trai trẻ ấy đến.” - “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Này các tỳ khưu, rồi các người 
ấy nghe theo đức vua Brahmadatta xứ Kasi đã đưa hoàng tử Dighavu lại. 

85. - “Này khanh chàng trai trẻ, có phải khanh sau khi thức dậy trong 
đêm vào lúc hừng sáng, đã ca hát với giọng du dương và đã đánh đàn ở nơi 
chuồng voi?” - “Tâu bệ hạ, thưa phải.” - “Này khanh chàng trai trẻ, như thế 
thì khanh hãy ca hát với giọng du dương và hãy đánh đàn đi.” - “Tâu bệ hạ, 
xin vâng.” Này các tỳ khưu, rồi hoàng tử DIghavu nghe theo đức vua 
Brahmadatta xứ Kasi và có ý định làm (đức vua) hài lòng nên đã ca hát với 
giọng du dương và đã đánh đàn. - “Này khanh chàng trai trẻ, khanh hãy hầu 
hạ ta.” - “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Này các tỳ khưu, hoàng tử DIighavu đã đáp lời 
đức vua Brahmadatta xứ KasI. 

86. Này các tỳ khưu, sau đó hoàng tử Dighavu đã trở thành người thức 
dậy trước và đi ngủ sau, là người sẵn sàng làm mọi việc, có hành động chiều 
chuộng, có nói lời êm dịu đối với đức vua Brahmadatta xứ Kasi. 

87. Này các tỳ khưu, sau đó chẳng bao lâu đức vua Brahmadatta xứ Kasi 
đã bổ nhiệm hoàng tử DIghavu vào vai trò cận thần thân thiết. 

88. Này các tỳ khưu, sau đó đức vua Brahmadatta xứ Kasi đã nói với 
hoàng tử DIghavu điều này: - “Này khanh chàng trai trẻ, như vậy thì khanh 
hãy thắng (ngựa) vào xe, chúng ta sẽ đi săn thú.” - “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Này 
các tỳ khưu, rồi hoàng tử DIighavu nghe theo đức vua Brahmadatta xứ Kasi đã 
thắng (ngựa) vào xe rồi đã nói với đức vua Brahmadatta xứ Kasi điều này: 
“âu bệ hạ, xe đã được thắng (ngựa) vào, xin bệ hạ hãy suy nghĩ bây giờ là 
thời điểm của việc gì.” 

8o. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Brahmadatta xứ Kasi đã bước lên xe. 
Hoàng tử Dighavu đã điều khiển xe và đã điều khiển xe như thế nào đó để đội 
quân lính đã đi theo hướng khác, còn chiếc xe theo hướng khác. 

9o. Này các tỳ khưu, sau đó khi đã đi xa, đức vua Brahmadatta xứ Kasi đã 
nói với hoàng tử DIighavu điều này: - “Này khanh chàng trai trẻ, hãy dừng xe 
lại. Trãm đã mệt và sẽ nằm xuống.” 

o1. - “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Này các tỳ khưu, rồi hoàng tử DIghavu nghe 
theo đức vua Brahmadatta xứ Kasi đã dừng xe lại và ngồi xuống với thế kiết 
già ở trên mặt đất. 
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92. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kasiraJa dighavussa kumarassa 
ucchange sIsam katva seyyam kappesIl. Tassa kilantassa muhutteneva nidda 
okkamI. 


93. Atha kho bhikkhave, dighavussa kumarassa etadahosi: “Ayam kho 
brahmadatto kasiraJa bahuno amhakam anatthassa karako. Imina amhakam 
balañca vahanañca Jjanapado ca koso ca kotthagarañca acchinnam. Imina ca 
me matapitaro hata. Ayankhvassa kalo, yvaham veram appeyyan ”ti kosiya 
khaggam nIbbahI. 


94. Atha kho bhikkhave, dighavussa kumarassa etadahosi: “Pita kho me 
mam' maranakale avaca: “Ma kho tvam tata dighavu digham passa mã 
rassam. Na hi tata dighavu verena vera sammanti. Averena hi tata dighavu 
vera sammantr ti. Na kho metam patruipam, yvaham pituvacanam 
atikkameyyan ”ti kosiyam khaggam pavesesl. 


95s. Dutiyampi kho bhikkhave, —pe— Tatyampi kho bhikkhave, 
dighavussa kumarassa etadahosi: “Ayam kho brahmadatto kasiraJa bahuno 
amhakam anatthassa karako. Imina amhakam balañca vahanañca Janapado 
ca koso ca kotthagarañca acchinnam. Imina ca me matapitaro hata. 
Ayankhvassa kalo, yvaham veram appeyyan ”ti kosiya khaggam nibbahI. 
Tatiyampi kho bhikkhave, dighavussa kumarassa etadahosi: “Pita kho me 
mam maranakale avaca: “Ma kho tvam tata dighavu digham passa mã 
rassam. Na hi tata dighavu verena vera sammanti. Averena hi tata dighavu 
vera sammantI 'tH. Na kho metam patiruipam, yvaham pituvacanam 
atikkameyyan ”ti punadeva kosiyam khaggam pavesesI. 


96. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kasiraJa bhito ubbiggo ussankI 
utrasto sahasa utthasl. 


o7. Atha kho bhikkhave, dighavukumaro brahmadattam kasirajanam 
etadavoca: “Kissa tvam deva, bhIto ubbiggo ussankI utrasto sahasa vutthasi 
”H? “Idha mam bhane manavaka, dighitissa kosalarañño putto dighavu- 
kumaro supinantena khagsena paripatesi. Tenaham bhIto ubbiggo ussankI 
utrasto sahasa vutthasin ”Li. 


o8. Atha kho bhikkhave, dighavukumaro vamena hatthena brahma- 
dattassa kasirañño siram paramasitva dakkhinena hatthena khaggam 
nibbahetva brahmadattam kasiraJanam etadavoca: “Aham kho so deva, 
dighiissa kosalarañño putto dighavukumaro. Bahuno tvam amhakam 
anatthassa karako. Taya amhakam balañca vahanañca Janapado ca koso ca 
kotthagarañca acchinnam. Taya ca me matapitaro hata. Ayankhvassa kalo, 
yvaham veram appeyyan ”I. 


9o. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kasiraja dighavussa kumarassa 
padesu sirasa nipatitva dighavum kumaram etadavoca: “JIvitam me tata 


dighavu dehi. J1vitam me tata dighavu dehI ”ti. “Kyaham ussahami devassa 


Jnvitam datum? Devo kho me JIvitam dadeyya ”ti. “Fena hi tata dighavu, tvam 
ca me JIvitam dehi. Ahañca te JIvitam dammi ”tI. 


! pitã kho mam - Ma, Syã, PTS. 
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92. Này các tỳ khưu, sau đó đức vua Brahmadatta xứ Kasi đã kê đầu lên 
bắp vế của hoàng tử Dighavu và nằm xuống. Đức vua đang mệt mỏi nên chỉ 
trong chốc lát đã rơi vào giấc ngủ. 

93. Này các tỳ khưu, khi ấy hoàng tử DIghavu đã khởi ý điều này: “Đức 
vua Brahmadatta xứ Kasi này là người làm nhiều việc thất lợi cho chúng ta. 
Binh lực, xe cộ, xứ sở, kho hàng, và vựa lúa của chúng ta đã bị người này 
chiếm đoạt. Mẹ và cha của ta đã bị người này giết. Đây quả là thời điểm của 
việc này, là việc ta có thể thanh toán mối thù hận” rồi đã rút gươm ra khỏi vỏ. 

94. Này các tỳ khưu, khi ấy hoàng tử Dighavu đã khởi ý điều này: “Vào lúc 
chết, cha của ta đã nói với ta rằng: “Này DIghavu thương, con hãy nhìn chớ có 
xa, chớ có gần. Này DIghavu thương, bởi vì các sự thù hận không được làm 
lắng địu bởi thù hận. Này DIighavu thương, chính vì không thù hận mà các sự 
thù hận được lắng dịu. Đối với ta việc này không thích đáng là việc ta có thể 
làm trái lời dạy của cha” nên đã tra gươm vào vỏ. 

95. Này các tỳ khưu, đến lần thứ nhì —(như trên)— Này các tỳ khưu, đến 
lần thứ ba hoàng tử DIghavu đã khởi ý điều này: “Đức vua Brahmadatta xứ 
Kasi này là người làm nhiều việc thất lợi cho chúng ta. Binh lực, xe cộ, xứ sở, 
kho hàng, và vựa lúa của chúng ta đã bị người này chiếm đoạt. Mẹ và cha của 
ta đã bị người này giết. Đây quả là thời điểm để ta có thể thanh toán mối thù 
hận” rồi đã rút gươm ra khỏi vỏ. Này các tỳ khưu, đến lần thứ ba hoàng tử 
DIighavu đã khởi ý điều này: “Vào lúc chết, cha của ta đã nói với ta rằng: “Này 
DIghavu thương, con hãy nhìn chớ có xa, chớ có gần. Này DIghavu thương, 
bởi vì các sự thù hận không được làm lắng dịu bởi thù hận. Này DIghavu 
thương, chính vì không thù hận mà các sự thù hận được lắng dịu.` Đối với ta 
việc này không thích đáng là việc ta có thể làm trái lời dạy của cha” nên lại 
tra gươm vào vỏ. 

o6. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Brahmadatta xứ Kasi trở nên hoảng 
sợ, kinh hoàng, hốt hoảng, dáo dác, đã tức thời chồm dậy. 

97. Này các tỳ khưu, khi ấy hoàng tử DIghavu đã nói với đức vua 
Brahmadatta xứ Kasi điều này: - “Tâu bệ hạ, vì sao bệ hạ lại trở nên hoảng 
sợ, kinh hoàng, hốt hoảng, dáo dác, và tức thời chồm dậy?” - “Này khanh 
chàng trai trẻ, ở đây con trai của đức vua DIghiti xứ Kosala là hoàng tử 
Dighavu đã dùng gươm tấn công ta trong giấc ngủ mơ, vì thế trãm trở nên 
hoảng sợ, kinh hoàng, hốt hoảng, dáo dác, và đã tức thời chồm dậy.” 

o8. Này các tỳ khưu, khi ấy hoàng tử Dighavu đã dùng bàn tay trái mân 
mê đầu của đức vua Brahmadatta xứ Kasi và dùng bàn tay phải rút gươm ra 
rồi nói với đức vua Brahmadatta xứ Kasi điều này: - “Tâu bệ hạ, thần chính là 
hoàng tử Dighavu con trai của đức vua DIghiti xứ Kosala. Bệ hạ là người làm 
nhiều việc thất lợi cho chúng tôi. Binh lực, xe cộ, xứ sở, kho hàng, và vựa lúa 
của chúng tôi đã bị bệ hạ chiếm đoạt. Mẹ và cha của tôi đã bị bệ hạ giết. Đây 
quả là thời điểm việc này, là việc thần có thể thanh toán mối thù hận.” 

9o. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Brahmadatta xứ Kasi đã quỳ mọp 
xuống đê đầu ở hai bàn chân của hoàng tử Dighavu và đã nói với hoàng tử 
DIghavu điều nầy: - “Này Dighavu yêu quý, hãy ban cho trãm mạng sống. 
Này DIghavu yêu quý, hãy ban cho trãm mạng sống.” - “Sao thần lại có khả 
năng để ban cho bệ hạ mạng sống được. Chính bệ hạ mới có thể ban cho thần 
mạng sống?” - “Này DIghavu yêu quý, như thế thì khanh hãy ban cho trãm 
mạng sống, và trãm sẽ ban mạng sống cho khanh.” 
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10O. Atha kho bhikkhave, brahmadatto ca kasiraJa dighavu ca kumaro 
aññamaññassa jIvitam adamsu, paniñca aggahesum, sapathañca akamsu 
adubhaya.' 


1O1. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kasiraJa dighavum kumaram 
etadavoca: “Tena hi tata dighavu, ratham yoJehi. Gamissama ”ti. “Evam deva 
”H kho bhikkhave, dighavukumaro brahmadattassa kasirañño patissutva 
ratham yoJetva brahmadattam kasirajanam etadavoca: “Yutto kho te deva, 


ratho. Yassadan1 kalam maññasI ”LI. 


102. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kasiraJa ratham abhiruhi. 
DIghavu kumaro ratham pesesl. Tatha tatha ratham pesesi, yatha na 
cirasseva senaya samagacchI. 


103. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kasiraja baranasim pavisitva 
amacce pArIsaJJe sannipatapetva etadavoca: “Sace bhane, dighitissa kosala- 
rañño puttam dighavum kumaram passeyyatha, kinti nam” kareyyatha ”ti? 


104. Ekacce” evamahamsu: “Mayam deva, hatthe chindeyyama. Mayam 
deva, pade chindeyyama. Mayam deva, hatthapade chindeyyama. Mayam 
deva, kanne chindeyyama. Mayam deva, nasam chindeyyama. Mayam deva, 
kannanasam chindeyyama. Mayam devam, sIsam chindeyyama ”LI. 


105. “Ayam kho so bhane, dighitissa kosalarañño putto dighavukumaro, 
nayam labbha kiñãci katum. Imina ca me jivitam dinnam, maya ca Imassa 
Jvitam dinnan ”ti. 


1O6. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kasiraja dighavum kumaram 
etadavoca: “Yam kho te tata dighavu, pita maranakale avaca: “Ma kho tvam 
tata dighavu digham passa ma rassam. Na hi tata dipghavu verena vera 
sammanti. Averena hi tata dighavu vera sammanHi ti. Kim te pita sandhaya 
avaca “ti? 


107. “Yam kho me deva, pita manakale avaca: “Ma dighan tỉ - “Mã ciram 
veram akasl t1. Imam kho me deva, pita maranakale avaca: “Ma dighan ti. 
Yam kho me deva, pita maranakale avaca: “Ma rassan ti - “Ma khippam 
mittehi bhiJJ]ittha 'ti. Imam kho me deva, pita maranakale avaca: “Ma rassan 
"H. Yam kho me deva, pitaä maranakale avaca: “Na hi tata dighavu verena vera 
sammanti. Averena hi tata dighavu vera sammantI 'ti. - “Devena me mata- 
pItaro hata ˆt sacaham devam jJIvita voropeyyam, ye devassa atthakama te 
mam jJivita voropeyyum. Ye me atthakama te te JIvIta voropeyyum. Evam tam 
veram verena na vipasameyya. Idani ca pana me devena JIvitam dinnam. 
Maya ca devassa Jivitam dinnam. Evam tam veram averena vupasantam. 
Imam kho me deva, pita maranakale avaca: “Na hi tata dighavu verena vera 
sammanti. Averena hi tata dighavu vera sammantI '”ti. 


' addũbhäya - Ma; adũhaya - Syã; “tam - Syã. 
adruibhaya - PTS; adubbhaya ityapl dissate. ” ekacce amaccä - Syã. 
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100. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Brahmadatta xứ Kasi và hoàng tử 
Dighavu đã ban mạng sống cho nhau. Họ đã nắm lấy bàn tay và đã thực hiện 
lời thê không phản bội nhau. 

1O1. Này các tỳ khưu, sau đó đức vua Brahmadatta xứ Kasi đã nói với 
hoàng tử DIghavu điều này: - “Này DIghavu yêu quý, như thế thì khanh hãy 
thắng (ngựa) vào xe, chúng ta sẽ đi.” - “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Này các tỳ khưu, 
rồi hoàng tử DIghavu nghe theo đức vua Brahmadatta xứ Kasi đã thắng 
(ngựa) vào xe rồi đã nói với đức vua Brahmadatta xứ Kasi điều này: - “Tâu bệ 
hạ, xe đã được thắng (ngựa) vào, xin bệ hạ hãy suy nghĩ bây giờ là thời điểm 
của việc gì.” 

102. Này các tỳ khưu, sau đó đức vua Brahmadatta xứ Kasi đã bước lên xe 
và hoàng tử DIghavu đã điều khiển xe, và đã điều khiển xe theo như thế nào 
đó để chẳng bao lâu sau gặp lại đội quân lính. 

103. Này các tỳ khưu, sau đó đức vua Brahmadatta xứ Kasi đã đi vào 
thành Baranasl, cho triệu tập các viên quan đại thần cố vấn lại, và đã nói điều 
này: - “Này các khanh, nếu các khanh có thể nhìn thấy hoàng tử DIghavu con 
trai của đức vua DIghiti xứ Kosala thì các khanh nên làm gì người ấy?” 

104. Một số vị quan đã nói như vầy: - “Tâu bệ hạ, chúng ta nên chặt hai 
tay. Tâu bệ hạ, chúng ta nên chặt hai chân. Tâu bệ hạ, chúng ta nên chặt hai 
tay và hai chân. Tâu bệ hạ, chúng ta nên xẻo hai tai. Tâu bệ hạ, chúng ta nên 
xẻo lỗ mũi. Tâu bệ hạ, chúng ta nên xẻo hai tai và lỗ mũi. Tâu bệ hạ, chúng ta 
nên chặt đầu.” 

105. - “Này các khanh, đây chính là hoàng tử DIighavu con trai của đức 
vua DIghiti xứ Kosala. Không được làm bất cứ điều gì đến người này. Người 
này đã ban cho trãẫm mạng sống và trầm đã ban mạng sống cho người này.” 

106. Này các tỳ khưu, sau đó đức vua Brahmadatta xứ Kasi đã nói với 
hoàng tử Dighavu điều này: - “Này Dighavu yêu quý, điều mà cha của khanh 
vào lúc chết đã nói rằng: “Này Dighavu thương, con hãy nhìn chớ có xa, chớ 
có gần. Này Dighavu thương, bởi vì các sự thù hận không được làm lắng dịu 
bởi thù hận. Này Dighavu thương, chính vì không thù hận mà các sự thù hận 
được lắng dịu, cha của khanh đã ám chỉ điều gì vậy?” 

107. - “Tâu bệ hạ, điều mà cha của thần vào lúc chết đã nói: 'Chớ có xa,' (ý 
là) 'Chớ có gây thù hận lâu dài.` Tâu bệ hạ, đây là điều mà cha của thần vào 
lúc chết đã nói: 'Chớ có xa.` Tâu bệ hạ, điều mà cha của thần vào lúc chết đã 
nói: “Chớ có gần, (ý là) 'Chớ có mau chóng gây đổ vỡ với bạn bè. Tâu bệ hạ, 
đây là điều mà cha của thần vào lúc chết đã nói: 'Chớ có gần.” Tâu bệ hạ, điều 
mà cha của thần vào lúc chết đã nói: “Này Dighavu thương, bởi vì các sự thù 
hận không được làm lắng dịu bởi thù hận. Này Dighavu thương, chính vì 
không thù hận mà các sự thù hận được lắng dịu,' (ý là) “Mẹ và cha của thần 
đã bị bệ hạ giết,` như thế nếu thần có thể tước đoạt mạng sống của bệ hạ thì 
những người mong mỏi sự lợi ích cho bệ hạ có thể tước đoạt mạng sống của 
thần, rồi những người mong mỏi sự lợi ích cho thần có thể tước đoạt mạng 
sống của những người ấy; như vậy thù hận ấy không thể giải quyết bằng thù 
hận. Giờ đây, bệ hạ đã ban mạng sống cho thần và thần đã ban mạng sống 
cho bệ hạ; như vậy thù hận ấy đã được giải quyết bằng sự không thù hận. Tâu 
bệ hạ, đây là điều mà cha của thần vào lúc chết đã nói: “Này Dighavu thương, 
bởi vì các sự thù hận không được làm lắng dịu bởi thù hận. Này DIghavu 
thương, chính vì không thù hận mà các sự thù hận được lắng dịu.” 
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108. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kasiraJa: “Acchariyam vata bho, 
abbhutam vata bho, yava pandito ayam dighavukumaro yatra hi nama 
pituno sankhittena bhasitassa vittharena attham aäJanissai tỉ pettikam 
balañca vahanañca janapadañca kosañca kotthagarañca patipadesli. 
Dhitarañca adasl. 


109. Tesam hi nama bhikkhave, rajinam adinnadandanam adinna- 
satthanam evarupam khantisoraccam bhavissati. Idha kho pana tam 
bhikkhave, sobhetha yam tumhe evam svakkhate dhammavinaye pabbaJIita 


em ^ ?? 


samana khama ca bhaveyyatha sorata ca ””H. 


110. Tatiyampi kho bhagava te bhikkhu etadavoca: “Alam bhikkhave, mã 
bhandanam, ma kalaham, ma viggaham, mã vivadan ”ti. 


111. Tatiyampl kho so ađhammavadi bhikkhu bhagavantam etadavoca: 
“Agametu bhante, bhagava đhammasamI. Appossukko bhante, bhagava 
ditthadhammasukhaviharamanuyutto viharatu. Mayametena bhandanena 
kalahena viggahena vivadena paññayissama ti. 


112. Atha kho bhagava “'pariyadinnarupa kho ime moghapurisa. NayIme 
sukara saññapetun tí u†thayasana pakkamI. 


DIghävubhanavaro nitthito pathamo. 


x*xxxx% 
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108. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Brahmadatta xứ Kasi đã khởi ý điều 
này: - “Thật kỳ diệu thay! Thật phi thường thay! Hoàng tử Dighavu này thật 
sáng trí bởi vì hiểu được ý nghĩa một cách chỉ tiết của điều đã được người cha 
nói ra một cách vắn tắt” rồi đã trả lại binh lực, xe cộ, xứ sở, kho hàng, và vựa 
lúa của người cha, và còn ban cho người con gái (của mình) nữa. 


109. Này các tỳ khưu, ngay chính những người ấy là các vị vua đã cầm lấy 
gậy, đã cầm lấy gươm mà còn có sự kham nhãn và khoan dung như thế ấy. 
Này các tỳ khưu, ở đây các ngươi hãy làm rạng rỡ việc các ngươi đang được 
xuất gia trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng như vầy, các ngươi hãy 
nên bày tỏ sự kham nhãn và lòng khoan dung.” 


110. Đến lần thứ ba, đức Thế Tôn đã nói với các tỳ khưu ấy điều này: - 
“Này các tỳ khưu, thôi đủ rồi. Chớ có sự xung đột, chớ có sự cãi cọ, chớ có sự 
lý luận, chớ có sự tranh luận nữa.” 

111. Đến lần thứ ba, vị tỳ khưu là vị nói sai Pháp ấy đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn, bậc Pháp Chủ, hãy chờ đợi. Bạch 
ngài, xin đức Thế Tôn bớt lo nghĩ, hãy sống gắn bó với việc trú vào an lạc 
trong đời hiện tại; chúng con sẽ làm cho rõ ràng bằng sự xung đột, bằng sự 
cãi cọ, bằng sự lý luận, và bằng sự tranh luận này.” 


112. Khi ấy, đức Thế Tôn (nghĩ rằng): “Những kẻ rồ dại này đã tới mức tận 
cùng, những kẻ này không dễ gì mà nhắc nhở” rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và 
ra đi. 

Tụng phẩm DIghävu là phân thứ nhất. 


x*xxxx% 
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1. Atha kho bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacIvaram adaya 
kosambim pindaya pavisi. Kosambiyam pindaya caritva pacchabhattam 
pindapatapatikkanto senasanam samsametva pattacIvaram adaya sangha- 
majjhe thitakova Iima gathayo abhasi: 


2. _ “Puthusaddo samaJano na balo kocl maññatha, 
sanghasmim bhïjJamanasmim naññam bhiyyo amaññarum. 


3. _ Parimuttha panditabhasa vacagocarabhanino, 
yavicchanti mukhayamam!' yena nItã na tam vidu. 


4. _ Akkocchi mam avadhi mam aJini mam ahasi me, 
ye tam” upanayhanti veram tesam na sammaHi. 


5. _ Akkocchi mam avadhi mam aJini mam ahasi me, 
ye tam na upanayhanti veram tesupasammaHi. 


6. Na hi verena verani sammantidha kudacanam, 
averena ca sammanti esa dhammo sanantano. 


7. Pare ca na vijananti mayamettha yamamase, ° 
ve ca tattha viJananti tato sammanti medhaga. 


8. _ Atthicchinna! panahara gavassadhanaharino, 
rattham vilumpamananam tesampI hoti sangati. 
Kasma tumhaka no siya?° 


9.  Sace labhetha nipakam sahayam 
saddhim caram sadhu vihari dhiram, 
abhibhuyya sabbani parIssayani 
careyya tenattamano satima. 


1O. No ce labhetha nipakam sahayam 
saddhim caram sadhu vihari dhiram, 
raJava rattham viJitam pahaya 
eko care matangaraññeva nago. 


1l... Ekassa caritam seyyo 
natthi bale sahayata, 
eko care na ca papanl kaylra 
appossukko matangaraññeva nago ”ti. 


12. Atha kho bhagava sanghamaJjhe thitakova Ima gathayo bhasitva yena 
balakalonakaragamo? tenupasankam. 


13. Tena kho pana samayena ayasma bhagu balakalonakaragame viharati. 


 mukhãyämã - Tovi. 


° ve ca tam - Ma, Syäã, PTS. ” tumhãkam no siyä - PTS. 
3 vamãmhase - Syã. ° balakalonakagaämo - Ma; 
* atthicchidã - Syã, Avi, Javi, Tovi. balakalonakarakagamo - Sya. 
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1. Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế tôn đã mặc y, cầm y bát, rồi đi vào thành 
Kosambi để khất thực. Sau khi đã đi khất thực trong thành Kosambi, trên 
đường khất thực trở về sau bữa ăn, đức Thế Tôn đã thu xếp chỗ trú ngụ, cầm 
y bát, rồi chỉ đứng giữa hội chúng nói lên những lời kệ này: 


2. “Trong đám người ồn ào náo nhiệt, không kẻ nào nghĩ là mình ngu, 
hơn thế nữa, trong khi hội chúng đang bị chĩa rẽ, không người nào khác đã 
biết đến. 


3. Lời nói của bậc trí đã bị hoàn toàn quên hẳn, chúng nói đủ mọi thứ 
chuuện. Có miệng há rộng theo như chúng muốn, chúng bị (sự náo động) 
lôi kéo đi mà chẳng btiết. 


4. Nó đã sỉ nhục tôi, nó đã đánh đập tôi, nó đã chế ngự tôi, nó đã tước 
đoạt của tôi. Những ai ấp ủ điều ấu, sự thù hận của những người ấu không 
được lặng uên. 

5. Nó đã sỉ nhục tôi, nó đã đánh đập tôi, nó đã chế ngự tôi, nó đã tước 
đoạt của tôi. Những ai không ấp ủ điều ấu, sự thù hận ở những người ấu 
được lặng uên. 


6. Ở thế gian nàu, các sự thù hận không bao giờ được lặng uên bởi sự 
hận thù, uà chúng được lặng uên bởi sự không thù hận; điều nàu là quụ 
luật cổ xưa. 


7. Và những người khác không nhận thức được, ở đâu chúng ta nên tự 
kim chế. Và những người nào nhận thức được điều ấu, từ đó mà các sự 
tranh chấp được lặng uên. 


8. Đối uới những kẻ đang xâm chiếm lãnh thổ là những kẻ đã chặt đứt 
xương (thịt), đã đoạt mạng sống, đã cướp bóc ngựa, bò, tài sản, rmnà còn có 
sự hòa hợp đối uới chúng, uì sao các người lại không thể có được? 


9. Nếu có thể đạt được người bạn khôn ngoan là bậc trí tuệ sống tốt 
lành làm người đồng hành, thì sau khi uượt qua mọi hiểm nạn, có thể đi Uuới 
người ấu (một cách) hoan hủ có niệm. 

10. Nếu không thể có được người bạn khôn ngoan là bậc trí tuệ sống tốt 
lành làm người đồng hành, thì giống như uị 0uua từ bỏ quốc độ đã chỉnh 
phục, hãu nên sống một mình như là uoi Matanga (sống) ở trong rừng. 

11. Sống một mình là tốt hơn, không có tình bằng hữu ở kẻ ngu. Một 
mình hãu sống uà không nên làm các điều ác, ít ham muốn như là 0uoi 
Matanga (sống) ở trong rừng.” 


12. Khi ấy, đức Thế Tôn chỉ đứng giữa hội chúng đã nói lên những lời kệ 
này rồi đi đến ngôi làng Balakalonakara. 


13. Vào lúc bấy giờ, đại đức Bhagu đang trú tại ngôi làng Balakalonakara. 


kh, 
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14. Addasa kho ayasma bhagu bhagavantam duratova agacchantam. 
Disvana asanam paññapesl padodakam padapItham padakathalikam 
upanIkkhipl, paccuggantva pattacvaram patilggahesi Nisidil bhagava 
paññatte adakena. Nisajja pade pakkhalesi. 

15. Ayasmapi kho bhagu bhagavantam abhivadetvaä ekamantam nisidi. 
Ekamantam nisinnam kho ayasmantam bhagum bhagava etadavoca: “Kaccl 
bhikkhu, khamaniyam? Kacci yapaniyam? Kaccl pindakena na kilamasI ”ti? 
“Khamanryam bhagava. Yapaniyam bhagava. Na caham bhante pindakena 
kilamamI ”t. 

16. Atha kho bhagava ayasmantam bhagum dhammiya kathaya 
sandassetva samadapetva samuttejetva sampahamsetva utthayasana yena 
pacInavamsadayo tenupasankam. 


17. Tena kho pana samayena ayasma ca anuruddho ayasma ca nandiyo 
ayasma ca kimbilo! pacInavamsadaye viharanti. 


18. Addasa kho dayapalo bhagavantam duratova agacchantam. Disvana 
bhagavantam etadavoca: “Mã samana, etam dayam pavisi. Santettha tayo 
kulaputta attakamarupa viharanti. Mã tesam aphasumakasI ”ti. 


19. Assosi kho ayasma anuruddho dayapalassa bhagavata saddhim 
mantayamanassa. Sutvana dayapalam etadavoca: “Ma avuso dayapala, 
bhagavantam varesi. Sattha no bhagava anuppatto ”ti. 


2o. Atha kho ayasma anuruddho yenayasma ca nandiyo ayasma ca 
kimmbllo tenupasankami, upasankamitva ayasmantam ca nandiyam 
ayasmantañca kimbilam etadavoca: “Abhikkamathayasmanto. 
Abhikkamathayasmanto. Sattha no bhagava anuppatto ”tI. 


21. Atha kho ayasma ca anuruddho ayasma ca nandiyo ayasma ca kimbilo 
bhagavantam paccuggantva eko bhagavato pattacvaram patiggahesl, eko 
asanam paññapesl, eko padodakam padapitham padakathalkam upa- 
nikkhipI. Ñisidi bhagava paññatte asane. NisajJa pade? pakkhalesi. 

22. TepI kho ayasmanta` bhagavantam abhivadetva ekamantam 
nisidimsu. Ekamantam nisinnam kho ayasmantam anuruddham bhagava 
etadavoca: “Kacci vo anuruddha khamaniyam? Kacci yapaniyam? Kaccli 
pIndakena na kilamatha ”H. 


“Khamaniyam bhagava. Yapanyam bhagava. Na ca mayam bhante 
pindakena kilamama ti. 

“Kacel pana vo anuruddha samagga sammodamana avivadamana 
khirodakibhuta aññamaññam piyacakkhuhi sampassanta viharatha ”Li. 

“Tagcha mayam bhantet samagga sammodamana avivadamana 
khirodakibhuta aññamaññam piyacakkhuhi sampassanta viharama ”tI. 


“Vatha kathampana tumhe anuruddha samagga sammodamana 
avivadamana khirodakibhuta aññamaññam piyacakkhuhi sampassanta 
viharatha ”ti. 


! kimilo - Ma. Ỷ ayasmanto - Ma, Syã. 
ˆ nïisajja kho bhagavä pade - Ma. * taggha te mayam bhante - Syä. 
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14. Đại đức Bhagu đã nhìn thấy đức Thế Tôn từ đàng xa đang đi lại, sau 
khi nhìn thấy đã sắp đặt chỗ ngồi, đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm 
chà chân, rồi đã đi ra đón và tiếp rước y bát. Đức Thế Tôn đã ngồi xuống ở 
chỗ ngồi được sắp đặt sẵn, sau khi ngồi xuống đã rửa hai bàn chân. 

15. Đại đức Bhagu đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi 
đại đức Bhagu đã ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn đã nói với đại đức Bhagu 
điều này: - “Này tỳ khưu, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có tốt đẹp không? 
Việc đi khất thực có khỏi bị khó nhọc không?” - “Bạch Thế Tôn, sức khoẻ khá. 
Bạch Thế Tôn, mọi việc được tốt đẹp. Và bạch ngài, việc đi khất thực không 
có bị khó nhọc.” 

16. Sau đó, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho đại đức Bhagu bằng bài Pháp thoại rồi đã từ chỗ ngồi đứng 
dậy và đi đến khu vườn cây PacInavamsa. 

17. Vào lúc bấy giờ, đại đức Anuruddha, đại đức Nandiya, và đại đức 
Kimblla trú tại khu vườn cây PacInavamsa. 

18. Người giữ vườn đã nhìn thấy đức Thế Tôn từ đàng xa đang đi lại, sau 
khi nhìn thấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Này ông Sa-môn, chớ có đi 
vào khu vườn cây này. Ở đây, có ba người con trai gia đình danh giá và có 
tính tự trọng trú ngụ. Chớ có gây phiền nhiễu đến họ.” 

1o. Đại đức Anuruddha đã nghe được người giữ vườn đang căn dặn đức 
Thế Tôn, sau khi nghe được đã nói với người giữ vườn điều này: - “Này đạo 
hữu giữ vườn, chớ ngăn cản đức Thế Tôn. Bậc Đạo Sư của chúng tôi là đức 
Thế Tôn đã đến.” 

2o. Sau đó, đại đức Anuruddha đã đi đến gặp đại đức Nandiya và đại đức 
Kimbila, sau khi đến đã nói với đại đức Nandiya và đại đức Kimbila điều này: 
- “Các đại đức hãy đi ra. Các đại đức hãy đi ra. Bậc Đạo Sư của chúng ta là 
đức Thế Tôn đã đến.” 

21. Khi ấy, đại đức Anuruddha, đại đức Nandliya, và đại đức Kimbila đã đi 
ra đón đức Thế Tôn, một vị đã nhận lấy y và bình bát của đức Thế Tôn, một vị 
đã sắp xếp chỗ ngồi, một vị đã mang lại nước rửa chân, ghế kê chân, và tấm 
chà chân. Đức Thế Tôn đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt sẵn, sau khi 
ngồi xuống đã rửa hai bàn chân. 

22. Rồi các vị đại đức ấy đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đã ngồi xuống một 
bên. Khi đại đức Anuruddha đã ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn đã nói với 
đại đức Anuruddha điều này: - “Này các vị Anuruddha, các ngươi sức khoẻ có 
khá không? Mọi việc có được tốt đẹp không? Việc đi khất thực có khỏi bị khó 
nhọc không?” 

- “Bạch Thế Tôn, sức khoẻ khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc được tốt đẹp. Và 
bạch ngài, việc đi khất thực không có bị khó nhọc.” 

- “Này các vị Anuruddha, các ngươi sống có sự hợp nhất, thân thiện, 
không cãi cọ, có được trạng thái như sữa với nước, có nhìn nhau bằng những 
ánh mắt thương mến không?” 

- “Bạch Thế Tôn, chắc chắn là vậy! Chúng con sống có sự hợp nhất, thân 
thiện, không cãi cọ, được trạng thái như sữa với nước, và nhìn nhau bằng 
những ánh mắt thương mến.” 

- “Này các vị Anuruddha, các ngươi sống có sự hợp nhất, thân thiện, 
không cãi cọ, được trạng thái như sữa với nước, và nhìn nhau bằng những 
ánh mắt thương mến là như thế nào?” 


Kha) 
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23. “Idha mayam bhante evam hoti: “ˆLabha vata me. Suladdham vata me. 
Yoham evarupehi sabrahmacanhi saddhim viharamI 'ti. Tassa mayham 
bhante, Imesu ayasmantesu mettam kayakammam paccupatthitam avI ceva 
raho ca. Mettam vaclkammam —pe— Mettam manokammam paccupatthI- 
tam av1 ceva raho ca. Tassa mayham bhante, evam hoti: “Yannunaham sakam 
cittam nikkhipitva imesam yeva ayasmantanam cittassa vasena vatteyyan ti. 
So kho aham bhante, sakam cittam nikkhipitva Imesam yeva ayasmantanam 
cittassa vasena vattamI. Nana hi kho no bhante kaya, ekañca pana maññe 
cittan ”H. 


24. Ayasmapi kho nandiyo —pe— Ayasmapi kho kimbilo bhagavantam 
etadavoca: “Mayhampl kho bhante, evam hoti: “Labha vata me. Suladdham 
vata me. Yoham evarupehi sabrahmacarnthi saddhim viharamI ti. Tassa 
mayham bhante, Imesu ayasmantesu mettam kayakammam paccupatthitam 
av! ceva raho ca. Mettam vaclkammam —pe— Mettam manokammam 
paccupatthtam avI ceva raho ca. Tassa mayham bhante, evam hot: 
“Yannunaham sakam cittam nikkhipitva Imesam yeva ayasmantanam 
cittassa vasena vatteyyan ˆtI. So kho aham bhante, sakam cittam nikkhipitva 
1mesam yeva ayasmantanam cittassa vasena vattamI. Nana hi kho no bhante, 
kaya, ekañca pana maññe cittan ti. Evam kho mayam bhante, samagga 
sammodamana avivadamana khirodakibhuta aññamaññam piyacakkhuhi 
sampassanta viharama ti. 


25. “Kacci pana vo anuruddha, appamatta atapino pahitatta viharatha ”t? 
“Taggham mayam bhante, appamatta atapino pahitatta viharama ”tI. 


26. “Yatha kathampana tumhe anuruddha appamatta atapino pahitatta 
viharatha ”ti? 


27. “Idha bhante, amhakam yo pathamam gamato pindaya patikkamati, 
so asanam paññapetIl, padodakam padapItham padakathalikam upanikkhi- 
pal, avakkarapaim dhovitva upatthapetl, panyam paribhojanyam 
upatthapeti. Yo paccha gamato pindaya patikkamati, sace hoti bhuttavaseso, 
sace akankhati, bhuñJati. No ce akankhati, appaharite va chaddetIl, appanake 
va udake opillapeti. So asanam uddharati, padodakam padapItham pada- 
kathalkam patisametl, avakkarapatim dhovitva patisametl, paniyam 
paribhojanyam patisametil, bhattaggam sammaJjatl. Yo passati panlya- 
ghatam va paribhoJaniyaghatam va vaccaghatam va rittam tuccham, so 
upatthapeti. Sacassa hoti avisayham, hatthavikarena dutiyamˆ amantetva 
hatthavilanghakena upatthapeti.' Ñatveva mayam bhante, tappaccaya vacam 
bhindama. Pañcahikam kho pana mayam bhante, sabbarattiya dhammiya 
kathaya sannisidama. Evam kho mayam bhante appamatta atapino pahitatta 
viharama ”Li. 


! upatthãpema - Ma, Syä, PTS. ° dutiyampi - Syã. 
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23. - “Bạch ngài, ở đây con khởi ý như vầy: “Thật lợi ích cho ta! Thật đã 
khéo đạt được cho ta khi ta sống với các vị đồng Phạm hạnh như thế này! 
Bạch ngài, đối với các đại đức này sự thân thiện của con đây qua thân nghiệp 
đã được thể hiện công khai hoặc kín đáo, sự thân thiện qua khẩu nghiệp, 
—(như trên)— sự thân thiện qua ý nghiệp đã được thể hiện công khai hoặc 
kín đáo, và bạch ngài con đây đã khởi ý như vầy: “Hay là ta nên buông rơi 
tâm của ta và hành động thuận theo tâm của các đại đức này?" Bạch ngài, rồi 
con đây đã buông rơi tâm con và hành động thuận theo tâm của các đại đức 
này. Bạch ngài, chúng con tuy có các thân khác nhau nhưng con nghĩ rằng 
chỉ có một tâm.” 


24. Rồi đại đức Nandiya —(như trên)— Rồi đại đức Kimbila cũng đã nói 
với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, ở đây con cũng khởi ý như vầy: “Thật 
lợi ích cho ta! Thật đã khéo đạt được cho ta khi ta sống với các vị đồng Phạm 
hạnh như thế này! Bạch ngài, đối với các đại đức này sự thân thiện của con 
đây qua thân nghiệp đã được thể hiện công khai hoặc kín đáo, sự thân thiện 
qua khẩu nghiệp, —(như trên)— sự thân thiện qua ý nghiệp đã được thể hiện 
công khai hoặc kín đáo, và bạch ngài con đây đã khởi ý như vầy: “Hay là ta 
nên buông rơi tâm của ta và hành động thuận theo tâm của các đại đức này?” 
Bạch ngài, rồi con đây đã buông rơi tâm con và hành động thuận theo tâm 
của các đại đức này. Bạch ngài, chúng con tuy có các thân khác nhau nhưng 
con nghĩ rằng chỉ có một tâm. Bạch ngài, chúng con sống có sự hợp nhất, 
thân thiện, không cãi cọ, được trạng thái như sữa với nước, và nhìn nhau 
bằng những ánh mắt thương mến là như thế ấy.” 


25. - “Này các vị Anuruddha, các ngươi sống có ít bị xao lãng, có sự nỗ lực, 
có sự quyết tâm hay không?” - “Bạch ngài, chắc chắn là vậy! Chúng con sống 
ít bị xao lãng, có sự nỗ lực, có sự quyết tâm.” 


26. - “Này các vị Anuruddha, các ngươi sống ít bị xao lãng, có sự nỗ lực, 
có sự quyết tâm là như thế nào?” 


27. - “Bạch ngài, Ở đây vị nào trong chúng con đi khất thực từ làng trở về 
trước tiên, vị ấy sắp xếp chỗ ngồi, chuẩn bị nước rửa chân, ghế kê chân, tấm 
chà chân, rửa và đem lại chậu đựng đồ thừa, rồi đem lại nước uống và nước 
rửa. Vị nào đi khất thực từ làng trở về sau cùng, nếu vật thực đã được ăn còn 
thừa lại, nếu muốn thì vị ấy ăn; nếu không muốn, thì đem quăng bỏ ở nơi 
không có cỏ xanh hoặc đổ xuống nước không có sinh vật. Vị ấy xếp chỗ ngồi 
lại, dọn dẹp nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, rửa chậu đựng đồ 
thừa rồi cất đi, dọn dẹp nước uống, nước rửa, và quét nhà ăn. Vị nào thấy lu 
nước uống, hoặc lu nước rửa, hoặc lu nước nhà vệ sinh hết nước, trống trơn, 
vị ấy đem (nước) lại. Nếu vị ấy không làm nổi, thì mời vị thứ hai lại với sự ra 
hiệu bằng tay và (chúng con) đem (nước) lại với dấu hiệu bằng tay. Bạch 
ngài, nhưng không vì lý do đó mà chúng con nói ra lời. Bạch ngài, cứ mỗi 
năm ngày, chúng con ngồi lại cho việc thảo luận Giáo Pháp trọn đêm. Bạch 
ngài, chúng con sống ít bị xao lãng, có sự nỗ lực, có sự quyết tâm là như thế.” 
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28. Atha kho bhagava ayasmantañca anuruddham ayasmantañca 
nandiyam ayasmantañca kimbilam dhammiya kathaya sandassetva 
samadapetva samutteJetva sampahamsetva utthayasana yena parileyyakam' 
tena carikam pakkamI. Anupubbena carikam caramano yena parileyyakam 
tadavasarI. Tatra sudam bhagava parileyyake viharati rakkhitavanasande 
bhaddasalamule. 


2o. Atha kho bhagavato rahogatassa patisallnassa evam cetaso pari- 
vitakko udapadi: “Aham kho pubbe akinno na phasum? vihasim tehi 
kosambakehi? bhikkhuhi bhandanakarakehi kalahakarakehi vivadakarakehi 
bhassakarakehi sanghe adhikaranakarakehli. So mhi etarahi eko adutiyo 
sukham phasum viharami aññatreva tehi kosambakehi bhikkhuhi 
bhandanakarakehi kalahakarakehi vivadakarakehi bhassakarakehi sanghe 
ađdhikaranakarakehI ”ti. 


3o. Aññataropi kho hatthinago akinno viharat hatthhhi hatthimhi 
hatthikalabhehi hatthicchapehi” chinnaggan ceva tinani khadatLl. 
Obhaggobhagsañcassa sakhabhangam khãdanti. Avilani ca panTyani pivati. 
Ogaha cassa uttinnassa° hatthiniyo kayam upanighamsantiyo gacchanti. 


31. Atha kho tassa hatthinagassa etadahosi: “Aham kho akinno viharami 
hatthrihi hatthimhi hatthikalabhehi hatthicchapehi, chinnaggani ceva tinanl 
khadami. Obhaggobhaggañca me sakhabhangam khadanti. Avilãni ca 
panTyanl pivami. Ogaha ca me uttinnassa hatthiniyo kayam upanigham- 
santiyo gacchanti. Yannunaham ekova ganamha vupakattho vihareyyan ”tI. 


32. Atha kho so hatthinago yutha apakkamma yena parileyyakam 
rakkhitavanasando bhaddasalamulam yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva sondaya bhagavato paniyam paribhoJanyam upatthapeti, 
appaharitañca karoH. 


33. Atha kho tassa hatthinagassa etadahosi: “Aham kho pubbe akinno na 
phasum vihasim hattihi hatthimihi hatthikalabhehi hatthicchapehi, 
chinnagsani ceva tinani khadim. Obhaggobhaggañca me sakhabhangam 
khadimsu. Avilầni ca pãnTyäni apayim. Ogahã ca me” uttinnassa hatthiniyo 
kayam upanighamsantiyo agamamsu. Somhi etarahi eko adutiyo sukham 
phasum viharami aññatreva hatthhi hatthimhi hatthikalabhehi 
hatthicchapehi ”ti. 


34. Atha kho bhagava attano ca pavivekam viditva tassa ca hatthinagassa 
cetasa ceto parIvitakkamaññaya tayam velayam Imam udanam udanesi: 


“Etam? nagassa nagena 1sadantassa hatthino, 
sameti cittam cIttena yadeko ramatI vane ”ti. 


! palileyyakam - Ma. 


ˆ phãsu - Ma, PTS (evam sabbattha).  °ogahañcassa otinnassa - Syä. 

3 kosambikehi - Syã, Avi, Javi, Tovi. ogahantassa otinnassa - PTS, Manupa. 

* hatthikalabhehi - Ma, PTS. 7 ogahañca me - Syã; ogahantassa me - PTS. 
” hatthicchapakehi - PTS. ° evam - PTS, Manupa. 
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28. Sau đó, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho đại đức Anuruddha, đại đức Nandiya, và đại đức Kimbila bằng 
bài Pháp thoại rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi du hành về phía 
Parileyyaka. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã ngự đến Parileyyaka. Tại nơi 
đó, ở Parileyyaka đức Thế Tôn sống trong khu rừng cây được bảo vệ, dưới 
gốc cây Sala xinh đẹp. 


2o. Khi ấy, đức Thế Tôn trong khi thiền tịnh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ 
suy tầm như vầy đã sanh khởi: “Trước đây, ta đã sống không thoải mái, bị 
quấy rầy bởi các tỳ khưu ở Kosambi ấy, là những vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng ở hội 
chúng. Bây giờ, ta đây sống thoải mái, thoải mái, một mình, không người thứ 
hai, thoát khỏi các tỳ khưu ở Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng ở hội 
chúng.” 


3o. Cũng có con long tượng nọ sống bị quấy rầy bởi những con voi đực, 
bởi những con voi cái, bởi những con voi tơ, bởi những con voi bé, và còn 
phải nhai các thứ cỏ đã bị đứt ngọn. Chúng nhai các nhánh cây đã được nó bẻ 
gãy lượt này lượt khác. Và nó uống các thứ nước đã bị khuấy đục. Khi nó vượt 
qua dòng sông cạn thì những con voi cái chạy lại cọ xát vào thân. 


31. Khi ấy, con long tượng ấy đã khởi ý điều này: “Ta sống bị quấy rầy bởi 
những con voi đực, bởi những con voi cái, bởi những con voi tơ, bởi những 
con vol bé, và còn phải nhai các thứ cỏ đã bị đứt ngọn. Chúng nhai các nhánh 
cây đã được ta bẻ gãy lượt này lượt khác. Và ta uống các thứ nước đã bị khuấy 
đục. Khi ta vượt qua dòng sông cạn thì những con voi cái chạy lại cọ xát vào 
thân. Hay là ta nên sống một mình, tách ra khỏi đám đông?” 


32. Sau đó, con long tượng ấy đã tách khỏi bầy đi đến Parileyyaka, chỗ 
khu rừng cây được bảo vệ, nơi gốc cây Sala xinh đẹp, kề cận đức Thế Tôn, sau 
khi đến đã dùng vòi phục vụ đức Thế Tôn nước uống, nước rửa, và dọn dẹp 
cây cỏ. 


33. Khi ấy, con long tượng ấy đã khởi ý điều này: “Trước đây ta đã sống bị 
quấy râầy bởi những con voi đực, bởi những con voi cái, bởi những con voi tơ, 
bởi những con voi bé, và đã nhai các thứ cỏ đã bị đứt ngọn. Chúng nhai các 
nhánh cây đã được ta bẻ gãy lượt này lượt khác. Và ta đã uống các thứ nước 
đã bị khuấy đục. Khi ta vượt qua dòng sông cạn thì những con voi cái đã chạy 
lại cọ xát vào thân. Bây giờ, ta đây sống thoải mái, thoải mái, một mình, 
không kẻ thứ hai, thoát khỏi các con voi đực, các con voi cái, các con vol tơ, 
và các con voi bé.” 


34. Khi ấy, đức Thế Tôn sau khi nhận biết sự tách ly của bản thân đã dùng 
tâm biết được ý nghĩ suy tâm của con long tượng ấy, rồi vào lúc ấy đã thốt lên 
lời cảm hứng rằng: 


“Tâm của con Long tượng, là con 0uoi có ngà dài, cùng uới chúa loài 
người có tâm được tương đồng uề uiệc một mình uui thích ở khu rừng.” 
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35. Atha kho bhagava parileyyake yathabhirattam viharItva yena savatthi 
tena carikam pakkami. Anupubbena carilkam caramano yena savatthi 
tadavasarl Tatra sudam bhagava savatthiyam viharai jetavane 
anathapindikassa arame. 


36. Atha kho kosambaka upasaka:' “Ime kho ayya kosambaka bhikkhU 
bahuno amhakam anatthassa karaka. Imehi ubbalho bhagava pakkanto. 
Handa mayam ayye kosambake bhikkhu neva abhivadeyyama, na 
paccuttheyyama, na añJalikammam samiclkammam kareyyama, na sakka- 
reyyama, na garu kareyyama, na maneyyama,ˆ na puJeyyama, upagatanampi 
pindakam? na dadeyyama,“ evam Ime amhehi asakkariyamana agaruka- 
riyamana amaniyamana? apuJiyamana asakkarapakata pakkamissanti va 
vibbhamissanti va bhagavantam va pasadessantI ”Li. 


37. Atha kho kosambaka upasaka kosambake bhikkhu neva abhivadesum, 
na paccutthesum, na añjalikammam samickammam akamsu, na 
sakkarimsu, na garu karimsu, na manesum,° na puJesum, upagatanampi 
pindakam na adamsu. 


38. Atha kho kosambaka bhikkhu kosambakehi upasakehi asakkariya- 
mana agarukariyamana amaniyamana? apujiyamana asakkarapakata 
evamahamsu: “Handa mayam avuso, savatthim gantva bhagavato santike 
Imam adhikaranam vũpasameyyama “ti.” 


3o. Atha kho kosambaka bhikkhũ senasanam samsametva pattacIvaram 
adaya yena savatthi tenupasankamimsu. 


4O. Assosi kho ayasma sariputto: “Te kira kosambaka bhikkhuũ bhandana- 
karaka kalahakaraka vivadakaraka bhassakaraka sanghe adhikaranakaraka 
savatthim agacchanti ”Li. 


4l. Atha kho ayasma sarIputto yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam 
nisinno kho ayasma sariputto bhagavantam etadavoca: “Te kira bhante, 
kosambaka bhikkhu bhandanakaraka —pe— sanghe adhikaranakaraka 
savatthimm agacchanti. Kathaham bhante, tesu bhikkhusu patipajJamiI ”ti? 
“Tena hi tvam sariputta, yatha đdhammo tatha titthahi ”ti° “Kathaham 
bhante, Janeyyam dhammam vã adhammam va ”t? 


! kosambakãnam upäsakãnam etadahosi - Syã. ” amaniyamanä abhajiyamana - Ma. 


na mãneyyäma na bhajeyyama - Ma. ° mãnesum na bhajesum - Ma. 
3 pindapätam - PTS. 7 vũpasamemä tỉ - PTS. 
* dajjeyyama - Ma, Syã, PTS. ® patitthahi tỉ - Syã. 
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35. Sau đó, khi đã ngự tại Parileyyaka theo như ý thích, đức Thế Tôn đã ra 
đi du hành đến thành Savatthi. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã ngự đến 
thành Savatthi. Tại nơi đó ở thành Savatthi, đức Thế Tôn ngự tại Jetavana, tu 
viện của ông Anathapindika. 


36. Khi ấy, các cư sĩ ở Kosambi đã khởi ý điều này: “Các ngài tỳ khưu ở 
Kosambi này là những người đã làm nhiều điều không lợi ích cho chúng ta. 
Đức Thế Tôn bị quấy rầy bởi các vị này nên đã bỏ đi. Vậy thì chúng ta không 
nên đảnh lễ các ngài tỳ khưu ở Kosambi nữa, không nên đứng dậy, không 
nên thực hiện việc chắp tay và hành động thích hợp, không nên trọng vọng, 
không nên cung kính, không nên sùng bái, không nên cúng dường, không 
nên bố thí đồ ăn khất thực cho các vị đi đến; như thế ấy các vị này trong khi 
không được trọng vọng, không được cung kính, không được sùng bái, không 
được cúng dường bởi chúng ta, và khi đã không còn được trọng vọng các vị 
hoặc là sẽ bỏ đi, hoặc là sẽ hoàn tục, hoặc là sẽ có niềm tin nơi đức Thế Tôn.” 


37. Sau đó, các cư sĩ ở Kosambi đã không đảnh lễ, không đứng dậy, không 
thực hiện việc chắp tay và hành động thích hợp, không trọng vọng, không 
cung kính, không sùng bái, không cúng dường, không bố thí đồ ăn khất thực 
cho các vị đi đến. 


38. Khi ấy, các tỳ khưu ở Kosambi trong khi không được trọng vọng, 
không được cung kính, không được sùng bái, không được cúng dường bởi các 
cư sĩ ở Kosambi, và khi đã không còn được trọng vọng nữa đã nói như vầy: - 
“Này các đại đức, vậy thì chúng ta nên đi Savatthi và giải quyết sự tranh tụng 
này trong sự hiện diện của đức Thế Tôn.” 


39. Sau đó, các tỳ khưu ở Kosambi đã thu xếp chỗ trú ngụ rồi cầm y bát đi 
đến thành Savatthi. 


4o. Đại đức Sariputta đã nghe rằng: “Nghe nói các tỳ khưu ở Kosambi ấy 
là những vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện 
nhảm nhí, và tranh tụng ở hội chúng đang đi đến thành Savatthi.” 


41. Khi ấy, đại đức Sariputta đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại 
đức Sariputta đã nói với đức Thế tôn điều này: - “Bạch ngài, nghe nói các tỳ 
khưu ở Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, —(như 
trên)— và tranh tụng ở hội chúng đang đi đến thành Savatthi. Bạch ngài, con 
nên thực hành đối với các tỳ khưu ấy như thế nào?” - “Này Sariputta, như thế 
thì ngươi hãy duy trì theo sự đúng Pháp.” - “Bạch ngài, con nên hiểu đúng 
Pháp và sai Pháp như thế nào?” 
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42. “Attharasahi kho sariputta, vatthuhi adhammavadI Janitabbo: Idha 
sarIputta, bhikkhu adhammam dhammoti dipeti, dhammam adhammoti 
dipetil, avinayam vinayot dipeti, vinayam avinayoti đipeti, abhasitam 
alapitam tathagatena bhasitam lapitam tathagatenati dipeti, bhasitam 
lapitam tathagatena abhasitam alapitam tathagatenati dipetl, anaceinnam 
tathagatena acinnam tathagatenati dipeti, aeinnam tathagatena anacinnam 
tathagatenati dipetl, appaññattam tathagatena paññattam tathagatenati 
dipeti, paññattam tathagatena appaññattam tathagatenati dipeti, anapattim 
apatiti dipetl, apattim anapattiti dipetl, lahukam apattim garuka apatt 
dIipeti, garukam apattim lahuka apattiti dipeti, savasesam apattim anavasesa 
apatiti dipetl, anavasesam apattim savasesa apatti dipetIi, dutthullam 
apatim adutthulla apatiiti dipeti, adutthullam apattim dutthulla apattiti 
dIpetI, Iimehi kho sariputta, attharasahi vatthuhi adhammavadl Janitabbo. 


43. Attharasahi ca kho sariputta, vatthuhi dhammavadI Janitabbo: Idha 
sariputta, bhikkhu adhammam adhammoti dipeti, dhammam dhammoti 
dipelil, avinayam avinayoti đipetl, vinayam vinayoti dipeti, abhasitam 
alapitam tathagatena abhasitam alapitam tathagatenati dipeti, bhasitam 
laptam tathagatena bhasiam lapitam tathagatenat dipetl, anacinnam 
tathagatena anacinnam tathagatenati dipetl, acinnam tathagatena acinnam 
tathagatenati dipeti, appaññattam tathagatena appaññattam tathagatenati 
dIpetl, paññattam tathagatena paññattam tathagatenati dipeti, anapattim 
anapattti dipetl, apattim apattiti dipetl, lahukam apattim lahuka apattiti 
dipeti, garukam apattim garuka apattiti dipeti, savasesam apattim savasesa 
apatiti dipetl, anavasesam apattim anavasesa apattiti dipeti, dutthullam 
apatim dutthulla apattiti dipeti, adutthullam apattim adutthulla apattiti 
dIpeti, Imehi kho sariputta, attharasahi vatthuhi dhammavadl Janitabbo ”ti. 


44. Assosi kho ayasma mahamoggallano: “Te kira kosambaka bhikkhu 
bhandanakaraka —pe— sanghe adhikaranakaraka savatthim agacchantI ”ti. 
—pe— Assosil kho ayasma mahakassapo: —pe— Assosl kho ayasma 
mahakaccano: —pe— Assosi kho ayasma mahakotthito: —pe— Assosl kho 
ayasma mahakappino: —pe— Assosi kho ayasma mahacundo: —pe— Assosi 
kho ayasma anuruddho: —pe— Assosi kho ayasma revato: —pe— Assosi kho 
ayasma upali: —pe— Assosi kho ayasma anando: —pe— Assosi kho ayasma 
rahulo: “Te kira kosambaka bhikkhu bhandanakaraka —pe— sanghe 
adhikaranakaraka savatthim agacchanti ”ti. 
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42. - “Này Sariputta, người nói sai Pháp sẽ được nhận biết do mười tám 
sự việc. Này Sariputta, ở đây vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là “Pháp;' tuyên bố 
Pháp là: “Phi Pháp;' tuyên bố phi Luật là: “Luật;` tuyên bố Luật là: “Phi Luật; 
tuyên bố điều đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai là: “Điều 
đã được giảng, đã được nói bởi đức Như Laiï;` tuyên bố điều đã được giảng, 
đã được nói bởi đức Như Lai là: “Điều đã không được giảng, không được nói 
bởi đức Như Laiï,` tuyên bố điều đã không được thực hành bởi đức Như Lai 
là: “Điều đã được thực hành bởi đức Như Lai,` tuyên bố điều đã được thực 
hành bởi đức Như Lai là: “Điều đã không được thực hành bởi đức Như Lai,` 
tuyên bố điều đã không được quy định bởi đức Như Lai là: “Điều đã được 
quụ định bởi đức Như Lai;` tuyên bố điều đã được quy định bởi đức Như Lai 
là: “Điều đã không được quụ định bởi đức Như Lai;` tuyên bố vô tội là: 
“Phạm tội,` tuyên bố phạm tội là: “Vô tội;` tuyên bố tội nhẹ là: “Tội nặng;' 
tuyên bố tội nặng là: “Tội nhẹ;` tuyên bố tội còn dư sót là: “Tội không còn dư 
sóf;` tuyên bố tội không còn dư sót là: “Tội còn dư sót;` tuyên bố tội xấu xa là: 
“Tội không xấu xa;` tuyên bố tội không xấu xa là: “Tội xấu xa.` Này Sariputta, 
người nói sai Pháp sẽ được nhận biết do mười tám sự việc này. 


43. Này Sariputta, người nói đúng Pháp sẽ được nhận biết do mười tám 
sự việc. Này Sariputta, ở đây vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là “Phi Pháp; 
tuyên bố Pháp là: “Pháp;' tuyên bố phi Luật là: “Phi Luật;` tuyên bố Luật là: 
“Luật;` tuyên bố điều đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai 
là: Điều đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Laï;` tuyên bố 
điều đã được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai là: “Điều đã được giảng, đã 
được nói bởi đức Như Laiï,` tuyên bố điều đã không được thực hành bởi đức 
Như Lai là: “Ðiều đã không được thực hành bởi đức Như Laï;` tuyên bố điều 
đã được thực hành bởi đức Như Lai là: “Ðiều đã được thực hành bởi đức 
Như Laï;` tuyên bố điều đã không được quy định bởi đức Như Lai là: “Điều 
đã không được quụ định bởi đức Như Laï,` tuyên bố điều đã được quy định 
bởi đức Như Lai là: “Điều đã được quụ định bởi đức Như Lai;` tuyên bố vô 
tội là: “Vô fộï;` tuyên bố phạm tội là: “Phạm tội;` tuyên bố tội nhẹ là: “Tội nhẹ;` 
tuyên bố tội nặng là: “Tội nặng;` tuyên bố tội còn dư sót là: “Tội còn dư sót; 
tuyên bố tội không còn dư sót là: “Tội không còn dư sót;` tuyên bố tội xấu xa 
là: “Tội xấu xa;` tuyên bố tội không xấu xa là: “Tội không xấu xa.` Này 
Sariputta, người nói đúng Pháp sẽ được nhận biết do mười tám sự việc này.” 


44. Rồi đại đức Mahamoggallana đã nghe rằng: “Nghe nói các tỳ khưu ở 
Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, —(như trên)— và 
tranh tụng ở hội chúng đang đi đến thành Savatthi.” —(như trên)— Rồi đại 
đức Mahakassapa đã nghe rằng: —(như trên)— Rồi đại đức Mahakaccana đã 
nghe rằng: —(như trên)— Rồi đại đức Mahakotthita đã nghe rằng: —(như 
trên)— Rồi đại đức Mahakappina đã nghe rằng: —(như trên)— Rồi đại đức 
Mahacunda đã nghe rằng: —(như trên)— Rồi đại đức Anuruddha đã nghe 
rằng: —(như trên)— Rồi đại đức Revata đã nghe rằng: —(như trên)— Rồi đại 
đức Upali đã nghe rằng: —(như trên)— Rồi đại đức Ananda đã nghe rằng: 
—(như trên)— Rồi đại đức Rahula đã nghe rằng: “Nghe nói các tỳ khưu ở 
Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, —(như trên)— và 
tranh tụng ở hội chúng đang đi đến thành Savatthi.” 
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45. Atha kho ayasma rahulo yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam 
nisnno kho ayasma rahulo bhagavantam etadavoca: “Te kia bhante, 
kosambaka bhikkhu bhandanakaraka —pe— sanghe adhikaranakaraka 
savatthim agacchanti. Kathaham bhante tesu bhikkhusu patipaJjamI ”ti? 


“Tena hi tvam rahula, yatha dhammo tatha titthah1 ”ti.' “Kathaham bhante, 
Janeyyam dhammam va adhammam va ”ti? 


46. “Attharasahi kho rahula, vatthuhi adhammavadI Janitabbo: Idha 
rahula bhikkhu, ađhammam dhammoti dipeti, dhammam adhammoti dIpetl, 
avinayam vinayoti dipetil, vinayam avinayoti dipeti, abhasitam alapitam 
tathagatena bhasiam lapitam tathagatenati dipetl, bhasitam lapitam 
tathagatena abhasitam alapitam tathagatenati dipeti, anacinnam tathagatena 
acinnam tathagatenati dipeti, acinnam tathagatena anacInnam tathagatenati 
dIpetl, appaññattam tathagatena paññattam tathagatenati dipeti, paññattam 
tathagatena appaññattam tathagatenati dipetl, anapattim apattiti dipeti, 
apattIm anapattiti dipeti, lahukam apattim garuka apattii dipeti, garukam 
apattim lahuka apattiti dipeti, savasesam apattim anavasesa apattiti dipetl, 
anavasesam apattim savasesa apattiti dipetIl, dutthullam apattim adutthulla 
apatiti dipeti, adutthullam apatim dutthulla apattti dipetl, imehi kho 
rahula attharasahI vatthuhi adhammavadl Janitabbo. 


47. Attharasahi ca kho rahula, vatthuhi dhammavadi Janitabbo: Idha 
rahula, bhikkhu adhammam adhammoti dipeti, dhammam dhammoti dipetl, 
avinayam avinayoti dipetl, vinayam vinayoti dipetil, abhasitam alapitam 
tathagatena abhasitam alapitam tathagatenati dipeti, bhasitam lapitam 
tathagatena bhasitam lapitam tathagatenati dipeti, anacinnam tathagatena 
anacInmnam tathagatenati dIpeti, acinnam tathagatena acinnam tathagatenati 
dipel, appaññattam tathagatena appaññattam tathagatenati dipetl, 
paññattam tathagatena paññattam tathagatenati dIpeti, anapattim anapatiit 
dipeti, apattim apatiti dipetl, lahukam apatim lahukam apatiti dipeti, 
garukam apattim garuka apattiti dipetl, savasesam apattim savasesa apattIti 
dIpetl, anavasesam apattim anavasesa apattiti dipetl, dutthullam apattim 
dutthulla apattiti dipeti, adutthullam apattim adutthulla apatiti dipeti, 
1mehi kho rahula attharasahi vatthuhi dhammavadI Janitabbo ”ti. 


48. Assosi kho mahapaJapai gotamI: “Te kira kosambaka bhikkhu 
bhandanakaraka kalahakaraka vivadakaraka bhassakaraka sanghe 
adhikaranakaraka savatthim agacchanti ”ti. 


! patitthähi tỉ - Sya. 
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45. Khi ấy, đại đức Rahula đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại 
đức Rahula đã nói với đức Thế tôn điều này: - “Bạch ngài, nghe nói các tỳ 
khưu ở Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, —(như 
trên)— và tranh tụng ở hội chúng đang đi đến thành Savatthi. Bạch ngài, con 
nên thực hành đối với các tỳ khưu ấy như thế nào?” - “Này Rahula, như thế 
thì ngươi hãy duy trì theo sự đúng Pháp.” - “Bạch ngài, con nên hiểu đúng 
Pháp và sai Pháp như thế nào?” 


46. - “Này Rahula, người nói sai Pháp sẽ được nhận biết do mười tám sự 
việc. Này Rahula, ở đây vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là “Pháp;` tuyên bố 
Pháp là: “Phi Pháp;' tuyên bố phi Luật là: “Luật;` tuyên bố Luật là: “Phi Luật; 
tuyên bố điều đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai là: “Điều 
đã được giảng, đã được nói bởi đức Như Laiï;` tuyên bố điều đã được giảng, 
đã được nói bởi đức Như Lai là: “Điều đã không được giảng, không được nói 
bởi đức Như Laiï,` tuyên bố điều đã không được thực hành bởi đức Như Lai 
là: “Điều đã được thực hành bởi đức Như Lai,` tuyên bố điều đã được thực 
hành bởi đức Như Lai là: “Điều đã không được thực hành bởi đức Như Lati,` 
tuyên bố điều đã không được quy định bởi đức Như Lai là: “Điều đã được 
quụ định bởi đức Như Laï;` tuyên bố điều đã được quy định bởi đức Như Lai 
là: “Điều đã không được quụ định bởi đức Như Lai;` tuyên bố vô tội là: 
“Phạm tội;` tuyên bố phạm tội là: “Vô tội;` tuyên bố tội nhẹ là: “Tội nặng; ' 
tuyên bố tội nặng là: “Tội nhẹ;` tuyên bố tội còn dư sót là: “Tội không còn dư 
sót;` tuyên bố tội không còn dư sót là: “Tội còn dư sót;` tuyên bố tội xấu xa là: 
“Tội không xấu xa;` tuyên bố tội không xấu xa là: “Tội xấu xa.` Này Rahula, 
người nói sai Pháp sẽ được nhận biết do mười tám sự việc này. 


47. Này Rahula, người nói đúng Pháp sẽ được nhận biết do mười tám sự 
việc. Này Rahula, ở đây vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là “Phi Pháp;` tuyên bố 
Pháp là: “Pháp;` tuyên bố phi Luật là: “Phi Luật;` tuyên bố Luật là: “Luật; 
tuyên bố điều đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai là: “Điều 
đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai,` tuyên bố điều đã 
được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai là: “Ðiều đã được giảng, đã được 
nói bởi đức Như Laï;` tuyên bố điều đã không được thực hành bởi đức Như 
Lai là: “Điều đã không được thực hành bởi đức Như Laiï;` tuyên bố điều đã 
được thực hành bởi đức Như Lai là: “Điều đã được thực hành bởi đức Như 
Lai;` tuyên bố điều đã không được quy định bởi đức Như Lai là: “Điều đã 
không được quụ định bởi đức Như Laï;` tuyên bố điều đã được quy định bởi 
đức Như Lai là: Ðiều đã được quụ định bởi đức Như Laï,` tuyên bố vô tội là: 
“Vô tội;` tuyên bố phạm tội là: “Phạm tội;` tuyên bố tội nhẹ là: “Tội nhẹ;` tuyên 
bố tội nặng là: “Tội nặng;` tuyên bố tội còn dư sót là: “Tội còn dư sót;` tuyên 
bố tội không còn dư sót là: “Tội không còn dư sót;` tuyên bố tội xấu xa là: “Tội 
xấu xa;` tuyên bố tội không xấu xa là: “Tội không xấu xa.` Này Rahula, người 
nói đúng Pháp sẽ được nhận biết do mười tám sự việc này.” 


48. Rồi bà MahapaJapatI Gotami đã nghe rằng: : “Nghe nói các tỳ khưu ở 
Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, 
nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng ở hội chúng đang đi đến thành 
Savatthi.” 
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49. Atha kho mahapaJjapali gotamI yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam atthasi. Ekamantam 
thita kho mahapaJapatT gotamI bhagavantam etadavoca: “le kira bhante, 
kosambaka bhikkhu bhandanakaraka —pe— sanghe adhikaranakaraka 
savatthimm agacchanti. Kathaham bhante, tesu bhikkhusu patipajJamiI ”ti? 
“Tena hi tvam gotamI, ubhayattha dhammam suna. Ubhayattha dhammam 
sutva ye tattha bhikkhu dhammavadino, tesam ditthiãca khantiñca ruciñca 
adayañca rocehil  Yam ca kiãci bhikkhunisanghena bhikkhusanghato 
paccasimsitabbam,' sabbam tam dhammavaditova paccasimsitabban ”ti. 


5O. Assosi kho anathapindiko gahapati: “Te kira kosambaka bhikkhu 
bhandanakaraka —pe— sanghe adhikaranakaraka savatthim agacchanti ”ti. 


51. Atha kho anathapindiko gahapati yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam 
nisinno kho anathapindiko gahapati bhagavantam etadavoca: “Te kira 
bhante, kosambaka bhikkhu bhandanakaraka —pe— sanghe 
adhikaranakaraka savatthim agacchanti. Kathaham bhante, tesu bhikkhusu 
patipajjami ”ti? “Tena hi tvam gahapati, ubhayattha danam dehi. Ubhayattha 
danam datva ubhayattha dhammam suna. Ubhayattha dhammam sutva ye 
tattha bhikkhu dhammavadino, tesam ditthiãñca khantiñca ruclñca adayañca 
rocehI ”ti. 


52. Assosl kho visakha migaramata: “Te kira kosambaka bhikkhu 
bhandanakaraka kalahakaraka vivadakaraka bhassakaraka sanghe 
adhikaranakaraka savatthim agacchantI ”H. 


53. Atha kho visakha migaramata yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam 
nisinna kho visakha migaramata bhagavantam etadavoca: “Fe kira bhante, 
kosambaka bhikkhu bhandanakaraka kalahakaraka vivadakaraka 
bhassakaraka sanghe adhikaranakaraka savatthim agacchanti. Kathaham 
bhante, tesu bhikkhusu patipajjami ”ti? “Tena hi tvam visakhe, ubhayattha 
danam dehi. Ubhayattha danam datva ubhayatthha dhammam suna. 
Ubhayattha dhammam sutva ye tattha bhikkhu đdhammavadino, tesam 
ditthiãca khantiñca ruciñca adayañca rocehI ”Li. 


54. Atha kho kosambaka bhikkhuũ anupubbena yena savatthi 
tadavasarum.? 


! baccäsIsitabbam - Ma. ° tadavasarimsu - Syã. 
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4o. Khi ấy, bà MahapajapatI GotamI đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, bà 
MahapajapatI Gotami đã nói với đức Thế tôn điều này: - “Bạch ngài, nghe nói 
các tỳ khưu ở Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, —(như 
trên)— và tranh tụng ở hội chúng đang đi đến thành Savatthi. Bạch ngài, con 
nên thực hành đối với các tỳ khưu ấy như thế nào?” - “Này Gotami, như thế 
thì bà hãy nghe Pháp ở cả hai bên; sau khi nghe Pháp ở cả hai bên, các tỳ 
khưu bên nào là các vị nói đúng Pháp thì bà hãy thuận theo quan điểm, điều 
mong mỏi, điều khao khát, và ý định của các vị ấy. Và bất cứ điều gì hội 
chúng tỳ khưu ni cần trông đợi từ hội chúng tỳ khưu thì nên trông đợi tất cả 
các điều ấy từ các vị nói đúng Pháp mà thôi.” 


5O. Rồi gia chủ Anathapindika đã nghe rằng: “Nghe nói các tỳ khưu ở 
Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, —(như trên)— và 
tranh tụng ở hội chúng đang đi đến thành Savatthi.” 


51. Khi ấy, gia chủ Anathapindika đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến 
đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, 
gia chủ Anathapindika đã nói với đức Thế tôn điều này: - “Bạch ngài, nghe 
nói các tỳ khưu ở Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, 
—(như trên)— và tranh tụng ở hội chúng đang đi đến thành Savatthi. Bạch 
ngài, con nên thực hành đối với các tỳ khưu ấy như thế nào?” - “Này gia chủ, 
như thế thì ngươi hãy nên dâng vật thí cả hai bên; sau khi dâng vật thí rồi 
hãy nghe Pháp cả hai bên; sau khi nghe Pháp cả hai bên, các tỳ khưu bên nào 
là các vị nói đúng Pháp thì hãy thuận theo quan điểm, điều mong mỏi, điều 
khao khát, và ý định của các vị ấy.” 


52. Rồi bà Visakha mẹ của Migara đã nghe rằng: “Nghe nói các tỳ khưu ở 
Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, 
nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng ở hội chúng đang đi đến thành 
Savatthi.” 


53. Khi ấy, bà Visakha mẹ của Migara đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một 
bên, bà Visakha mẹ của Migara đã nói với đức Thế tôn điều này: - “Bạch ngài, 
nghe nói các tỳ khưu ở Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung 
đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng ở hội chúng đang 
đi đến thành Savatthi. Bạch ngài, con nên thực hành đối với các tỳ khưu ấy 
như thế nào?” - “Này bà Visakha, như thế thì ngươi hãy nên dâng vật thí cả 
hai bên; sau khi dâng vật thí rồi hãy nghe Pháp cả hai bên; sau khi nghe Pháp 
cả hai bên, các tỳ khưu bên nào là các vị nói đúng Pháp thì hãy thuận theo 
quan điểm, điều mong mỏi, điều khao khát, và ý định của các vị ấy.” 


54. Sau đó, theo tuần tự các tỳ khưu ở Kosambi đã đến được thành 
Savatth1. 
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55. Atha kho ayasma sariputto yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam 
nisinno kho ayasma sariputto bhagavantam etadavoca: “Te kira bhante, 
kosambaka bhikkhu bhandanakaraka kalahakaraka vivadakaraka 
bhassakaraka sanghe adhikaranakaraka savatthim anuppatta. Kathannu kho 
bhante, tesu bhikkhusu senasane' patipaJjitabban ”t? “Tena hi sariputta,? 
vivitam senasanam databban ”ti. “Sace pana bhante, vivittam na hotl, 
katham patipaJjitabban ”ti? “Tena hi sariputta, vivittam katvapI databbam. 
Na tvevaham sariputta, kenacl pariyayena vuddhatarassa bhikkhuno 
senasanam patIbahitabban ti vadamI. Yo patibaheyya, apatti dukkatassa ”Li. 
“Amise pana bhante, katham patipajjitabban ”ti? “Amisam kho sãriputta, 
sabbesam samakam bhaJetabban ”ti. 


56. Atha kho tassa ukkhittakassa bhikkhuno dhammañca vinayañca 
paccavekkhantassa etadahosi: “Apatti esa, nesa anapatti. Apannomhi, namhi 
anapanno. Ukkhittomhi, namhi anukkhitto. Dhammikenamhi kammena 
ukkhitto akuppena thanarahena ”ti. 


57. Atha kho so ukkhittako bhikkhu yena ukkhittanuvattaka bhikkhU 
tenupasankami, upasankamitva ukkhittanuvattake bhikkhu etadavoca: 
“Apati sa avuso, nesa anapatti. Apannomhi, namhi anapanno. 
Ukkhittomhi, namhi anukkhitto. Dhammikenamhi kammena ukkhitto 
akuppena thanarahena. Etha, mam ayasmanto osaretha ”ti. 


58. Atha kho te ukkhittanuvattaka bhikkhu tam ukkhittakam bhikkhum 
adaya yena bhagava tenupasankamimsu, upasankamitva bhagavantam 
abhivadetva ekamantam nisidimsu. Ekamantam nisinna kho te bhikkhu 
bhagavantam etadavocum: “Ayam bhante, ukkhittako bhikkhu evamaha: 
'Apati esa avuso, nesa anapati. Apannomhi, namhi anapanno. 
Ukkhittomhi, namhi anukkhitto. Dhammikenamhi kammena ukkhitto 
akuppena thanarahena. Etha, mam ayasmanto osaretha ti. Kathannu kho 
bhante° patipajjitabban ”ti? “Apatti esa bhikkhave, nesä anapatti. Apanno 
eso bhikkhu, neso bhikkhu anapanno. Ukkhitto eso bhikkhu, neso bhikkhu 
anukkhitto. Dhammikena kammena ukkhitto akuppena thanarahena. Yato 
ca kho so bhikkhave, bhikkhu apanno ca, ukkhitto ca, passati ca, tena hi 
bhikkhave, tam bhikkhum osaretha ”ti. 


! senasanam - Syã; “tenahi tayã sãriputta - Syã. 
senäsanesu - katthaci. 3 kathannukho tehi bhante - PTS. 
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55. Khi ấy, đại đức Sariputta đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại 
đức Sariputta đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, nghe nói các tỳ 
khưu ở Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh 
luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng ở hội chúng đã đến thành Savatthi. 
Bạch ngài, con nên tiến hành về chỗ trú ngụ cho các tỳ khưu ấy như thế nào?” 
- “Này Sariputta, như thế thì nên cho chỗ trú ngụ được cách biệt.” - “Bạch 
ngài, nếu không được cách biệt thì nên thực hành như thế nào?” - “Này 
Sariputta, như thế thì nên làm thành cách biệt rồi giao cho. Này Sariputta, 
nhưng ta không nói rằng: “Có thể xâm phạm chõ trú ngụ của vị tỳ khưu thâm 
niên hơn vì một lý do nào đó” vị nào xâm phạm thì phạm tội dukka‡a.” - 
“Bạch ngài, nên thực hành như thế nào về tài vật?” - “Này Sariputta, tài vật 
nên được chia phần đồng đều cho tất cả.” 


56. Sau đó, vị tỳ khưu bị án treo ấy trong khi suy xét về Pháp và Luật đã 
khởi ý điều này: “Điều ấy là có tội, điều ấy không phải là vô tội. Ta bị phạm 
(tội), ta không phải là không phạm (tội). Ta bị án treo, ta không phải là 
không bị án treo. Ta đã bị án treo bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa 
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đổi, đáng được duy trì. 


57. Khi ấy, vị tỳ khưu bị án treo ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu ủng hộ vị bị 
án treo, sau khi đến đã nói với các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo điều này: - 
“Này các đại đức, điều ấy là có tội, điều ấy không phải là vô tội. Tôi bị phạm 
(tội), tôi không phải là không phạm (tội). Tôi bị án treo, tôi không phải là 
không bị án treo. Tôi đã bị án treo bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa 
đổi, đáng được duy trì. Xin các đại đức hãy đến và phục hồi cho tôi.” 


58. Khi ấy, các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo ấy đã đưa vị tỳ khưu bị án treo 
ấy đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, các vị tỳ khưu ấy đã nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, vị tỳ khưu bị án treo này đã nói như vầy: “Này 
các đại đức, điều ấy là có tội, điều ấy không phải là vô tội. Tôi bị phạm (tội), 
tôi không phải là không phạm (tội). Tôi bị án treo, tôi không phải là không bị 
án treo. Tôi đã bị án treo bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng 
được duy trì. Xin các đại đức hãy đến và phục hồi cho tôi.` Bạch ngài, giờ nên 
được thực hành như thế nào?” - “Này các tỳ khưu, điều ấy là có tội, điều ấy 
không phải là vô tội. VỊ tỳ khưu ấy bị phạm (tội), vị tỳ khưu ấy không phải là 
không phạm (tội). VỊ tỳ khưu ấy bị án treo, vị tỳ khưu ấy không phải là không 
bị án treo. VỊ tỳ khưu ấy đã bị án treo bằng hành sự đúng Pháp, không thể 
sửa đổi, đáng được duy trì. Này các tỳ khưu, bởi vì vị tỳ khưu ấy đã phạm 
(tội), đã bị án treo, và nhìn nhận. Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hãy phục 
hồi cho vị tỳ khưu ấy.” 
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59. Atha kho te ukkhittanuvattaka bhikkhu tam ukkhittakam bhikkhum 
osaretva yena ukkhepaka bhikkhu tenupasankamimsu, upasankamitva 
ukkhepake bhikkhu etadavocum: “Yasmim avuso, vatthusmimm ahosi 
sanghassa bhandanam kalaho viggaho vivado sanghabhedo sangharaji 
sanghavavatthanam sanghananakaranam, so eso bhikkhu apanno ca, 
ukkhitto ca, passIl ca, osarlto ca. Handa mayam' avuso tassa vatthussa 
vupasamaya sanghasamagsim karoma ti. 


6o. Atha kho te ukkhepaka bhikkhu yena bhagava tenupasankamimsu, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam  nisidimsu. 
Ekamantam nisinna kho te ukkhepaka bhikkhu? bhagavantam etadavocum: 
“Te bhante, ukkhittanuvattaka bhikkhu evamahamsu: “Yasmim avuso, 
vatthusmim ahosi sanghassa bhandanam kalaho viggaho vivado sangha- 
bhedo sangharaji sanghavavatthanam sanghananakaranam, so eso bhikkhu 
apanno ca, ukkhitto ca, passIl ca, osarito ca. Handa mayam avuso, tassa 
vatthussa vupasamaya sanghasamaggim karoma ti. Katham nu kho bhante, 
patipajjitabban ”ti? “Yato ca kho so bhikkhave, bhikkhu apanno ca, ukkhitto 
ca, passl ca, osarito ca, tena hi bhikkhave, sanghe tassa vatthussa 
vupasamaya sanghasamagsim karotu. Evañca pana bhikkhave, katabbo: 
Sabbeheva ekaJjham sannipatitabbam gilanehi ca agilanehi ca. Na kehieci 
chando databbo. Sannipatitva vyattena bhikkhuna patibalena sangho 
ñapetabbo: 


61. Sunatu me bhante sangho. Yasmim vatthusmim ahosi sanghassa 
bhandanam kalaho viggaho vivado sanghabhedo sangharali sangha- 
vavatthanam sanghananakaranam, so eso bhikkhu apanno ca, ukkhitto ca, 
passI ca, osarlto ca. Yadi sanghassa pattakallam, sangho tassa vatthussa 
vũpasamaya sanghasamagsim kareyya. Esa ñatti. 


Sunatu me bhante sangho. Yasmim vatthusmimm ahosi sanghassa 
bhandanam kalaho viggaho vivado sanghabhedo sangharali sangha- 
vavatthanam sanghananakaranam, so eso bhikkhu apanno ca, ukkhitto ca, 
pasSI ca, osarlto ca. Sangho tassa vatthussa vũpasamaya sanghasamagsgim 
karoti. Yassayasmato khamati tassa vatthussa vũpasamaya sanghasamaggiya 
karanam, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Kata sanghena tassa vatthussa vũpasamaya sanghasamagsl, nihata 
sangharaj nihato sanghabhedo Khamati sanghassa, tasma tunhI. 
Evametam dharayami ti. 


Tavadeva uposatho katabbo. Patimokkham uddisitabban ”ti. 


! handassa mayam - Avi, Javi, Manupa, Tovi. 

 ekamantam nisinnä kho te bhikkhũ - Ma, PTS. 

? nïhhato sañghabhedo nihatä sagharäji nihatam saäghavavatthanam nihatam salghanänä- 
karanam - Ma; nihato sanghabhedo nïhata sangharaji nhatam sanghavavatthanam nihatam 
sanghananakaranam - Syä. 
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59. Sau đó, các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo ấy đã phục hồi cho vị tỳ khưu 
bị án treo ấy rồi đã đi đến gặp các tỳ khưu ban án treo, sau khi đến đã nói với 
các tỳ khưu ban án treo điều này: - “Này các đại đức, trong sự kiện mà hội 
chúng đã có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội 
chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự phân ly trong hội chúng, việc làm 
khác biệt trong hội chúng, vị tỳ khưu này đây đã phạm (tội), đã bị án treo, đã 
nhìn nhận, và đã được phục hồi. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy tiến hành 
sự hợp nhất hội chúng để giải quyết sự kiện ấy.” 


6o. Sau đó, các tỳ khưu ban án treo ấy đã đi đến gặp đức Thế tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một 
bên, các tỳ khưu ban án treo ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch 
ngài, các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo ấy đã nói như vầy: “Này các đại đức, 
trong sự kiện mà hội chúng đã có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh 
luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự phân ly trong hội 
chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng, vị tỳ khưu này đây đã phạm (tội), 
đã bị án treo, đã nhìn nhận, và đã được phục hồi. Này các đại đức, vậy chúng 
ta hãy tiến hành sự hợp nhất hội chúng để giải quyết sự kiện ấy.` Bạch ngài, 
giờ nên được thực hành như thế nào?” - “Này các tỳ khưu, bởi vì vị tỳ khưu ấy 
đã phạm (tội), đã bị án treo, đã nhìn nhận, và đã được phục hồi. Này các tỳ 
khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy tiến hành sự hợp nhất hội chúng để giải 
quyết sự kiện ấy. Và này các tỳ khưu, nên được tiến hành như vây: Toàn bộ 
tất cả gồm các vị bị bệnh và không bị bệnh nên tụ hội lại một chỗ, và không 
một ai được phép gởi lời tùy thuận. Sau khi đã tụ hội lại, hội chúng cần được 
thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


61. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Trong sự kiện mà hội 
chúng đã có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội 
chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự phân ly trong hội chúng, việc làm 
khác biệt trong hội chúng, vị tỳ khưu này đây đã phạm (tội), đã bị án treo, đã 
nhìn nhận, và đã được phục hồi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, 
hội chúng nên tiến hành sự hợp nhất hội chúng để giải quyết sự kiện ấy. Đây 
là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Trong sự kiện mà hội 
chúng đã có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội 
chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự phân ly trong hội chúng, việc làm 
khác biệt trong hội chúng, vị tỳ khưu này đây đã phạm (tội), đã bị án treo, đã 
nhìn nhận, và đã được phục hồi. Hội chúng tiến hành sự hợp nhất hội chúng 
để giải quyết sự kiện ấy. Đại đức nào đồng ý việc tiến hành sự hợp nhất hội 
chúng để giải quyết sự kiện ấy xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói 
lên. 

Sự hợp nhất hội chúng để giải quyết sự kiện ấy đã được hội chúng thực 
hiện, sự bất đồng trong hội chúng đã được dàn xếp, sự chia rẽ hội chúng đã 
được dàn xếp. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận 
sự việc này là như vậy." 


Lập tức sau đó, lễ Uposatha nên được tiến hành. Giới bổn Patimokkha 
nên được đọc tụng.” 
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62. Atha kho ayasma upali yena bhagava tenupasankami, upasankamitva 
bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi Ekamantam nisinno kho 
ayasma upali bhagavantam etadavoca: “Yasmim bhante vatthusmim hoti 
sanghassa bhandanam kalaho viggaho vivado sanghabhedo sangharaj] 
sanghavavatthanam  sanghananakaranam, sangho tam vatthum 
avinicchinitva amula mulam gantva sanghasamaggim karotl, đhammika nu 
kho sa bhante, sanghasamaggl ”tI? 


“Yasmim upali, vatthusmim hoti sanghassa bhandanam kalaho viggaho 
vivado sanghabhedo sangharajJi sanghavavatthanam sanghananakaranam, 
sangho tam vatthum avinicchinitva amula mulam gantva sanghasamaggim 
karoti, adhammika sa upali, sanghasamags1 ”LI. 


“Yasmim pana bhante, vatthusmim hoti sanghassa bhandanam kalaho 
vipggaho vivado sanghabhedo sangharajJi sanghavavatthanam sanghanana- 
karanam, sangho tam vatthum vinicchinitva mula mulam gantva sangha- 
samagsgim karoti, đhammika nu kho sa bhante, sanghasamaggl ”tI. 


“Yasmim upali, vatthusmim hoti sanghassa bhandanam kalaho viggaho 
vivado sanghabhedo sangharaji sanghavavatthanam sanghananakaranam, 
sangho tam vatthum vinicchintva mula mulam gantva sanghasamaggim 
karoti, dhammika sa upalI, sanghasamagz1 ”tI. 


63. “Kati nu kho bhante, sanghasamagsgiyo ”ti? “Dvema' upali, sangha- 
samagsiyo. Atthupali sanghasamagsl atthapeta byañJanupeta. Atthupäali, 
sanghasamagsi atthupeta vyañJanupeta ca. 


64. Katama ca sa upali, sanghasamaggi atthapeta vyañJanupeta? Yasmim 
upali, vatthusmim hoti sanghassa bhandanam kalaho viggaho vivado 
sanghabhedo sangharaji sanghavavatthanam sanghananakaranam, sangho 
tam vatthum avinicchinitva amula mulam gantva sanghasamaggim karotl, 
ayam vuccatI upali, sanghasamagsi atthupeta vyañJanupeta. 


ó5. Katama ca sa upali, sanghasamagsl atthupeta? vyañJanupeta ca? 
Yasmim upali, vatthusmim hoti sanghassa bhandanam kalaho viggaho 
vivado sanghabhedo sangharaji sanghavavatthanam sanghananakaranam, 
sangho tam vatthum vinicchinitva mula mulam gantva sanghasamaggim 
karotIl, ayam vuccati upali, sanghasamaggl atthupeta vyañJanupeta ca. Ima 
kho upali, dve sanghasamaggiyo ”tI. 


66. Atha kho ayasma upali, utthayasana ekamsam uttarasangam karitva 
yena bhagava tenañjalim panametva bhagavantam gathaya aJJ]habhasi: 


67. “Sanghassa kiccesu ca mantanasu ca 
atthesu Jatesu vinicchayesu ca, 
kathampakarodha naro mahatthiko 
bhikkhu katham hotidha paggaharaho ”ti. 


! đve - Syã. ° atthupetã ca - Ma, Syã, PTS. 
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62. Sau đó, đại đức Upali đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh 
lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức 
Upali đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, trong sự kiện mà hội 
chúng có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội 
chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự phân ly trong hội chúng, việc làm 
khác biệt trong hội chúng, hội chúng không điều tra sự kiện ấy và xác định 
nguyên nhân không đúng rồi tiến hành sự hợp nhất hội chúng; bạch ngài, có 
phải sự hợp nhất hội chúng ấy là đúng Pháp?” 

- “Này Upali, trong sự kiện mà hội chúng có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý 
luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự 
phân ly trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng, hội chúng không 
điều tra sự kiện ấy và xác định không đúng nguyên nhân rồi tiến hành sự hợp 
nhất; này Upali, sự hợp nhất hội chúng ấy là sai Pháp.” 

- “Bạch ngài, trong sự kiện mà hội chúng có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý 
luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự 
phân ly trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng, hội chúng điều 
tra sự kiện ấy và xác định đúng nguyên nhân rồi tiến hành sự hợp nhất; bạch 
ngài, có phải sự hợp nhất hội chúng ấy là đúng Pháp?” 

- “Này Upali, trong sự kiện mà hội chúng có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý 
luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự 
phân ly trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng, hội chúng điều 
tra sự kiện ấy và xác định đúng nguyên nhân rồi tiến hành sự hợp nhất; này 
Upaäli, sự hợp nhất hội chúng ấy là đúng Pháp.” 

63. - “Bạch ngài, sự hợp nhất hội chúng có bao nhiêu loại?” - “Này Upali, 
sự hợp nhất hội chúng có hai loại. Này Upali, có sự hợp nhất hội chúng 
không đạt được mục đích chỉ đạt được từ ngữ và có loại vừa đạt được mục 
đích vừa đạt được từ ngữ. 

64. Này Upali, thế nào sự hợp nhất hội chúng không đạt được mục đích 
chỉ đạt được từ ngữ? Này Upal, trong sự kiện mà hội chúng có sự xung đột, 
sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong 
hội chúng, sự phân ly trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng, 
hội chúng không điều tra sự kiện ấy và xác định không đúng nguyên nhân rồi 
tiến hành sự hợp nhất; này Upali, việc này gọi là sự hợp nhất hội chúng 
không đạt được mục đích chỉ đạt được từ ngữ. 

65. Này Upali, thế nào sự hợp nhất hội chúng vừa đạt được mục đích vừa 
đạt được từ ngữ? Này Upal, trong sự kiện mà hội chúng có sự xung đột, sự 
cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội 
chúng, sự phân ly trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng, hội 
chúng điều tra sự kiện ấy và xác định đúng nguyên nhân rồi tiến hành sự hợp 
nhất; này Upali, việc này gọi là sự hợp nhất hội chúng vừa đạt được mục đích 
vừa đạt được từ ngữ. Này Upali, đây là hai sự hợp nhất hội chúng.” 

66. Sau đó, đại đức Upali đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y một bên 
vai, chắp tay lên cúi chào đức Thế Tôn, rồi trình lên đức Thế Tôn những lời 
kệ này: 

67. “Trong các phận sự thuộc uề hội chúng, trong các cuộc thảo luận, 
trong những uiệc điều tra UuỀ những uấn đề đã sanh khởi, ở đâu người như 
thế nào là người đem lại nhiều lợi ích? Ở đâu uị tù khưu như thế nào là 
xứng đáng uiệc chủ trì?” 
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68. 


69. 


70. 


71. 


72. 


73- 


74- 


75- 


76. 


“AnanuvaJjo' pathamena silato 
avekkhitacaro susamvutindriyo, 
paccatthika nopavadenti? dhammato 
na hissa tam hoti vadeyyu yena nam. 
So tadIso s1lavisuddhiya thito 
visarado hoti visayha bhasati, 
nacchambhati parisagato na vedhati 
attham na hapeti anuyyutam bhanam. 


Tatheva pañham parisasu pucchito 
na ceva” paJJhayati na manku hotl, 
so kalagatam' byakaranaraham vaco 
rañJeti viññuparisam vicakkhano. 
Sagaravo vuddhataresu bhikkhusu 
acerakamhi ca sake visarado, 

alam pametum paguno kathetave 
paccatthikanañca visandhikovido.° 


Paccatthika yena vajanti nggaham 
mahaJano saññapanañca? gacchatl, 
sakañca adayam samayam” na riñcati 
so byakaram? pañhamanupaghatikam. 
Duteyya kammesu alam samuggaho 
sanghassa kiccesu ca ahu nam yatha, 
karam vaco bhikkhuganena pesito 
aham karoml tỉ na tena maññat. 


Apajjate° yavatakesu vatthusu 
apattiya hotI yatha ca vutthiti,'° 
ete vibhanga ubhayessa sagata'! 
apattivutthanapadassa kovido. 


NÑissaranam gacchati yanI cacaram 
nIissarito hoti yatha ca vatthuna,”? 
O0Saranam tamvusitassa Jantuno 

etampI JanatIi vibhangakovido. 
Sagaravo vuddhataresu bhikkhusu 
navesu theresu ca majJJjhimesu, ? 
mahaäJanassatthacarodha pandito 

so tadIiso bhikkhu idha paggaharaho ”ti. 


Kosambakkhandhako nỉitthito dasamo. 


x*xxxx% 


! ananuvajjo - Simu. ® viyakaram pañham - Ma; 

ˆ“ nũpavadanti - Ma; na upavadanti - Sya. veyyakaram pañham - Syã; 

” na cãpi - Sya. vyakaranapañham - PTS. 

* kalagatam - Manupa, Tovi, Javi. ° apajjati - Ma, Sya, PTS. 

” viraddhikovido - Ma, PTS. '' vutthati - PTS. !! svãgatä - Ma. 
° paññãpanañca - Syã, PTS. !* vattana - Ma, Manupa, Tovi. 


adayamayam - Ma, Syã, PTS. '”majjhimesu ca - Ma, Syã, PTS, Avi, Javi, Tovi, Manupa. 
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68. “Trước tiên Uề rmnặt giới hạnh, là uị không bị chê bai, có hành động 
đã được suụ xét, có giác quan khéo được canh phòng. Vê nguuên tắc thì 
những kẻ đối nghịch không thể bôi nhọ bởi uì điều gì mà họ có thể nói UỀ Uị 
ấu, thì uị nàu chẳng có điều ấu. 


6o. Vị như thế đứng uững trong sự thanh tịnh của giới, là người có 
niềm tự tín, nói năng có tính thuuết phục, u† đi uào hột chúng không run, 
không sợ hãi, không bỏ rơi Ú nghĩa trong khi nói uề đề tài liên quan. 


7O. Tương tợ ụ như thế; khi được hỏi câu hỏi ở các hội chúng, uị ấU 
không ngần ngại, uà cũng không mặc cở, trong khi nói lời giải thích xứng 
đáng, đúng lúc, con người khôn ngoan làm hài lòng hội chúng các bậc tri 
thức. 


71. VỊ ấu có sự tôn kính các tù khưu trưởng thượng, uà có mềm tin đối 
UỚI U† thầu của mình, có khả năng cân nhắc, rành rẽ uề điều nên nói, là uị 
rành rế Uề uếu điểm của những kẻ đối nghịch. 


72. Vì thế, những kẻ đốt nghịch lâm uào thế uếu, uà đám đông người 
tuân theo sự chỉ dạu. Trong khi nắm giữ sự suu luận của mình, uị ấu không 
bỏ quên niềm tỉn tưởng của mình, uà không gâu tổn hại trong khi trả lời 
câu hỏi. 


73. Có khả năng trong các công uiệc đưa tin, có sự ghi nhớ tốt, đúng 
theo lời các uị đã nói uới u† ấu uề các phận sự của hội chúng. Được phái đi 
bởi nhóm các tù khưu, trong khi thực hiện lời dặn dò, không uì điều ấu mà 
suụ nghĩ rằng: “Ta làm công uiệc.` 


74. Khi bị phạm tội uề các sự uiệc đầu là thế nào chăng nữa, theo đó có 
phương thức thoát khỏi tội. VỊ ấu khéo được truuền thừa cả hai bộ Phân 
Tích ấu, là uị biết uê đường lối thoát khỏi tội. 

75. Trong khi phân xử các sự uiệc, u† ấu áp dụng sự mời ra, uà người bị 
mời ra là đúng theo sự uiệc. Sự phục hồi là dành cho người đã trải qua uiệc 
ấu. VỊ ấu cũng biết luôn cả điều ấu, là uị† biết uê Bộ Phân Tích. 

76. VỊ ấu có sự tôn kính các tù khưu trưởng thượng, các uị mới tu, các UỊ 
trưởng lão, uà các u† trung miên. Người thực hiện uiệc lợi ích cho nhiều 
người ở đâu là bậc sáng trí. VỊ tù khưu như thế ấu xứng đáng uiệc chủ trì ở 
đâu.” 


Dứt chương Kosambi là thứ mười. 


x*xxxx% 
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TASSUDDANAM 


1... Kosambiyam Jinavaro vivadapattidassane, 
ukkhipeyya' yasmim tasmim saddhayapattiˆ desaye. 


2. Antosimaya' tattheva balakañceva vamsada,° 
parileyyañca? savatth1 sarIputto ca kolito. 


3. Mahakassapakaccana kotthito kappinena ca,° 
mahäcundo ca anuruddho revato upali cibhaye.ˆ 


4. Anando rahulo ceva gotaml 'nathapindiko, 
vIisakha migaramata CaŸ...........................-- .-«« «<< <<<<+ 
Senasanam vivittañca amisam samakam dade.° 


5. Na kehi chando'° databbo upaliparipucchito, 
ananuvajJjodhisilena'' samagsgl J]Inasasane ”tI. 


--ooOOO-- 

MAHAVAGGO SAMATTO.» 
' nukkhipeyya - Ma. ° samakam pica - Ma, Syã, PTS. 
“tassa yapatti - Syã, PTS. '° na kena chando - PTS. 
3 antosimãyam - Ma, PTS. '' nãnuvajjo silena - Ma; 
* pañcekañceva sampadã - PTS. anuva]jo silena - Syã; 
" palileyyä ca - Ma, Syã, PTS. anupavajji visilena - PTS. 
° kappinopi ca - katthaci. '* mahävaggapäli nitthitã - Ma; 
”upälicubho - Ma; upälivhayo - Syã, PTS. mahãvagsam samattam - PTS. 


® visakhã migaramatä ca - sihalapotthakesu marammakkharapotthake ca na dissate. 
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TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 


1. Bậc Chiến Thắng cao quú ở tại Kosambi, sự tranh luận uề uiệc không 
nhìn nhận tội, trong trường hợp nào (hội chúng) có thể phạt án treo thì 
trong trường hợp ấu (0t bị án treo) nên trình báo tột uì niềm tin (của các UỊ 
khác). 


2. Bên trong ranh giới, ở chính tại nơi ấu, luôn cả (ngôi làng) Balaka, từ 
Uuườn câu (Pacrmna), khu rừng Parileuudq, uà thành Squatthi, u† Sariputta uà 
UỊ Kolrta. 


3. Vị Mahakassapa, u† Kaccana, U† Kotthita, uà uị Kappima, uị Maha- 
cunda, u† Anuruddha, uà cả hat u† Reudata 0à Ủpdli. 


4. Vị Ananda, uà luôn cả uị Rahula nữa, uị nỉ Gotami, ông Anatha- 
pừndika, uà bà Visakha mẹ của Migara, .......................... uà chỗ trú ngụ được 
cách biệt, nên cho tài uật đồng đều. 

5. Không u† nào được gởi trao sự tùu thuận, được uấn hỏi bởi uị Dpali, 
UỊ (t) khưu) không bị chê trách uề tăng thượng giới, sự hợp nhất trong 
Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng.” 


--OOOOO-- 


ĐẠI PHẨM ĐƯỢC ĐÂY ĐỦ. 
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TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 


1. Bậc Chiến Thắng cao quú ở tại Kosambi, sự tranh luận uề uiệc không 
nhìn nhận tội, trong trường hợp nào (hội chúng) có thể phạt án treo thì 
trong trường hợp ấu (ut bị án treo) nên trình báo tột uì nềm tin (của các UỊ 
khác). 


2. Bên trong ranh giới, ở chính tại nơi ấu, luôn cả (ngôi làng) Balaka, từ 
Uuườn câu (Pacrmna), khu rừng Parileuudq, uà thành Squatthi, u† Sariputta uà 
UỊ Kolrta. 


3. Vị Mahakassapa, u† Kaccana, U† Kotthita, uà uị Kappima, uị Maha- 
cunda, u† Anuruddha, uà cả hat u† Reudata 0à Ủpdli. 


4. Vị Ananda, uà luôn cả uị Rahula nữa, uị nỉ Gotami, ông Anatha- 
pừndika, uà bà Visakha mẹ của Migara, .......................... uà chỗ trú ngụ được 
cách biệt, nên cho tài uật đồng đều. 

5. Không u† nào được gởi trao sự tùu thuận, được uấn hỏi bởi uị Dpali, 
UỊ (t) khưu) không bị chê trách uề tăng thượng giới, sự hợp nhất trong 
Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng.” 


--OOOOO-- 


ĐẠI PHẨM ĐƯỢC ĐÂY ĐỦ. 
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PHẦN PHỤ CHÚ: 
CÁC TỪ CHUYÊN MÔN: 


Một số từ chuyên môn cùng với các từ dịch nghĩa hoặc dịch âm bởi các 
dịch giả khác đã được trích lục và ghi lại dưới đây: 


- PaHmokkha: giới bổn Ba-la-đề-mộc-xoa, biệt biệt giải thoát giới. 

- Parqjika: tội bất cộng trụ, ba-la-di, triệt khal, ba-la-thị-ca, giới khí. 

- Sanghadhisesa: tội tăng tàn, tăng tàng, tăng-già-bà-thi-sa, tắng-già-phạt- 
thi-sa. 

- Aniuata: tội bất định. 

- Nissaggtiua pacitHiua: tội ưng xả đối trị, ni-tát-kỳ-ba-dật-đề, ni-tát-kỳ- 
ba-dật-để-ca, giới xả đọa. 

- Pacittiua: tội ưng đối trị, ba-dật-đề, ba-dật-để-ca, giới đọa. 

- PaHidesanmuu: tội ưng phát lộ, ba-la-đề đề-xá-n1, ba-dạ-đề, ba-la-để-đề- 
xá-n], giới hối quá. 

- Sekhiua đharnma: ưng học pháp, chúng-học-pháp, pháp chúng học, giới 


học. 
- Adhikarana dhamma: pháp diệt tranh, pháp diệt-tránh, pháp điều giải. 
- Thullaccqauœ: trọng tội, tội thâu lan giá. 
- Dukkata: tội tác ác, đột cát la. 
- Dubbhasita: tội ác khẩu. 
- Pariuasa: phạt biệt trú, phép sống riêng. 
- Manatta: phép hoan hỷ, hành tự hối. 
- Abbhanga: phục vị. 
- Dposatha: lễ Bố Tát. 
- Pauarang: lễ Tự Tứ. 
TRANG 2g: 


- Kankharevata: Kankha có nghĩa là sự hoài nghi, sự nghi ngờ, sự không chắc 
chắn. Dựa vào nội dụng, có thể suy luận rằng đây là biệt hiệu của vị tỳ khưu 
tên Revata; như thế tên vị ấy có thể dịch là “Revata đa nghỉ (ND). 


- Đậu rmugga: Không rõ loại đậu này là loại đậu gì? Ngài Buddhaghosa giải 
thích: “Chính vì đã được nấu chín nên chúng vẫn được phép” (VinA. v, 1092). 
Chúng tôi không nghĩ ra được loại hạt gì đã được nấu chín, đã được ăn vào, 
và trải qua quá trình tiêu hóa rồi được thải ra theo đường phân mà vẫn có thể 
nẩy mầm và mọc thành cây. 
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TRANG 79: 
- Y của gia chủ (gahapatictuaram) được ngài Buddhaghosa giải thích là: “Y 
được dâng bởi các gia chủ” (VinA. v, 1119). 


TRANG 217: 

- UO bhikkhque mamn upa{fhaheuua, so gilanamn upa{†haheuuda tì: Cầu này 
được dịch sát theo từ sẽ là: “Này các tỳ khưu, vị nào có thể phục vụ ta vị ấy có 
thể phục vụ người bệnh.” Tuy nhiên Ngài Buddhaghosa giải thích ý nghĩa của 
câu trên như sau: “yo bhikkhque rmnam upaffhaheuua, so gianam 
upa†thaheuua 'tI yo mam ovadanusasanikaranena upatthaheyya, so gilanam 
upatthaheyya. mama ovadakarakena gilano upatthatabbo ti ayam ettha 
attho. bhagavato ca gilanassa ca upatthanam ekasadisan ti evam pan” ettha 
attho na gahetabbo” (VinA. v, 1132) = “Vị nào có thể phục vụ ta bằng sự thực 
hành theo lời giáo huấn và giảng dạy, vị ấy có thể phục vụ người bệnh. Ở đây 
điều này có ý nghĩa là: “Người bệnh nên được phục vụ bởi người thực hành 
theo lời giáo huấn của ta.` Hơn nữa, không nên hiểu ý nghĩa của trường hợp 
này như vầy: “Sự phục vụ đến đức Thế Tôn và đến người bệnh là tương tợ 
như nhau." 


TRANG 26g: 
- Sự nhận vào (osaranam): đề cập đến việc nhận vào trong trường hợp cho 
tu lên bậc trên (VinA. v, 1147). 


--OOOOO-- 
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GATHADIPADASDCI - THƯ MỤC CÂU KỆ PATI: 


Trang 
A 
Akatam dukkatañceva 322 
Akasi taJJanyam kammam 322 
Akkocchi mam avadhi mam 352 
Aggihuttamukha yañña 96 
Anguli alakandaram 320 
Accha taraccha mamsañca 108 
Aññatra pañcatireke 150 
Aññena atirekena 236 
Attharasannam etesam 320 
Atthicchinna panahara 352 
Adassanappatikamme 35Đ 
Adhammavagsam samaggam 318 
Adhammena vaggakammam 318 
Adhikarañca siveyyam 234 
Ananuvajjo pathamena silato 374 
Anasaya ca asaya 152 
Anissagsi kappakato 15O 
Antosimaya tattheva 376 
Andhamugo andhabadhiro 320 
Apacina nava cettha 152 
Appatikamme ditthiya 318, 320 
Abbhanekam thapetvana 318 
Araham bhikkhunidusim 318 
Ahatakappaplloti 15O 
Ẩ 

Agantugamigilänam 236 
Adäya ca samäadäya 152 
Adäya civaram yati 150 


x*xxxx% 


A 
Adäya na paccessanti 
Adäya nissimagatam 
Adaya nissimam neva 
Adäya yäti paccessam 
Anando rãhulo ceva 


Apajjate yävatakesu vatthusu 


Apannam nãnuvattantam 


1 
Idam vatthu kathinassa 


U 
Uccavaca ca santutthi 
Uparinayakammanam 
Ubhayena vipannañca 
Ullikha dhovanam ceva 


kE 
Ekassa caritam seyyo 
Ekadasannam etesam 
Etam nagassa nagena 


O 
Oropenta bhajanañca 


K 


Kathinam anatthatam hoti 


KatacIvaramadaya 
Kosambiyam Jinavaro 
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Trang 


152 
152 
150 
152 
376 
374 
320 


150 


234 
322 
318 
150 


352 
320 
358 


234 


150 
150 
376 
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G 
Ganga kotli saccakatha 
Gutham karonta roliñca 


C 
Catunnam arIyasaccanam 
Catuvaggo pañcavaggo 
Campayam bhagava asi 
Cunnam calini mamsañca 
Colam sasapakuddañca 

Ñ 
Ñattivipannam yam kammam 


TH 
Thapetva upasampadam 


T 
Tato nam anukampanti 
Tatthadhammena samagga 
Tatheva pañham parisasu 

pucchito 

Tasma hi yagum alameva datum 
Tassa ukkhepana kamma 
Tam tam kareyya tam tassa 
Tan etani ditthani 
Timsapaveyyaka bhikkhu 
Telapakesu ma]Jjañca 
Tesam osaranam hoti 


TH 
Thavikam savattakam suttam 
Thullakacchu mukham khomam 


D 
Dakakottham lohitañca 
Dibbam sa labhate ayum 
agamma 
Dighapupphaphanadasa 
Duve kamme thapetvana 


108 
108 


6o 
318 
318 
108 
108 


318 


318 


58 
322 


374 

46 
320 
320 

6o 
150 
108 
320 


108 
236 


108 


202 


236 
318 


D 
Duvepi sambahulapi 
Duteyya kammesu alam 
samugsaho 
Dve dve tammulakantassa 
Dve bhatuka rajagahe 


N 
Na kehi chando databbo 
Nakkhattanam mukham cando 
Nagga kusa vakacIram 
Na hi verena verani 
Nissaranam gacchati 
van] cacaram 


No ce labhetha nipakam 
sahayam 


P 
Pakataññuno ti ñatva 
Pakatattam varam yaci 
Pakkamananti nitthanam 
Pakkhe dadanti sanghassa 
Paccatthika yena vajanti 

niggaham 

PaticchadanI pabbhara 
Patibhanamassa upajayate tato 
Patirupakena samagsam 
Patirupena vagga ca 
Patirupena vaggapi 
Paribhandam ovatteyyam 
Parimuttha panditabhasa 
Pare ca na viJananti 
Passaddhim tesam kammanam 
PapaparIsakano ca 
Parivasikacatuttho 
Puggalassatthara samma 
Putto salavatikaya 
Puthusaddo samajano 
Punanuññasi dubbhikkhe 
Potthakam nilapItañca 


382 


318 


374 
320 
236 


376 

96 
236 
352 


464 


352 


318 
234 
150 
236 


374 
108 

46 
318 
322 
322 
150 
352 
352 
322 
320 
320 
150 
234 
352 
108 
236 
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PH 
Pharusacchinnaccibaddha 
Pharusakam dakapittham 


B 
Balavyattassa niyassam 


BH 
Bhandagaram aguttañca 
Bhikkhumi sikkhamana ca 


M 
Mahakassapakaccana 
Matu pitu arahanta 
Mulamanatta abbhana 
Mula arahamanatta 
Megho yaso mendako 


Y 
Yasmim padese kappeti 


Yassa sangho kare kammam 


234 
108 


322 


234 


318, 320 


376 
320 
320 
320 
108 


58 
318 


Ya annapanam dadati pamodita 202 


Ya tattha devata asum 
Yavadatthañca uppado 

Ye taranti anqavam saram 
Yo saññatanam 


58 
15O 
6O 


paradattabhojinam 46 


R 
Rañño bhagandalabadham 
RaJagahako negamo 
Rajagahiko ca setth1 
RaJagahe janapade 


L 
Lujjanti nappahonti ca 


V 
Vatthikammañca suppI ca 
Vipattibyadhite disva 


S 
Sakatirekabhagena 
Sagaravo vuddhataresu 

bhikkhuũsu 
Sanghassa kiccesu ca 


mantanasu ca 
Sace labhetha nipakam sahayam 


Sati amulhapapika 
Sannitthanam nasanañca 
Samadaya vippakata 
Saradike vikalepl 
Suddhassa dunnissarito 
Senasanam vivittañca 


So tadiso silavisuddhiya thito 


So hi takkasilam gantva 


--OOOOO-- 
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234 
234 
234 
234 


236 


108 
322 


234 


37⁄4 


372 
352 
320 
152 
152 
108 
320 
376 
374 
234 
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SAÑÑÄNÄAMAÄANUKKAMANIKA - THƯ MỤC DANH TỪ RIÊNG: 


Trang 
A 
Angirasa 94 
Anguttarapa 9O 
Aciravati 20O 
Attaka 94 
Anathapindika O2, 30, 
104, 110, 196, 36O, 366 
Anuruddha 354. 
356, 358, 362, 376 
Andhakavinda 44, 
5O, 20O 
Andhavana 210, 236 
Abhaya 156, 
158, 162, 164, 234 
Ambapah 62, 64, 108, 154 
Ambavana 64 
Ẩ 
Akãsagotta 34 
Atumäa 102, 104, 108 
Ananda 02, O4, 
o8, 24, 26, 
44. 54, 78, 8O, 


98, 100, 174, 176, 190, 
194, 204, 2OÓ, 210, 216, 362 


Apana 94, 98, 
I 

Isidaäsa 212 

Isibhadda 212 


Trang 

U 
UjjJem 170 
Upananda 30, 214, 236 
Upali 270, 272, 


274, 276, 362, 372, 376 


K 
Kankharevata 24 
Kalandakanivapa 24, 26, 
34: 54: 154 
Kassapa 94 
Kassapagotta 238, 240, 242 
Kaka 172 
KasiraJa 180, 
336, 338, 34O, 
342. 344. 346, 348, 350 
Kasi 26, 
28, 238, 240, 242 
Kimbila 354. 356, 358 
Kukkutarama 212 
Kusinara 98, 100, 102 
Kemiya 94, 96, o8 
Kotigama 6o, 62, 64 
Komarabhacco/am/e/assa 156, 
158, 160, 162, 


164, 166, 168, 170, 

172, 174, 176, 178, 180 
Kosambaka/e/ehi 358, 
360, 362, 364, 366, 368 


Kosambi 172, 324, 352, 376 
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K 
Kosala 180, 182, 218 
Kosalaraja 336, 
338, 340, 342 
Kosinaraka o8 
G 
Gaggaraya 238 
Ganga nadI 6O 
GiñJakavasatha 64 
Gotama 28, 30, 34, 
44. 58, 6o, 6ó, 68, 
7O, 72, 74, 76, 86, 94, 96 
Gotamaka (cetiya) 102 
Gotamatittha 6O 
Gotamadvara 219) 
Gotami 364. 366 
Gopaka 212 
GH 
Ghositarama 324 
C 
Campa 238, 
240, 242, 244, 246, 316 
J 
Jatiyavana 86 
J1vaka 15Ó, 
158, 1ÓO, 
162, 1644, 166, 
168, 170, 172, 174, 
176, 178, 180, 234 
Jetavana 02, 
30, 32, 104, 
110, 196, 108, 360 
T 
Takkasila 158, 234 
Tavatimsa 62 


D 
Dakkhinagiri 190 
Dighavukumara 340, 
342. 344. 346, 348, 350 
Dighii 336, 


338, 340, 342, 346, 348 


N 
Nandiya 354. 356, 358 
Natika 64 
Nigantha nataputta 66 
NIlavasi 212 
P 
PajJJota 170, 
172, 174, 178 
PacInavamsadaya 354 
Pataligama 54. 56, 58 
Pataliputta 58, 212 
Parileyyaka 358, 360 
Paveyyaka 110, 15O 
Pilindigama 2O 
Pilindivaccha 12, 14, 18, 2O, 22 
PH 
Phalikasandana 212 
B 
Baranasil 36, 44, 


168, 170, 194, 198, 

336, 338, 340, 342, 344. 348 
Balakalonakaragama 352 
Bimbisara 18, 
2o, 22, 82, 84, 

154, 162, 164, 166, 

168, 170, 172, 174 


Belattha Kaccana 5O, 52 
Brahmadatto 336, 
338, 340, 342, 


344. 346. 348, 350 
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BH 
Bhagu 94, 212, 352, 354 
Bhaddavatika 172 
Bhaddasalamula 358 
Bhaddiyanagara 82, 84, 8ó, 9o 
Bharadvaja 94 
Bhusagara 104 

M 
Mandakin 32 
Malla 98, 100, 102, 206 
Mahakaccana 362 
Mahakappina 362 
Mahakassapa 362 
Mahakotthita 362 
Mahacunda 362 
MahapaJapatI GotamI 364, 366 
Mahamogsallana 32, 362 
Mahavana 64 
Migaramatu 196, 

108, 202, 206, 366 
Mendaka 82, 


84, 8ó, 88, oo, 92, 108 


Y 
Yamataggi 94 
Yasa 108 
Yasoja So 
R 
Rakkhitavanasanda 358 
Rajagaha 18, 24, 


26, 28, 30, 

34. 36, 50, 54, 84, 

154, 15Ó, 158, 162, 164, 

168, 170, 172, 178, 100, 102, 212 
Rahula 362, 364 
Revata 228, 362 


R 
RoJa 98, 100, 102, 206 
L 
Licchavi 62, 644, 66, 108 
V 
Va]j 56, 58 
Vamaka 94 
Vamadeva 94 
Vasabhagama 238, 
240, 242 
Vasettha 94 
Visakha 196, 
108, 202, 206, 366 
Vesali 62, 64, 
66, 72, 76, 
86, 1544, 100, 192, 194 
Vessamitta 94 
Vel]uvana 24, 26, 34. 54. 154 
S 
Sa1avasI 212 
SarIputta 30, 32, 
194, 228, 
360, 362, 368 
SalavatI 156 
Savatthi O2, 24, 3O, 


34, 104, 108, 110, 
106, 202, 210, 212, 214, 
220, 360, 362, 364, 366, 368 


S1ha senapati 66, 
72, 74, 76 

SunIdhavassakara 56, 
58, 6O 

SuppIya 36, 38 
SuppIya 36, 38 
Suphassa 40 


--OOOOO-- 
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VISESAPADANUKKAMANIKA - THƯ MỤC TỪ ĐẶC BIỆT: 


Akatayusam 
Akatakappam 
Akatam kammam 


Trang 


18 

34 

300, 

302, 304, 306, 


308, 310, 312, 314, 316 


Akappakatena 
Akappiyam 


Akammam 


Akaraniyam 


Akama 
Akarako 
Akiriyavado 
Akiriyam/aya 
Akilanto 
Akukkukatena 
Akuppena 


Akusalanam 
Akkanalam 
Akkocchi 
Akkosati 
Akkhena akkham 
Agatim 
Agarukariyamana 


112 
24, 26, 

34, 104, 106, 

222, 224, 244, 246 
246, 

248, 256, 258, 260 
24. 34: 

104, 222, 

224, 244, 246 

180, 182, 212 

216 

66, 68, 86 

66, 68, 86 

108, 20O 

114 

24O, 

242, 326, 328, 368 
68, 7o 

224 

352 

286, 306 

62 

330; 332 

360 


Trang 

A 
Agarika 162 
Aguttam 186 
Agganagaram 58 
Aggalaguttiviharo 210 
Aggalam tunnam 194 
Agsam 174, 178 
AggIto va 58 
Aggihuttamukha 96 
Angavato 14 
Angulim 62,64 
Acirapakkantesu 56 
Accagama 244 
Accayo 244 
Accibaddham 100 
AcchakañJim 18 
Acchariyam 36, 38, 
16O, 162, 108, 35O 
Acchavasam O6 
Accham 42 
Acchinnakam/ani 100, 208 
Acchinnadasani 224 
Acchinnam 340. 346 
Ajinakkhipam DĐ 
Ajini 352 
Ajegucchi 218 
Ajjatagge 52, 72, 
74. 78, 88, 9o 
Ajjhapannako/a/assa 224, 226, 262 
AJjhavasi 336 
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A 
Añjanam 10 
Añjanitthavikam 12 
Añjanisalaka 12 
Añjanupapimsanehi 10 
Añjalikammam 330, 332, 36O 
Añjalim panametva 338,372 
Aññatitthiyä 72 
Aññatra pañcakena 112 
Aññatra puggalassa atthara 112 
Aññatrapi dhamma 248 
AññatrapI vinaya 248 
Aññatrapi satthusasana 248 
Aññatakavesena 338, 340 
Atthangulam 208 
Atthapadakam 2o8 
Atthanam 204 
Atthanaraham/ena 240, 
242, 246, 
248, 324, 326, 328 
Attharasahi 362, 364 
Atthikanam 154, 1B 
Atthicchinna 352 
Atthimayam 10, 12 
Addhakasiyo/iyam 180, 100 
Addhakusimpi 190 
Addhatelasani/ehi/sannam 44. 
46, 50, 54, 
8ó, 9o, 92, 0ó, o8, 102 
Addhamandalampi 100 
Addho 336 
Annavam 6o 
Ataramano o8, 10O 
Atikkantamanusakena 56, 58 
Atikkantavara 178, 108 
Atikhuddakam 206, 236 
Attakamaripa 354 
Attamano 4O, 72, 74, 206 
AtipakkhittamajJjam/ani 14 
AtirekacIvaram 102, 104 


A 

Atirekapañcakena va 112, 114 
Atirekabhagena 186 
AtirekavIsativaggo 254, 256 
Ativisam O6 
Atthakakathinam/anam 110, 21O 
Atthakama/assa 218, 348 
Atthatakathino 114, 11Ó, 
118, 120, ..., 144, 146 

Atthatam hoti 112, 114 
Attharitabbam 112 
Attharitum 110, 112 
Atthavasam 108, 20O 
Atthapeta 372 
Atthesu jatesu 374 
Adassana 6O 
Adassane 224, 
226, 24O,..., 332, 334 

Aditthapubba 62 
Adittham 76 
Adutthullam apattim 362, 364 
Adubhaya 348 


Addhanamagsapatipanno/a/e 5O, 
180, 182, 190, 192, 218 


Addhanam 28, 
6O, 110, 20O, 240, 242 
Adhammakammam 250, 
266, 268, 270, 

272, 274, 276, 278 

Adhammatta 246 


Adhammena vaggakammam 244, 
246, 248, ..., 314, 316 
Adhammena vagga/ehi 28o, 
282, 284,..., 314, 316 
Adhammena samaggakammam 244, 
246, 280, ..., 314, 316 


Adhammena samagsa/ehi 28o, 
282, 284,..., 314, 316 

Adhammavadl 336, 
350, 362, 364 
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A 
Adhammam dhammoti 362, 364 Anavakaso 204 
Adhammikam 248 AnavaJJam 178 
Adhammikena 240, Anavasesa/am 362, 364 
242, 324, 326, 328 Anagamiphale 202 
Adhammiyamane 334 Anacinnam 362, 364 
Adhikaranakarako/a/ehi 280, Ananuvajjo 374, 376 
282, 284, Anapatti 24O, 
300, 302, 358, 242, 324, 326, 328, 368 
36o, 362, 364, 366, 368 Anapattiko 244, 262 
Adhikaranam 334, 360 Anapattiditthi/ino 12A, 
Adhikaram 164, 172 326, 328, 330, 332 
Adhitthatabbani 208 Anapuccha 9o, 158 
Adhitthati 230 Anamantacaro 110 
Adhivutthomhi 64 Anamaya 202 
Adhryantassa 158 Anasaya 130, 
Ananganam 202 132, 134, 136, 138, 14O, 152 
Anatirittam 30, 32, 78 Anahato 250, 252 
Anatisaro 274, 278 Animittakatena 114 
Anattamano 48, o8 AnissaggIyena 114 
Anatthako 342 Anukkhitto 24O, 
Anatthatam 112, 15O 242, 324, 326, 328, 368 
Anatthasamhitam 24, 104 Anukkhepe 186 
Anatthassa 340, 346, 36O Anujanami O4, 
Anadhitthite 212 O6, O8, ...., 220, 222 
Anadhitthitena 122, Anuttaro 8ó, 94 
126, 132, 14O, 152 Anudhammam 66 
AnadhivasakaJatiko 218 Anupacchinna 148 
Ananucchaviyam 34. Anuparivaretha 326, 328 
104, 222, 224, 244, 246 Anuppavecchati 46 
Ananubodha 10) Anuppadadhamma 7O, 72 
Ananulomikam 26, 34, Anumodati 112, 114, 15O 
104, 222, 224, 244, 246, 334 Anuyutto 336, 350 
Ananulomikehi 262, 286, 304 Anulometi 44. 106 
Anapadano 262, 286, 304 Anuvattittha 326, 328 
Anapalokita 66 Anuvatakaranamattena 112 
Anapekho 148 Anuvatam 208 
Anabbhakkhatukama 66 Anuviccakaram 72 
Anabhavakata 7O, 72 Anuvivattampi 100 
Anabhijjhitam 1090 Anusavanavipannam 248 
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A 
Anusavanasampannam 248 
Anusavana 332 
Anusäaveti 250, 252, 254 
Anupaghatikam 374 
Anekapariyayena 52, 

66, 72, 88, oo, 222, 224 
Anekavihitanam 68, 7o 
Antaganthim 168 
Antagandabadho 168 
Annapanam 202 
Antamaso anantarikassapl 262 
Antaraghare 334 
Antaratthakasu 102 
Antaravasako/am/ena 112, 

114, 10O, 102, 104 
Antarahito 32, 60, 108 
Antaramagse 24, 

26, 28, 00, 110, 

142, 158, 172, 228, 230 

Antaraya 58 
Antalikkha 82, 84 
Antani 168 
Antimavatthum 253, 

226, 256, 258, 260, 262 
Antepure 20, 22, 162 
Antevasiko 216 
Antevasl 344 
Anto 24, 

26, 76, 78, 158 
Anto kotthagarika 22 
Andhabadhiro 264 
Andhamugabadhiro 264 
Andhamugo 264 
Andho 264 
Anvadhikam 208, 236 
Anvaya 156, 34O 
Apakaddhanti o8, 206 
Apakaddhi 162, 164 
Apakkam va 188 


A 
Apagatakalakam 52, 74, 88, 100 
Apagabbhataya 68, 72 
Apacinayanavakam 144 
ApacInayamano 142, 144 
Apatikkhittam 106 
Apatlññaya 270, 272 
Apatipuccha 270, 272 
Apanameti 218 
Aparappaccayo/a 52, 
74, 88, 90, 10O 
Aparikathakatena 114 
Aparipunnakosakotthagaro 336 
Aparisankitam 76 
Apalokita va 66 
Apaloketha 62 
Apalibodha 148, 152 
Apatite 212 
Apatheyyena 92,158 
Apayam 56 
Apidhanam 10 
ApuJiyamana 360 
Appakataññuno 238, 24O 
Appakilamathena 28, 240, 242 
Appaññattam tathagatena 362, 364 
Appatikamme 224, 
226, 256, ..., 314, 334 
AppatinIssagse 224, 
226, 256, ..., 316, 334 
Appativekkhitva 38 
Appativedha 6O 
Appatirrupam 26, 34. 
104, 222, 224, 244, 246 
Appadhano 336 
Appabalo 336 
Appabhakkha 92,158 
Appabhogo 336 
Appamatta 356 
Appavahano 336 
ADppavijito 336 
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A 
Appasaddo 98, 100 
Appaharite 52, 356 
Appanake 52, 356 
Applcchataya 222, 224 
Applcchassa 222, 224 
Appiccha 22,34, 
192, 214, 244, 248, 334 
Appodaka 92, 158 
Abjam 34 
Abbahetva 32 
Abbhañjanam 14 
Abbhantarato va 58 
Abbhantarike 344 
Abbhacikkhanta 76 
Abbhacikkhanti 66 
Abbhanam 254 
Abbhanarahacatuttho 26O 
Abbhanaraham 270, 
272, 274, 276, 278 
Abbhutam 36, 
38, 198, 350 
Abbhuyyato 336 
Abbhuyyasi 336 
Abbheti 270, 
272,274, 276, 278 
Abbheyya 260 
Abhajite 226, 228 
Abhasitam 362, 364 
Abhikkanta/am 52, 
56, 72, 88, 9o 
Abhikkamati 218 
Abhikkamatha 354 
Abhiññãto/ä 66, o8 
Abhibhuyya 352 
Abhiraddho 72; 74 
Abhirupa 2O, 22, 1544, 1BÓ 
Abhivadanam 3309, 332 
Abhivijiya 336 
Abhisata 154, 156 


A 
Abhisamparayo 202 
Abhutena 66, 76 
Abhesajjam 158 
Amacce 348 
Amaññarum 352 
Amanapa/anam 156, 
218, 238, 24O 
Amanussena 172 
Amaniyamana 360 
Amula mulam 372 
Amulhavinayam 270, 
272, 274, 276, 278 
Amulhavinayarahassa 270, 
272, 274, 276, 278 
Ambakaya 62,64 
Ambapanam 96 
Ambo 108 
Ayya 4O, 
10O, 196, 108, 36O 
Araññe 42 
Araham 66, 
86, 94, 08,318 
Arahato 204 
Arahatte va 202 
Arahantaghatako/A/assa 224, 
226, 262, 264 
Arlyasaccassa/anam 6o 
Ariyam 58 
Arune 102 
Arogo/a/am 162, 
164, 168, 170, 172 
ArogopIto/a 162, 170 
Alankaro/am 2O 
Alapitam tathagatena 362, 364 
Alameva datum 46 
Alam te ettakam 158 
Alam pametum 374 
Alabha vata me/no 48, 242 
Allani 108 
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Avakkarapatim 
Avannakama 
Avatthusmim 
Avadhi 
Avasittho/a 
Avinicchinitva 
Avimana 
Avivadamana 
Avisayham 
Avisarado 
AvissajJjikam 
Avissattha 
Avekkhitacaro 
Avebhangikam 
Averena hi 
Avyatto 
Asakkariyamana 
Asakkarapakata 
Asata 

Asatiya 
Asannidhikatena 
Asappayakan 
Asappayam 
Asamadanacaro 
AsampaJana 
Asammukha 
Asammnu]ho 
Asammodikaya 
AsIppena 

Asudl 

Asutam 
Assattho 
Assamamsam 
Assamo/e 
Assaratham 
Assa 
Assamanakam 


104, 222, 224, 244, 246 


ASSavO 


A 
356 Assasena/aya 68, 72 
76 Ahatakappena/anam 114, 104 
242, 244 Ahatena/anam 114, 194 
352 Ahasi 352 
32, 5O, 52 Ahimamsam 4O, 42 
372 Amsavattako 12, 14 
338 
110, 354, 356 Ã 
356 Akankhati 78, 184, 206, 356 
56 Akinnamanussa 154 
222 Akinno 358 
26 Akotetum 188 
374 Akotesi 100 
`222 Akotehi 98 
342. 346, 348 Agantukakilamatho 238, 240 
262, 286, 304 Agantukabhattam 108, 200, 202 
360 Agantuko/ä/ehi/änam 28, 110, 
360 108, 200, 202, 238, 240, 242 
76 Agatapatipatiya 186 
210 Agatapubba 202 
114 Agatagamo/ä 324, 
218 326, 328, 330, 332 
218 Agatanagatassa 222 
110 Agametabbam 216 
204 Agametu 336, 350 
270, 272 Agamentänam 182 
56 Agamesum 182 
334 Acariyake 102 
156 Acariyupajjhaya 10 
108, 200, 204 Acariyo/ehi 166, 216 
76 Acinnam 28, 110, 
68, 72 240, 242, 362, 364 
40 Acerakamhi 374 
96 Ajivaka 106, 108 
162 Anatto 84, 172 
4O, 108 Atäapino 356 
26, 34, Adayam 374 
Adikalyanam 86 
o8, 206 Adicco 96 
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A 
Adinnadandãnam 350 
Adinnasatthanam 350 
Adissa deti 230, 232 
Adinavo/am/ä 52, 5Ó, 
74, 6, 88, 100, 204 
Anisamsam B2, 74, 
86, 88, 100, 202 
Anupubbrkatham 52, 74, 
8ó, 88, 100 
Apanam/e 94, 98 
Apattiditthi/ino 324, 
326, 328, 330, 332 
Apattibahulo 262, 286, 304 
Apattiyä adassane 224, 
226, 24O, ..., 330, 332 
Apattiyä appatikamme 224, 
226, 256, ..., 306, 314 
Apattivutthanapadassa 374 
Apanno 238, 
240, 242, ..., 368, 370 
Abadho/am O8, 10, 34, 


36, 162, 164, 168, 
170, 2OO, 2OÓ, 216, 218, 234 


Amakamamsam 10 
Amakalohitam 10 
Amalakam o8, 172 
Amävasesam 44 
Amisakhãram 16 
Amisantaro 218 
Amisam 368 
Ayatanam 58 
Ayatim samvaräya 244 
Ayasmato o8, 
10, 12, ..., 228, 370 

Ayasma 18, 2O, 
22, 24,..., 368, 372, 

Ayamena 2o8 
Araññakã 110 
Arama 108, 154 


A 
Aramikakulam 20, 22 
Aramikagaämo 18, 20, 22 
Aramikini/im/iya 20 
Aramiko/ena/assa 18, 20, 22 
Arame 02, 
30, 64, ..., 324, 36O 
Aropetum 2o8 
Alapito 206 
Alindam o8, 100 
Alepena 164 
Avattäa 100, 102 
Avasathagaram 54 
Aväasa-apalibodho 148 
Avasapalibodho 148 
Avasika 212 
Aviñjanti 188 
Avilãni 358 
Avikattä 218 
Asanantarikäya 334 
Asadanäapekkho 48 
Asaya 130, 
132, 134, 136, 138, 14O 
Asavacchediko/ä 114, 130, 132, 
134, 136, 138, 14O 
Asiñci 216 
Asittam 162 
Ahãratthañca pharati 02, O4 
Alhakathälikam 82, 84 

1 
ltarItarena 178 
Itthagaram 164 
Itthisatani 164 
Iddha 154 
Iddhanubhavo/am 22, 82, 84 
Iddhipatihariyam 22 
Iddhiya vehase thitassa 262 
Indriyabhavana 202 
lsayo 94 
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1 
Isadantassa 358 
Isãäya Isam 62 
U 
Ukkanthitardpa 110 
Ukkantitva 36 
Ukkapindaka 8o 
Ukkasitva 98, 100 
Ukkhittako/a/am/assa 224, 
226, 262, 
326, 328, 368, 370 
Ukkhittanuvattaka 324, 
326, 328, 
330, 332, 368, 370 
Ukkhitto/am 240, 
242, 324, 326, 
328, 334, 368, 370 
Ukkhipama 238, 242 
Ukkhipimsu 24O, 
242, 324, 326 
Ukkhepakanam 330 
Ukkhepanriyakammakato 288, 
298, 300, 314, 316 
Ukkhepanryakammam 270, 
272, 274, 276, 
278, 286, 288, 2o8, 
300, 306, 308, 314, 316 
Ukkhepaniyakammarahassa 270, 
272, 274, 276, 278 
Uggamanakale 338, 34O 
Uggahitapatiggahitakam 76, 78 
Uccaretva 216 
Uccaropl 168 
Uccavaca/ani 10, 12, 18O 
Uccasaddam So 
Ủccinitva 186 
Ucchange 5O, 346 
Ucchinnamula 7O, 72 
Ucchinna l0) 


U 
Ucchedavado/am 68, 7o 
Ucchedam/aya 68, 70 
Ucchurasam 96 
Ujjhitva 184 
Uñchena 76 
Unhodakam 176 
Utukalam 212 
Utuddhatanam 194 
Utum 162 
Uttaralunpam 188 
Uttarasango/am/ena/assa 36, 


112, 114, 10O, 102, 
194, 210, 244, 338, 372 


Uttaritukamo 186 
UttarIssati 6o 
UttariyatI 188 
Uttano/am 16O, 166, 168 
Uttinnassa 358 
Udakakotthakam 14 
Udakacikkhalle 110 
Udakato va n8 
Udakamanikam 54 
Udakasangahe 110 
Udakasambhinnam 24 
Udakasatikam 1098, 200, 202 
Udagsgacittam/e B2, 

74, 88, 10O 
Udagga 38, 178, 1o8 
Udaracchavim 168 
Udaravatabadho 24 
Udanam udanesi 6o, 338, 358 
Udukkhalamusalam o8 
Uddisitabbam 370 
Uddissakatam 76 
Uddekam 170 
Uddharama 170 
Uddharitum 2o8 
Uddhaste 102 
Udrekam 172 
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U 
Undurehi 22, 184 
Upakatthaya 110 
Upakannake 76 
Upagatani/anam 7A, 
16O, 162, 36O 
Upacikahi 184, 188 
UpacchiJjati 130, 
132, 134, 
136, 138, 14O 
UpaJanama 162 
UỦpaJayate 46 
pajivitum 156 
Upajjhayo/a/ena/assa o8, 
10, 206, 216 
Upatthitasati 204 
Upatthiyamano 218, 220 
Upaddhakasinam 180 
Upaddhapativimsam 186 
Upaddham 216, 232 
Upaddhamalakam 172 
Upatitthatha 92 
Upadamsessanti 334 
Upanayhanti 352 
Upanameti 218 
Upanamesi 24, 
32, 44, 102, 104, 172, 174 
Upanikkhipati/anti 92, 356 
Upanikkhipi 238, 
24O, 354 
Upanighamsantiyo 358 
Upanibandhitva 168 
Upanisiditva 82, 84 
paripasadavaragato 342 
Upasampadam 254 
Upasampadaraham/assa 270, 
272, 274, 276, 278 
Upasampadeti 270, 
272, 274, 276, 278 
Upasinghatu 174 


U 
Upasako/a/am/e/aya/assa/esu 36, 
38, 52, 54, 5Ó, 
72, 74, 88, 90, 36O 
Uposatham 328, 330, 332 
Uppandiyamana 200 
Uppanduppandukajato/a/e 02, 
O4, 168 
Uppandeti/enti 34, 162 
Uppandesum 20O 
Uppalahatthani 174 
Ủppatetva 168 
Uppadaya 232 
Ubbalho 360 
Ubbiggo 346 
Ubbhandite 10O, 102 
Ubbhatam 114, 
116, 118, 120, 
124, 128, 134, 136 
Ubbharaya 114, 21O, 212 
Ubbhidam o8 
UbhatobyañjJanako/ä/assa 224, 
226, 264, 262, 264 
Ubhato sanghassa 230, 232 
Ubhayattha 366 
Ubho attha 20O 
Ummattako/a/assa 224, 
226, 262, 342 
Ulukapakkham 222 
Ullikhitamattena 112 
Usiram 16 
Usuyanti 86 
UssankI 346 
Ussannam 186 
Ủssaretva 168 
Ussavanantikam So 
Ussukkam 238, 
240, 242, 316 
Ussure 20O 
U]aram 98 
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Ũ 
Ủrumamsam 36 
Ủrum 36 
E 
EkacIvaro 102 
Ekacciyo/am 102, 194 
Ekacchanne 330, 332 
Ekatitthe 20O 
Ekasanghatampi 336 
Ekadhippayam 216 
Ekunatimsakkhattum 176 
O 
Okapunnehi 110 
Okaram 52, 
74, 96, 88, 100 
Okase 338, 340 
Okirryanti 10, 208 
Okkamantanam 182, 204 
Okkamanti 204 
Okkami/imsu/ittha 180, 
182, 346 
Oghesu 108 
Otaranti 102 
Odata 62 
Omitapattapanim 28,38, 


44. 48, 58, 64, 76, 
90, 92, 94, 96, 102, 198 


Opatitva 82,84 
Opanabhutam 74 
Opilapeti 52, 356 
Obhagsgobhaggam 358 
Omufcapetva 164 
Orasam 58 
Orä param gantukama l0) 
OrImatire 6o 
Oropenta 188 
Olumpetva 172 
Oloketha 62 


O 
Ovattikaranamattena 112 
Ovattikam 194 
Ovarakam 36 
Ovassapetha 196 
Ovassapente 196, 108 
Osadetum 188 
Osaranam 264, 

320, 374 
Osarito 370 
Osareti/tha 264, 334, 368 
Olarikam 174 

K 
Kañcukam 224 
Katakatam 18 
Katiyapl 100, 1092 
Katukarohinim O6 
Katukanam 218 
Katthatumbam 14 
Katthamayam 10 
Katthani 8o, 342 
Kathinadussam 112 
Kathinassa 148, 210, 212 
Kathinam 110, 


112, 114, 116, 118, 

120, 124, 128, 134, 136 
Kathinuddharo/am 114, 
116, 118, 120, 122, 

124, 126, 128, 130, 132, 

134, 136, 138, 14O, 142, 144, 146 


Kandaracchinno 264 
Kandu o8, 2o6 
Kandupaticchadim 206, 208 
Kandusakaranamattena 112 
Kandusakam 194 
Kannacchinno 264 
Kannanasacchinno 264 
Kannasuttakam 188 
Kanne 188, 348 
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K 
Katacrvaro/am 114, 
116, 118, 120, 
124, 128, 136, 146 
Katikam 182 
Katikaya deti 230, 232 
Kattarasuppe 156 
Kattaro 94 
Kantara/e 9O, 02, 158 
Kapallakam 10 
Kappakatena 114 
Kappasikam 180 
Kappasipannam O6 
Kappiyakarako/a/am/e/anam 1ó, 
26, 28, 34, 92 
Kappiyabhumi/im/iyo/ya 78, 8o 
KappIiyam 02, 106 
KappIyam 108 
Kabalikam 16 
Kambalam 180 
Kambalamaddanamattena 112 
Kammakare/anam 90, 162 
Kammappatto/a 250, 
252, 254, 256 
Kammavacam/ahi/aya 250, 
252, 254 
Kammam 246, 248, 250, 


254. 256, 26O, 262, 


270, 272, 300, 303, 304, 
306, 308, 310, 312, 314, 316 


KayIramanam/e 114, 
116, 118, ..., 146, 2O8 

KaranIyena 138, 14O, 154 
Kalahakarako/a/ehi 28o, 
282, 284, 300, 

358, 360, 364, 366, 368 

Kalahajata 334 
Kalaho 328, 
330; 332, 370, 372 

Kallakaya 196, 108 


K 
Kallacittam/e 52, 
74, 88, 10O 
Kasantassa 82, 84 
Kasavam/ani/ehi OÓ, 170, 172 
Kasavodakam 16 
Kasahato 264 
Kakapeyya 6O 
Kakehi 156 
Kakoravasaddo So 
KaJehi gahapetva 94 
Kano 264 
Kamabhogino 10, 
12, 100, 224 
Kamanam 52, 
74, 6, 88, 100 
Kayakammam 334. 356 
Kayaguttiya 204 
Kayadahabadho 30, 32 
Kayaduccaritassa 68 
KayasucarItassa 68 
Kayo/e O8, 174, 
176, 178, 19Ó, 
108, 202, 206, 358 
Kayo va duggandho o8 
Karako/a 34. 340, 346, 36O 
Karane 242 
Karapetukama 102 
Kalakato 202, 
220, 222, 23O 
Kalakiriya 36, 20O 
Kalagatam 374 
Kalena kalam 218 
KalañjJanam 10 
Kalalonam o8 
Kalanusariyam 10 
Kinkarapatissavi 344 
Kiccesu 374 
Kiriyavado 66, 68, 86 
Kiriyaya 68 
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Kilantarupa 26, 28, 110 
Kilanto 198, 
200, 344 

Kiso 168 
Kilantassa 168 
Kukkukatena 112 
Kukkuccako/a 324, 
326, 328, 330, 332 

Kukkuccam 48, 106, 242 
Kucchigato 338 
Kucchivikaro 216 
Kucchivikarabadho 216 
Kutajakasavam O6 
KutaJapannam O6 
Kum 264 
Kuppena 24O, 
246, 248, 

242, 324, 326, 328 

Kumarika 156 
Kumbhakäranivesane 338, 34O 
Kumbhim 188 
Kuladusako 286, 304 
Kulaputta 192, 354 
Kulam 74 
Kullam 6o 
KusacIram 222 
Kusapatam 186 
Kusalanam 68 
Kusimpi 190 
Kuse 212 
Kutagarani 154 
Kevalaparipunnam S6 
Kesakambalam 222 
Kojavam 178 
Kotigamo/am/e 6o, 62, 64 
Kotthake 108 
Kotthagaram ca 336, 
340, 346, 350 

Kotthagarika 22 


Kolambe/ehi 


Kolahalam 
Kosiyam 
Koseyyapavaro 
Koseyyam 
Koso/am 


Khaggam 
KhaJjati/anti 
Khañjo 
Khanitim 
Khattiyaparisam 
Khantisoraccam 
Khantim 
Khandharajanam 
Khandhepi 
Khamati 


Khamanriyam 


Khamamanam 
Khama ca 
Kharassarena 
Kharanam 
Khadanryam 


Khittacitto/a/assa 


Khma 

Khiram 
KhirodakTbhuta 
Khujjo 

Khudam 
Khuddakam 
Khurabhandam 
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22, 
28, 30, 5O 
186 

346 

168 

180 

340, 346, 350 


346 

184, 188 

264 

158 

56 

350 

366 

188 

100, 102 

78, 

112, 184, 

186, 220, 370 
28, 

110, 24O, 242, 354 
180 

350 

340; 342 

218 

28, 30, 

38, 46, 58, 64, 
74, 88, 02, 0ó, 106 
224; 

226, 262 

6o 

92 

354. 356 

264 

44: 46 

166 

102, 104 
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KH 
Khuramundam 340, 342 
Khelam va 218 
Khomapilotika 206 
Khomam 180 

G 

Ganabhojanam 110 
Ganika/am/aya 62, 
644; 154, 156 
Ganetva 186 
Gandabadho 16 
Gadrabhavasam O6 
Gandhalepam 16 
Gabbhaseyya 72 
Gabbhassa 156, 34O 
Gabbhini 156, 338 
Gamikabhattam 198, 
200, 202 
Gamikabhisankharo 66 
Gamiko 20O 
Garukam apattim 362, 364 
Garuko 208 
Garuparikkharam 222 
Garubhandam 222 
Galagandi 264 
Galati 12, 
16, 188 
Gavassadhanaharino 352 
Gahapati 82, 84, 
86, 88, oo, 92, 
164, 166, 168, 178, 366 
Gahapati cIvaram 178, 180 
Gahapati parisam 56 
Gahitagahitañca 182 
Gamakavasam 212, 214 
GavI o8 
Gahake 226 
Galhabandhanam 340, 342 
Gilanabhattam 108, 200, 202 


G 

Gilanabhesajjam 1098, 200, 202 
Gilanupatthakabhattam 198, 
200, 202 
Gilanupatthako/a/assa 198, 
200, 202 
Gih1samsaggehi 262, 
286, 304 
GihIsamsattho 304 
Gitam 94, 344 
GIte 154, 156 
GIveyyakampi 190 
Guttaguttam 186 
Gumbiye 342 
Gumbam 342 
Guham 78, 184 
Gulakaranam 24 
Gulakumbhapurehi 5O 
Gulakumbham 5O 
Gulatthikena 92 
Gulo/e/ehi 24, 
50, 52, 54, 92 
Gulodakam 54 
Gutham 16 
Gerukam 10 
Gocarakusalo 20O 
Gocare 238, 24O 
Gotthaphalam o8 
Godhamukham 34 
Gonisadikam 8o 
Gopalakasatani 90, 92 
GopetI 206 

GH 
Ghate/ehi 22, 
28, 30, 5O 
Gharam 16O, 162 
Gharadinnakabadho 16 
Gharavasattho 44 
Ghatapeyya 172 
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C 

Cakkam 62, 
288, 2oo, 298, 300 
Cakkena cakkam 62 
Cakkhuna 56, 58 
Cakkhumanto B2, 
72, 88, 9O 
Cakkhurogabadho 10 
Cando 172 
Catuggunam 104 
Catudonikam 82,84 
Catumasam 208 
CaturangInim/1ya $4, 
336, 338, 340 
Caturangulavitthatam 2o8 
Catuvaggakaranam 256 
Catuvaggo 210, 
212, 254 
Cattena 148 
Candanam 10 
Cando 96 
Catuddisassa 222 
Catuddipiko 196 
Cittarupam 46 
Codeti 266, 268, 270 

CH 
Chakanam 108 
Chaddaniyadhammam 16O, 162 
Chandaso 96 
Chandagatim 182, 
184, 186 
Chandarahanam 25O, 
252, 254 
Chando/a 250, 
252. 254; 
339, 332; 370 
Chabbaggiya 1O, 12, 
14, 34, ..., 224, 248 
Chamaya 188 


CH 

Chammasikam 82, 84 
Chavidosabadho 16 
Charikam 16, 2424 
Chinnakam 1090, 208 
Chinnaggani 358 
Chedanamattena 112 

jJ 
Jangheyyakampi 190 
Jatilo/am/assa 94, 96, 98 
Jannukamattesupi 108 
jJatumayam 1O 
Janapadesu 180, 182, 
218, 238, 240, 
242, 254. 340, 346 
jJambupanam 96 
Jaradubbalo 264 
JataruparaJatam 92 
Jato 172 
Janapada/anam 44, 
78, 178, 324, 326 
Jananta 24, 104 
Janam 76 
Jigucchami 7O 
Jinna 20O 
Jiranti 76 
J1vati bhane 156 
J1vitahetupi 76 
Jeguccham 170, 198, 2OO 
Jegucchitaya 68, 7O 
Jegucch1 68, 7o, 218 

Ñ 
Ñatticatutthe 250, 252, 254 
Ñattidutiye 250, 252, 254 
Ñattiyä 25O 
Ñattivipannampi 248 
Ñattisampannampi 248 
Ñattim thapeti 250, 252, 254 
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N 
Ñaãnena 100 
Ñãtamanussanam 72, o8 
Ñãti vã 342 
Ñanhi 98 
TH 


Thapetva dhaññaphalarasam 96 
Thapetva madhukapuppharasam o6 


Thanaraham/ani/ena/ 240, 

242, 248, 

326, 328, 332, 368 

Thitam va thitoti 218 
p 

Dakarasam 96 

Dakam ca 100, 102 
T 

Takapannim o8 

Takapattim o8 

Takam o8 

Takkam 92 

Tagaram 10 

TacaraJanam 188 

Tajjanyakammakato 282, 


284, 286, 2090, 312, 

292, 294, 296, 308, 310 
TaJJaniyakammam 270, 272, 
274, 276, 278, 280, 

282, 284, 286, 20o, 292, 

294, 296, 302, 304, 308, 310 


TajJjaniyakammarahassa 270, 

272, 274, 276, 278 
Tandulatthikena 92 
Tandulampi 24, 

26, 44, 78, 9O, 102 
Tato nihatam 30, 76, 78 
Tatoparam 208 
Tathagatasavakassa 52 


T 
Tathagatassa 38,52 
Tathagata/assa/anam 24, 38, 
52, 70, 72, 


98, 104, 174, 176, 
178, 108, 202, 362, 364 


Tadaggena 48 
Tadanugayanti 94 
Tadanubhasanti 94 
Tadahu patiggahitam 106 
Tadubhayena O4, 18O 
Tantibaddho 238, 24O 
Tapanam 96 
Tapanrya 7O 
Tapassitaya 68, 7o 
TapassI 68, 7o 
Taraccham 42 
Taracchamamsam 42 
Taranti 6o 
Taruappasannena 46 
Taruqaappasanno 46, 48 
Tarunavaccha o8 
Taruno 162, 164 
Talavatthukata 1073. 
Talisam 10 
TavatimsaparIsam 62 
Tavatimsa/am/ehi 58, 62 
Tikotiparisuddham 76 
TicIvaram/ena 102, 
194, 208, 220, 222, 234 
Tinandupakam 2O 
Tinasantharakam 182 
Tinnavicikiccho/a 52, 
74, 98, 90, 10O 

Tinna 6o 
Titthiyapakkantako/a/assa 224, 
226, 262, 264 

Titthiyasamadanam 222 
Titthiya 86 
Tippanam 218 
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T D 
Tiracchanagato/a/assa 224, Dandabhaya o8 
226, 262, 264 Dadhi 92 
Tirtakam 224 Dantakasavani 100 
Tirokaranim 168 Dantamayam 10 
Tilakakkam/ena 16 Damakapi 26 
Tila/e 24, 28, 3O Daliddo 336 
Tini uppalahatthani 174 Dalhaya 340, 342 
Tire 85 Dalhikammakaranamattena 112 
TThi sattahehi 168 Da|hikammam 194 
Tuccha/am 76, 356 Dasakkhattum 174 
Tunnam 194 Dasavaggakaranam 258 
Tumhadisanam 72 Dasavaggo 254 
Tulayitva 186 Dasanisamse 20O 
Tekatulaya 24 Dasahaparamam 194 
TecIvarika 110 Dassanakama o8 
Telatthikena 92 Dassaniya 2O, 22, 1544, 156 
TelapaJJjotam 52, 72, 88, 9o Dassanena 38, 10O 
TelappadIpam 54 Daharako 160 
Tosetva 2o8 Daharanam 62, 200 
Datukamo 18, 194, 208 
TH Danakatham 52, 
Thambhe 168 74, 86, 88, 100 
Thavikayo 22, 50 Danani 178 
Thullakacchabadho o8, 206 Dayaka 36 
Thullaccayassa 34,38, 222 Dayapalo 354 
Thullam pasum 76 Dayam 354 
Theyyasamvasako/a/assa 224 Dasakammakaraporisam 82 
226, 262, 264 Dasiya 36 
Thero/a/e/assa 18, 212, 228 Daso/e/assa/anam 82, 
Thevakam 188 84, 88, oo, 162, 16ó, 168, 172 
Theve 188 Digunam 102 
Ditthadhammasukhavihharam 336, 
D 350 
Dakkha 102 Ditthadhammo/a 52, 
Dakkhinamadise 58 74, 88, 90, 100 
Datthabba 266, 268, 270 Ditthi/im/iya 224, 
Datthukamo 16O 226, 256, 258, 
Dadddham va 148 26o, 262, 266, 268, 270, 
Dandakathalikam 188 288, 3oo, 308, 316, 318, 366 
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D 

Dittho 82, 844, 100, 166 
Dibbena 56, 58 
Divasasantatto 52 
Divadivassa 66 
Disangamiko 142, 144 
Disapamokkho/a 158, 
16O, 164, 170 
Digharattam 74, 
76, 180, 206 
Dipikam 108 
DIpImamsam 42 
DIpmm 42 
Dukkatam kammam 300, 
302, 304, 306, 
308, 310, 312, 314, 316 
Dukkaram 238, 240 

Dukkhanirodhagaminiya 
patipadaya 6o 
Dukkhanirodhassa 6o 
Dukkhasamudayassa 60 
Dukkham/an1/assa 10, ÓO 
74, 88, 100, 204, 218 
Duggatassa/anam 20, 22, 338 
Duggandham 188 
Duggahitam 228, 230 
Duccolo 210 
Dutthagahaniko 16 
Dutthullam apattim 362, 364 
Duttho/ena 172, 238, 242 
Dutiyena 166 
DunnIissarito 262 
Dupattam 104 
Duppariharam 34 
Dubbanno 168 
Dubbhikkhe 26, 
30, 32, 4O, 76, 78 
Duropayo 34 
Dulladdham vata 48, 242 
Dussacalinim o8 


D 
Dussayugasatasahassanam 174, 178 
Dussayugasatanam 174, 178 
Dussayugam 174, 178 
Dussayuganam 174, 178 
Dussanam 174, 178, 194 
Dussllassa 56 
Dutam 18, 170, 172, 324, 326 
Duteyya kammesu 374 
Dupattho 218 
Deyyadhammo/am 160, 

162, 166, 168 
Devata/ayo 56, 58, 204 
Devatanukampito 58 
Deva/e/ehi/assa 58, 
62, 110, 162, 164, 348 
Deviyo 162 
Dovarikam 156, 16O 
Dosassa 7O 
Dosa 330, 332 
Dosagatim 182, 184, 186 
Dosabhisanno 174, 176 
Dosarito 264 
Dohalo 338 
Dvangula 34 
Dvadhitthitam 230 
Dvaresu 170 
Dviguna 104 
DH 
Dhaññaphalarasam 96 
Dhaññagaram 82,84 
Dhamanisanthatagatto/a/e 02, 
O4, 168 
Dhammakammam 250, 
268, 270, 272, 274, 276, 278 
Dhammacakkhum 52, 
74, 88, 10O 
Dhammato 324, 326 
Dhammatta 248 
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DH 
Dhammadharo/a 324, 

326, 328, 330, 332 
Dhammapatirupakena 


vagsakammam 244, 

248, 2B5O,..., 314, 316 

Dhammapatirupakenavagga 280, 

282, 284,..., 314, 316 
Dhammapatirupakena 

samaggakammam 244, 

246, 248, ..., 314, 316 

Dhammapatirupakena samagga 280, 

282, 284,..., 314, 316 


Dhammavadino 300, 
302, 304, ...., 316, 366 

Dhammavadi 362, 364 
Dhammavinaye o8, 192, 350 
Dhammassam1 336, 350 
Dhammam 24, 
66, 68,..., 364, 366 

Dhammam adhammoti 362, 364 
Dhammanam 68, 7o 
Dhammiko/a/am/ani/ena/amhi 66, 
240, 242, 326, 

328, 332, 368, 372 

Dhammiyamane 334 
Dhammena vaggakammam 244, 
246, 248, ..., 314, 316 

Dhammena vagga 28o, 


282, 284,..., 314, 316 
Dhammena samaggakammam 246, 


248, 250, 254 

Dhammena samaggo/am 248, 
254, 256 

Dhata 46 
Dhatinam 156 
Dharunhena 90, 92 
Dhitaram ca 350 
Dhutattaya 222, 224 
Dhutassa 222, 224 


DH 
Dhuvakara 232 
Dhuvabhattena 9O 
Dhuvayagum 108, 200, 202 
Dhumanettatthavikam 14 
Dhumanettam 12 
Dhenusatani 9O 
Dhenum 92 
Dhotahattham 44, 94, 102 
Dhopanam 338, 340 
Dhovanamattena 112 
N 

Nakhapitthikaya va 188 
Nakhena 164, 172 
Nakkhattanam 96 
Nagaram 56 
Naggiyam 108, 200, 222 
Naggo 222 
Nangalena 82,84 
Nacce 154. 156 
Nattham va 148 
Nattamalakasavam O6 
Natthidani punabbhavo 6O 
Natthukammam/ena 12, 162 
Natthukaram 12 
Natthuto 160 
Nadiya/mnam 60, 96, 20O 
NadIparagatam va 210 
Nandimukhiya 102 
Nandiyam 354, 358 
Na paguno 168 
Na paccessam 114, 

116, 118, ..., 15O, 152 
Navanmitam 04, 22, 92 
Nahapitakamme 102 
Nahapitapubbo/ena 102, 104 
Nahapito 108 
Nalamayam 10 
Nagamentanam 180 
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NagaraJa 4O Nimittakatena 112 
Nago/a 32,40, 352 Nimittani 338 
Nataputto 66 Niyassakammakato 288, 296, 312 
NanabhesaJJehi 16O, 170, 174 NÑiyassakammam 270, 
Nanasamvasakabhũmiyo 334 272, 274, 276, 278, 
Nanasamvasaka/am/assa 262 28o, 288, 296, 298, 304, 312 
335.354 NÑiyassakammarahassa 270, 

NanasImaya thitassa 262 272, 274, 276, 278 
Navam 6O NIrayam 56 
Nasacchinno 264 Nirodhadhammam 52, 
Nasanantiko 114, 74, 88, 10O 
116, 118, ..., 144, 146 Nirodham 74, 88, 10O 

Nal]iya avapakena 102 NÑivesanam 20, 22, 
Nikku]Jjitam va 52, 72, 88, oo 28, 38, 4ó, 74, 88, 16o, 162 
NikkhittacIvare 196, 108 NÑisadapotakam O6 
Nikkhitta 206 NÑisadam O6 
Nikkhepaya 210 NÑisidanam 204, 206, 208 
Niganthasavako 66 Nissaggiyena 112 
Nigantha/anam 66, 74, 76 NÑissarana/am 262, 374 
Nigantho nataputto 66 Nissarito 374 
Niggaham 374 NÑissareti 262 
Niccharesi 172 Nissimattho anumodati 112 
Nitthanantiko/a 114, Nihata 370 
116, 118, ..., 144, 146 Nihitanihitam ca 184 

Nidahanti 184 Nica 56, 58 
NÑipakam 352 Nia 352 
NÑIpajJJjapetva 16O, 166 NIyyasi 66, 86 
NÑipatesum 216 Nilavanna 62 
Nippacl 170 NIlav attha 62 
NÑIppacItva 16O NIlavasl 212 
Nippati 172, 336 Nilalankara 62 
NÑippatito 172 Niharitva 156, 166, 168, 342 
NÑippateyyam 336 Nihatum 218 
Nibbattabrjam 34 Negamo/assa 154, 15Ó, 164 
Nibbahi 346 Nettharam vattati 200, 
Nibbahetva 346 202, 294, 206, 208, 
Nimbakasavam O6 300, 308, 310, 312, 314, 316 
Nimbakosepl 184 Nevimam cIvaram karessam 114, 
Nimbapannam O6 116, 118, ..., 144, 146 
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Pakataññuno 238, 240 
Pakatatto/assa 176, 178, 262 
Pakkanto 9O, 360 
Pakkamanantiko/a 114, 116 
Pakkamantipi 224 
Pakkam va 188 
Pakkap1 mugga Jayanti 24 
Pakkhahato 264 
Pakkhe 228, 324, 326, 328 
Paggaharaho 374 
Paggahena 76 
Paguno 168, 374 
Paccakkhatako 226 
Paccakkhato 164 
Paccattharanam 206, 208 
Paccatthika/anam 190, 374 
Paccantime 338, 340 
Paccaya 210 
Paccavekkhantassa 368 
Paccarahati 174 
Paccasimsitabbam 366 
Paccuggantva 238, 240, 354 
Paccuggamanam o8 
Paccutthanam 330, 332 
Paccutthaya 56, 
58, 80, 344 

Paccutthasi 19) 
Paccuttheyyama 360 
Paccusasamayam 56, 
58, 80, 344 

Paccessanti 152 
Paccorohitva 62, 
6+4, 66, 86 

Paccha nipatI 344 
Pacchabaham 340, 342 
Pacchabhattam 352 
Pacchimako 196 
Pajjam abhisankharitum 14 
PajJjhayati 374 


P 
Pañcakena va 112, 114 
Pañcagorase 92 
Pañcavaggakaranam 258 
Pañcavagso 254 
Pañcasangha 254 
Pañcahikam 356 
Pañjaliko 342 
Paññattam tathagatena 362, 364 
Paññayati O4, 14, 158 
Paññasayojanika 172 
Paññasaya ca rattim gacchati 154 
Patakam ZĐ 
Patikasseyya 26O 
Patikatabba 266, 
268, 270 
Patikutthakatam 248 
Patikkamati 218, 356 
Patikkosana 262 
Patikkosanti 250, 252, 254 
Patigacceva 170, 336 
PatIgaccevasi maya ñato 168 
Patiggahe 160 
Patiggahesi 64, 
178, 180, 206, 238, 240, 354 
Patiggahakam 182,184 
Patieeakammam 76 
Paticchannam 52, 
72, 88, 9O 
Paticchadaniyam/ena 18, 36 


Patiññaya karanyam_ 270, 272, 274 
Patippassaddhim 290, 
292, 294, 296, 208, 

300, 308, 310, 312, 314, 316 


Patippassaddho 238, 240 
Patippassambhi 10, 32, 66 
Patippassambhema 290, 

202, 294, ...., 314, 316 
Patipatim 44. 78, 100 
Patipadesi 350 
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P 
Patipuccha karaniyam 270, 272, 274 
Patibalena 78, 
112, 184, 220, 37O 
Patibalo 48, 218, 336 
Patibahati 106, 368 
PatibuJjhati 204 
Patibhanam 44. 46 
Patibhaneyyaka 102 
Patibhati no 328 
Patividdham 60 
Pativineti 44 
Pativekkhi 38 
Pativedeyyam 156 
Patisatena rattim gacchati 156 
Patisammoditum 28, 
110, 24O, 242 
Patisaranyakammakato 286, 
298, 312 
Patisaranyakammam 270, 
272, 274, 276, 
278, 286, 2o8, 306, 312 
Patisaranyakammarahassa 270, 
272, 274, 276, 278 
Patisameti 22, 356 
Patisevita 218 
PatIssuni 50, 
166, 168 
Patthanti 44 
Patolakasavam O6 
Patolapannam O6 
Panavena 340, 342 
Pandako/ä/assa 224, 
226, 262, 264, 320 
Panditajatiyo 58 
Panditabhasa 352 
Pandito/3/aya 190, 


196, 198, 330, 332, 
324, 328, 330, 336, 50O 
Pandumattikaya 188 


P 
Pandurogabadho 16, 17O 
Patiripam 36, 
174, 346 
Pativattesi 62 
Patisallana O4, 78 
Patisallinassa O2, 
O4, 76, 358 
Pattakallam 78, 
112, 184, 220, 37O 
Pattadhammo/aä 52, 
74, 88, 90, 10O 
PattaraJanam 188 
Pattarasam 96 
Patta 208 
Pattikava 62,64 
Pattikova 66, 86 
Patthayata 46 
Pattharanti 188 
Patthinnam 188 
Padakkhinam 18, 
38, 40, ..., 242, 342 
Padakkhina 154, 156 
Padipakarane va 162 
Padese 56, 58 
Padvare 82, 84 
Pabandhati l0) 
Pabbajita 104, 102, 35O 
Pabbavato 14 
Pabbajaniyakammam 270, 
272, 274, 276, 
278,28o, 288, 2o8, 306, 312 
Pabbajaniyakammarahassa 270, 
272, 274, 276, 278 
Pabbaram/a 18, 108 
Pabhijjati 188 
Pamadadhikaranam 56 
Pamuditaya 202 
Pametum 374 
Pamodita 202 
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P 

PayIrupasatI 130, 
132, 134, 

136, 138, 14O 

Parakulesu 238, 24O 
ParadattabhojJinam 46 
Paramaya 154, 156 
Paramena 72 
Parajitamha 62, 64 
Paramasitva 346 
Parikathakatena 112 
Parikkharacolakam 2o8 
Parikkhipitva 168 
Pariganhantiyo 56, 58 
Pariggahita 20O 
Pariccattani 36,38 
ParInameti 46 
ParInamentam 170, 172 
Parittam 158, 182 
Paridhovi 216 
Parinenti 340 
Paripakamanvaya 156, 34O 
Paripakam 156, 34O 
ParIpatenti 42 
ParIpatesi 346 
Paripunnakosakotthagaro 336 
ParIpunnam 2o8 
Paribbajakacchannena 338, 34O 
Paribhandakaranamattena 112 
Paribhandam 150, 208 
Paribhavetva 174 
Paribhasati 286, 306 
ParIbhijJati 188 
Paribhuttam 38, 
200, 202 

ParIibhojaniyaghatam 356 
Parimuttha 352 
Pariyadana 166 
Pariyadinnarupa 350 
PariyadiyIssati 166 


P 
Pariyayo/ena 
Pariyesamano 
Pariyogalhadhammo 
Pariyodatasippa 
Pariyosanakalyanam 
ParIivasam 


68, 


7O, 72, 92, 368 


200 
23; 


74, 88, 90, 100 


102 
86 
260, 


270, 272, 274, 276, 278 


Parivasaraham/assa 270, 
272, 274, 276, 278 

Parivitakko/am O2, O4, 
76, 176, 358 

Parivesana 58, 92 
Parisadusako 264 
Parisayam 66 
Parisuddham 76, 86 
ParIissayam 352 
Parissavanani 22, 5O 
Parissavanehipi 2o8 
Pare ca 352 
Paresampi saddhaya 332 
Pallankena 344 
Pallalani 6o 
Pavattamamsam 36, 74 
Pavattaro 94 
Pavaram 174, 178 
Pavaranam/aya 110, 254 
Pavaritena 30, 32, 78 
Pavivekam 358 
Pavuttam 94 
Pasatena 160 
Pasannacittam 52, 
74, 88, 10O 

Pasaritam 32, 6o, 108 
Passaddhakaya 202 
Passambhissati 202 
Passavo/am 10, 168, 218 
Passena 166 
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P 
Pahitatta 356 
Pahina 70, 72 
Palipannam 216 
Palibodho/a 148 
Pamsukitam 188 
Pamsukulakato 208 
Pamsukulam/e/ena 114, 
180, 194 
Pamsukuliko/a 110, 178 
Panaka/e 12, 166 
Panahara/anam 218, 352 
Panam 76 
Panupetam 52, 
72, 74, 88, 9O 
Patarasam 172 
Patite 212 
Patimokkham 370 
Patiyapl 188 
Patheyyam 158 
Patheyyam pariyesitun 92 
Padakathalikam 238, 
240, 354, 356 
Padacchinno 264 
Padapitham 238, 24O, 354, 356 
PadabbhañJanam 14, 162 
Padodakam 238, 24O, 354, 356 
Paniyaghatam 356 
Paniyam paribhojanyam 356, 358 
Papakam 172, 204 
Papakanam 68, 7o 
Papanike 114, 104 
Paparog 264 
Papasamacaro 286, 304 
Papikam/a 266, 
268, 270, 288, 3o8 
Papikaya 224, 226, 


256, 258, 260, 262, 266, 
268, 27o, 288, 300, 308, 316 


Pamujjam 


202 


P 
Payitomhi 172 
Payetva 172 
Parimatire 6o 
Parileyyakam/e 358, 360 
ParIsaJJe 348 
Palibaddham 190 
Pavaro 178 
Pasadam 22, 78, 184 
Pasadikataya 222, 224 
Pasadika/assa 20, 22, 
154, 156, 222, 224 
Picuna 1O, 162 
Pitakam 82,84 
Pitakani 5O 
Pitthakhadanryam 100, 102 
Pitthampi 24 
Pindakam/ena 74, 110, 354, 36O 
Pindapatapatikkanto 352 
Pindapatika 110 
Pitughatako/a/assa 224, 
226, 262, 264 
Pituvacanam 346 
Pipasam 44. 46 
Pipphalim o8 
Piyacakkhuhi 354. 356 
Piyavadi 344 
Pilotikaya 114, 2O6 
Pilaka va O8, 206 
Pitamanaya 202 
Pitavanna 62 
Pitavattha 62 
Piam 16, 36, 170, 172 
Pitalañkara 62 
Puggalassa 112, 
114, 230, 232, 262, 264 
Puggalikaya 104 
Puñchitva 344 
Puñjakam 164 
Puññakama 202 
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P 
Puññamakankhamananam 96 
Puññani 178 
Putabhedanam 58 
Puttassa 82, 844, 168 
Putto 84, 88, 162, 346, 348 
PuthuJjana 204 
Puthusaddo 352 
Pupphadasani 224 
Puppharajanam 188 
Puppharasam 96 
Pubbanhasamayam 2o, 28, 

38, 46, 58, 64, 
74, 88, 82, o6, 108, 352 
Pubbutthay1 344 
Purisadammasarathi 8ó, 94 
Purebhattam 30, 76, 78, 108 
Purohito 338, 34O 
Pujita 58 
Pettikam 350 
Pokkharattham 32, 76, 78 
Pokkharanl/1ya 32, 154, 238 
Pothesum 62, 64 
Potthakam 224 
Potthanikam 36 
Poranam 94 
PosapIto 156 
Posavanikam 162 
Poso 58 
PH 
Phanadasani 222 
Phanahatthako 264 
PhalakacIram 222 
Phalakhadaniyam 26, 
28, 34, 104 
Phalatumbam 14 
Phalamayam 10 
PhalaraJanam 188 
Phalarasam 96 


PH 
Phanitam 04, 22 
Pharusakapanam 96 
Phaletva 166 
Phalo 52 
Phasuvihariko 146 
Phita 154 

B 

Badhiro 264 
Bandhanamattena 112 
Bandhanasuttam 12, 14 
Bappam 344 
Balabhavana 202 
Balam 44. 
46, 336, 340, 346, 350 
Baharamakotthake 78 
Bahidvarakotthaka 176 
Bahinagare 340 
BahisImagato/assa 114, 
116, 118, 120, 
122, 124, 126, 128, 130, 
132, 134, 136, 138, 14O, 146 
Bahukato o8 
Bahukaro/a 164, 220, 222 
BahuJjana 154 
Bahuparikkharo 222 
Bahubhando 222 
Bahumaya 172 
Bahussuto/a 324. 
326, 328, 330, 332 
Baranaseyyako 168, 170 
Balo 262, 286, 304, 352 
Bahantampi 190 
Baha paggayha 76 
Bilani 342 
Bilalam o8 
Bljabhattam 82, 84 
B1janI 104 
Buddhapabbajito 102, 104 
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B 
Buddhapamukhañca sangham 164 
Bojjhangabhavana 202 
ByañJanupeta 372 
Brahmacariyam 86, 20O 
Brahmacarayo 58 
Brahmadattassa 338, 

340, 344, 346, 348 
Brahmanaparisam 56 
Brahmanassa 28,44 
Brahmanam 28, 44, 46, 338 

BH 
Bhagandalabadho/am 34, 162, 164 
Bhangam 180 
Bhangodakam 14 
Bhandanakarako/a/ehi 28o, 


282, 284, 300, 302, 
358, 360, 362, 364, 366, 368 


Bhandanajata 334 
Bhandanam 328, 330, 
332, 336, 350, 370, 372 
Bhandagaram/e 184, 186 
Bhandagarikam 186 
Bhandikam 32 
Bhattaggam/e 44. 46, 
100, 330, 332, 334, 356 
Bhattapatipati 10O 
Bhaddako 238, 24O 
Bhaddamuttakam OÓ, 1O 
Bhaddiya/am/e 84, 8ó, 9o 
Bhadrako 162, 164 
Bhaya 330, 332 
Bhayagatim 182, 184, 186 
Bhariya 82, 84, 88, 168 
Bhavatanha 60 
Bhavanetti 6o 
Bhassakarako/a/ehi 28o, 
282, 284, 300, 


358, 360, 364, 366, 368 


BH 

Bhago/am/ena 104, 
180, 182, 186, 212, 214 
Bhajitabhajitam 186 
Bhaj]yamane 212 
Bhãjetum 186, 
515,228 
Bhatuka ĐI9 
Bhasitamanubhasanti 94 
Bhasitassa 190, 350 

Bhasitam lapitam 
tathagatena 362, 364 
Bhikkhapaññattiya 230, 232 
Bhikkhunidusako/a/assa 224 
226, 262 
Bhikkhunisanghena/assa 198, 
200, 202, 366 
Bhikkhusangho/ena/assa 28 
30, 34, 
38, 44, 4Ó, 
48, 50, 52, 54, 


58, 60, 62, 64, 72, 74, 76, 
8ó, 88, 0o, 92, 94, 9ó, 98, 102, 
178, 196, 108, 216, 254, 256, 328 


Bhinno 328 
Bhisehi 32 
Bhuttävaseso 356 
Bhuttavina 30, 32, 78 
Bhuttavim 28, 
38, 48, 58, 

64, 76, 90, 92, 96, 108 

Bhutapubbam 336 
Bhusapetva 164 
Bhedagarukena/ehi 328, 
330, 332 

BhesaJjam/e/ami 02, 
O4, O6, O8, 


22, 8O, 16O, 162, 
164, 170, 172, 2OO, 218, 232 
BhojJjayagum 46, 48 
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M 

Makkhryati 162, 204 
Magadhakkhettam 1090 
Magadhamahamatta 56, 

58, 6O 
Manku/u 162, 20O, 374 
Mankubhuto 56 
Mañcake/ena 36, 16O, 16Ó, 216 
Macchamamsam 76 
Maccharam 202 
Macchavasam O6 
Majjam 14 
Mañjuka 102 
MañJuna 344 
Maññatha 352 
Majjhima 56, 58 
Majjhe kalyanam 86 
Mandalampi 100 
MatakacIvaram 230 
Mattam 218 
Matta 342 
Mattikam o8, 16 
Matthalungam 166 
Madhu O4, 22, 28 
Madhukapuppharasam 96 
Madhugolakam 44. 46 
Madhupanam 96 
Manapacar 344 
Manussamamsam 38 
Manussasobhagyatamicchata 46 
Manosucaritassa 68 
Mantanasu 374 
Mantapadam 94 
Mantayamanassa 354 
Mantanam 94 
Maranakale 346, 348 
Maricam o8 
Mariyadabaddham 100 
Mariyadam thapeyya 100, 102 
Mallo 98, 100, 102, 206 
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M 
Mahagghani 16O, 162 
Mahatthiko 374 
Mahaddhano 336 
Mahapphalam 74 
Mahabbalo 336 
Mahallakam 166 
Mahanubhavata 38, 108 
Mahapañño 190 
Mahapuñño 214 
Mahabhogo 336 
Mahamatto/a/am/ena 2O, 
46, 48, 82, 84 
Mahamegho 196 
Mahavano 38 
Mahavahano 336 
Mahavikatani 16 
Mahavijito 336 
Mahasaddo 8o 
Mahasedam 14 
Mahiddhikata 38, 1o8 
Mahiddhiyo 98 
Mahesakkha 56, 58 
Mahesl 338, 340 
MatapItunnam 208, 342 
Matika 114, 232 
Matikadharo/a 324, 
326, 328, 330, 332 
Matughatako/a/assa 224, 
226, 262, 264 
Manattam 260, 
270, 272, 274, 276, 278 
Manattaraham/assa 270, 
272, 274, 276, 278 
Manayanti 58 
Manita 58 
Mala 2O 
Masatthikena 92 
Migadaye 36, 194 
Migavam 344 
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M M 
Mithubheda 58 Mokkham 174, 178 
Mukhapuñchanacolakam 206, 208 Moghapurisa 48, 
Mukhato uggañchi 16O 100, 102, 244, 350 
Mukhasatthi 334 Mocapanam 96 
Mukhayamam 352 Moha 330, 332 
Mugsatthikena 92 Mohagatim 182, 184, 186 
Muggam 24 Mamsagandhena 42 
Muñcassu 344 Mamsapatisatani 46 

Mutthassati 204 

MuttakarIise 216 Y 
Muttaharitakam 16 Yagghe 76 
Muttam 16 YaJatam 96 
Muttena 148 Yañña 96 
Muducittam/e 52, 74, 88, 100 Yatra 36, 38, 
Muddikapanam 96 1ÓO, 162, 100, 108, 350 
Muddhani 12 Yathadhammo karetabbo 14, 
Musa 76 22, 48, 78, 194 
Muhuttena 170 Yathabuddham 186, 330, 332 
Mulalikahi ng Yathabhutam 6o, 218 
Mugabadhiro 264 Yathaviharam 196, 108 
Mugo 264 Yadaggena 48 
Mularajanam 188 Yamakatthavikam 14 
Munlani OÓ, 170 Yamakam natthukaranim 12 
Mula mulam K2) Yamamase 352 
Mulaya 260, Yagu/um/uyo/uya 02, O4, 
270, 272, 274, 276, 278 24. 44. 46, 8O, 104, 108, 
Mulaya patikassati 260, 168, 200, 232, 238, 240, 242 
270, 272, 274, 276, 278 Yagupane 330, 332 
Mulaya patlkassanaraham/assa 270, Yanani 62, 86 
272, 274, 276, 278 Yanena 62, 64, 66, 86 
Mulhassa 52, 72, 88, 9o Yapanyam 28, 110, 240, 242, 354 
Megho 78, 108 Yamakalikena yavajivikam 106 
MettacItto 218 Yamatikkante 106 
Medhaga 352 Yavakalikena yamakalikam 106 
Medhaviniya 196, 108 Yavakalikena yavajivikam 106 
Medhavino 6o, 330, 332 Yavakalikena sattahakalikam 106 
MedhavI 324, YavajJivam O6, O8, 
326, 328, 330 108, 200, 216, 238, 24O 
Mokkhacikaya 168 Yävajivikam 106 
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Y L 
YavadatthacIvaram 110 Lagganti o8, 206 
Yavadattham 26, 28, Laggenti 188 

32, 48, 5O, 194, 344 Lacchasi 338 
Yugena yugam 62 Lajj]/1no 324. 
326, 328, 330, 332 

R Lasikaya o8, 2o6 
Rajanakumbhim 188 Lahukam apattim 362, 
Rajanakolambam 188 364 
Rajanaghatam 188 Lahuñca ganhami 158 
Rajanadonikam 188 Lahuparikkharam 222 
Rajananippakkam o8 Lahubhandam 222 
Rajanabhajanam 188 Likhitako 264 
RaJanani 52, Licchaviparisam 62 

74, 88, 100, 188 LujJJanti 2o8 

Rajanu]uñkam 188 Luddaka 42 
Rajenti 188 LũkhacIvaro 210 
Rajjuya 340, 342 Lũkhayam 16O, 162 
Rattiya accayena 28, Lnkho 168 
38, 44. 46, 64, Lenam 18 

74, 88, 92, 06, 102, 104, 106 Lokavidu 8ó, 94 

Rattiya paccusasamayam 56, Lonatthikena 92 
58, 80, 344 Lonampi 26, 

Rattuparata 94 44. 78, 90, 102 
Rathasatehi 66 Lonasakkharikaya 16 
Rathiya rathiyam 76, 340, 342 Lonasovirakam 24 
RasañJanam 10 LomaJato 38 
Rahogatassa O2, O4, 76, 358 Lomahatthajato 52 
Rajakumaro 15Ó, 162, 164 Lomam pateti 290, 
Rajakulani 156 202, 294, 
Rajagahiko/assa 154, 15Ó, 164 296, 298, 300, 
RaJjangam 40 308, 310, 312, 314, 316 
Rãjũpatthanam 156 Lohatumbam 14 
Riãcati 374 Lohamayam 10 
Rittam 356 Lohitakavanna 62 
Rukkhamule 5O, 184 Lohitakalankara 62 
Rucim 366 Lohitam mocetum 14 
Ruhati 16, 262 Lohituppadako/a/assa 224, 
Rulho 38 226, 262, 264 
RopIyanti 104 Lohitena 162 
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V 
Vaggakammam 244, 
246, 248, ..., 314, 316 
Vagsatta 246 
Vaggam bandhitva 186 
Vacattham O6 
Vacam O6 
VacIlkammam 334. 356 
Vaclduccaritassa 68 
VacIsucarItassa 68 
Vaccaghatam 356 
Vaccamagsam 34 
Vattim 12 
Vaddhamamsam 16 
Vanatelam 16 
Vanabandhanacolakam 16 
Vanippatho 58 
Vannapokkharataya 154, 156 
VannavadI 222, 224 
Vannam 44. 46 
Vannam bhasati 66 
Vannavannam 186 
Vattamanesu 108 
Vatthikammam 34 
Vatthim 44. 46 
Vatthusmim 242, 370, 372 
Vatthuni 56, 58 
Vatthuhi 362, 364 
Vanattham 32, 76, 78 
Vantam va 218 
Vantena 148 
Vammitam 338, 340 
Vassam vuttho/a/anam 26, 28, 
110, 142, 202, 
212, 214, 224, 226, 228 
Vassikasamketam va 210 
Vassikasatikam/Aa/aya 198, 
202, 208, 210 
Vassupanayikam/aya 110 
VakacIram 222 


V 
Vacagocarabhanino 352 
VaciItamanuvacenti 94 
Vatapanesu 22 
Vatabadho 14, 24 
Vadanuvado 66 
Vadite 154, 156 
'Vamano 264 
Valakambalam P229) 
Vahanam 336, 

340, 346, 350 
Vahanagaresu 170 
Vahanena 68 
Vikanno 208 
Vikappetabbani 208 
Vikappetum 194, 208 
Vikalake 186 
Vikaram 16O, 

162, 166, 168, 170 
Vikalabhojana 94 
Vikale OÓ, 24, 106, 108, 20O 
Vikale na kappati 106 
Vikasikam 16 
Vigatakathankatho 52, 

74, 8, 090, 10O 

Viggaho 328, 
330, 332, 370, 372 

Vighasadasatani 44 
Vighasadanam 5O 
Vighasade 52 
Vieakkhano 322, 374 
Vicinatha 172 
Vijitam 352 
Vijite 82, 84 
ViJJjacaranasampanno 86, 94 
Viññatti 238, 240 
Viññapentassa 262 
Viññutam 156, 34O 
Viññuparisam 374 
Vitudanta 334 
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V 
Vittharena 1090, 35O Vivadakarako/a/ehi 28o, 
Viditadhammo/a 52, 282, 284, 300, 
74, 38, 90, 10O 358, 360, 364, 366, 368 
Vinattham 148 Vivadapanna 334 
Vinayakammam 270, Vivado 328, 
272, 274, 276, 278 330, 332, 370, 372 
Vinayato 324. 326 Vissasam 206 
Vinayadharo/a 324, Vissasikatthane 344 
326, 328, 330, 332 Visajja pallalani 6o 
Vinayam avInayotI 362, 364 Visandhikovido 374 
Vinametva 166 Visayha bhasati 374 
Vinicchayesu 374 Visanamayam 1O 
Vinipatam 56 Visanena 14 
Vinipatetabbam 2o8 Visarado 56, 374 
Vinivethetva 168 Visuddhena 56, 58 
Vinicaranacittam/e 52, Viharacarikam 22 
74, 88, 100 Viharena viharam 36, o8 
VippakatacIvaram 118, Vilangam o8 
120, 124, 126, 128 Vitamalam 52, 
Vippakatam va 148 74, 88, 100 
Vippakata va 210 Vitaraga 204 
VippatIsaro 48, 242 Vithikusalo 20O 
Vippalapati 342 Visativaggakaranam 260 
Vibhangakovido 374 Visativaggo 254. 266 
Vibhanga 374 Vutthanam 216 
Vibbhamati/anti 224, 226 Vutthapetabbo 186 
Vibbhamissanti 360 Vutthapeti 154, 156, 186 
Vibhavessati 342 Vutthit 374 
Vibhrtakam o8 Vuttavadino 66 
Viyattaya 196, 108 Vuddhi/im 238, 240, 244 
ViraJam 52, Vejjo/am/a/ehi 14, 
74, 88, 100, 202 34. 158, 1ÓO, 
Virato 94 162, 164, 168, 170, 172 
Viritto 176 Vetanam 82,84 
Viriyarambhassa 222, 224 Vedanatto/a/assa 224, 226, 262 
Virulhim 238, 24O Vedananam 218 
Virecanam 18, 3Ó, 174, 176 Vedayissami 202 
Vilumpamananam 352 Venayiko 68, 7o 
VivattampI 100 Vepullam 238, 24O 
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V 
Veram appeyyam 346 
Verena vera na sammati 342, 
346, 348 
VesaraJJappatto/a 52, 
74, 38, 90, 10O 
Vesalika 62 
Vesiyahi 20O 
Ve]umayam 10 
Voropetl 76, 348 
Vyagghamamsam 42 
Vyatto/ena 78, 112, 184, 
220, 370, 324, 326, 328, 330 
Vyapaneti 46 

S 
Sakataparivattam 78 
Sakadagamiphale 202 
Sakkaro 156 
aøAravo 374 
Saggakatham 52, 74, 86, 88, 100 
Saggsam 56 
Sagga te araddha 48 
Sankarakute 156 
Sankhanabhimayam 10, 12 
Sankhittena 1090, 350 
Sangati 352 
Sangaram o8 
Sanghakammam 330, 332 
Sanghananakaranam 328, 
330, 332, 370, 372 
Sanghabhedako/ä/assa 224, 
226, 262, 264 
Sanghabhedo 328, 
330, 332, 370, 372 
SanghamaJjhe 262, 334, 352 
Sangharaj 328, 
330, 332, 370, 372 
Sanghavavatthanam 328, 


330, 332, 370, 372 


S 
Sanghasamagzi/Im/1yo/1ya 370, 
372 
Sanghassa 30, 
66, 76, ..., 370, 372 
Sanghati/im/ya 112, 
114, 100, 102, 194, 208, 210 
Sanghikani 104, 210, 212, 214 
Sanghupatthaka 36 
Sangho 30, 
32, 78,..., 370, 372 
Sangho samI pattaclvare 220, 222 
Sañchinnena 114, 150 
Saññatanam 46 
Saññate 58 
Saññapanam 374 
Saññamassa 162 
Satthiyojaniko 172 
Satasahassam/ena 62, 168 
Sativinayam 272, 
274, 276, 278 
Sativinayarahassa 270, 
272, 274, 276, 278 
Sattamase 166, 168 
Sattavassiko/am 158, 162, 164 
Sattahassa 166, 168 
Sattahatikkante 106 
Satthakammam 16, 34 
Satthalukham 1090 
Sattha 86, 94, 20O, 354 
Sadevakam/e 52, 86, 94 
Sadevamanussam/äya 52, 86, 94 
Saddhadeyyam 2o8 
Saddhivihariko/ena 216 
Sanantano 352 
Santaruttarena 210 
Santutthassa 222, 224 
Santutthim/iya 178, 
180, 222, 224 
Santhagare 66 
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S 

Sandassetva 28, 38, 
48, 56, 64, 76, 

90, 92, 102, 354, 358 

Sandittho/e 206, 
324, 326, 328 

Sandhavitam 6O 
Sandhupayati 52 
Sannaddham 338, 34O 
Sannayhitva 336 
Sannahatha 108 
Sannitthanantiko/a 114, 


116, 118, 120, 122, 
124, 126, 128, 130, 132, 
134, 138, 14O, 142, 144, 146 


Sannidhikatena 112 
Sannidhikarakam 22 
SapaJapatiko/am 338, 
340, 342 

Sapatham 348 
Sapadanam 2O 
Sappayakam 218 
SappayanI 20O 
SaDpAyasappayam 218 
Sappaye 218 
SappI1/1m/ina 04, 22, 
02, 16O, 162, 170, 172 

Sappitthikena 92 
Sabbakanhani 224 
Sabbatthakam 20, 82 
Sabbanlakani 224 
Sabbapitakani 224 
Sabbamañjetthikani 224 
Sabbamahanamarattani 224 
Sabbalohitakani 224 
Sabbasantharim 54 
Sabbasippani 340 
Sabbalankaram 164 
SabyañJanam 86 
Sabrahmakam/e 52, 86, 94 


S 
SabrahmacarThi 356 
Samako/am 212, 228, 368 
Samaggakammam 244. 
246, 248, 250, 
252, 254, 300, 304, 306 
Samagsatta 248 
Samagsgo/a 110, 
254. 282, ..., 354, 356 
SamaJano 352 
Samanaparisam 56 
amanasaruppam 190 
Samandalikatena 112, 114 
Samatittika 10) 
Samatimsakkhattum 176 
Samatimsaya 174, 176 
Samanta yojanam 158 
Samannagata 154, 156 
Samagantva 228 
Samadapetva 28, 
38, 48, 56, 64, 
76, 90, 92, 102, 354, 358 
Samadaya 116, 
118, 120, 
124, 126, 128, 152 
Samadhiyissat 202 
Samanalabha 232 
Samanasamvasakabhumiyo 334 
Samanasamvasakam/assa 262, 334 
SamanasImaya thitassa 262 
Samanacariyako/ena 216 
Samanupajjhayako 216 
Samapattiya 7O 
Samarake/am 52, 
8ó, 94 
Samhitam 94 
Samugsaho 374 
SamutteJetva 28, 
38, 48, 56, 64, 


76, 90, 92, 102, 354, 358 
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S 

Samudayadhammam 52, 

74, 88, 100 
Samudayam 74; 78, 100 
SampaJana 204 
Sampatipadetva 166 
Sampadhupayati 52 
Sampannam 248 
Samparivattakam 188 
Sampassanta 198, 354, 356 
Sampahamsetvä 354. 358 
Sambahula 26, 


56, 58, ..., 268, 270 
Sambadhassa samanta dvalgula 34 


Sambadhe 34 
Sambhatto/e 206, 
324, 326, 328 

Sambharasedam 14 
Sambhavetum 110 
Sambhavesi 9O, 172 
Sambhunati 116, 118, 
120, 124, 128, 136, 146 

Sammato 78, 184, 186 
Sammaddanti 188 
Sammannitva 78 
Sammanneyya 78, 184 


Samma parinamam gacchati 52, 168 


Samma vattati 


290, 


292, 294, 206, 298, 


300, 308, 310, 312, 314, 316 


Sammasambuddho 6ó, 8ó, 94 
SammiñJItam 32, 60, 1098 
Sammukha karaniyam 270, 272, 274 
Sammukhrbhuta/ena 186, 

212, 222, 232, 250, 252, 254 
Sammuti/Im/1ya 78, 8o, 184 
Sammulho 56 
Sammodanryam 28, 58, 94 
Sammodamana 110, 354, 356 
Sammodikaya 334 


Saravakesu 10 
Salakam/ayo 1O, 12 
Salakodhaniyam 12 
Sallekhaya/assa 222, 224 
Savanantiko/a/am 114, 
116, 118, 120, 124, 128, 136 
Sassamanabrahmanim/1ya 52, 
8ó, 94 

Sahadhammiko 66 
Sahassatthavikam 82, 84 
Sahayata 352 
Sahayo o8, 2oó, 338 
Sahitum 336 
Sahubbhara 114 
Samkaddhitva 342 
Samkilesam 52, 
74, 6, 88, 100 

Samviggo 52 
Samvidahitani 1090 
Samvidahitum 1090 
Samvidhatum 218 
Samvutadvaro 98, 10O 
Samsattho 262, 286 
Samsaritam 6o 
Samsametva 24O, 
242, 352, 360 

Samsitam 6o 
Samharati 102, 170 
Sakhabhangam 358 
Saøaro 96 
Sataka 162 
SA1avasI 212 
Sanam 180 
Satisaro 272, 
274, 276, 278 

Sattham 86 
Sadhu vihari 352 
Sapateyyañca 166, 168 
Sapekho va 148 
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S S 
Samam gahetva 16, 28 SItaluka 102 
Samam pakkam 26, 76, 78 SItasu 102 
SamIcikammam 330, SItalolim 16 
332, 360 SItundikaya 188 
Samukkamsika 52, 74, 88, 100 SIpadiko 264 
Samuddam o8 Simattho 114 
Sayanhasamayam 78 Simam bandheyya 1090, 102 
Saradike 108 Simatikkantiko/a 114, 116, 
Saradikena abadhena 02, O4 118, 120, 124, 128, 136, 146 
Saraniyam 58, 94 SImaya 230, 232 
SarIrikanam 218 SIlakatham 52, 74, 86, 88, 100 
Salukapanam 96 Silava/vato 56 
Salohito va 342 Silavipattiya 56 
Savake/anam 24, S1lavipanno 56 
66, 68, 7o, 72, 74, 86, 104 S1lavisuddhiya 374 
Savitti 96 S1lasampadaya 56 
Sasapakundena 16 S1lasampanno/assa 56 
Saharam dajjeyyatha 62 Silũpapanna 202 
Sikkhamanaya 262 S1veyyakam 174, 178 
Sikkhassu 158, 344 SIsacchavim 166 
Sikkham paccakkhatako/a 224, SIsabadho/am 158, 162, 164 
226, 262 SIsabhitapo 12 
Sikkhakamo/ä 324, SIse 20, 190, 102 
326, 328, 330, 332 Sihabyaggham 108 
Sikkhapadam 24, 104 Sukara/ani 76, 02, 156, 158, 35O 
Siggavakasavam O6 Sukhatthikena 46 
Singiveram O6 Sukham 44. 46, 202, 204, 358 
Singhatakabaddham 190 Sukhavaham 202 
Singhatakena singhatakam 76, Sukhini/1ya 202 
340, 342 Sugatangulena 208 
Sindhavam o8 Sugatim 56 
Sittham patiggahitam 48 Sugato/ena/assa 46, 
Siniddho 174 8ó, 94, 176, 202 
Sineheti 174 Sugsahitam 228, 230 
Sippam 156, 158, 344 Succhavi 38 
Sibbanim 166 Suññagaram 56 
Sibbetva 166, 168 Suñño 196, 108 
SItabhrruka 102 Sutthu 36, 158, 172 
SItayo 82,84 SunIsa/aya 82, 84, 88, 162 
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Suttaluikham 2o8 
Sudittho 166 
Suddho 244, 262 
Sunakhamamsam 4O 
Sunakho/a 4O, 108 
SunIssarIto 262 
SupInam/antena 204, 346 
Subhikkha 76, 154 
Subhumiyam 338, 34O 
Suram 342 
Suladdham 48, 356 
Sulabhapinda 76 
Sulasipannam O6 
Suvannamala/aya 20, 22 
Suvikkhalitam vikkhaletva g2 
Susassa 76 
Susamvutindriyo 374 
Susanam 180, 182 
Susukavasam O6 
Sukaravasam O6 
Sukarasunam 10 
Supattho 218 
Supabhiñjarakam 82, 84 
Sekhena 10O 
Setthi gahapati 16O, 

162, 164, 166, 168 
Setthi putto 170 
Setthi bhariyaya 158, 16O, 162 
Setughato 24, 104 
Setum katvana 19) 
Sedakammam 14 
Senapati/1m/1na/1ssa 66, 74, 76 
Senaya 84, 348 
Senasanaguttiya 204 
Senasanacarikam o8, 


10, 344, 104, 204, 2OÓ, 216 


Senesikanl 


O4 


S 
Semanam 216 
Sokanudam 202 
SotañJanam 10 
Sotapattiphale va 202 
Sorata ca 350 
Sovagsikam 202 
SOSarIto 264 
Solasasahassani 162, 17O 

H 
Hattha 38, 178, 1o8 
Hatthagata 82, 84 
Hatthacchinno 264 
Hatthaparamasam 334 
Hatthapadacchinno 264 
Hatthavikarena 356 
Hatthavilanghakena 356 
Hatthacariyam/assa 344 
Hatthi 4O, 108 
Hatthikalabhehi 358 
Hatthicchapehi 358 
Hatthinago 358 
Hatthinika/aya 172 
Hatthinihi 358 
Hatthimamsam 40 
Hatthisalam 172, 344 
Hatthihi 358 
Himapatasamaye 102 
Hammiyam 78, 184 
Hiraññam 92, 

158, 16O, 164, 170 
Haritakam o8 
Haliddim O6 
Himgu o8 
Himgujatu o8 
Himgusipatikam o8 
Hemantikasu 102 


--OOOOO-- 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PA[I - VIỆT 


PHƯƠNG DANH THÍCHỦ ô 
Công Đức Thành Lập 


1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã 
2. Quỹ Hùn Phước Visakha 
3. Gia đình Phật tử Visakha An Trương 
4. Gia đình Phật tử Trương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh 
5. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 
6. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 

7. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 

8. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên 

9. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
10. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 
11. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh 
12. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo 
13. Gia đình Phật tử Phạm Thị Thi & Châu Thiên Hưng 
14. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 
15. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) 
16. Ái nữ Chú Nguyễn Hữu Danh 
17. Gia đình Phật tử Khánh Huy 
18. Ái nữ Cô Lê thị Tích 
1o. Cô Võ Trân Châu 
2o. Cô Hồng (IL) 


Công Đức Hộ Trì 


1. Ven. Dr. Bodagama Chandima 
ụ (Một bộ Tam Tạng Sri Lanka ïn tại Taiwan) 


.<-Ì 


2. Phật tử Tống Thị Phương Lan 
(Một bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam) 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PA[I - VIỆT 


PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ ầ 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 04 
® MAHAVAGGAPAI,I o1 & ĐẠI PHẨM o1 ® 


Công Đức Bảo Trợ 


Phật tử Chùa Kỳ Viên - Washington DC, 
và Thích Ca Thiền Viện - California, USA 
Phật tử Bát Nhã Thiền Viện - Canada 


Nhóm Phật tử Philadelphia 
(do Phật tử Thanh Đức đại diện) 
Gia đình Phật tử Missouri 
Đại Đức Chánh Kiến - Canada 
Đại Đức Minh Hạnh - Canada 
Thầy Thích Minh Hạnh - USA 
Thầy Thích Đồng Thành - India 
Ni Sư Kiều Đàm Di 
Sư Cô Huệ Phúc 


Công Đức Hỗ Trợ 


Đại Đức Tâm Quang - India 
Đại Đức Pháp Đăng - Việt Nam 
Đại Đức Tuệ Quyền 
Ni Sư Từ Tâm 
Sư Cô Liễu Pháp 
Phật tử Anitya Huynh 
Cô Gương (Việt Nam) 
Phật tử Diệu Giới 
Phật tử Diệu Đài 
Cô Hiền Pd. Susrla 
Phật tử Diệu Bình 
Phật tử Thiện Bảo 
Phật tử Phạm Xuân Lan 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PA[I - VIỆT 


PHƯƠNG DANH THÍCHỦ Ï 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 04 
® MAHAVAGGAPAI,I o1 & ĐẠI PHẨM o1 ® 


Công Đức Bảo Trợ 


Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên 
Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 


Gia đình Nguyễn văn Hiền Pd. Nhuận Đức lo 
& Trần Hường Pd. Vạn Diệu l 
Phật tử Kiều Công Minh 9) 
Phật tử Visakha An Trương \ 
Một Phật tử ấn danh ở Paris - France lò) 


Phật tử Phạm thị Thu Hương 
Phật tử Hoàng Thị Thịnh 9 
Phật tử Trân Ngọc Linh Pd. Diệu Dung hZ 
Phật tử Trần thị Hương Nga l 

Phật tử Trần Minh Trí 


Công Đức Hỗ Trợ 


Phật tử Vạn Tín 
Phật tử Tâm Định 
Phật tử Bùi thị Anh Tú 
Phật tử Lã Quý Anh Vũ 
Gia đình Phật tử Phượng Dinh 
Bà Đỗ thị Chín, Bà Đỗ thị Mười, 
Bà Lê thị Hải, Bà Nguyễn thị Hai 0 
Một Phật tử ẩn danh ở California 
Phật tử Lư Xuân Tâm Pd. Diệu Hiền 
Gia đình Phật tử Dương Quang Minh 
Phật tử Văn Thị Yến Dung Pd. Diệu Thư 
Phật tử Trần Thị Ngọc Yến Pd. Tâm Nguyện 
Phật tử Văn Thị Phương Dung Pd. Tâm Hương 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 
(do Phật tử Thanh Đức đại diện) 
Lần thứ sáu - tháng o4 năm 2ooo 


Thiều Văn Thái Pd Chánh Thông, Phạm Thị Nga Pd Chơn Lạc, Gđ. 
Nguyễn Thanh Trung, Gđ. Nguyễn Thanh Hoàng, Nguyễn Thị Thanh 
Hương Pd Diệu Thanh, Đoàn Việt Nga Pd Quảng Anh, Phạm Thị Hồng 
Pd Huệ Tịnh, Dương Thị Chiểu Pd Diệu Hương, Nguyễn Văn Huỳnh 
Pd Tâm Thiện, Hứa Thị Liên Pd Diệu Bạch, Gđ. Nguyễn Trọng Nhân, 
Gđ. Nguyễn Trọng Luật, Gđ. Nguyễn Thị Xuân Thảo, Gđ. Nguyễn Thị 
Xuân Trinh, Gđ. Đỗ Đào Thu, Đỗ Thị Dung Pd Diệu Hạnh, Lê Thị Sinh 
Pd Diệu Trí, Đặng Thị Hà Pd Diệu Hương, Đặng Thị gái Pd Tâm 
Thành, Phan Thị Thu Pd Diệu Nguyệt, Nguyễn Thị Diễm Thuý Pd 
Ngọc Duyên, Đoàn Văn Hiểu Pd Thiện Phúc, Đoàn Hiểu Junior Pd 
Minh Hạnh, Đoàn Tommy Pd Huệ Lành, Gđ. Nguyễn Duy Thanh Pd 
Huệ Trí, Gđ. Nguyễn Duy Phú Pd Huệ Đức, Gđ. Nguyễn Diễm Thảo Pd 
Huệ Nhân, Đặng Phuớc Châu Pd Tâm Nghĩa, Nguyễn Thị Rắt Pd Tâm 
Thạnh, Gđ. Đặng Kim Phụng Pd Tâm Trì, Gđ. Đặng Văn Minh Pd 
Quảng Phuớc, Gđ. Đặng Văn Hùng, Gđ. Đặng Kim Nga Pd Tâm Mỹ, 
Gđ. Đặng Kim Mai Pd Tâm Đồng, Gđ. Đặng Kim Thi Pd Tâm Thọ, Gả. 
Đặng Thế Hoà Pd Tâm Hiền, Đặng Thế Luân Pd Tâm Pháp, Hồ Kinh 
Anh, Ngụy Kim Pd Diệu Hảo, Gđ. La Kim, Gởđ. La Quý Đức, Gđ. La 
Phối Pd Đắc Huệ, Gđ. La Tiểu Phương, Gđ. La Nhuận Phương, Gđ. La 
Nguyễn Thị Huờng, Ngụy Hinh Pd Nguyên Huy, La Song Hỷ Pd 
Nguyên Tịnh, Ngụy Trí An Pd Nguyên Bình, Phạm Xuân Điệp, Gả. 
Ngụy Khai Trí Pd Nguyên Tuệ, Gđ. Ngụy Phụng Mỹ Pd Nguyên Quang, 
Gđ. Ngụy Mộng Đức Pd Nguyên Tuờng, Gđ. Ñgụy Mỹ Anh Pd Nguyên 
Văn, Ngụy Mỹ An Pd Nguyên Như, Gở. Trương Trung Thành, Gả. 
Trương Đông Mỹ Pd Nguyên Thoại, Gđ. Trương Hữu Thành, Gả. 
Trương Đoàn Viên, Gđ. Trương Xuân Viên, La Nhuận Niên Pd Thiện 
Duyên, Lưu Hội Tân Pd Ngọc Châu, Gđ. La Quốc Cuờng, La Mỹ 
Hương Pd Diệu Hoa, Gđ. La Mỹ Hoa, Gđ. La Quốc Hùng Pd Huệ 
Minh, Gđ. La Quốc Dung, Gđ. La Mỹ Phương Pd Ngọc Hợp, Gđ. La Mỹ 
Anh Pd Diệu Lạc, Gđ. La Mỹ Hạnh Pd Diệu Tịnh, Gđ. La Quốc Minh 
Pd Huệ Minh, La Quốc Tâm Pd Huệ Đạt, Gđ. Lưu Trung Hưng, Gả. 
Lưu Mỹ Lan Pd Ngọc Thiện, Gđ. Lưu Ngọc Tâm, Dương Tô Pd Ngọc 
Phát, Huỳnh Ngọc Phương, Cung Khẩu Phát, Ngụy Chánh Nguyệt, 
Cung Việt Cuờng, Cung Việt Đức, Cung Ngọc Thanh, Trần Thành, 
Phạm Thị Ngọc Dung, Nguyễn Phụng, Ngô Vạn Châu, Phương Hảo, 
Gđ. Trương Út, Nguyễn Bạch Cúc Pd Thanh Đức, Trần Thị Bích Thủy 
Pd Diệu Hảo, Trần Quốc Việt Pd Thiện Đạt, Bùi Thị Sáng Pd Diệu 
Minh. 
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DANH SÁCH GIA ĐÌNH PHẬT TỬ 
MISSOURI 
Lần thứ ba - tháng o4 năm 2009 


Phật tử Lý Hà Vinh 

Phật tử Phạm Đức Long 
Phật tử Lê Thị Trang 
Phật tử Andrew Le Pham 


__ DANH SÁCH PHẬT TỬ 
BÁT NHÃ THIÊN VIỆN - CANADA 


Đại Đức Minh Hạnh 

Tu nữ Giác Nữ Diệu Linh 

Phật tử Trịnh Kim Thanh và các con 
Phật tử Lưu Cẩm Nhung 

Phật tử Ngô Tấn Sang & Bùi Cẩm Vân 
Phật tử Lê thị Kim Phụng 

Phật tử Lê thị Kim Dung Pd. Mudita 


DANH SÁCH PHẬT TỬ tại HONGKONG 


Phật tử Phạm thị Thu Hương 
Phật tử Trần Ngọc Linh Pd. Diệu Dung 
Phật tử Hoàng Thị Thịnh 


DANH SÁCH PHẬT TỬ THÀNH PHỐ ĐÀ NĂNG 
Lần thứ nhì - tháng o6 năm 2ooo 


Phật tử Huyền Vi 
Phật tử Hựu Huyền 
Phật tử Nguyễn thị Chính Nghĩa 
Phật tử Cương Hảo 
Phật tử Nguyễn thị Thương 
Phật tử Nguyễn thị Dư 
Bà Mai thị Tùng & Hoàng thị Trang 
Phật tử Đoàn Ngọc Bích Thủy & Đoàn Ngọc Mỹ Lĩnh 
Phật tử Đoàn Ngọc Bích Hiền & Đoàn Ngọc Mộng Đào 
Tu Nữ Diệu Thông (Chùa Bửu Đức) 
Ông Nguyễn Đức Vui 
Gia đình Nguyễn Hữu Lân Pd Tâm Đăng 
Gia đình Nguyễn Thị Phụng Anh 
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